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1 Al-Floxacine 10%  Enrofloxacine
Dung 

dịch uống
Chai 

100ml, 250ml, 

1 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên gia cầm
24 tháng AAH-1

2 BI-AL PRIM

 Sulfadimethoxine 

Sodium, 

Trimethoprim

Dung 

dịch uống
Chai 250ml, 1 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa  

trên bê, cừu non, dê non, thỏ, gia cầm
24 tháng AAH-2

3 COLISTIN-AL P.S  Colistin
Thuốc 

bột uống
Túi 100, 500g, 1kg

Trị nhiễm khuẩn E.coli trên bê, cừu, dê 

non, gia cầm
24 tháng AAH-3

4 Fosbac Plus T

 Calcium 

Fosfomycin, 

Tylosin Tartrate 

Thuốc bột Gói, Xô 160g, 1kg, 5kg

Trị  Colibacillosis,  thương  hàn,  viêm  

xoang  mũi truyền  nhiễm,  bệnh  do  

Mycoplasma,  tụ  huyết trùng trên gia 

cầm. 

24 tháng BSA-3

5

AFTOGEN OLEO 

(FMD vaccine 

Monovalent O1 

Campos Strain)

 virus FMD  dòng 

O1 Campos

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 25; 60 liều

Phòng bệnh lở mồm long móngTrên trâu, 

bò, lợn
24 tháng BIB-01

6 Biox
 Potassium 

peroxymonosulfate
Khác Gói 50g, 1kg

Diệt khuẩn, sát trùngChuồng trại, dụng 

cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, 

dụng cụ phẫu thuật, bể chứa nước

24 tháng BIB-02

Phụ lục IB. DANH MỤC THUỐC THÚ Y NHẬP KHẨU ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số         /TT-BNNPTNT ngày        tháng       năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

ALGERIA 

ARGENTINA 

1. NHÀ SẢN XUẤT: ALGERIAN ANIMAL HEALTH PRODUCT 

2. NHÀ SẢN XUẤT: BEDSON® S.A.  

3. NHÀ SẢN XUẤT: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A 
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7 BIOAFTOGEN

 virus FMD chủng 

A2001 Argentina, 

virus FMD chủng 

A24 Cruzeiro, 

virus FMD chủng 

O1 campos

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 25; 50; 60 liều

Phòng bệnh lở mồm long móng serotype 

A, OTrên trâu, bò, lợn
24 tháng BIB-04

8
ADAPTADOR 

MIN

 Copper (dạng 

edetate), 

Manganese (dạng 

manganese edetate 

solution), 

Selenium (dạng 

sodium selenite), 

Zinc (dạng edetate)

Dung 

dịch tiêm

Chai, Lọ, 

Bình 

100, 200, 250, 

500ml; 1lit

Bổ sung khoáng chất vi lượng, phòng 

ngừa và kiểm soát stress oxy hóa Trên 

trâu, bò, cừu, dê

24 tháng BIB-05

9
ADAPTADOR 

VIT

 Vitamin A 

palmitate, Vitamin 

E acetate

Dung 

dịch tiêm

Chai, Lọ, 

Bình 

100, 200, 250, 

500ml; 1lit

Bổ sung vitamin A và E, phòng ngừa và 

kiểm soát stressTrên trâu, bò, cừu, dê
24 tháng BIB-06

10 FLOK  Doramectin
Dung 

dịch tiêm

Chai, Lọ, 

Bình 
50, 100, 500ml

Trị nội, ngoại kí sinh trùng Trên trâu, 

bò, cừu
24 tháng BIB-07

11 Antigermen Forte

 Didecyl dimethyl 

ammonium 

chloride, glioxal, 

glutaraldehyde, 

Isopropanol

dung dịch 

dùng 

ngoài

Chai, 

Thùng 
1, 5, 20, 205 lít Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 24 tháng Ceva-10

4. NHÀ SẢN XUẤT: CEVASA S.A 
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12 Antigermen Forte

 Didecyl Dimethyl 

ammonium 

chloride, 

Formaldehyde, 

Glioxal, 

Glutaraldehyde , 

Isopropanol

Hỗn dịch 

dùng 

ngoài

Chai, Lọ 1.5.20.205 lit sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 24 tháng Ceva-10

13 Tilmicox solucion
 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch tiêm
Chai 60, 240ml; 1 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn và gia cầm
24 tháng CEVA-12

14 Tilmicox Solucion
 Tilmicosin (As  

Phosphate)

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 60.240ml, 1 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn và gia cầm
24 tháng Ceva-12

15 Amoxicev 500
 Amoxicilline 

trihydrate

thuốc bột 

uống
Gói, Lọ, Hủ 

100g,400g, 

1kg, 5kg

trị  nhiễm khuẩn đường  tiêu hóa, đường 

hô hấp,và đường sinh dục gay ra bởi vi 

khuẩn nhạy cảm với Amoxycilin trên lợn 

và gia cầm

24 tháng Ceva-15

16 Amoxicev 500  Amoxicillin
Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

100, 400g, 

1kg, 5kg

trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, đường 

hô hấp và đường sinh dục trên lợn và gia 

cầm

24 tháng Ceva-15

17 Tilmicox premix
 Tilmicosin 

Phosphate

thuốc bột 

uống
Chai, Túi 100g, 1kg, 5kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp do vi 

khuẩn mẫn cảm với

 Tilmicosin gây ra trên trâu, bò, lợn và 

gia cầm

24 tháng Ceva-19

18 Tilmicox Premix
 Tilmicosin 

Phosphate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 100g, 1, 5kg

Trị nhiễm trùng hô hấp trên trâu, bò, lợn, 

và gia cầm
24 tháng Ceva-19

19 Diclacev  Diclazuril
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 250ml. 1 lit trị bệnh cầu trùng trên cừu, lợn, thỏ,gà 24 tháng Ceva-21

20 Ceflorsol 10  Florfenicol
dung dịch 

uống
Chai 1 lít

trị  nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường 

ruột do vi

 khuẩn mẫn cảm với florfenicol trên heo, 

gia cầm

24 tháng Ceva-22
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21 Ceflorsol 10  Florfenicol 
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 1 lit

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường 

ruột trên heo, gia cầm
24 tháng Ceva-22

22 Tiamucev
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 1.5.25kg

Trị bệnh đường hô hấp, lỵ trên heo và 

gia cầm
24 tháng Ceva-41

23 Biotyl Premix  Tylosin  phosphate
Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 1.5.25kg

Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên 

trâu, bò, lợn , gia cầm
24 tháng Ceva-43

24 Ceflormix  Florfenicol 
Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 1.5.25kg

Trị nhiễm khuẩn đường ruột, hô hấp trên 

heo, gà
24 tháng Ceva-45

25 Bromeflox

 Bromhexin HCL, 

Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 1 lit Trị nhiễm khuẩn trên gia cầm 24 tháng Ceva-46

26 Cetrifos P

 Calcium 

Fosfomycin

, Erythromycin 

Thiocyanate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

100g,1kg,5kg,1

0kg

trị nhiễm trùng đường hô hấp và đường 

ruột trên gà
24 tháng Ceva-48

27 Diclacev Premix  Diclazuril
Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 1, 5, 25kg trị bệnh cầu trùng trên cừu, lợn, thỏ,gà 24 tháng Ceva-49

28 Prevencoc E5

 E. acervulina, E. 

brunetti, E. 

máxima, E. 

necatrix, E. tenella

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 

Kèm Nước 

Pha 

100, 200, 500, 

1000, 2000, 

4000, 8000 liều

Phòng bệnh cầu trùng trên gia cầm 09 tháng
ARG.TY04

-01

29
Ceftiofur LPU 

Over
 Ceftiofur

Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

10, 50, 100, 

250, 500ml; 1L
Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên trâu, bò, lợn 36 tháng OVR-1

30 Overcox 5%  Toltrazuril
Hỗn dịch 

uống
Chai 

10, 25, 100, 

250, 500ml; 1L
Trị cầu trùng trên trâu, bò, lợn 36 tháng OVR-10

5. NHÀ SẢN XUẤT: LABORATORIOS INMUNER S.A.I.C. 

6. NHÀ SẢN XUẤT: OVER (ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L) 
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31
Tilmicosina over 

concentrado

 Tilmicosina 

(phosphate)

Dung 

dịch uống
Lọ, Chai 

100, 250, 

500ml; 1, 5L
Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên gia cầm 36 tháng OVR-2

32 Florfenicol 300  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

25, 50, 100, 

250, 500ml; 1, 

2, 5L

Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, 

đường sinh dục, niệu, tiêu chảy trên trâu, 

bò, lợn

36 tháng OVR-3

33
Vermectin premix 

porcinos
 Ivermectin

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

100, 250, 

500g; 1, 5kg
Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên lợn 36 tháng OVR-4

34
Tilmicosina over 

30%

 Tilmicosina 

phosphate

Dung 

dịch tiêm
Lọ 10; 100ml

Trị viêm phổi, viêm kết giác  mạc và 

nhiễm trùng móng trên trâu, bò
36 tháng OVR-5

35
Tilmicosina 

premix 20% over

 Tilmicosina 

phosphate

Thuốc 

bột uống
Bao 1, 5, 10, 20kg Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn 36 tháng OVR-6

36
Amoxicilina polvo 

soluble over

 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Hộp, Xô 1, 5, 10kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá, 

niệu sinh dục trên lợn và gia cầm
36 tháng OVR-7

37 overfen 10%  Fenbendazole
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 1; 5L

Trị ký sinh trùng dạ dày và phổi trên 

trâu bò
36 tháng OVR-8

38 Oversulfa  Sulfamethazine
Dung 

dịch uống
Chai 500ml

Trị  tiêu chảy, hồng lỵ, viêm phổi, viêm 

phế quản, tụ huyết trùng, cầu trùng trên 

lợn, thỏ, gia cầm

36 tháng OVR-9

39
Vaxsafe MG 

vaccine (Living)

 Mycoplasma 

gallisepticum, 

chủng ts-11

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông lạnh

Lọ 1000 liều
Phòng bệnh CRD trên gà do 

Mycoplasma gallisepticum
48 tháng BIP-01

40
Vaxsafe MS 

vaccine (Living)

 Mycoplasma 

synoviae, chủng 

MS-H

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông lạnh

Lọ 1.000 

Liều 
30 ml

Phòng bệnh viêm đường hô hấp do 

Mycoplasma synoviae trên gà
36 tháng BIP-02

AUSTRALIA 

8. NHÀ SẢN XUẤT: ENSIGN LABORATORIES PTY LTD 

7. NHÀ SẢN XUẤT: BIOPROPERTIES PTY. LTD. 
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41
Dermcare malaseb 

medicated shampoo

 Chlorhexidine 

Gluconate, 

Miconazole nitrate

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai 
250,500,1000,2

000 ml

Phòng và trị viêm da bã nhờn, viêm da 

do vi khuẩn, các bệnh nấm da ( đặc biết 

là nấm đồng xu) trên chó, mèo

24 tháng DVC-01

42

Ilium Xylazil - 20 

Analgesic, 

Sedative and 

Muscle Relaxant 

Injection

 Xylazine HCL
Dung 

dịch tiêm
Lọ 20, 50ml

Giảm trương lực cơ, giảm đau và an 

thần cho động vật
24 tháng TROY-2

43
Ilium Ketamil 

Injection
 Ketamine HCL

Dung 

dịch tiêm
Lọ 10, 50ml

Gây mê trên động vật (trâu, bò, ngựa, 

heo, dê, chó, mèo)
36 tháng TROY-3

44
EpiOtic SIS Ear 

Cleanser for Dogs

 Disodium EDTA, 

Salicylic Acid

Dung 

dịch nhỏ 

tai

Chai 
120 ml, 237 

ml, 500 ml

Làm sạch tai, cân bằng độ pH giúp loại 

bỏ ráy tai và giảm mùi hôi; Loại bỏ và 

ức chế sự phát triển của các tác nhân 

truyền nhiễm gây bệnh viêm tai ngoài 

trên chó; Tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc cấp thuốc điều trị bệnh trên tai cho 

chó

36 tháng VB-47

45 Vibravet 100 Paste  Doxycycline Dạng kem Ống, Tuýp 2,5g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

sinh dục, viêm da, viêm tủy xương, viêm 

ống tai trên chó, mèo

24 tháng JPL-01

AUSTRIA 

9. NHÀ SẢN XUẤT: TROY LABORATORIES PTY LTD 

10. NHÀ SẢN XUẤT: VIRBAC (AUSTRALIA) PTY LIMITED 

11. NHÀ SẢN XUẤT: ZOETIS AUSTRALIA PTY LTD 

12. NHÀ SẢN XUẤT: INTERVET GESMBH 
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hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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46 Bravecto  Fluralaner

Viên 

(0,82g; 

1,83g; 

3,67g; 

7,33g; 

10,26g) 

có hàm 

lượng 

hoạt chất 

tương 

ứng 

(112,5mg; 

 250mg; 

500mg; 

1000mg; 

1400mg)

Viên 

0,82g; 1,83g; 

3,67g; 7,33g; 

10,26g

Diệt ve, bọ chét và rận trên chó 24 tháng IT-155

47 Bravecto  Fluralaner
Thuốc 

viên
Viên 

0,82g; 1,83g; 

3,67g; 7,33g; 

10,26g

Diệt ve, bọ chét và rận trên chó 24 tháng IT-177

48 Agita 10 WG  Thiamethoxam Dạng hạt

Bao, Gói, 

Thùng, 

Chai, Lọ, 

Hộp, Lon 

10g, 20g, 

100g, 250g, 

400g, 70kg

Diệt ruồi trong chuồng trại chăn nuôi 60 tháng NVT-4

49 COXICURE®

 Sulphaclozine 

sodium 

monohydrate

Thuốc 

dạng bột
Gói, Hộp 

10g, 100g, 

1Kg, 5Kg, 

20Kg

Trị cầu trùng, thương hàn, tụ huyết trùng 

trên gia cầm
24 tháng RLB-10

BANGLADESH 

13. NHÀ SẢN XUẤT: KWIZDA AGRO GMBH

14. NHÀ SẢN XUẤT: RENATA LTD 
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50 VITAPHOS®

 Toldimphos 

Sodium, Vitamin 

B12

Thuốc 

dung dịch 

tiêm

Chai 
10ml, 30ml, 

50ml, 100ml

Kích thích miễn dịch, kích thích tăng 

trưởng, giúp cân bằng và hỗ trợ  các rối 

loạn sinh sản, trao đổi chất và sinh 

trưởng, giảm stress, bồi bổ cơ thể, gia 

tăng cơ bắp và sức khoẻ trên trâu, bò, 

ngựa, cừu, heo, dê và gia cầm.

24 tháng RLB-11

51

Ceftiofur 

Hydrochloride For 

Injections

 Ceftiofur 

hydrochloride 

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

50, 100, 200 

ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

nhiễm trùng huyết, viêm phúc mạc, viêm 

khớp, bệnh hoại tử ở bò và cừu; trị 

nhiễm trùng đường sinh dục, viêm vú 

trên trâu bò, heo 

24 tháng
BLR.TY02-

01

52 Gentamicin 4%  Gentamicin Sulfate
Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 200, 

250, 450, 

500ml; 1 l

Trị nhiễm khuẩn đường hố hấp, tiêu hóa, 

viêm phúc mạc, viêm bể thận trên trâu, 

bò, lợn, ngựa, chó, mèo

24 tháng AVIC-14

53 Zitrex  Azithromycin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 200, 

250, 450, 

500ml; 1 l

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

sinh dục, da và mô mềm trên trâu, bò, lợn
24 tháng AVIC-15

54 Ferraxx-Forte

 a-tocopherol 

acetate, 

Cyanocobalamin, 

Folic acid, Niacin, 

Sắt (III)-Ion

Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 200, 

250, 450, 

500ml; 1 l

Phòng trị thiếu máu do sắt trên bê, cừu, 

dê, lợn con, ngựa con, chó, mèo
24 tháng AVIC-16

55 Flexoprofen 10%  Ketoprofen
Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 200, 

250, 450, 

500ml; 1 l

Kháng viêm, hạ sốt, giảm đau trên trâu, 

bò, lợn, ngựa, chó, mèo
36 tháng AVIC-17

BELARUS 

15. NHÀ SẢN XUẤT: BELVITUNIPHARM 

16. NHÀ SẢN XUẤT: VIC-ANIMAL HEALTH LTD 
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56
Oxylong 20% 

retard
 Oxytetracycline

Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 200, 

250, 450, 

500ml; 1 l

Trị tụ huyết trùng, viêm phổi, tiêu chảy, 

viêm teo mũi truyền nhiễm trên trâu, bò, 

lợn

24 tháng AVIC-18

57 Pulmosol

 Colistin sulfate, 

Kitasamycin 

tartrate

Dạng bột 

trộn thức 

ăn hoặc 

pha nước 

uống

Gói 
100, 500g; 1, 

2, 5, 10, 20 kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp tiêu hóa 

trên bê, lợn, gia cầm
36 tháng AVIC-19

58
Tiacyclin solution 

for injection

 Doxycline  , 

Tiamulin

Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 200, 

250, 450, 500 

ml; 1 l

Trị kiết lỵ, viêm teo mũi, suyễn, viêm 

phổi dính sườn, Glasser, co thắt ruột, 

phó thương hàn lợn, bệnh tiêu chảy do 

E.coli, viêm ruột hoại tử trên lợn.

24 tháng AVIC-20

59

Klindaspectin 

water soluble 

powder

 Clindamycin 

hydrochloride, 

Spectinomycin 

hydrochloride

Thuốc 

bột uống
Gói 

100, 500g; 1, 

2, 5, 10, 20 kg

Trị viêm phổi do Mycoplasma, tiêu chảy 

do E.coli trên gia cầm
36 tháng AVIC-21

60 Toltrax 2.5%  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai 

500ml, 1, 2, 

2.5, 5, 10 l
Trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng AVIC-22

61 Toltrax 5%  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai 

500ml, 1, 2, 

2.5, 5, 10 l
Trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng AVIC-23

62 Tiacyclin Powder

 Doxycline 

hydrochloride, 

Tiamulin hydrogen 

fumarate

Thuốc 

bột uống
Gói 

100, 500g; 1, 

2, 5, 10, 20kg

Trị kiết lỵ, viêm teo mũi, suyễn, viêm 

phổi dính sườn, Glasser, co thắt ruột, 

phó thương hàn lợn, bệnh tiêu chảy do 

E.coli, viêm ruột hoại tử trên lợn.

36 tháng AVIC-24

63 DolinC

 Doxycline 

hydorchloride, 

Lincomycin 

hydrochloride

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

10, 100, 250, 

500ml; 1, 5 l

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên lợn, gà
12 tháng VAH-05
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64
Floricol solution 

for injection

 Florfenicol, 

Flunixin meglumine

Dung 

dịch tiêm
Chai 10, 100, 250ml

Trị viêm phổi dính sườn, viêm mũi, hoại 

tử trên trâu, bò, lợn
24 tháng VAH-06

65 Floricol  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

10, 100, 250, 

500ml; 1, 5 l

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, lợn
24 tháng VAH-07

66 Ivertin  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 100, 200, 

500 ml

Trị giun, ve, ghẻ, bọ chét, mạt trên trâu, 

bò, dê, cừu, lợn
36 tháng VAH-08

67 Soladoxy 500
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói,Bao 

500g; 1, 5, 10 

kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, cừu, lợn, gia cầm
36 tháng VAH-09

68 Solamox
 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Gói 500g; 1, 5kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, lợn, gia cầm
36 tháng VAH-10

69 Tiocefur  Ceftiofur

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Lọ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 g

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, dê, ngựa, chó, mèo, gia cầm
36 tháng VAH-11

70 Enroflon 10%  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

5, 10, 25, 50, 

100 ml

Trị viêm phổi đốm, tiêu chảy do E.coli, 

thương hàn, viêm teo mũi, suyễn, viêm 

vú, viêm tử cung trên bê cừu lợn

36 tháng VAH-12

71

Klindaspectin 

solution for 

injection

 Clindamycin 

phosphate, 

Spectinomycin 

hydrochloride

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 30, 50, 

60, 100, 200, 

300, 500, 600 

ml, 1 l

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

sinh dục, da và mô mềm trên bê nghé.
18 tháng VAH-13

72 Clavucixin

 Amoxicllin 

trihydrate, Axits 

Clavulanic

Thuốc 

bột uống
Túi, Gói 

20, 50, 100, 

200, 500g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25, 50kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

sinh dục trên trâu, bò, lợn, gia cầm
24 tháng VAH-14
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73 Quinoline  Norfloxacin
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

1, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

300, 500 ml; 

1, 5, 10, 25 l

Trị bệnh do Ecoli, Salmonella, Tụ huyết 

trùng, bệnh do Mycoplasma, Glasser, 

viêm teo mũi, hội chứng viêm vú, viêm 

tử cung, mất sữa trên trâu, bò, lợn, gia 

cầm.

36 tháng VAH-15

74

Tylanic 20% 

solution for 

injection

 Tylosin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

300, 500ml; 1 l

Trị viêm phế quản phổi, viêm khớp, kiết 

lỵ, viêm ruột, viêm teo mũi truyền nhiễm, 

viêm vú trên bò, cừu, dê, lợn, chó, mèo.

24 tháng VAH-16

75 Closalben - 10
 Albendazole, 

Closantel

Thuốc 

bột uống
Túi, Gói 

20, 50, 100, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 kg

Trị giun, sán trên trâu, bò, dê, cừu 24 tháng VAH-17

76 Productive Acid SE

 Axit axetic, Axit 

citric, Axit Fomic, 

Axit lactic, Axit 

propionic

Dung 

dịch uống

Chai, Can, 

Thùng 

30, 50, 100, 

250, 300, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 25, 50, 

100, 200 l

Ức chế sự phát triển của hệ vi sinh vật 

gây bệnh trong thức ăn, nước uống và 

đường tiêu hóa, phòng tiêu chảy trên 

trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm

24 tháng VAH-18

77 Ferraxx-200

 Sắt (Fe3+) – 

Dextran Heptonic 

Acid

Dung 

dịch tiêm
Chai, Can 

10, 20, 30, 50, 

100, 150, 200, 

250, 300, 

500ml; 1, 5 l

Phòng và trị thiếu máu do thiếu sắt 60 tháng VAH-19

78 Neomycin Sulfate  Neomycin Sulfate
Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Hộp 

 20, 100, 150, 

200, 250, 330, 

500, 660, 990 

g; 1, 2, 5, 10, 

15, 20, 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên 

trâu, bò, gia cầm
36 tháng VAH-22

BELGIUM 

17. NHÀ SẢN XUẤT: CID LINES NV 
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79 CID 2000

 Acetic Acid , 

Hydrogen Peroxide 

, Peracetic acid 

Dung 

dịch sát 

trùng

Bình, Can 1, 5, 10, 25 Kg
Khử trùng nước uống trong chăn nuôi 

gia súc, gia cầm
24 tháng CBL-1

80 CID 20

 

Alkyldimethylbenz

ylammoniumchlori

de , Formaldehyde 

, Glutaraldehyde, 

Glyoxal , 

Isopropanol

Dung 

dịch sát 

trùng

Can 1, 5, 10, 25 lít
Sát trùng chuồng trại chăn nuôi gia súc 

gia súc, gia cầm
36 tháng CID-1

81
AGROCID 

SUPER GMP

 Citric acid , 

Formic acid , 

Lactic acid , 

Propionic acid , 

Sorbic acid 

Dung 

dịch uống
Bình, Can 1; 10; 25 kg Giảm độ pH nước uống cho lợn, gia cầm 24 tháng CID-2

82 VIROCID

 

Alkyldimethylbenz

ylammoniumchlori

de         , 

Didecyldimethylam

moniumchloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Can, Thùng 
5, 10, 25, 100, 

210, 1000 lít

Sát trùng chuồng trại, dụng cụ phương 

tiện vận chuyển
36 tháng CID-3

83 Penstrep 20/20 Inj
 Penicillin, 

Streptomycin

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 100ml

Trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với 

Penicillin Streptomycin gây ra trên trâu, 

bò, heo, dê, cừu

36 tháng AP-30

84 Ivermectin 10 Inj  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Phòng, trị các bệnh do nội, ngoại ký sinh 

trùng trên trâu, bò, heo, cừu
36 tháng AP-32

18. NHÀ SẢN XUẤT: KELA N.V 
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85 Ancomox 50  Amoxicillin
Thuốc 

bột uống
Gói 100g, 1kg

Điều trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, 

đường hô hấp và đường tiết niệu trên bò, 

heo và gia cầm

36 tháng AP-36

86 Anconil 25  Nitroxynil
Dung 

dịch tiêm
Chai 50ml, 250ml

Trị sán lá, giun tròn trên trâu, bò, dê, 

cừu, thỏ, chim trĩ, gà lôi
36 tháng AP-40

87 Ancomast

 Benzylpenicillin 

procaine, 

Neomycin sulfate

Thuốc mỡ Hộp 20 ống tiêm Trị viêm vú cấp tính trên bò 36 tháng AP-42

88 Metricyclin  Chlortetracyclin
Viên đặt 

âm đạo
Hộp 

100 viên loại 

1g

Chống nhiễm trùng đường sinh dục cho 

trâu, bò, lạc đà, cừu, dê sau sinh
36 tháng Ap-43

89 Jectocal 300

 Calcium 

gluconate, 

Magiesium chloride

Dung 

dịch tiêm
Chai 100, 500ml

Bổ sung canxi và Magie cho gia súc, gia 

cầm
48 tháng AP-46

90 Drycloxa - ject
 Cloxacillin 

benzathine

Thuốc 

mỡ bơm 

bầu vú

Ống 9g Trị viêm vú bò giai đoạn cạn sữa 36 tháng AP-48

91 Kombitrim 240
 Sulfamethoxazol, 

Trimethoprim

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu, nhiễm trùng da, mô mềm, vết 

thương, nhiễm trùng máu trên trâu, bò, 

ngựa, dê, cừu, lợn, chó, mèo

48 tháng AP-49

92 Oxy-Kel 10 Inj

 Oxytetracycline 

hydrochloride 

(Oxytetracyclins 

base)

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml

Trị nhiễm trùng hô hấp, dạ dày, ruột, 

sinh dục, nhiễm trùng da, viêm phổi
36 tháng KELA-1

93 Amoxykel 15% LA

 Amoxicillin 

trihydrate 

(Amoxicillin)

Huyễn 

dịch tiêm
Chai 50, 100, 250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

niệu-sinh dục, viêm da, viêm khớp trên 

trâu, bò, cừu, lợn, chó, mèo

36 tháng KELA-10
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94
Gentakel 5% - 100 

ml
 Gentamicin

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100, 250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

niệu sinh dục, nhiễm trùng huyết, viêm 

da, viêm khớp, viêm rốn, viêm tai trên 

trâu, bò, ngựa, lợn, chó, mèo, gà

48 tháng KELA-11

95 Spectolikel 15%
 Lincomycin, 

Spectinomycin

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 100, 250ml

Trị nhiễm khuẩn hô hấp, viêm teo mũi, 

lỵ, viêm khớp, viêm ruột, thối móng, 

xoắn khuẩn trên trâu, bò, lợn, chó, gia 

cầm

36 tháng KELA-12

96 Kelacef 50mg/ml
 Ceftiofur 

(hydrochloride)

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, 

bò, cừu, dê, lợn, ngựa, chó, mèo
36 tháng KELA-13

97 Kelaprofen 10%  Ketoprofen
Dung 

dịch tiêm
Lọ 50, 100, 250ml

Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt trên trâu, 

bò, ngựa, heo
48 tháng KELA-14

98 Oxytokel 10 I.U.  Oxytocin
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Kích thích tử cung co thắt trong quá 

trình sinh đẻ, hỗ trợ tử cung sau sinh, 

giảm xuất huyết sau sinh, kích thích tiết 

sữa trên trâu, bò, heo, ngựa, dê, cừu, 

chó, mèo

36 tháng KELA-15
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99
Vitamins B-

Complex

 Cyanocobalamin 

(Vitamin B12), 

Dexpanthenol (Pro 

vitamin B5), 

Nicotinamide 

(Vitamin B3), 

Pyridoxine 

hydrochloride 

(Vitamin B6), 

Riboflavine 

sodium phosphate 

(Vitamin B2), 

Thiamine 

hydrochloride 

(Vitamin B1)

Dung 

dịch tiêm
Chai 100, 250ml

Trị thiếu hụt vitamin nhóm B, chán ăn, 

chậm lớn ở trâu, bò, dê, cừu, heo và gia 

cầm

24 tháng KELA-16

100 Dexakel 0,2
 Dexamethoxasone 

sodium phosphate

Dung 

dịch tiêm
Chai 30, 50, 100ml

Trị viêm khớp, keto huyết, viêm túi 

thanh mạc, Suy kiệt hô hấp cấp tính bệnh 

Addinson và các trường hợp viêm, dị 

ứng và sốc trên trâu bò, dê, cừu, heo, 

ngựa, chó, mèo

24 tháng KELA-17

101
Marbofloxakel 

100mg/ml
 Marbofloxacin

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 100ml 250ml

Điều trị nhiễm trùng hô hấp, viêm vú cấp 

tính, hội chứng MMA trên trâu, bò và 

heo

36 tháng KELA-18

102
Florfenikel 

300mg/ml
 Florfenicol

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 25, 50, 

100, 250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp do vi 

khuẩn nhạy cảm với Florfenicol ở trâu, 

bò và heo

36 tháng KELA-19
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103 Oligovit Inj

 Co, DL 

Methionine, Mg, 

Mn, Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6   , 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin PP, Zn

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml

Phòng và trị các bệnh thiếu vitamin, 

stress; hồi phục bệnh do nhiễm trùng, 

tăng trưởng chậm ở trâu, bò, ngựa, lợn, 

cừu, dê, chó, mèo, gia cầm

24 tháng KELA-2

104 Phenoxyl L.A 20%  Oxytetracyclin
Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

25, 50, 100, 

250ml

Điều trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm 

vú, viêm tử cung trên trâu, bò, dê, cừu, 

heo

36 tháng KELA-3

105 Tylosine 20%  Tylosin Tartrate
Dung 

dịch tiêm
Chai 

20, 50, 100, 

250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, bệnh do 

Mycoplasma trên gia súc, cừu, dê, lợn, 

chó, mèo và gia cầm

36 tháng KELA-6

106 Pendistrep LA

 Benzathine 

benzylpenicillin, 

Dihydrostreptomyci

n sulfate, Procain 

benzylpenicillin

Huyễn 

dịch tiêm
Lọ 

25, 50, 100, 

250ml

Trị bệnh viêm phổi, viêm vú, viêm tử 

cung, nhiễm trùng máu, mụn mủ, áp xe, 

bệnh nhiễm khuẩn ở rốn, bệnh đườg tiết 

niệu trên trâu bò, ngựa, heo, dê, cừu, 

chó, mèo và gia cầm

36 tháng KELA-7

107
Adedrikel 300 - 

100 ml

 Vitamin A 

propionate, 

Vitamin D3, 

Vitamin E Acetate

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100, 250ml

Phòng và trị các bệnh thiếu hụt các 

vitamin A, D, E trên trâu, bò, ngựa, dê, 

cừu, lợn, chó

24 tháng KELA-9

108 Clinacox 0.5%  Diclazuril
Thuốc 

bột uống
Bao 20kg Trị bệnh cầu trùng trên gà 36 tháng BB-12

19. NHÀ SẢN XUẤT: LABORATORIA SMEETS N.V 
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109 Flubenol 5%  Flubendazole

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao, Thùng 
100, 500g, 1, 

6, 12, 25, 50 kg

Trị các bệnh giun sán trên gia súc, gia 

cầm.
60 tháng JSPB-3

110 Amphen® 200mg/g  Flofenicol

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Túi  500g, 1, 5kg Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên heo. 48 tháng LSNV-01

111
Di-O-Clean Liquid 

B
 Sodium bisulfate

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can 
50ml, 500ml

Khử trùng nước uống và hệ thống nước 

uống sử dụng trong các trại chăn nuôi 

gia súc, gia cầm

24 tháng
BEL.TY08-

03

112
MS MegaDes 

Novo

 Glutaraldehyde, 

Alkyl (C12-16) 

dimethylbenzylam

moniumchloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Gói, Can, 

Trống 

1kg; 10kg; 

20kg; 60kg; 

200kg; 1000kg

Sát trùng chuồng trại chăn nuôi, phương 

tiện vận chuyển, bể ngâm chân cho trâu, 

bò, dê, cừu

24 tháng
BEL.TY08-

04

113
MS TopFoam 

Power
 Sodium hydroxide

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Túi, 

Can, Trống 

1, 1.13,5,10, 

22,60,230,1100 

 kg

Loại bỏ các cặn hữu cơ bám dính trên bề 

mặt chuồng nuôi (phân, chất béo, thức 

ăn thừa).

24 tháng
BEL.TY08-

05

114
MS Di-O-Clean 

Combi

 MS Di-O-Clean 

Combi A (Sodium 

chlorite), MS Di-

O-Clean Combi B 

(Sodium 

bisulphate)

Chai 

dạng lỏng 

kèm chai 

dạng bột

Chai, Can 1; 5; 10; 20 lít

Xử lý nước uống, làm sạch và khử trùng 

hệ thống nước uống cho các trang trại 

chăn nuôi gia súc, gia cầm.

24 tháng
BEL.TY08-

06

20. NHÀ SẢN XUẤT: SCHIPPERS EUROPE B.V 

21. NHÀ SẢN XUẤT: SLS LOMMEL BV 
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115
MS MegaDes 

Kiemkill

 Pentapotassium 

bis 

(peroxymonosulpha

te) bis(sulphate), 

Sodium 

Dichloroisocyanura

te

Thuốc 

bột sát 

trùng

Gói, Hộp, 

Thùng 
1; 5; 10; 20 kg

Khử trùng chuồng trại, trang thiết bị, 

dụng cụ trại chăn nuôi và khu vực lò mổ 

gia súc, gia cầm

24 tháng
BEL.TY08-

01

116
Di-O-Clean Liquid 

A
 Sodium chlorite

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can 
950 ml;9.5 l

Khử trùng nước uống và hệ thống nước 

uống sử dụng trong các trại chăn nuôi 

gia súc, gia cầm

24 tháng
BEL.TY08-

02

117 MS MegaDes Para  p-Chloro-m-cresol

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can, 

Phuy 

1kg, 5kg, 

10kg, 20kg

Diệt vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong 

chuồng nuôi, thiết bị chăn nuôi, phương 

tiện vận chuyển gia súc, gia cầm

24 tháng
BEL.TY08-

05

118 MS Foam A Fresh  Sodium hydroxide

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Can, Phuy 
10kg, 20kg, 

200kg

Làm sạch bề mặt trong các khu vực ô 

nhiễm nặng và chuồng trong chăn nuôi
24 tháng

BEL.TY08-

08

119 MS Oxy-Clean 1.0  Hydrogen Peroxide Dung dịch Can, Phuy 20kg, 220kg

Sát trùng, diệt khuẩn trong trang trại 

chăn nuôi, dụng cụ chăn nuôi, nước uống 

và hệ thống nước uống cho trâu, bò, 

ngựa, dê, cừu, lợn, gia cầm

24 tháng
BEL.TY08-

09

120 MS DryCare Des

 Sodium 

dichloroisocyanurat

e

Bột Bao 25kg, 1000kg Sát trùng chuồng nuôi gia súc, gia cầm 24 tháng
BEL.TY08-

10

121 MS DryCare  Calcium carbonate Bột Bao 25kg, 1000kg Sát trùng chuồng nuôi gia súc, gia cầm 24 tháng
BEL.TY08-

11

22. NHÀ SẢN XUẤT: V.M.D. N.V 
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122 D4+ Disinfectant

 Alkyldimethyl 

benzylammonium 

chloride, 

Formaldehyde, 

Glutaraldehyde, 

Glyoxal

Dung dịch
Chai, 

Thùng, Can 

1, 5, 10, 25, 

100, 200 lít
Sát trùng trang thiết bị, chuồng trại 36 tháng VMD-34

123 MYOGASTER-E
 Selenium, Vitamin 

E acetate

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml

Phòng,  trị chứng loạn dưỡng cơ trên 

trâu, bò, cừu, dê, lợn, gia cầm; bệnh 

nhuyễn não, tiết dịch nhờn, giảm khả 

năng nở của trứng gia cầm, giảm khả 

năng sinh sản (chết phôi) trên  lợn.

36 tháng VMD-55

124
SURRICOXX 400 

mg/mL

 Amprolium 

hydrochloride

Dung 

dịch uống
Chai, Can 100ml, 1L, 5L

Trị cầu trùng đường ruột do Eimeria spp 

trên gà, vịt.
27 tháng VMD-56

125 BIOSORBIDEX

 Glucose (as 

monohydrate), 

Sorbitol

Dung 

dịch tiêm
Lọ 500ml

Trị táo bón và ứ trệ đường ruột, được sử 

dụng để hỗ trợ chức năng gan, thận, 

cung cấp calo khi bị rối loạn chuyển hóa 

năng lượng trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, 

lợn, chó

36 tháng VMD-57

126
Tulinovet 100 

mg/ml
 Tulathromycin

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

25ml, 50ml, 

100ml, 250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm kết 

mạc truyền nhiễm trên trâu, bò, lợn; trị 

viêm da chân (thối chân) trên cừu.

24 tháng VMD-58

127 FLUMEQ-50 S  Flumequine
Bột hoà 

tan
Gói, Hộp 

10,30,50,100g,

1kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu 

hóa trên gia cầm, trâu, bò
36 tháng VMD-12

128
RETARDOXi-20 

L.A.
 Oxytetracycline

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

10 ,30 ,50 

,100ml

Điều trị viêm phổi, viêm phế quản trên 

trâu, bò, cừu, dê, lợn
24 tháng VMD-13

129
VITAMIN AD3E 

50/25/20
 D3, E, Vitamin A

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

10 ,30 ,50 

,100ml

Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin 

trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn
24 tháng VMD-17

130 DEXAVETo-0.2  Dexamethasone
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

10 ,30 ,50 

,100ml

Kháng viêm, chống dị ứng cho trâu, bò, 

chó
24 tháng VMD-18
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131 CTC oblets
 Chlortetracyclin 

hydrochloride

Viên đặt 

tử cung
Hộp 100 viên Trị viêm tử cung trâu, bò 24 tháng VMD-22

132 DOXYVETo-50 S  Doxycycline Bột uống Gói, Hộp 
10,30,50,100g,

1kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, 

lợn, gia cầm
24 tháng VMD-25

133 L-SPEC 5/10
 Lincomycin, 

spectinomycin

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

10 ,30 ,50 

,100ml

Trị bệnh do Mycoplasma gây ra, viêm 

khớp, viêm phổi trên lợn
24 tháng VMD-29

134 L-SPEC-100 S
 Lincomycin, 

spectinomycin

Bột hoà 

tan
Gói, Hộp 

20,30,50,100,1

50g, 1,5kg

Điều trị bệnh do Mycoplasma gây ra, 

viêm khớp, viêm phổi trên lợn
24 tháng VMD-30

135 XYL-M2
 Xylazine 

hydrochloride

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 25,50,100ml

Giúp an thần trong vận chuyển, đóng 

móng, cưa sừng, tiền gây mê cho trâu, 

bò, ngựa, chó, mèo

36 tháng VMD-33

136
FLORATTACQ-

10
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai 100ml, 1 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp do vi 

khuẩn nhạy cảm với Florfenicol gây ra 

trên lợn.

24 tháng VMD-43

137 IVERVETo-1  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai 50,100,250ml 

Phòng trị nội, ngoại ký sinh trùng trên 

trâu, bò, cừu, lợn
24 tháng VMD-45

138
UNIVERM 

TOTAL

 fenbendazol, 

Praziquantel, 

pyrantel

Viên nén Hộp, Lọ 
20 viên/hộp, 

200viên/lọ
Trị sán dây, giun tròn trên chó 36 tháng VMD-46

139
VMD-TIAMULIN 

10% PREMIX
 Tiamulin Thuốc bột Bao 1,10,25kg Trị bệnh hô hấp trên gia cầm và lợn 36 tháng VMD-47

140
VMD-TIAMULIN 

50 S
 Tiamulin

Bột hoà 

tan
Chai,Hộp 100,500g Trị bệnh hô hấp trên lợn, gia cầm 36 tháng VMD-48

141 TYLOVETo-20  Tylosin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

10 ,30 ,50 

,100ml

Trị bệnh hô hấp trên bò, cừu, lợn, gia 

cầm
24 tháng VMD-5

142 GENTAVETo-5
 Gentamycin 

sulfate

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 10,30,50,100ml

Triị nhiễm trùng đường ruột, hô hấp, tiết 

niệu, viêm vú trên ngựa, trâu, bò, lợn, 

cừu, dê, chó, mèo

36 tháng VMD-7
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143 PEN-STREP 20/20
 Penicillin, 

Streptomycine

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 10,30,50,100ml

Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tử 

cung, đường máu, viêm bàng quang, 

khớp, viêm vú, viêm phúc mạc trên 

ngựa, trâu, bò, lợn, cừu, chó, mèo

24 tháng VMD-9

144 Linco-Spectin
 Lincomycin, 

Spectinomycin

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50, 100, 250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo, gia 

cầm

30 tháng PFU-54

145 Lytalyse

 Dinoprost 

(tromethamine / 

trometamol)

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 5; 10, 30ml

Kích dục tố, loại trừ sản dịch trên trâu 

bò, ngựa, heo
36 tháng PFU-56

146 Improvac
 GnRF-Protein 

conjugate

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100 ml Thiến heo sinh học 36 tháng PFU-85

147 Pro-Cell

 Dipotassium 

phosphate 

anhydrous, 

Disodium EDTD, 

NZ Amine AS, 

Phenol Red, 

Sucrose

Dung 

dịch tiêm
Chai, Túi 

100, 200, 400, 

500, 600, 

800ml; 1; 1,2; 

1,8; 2; 2,4 lít

Nước pha vắc xin Marek 24 tháng DHL-1

148 Sterile Diluent

 Potassium 

phosphate 

monobasic 

(KH2PO4)

Dung 

dịch tiêm
Túi 

200, 400, 600, 

800, 1200, 

1600, 2400 ml

Nước pha dành cho vắc xin phòng bệnh 

Marek
36 tháng MRA-256

BRAZIL 

23. NHÀ SẢN XUẤT: ZOETIS BELGIUM SA 

24. NHÀ SẢN XUẤT: BAXTER HOSPITALAR LTDA. 

25. NHÀ SẢN XUẤT: BIMEDA BRASIL S.A. 
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149 MOGIFLOX

 Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

20;50;100;250;

500ml

Trị viêm phổi, viêm ruột, viêm vú, thối 

móng, viêm bàng quang trên trâu, bò; trị 

viêm phổi, viêm ruột, hội chứng MMA 

trên heo

24 tháng BBS-01

150 Ivomec  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai 50 ml, 100ml

Phòng và trị nội, ngoại ký sinh trùng trên 

trâu, bò, lợn
60 tháng MRA-177

151 CEVAC MG F

 Mycoplasma 

gallisepticum, 

strain F

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
500; 1000; 

2000 liều

Phòng bệnh hô hấp mạn tính (CRD) cho 

gà
24 tháng CNN-1

152 Supramulin 80
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 15kg

Trị nhiễm khuẫn đường hô hấp, lỵ, trên 

lợn, gia cầm
24 tháng FSA-01

153 Hi - Bac

 Tilmicosin (As 

Tilmicosin 

Phosphate)

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 25kg

Trị nhiễm khuẫn đường hô hấp, lỵ, trên 

lợn, gia cầm
24 tháng FSA-02

154 Amprolbase  Amprolium
Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 300g Trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng FSA-03

155 Farmaflor  Florfenicol 
Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 200g,20kg Trị nhiễm khuẫn đường hô hấp trên lợn 24 tháng FSA-04

156 Farmaxilin 50  Amoxicillin
Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 200g,20kg

Trị nhiễm khuẫn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu, trên lợn, gia cầm
24 tháng FSA-05

157 Sulfabase
 Sulfaquinoxaline 

(sodium)

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 500g

trị cầu trùng. Tụ huyết trủng, phó 

thương hàn trên gia cầm
24 tháng FSA-06

158 Trimetox
 Sulfamethoxazole 

, Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 500g

trị nhiễm khuẩn đường hô hấp , tiêu hóa, 

cầu trùng, viêm não, viêm đường tiết 

niệu, áp xe trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, 

gia cầm , thỏ

24 tháng FSA-07

26. NHÀ SẢN XUẤT: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA 

27. NHÀ SẢN XUẤT: CEVA SAÚDE ANIMALE LTDA 

28. NHÀ SẢN XUẤT: FARMABASE SAÚDE ANIMAL LTDA 
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159 Trimetox Solution
 Sulfamethoxazole 

, Trimethoprim

Dung 

dịch uống
Chai 500ml

trị nhiễm khuẩn đường hô hấp , tiêu hóa, 

cầu trùng, viêm não, viêm đường tiết 

niệu, áp xe trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, 

gia cầm , thỏ

24 tháng FSA-08

160 Enramax  Enramycin Thuốc bột Bao, Gói

100, 200,500g, 

1kg,2kg,5kg,10

kg,25kg

trị nhiễm khuẩn đường ruột trên heo, gia 

cầm
24 tháng FSA-09

161 Enrofarm  Enrofloxacin Thuốc bột Bao, Gói

100, 200,500g, 

1kg,2kg,5kg,10

kg,25kg

trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, nhiễm 

trùng đường hô hấp, niệu sinh dục, da, 

màng nhầy trên heo, gia cầm

24 tháng FSA-10

162 Farmaflox PS
 Norfloxacin (as 

hydrochloride)
Thuốc bột Bao, Gói

100, 200,500g, 

1kg,2kg,5kg,10

kg,25kg

trị nhiễm trùng đường tiêu hóa,  hô hấp, 

đường tiết niệu trên gia cầm và lợn
24 tháng FSA-11

163 Farmadox 50
 Doxycycline (as 

hyclate)
Thuốc bột Bao, Gói

100, 200,500g, 

1kg,2kg,5kg,10

kg,25kg

trị nhiễm trùng đường tiêu hóa,  hô hấp, 

gia cầm và lợn
24 tháng FSA-12

164 Farmasept 40

 Benzalkonium 

Chloride, 

Glutaraldehyde 

25.0  

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can 

500ml, 

1.2.5.10.20 lit

sát trùng, khử trùng môi trường chăn 

nuôi, chuồng trại, phương tiện, bề mặt, 

đồ vật và thiết bị chân nuôi, gia súc, gia 

cầm

24 tháng FSA-13

165 Farmasept 800
 Benzalkonium 

Chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can 

500ml, 

1.2.5.10.20 lit

sát trùng, khử trùng môi trường chăn 

nuôi, chuồng trại, phương tiện, bề mặt, 

đồ vật và thiết bị chân nuôi, gia súc, gia 

cầm

24 tháng FSA-14
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166 H - Max  Halquinol Thuốc bột Bao, Gói

100, 200,500g, 

1kg,2kg,5kg,10

kg,25kg

điều trị bệnh tiêu chảy trên gia cầm, lợn 24 tháng FSA-15

167 Profenac Solution  Ketoprofen Thuốc bột Bao, Gói
50.100.200.500

ml. 1lit
Hạ sốt trên lợn 24 tháng FSA-16

168 Promotin TR
 Colistin (as 

colistin sulfate)
Thuốc bột Bao, Gói

100, 200,500g, 

1kg,2kg,5kg,10

kg,25kg

trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, heo, gia 

cầm 
24 tháng FSA-17

169 Spectomix

 Lincomycin (as 

hydrochloride), 

Spectinomycin (as 

sulfate 

tetrahydrate)

Thuốc bột Bao, Gói

100, 200,500g, 

1kg,2kg,5kg,10

kg,25kg

Trị viêm phổi, viêm ruột, kiết lỵ, hội 

chứng MMA (viêm vú, viêm tử cung và 

mất sữa) viêm ruột hoại tử, viêm cơ trên 

lợn và gia cầm

24 tháng FSA-18

170 T Grow
 Tylosin (as 

phosphate)
Thuốc bột Bao, Gói

100, 200,500g, 

1kg,2kg,5kg,10

kg,25kg

Trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa trên gia 

cầm, lợn
24 tháng FSA-19

171 Trimeclor 75

 

Sulfachlorpyridazin

e Sodium 

Trimethoprim, 

Trimethoprim

Thuốc bột Bao, Gói

80,100, 

200,500g, 

1kg,2kg,5kg,10

kg,25kg

trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

sinh dục, viêm khớp, viêm da trên gia 

cầm, lợn

24 tháng FSA-20

172
ENROFARM 

SOLUTION
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai 500ml

Trị các bệnh viêm đường hô hấp và 

đường ruột trên gia cầm 
24 tháng FSA-21

173
FARMAFLOR 

SOLUTION
 Florfenicol 

Dung 

dịch uống
Chai 500ml

Trị bệnh viêm đường tiêu hóa và đường 

hô hấp trên lợn và gia cầm
24 tháng FSA-22

174 IVERBASE  Ivermectin 
Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 25kg

Kiểm soát và điều trị các bệnh ký sinh 

trùng đường tiêu hóa, giun phổi trên lợn
24 tháng FSA-23
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

175
HI-BAC 

SOLUTION
 Tilmicosin 

Dung 

dịch uống
Chai

240 mL, 960 

mL và gói túi 

480 mL

Trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp 

trên gia cầm và lợn
24 tháng FSA-24

176 TREOXIN  Tulathromycin 
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, lợn 24 tháng FSA-25

177 Endogard® 10

 Febantel, 

Ivermectin, 

Praziquantel, 

Pyrantel Pamoate

Thuốc 

viên
Viên 

viên 900mg, 

hộp 2 viên

Phòng và trị giun tròn, sán dây và ký 

sinh trùng đường máu trên chó
24 tháng VB-58

178 Virbamec® LA  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

50, 200, 500 

ml; 1L

Phòng và trị nội, ngoại ký sinh trùng trên 

trâu, bò và heo
36 tháng VB-48

179
VAXXON 

COCCIVET

 Eimeria. 

Acervulina, 

Eimeria. Maxima 

159, Eimeria. 

Maxima 47, 

Eimeria. Maxima 

52, Eimeria. 

Mittis, Eimeria. 

Praecox, Eimeria. 

Tenella

Nhược 

độc đông 

khô

Chai

1000, 2000, 

5000, 10000 

liều

Phòng bệnh cầu trùng trên gà 12 tháng LBV-01

29. NHÀ SẢN XUẤT: IPANEMA INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA 

30. NHÀ SẢN XUẤT: JOFADEL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A (BRAZIL) 

31. NHÀ SẢN XUẤT: LABORATÓRIO BIO-VET S.A 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

180
VAXXON 

COCCIVET R

 Eimeria. 

Acervulina BV 45, 

Eimeria. Brunetti 

BV 300, Eimeria. 

Maxima BV 47, 

Eimeria. Maxima 

BV 52, Eimeria. 

Mittis BV 44, 

Eimeria. Neccatrix 

BV 302, Eimeria. 

Praecox BV 41, 

Eimeria. Tenella 

BV 25

Nhược 

độc đông 

khô

Chai

1000, 2000, 

5000, 10000 

liều

Phòng bệnh cầu trùng trên gà 12 tháng LBV-02

181
Coxistac® 12% 

Granular

 Salinomycin 

Sodium

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Gói, Bao 
100 g; 1, 10, 

20, 25 kg
Phòng bệnh cầu trùng trên gia cầm 24 tháng PBAM-02

182 NICARMIXTM 25  Nicarbazin
Thuốc 

bột uống

Túi, Bao, 

Hộp, Thùng 

100, 500g, 1, 

5, 25kg
Trị cầu trùng trên gia cầm 36 tháng PSAI-01

183
AVIAX® 

PREMIX 5%
 Semduramycin

Thuốc 

bột uống

Túi, Bao, 

Hộp, Thùng 

100, 500 g; 1, 

5, 25 kg

Phòng bệnh cầu trùng trên gà thịt do 

Eimeria tenella, E.acervulina, E.maxima, 

E.Brunetti, E. necatrix và E. mivati/mitis

36 tháng PSAI-02

33. NHÀ SẢN XUẤT: SANPHAR SAÚDE ANIMAL LTDA. 

32. NHÀ SẢN XUẤT: PHIBRO SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

184 Celtz EF Plus

 B1, B12, B2, B6, 

C, Calcium, 

Calcium 

Pantotenate, D3, 

E, K3, 

Nicotinamide, 

Potassium, 

Sodium, Vitamin A

Viên nén Hộp
36 vỉ x 14 viên 

x 5g)

Nâng cao sức đề kháng, giảm stress, 

chống mất nước, chất điện giải trên heo, 

gia cầm

12 tháng SAP-1

185 Trimoxil 50  Amoxicillin Thuốc bột Gói 200g
Trị nhiễm trùng đường ruột, đường hô 

hấp trên heo, gà
24 tháng SAP-4

186 CHICK N-K

 Virus Newcastle 

chủng Lasota đã 

được làm vô hoạt 

Vô hoạt 

nhũ dầu
Lọ 250ml 

Phòng bệnh Newcastle type B1, chủng 

Lasota gây ra trên gia cầm.
24 tháng FDA-14

187
EDS NEW 

BRONZ-VAC

 Hỗn dịch 

Infectious 

Bronchitis virus, 

Hỗn dịch 

Newcastle disease 

virus bất hoạt, 

Hỗn dịch virus 

EDS

Vô hoạt 

nhũ dầu
Lọ 250ml 

Phòng hội chứng suy giảm để trứng, 

bệnh Newcastle, viêm phế quản truyền 

nhiễm trên gia cầm

24 tháng FDA-15

188 Poulvac Bursa F

 

VirusGumboroV87

7

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

500, 1.000, 

2.000, 5.000, 

10.000 liều

Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng FDA-19

34. NHÀ SẢN XUẤT: ZOETIS INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

189 Poulvac Mix 6

 H. paragallinarum 

vô hoạt, chủng 221 

(4x10^8.3 

EID50/ml), H. 

paragallinarum vô 

hoạt, chủng M 

(4x10^8.3 

EID50/ml), H. 

paragallinarum vô 

hoạt, chủng Spross 

(4x10^8.3 

EID50/ml), Virus 

EDS vô hoạt, 

chủng Adenovirus 

127 (1:60 

UHA/ml), Virus 

IB vô hoạt, chủng 

H-120 (10^7 

EID50/ml), Virus 

Newcastle vô hoạt, 

chủng Lasota  

(10^9 EID50/ml)

Vô hoạt 

nhũ dầu
Lọ 500ml 

Phòng bệnh Newcastle, viêm khí quản 

truyền nhiễm (IB), hội chứng giảm đẻ, 

bệnh Coryza ở gà

24 tháng FDA-23

190 MD Vac Check
 Dye F.D &amp; 

C; Green No. 3

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

2; 4; 5; 10, 15; 

200ml

Chất chỉ thị màu dùng trong tiêm phòng 

vắc xin
24 tháng PFU-95
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

191 Poulvac Magniplex

 Kháng thể siêu 

miễn kháng IBD 

(BDA), Virus IBD 

nhược độc, chủng 

V877  

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 2000; 8000 liều Phòng bệnh Gumboro trên gia cầm 24 tháng PFU-98

192 Pest-vac
 Virus dịch tả heo 

(Pestivirus sống)

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 10, 25; 50 liều Phòng dịch tả heo. 24 tháng SAH-18

193
POULVAC IN 

LASOTA

 Virus Newcastle 

vô hoạt

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 1000 liều Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng SAH-3

194
TYLOSIN 

TARTRATE
 Tylosin Tartrate

Thuốc 

bột uống
Thùng  5,10,25 kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia 

cầm, lợn
36 tháng BB-1

195

TILMOVET 25% 

ORAL 

SOLUTION

 Tilmicosin
Dung 

dịch uống
Lọ 60,240,960ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên heo, 

gia cầm
24 tháng BB-10

196 HYDRODOXX
 Doxycicline 

(Hylate)
Thuốc bột Gói 

100g, 200g, 

1kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn, 

gia cầm
36 tháng BB-11

197 COXIRIL 0.5%  Diclazuril

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Bao 20kg, 25kg Trị cầu trùng trên gà 36 tháng BB-13

BULGARIA 

35. NHÀ SẢN XUẤT: BIOVET JSC 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

198 MONIMAX®
 Monensin, 

Nicarbazin

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Bao 20kg Trị cầu trùng trên gà và gà tây 36 tháng BB-14

199 PIGFEN® 40mg/g  Fenbendazole

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Túi 1,2,5,20kg Trị giun trên heo, gia cầm 36 tháng BB-15

200
APRAVET® 

100g/kg
 Apramycin sulfat

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Túi 1,5,20kg Trị viêm ruột trên heo 36 tháng BB-16

201
YUMAMYCIN®  

1%

 Maduramicin 

ammonium

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Bao 25kg Trị cầu trùng trên gà 24 tháng BB-17

202 COXIDIN 200  Monensin sodium

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Bao 20,25kg Trị cầu trùng trên gà 24 tháng BB-19
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

203 Salinopharm 200
 Salinomycin 

sodium

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Bao 20,25kg Trị cầu trùng trên gà 24 tháng BB-20

204 Vetmulin INJ  Tiamulin
Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Trị bệnh viêm phổi địa phương, viêm 

khớp, lỵ trên heo
30 tháng BB-20

205 Pandex  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai 25,50,100ml

Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò 

dê, cừu.
36 tháng BB-21

206

Rotodium 10% 

soluton for 

injection

 Tiamulin
Dung 

dịch tiêm
Chai 50,100 ml

Trị bệnh lỵ, xoắn khuẩn, viêm ruột kết, 

tăng sinh đường ruột, viêm phổi, viêm 

màng phổi, viêm khớp trên heo.

24 tháng BB-22

207

Tilmovet 30% 

solution for 

injection

 Tilmicosin
Dung 

dịch tiêm
Chai 25,50,100 ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, 

bò dê, cừu
24 tháng BB-23

208 Tylovet B 200  Tylosin
Dung 

dịch tiêm
Chai 50,100 ml

Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, viêm 

vú , viêm tử cung, viêm khớp, viêm kết 

mạc, viêm tai trên trâu, bò dê, cừu ,heo, 

chó mèo.

36 tháng BB-24

209 Tylovet B 50  Tylosin
Dung 

dịch tiêm
Chai 50,100 ml

Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, viêm 

vú , viêm tử cung, viêm khớp, viêm kết 

mạc, viêm tai trên trâu, bò dê, cừu ,heo, 

chó mèo.

36 tháng BB-25

210
DOXX-SOL 500 

MG/G

 Doxycycline 

Hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

100g, 1kg, 

5kg, 25kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá 

trên trâu, bò, bê, nghé, lợn, gà
30 tháng BB-26
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói
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Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

211 RODOTIUM 10%
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Túi, Thùng 1,5,10,25 kg
Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên heo 

và gia cầm
24 tháng BB-3

212 RODOTIUM 45%
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Túi, Thùng 1,5,10,25 kg
Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên heo 

và gia cầm
24 tháng BB-4

213 RODOTIUM 80%
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Túi, Thùng 1,5,10,25 kg
Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên heo 

và gia cầm
36 tháng BB-5

214
TYLOVET 25% 

GRANULAR
 Tylosin Phosphate

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Gói, Bao 1,5,20 kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp mãn tính, 

viêm màng hoạt dịch, viêm xoang truyền 

nhiễm, xoắn khuẩn trên gà, kiết lỵ trên 

heo

24 tháng BB-6

215

TILMOVET 20% 

GRANULAR 

PREMIX

 Tilmicosin

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Gói, Bao 1,5,20 kg Trị viêm phổi trên heo 24 tháng BB-7
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216
TYLOVET 10% 

GRANULAR
 Tylosin Phosphate

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Túi, Gói, 

Bao 

1kg, 5kg, 

10kg, 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia 

cầm, trị lỵ trên heo
24 tháng BB-9

217 SACOX 120
 Salinomycin 

sodium

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Bao 25kg Phòng bệnh cầu trùng gà 24 tháng IT-100

218 Flavomycin 80  Flavophospholipol

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Bao 25kg Trị viêm ruột hoại tử trên gia cầm 24 tháng IT-98

219 CAL-PLUS

 Dextrose 

Monohydrate, 

Magnesium 

Chloride 

Hexahydrate, 

Sodium 

Hypophosphite, 

Calcium 

Borogluconate

Dung 

dịch tiêm
Chai 500ml

Trị sốt sữa, thiếu hụt canxi, glucose, 

magiê và phốt pho trên trâu, bò, cừu, 

ngựa, lợn

24 tháng BCE-08

CANADA 

36. NHÀ SẢN XUẤT: BIMEDA-MTC ANIMAL HEALTH INC 
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220

Ferroforte 

Injection 200 

mg/ml

 Iron Dextran 

Complex

Dung 

dịch tiêm
Chai

50; 10;250; 

500ml

Phòng trị thiếu máu do thiếu sắt trên heo 

con
24 tháng BMA-01

221 Stafac®500  Virginiamycin
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100g; 1, 10, 

20, 25 kg

Phòng bệnh tiêu chảy, viêm ruột hoại tử 

cho gia

cầm, heo, gia súc

36 tháng PBAM-04

222 IMMUCOX 3

 Noãn nang sống 

chủng 

E.acervulina; 

E.maxima và E. 

tenalla

Huyễn 

dịch
Lọ 

1000; 2000; 

5000; 10.000 

liều

Phòng bệnh cầu trùng trên gà 07 tháng SNF-117

223 IMMUCOX 5

 Live Oocyst of 

Eimeria 

acervulina; 

E.brunetti; E. 

Maxima; 

E.Necatrix; 

E.tenella

Huyễn 

dịch
Lọ 

1000; 2000; 

5000; 10.000 

liều

Phòng bệnh cầu trùng trên gà 06 tháng SNF-118

224 Yodocap 10%  Povidone Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, 

Thùng 

500ml; 1; 5; 

20 L

khử trùng nước, dụng cụ nuôi trồng thủy 

sản.
36 tháng CHI.TS1-2

225 Enromic 10%  Enrofloxacine
Dung 

dịch uống
Lọ 

20; 50; 100; 

250; 500ml

Trị  viêm phquanrn, phổi, viêm vú, viêm 

tử cung trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó, 

mèo.

36 tháng LACE-1

CHILE 

39. NHÀ SẢN XUẤT: CENTROVET LTDA 

37. NHÀ SẢN XUẤT: BIO AGRI MIX LP  

38. NHÀ SẢN XUẤT: CEVA ANIMAL HEALTH INC 
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226 Sekir  Iodine 

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, 

Thùng 

1; 5; 10; 20; 

200 L

Sát trùng trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia 

cầm, tẩy trùng thết bị chuồng trại.
24 tháng LACE-2

227 Ehliquantel

 Febantel, 

Praziquantel, 

Pyrantel

Thuốc 

viên
Hộp 50 viên nén Trị sán dây, giun tròn trên chó. 24 tháng LACE-6

228 Enromic 20%  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

20; 50; 100; 

250; 500ml
trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trên heo 24 tháng LACE-7

229 Clinexin 5%
 Ceftiofur 

Hydrochloride

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

20; 50; 100; 

250ml

Trị  nhiễm khuẩn hô hấp trên trâu, bò, 

heo.
36 tháng LACE-8

230
Zambac MD 

Soluble
 Bacitracin

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

100, 500g, 

1,5,10,20,25kg
Trị viêm ruột hoại tử 36 tháng LCB-01

231 Dex12Care
 Iron Dextran, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

10ml, 50ml, 

100ml, 250ml

Phòng và trị thiếu máu do thiếu sắt và 

Vitamin B12 trên bê, lợn con
36 tháng BSH-20

232 LycinCare

 Lincomycin HCL, 

Spectinomycin 

HCL

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

10ml, 50ml, 

100ml, 250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá, 

kiết lỵ, thối móng, CRD trên bê, nghé, 

dê, cừu, lợn, gia cầm

36 tháng SSA-17

233

Centre-Dicox 

(Diclazuril 2.5% 

Oral Solution)

 Diclazuril
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 500ml; 1 

lít
Trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng ACB-1

234
Centre-Tylo 

Injection 20%
 Tylosin

Dung 

dịch tiêm
Lọ 50, 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, dê, cừu, heo
24 tháng ACB-10

CHINA 

 

41. NHÀ SẢN XUẤT: ADVACARE INTERNATIONAL LTD (A DIVISION OF ADVACARE PHARMA, USA) 

42. NHÀ SẢN XUẤT: AETHER CENTRE (BEIJING) BIOLOGY CO., LTD 
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235
Centre-Amoxy 

50%
 Amoxicillin

Thuốc 

bột uống
Gói 100g; 1kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu trên heo, bê, gia cầm
24 tháng ACB-11

236
Centre-Flor Oral 

solution 20%
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 500ml; 1 

lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia 

cầm
24 tháng ACB-12

237 Centre-Amogen

 Amoxicillin 

trihydrate, 

Gentamycin 

sulphate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 100, 

200, 250, 

500ml; 1, 2 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

sinh dục trên trâu, bò, dê, cừu, lợn
24 tháng ACB-13

238

Centre-Toltr 

(Toltrazuril 2.5% 

Oral Solution)

 Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 500ml; 1 

lít

Phòng và trị cầu trùng trên lợn con và 

gia cầm
24 tháng ACB-2

239

Centre-Enrox 

injection 10% 

(Enrofloxacin 

injection 10%)

 Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

100, 500ml; 1 

lít

Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp, tiết 

niệu trên trâu, bò, dê, cừu, lợn
24 tháng ACB-3

240

Centre-Oxyte 

(Oxytetracycline 

20% LA Injection)

 Oxytetracycline
Dung 

dịch tiêm
Chai 

100, 500ml; 1 

lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá, 

tiết niệu-sinh dục, nhiễm trùng da, nhiễm 

trùng máu trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, 

lợn, gia cầm

24 tháng ACB-4

241
Centre-Gentdox 

soluble powder

 Doxycycline 

hyclate, 

Gentamycine 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 250, 

500g; 1kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá 

trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm
24 tháng ACB-5

242
Centre-Amoxy LA 

15%
 Amoxycillin

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 50, 100ml

Trị nhiễm trùng dạ dày, ruột, hô hấp, tiết 

niệu trên gia súc, gia cầm
24 tháng ACB-6

243
Centre-Tilmi Oral 

Solution 25%

 Timilcosin 

Phosphate

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 5 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn, gia cầm
24 tháng ACB-7

244 Centre-Doxy 50%
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói 100g, 1kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm
24 tháng ACB-8
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245
Centre-Flor inj 

30%
 Florfenicol

Dung 

dịch tiêm
Lọ 50, 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, dê, cừu, heo
24 tháng ACB-9

246 Enradin F-80  Enramycin Dạng bột Bao 20kg
Chống lại sự  phát triển của vi khuẩn 

đường ruột trên gia cầm và heo
24 tháng TKD-01

247 Enradin F-40  Enramycin Dạng bột Bao 20kg
Chống lại sự  phát triển của vi khuẩn 

đường ruột trên gia cầm và heo
24 tháng TKD-2

248

Swine 

Pseudorabies 

Vaccine, Live 

(SA215 Strain)

 Virus 

Pseudorabies 

Virus chủng SA215

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 
4,10,20;50,100 

 liều
Phòng bệnh giả dại trên lợn 18 tháng ABC-01

249 AZO-CEFTIO INJ  Ceftiofur (HCL)
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 50;100;250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên 

trâu,bò,lợn
24 tháng BJB-02

250
AZO-AMOXY 

GEN INJ

 Amoxycillin 

trihydrate, 

Gentamycin base

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 50;100;250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu trên trâu,bò,lợn
24 tháng BJB-03

251
AZO-DEX B12 

INJ

 Iron (As iron 

dextran), Vitamin 

B12 

(Cyanocobalamin)

Dung 

dịch tiêm
Chai 50;100;250ml Phòng trị thiếu máu ở bê, nghé, lợn con 36 tháng BJB-04

252 AZO-ENRO INJ  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 50;100;250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu bò, dê, cừu, lợn
36 tháng BJB-05

253 AZO-MELOXIC  Meloxicam
Dung 

dịch tiêm
Chai 50;100;250ml

Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt trên trâu 

bò,lợn ngựa
36 tháng BJB-06

43. NHÀ SẢN XUẤT: ANHUI APELOA BIOTECHNOLOGY CO., LTD 

44. NHÀ SẢN XUẤT: ANIMTECH BIOENGINEERING CO.,LTD 

45. NHÀ SẢN XUẤT: BAODING JIZHONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD 
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254 AZO-BUTAFAN

 Butaphosphan, 

Vitamin B12 

(Cyanocobalamin)

Dung 

dịch tiêm
Chai 50;100;250ml

Trị thiếu hụt phốt pho, cải thiện sức 

khỏe, sức sản xuất, trị hạ canxi 

máu,biếng ăn, khi cho con bú,stress, mổ 

cắn nhau ở gia cầm,cải thiện hiệu suất cơ 

bắp ở ngựa đua, gà chọi,bò đực, tăng 

sản lượng sữa ở bò sữa

36 tháng BJB-07

255 AZO- FLO 30 INJ  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai 50;100;250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên 

trâu,bò,lợn
36 tháng BJB-08

256
AZO-TILMI 

ORAL

 Tilmicosin (as 

tilmicosin 

phosphate)

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100m1, 1 lit, 

5lit, 10lit, 25 lit

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn, 

bê và gia cầm
36 tháng BJB-09

257
AZO-FLOR 

ORAL
 Flofenicol

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100m1, 1 lit, 

5lit, 10lit, 25 lit

Trị nhiễm khuẩn khuẩn đường hô hấp và 

tiêu hóa trên lợn và gia cầm
36 tháng BJB-10

258 AZO-AMOX WS
 Amoxicillin 

Trihydrate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

 

100g;1kg;10kg;

25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu trên bê, dê, gia cầm, cừu, lợn
36 tháng BJB-11

259 AZO-DOXY WS
 Doxycycline 

Hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

 

100g;1kg;10kg;

25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp và tiêu 

hóa trên bê, dê, gia cầm, cừu,lợn
36 tháng BJB-12

260 AZO-OXY WS
 Oxytetracycline 

HCI

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

 

100g;1kg;10kg;

25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp và tiêu 

hóa, MMA,viêm kết mạc,Ricketsia trên 

trâu bò, lợn, gia cầm

36 tháng BJB-13

261
AZO-TIAMULIN 

PREMIX

 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

 

100g;1kg;10kg;

25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn 

và gia cầm
36 tháng BJB-14

262

AZO-

TILMICOSIN 

PREMIX

 Tilmicosin 

PhosPhate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

 

100g;1kg;10kg;

25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn 36 tháng BJB-15

263
AZO-DICLA 

ORAL
 Diclazuril

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100ml, 1 lít, 5 

lit; 10 lit, 25 llt

Trị  cầu trùng trên bê, nghé, cừu non,lợn 

con, thỏ, gia cầm
36 tháng BJB-16
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264 AZO-LINCOS INJ
 Lincomycin, 

Spectinomycin

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10;20;40;50;10

0;250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu nhiễm trùng da, viêm khớp trên 

trâu,bò, lợn, chó, mèo

36 tháng BJB-17

265
AZO-MONOTRI 

INJ

 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10;20;40;50;10

0;250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu sinh dục, nhiễm trùng huyết trên 

bê,lợn con

36 tháng BJB-18

266 AZO-OXY 30 LA  Oxytetracycline
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10;20;40;50;10

0;250ml

Trị tụ huyết trùng, viêm phổi,viêm teo 

mũi, viêm khớp,viêm rốn, viêm vú, viêm 

buồng trứng, viêm kết mạc trên trâu, bò, 

lợn

36 tháng BJB-19

267
AZO-TOLTRA 

PIG
 Toltrazuril

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100ml;1 lít;5 

lít; 10 lít;25 lít

Trị tụ huyết trùng, viêm phổi,viêm teo 

mũi, viêm khớp,viêm rốn, viêm vú, viêm 

buồng trứng, viêm kết mạc trên trâu, bò, 

lợn

36 tháng BJB-20

268 ASPIRIN -VIT.C

 

Aspirin(Acetylsalic

ylic acid), Vitamin 

C

Thuốc bột Gói, Bao
100, 500g; 1, 

10, 25kg
Hạ sốt, giảm đau trên trâu, bò, lợn, gà 36 tháng BJB-21

269
COLI AMOX 

MAX WS

 Amoxicillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc bột Gói, Bao
100, 500g; 1, 

2, 5,10kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, dạ dày-

ruột,tiết niệu trên lợn, gà
36 tháng BJB-22

270
DOXY-TYL 

PLUS WS

 Doxycycline 

hyclate, Tylosin 

tartrate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

100g,500g,1kg, 

 5kg,10kg,25kg
Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 36 tháng BJB-23

271 SULTRIMAX WS

 

Sulphamonomethox

ine sodium , 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

100g,500g,1kg, 

 5kg,10kg,25kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

nhiễm trùng huyết , đầu đen, cầu trùng 
24 tháng BJB-24
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272
AZO-AMPRO 

PLUS
 Amprolium Dạng bột Gói, Bao 

100g;500g;1;2;

5;10kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, đường 

hô hấp trên lợn, bê, dê, cừu và gia cầm
36 tháng BJB-25

273 AZO-DOXYCOL
 Doxycycline, 

Colistin
Dạng bột Gói, Bao 

100g;500g;1;2;

5;10kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, đường 

hô hấp trên lợn, bê, dê, cừu và gia cầm
36 tháng BJB-26

274 KYXURIL  Diclazuril
Dung 

dịch uống
Chai 250ml, 1 lít Trị cầu trùng trên gà, cừu, lợn và thỏ 24 tháng BSH-01

275 KYXOTIL P
 Tilmicosin 

(phosphate)

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 1, 5 kg Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên lợn 24 tháng BSH-02

276 KYXOTIL S  Tilmicosin
Dung 

dịch uống
Chai 240ml, 1 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên lợn, 

gia cầm, trâu, bò
24 tháng BSH-03

277 TIAMUKYX
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống
Gói 1kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, lỵ trên 

lợn
24 tháng BSH-04

278 KYXOFLOR 100  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai 250ml, 1 lít

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên lợn, gia cầm
24 tháng BSH-05

279 KYXOMOX 500  Amoxicillin
Thuốc 

bột uống
Túi 400g, 1kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu, hô hấp 

trên lợn, gia cầm
24 tháng BSH-06

280 KYDOX 500  Doxycycline
Thuốc 

bột uống
Túi 100, 500g; 1kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, gia cầm, trâu, bò, dê, cừu
24 tháng BSH-07

281 YODOKYX  Povidone Iodine

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 1,5, 20 lít Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 36 tháng BSH-08

282 IVERXON  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml

Trị kí sinh trùng đường tiêu hóa, phổi, 

thận trên trâu, bò, cừu, dê, lợn, lạc đà
36 tháng BSH-09

283 OTC LA 200  Oxytetracycline
Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên trâu, bò, cừu, dê, lợn
24 tháng BSH-10

46. NHÀ SẢN XUẤT: BAODING SUNLIGHT HERB MEDICAMENT CO., LTD 
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284 DESIKYX

 Didecyl Dimethyl 

Ammonium 

Chloride, 

Formaldehyde, 

Glioxal, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 1,5,20 lít Sát trùng chuồng trại, thiết bị chăn nuôi 24 tháng BSH-11

285 CEFAKYX  Cephalexin
Nhũ dầu 

tiêm
Lọ 100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

sinh dục, viêm khớp, viêm vú trên bò, 

cừu, chó, mèo

24 tháng BSH-12

286
KYXOFLOR LA 

300
 Florfenicol

Dung 

dịch tiêm
Lọ 50, 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu chảy, 

thối chân, viêm giác mạc, nhiễm trùng 

đường sinh dục, viêm nội mạc tử cung 

trên bò, lợn

24 tháng BSH-13

287 FLUNIKYX
 Flunixin 

Meglumine

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml

Hạ sốt, giảm đau, chống đau cơ cho lợn, 

ngựa, trâu, bò, cừu và dê
36 tháng BSH-14

288 KYFOS T

 Fosfomycine 

calcium, Tylosin 

tartrate

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 100g, 1kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, gà
24 tháng BSH-15

289 FLOXON 200B

 Bromhexine 

hydrochloride, 

Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai 1 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

nhiễm trùng huyết trên gà
24 tháng BSH-16

290 KYRON 200
 Iron dextran, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml

Trị thiếu máu do thiếu sắt trên lợn, bò, 

ngựa, cừu, dê, chó, mèo
24 tháng BSH-17

291 Timulcare
 Tiamulin 

Fumarate
Thuốc bột Túi, Bao 

500g; 1, 5, 10, 

15, 20kg
Trị hồng lỵ trên lợn 36 tháng BSH-18

292 Dex12care
 Iron Dextran, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 200, 

250, 500ml

Phòng và trị thiếu máu do thiếu sắt trên 

heo con, bê
36 tháng BSH-19

47. NHÀ SẢN XUẤT: BEIJING SINDER-VET TECHNOLOGY CO., LTD 
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293

Porcine Circovirus 

Vaccine Type 2, 

Inactivated (Strain 

DBN-SX07)

 Porcine 

Circovirus type 2 

(chủng DBN-

SX07)

Dung 

dịch tiêm
Chai  20; 50; 100ml Phòng bệnh còi cọc do PCV2 trên lợn 18 tháng

CHN.TY82

-01

294 Halquinol 60%  Halquinol
Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Xô, Thùng 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10,20, 25kg

Trị tiêu chảy trên heo, gia cầm. 36 tháng DBT-01

295

Highly Pathogenic 

Porcine 

Reproductive and 

Respiratory 

Syndrome 

Vaccine, 

Live（JXA1-R 

Strain)

 Virus PRRS 

nhược độc chủng 

JXA1-R

Vắc xin 

đông khô
Chai 10; 20; 50 liều

Phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh 

sản ( PRRS ) trên lợn
18 tháng CME-3

296

Swine 

Mycoplasma 

Hyopneumoniae 

Vaccine 

Inactivated (DJ - 

166 strain)

 Vi rút 

Mycoplasma 

hyopneumoniae, 

chủng DJ-166

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 20, 100ml

Phòng bệnh suyễn lợn do Mycoplasma 

hyopneumonia gây ra (bệnh viêm phổi 

địa phương)

24 tháng CME-5

297

Porcine Circovirus 

Type 2 vaccine, 

Inactivated (WH 

strain)

 Porcine 

Circovirus type 2, 

WH strain 

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 4, 6, 20, 100ml
Phòng bệnh do Circovirus type 2 gây ra 

hội chứng còi cọc trên lợn sau cai sữa
18 tháng CME-4

48. NHÀ SẢN XUẤT: CHENGDU DECENS ANIMAL HEALTH CO., LTD 

49. NHÀ SẢN XUẤT: CHENGDU MEDICAL EQUIPMENT AND PHARMACEUTICAL FACTORY OF CHINA ANIMAL 

HUSBANDRY INDUSTRY CO., LTD 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

298 Roxycide

 Potassium 

Monopersulphate 

Compound

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Chai, Túi 
200, 500g; 1, 

2, 5, 10, 25 kg

Diệt khuẩn, khử trùng chuồng trại, 

không khí, nước uống cho vật nuôi
24 tháng CRDP-01

299

Swine Fever 

Thermo-Stable 

Vaccine, Live 

(Tissue Origin)

 Vi rút Hog 

cholera lapinized 

chủng 

(CVCCAV1412) 

(chứa ít nhất 750 

liều gây nhiễm trên 

thỏ)

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 
20;40;50;60 

liều
Phòng bệnh Dịch tả lợn. 24 tháng CTB-01

300

Highly Pathogenic 

Porcine 

Reproductive and 

Respiratory 

Syndrome Thermo 

- Stable Vaccine, 

Live (Strain JXA1-

R)

 Virus PRRS 

chủng JXA1-

R≥10^5.5 TCID50

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 
10,20,50,100 

liều

Phòng bệnh hội chứng rối loạn hô hấp và 

sinh sản trên lợn
18 tháng CTB-02

301

Porcine Circovirus 

Vaccine Type 2 

Inactivated (Strain 

DBN-SX07)

 Porcine 

Cirvovirus Type 

2(Strain DBN-

SX07)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 20,50,100 liều
Phòng hội chứng còi cọc do Circo virus 

Type 2 gây ra trên lợn
12 tháng CTB-03

302
NEXAGEN 200 

WS
 Gentamicin sulfate

Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Hộp 

50g, 100g, 

500g, 1kg, 

5kg, 10kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên bê, 

lợn, gia cầm
24 tháng

CHN.TY75

-01

50. NHÀ SẢN XUẤT: CHENGDU ROSUN DISINFECTION PHARMACEUTICAL CO., LTD 

51. NHÀ SẢN XUẤT: CHENGDU SG BIOTECH CO.,LTD 

52. NHÀ SẢN XUẤT: CHONGQING FANGTONG ANIMAL PHARMACEUTICAL CO.,LTD 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

303 Dipal Conc  Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can 1, 5, 20, 200 lít
Sát trùng đầu vú trước và sau khi vắt 

sữa bò
24 tháng DEB-1

304 ESB 3
 Sulfaclozine 

sodium

Bột thuốc 

uống

Bao, Gói, 

Thùng, 

Chai, Lọ, 

Hộp, Lon 

20, 250, 500g; 

25, 50kg

Trị bệnh cầu trùng, thương hàn, nhiễm 

khuẩn trên gia cầm
60 tháng CGN-06

305 Cosumix Plus

 

Sulfachloropyridazi

ne Sodium, 

Trimethoprim

Bột thuốc 

uống

Bao, Gói, 

Thùng, 

Chai, Lọ, 

Hộp, Lon 

20, 250, 500g; 

1, 25, 50kg

Trị bệnh tụ huyết trùng và thương hàn 

trên gia cầm và heo
60 tháng CGN-11

306 Agita 1 GB  Thiamethoxam Thuốc bột

Bao, Gói, 

Thùng, 

Chai, Lọ, 

Hộp, Lon 

10, 20, 100, 

250, 400g; 25, 

40, 50 kg

Diệt ruồi trong chuồng trại chăn nuôi 60 tháng NVT-6

307
Denagard 80% 

Coated

 Tiamulin 

Hydrogen 

Fumarate

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao, Gói, 

Thùng, 

Chai, Lọ, 

Hộp, Lon 

25, 30, 100g; 

25, 30, 50kg

Trị viêm phổi địa phương, bệnh lỵ, hội 

chứng tăng sinh đường ruột (chứng viêm 

ruột hồi), viêm kết tràng ở heo và điều trị 

bệnh hô hấp mãn tính (CRD) trên gà thịt, 

gà giống và gà đẻ

48 tháng SD-6

308 Mycostatin-20  Nystatin

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Bao, 

Thùng 

100g; 1, 25, 

50kg
Phòng và trị nhiễm nấm trên gà 36 tháng EC-26

55. NHÀ SẢN XUẤT: ELANCO (TAIWAN) ANIMAL HEALTH CO., LTD, CHUNGLI PLANT 

54. NHÀ SẢN XUẤT: ELANCO (SHANGHAI) ANIMAL HEALTH CO., LTD 

56. NHÀ SẢN XUẤT: FOSHAN STANDARD BIO-TECH CO., LTD 

53. NHÀ SẢN XUẤT: DELAVAL NV (BELGIUM); 2. DELAVAL (TIANJIN) CO., LTD (CHINA)      
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

309

Coccidiosis 

Trivalent vaccine 

for chickens, Live 

( Scocvac 3 )

 E. tenella PTMZ 

Strain , E.maxima 

PMHY Strain , 

E.acervulina 

PAHY strain 

Dung 

dịch uống
Chai 1000; 2000 liều Phòng bệnh cầu trùng trên gà 6 tháng FSB-1

310

Coccidiosis 

Quadrivalent  

vaccine for 

chickens, Live 

(Scocvac 4)

 E. tenella PTMZ 

Strain , E.necatrix 

PNHZ Strain , 

E.maxima PMHY 

Strain 

E.acervulina 

PAHY strain

Dung 

dịch uống
Chai 1000; 2000 liều Trị bệnh cầu trùng trên gà 7 tháng FSB-2

311 LACEFUR-50
 Ceftiofur 

hydrochloride

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ, Chai 

10,20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml, 1L

Trị nhiễm khuẩn, hô hấp, 

tiêu hoá, sinh dục , viêm da, móng trên 

trâu, bò, dê, cừu, lợn

24 tháng GBB-02

312 LAFLOR 300  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

10,20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml, 1L

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn, dê, cừu
24 tháng GBB-03

313 Diclazuzil Premix  Diclazuzil
Dạng hạt 

uống
Gói, Bao 

100, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

20 kg

Trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng
CHN.TY78

-01

314 Nicarbazin Premix  Nicarbazin Dạng hạt Gói, Bao 

100, 200, 500 

g; 1, 5, 10, 

20kg

Trị cầu trùng trên gà 24 tháng
CHN.TY78

-02

57. NHÀ SẢN XUẤT: GINTEN BIOTECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD 

58. NHÀ SẢN XUẤT: GUANGDONG COCAN BIO-PHARMACEUTICAL CO., LTD 

59. NHÀ SẢN XUẤT: GUANGDONG RONGDA BIOLOGY CO., LTD 
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 
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Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

315 Nosiheptide Premix  Nosiheptide Dạng bột Gói, Bao 
1, 2,  5, 10, 

15, 20 , 25kg
Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa 24 tháng

CHN.TY89

-1

316 Avilamycin 10%  Avilamycin

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Bao 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị bệnh viêm ruột do hoại tử 

Clostridium perfringens
24 tháng

CHN.TY92

-05

317

Highly Pathogenic 

Porcine 

Reproductive and 

Respiratory 

Syndrome 

Vaccine, Live 

(Strain JXA1-R)

 PRRSV chủng 

JXA1-R

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 10, 20, 50 liều Phòng bệnh PRRS trên lợn 18 tháng GDA-01

318

Porcine 

Reproductive and 

respiratory 

syndrome vaccine, 

inactivated 

(NVDC-JXA1 

strain)

 Vi rút gây bệnh 

lợn tai xanh chủng 

NDVC-JXA1-R

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 50, 100 ml Phòng bệnh Tai xanh trên lợn 18 tháng GDA-10

319

Transmissible 

Gastroenteritis and 

Porcine Epidemic 

Diarrhea Vaccine, 

Inactivated

 Vi rút  

Transmissible 

Gastroenteritis 

(chủng Huadu), Vi 

rút Porcine 

Epidemic Diarrhea 

(chủng CV777).

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 40, 100 ml

Phòng bệnh Viêm dạ dày ruột truyền 

nhiễm và bệnh Dịch tiêu chảy cấp trên 

lợn

18 tháng GDA-11

60. NHÀ SẢN XUẤT: GUANGDONG WENS DAHUANONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

320

Mycoplasma 

Hyopneumoniae; 

Strain RM48

 Mycoplasma 

Hyopneumoniae; 

Strain RM48

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ
2, 4, 10, 20, 

50, 100 liều
Phòng bệnh Suyễn trên lợn 18 tháng GDA-12

321

Combined 

Newcastle Disease 

and Infectious 

Bronchitis 

Vaccine, Live 

(Strain La Sota + 

Strain H52)

 Vi rút Newcastle 

chủng Lasota, Vi 

rút viêm phế quản 

truyền nhiễm 

chủng H52

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 500, 1000 liều
Phòng bệnh Newcastle,  Viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gà
18 tháng GDA-2

322

Avian Infectious 

Bronchitis Thermo-

stable Vaccine, 

Live (Strain H120)

 Vi rút Viêm phế 

quản truyền nhiễm 

chủng H120

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 500, 1000 liều
Phòng bệnh Viêm phế quản truyền nhiễm 

trên gà
24 tháng GDA-3

323

Infectious Bursal 

Disease Thermo-

stable Vaccine, 

Live (Strain B87)

 Vi rút gây bệnh 

Gumboro

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 500, 1000 liều Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng GDA-4

324

Combined 

Newcastle Disease 

and Infectious 

Bronchitis 

Vaccine, Live 

(Strain La Sota + 

Strain H120)

 Vi rút Newcastle 

chủng Lasota, Vi 

rút Viêm phế quản 

truyền nhiễm 

chủng H120

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 500, 1000 liều
Phòng bệnh Newcastle,  Viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gà
18 tháng GDA-5
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325

Newcastle Disease 

Thermo-stable 

Vaccine, Live 

(Strain La Sota)

 Vi rút Newcastle 

chủng Lasota

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 500, 1000 liều Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng GDA-7

326

Classical Swine 

Fever Vaccine, 

Live (Tissue 

Culture Origin)

 Vi rút nhược độc 

dịch tả lợn

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ
10, 20, 50, 

100 liều
Phòng bệnh Dịch tả lợn 18 tháng GDA-9

327

PORCINE 

CIRCOVIRUS 

TYPE 2 

VACCINE, 

INACTIVATED ( 

STRAIN WH)

 Virus Porcine 

Circovirus type 2 

strain WH

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 

2; 3; 10; 20; 

25; 50 liều
Phòng bệnh do Circovirus type 2Trên lợn 18 tháng GWB-01

328

Highly Pathogenic 

Porcine 

Reproductive And 

Respiratory 

Syndrome 

Vaccine, Live 

(Strain GDr180)

 Vaccine chứa 

virus PRRS chủng 

GDr180

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 
2; 3; 10; 20; 

25; 50 liều

Phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh 

sản (PRRS)Trên lợn
18 tháng GWB-02

61. NHÀ SẢN XUẤT: GUANGDONG WINSUN BIO-PHARMACEUTICAL CO., LTD 
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hoạt chất

Dạng 
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đóng gói
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Công dụng
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dùng

Số 

đăng ký

329

NEWCASTLE 

DISEASE, 

INFECTIOUS 

BRONCHITIS,

AND AVIAN 

INFLUENZA (H9 

SUBTYPE) 

VACCINE, 

INACTIVATED

(Strain La Sota + 

Strain M41 + 

Strain HP)

 Virus cúm gia 

cầm (chủng H9N2 

Subtype  HP), 

Virus viêm phế 

quản truyền nhiễm 

(chủng M41), 

virus vô hoạt bệnh 

Newcastle (chủng 

La Sota)

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 

100; 200; 250; 

500ml; 1lit

Phòng bệnh Newcastle, viêm phế quán 

truyền nhiễm, cúm (H9N2)Trên gà
18 tháng GWB-03

330

Classical Swine 

Fever Vaccine, 

Live (Cell Line 

Origin)

 virus dịch tả lợn 

cổ điển suy yếu 

(CVCC AV1412)

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 
10; 20; 25; 50 

liều
Phòng bệnh dịch tả lợnTrên lợn 18 tháng GWB-04

331

Highly Pathogenic 

Porcine 

Reproductive And 

Respiratory 

Syndrome 

Vaccine, Live 

(Strain JXA1-R)

 Vaccine chứa 

virus PRRS chủng 

JXA1-R

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 
10; 20; 25; 50 

liều

Phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh 

sản (PRRS)Trên lợn
18 tháng GWB-05

332

Infectious 

Laryngotracheitis 

Vaccine, Live 

(strain K317)

 virus Infectious 

laryngotracheitis 

(K317 strain)

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ, 

Bình 

100; 200; 250; 

500; 1000; 

2000 liều

Phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền 

nhiễmTrên gia cầm
18 tháng GWB-06
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333

Mycoplasma 

Hyopneumoniae 

Vaccine, Live 

(Strain RM48)

 Vaccine chứa 

mycoplasma 

hyopneumoniae 

(strain RM48)

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ, 

Bình 

2; 4; 10; 20; 

50 liều

Phòng bệnh suyễn lợn gây ra bởi 

Mycoplasma hyopneumoniaeTrên lợn
18 tháng GWB-07

334
Avilamycin 

Premix 10%
 Avilamycin

Thuốc 

bột uống

Túi, Bao, 

Gói, Phuy 

1,2,5,10kg,25k

g

Trị viêm ruột hoại tử do Clostridium 

perfringens và tiêu chảy do E.coli trên 

gà, heo

24 tháng
CHN.TY79

-01

335
Flavomycin 8% 

Powder
 Flavomycin

Thuốc 

bột uống

Túi, Bao, 

Gói, Phuy 

1,2,5,10kg,25k

g

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên 

trâu, bò, lợn, gia cầm
24 tháng

CHN.TY79

-02

336

Avian Influenza 

Virus H5 Subtype 

Vaccine, 

Inactivated (strain 

D7+strain rD8)

 virus cúm vô hoạt  

 subtype H5 strain 

D7, virus cúm vô 

hoạt  subtype H5 

strain rD8

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 100,250,500ml

Phòng bệnh cúm gia cầm (H5N1, H5N6, 

H5N8)trên gà
18 tháng

CHN.TY66

-01

337

Avian Influenza 

(Subtype H9) 

Vaccine, 

Inactivated (Strain 

SS)

 Kháng nguyên 

virus bất hoạt H9 

(Strain SS)

Vô hoạt 

nhũ dầu

Chai, Lọ, 

Bình 

100; 250; 

500ml; 1lit

Phòng bệnh cúm gia cầm subtype H9trên 

gà, vịt
18 tháng

CHN.TY66

-02

338 V-Ovamate
 Chorionic 

Gonadotrophin 

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Chai, Lọ 500 UI
Kích thích rụng trứng, gây động dục 

đồng loạt trên trâu, bò, lợn
24 tháng

CHN.TY90

-01

339 V-Follimate

 Gonadotrophin 

(serum 

Gonadotrophin)

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Chai, Lọ 1000 UI
Gây động dục, kích thích nang trứng 

phát triển trên bò, cừu, lợn
24 tháng

CHN.TY90

-02

62. NHÀ SẢN XUẤT: GUANGZHOU HAICHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD 

63. NHÀ SẢN XUẤT: GUANGZHOU SOUTH CHINA BIOLOGICAL MEDICINE CO., LTD 

64. NHÀ SẢN XUẤT: GUANGZHOU VBIO-PHARMA CO., LTD   
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bào chế
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Công dụng
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dùng
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đăng ký

340

Newcastle 

Disease, Infectious 

Bronchitis and 

Avian Influenza 

(H9 subtype) 

Vaccine, 

Inactivated (La 

Sota Strain+ M41 

Strain+ NJ02 

Strain)

 Avian influenza 

virus 

A/Chicken/NanJing

/02/2001 (H9N2) 

chủng NJ02, 

Infectious 

bronchitis virus 

chủng M41, 

Newcastle disease 

virus chủng La 

Sota

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ
100,250,300,50

0 ml

Phòng bệnh Newcastle (ND), viêm phế 

quản truyền nhiễm (IB) và cúm gia cầm 

(subtype H9) trên gà

24 tháng
CHN.TY81

-01

341

Combined 

Newcastle Disease 

and Infectious 

Bronchitis 

Vaccine, 

Live（Strain La 

Sota + Strain 

H120）

 Infectious 

bronchitis virus 

chủng H120, 

Newcastle disease 

virus chủng La 

Sota

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ
100,250,500,10

00,2000 liều

Phòng bệnh Newcastle (ND), viêm phế 

quản truyền nhiễm (IB) trên gà
18 tháng

CHN.TY81

-02

342

Porcine Cirovirus 

Type 2 Vaccine, 

Inactivated (Strain 

ZJ/C)

 Porcine Cirovirus 

Type 2 Chủng 

ZJ/C

Vô hoạt Chai, Lọ

10ml; 20ml; 

50ml; 100ml, 

250ml

Phòng Hội chứng còi cọc do Circovirus 

type 2 (PCV2) gây ra trên lợn
18 tháng

CHN.TY81

-03

343 AMGEN

 Amoxicillin 

Trihydrate, 

Gentamycin

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

50ml, 100ml, 

250ml, 500ml

Trị viêm đường hô hấp, tiêu hoá, viêm 

ruột, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, 

nhiễm trùng và áp xe trên da cho ngựa, 

trâu, bò, dê, cừu, lợn

24 tháng HHH-01

65. NHÀ SẢN XUẤT: GUIZHOU FIRSTV BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.LTD 

66. NHÀ SẢN XUẤT: HEBEI HOPE HARMONY PHARMACEUTICAL CO., LTD 
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344 CEFTI 4G  Ceftiofur Sodium

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Chai, Lọ 
1g, 2g, 3g, 4g, 

5g, 10g, 20g

Trị viêm đường hô hấp, viêm nội mạc tử 

cung sau sinh, bệnh viêm màng não cấp 

tính, viêm khớp, viêm đường tiết niệu và 

viêm da, viêm chân và viêm móng trên 

trâu, bò, ngựa, heo, cừu, dê, chó, gia cầm

36 tháng HHH-02

345 PENSTREP

 

Dihydrostreptomyci

n Sulfate, 

Penicillin G 

Procaine

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

50ml, 100ml, 

250ml, 500ml

Trị viêm đường hô hấp, viêm tử cung, 

viêm đường tiêu hoá, viêm khớp, viêm 

vú, viêm tuỷ xương, viêm phúc mạc, 

nhiễm trùng huyết, viêm bàng quang, 

viêm khớp trên ngựa, trâu, bò, dê, cừu, 

lợn

24 tháng HHH-03

346 FLOR 30%  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

10ml, 20ml, 

30ml, 50ml, 

100ml, 200ml, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tụ huyết 

trùng, thương hàn, phó thương hàn, 

nhiễm trùng phức hợp trên trâu, bò, lợn

36 tháng HHH-04

347 FLOR 30% ORAL  Florfenicol
Dung 

dịch uống

Chai, Can, 

Thùng 

100ml, 250ml, 

500ml, 1L, 

2.5L, 5L

Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, hô hấp 36 tháng HHH-05

348
CLACOX-25 

ORAL
 Diclazuril

Dung 

dịch uống

Chai, Can, 

Thùng 

100ml, 250ml, 

500ml, 1L, 

2.5L, 5L

Trị cầu trùng trên bê, nghé, dê, cừu, gia 

cầm, thỏ
36 tháng HHH-06

349 DOXY WSP

 Doxycycline 

hyclate (như 

Doxycycline)

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

100g, 200g, 

500g, 1kg, 

25kg

Trị viêm đường tiêu hoá, hô hấp trên 

trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm
36 tháng HHH-07
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350 OXY WSP 20%  Oxytetracycline
Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

100g, 200g, 

500g, 1kg, 

25kg

Trị viêm đường tiêu hoá, hô hấp, sốt 

phát ban, viêm màng hoạt dịch, viêm cơ, 

viêm khớp, viêm bạch hầu, viêm màng 

não, nhiễm trùng huyết trên trâu, bò, lợn, 

dê, cừu, thỏ, chó, mèo, gia cầm

36 tháng HHH-08

351 TYDOXY WSP

 Doxycycline 

hyclate, Tylosin 

Tartrate

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

100g, 200g, 

500g, 1kg, 

25kg

Trị viêm đường hô hấp, đường tiêu hoá 

trên nghé, lợn, gia cầm
36 tháng HHH-09

352
FLOR PREMIX 

5%
 Florfenicol

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Bao 

100g, 200g, 

500g, 1kg, 

5kg, 10kg, 

25kg

Trị nhiễm trùng máu, nhiễm trùng đường 

hô hấp, viêm màng phổi, nhiễm trùng 

đường tiêu hoá, thương hàn và sốt phó 

thương hàn, lỵ, tiêu chảy, viêm vú trên 

trâu, bò, lợn, gia cầm

36 tháng HHH-10

353 30% TILMIN  Tilmicosin
Dung 

dịch uống

Chai, Can, 

Thùng 

100ml, 250ml, 

500ml, 1L, 

2.5L, 5L

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, 

nghé, lợn, gia cầm
36 tháng HHH-11

354 AMOXCOL

 Amoxycillin 

Trihydrate, 

Colistin Sulfate

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

100g, 200g, 

500g, 1kg, 

5kg, 10kg, 

25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá, 

niệu sinh dục trên bê, lợn, cừu, gia cầm
36 tháng HHH-12

355 CEFFUR
 Ceftiofur (dạng 

hydrochloride)

Hỗn dịch 

tiêm

Chai, Can, 

Thùng 

100ml, 250ml, 

500ml, 1L, 

2.5L, 5L

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm, 

thối móng trên trâu, bò, dê, cừu, lợn
36 tháng HHH-13

356
ALBEN ORAL 

10%
 Albendazole

Hỗn dịch 

uống

Chai, Can, 

Thùng 

100ml, 250ml, 

500ml, 1L, 

2.5L, 5L

Trị giun, sán trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, 

gia cầm
36 tháng HHH-14
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357 Amoxcillin 50
 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

100g, 500g, 

1Kg, 5Kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa , hô hấp, 

tiết niệu trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm
36 tháng HJP-01

358
ENROFLOCIN 

20%
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

100ml, 500ml, 

1,5lít

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm
36 tháng HJP-02

359 Flofen 20%  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

 100ml,  

500ml, 1L, 5L

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, gia cầm
36 tháng HJP-03

360 Doxgenta 40

 Doxycycline 

hyclate, 

Gentamycin 

sulphate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

20, 50, 100, 

200, 500g, 

1,2, 5, 10, 20, 

25kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, gia cầm, lợn.
36 tháng HJP-05

361 Curecocci

 Amprolium 

hydrochloride, 

Sulphaquinoxaline, 

Vitamin K3

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

20, 50, 100, 

200, 500g, 

1,2, 5, 10, 20, 

25kg

Trị cầu trùng trên bê, nghé, cừu, dê, gia 

cầm.
36 tháng HJP-06

362 Doxicycline 50%
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

20, 50, 100, 

200, 500g, 

1,2, 5, 10, 20, 

25kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, nghé, dê, cừu , lợn, gia cầm
36 tháng HJP-07

363 Tilcosin Oral

 Tilmicosin 

(Tilmicosin 

phosphate)

Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

50, 100, 200, 

250, 500ml, 1, 

2, 5, 10, 20 Lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, 

bò, gà, gà tây và heo
36 tháng HJP-08

364 AMOXY 150  Amoxicillin
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 50, 100, 250ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

và tiết niệu trên trâu, bò, dê, cừu, lợn
36 tháng

CHN.TY80

-16

68. NHÀ SẢN XUẤT: HEBEI LIHUA PHARMACEUTICAL CO., LTD 

67. NHÀ SẢN XUẤT: HEBEI JUNYU PHARMACEUTICAL CO., LTD 
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365 LHMOX-100  Amoxicillin Bột uống Gói 
100, 500, 

1000g

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia 

cầm

36 tháng
CHN.TY80

-18

366 LHMOX-200  Amoxicillin Bột uống Gói 
100, 500, 

1000g

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia 

cầm

36 tháng
CHN.TY80

-19

367 ENRO-100 ORAL  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai 500, 1000ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

và tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, 

gia cầm

36 tháng
CHN.TY80

-20

368 ENRO-200 ORAL  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai 500, 1000ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

và tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, 

gia cầm

36 tháng
CHN.TY80

-21

369
LH-AMPICLOX 

LC

 Cloxacillin (as 

cloxacillin sodium) 

, Ampicillin (as 

ampicillin sodium) 

Hỗn dịch 

bơm bầu 

vú

Tuýp 5g Trị viêm vú trên bò sữa 36 tháng
CHN.TY80

-22

370 LH-CLOX DC

 Cloxacillin (as 

cloxcillin 

benzathine)

Hỗn dịch 

bơm bầu 

vú

Tuýp 5g
Trị nhiễm khuẩn trong giai đoạn cạn sữa 

trên bò
36 tháng

CHN.TY80

-23

371 LHDOXY-500

 Doxycycline (as 

doxycycline 

hyclate)

Bột hòa 

tan
Gói 

100g, 500g, 

1kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và hô 

hấp trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm
36 tháng

CHN.TY80

-24

372 GENTAMOX

 Amoxicillin , 

Gentamicin (as 

Gentamicin 

Sulfate) 

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

và viêm vú trên trâu, bò
36 tháng

CHN.TY80

-25

373 LHBUTA 100

 Butaphosphan , 

Vitamin B12 , 

Cyanocobalamin

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml

Trị rối loạn chuyển hóa hoặc sinh sản 

trên trâu, bò, ngựa con, dê, cừu, lợn, 

chó, mèo, gia cầm

36 tháng
CHN.TY80

-26
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374 LHFER-200 B12

 Iron (as iron 

dextran) , Vitamin 

B12 , 

Cyanocobalamin

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml

Phòng và trị bệnh thiếu máu trên bê và 

lợn con
36 tháng

CHN.TY80

-27

375 SPECTIN-LIN

 Lincomycin (as 

Lincomycin 

Hydrochloride), 

Spectinomycin (as 

Spectinomycin 

Hydrochloride) 

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và hô 

hấp trên bê, cừu, dê, lợn,mèo, chó và gia 

cầm

36 tháng
CHN.TY80

-28

376 AMOXY 200  Amoxicillin
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 50, 100, 250ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

da và mô mềm, đường tiết niệu, sinh dục 

và dự phòng nhiễm trùng sau phẫu thuật 

trên bò, lợn, cừu

36 tháng
CHN.TY80

-17

377
Colistin sulfate 

premix
 Colistin sulfate

Dạng bột 

uống
Gói, Bao 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25 

kg

Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên lợn, gia 

cầm
24 tháng HSD-01

378
AMOX 20% LA 

INJ
 Amoxicillin

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

niệu sinh dục ở trâu, bò, cừu, lợn, chó, 

mèo

36 tháng
CHN.TY67

-01

379
BUTASAL NEW 

INJ

 Butaphosphan, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

250ml

Trị thiếu phốt pho, hạ canxi máu, biếng 

ăn, tình trạng căng thẳng ở trâu, bò, 

ngựa, dê, cừu, lợn, chó, mèo, gia cầm

36 tháng
CHN.TY67

-02

380 CEFSOU PINJ
 Ceftiofur (as 

Ceftiofur Sodium)

Bột pha 

tiêm
Lọ 1g, 4g

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu, viêm chân cấp tính ở trâu, bò, 

ngựa, lợn, chó, gia cầm

36 tháng
CHN.TY67

-03

69. NHÀ SẢN XUẤT: HEBEI SHENGXUE DACHENG PHARMACEUTICAL (TANGSHAN) CO., LTD 

70. NHÀ SẢN XUẤT: HEBEI XIN ANRAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD 
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381
CEFTIF 5% LA 

INJ
 Ceftiofur (HCl)

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm 

chân, viêm tử cung cấp tính ở trâu, bò, 

lợn

24 tháng
CHN.TY67

-04

382 DOXY 10% INJ

 Doxycycline (as 

Doxycycline 

Hyclate)

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

viêm vú, viêm tử cung, nhiễm trùng hậu 

phẫu ở trâu, bò, cừu, lợn

36 tháng
CHN.TY67

-05

383
ENROMAX 20% 

INJ
 Enrofloxacin

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

ở trâu, bò, bê, nghé, dê, lợn
36 tháng

CHN.TY67

-06

384 GENTA 10% INJ
 Gentamycin 

Sulfate

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

ở trâu, bò, bê, nghé, dê, cừu, lợn
24 tháng

CHN.TY67

-07

385 LINSPEC 5/10 INJ
 Lincomycinbase, 

Spectinomycin base

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

ở bê, nghé, dê, cừu, lợn, chó, mèo
36 tháng

CHN.TY67

-08

386 MELOXICAM INJ  Meloxicam
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

250ml

Chống viêm, giảm đau ở trâu, bò, ngựa, 

lợn
36 tháng

CHN.TY67

-09

387
OXYMAX 30% 

LA INJ

 Oxytetracycline 

(as dihydrate)

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

ở trâu, bò, cừu, lợn
36 tháng

CHN.TY67

-10

388
PENSTREP 20/20 

INJ

 

Dihydrostreptomyci

n sulfate, Penicillin 

G procaine

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, viêm khớp, viêm vú ở trâu, bò, 

bê, nghé, dê, cừu, lợn

24 tháng
CHN.TY67

-11

389 TILMI 30% INJ  Tilmicosin base
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm vú, 

hoại tử chân ở trâu, bò, cừu, lợn
36 tháng

CHN.TY67

-12

390 AMOX COLIS 64

 Amoxicillin 

trihydrate

, Colistin sulfate

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

100g; 1, 5, 10, 

25kg
Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 36 tháng

CHN.TY67

-13

391 AMPROCOX 60
 Amprolium 

hydrochloride

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

100, 500g; 1, 

5, 10, 20, 25kg
Trị cầu trùng 36 tháng

CHN.TY67

-14
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392 ASPIRIN C PLUS

 Aspirin 

(Acetylsalicylic 

acid), Ascorbic 

acid

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

100g; 1, 5, 10, 

25kg
Hạ sốt, giảm đau 36 tháng

CHN.TY67

-15

393 BROM HERBAR

 Bromhexine 

hydrochloride; 

Menthol

Dung 

dịch uống

Lọ, Chai, 

Can 

10, 500ml; 1, 

5, 10, 25 lít
Long đờm 36 tháng

CHN.TY67

-16

394 COLISTIN 50  Colistin sulfate
Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

100, 500g; 1, 

5, 10, 20, 25kg
Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa 36 tháng

CHN.TY67

-17

395 DOXY 75
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

100g; 1, 5, 10, 

25kg
Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 36 tháng

CHN.TY67

-18

396 FENBEN ORAL  Fenbendazole
Hỗn dịch 

uống

Lọ, Chai, 

Can 

100, 500ml; 1, 

5, 10, 25 lít
Trị ký sinh trùng đường tiêu hoá, hô hấp 36 tháng

CHN.TY67

-19

397
FLO MAX 30% 

ORAL
 Florfenicol

Dung 

dịch uống

Lọ, Chai, 

Can 

10, 500ml; 1, 

5, 10, 25 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia 

cầm
36 tháng

CHN.TY67

-20

398 FLO MAX 50%  Flofenicol
Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

100, 500g; 1, 

5, 10, 20, 25kg
Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp 36 tháng

CHN.TY67

-21

399 Gamizact 150 inj  Gamithromycin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 50, 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm da 

bàn chân truyền nhiễm
36 tháng

CHN.TY67

-22

400 Marboject 10% inj  Marbofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 50, 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm vú 

cấp tính, hội chứng MMA 
36 tháng

CHN.TY67

-23

401
SULFAMONO 

80/20

 

Sulfamonomethoxi

ne sodium

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

100, 500g; 1, 

5, 10, 20, 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

cầu trùng, viêm nội mạc tử cung, nhiễm 

trùng huyết, viêm vú, sót nhau thai, viêm 

teo mũi, tiết niệu sinh dục, viêm da 

36 tháng
CHN.TY67

-24
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402 Tryba Din

 Diminazene 

diaceturate, 

Antipyrine

Bột pha 

tiêm
Gói 2,36g Trị các bệnh đơn bào 36 tháng

CHN.TY67

-26

403
TYLVALOSIN 

625
 Tylvalosin tartrate

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

100, 500g; 1, 

5, 10, 20, 25kg
Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 36 tháng

CHN.TY67

-27

404 Gramox 500 wsp

 Amoxicillin 

(Amoxicillin 

trihydrate)

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

100, 250, 

500g; 1, 5 kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên bê, 

heo, gia cầm.
36 tháng HPY-23

405 Amoxil 200 WSP
 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

10, 15, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25 kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên bê, dê, cừu, heo, gia cầm
36 tháng HYP-10

406 Vetamoxyl 20 L.A
 Amoxicillin 

(trihydrate)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

10, 20, 30, 50, 

100, 250, 500 

ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm 

ruột, viêm khớp, viêm màng não, nhiễm 

trùng đường tiết niệu trên trâu, bò, ngựa, 

heo, cừu, dê, chó, mèo 

24 tháng HYP-10

407 Ceftimax 5% Inj  Ceftiofur HCl
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

5, 10, 15, 50, 

100, 150, 200 

ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu- sinh dục, viêm da trên trâu, bò, 

lợn.

24 tháng HYP-11

408 Dexa 2.0 inj
 Dexamethasone 

sodium phosphate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

5, 10, 15, 50, 

100, 150, 200 

ml

Trị  viêm khớp, viêm bao khớp, viêm 

móng, áp xe và dị ứng  trên trâu, bò, 

ngựa, cừu, dê, lợn, chó, mèo

36 tháng HYP-12

409 Doxy 50% wsp
 Doxycyline  

hyclate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

10, 15, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25 kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, dê, cừu, heo, gia cầm.
24 tháng HYP-13

71. NHÀ SẢN XUẤT: HEBEI YUANZHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD 
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410 Hemo-fedex 200 inj  Iron dextran
Dung 

dịch tiêm
Chai 

5, 10, 15, 50, 

100, 150, 200 

ml

Phòng và trị thiếu máu trên bê, nghé, heo 

con, dê non.
36 tháng HYP-14

411
Zurilcox  5% oral 

suspension
 Toltrazuril

Hỗn dịch 

uống

Chai, Lọ, 

Can 

5,10,15,20,50,

100,150,200,25

0,500 ml, 1,5 

lít

Trị cầu trùng trên heo con, dê, cừu non. 36 tháng HYP-15

412
Cefquinom LA inj 

2,5 %
 Cefquinome

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 50, 100ml

Trị nhiễm trùng dđường hô hấp, viêm 

phổi,  viêm da, thối móng, viêm vú, 

nhiễm trùng huyết trên bê, heo.

24 tháng HYP-16

413 Difenac inj 5%  Diclofenac Sodium
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt trên trâu, 

bò, dê, cừu, heo.
36 tháng HYP-17

414 Doramec inj 1%  Doramectin
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Trị giun tròn, giun phổi, giun mắt, chấy, 

ve, ghẻ trên trâu, bò, dê, heo
36 tháng HYP-18

415 Dynaject 10%
 Tiamulin 

hydrogen famarate

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Trị bệnh nhiễm khuẩn trên đường tiêu 

hóa, hô hấp, viêm khớp, viêm da trên heo
36 tháng HYP-19

416 Analgin 500  Metamizol
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 50,100 

ml

Hạ sốt, giảm đau trên lợn, ngựa, gia súc, 

dê, cừu, chó, mèo
36 tháng HYP-2

417 Levasol-100 Oral  Levamisole HCl
Hỗn dịch 

uống
Chai 

100, 500 ml và 

1 lít

Tẩy giun đường tiêu hóa trên cừu, gia 

cầm, heo
36 tháng HYP-20

418 Encin-200 Oral  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 500 ml và 

1 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu  trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm
36 tháng HYP-21

419 Albensol-100 Oral  Albendazole
Hỗn dịch 

uống
Chai 

20,50,100, 

6500ml; 1lit
Trị giun, sán trên trâu, bò, dê, cừu. 36 tháng HYP-22

420 Clamoject LA
 Amoxicillin 

trihydrate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 150, 

200, 250, 500 

ml; 1, 5 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm 

trùng mô mềm (viêm khớp, viêm rốn, áp 

xe,...) trên heo, trâu, bò.

24 tháng HYP-24
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421 TICOMIX

 tilmicosin (as 

Tilmicosin 

phosphate)

Dung 

dịch uống
Túi 

 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

15, 20, 25 kg

Trị viêm phổi, tụ huyết trùng trên lợn 36 tháng HYP-26

422 Cefoject LA
 Ceftiofur 

hydrochloride

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ 

50, 100, 250, 

500ml; 1 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp , nhiễm 

trừng hoại tử cấp tính và nhiễm trùng 

sau sinh trên heo,  trâu, bò.

24 tháng HYP-27

423 AZIPHAR INJ  Azithromycin
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

1,2,3,4,5, 10, 

15,20,25, 50, 

100, 150, 200, 

250, 500 ml; 

1, 2,5, 10 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

sinh dục trên trâu, bò, dê, cừu, lạc đà, 

ngựa, lợn, chó.

36 tháng HYP-28

424 Isodum
 Isometamidium 

chloride

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Túi, Bao, 

Gói 

1, 2, 3, 4, 5, 

10, 15, 20, 25, 

50, 100, 200, 

250, 500g; 1, 

5, 10, 20, 25 kg

Điều trị và phòng bệnh tiên mao trùng 

(trypanosomiasis) gây ra bởi 

trypanosomiaoma spp trên gia súc, dê, 

cừu, lạc đà, ngựa và chó.

36 tháng HYP-29

425
Gentamycin 10% 

Inj

 Gentamycin 

sulphate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 50,100 

ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

da, tiết niệu-sinh dục, viêm dạ dày-ruột 

trên gia súc, gia cầm, chó, mèo.

36 tháng HYP-3

426 Genax inj

 Amoxicillin (dạng 

Amoxicillin 

trihydrate)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

5,v10, 

15,20,25, 50, 

100, 150, 200, 

250, 500 ml; 

1, 2,5, 10,15, 

25 lít

Trị viêm phổi, tieu chảy, viêm ruột do vi 

khuẩn, tụ Huyết trùng do trực khuẩn 

coli, nhiễm trùng bộ phận sinh duc, áp xe 

trên da, nhiễm trung chân trên ngựa, dê, 

cừu, trâu, bò, lợn.

24 tháng HYP-30
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427 Trypanol
 Diminazene 

aceturate

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Túi, Bao, 

Gói 

2, 36, 10, 20, 

30, 40, 50g

Phòng và trị bệnh ký sinh trùng đường 

máu, cầu trùng trên trâu, bò, dê, cừu, 

lợn, chó.

36 tháng HYP-31

428 Macef DC
 Cefquinome 

sulfate

Hỗn dịch 

bơm vú 

bò

Tuýp, Ống 3g, 6g, 9g, 12g Trị viêm vú trên bò sữa 24 tháng HYP-32

429 Xicamject 2.0  Meloxicam
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

5, 10, 

15,20,25, 50, 

100, 150, 200, 

250, 500 ml; 

1, 2,3, 10,15 lít

Kháng viêm, giảm đau trên trâu, bò, lợn, 

ngựa
36 tháng HYP-33

430 Terra 20% L.A  Oxytetracycline
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 50,100 

ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, da, tiết 

niệu-sinh dục, viêm dạ dày-ruột trên lợn, 

trâu, bò, dê, cừu, chó, mèo.

36 tháng HYP-4

431 Flor Max 30%  Florfenicol
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 50,100 

ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trâu, bò, 

heo.
36 tháng HYP-5

432
Oxytetracycline 

10% inj

 Oxytetracycline 

(HCl)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 50,100 

ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm vú, 

viêm da trên heo, trâu, bò, dê, cừu,.
36 tháng HYP-6

433 Pen Strep Inject
 Procaine 

Penicillin G

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 50,100 

ml

Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa, tiết 

niệu sinh dục, viêm da, viêm khớp trên 

trâu bò, ngựa, lợn, lừa, cừu, dê.

36 tháng HYP-7

434 Gramovet 15% LA  Amoxicillin
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 50,100 

ml

Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa, niệu 

sinh dục, viêm da trên ngựa, heo, trâu, 

bò, dê, cừu, chó, mèo.

36 tháng HYP-8

435 Ivermectin 1% inj  Ivermectin
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 50,100 

ml

Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, 

lợn.
36 tháng HYP-9

72. NHÀ SẢN XUẤT: HENAN CHUANGXIN BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD 
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436

Doxycycline HCl 

50% Water 

Soluble Powder

 Doxycycline 

hydrochloride
Bột uống Túi 

100g, 500g, 

1kg, 5kg, 

10kg, 20kg

Điều trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và 

hô hấp ở trâu, bò, dê, gia cầm, cừu và 

lợn. 

24 tháng
CHN.TY10

2-01

437

Amoxicillin 50% + 

Colistin 2,500,000 

UI Water Soluble 

Powder

 Amoxicillin 

(amoxicillin 

trihydrat),  

Colistin sulphate

Bột uống Túi 

100g, 500g, 

1kg, 5kg, 

10kg, 20kg

Điều trị các bệnh nhiễm trùng của đường 

tiêu hóa, bệnh viêm phế quản phổi, viêm 

đường tiết niệu và viêm da trên bê, nghé, 

ngựa, dê, cừu, lợn, gia cầm.

24 tháng
CHN.TY10

2-02

438
Enrofloxacin 20% 

oral solution 
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Lọ, Lon 

50ml, 100ml, 

200ml, 250ml, 

500ml, 1L, 5L, 

10L, 20L

Điều trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu 

hóa và đường hô hấp trên gia cầm, lợn, 

bê, nghé, cừu và dê.

24 tháng
CHN.TY10

2-03

439
Florfenicol 30% 

oral solution 
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai 

50ml, 100ml, 

200ml, 250ml, 

500ml, 1L, 5L, 

10L, 20L

Điều trị các bệnh về đường hô hấp do E. 

coli gây ra ở gia cầm. Điều trị nhiễm 

trùng đường tiêu hóa và đường hô hấp ở 

lợn và gia cầm.

24 tháng
CHN.TY10

2-04

440

Vitamin E 10% + 

Selenium 0.1% 

oral solution 

 Vitamin E, 

Sodium selenite

Dung 

dịch uống
Chai 

50ml, 100ml, 

200ml, 250ml, 

500ml, 1L, 5L, 

10L, 20L

Hỗ trợ trong điều trị sự thiếu hụt vitamin 

E ở bê, nghé, dê, cừu, lợn và gia cầm. 

Phòng ngừa ngộ độc sắt sau khi cho heo 

con uống sắt

24 tháng
CHN.TY10

2-05

441
Florphenicol 20% 

Oral liquid
 Florphenicol

Dung 

dịch uống
Chai 100ml; 1 lít

Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên lợn, 

gia cầm
24 tháng HLP-1

442 Salinomycin 12%  Salinomycin Dạng hạt Bao, Gói 
1, 2, 5, 10, 15, 

20 ,25 kg

Trị cầu trùng trên trâu, bò, cừu, dê, lợn, 

gia cầm
24 tháng

CHN.TY86

-01

73. NHÀ SẢN XUẤT: HUBEI LONGXIANG PHARMACEUTICAL TECH  CO., LTD 

74. NHÀ SẢN XUẤT: INNER MONGOLIA BIOK BIOLOGY CO., LTD 
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443
Coxistac® 12% 

Granular

 Salinomycin 

Sodium

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Gói, Bao 
100 g; 1, 10, 

20, 25 kg
Phòng bệnh cầu trùng trên gia cầm 24 tháng PBAM-03

444 Zamivet 80  Enramycin
Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 1, 5, 10, 25kg Trị viêm ruột hoại tử 24 tháng JOP-01

445

Classical Swine 

Fever Vaccine, 

Live (Cell Line 

Origin)

 Vi rút Dịch tả lợn 

nhược độc chủng 

CVCC AV1412 

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
 10, 20, 40, 

50, 100 liều 
Phòng bệnh Dịch tả lợn 24 tháng JBF-01

446
10% Iron dextran 

+ VB12 Injection

 Iron dextran, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10ml, 20ml, 

50ml, 100ml, 

250ml, 500ml, 

1 lít

Phòng và trị thiếu máu trên bê và lợn con 24 tháng JBP-01

447

15% Amoxicillin 

& 4% Gentamycin 

Injection

 Amoxcycillin 

trihydrate, 

Gentamicin sulfate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

20; 100; 250; 

500ml; 1L

Trị viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy, viêm 

vú, áp xe trên trâu, bò, dê, cừu, lợn
24 tháng JBP-02

448

20% 

Oxytetracycline 

Injection

 Oxytetracycline
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10ml, 20ml, 

50ml, 100ml, 

250ml, 500ml, 

1 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

viêm khớp trên trâu bò, dê, cừu, lợn
24 tháng JBP-03

75. NHÀ SẢN XUẤT: JIANGSU OUKE ANIMAL PHARMACEUTICAL CO., LTD 

76. NHÀ SẢN XUẤT: JIANGXI BIO-PHARMACEUTICAL FACTORY OF CHINA ANIMAL HUSBANDRY INDUSTRY CO., 

LTD 

77. NHÀ SẢN XUẤT: JIANGXI BOLAI PHARMACY CO., LTD 
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449

20% 

Oxytetracycline 

Injection

 Oxytetracyline
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10; 20; 100; 

250; 500ml; 1L

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

viêm khớp trên trâu, bò, dê, cừu, lợn
24 tháng JBP-03

450

30% 

FLORFENICOL 

INJECTION

 Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 200, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên trâu, bò, dê, cừu, lợn
24 tháng JBP-04

451
Vitamin AD3E 

Injection

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10ml, 20ml, 

50ml, 100ml, 

250ml, 500ml, 

1 lít,

Phòng trị thiếu vitamin AD3E, còi cọc, 

suy nhược trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, 

cừu, chó, mèo và gia cầm

24 tháng JBP-05

452
LA Amoxicillin 

injectio

 Amoxicillin 

trihydrate

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 200, 

250ml

Trị viêm đường tiêu hóa, hô hấp, tiết 

niệu trên trâu, bò, dê, cừu, lợn
24 tháng JBP-06

453
Amoxicillin 

Soluble powder

 Amoxicillin 

trihydrate
Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

500g; 1, 5, 

10kg

Trị viêm đường hô hấp, đường tiêu hóa, 

nhiễm khuẩn thứ phát trên trâu, bò, lợn, 

gia cầm

24 tháng JBP-07

454
Ceftiofur HCL 

injection
 Ceftiofur HCL

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 200, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm da, 

viêm khớp, viêm móng, thối chân, viêm 

đại tràng, viêm đường sinh dục trên trâu, 

bò, lợn

24 tháng JBP-08

455
Enrofloxacin 

injection
 Enrofloxacin

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 200, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên trâu, bò, dê, cừu, lợn
24 tháng JBP-09

456 Ivermetin Injection  Ivermetin
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 200, 

250ml

Trị nội và ngoại ký sinh trùng trên trâu, 

bò, dê, cừu, lợn
24 tháng JBP-10

457

Penicillin G 

Procaine & 

Dihydrostreptomyci

n Sulphate 

Injection

 

Dihydrostreptonyci

n Sulphate, 

Procaine Penicillin 

G

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50; 100; 200; 

250ml

Trị viêm đường hô hấp, tử cung, nhiễm 

trùng đường ruột, viêm đại tràng, viêm 

vú, viêm xương, viêm phúc mạc, nhiễm 

trùng huyết, viêm bàng quang, viêm 

khớp, nhiễm trùng thứ phát trên trâu, bò, 

ngựa, lợn, dê, cừu

24 tháng JBP-11
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458

Amoxicillin and 

Colistin sulfate 

Injection

 Amoxicillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ, 

20, 50, 100, 

200, 250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

niệu-sinh dục trên trâu, bò, nghé, lợn
24 tháng JBP-12

459
Colistin sulfate 

premix
 Colistin sulfate

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Bao 

50; 100; 200; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên lợn, 

gia cầm
24 tháng JBP-13

460
Enrofloxacin oral 

Solution
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

20; 50; 100; 

200; 250; 

500ml; 1; 2; 2; 

10; 20L

Trị viêm màng phổi, viêm dạ dày ruôt, 

nhiễm trùng máu, mô mềm trên trâu, bò, 

cừu, lợn, gia cầm

24 tháng JBP-14

461

Lincomycin HCI 

& Spectinomycin 

HCI injection

 Lincomycin 

Hydrochloride, 

Spectinomy 

Hydrochloride

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ, 

20, 50, 100, 

200, 250ml

Trị nhiễm trừng đường hô hấp, tiêu hóa, 

bệnh Iỵ, nhiễm trùng da, viêm khớp, 

viêm móng, viêm Chân  trên bê, nghé, 

Iợn, cừu, dê, chó, mèo, gia cầm.

24 tháng JBP-15

462

Lincomycin HCl 

& Spectinomycin 

HCl Injection

 Lincomycin 

Hyddrochloride, 

Spectinomycin 

Hydrochloride

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

20; 50; 100; 

200; 250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

bệnh lỵ, nhiễm trùng da, viêm khớp, 

viêm móng, viêm chân trên bê, nghé, lợn, 

cừu, dê, chó, mèo, gia cầm

24 tháng JBP-15

463
Toltrazuril oral 

Solution
 Toltrazuril

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

20; 50; 100; 

200; 250; 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20L

Trị cầu trùng ở tất cả các giai đoạn như 

giai đoạn ấu trùng và giai đoạn trưởng 

thành của Eimeria spp. trên gà, gà tây

24 tháng JBP-16

464
10% Tiamulin 

fumarate premix

 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống

Túi Nhôm, 

Bao 

100g; 1kg, 

5kg, 10kg, 

25kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, đường 

hô hấp, đường tiết niệu trên heo, gia cầm
24 tháng JBP-17

465
20% Iron dextran 

+ VB12 injection

 VitaminB12, Iron 

dextran

Dung 

dịch tiêm
Lọ 50; 100ml

Ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt ở lợn 

con
24 tháng JBP-18
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466
Butafosfan + 

VB12 injection

 Butafosfan, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Lọ 50; 100ml

Chống mệt mỏi, kích thích thèm ăn, bổ 

gan thận, tăng cường miễn dịch, giảm 

stress cho trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, 

gia cầm, chó, mèo

24 tháng JBP-19

467

5% Flunixin 

meglumine 

injection

 Flunixin 

meglumine

Dung 

dịch tiêm
Lọ 50; 100ml

Hạ sốt, giảm đau và chống viêm cho 

trâu, bò, ngựa, lợn
24 tháng JBP-20

468
50% Doxycycline 

hyclate WSP

 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

100g; 1, 5, 10, 

25kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, hô hấp 

trên bê, nghé, cừu, dê, lợn, gia cầm
24 tháng JBP-21

469
4% Florfenicol 

Premix
 Florfenicol 

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Túi 1 kg Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên lợn 24 tháng JBP-22

470
20% Florfenicol 

Solution
 Florfenicol 

Dung 

dịch uống
Chai 1 lít

Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá và 

đường hô hấp trên lợn và gia cầm
24 tháng JBP-23

471
30% Florfenicol 

Solution
 Florfenicol 

Dung 

dịch uống
Chai 1 lít

Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá và 

đường hô hấp trên lợn và gia cầm
24 tháng JBP-24

472
30% Tilmicosin 

Solution
 Tilmicosin

Dung 

dịch uống
Chai 

100ml, 500ml, 

1 lít

Trị tụ huyết trùng, tụ cầu, liên cầu, 

Clostridiosis, Mycoplasma trên bê, nghé, 

lợn, gia cầm; trị lỵ trên lợn

24 tháng JBP-25
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473
Weiduowei for 

poultry

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, 

Vitamin C, 

Vitamin B1, D-

Pantothenate, 

MgSO4, ZnSO4, 

Methionine, 

Calcium 

carbonate, 

Dicalcium 

Phosphate

Bột uống Túi 

100g, 200g, 

500g, 1kg, 

2kg, 5kg, 

10kg, 20kg

Hỗ trợ phát triển xương, phòng và trị 

thiếu hụt canxi, vitamin trên gia súc và 

gia cầm

24 tháng JBP-26

474 DOXX-SOL
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Túi 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25 kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp 

trên bê, lợn, gia cầm
24 tháng JGA-02

475 AMOX 500
 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Túi 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25 kg

Trị viêm đường hô hấp, tiêu hoá, nhiễm 

khuẩn thứ phát trên trâu, bò, lợn và gia 

cầm

24 tháng JGA-03

476 TYVASIN 250 WS  Tylvalosin
Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Túi

40; 160; 400; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 25kg

	Trị bệnh viêm ruột, viêm hồi tràng trên 

lợn; Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên 

gà

24 tháng JGA-04

477
FLOCOL 20 

ORAL
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

50; 100; 200; 

250; 500ml, 1 

lít

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá và hô 

hấp trên lợn, gia cầm
24 tháng JGA-05

478

Avian Pox 

Vaccine, Live 

(Quail - Adapted 

Strain)

 Avian Pox Virus ( 

Quail – Adapted 

Strain

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Chai, Lọ 
100, 200, 500, 

1000, 2500 liều
Phòng bệnh đậu trên gà 18 tháng JZB-01

78. NHÀ SẢN XUẤT: JIANGXI GAOSHENG ANIMAL HEALTH PRODUCT CO., LTD 

79. NHÀ SẢN XUẤT: JILIN ZHENGYE BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD 
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479

Newcastle Disease 

Vaccine, 

Inactivated

 Inactivated 

Newcastle Disease 

virus (La Sota 

strain)

Văc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 
250ml, 500ml, 

1000ml
Phòng bệnh Newcastle trên gà 12 tháng JZB-02

480

Newcastle Disease 

Vaccine, Live (La 

Sota Strain)

 Virus of 

Newcastle Disease 

La Sota strain

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Chai, Lọ 
100, 200, 500, 

1000, 2500 liều
Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng JZB-03

481

Newcastle Disease 

Virus (La Sota 

Strain) and Avian 

Influenza Virus 

(H9 Subtype, HL 

Strain) Vaccine, 

Inactivated

 Avian influenza 

(H9 subtype) virus 

HL strain, 

Newcastle Disease 

virus (La Sota 

strain)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 
100ml, 250ml, 

500ml

Phòng bệnh Newcastle, cúm gia cầm (H9 

subtype) trên gà
12 tháng JZB-04

482

Newcastle 

Disease, Infectious 

Bronchitis and 

Avian Influenza 

(H9 subtype) 

Vaccine, 

Inactivated (Strain 

La Sota + Strain 

M41 + Strain SY)

 Avian Influenza 

(H9 subtype) virus 

SY strain, 

Infectious 

Bronchitis Virus 

M41 Strain, 

Newcastle Disease 

virus Lasota strain

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 
100ml, 250ml, 

500ml

Phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản 

truyền nhiễm và cúm gia cầm (H9 

Subtype) trên gà

12 tháng JZB-05

483

Infectious Bursal 

Disease Vaccine, 

Live (Strain B87)

 Infectious Bursal 

Disease virus B87 

Strain

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Lọ 
200, 500, 

1000, 2000 liều
Phòng bệnh Gumboro trên gà 18 tháng JZB-06
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484

Combined 

Newcastle Disease 

and Infectious 

Bronchitis 

Vaccine, live 

(Strain La Sota + 

Strain H120)

 Infectious 

Bronchitis virus 

(H120 strain), 

Newcastle Disease 

virus (La Sota 

strain)

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Chai, Lọ 
200, 500, 

1000, 2000 liều

Phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gà
18 tháng JZB-07

485
VIRGINIAMYCIN 

 11%
 Virginiamycin Bột trộn Bao, Hũ 

Bao 1, 10, 25 

kg, Hũ 1 kg

Trị viêm ruột hoại tử trên gia cầm; trị lỵ 

trên lợn; trị áp xe gan trên trâu, bò, dê, 

cừu

24 tháng
CHN.TY92

-01

486

Doxycycline 

Hyclate Soluble 

Powder

 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100,200,500

g; 1,2,5,10,20 

kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, nghé, dê, gia cầm, cừu, lợn.
24 tháng JAS-01

487
Amoxicillin 

Soluble Powder
 Amoxicillin

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100,200,500

g; 1,2,5,10,20 

kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá 

trên bê, nghé, lợn, gia cầm; trị nhiễm 

trùng huyết ở gia cầm, bệnh Glässer’s 

trên lợn.

24 tháng JAS-02

488 Florfenicol Powder  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100,200,500

g; 1,2,5,10,20 

kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

viêm đa khoang, đa khớp trên gà thịt, gà 

giống, gà hậu bị, gà tây, lợn

24 tháng JAS-03

489
Tiamulin 

Fumarate Premix

 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100,200,500

g; 1,2,5,10,20 

kg

Trị bệnh đường ruột, bệnh lỵ, viêm hồi 

manh tràng, viêm ruột tăng sinh, viêm 

đường hô hấp, viêm cơ, viêm khớp trên 

lợn, gia cầm.

24 tháng JAS-04

490 Tilmicosin Premix
 Tilmicosin 

phosphate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100,200,500

g; 1,2,5,10,20 

kg

Trị viêm đường hô hấp, viêm khớp trên 

trâu, bò, lợn, gia cầm.
24 tháng JAS-05

80. NHÀ SẢN XUẤT: JINAN BAIMING BIOLOGICAL MEDICINE PRODUCT CO,.LTD 

81. NHÀ SẢN XUẤT: JINHE ANIMAL STAR (CHONGQING) BIOTECHNOLOGY CO., LTD 
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

491
Tylvalosin 

Tartrate Premix
 Tylvalosin 

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100,200,500

g; 1,2,5,10,20 

kg

Trị viêm đường ruột tăng sinh ở lợn. 24 tháng JAS-06

492

Chlortetracycline 

hydrochloride 

soluble powder

 Chlortetracycline 

hydrochloride

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100,200,500

g; 

1,5,10,20,25 kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

(Mycoplasmosic , CRD), viêm ruột 

không đặc hiệu hexamitiasis và viêm 

xoang truyền nhiễm ở gia cầm; trị nhiễm 

trùng đường hô hấp do Mycoplasma, 

Rickettsia, Spirochetes và Chlamidia gây 

ra trên bê, nghé, cừu, dê, lợn.

24 tháng JAS-07

493

Tiamulin 

Fumarate Soluble 

Powder

 Tiamulin  

fumarate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100,200,500

g; 1,2,5,10,20 

kg

Trị bệnh viêm miệng lưỡi, viêm phổi, 

viêm phổi dính sườn, tiêu chảy ở lợn. 

Điều trị bệnh viêm đường hô hấp mãn 

tính do Mycoplasma trên gia cầm

24 tháng JAS-08

494
Chlortetracycline 

Feed Grade 15%
 Chlortetracycline

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Gói, Bao 

50,100,200,500

g;1,2,5,10,20,2

5kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

nhiễm trùng huyết trên trâu, bò, dê, cừu, 

lợn, gia cầm

24 tháng JBC-01

82. NHÀ SẢN XUẤT: JINHE BIOTECHNOLOGY CO., LTD 

83. NHÀ SẢN XUẤT: JINYUBAOLING BIO-PHARMACEUTICAL CO., LTD 
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495

Swine Foot and 

Mouth Disease 

Vaccine, 

Inactivated (Type 

O, Strain 

O/MYA98/XJ/201

0 + Strain 

O/GX/09-7)

 Vi rút Lở mồm 

long móng đã bất 

hoạt (type O, 

chủng O/GX/09-7) 

, Vi rút Lở mồm 

long móng đã bất 

hoạt Southeast 

Asian topology 

dòng Myanmar-98 

(chủng 

O/Mya98/XJ/2010)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 
20ml, 50ml, 

100ml, 250ml

Phòng bệnh Lở mồm long móng (type O) 

trên lợn
24 tháng

CHN.TY72

-01

496

Swine Foot and 

Mouth Disease 

Bivalent Vaccine, 

Inactivated (Strain 

Re-

O/MYA98/JSCZ/2

013+Strain Re-

A/WH/09)

 Vi rút Lở mồm 

long móng đã bất 

hoạt type A (chủng 

Re-A/WH/09), Vi 

rút Lở mồm long 

móng đã bất hoạt 

type O (chủng Re-

O/MYA98/JSCZ/2

013)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 
20ml, 50ml, 

100ml, 250ml

Phòng bệnh Lở mồm long móng (type O 

và type A) trên lợn
24 tháng

CHN.TY72

-02

84. NHÀ SẢN XUẤT: LANZHOU BIO-PHARMACEUTICAL FACTORY OF CHINA ANIMAL HUSBANDRY INDUSTRY CO., 

LTD 
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497

Foot And Mouth 

Disease Vaccine, 

Inactivated, Type 

O 

(O/Mya98/XJ/2010

+O/GX/09-7 

strain)

 Virus Lở mồm 

Long móng type 

O, chủng 

O/Mya98/XJ/2010, 

 Virus Lở mồm 

Long móng type 

O, chủng 

O/GX/09-7

Hỗn dịch 

vô hoạt
Lọ 20, 50, 100ml Phòng bệnh Lở mồm long móng trên lợn 18 tháng LBF-1

498

Bacitracin 

Methylene 

Disalicylate Spec. 

10% Granule

 Bacitracin 

Methylene 

Disalicylate

Thuốc 

dạng hạt 

uống

Gói, Bao 

50, 100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Trị viêm ruột hoại tử, bệnh lỵ trên lợn, 

gia cầm
24 tháng LCB-02

499 Zambac MD 100

 Bacitracin 

(bacitracin 

methylene 

disalicylate)

Dạng hạt 

uống
Bao 25kg Trị viêm ruột 24 tháng PLB-01

500 Monensin  Monensin
Thuốc 

dạng hạt
Gói, Bao 

50, 100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Trị cầu trùng trên trâu, bò, cừu, dê, lợn, 

gia cầm
24 tháng PLB-07

501
Avinew + H120 

Freeze Dried

 Live Infectious 

Avian Bronchitis 

Virus, chủng 

H120, Live 

Newcastle Disease 

Virus, chủng 

VG/GA

Vắc xin 

đông khô
Khay 10 lọ

Phòng bệnh Newcastle (ND), Viêm phế 

quản truyền nhiễm (IB) trên gà
12 tháng MRA-217

85. NHÀ SẢN XUẤT: LIFECOME BIOCHEMISTRY CO., LTD 

86. NHÀ SẢN XUẤT: NANCHANG BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH CO., LTD. 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

502

Newcastle Disease 

and Avian 

Influenza (H9 

Subtype) Vaccine, 

Inactivated（A-

VII Strain + WJ57 

Strain)

 Vi rút Newcastle, 

chủng A-VII, Vi 

rút Cúm gia cầm 

Subtype H9, 

chủng WJ57

Huyễn 

dịch
Lọ 250ml, 500ml

Phòng bệnh Newcastle và Cúm gia cầm 

Subtype H9 
18 tháng

CHN.TY77

-01

503
Altrenogest Oral 

Solution
 Altrenogest

Dung 

dịch uống
Lọ 450,900ml

Gây động dục đồng loạt ở lợn nái khi 

trứng rụng không theo chu kỳ
24 tháng NSB-01

504
Gonadorelin 

Injection
 Gonadorelin

Dung 

dịch tiêm
Lọ 5,10,20,50ml

Kích thích sinh sản trên trâu, bò và lợn; 

Trị rối loạn chức năng sinh sản trên trâu, 

bò và ngựa.

24 tháng NSB-02

505

Serum 

Gonadotrophin for 

Injection

 Gonadotrophin

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Lọ 
500,1000,2000,

5000,10000 UI

Gây động dục, rụng trứng đồng loạt trên 

trâu, bò, lợn và cừu
24 tháng NSB-03

506

Chorionic 

Gonadotrophin for 

Injection

 Gonadotropin 

chorionic

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Lọ 

500,1000,2000,

5000,10000,20

000,30000,500

00 UI

Trị chứng rối loạn chức năng sinh sản do 

bị bệnh buồng trứng đa nang trên bò
24 tháng NSB-04

507
Cloprostenol 

Sodium Injection

 Cloprostenol 

Sodium

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

 

2,5,10,20,50,1

00 ml

Điều chỉnh chu kỳ sinh dục, động dục,  

kích thích quá trình sinh nở, mang thai 

ngoài ý muốn trên bò cái và lợn nái. 

36 tháng NSB-05

508

Dinoprost 

Tromethamine 

Injection 

 Dinoprost 

Tromethamine

Dung 

dịch tiêm
Lọ  10, 20 ml

Trị rối loạn chức năng sinh sản, điều 

chỉnh chu kỳ động dục, kích thích quá 

trình sinh nở, tiêu biến thể vàng để đồng 

bộ động dục cho trâu bò, heo, ngựa

24 tháng NSB-06

87. NHÀ SẢN XUẤT: NANJING BIO-PHARMACEUTICAL FACTORY OF QYH BIOTECH COMPANY LIMITED 

88. NHÀ SẢN XUẤT: NINGBO SANSHENG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

509 Oxytocin Injection  Oxytocin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 2ml

Kích thích co bóp tử cung, điều trị sót 

nhau, co bóp ở tuyến vú, tăng tiết sữa 

sau khi sinh trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, 

lợn

24 tháng NSB-07

510

MAX 600 (Serum 

Gonadotrophin and 

Chorionic 

Gonadotrophin for 

Injection)

 Chorionic 

Gonadotrophin 

(HCG), Equine 

Serum 

Gonadotrophin 

(PMSG)

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Lọ 1g, 5g

Kích thích sự phát triển nang trứng và sự 

trưởng thành của nang trứng trong 

những ngày trước khi động dục và rụng 

trứng

24 tháng NSHF-02

511 ONE TIME  Altrenogest
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100, 450ml, 1, 

5, 10, 20 lít

Kiểm soát và hỗ trợ quá trình đồng bộ 

động dục và cải thiện kích thước lứa đẻ
24 tháng NSHF-03

512

Chlortetracycline 

hydrochloride 20% 

Granular

 Chlortetracycline 

(dạng 

Chlortetracycline 

HCl)

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Bao 25kg
Trị viêm ruột, lỵ, thương hàn trên trâu, 

bò, dê, cừu, lợn, gia cầm.
24 tháng PLB-03

513
Salinomycin 

Premix 12%
 Salinomycin

Thuốc 

hạt uống
25kg/bao Trị cầu trùng trên gà . 24 tháng PLB-04

514

Chlortetracycline 

Hydrochloride 

Water Soluble 

Powder 20%

 Chlortetracycline 

hydrochloride

Thuốc 

bột uống
Gói 1kg

Trị bệnh viên ruột, viêm phổi ở heo, trâu 

bò, bệnh viêm khớp, hô hấp, tụ huyết 

trùng trên gia cầm.

24 tháng PLB-04

89. NHÀ SẢN XUẤT: NINGBO SECOND HORMONE FACTORY 

90. NHÀ SẢN XUẤT: PUCHENG CHIA TAI BIOCHEMISTRY CO., LTD 
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

515
Salinomycin 

Premix 12%
 Salinomycin

Dạng bột 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Gói, Bao 

100g; 1, 2, 5, 

10, 15 ,20, 25 

kg

Trị bệnh cầu trùng trên gia cầm, trâu, 

bò, cừu non, lợn
24 tháng PLB-05

516
Chlortetracycline 

Premix 15%
 Chlortetracycline

Dạng hạt 

nhỏ
Gói, Bao 

50, 100, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25 kg

Trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa, viêm 

dây rốn, nhiễm khuẩn huyết trên trâu, 

bò, dê, cừu, lợn và gia cầm

24 tháng PLB-06

517
Chlortetracycline 

Hydrochloride
 Chlortetracycline 

Thuốc 

bột uống
Bao 25; 50kg

Trị nhiễm khuẩn đường ruột, thương 

hàn, phó thương hàn trên lợn, gà.
24 tháng PLB-2

518 Tilmicosin Solution
 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100,200,500ml

; 1,2,5 L

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, đường 

tiêu hóa, viêm khớp trên trâu, bò, lợn, 

gia cầm

24 tháng QAH-06

519
Enrofloxacin 

Solution
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100,200,500ml

; 1,2,5 L

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, nhiễm khuẩn huyết, thương hàn 

trên gia cầm, lợn, bê, nghé, cừu, dê

24 tháng QAH-07

520
Tylosin Tartrate 

Soluble Powder
 Tylosin Tartrate Dạng bột

Bao, Gói, 

Túi 

100,200,500g; 

1,2,5,10,15, 

20, 25 kg

Trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa trên 

trâu, bò, lợn, gia cầm
24 tháng QAH-08

521
Florfenicol 

Solution
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100,200,500ml

; 1,2,5 L

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên lợn, gia cầm
24 tháng QAH-09

522
Florfenicol Soluble 

Powder
 Florfenicol Dạng bột

Bao, Gói, 

Túi 

100,200,500g; 

1,2,5,10,15, 

20, 25 kg

Trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa trên 

trâu, bò, cừu, dê, lạc đà, ngựa, lợn, gia 

cầm

24 tháng QAH-10

523 Diclazuril Solution  Diclazuril
Dung 

dịch uống

Chai, Can, 

Lọ 

20,50,100,200,

500ml; 

1,2,5,10,20L

Phòng ngừa và điều trị bệnh cầu trùng 

trên bê, nghé, dê, cừu, lợn con, gia cầm
24 tháng QAH-11

91. NHÀ SẢN XUẤT: QILU ANIMAL HEALTH PRODUCTS CO., LTD  
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Thành phần 
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Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

524
Iron Dextran 

Injection
 Iron Dextran

Dung 

dịch tiêm

Chai, Can, 

Lọ 

20,50,100,200

ml

Trị thiếu máu do thiếu sắt trên trâu, bò, 

heo con, bê, nghé, ngựa non, lợn, cừu, 

dê,chó

24 tháng QAH-12

525
Ceftiofur sodium 

For Injection
 Ceftiofur Sodium

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Chai, Lọ 1,4g

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm nội 

mạc tử cung, viêm màng não, viêm da 

hoại tử, viêm móng trên trâu, bò, dê, 

cừu, lợn, chó, gia cầm

36 tháng QAH-13

526
Amoxcillin 

Soluble Powder

 Amoxicillin 

trihydrate
Dạng bột

Bao, Gói, 

Túi 

100,200,500g; 

1,2,5,10,15, 

20, 25 kg

Trị viêm đường hô hấp, nhiễm khuẩn 

đường tiêu hóa nhiễm khuẩn ở bê, nghé, 

lợn và gia cầm; trị nhiễm khuẩn thứ phát 

ở gia cầm và bệnh Glasser's ở lợn

24 tháng QAH-14

527
Ampicillin Soluble 

Powder

 Ampicillin 

trihydrate
Dạng bột

Bao, Gói, 

Túi 

100,200,500g; 

1,2,5,10,15, 

20, 25 kg

Trị nhiễm trùng hệ hô hấp và tiêu hóa ở 

bê, nghé, dê, cừu, gia cầm; trị nhiễm 

trùng đường hô hấp, tiêu hóa, hội chứng 

viêm khớp - Viêm vú- Viêm tử cung ( 

M.M.A.) và bệnh đóng dấu lợn; trị 

nhiễm trùng hệ hô hấp, niệu sinh dục, 

tiêu hóa ở chó, mèo.

24 tháng QAH-15

528

Doxycycline 

Hyclate Soluble 

Powder

 Doxycycline 

Hyclate
Dạng bột

Bao, Gói, 

Túi 

 

100,200,500g; 

1,2,5,10,15, 

20, 25 kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô 

hấp ở bê, nghé, dê, gia cầm, cừu và lợn
24 tháng QAH-16

529

Compound 

Potassium 

Peroxymonosulphat

e Powder

 Potassium 

Peroxymonosulphat

e

Thuốc bột Chai, Can 

200,500g; 

1,2,5,10,15,20,

25 kg

Diệt virus, vi khuẩn và nấm trên bề mặt, 

thiết bị và hệ thống nước cho gia súc, dê, 

cừu, lợn, gia cầm, chăn nuôi

36 tháng QAH-17
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530

Spectinomycin 

Hydrochloride And 

Lincomycin 

Hydrochloride 

Soluble Powder

 Lincomycin HCI, 

, Spectinomycin 

HCI

Dạng bột
Bao, Gói, 

Túi 

100,200,500g; 

1,2,5,10,15, 

20, 25 kg

Trị bệnh hô hấp mãn tính ( CRD), nhiễm 

khuẩn đường tiêu hóa do vi khuẩn E.coli 

trên gia cầm. Trị nhiễm khuẩn đường 

tiêu hóa, viêm ruột trên lợn

24 tháng QAH-18

531

Sulfamonomethoxi

ne Sodium Soluble 

powder

 

Sulfamonomethoxi

n Sodium

Dạng bột
Bao, Gói, 

Túi 

100,200,500g; 

1,2,5,10,15, 

20, 25 kg

Trị viêm phồi, viêm phế quản phổi, 

nhiễm trùng máu, nhiễm trùng đường tiết 

niệu, viêm ruột; viêm khớp, viêm da, 

viêm màng não trên trâu, bò, cừu, lợn, 

gia cầm, thỏ

24 tháng QAH-19

532

Tiamulin 

Fumarate Soluble 

Powder

 Tiamulin 

hydrogen fumarate
Dạng bột

Bao, Gói, 

Túi 

100,200,500g; 

1,2,5,10,15, 

20, 25 kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, viêm 

phổi, viêm cơ, viêm khớp trên lợn. Trị 

viêm đường hô hấp mãn tính ( CRD), 

bệnh viêm khớp, viêm đường ruột trên 

gia cầm

24 tháng QAH-20

533 Cefaject®
 Ceftiofur 

(hydrochloride) 

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250 ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm tử 

cung, viêm vú, viêm móng, lở chân trên 

trâu, bò, lợn, dê, cừu

36 tháng QAH-21

534

Tylvalosin 

Tartrate Soluble 

Powder

 Tylvalosin 

Tartrate
Dạng bột

Bao, Gói, 

Túi 

100,200,500g; 

1,2,5,10,15, 

20, 25 kg

Trị viêm ruột tăng sinh, viêm hồi tràng 

gây tiêu chảy ở lợn. Trị nhiễm trùng 

đường hô hấp trên gà

24 tháng QAH-21

535

Altrenogest Oral 

Solution ( 

QINOGEST)

 Altrenogest
Dung 

dịch uống

Chai, Can, 

Lọ 

360,450,540,90

0ml

Gây động dục hàng loạt ở lợn nái khi 

trứng rụng không theo chu kỳ
24 tháng QAH-23

536
Ivermectin 

Injection ( IV1%)
 Ivermectin

Dung 

dịch tiêm

Chai, Can, 

Lọ 
50,100ml

Trị giun đũa, giun phổi, chấy, rận, ve, 

ghẻ trên bê, nghé, trâu, bò, dê, cừu, lợn
24 tháng QAH-24
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537
Gonadorelin 

Injection
 Gonadorelin

Dung 

dịch tiêm
Lọ 2,5,10ml

Kích thích sinh sản ở trâu, bò, lợn; trị 

các rối loạn khả năng sinh sản liên quan 

đến buồng trứng hoặc rối loạn chức năng 

sinh sản trên trâu, bò, ngựa, lợn

24 tháng QAH-26

538
Compound 

Glutaral Solution

 Benzalkonium 

Chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Lọ, Can, 

Thùng 

1,5,10, 20, 40 

L

Khử trùng và sát khuẩn khu vực chăn 

nuôi, dụng cụ chăn nuôi, chuồng trại, 

phương tiện vận chuyển, dụng cụ chế 

biến thịt, sữa, nhà chăn nuôi, nhà ấp, 

máy ấp trứng, bồn ngâm chân cho động 

vật, rác thải chăn nuôi trong chăn nuôi 

gia cầm, trâu, bò, dê, cừu,lợn

36 tháng QAH-27

539 Q-DRY  CaCO3, MgCO3
Bột sát 

trùng
Gói, Bao 

50,100,200,500

g; 1,2,5,10,20 

kg

Hút ẩm, làm khô, sát trùng chuồng  nuôi 

cho bò sữa, lợn, gia cầm
24 tháng QAH-28

540 Cefticur
 Ceftiofur 

hydrochloride

Hỗn dịch 

tiêm

Chai, Can, 

Lọ 
50,100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

sinh dục; bệnh hoại tử và viêm nội mạc 

tử cung cấp tính trên trâu, bò, lợn.

24 tháng QAH-29

541

DoraQ 

(Doramectin 

Injection)

 Doramectin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 50,100ml

Trị giun tròn đường tiêu hóa, giun phổi, 

giun mắt, giun và ấu trùng mô dưới da, 

ấu trùng sán, chấy, rận, ghẻ, ve, mòng 

trên trâu, bò, cừu, lợn

24 tháng QAH-29

542

Compound 

Sulfachlorpyridazin

e Sodium Powder ( 

SulfaT625)

 

Sulfachloropyridazi

ne sodium , 

Sulfachloropyridazi

ne sodium 

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100,200,500

g; 1,2,5,10,20 

kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

sinh dục, viêm khớp và da trên gia cầm 

và lợn

24 tháng QAH-30
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543

EnroQ 

Enrofloxacin 

Injection

 Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 50,100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, nhiễm khuẩn huyết, thương 

hàn, nhiễm trùng vết thương trên trâu, 

bò, cừu, dê, lợn

24 tháng QAH-30

544

Florfenicol 

Injection 

(Flomycin)

 Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Lọ 50,100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn
24 tháng QAH-31

545

Pulmotild 

(Tildipirosin 

Injection)

 Tildipirosin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 50,100ml Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên lợn 24 tháng QAH-32

546

Bromclear 

(Bromhexine 

Hydrochloride 

Soluble Powder

 

BromhexineHydroc

hloride

Thuốc 

bột uống
Gói 50,100g,1kg

Giảm ho, long đờm trên trâu, bò, lợn, 

chó, mèo
36 tháng QAH-33

547

Flunixin 

Meglumine 

Injection ( Qiflame)

 Flunixin 

meglumine

Dung 

dịch tiêm
Lọ 50,100ml

Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt trên trâu 

bò, heo, ngựa
24 tháng QAH-37

548
Meloxicam 

Injection
 Meloxicam 

Dung 

dịch tiêm
Lọ  50, 100ml Giảm đau, hạ sốt trên trâu bò, heo, ngựa 36 tháng QAH-34

549

Tylvalosin 

Tartrate Premix( 

TylvaQ5)

 Tylvalosin 

Tartrate
Thuốc bột Túi 1,5kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên gia cầm; nhiễm trùng đường hô hấp, 

viêm ruột tăng sinh, tiêu chảy trên lợn

24 tháng QAH-35

550

Cefquinome 

Sulfate Injectable 

Suspension( 

Qiconin25)

 cefquinome sulfate
Hỗn dịch 

tiêm
Lọ  50, 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

viêm khớp, viêm da, viêm móng, Hội 

chứng MMA trên trâu, bò, heo

24 tháng QAH-36

92. NHÀ SẢN XUẤT: QILU PHARMACEUTICAL (INNER MONGOLIA) CO., LTD 
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Thành phần 
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Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

551
Chlortetracycline 

Premix Feed Grade
 Chlortetracyclin

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

20,50,100,200,

500g; 1, 2, 3, 

5, 10, 20, 25kg

Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa, nhiễm 

trùng huyết, viêm dây rốn trên trâu, bò, 

dê, cừu, lợn, gia cầm.

18 tháng QIL-02

552 EcoBMD 10%

 Bacitracin 

Methylene 

Disalicylate

Thuốc bột Gói, Bao 

50g, 100g, 

500g, 1kg, 

2kg, 5kg, 

10kg, 15kg, 

20kg, 25kg

Kiểm soát viêm ruột hoại tử, hồng lỵ ở 

heo và gia cầm
24 tháng QIL-03

553

Bacitracin 

Methylene 

Disalicylate Premix

 Bacitracin 

Methylene 

Disalicylate 

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Gói, Bao 
1,2,5,10,20,25 

kg
Trị viêm ruột hoại tử, lỵ trên lợn, gà 24 tháng QIL-01

554
20% Monensin 

Premix
 Monensin

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Túi 
50,100,200,500

g; 1,5,10,25kg
Trị cầu trùng trên gà 24 tháng QIL-04

555
12% Salinomycin 

Premix
 Salinomycin

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Túi, Bao 
100,200,500g; 

1,5,10,25 kg

Trị cầu trùng trên gia cầm, trâu, bò, cừu 

non, lợn
24 tháng QIL-05

93. NHÀ SẢN XUẤT: QILU SYNVA PHARMACEUTICAL CO., LTD  
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Thành phần 
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bào chế

Dạng 

đóng gói
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Công dụng
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dùng

Số 

đăng ký

556

Tilmicosin Soluble 

Powder ( Lorican 

P200)

 Tilmicosin 

phosphate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100,200, 

500g; 

1,2,5,10,20 kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm 

khớp trên trâu, bò, lợn và gia cầm
24 tháng QAH-25

557

Porcine Circovirus 

Type 2 Vaccine, 

Inactivated (Strain 

LG)

 Circovirus Type 2 

(chủng LG) vô hoạt

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 
20, 40, 100, 

250 ml

Phòng bệnh do Circovirus type 2 chủng 

LG gây ra trên heo.
18 tháng

CHN.TY-

95-01

558
Doxy 10% + Flor 

20%

 Doxycycline 

hyclate, Florfenicol

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

50, 100, 500g; 

1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu 

hóa,viêm khớp trên 

trâu,bò,cừu,dê,lợn,gà, gà tây

36 tháng
CHN.TY74

-01

559 Doxy 10%  Doxycycline
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

50, 100ml; 1, 

2, 5, 10 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn và gia cầm
36 tháng

CHN.TY74

-02

560
Doxycyclin 20% + 

Gentamycin 20%

 Doxycycline 

hyclate, 

Gentamycin 

sulphate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

 50,100g; 1, 2, 

5, 10, 20kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, lợn và gia cầm
36 tháng

CHN.TY74

-03

561
Doxy 20% + Tylo 

10%

 Doxycycline 

hyclate, Tylosin 

tartrate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

 50,100g; 1, 2, 

5, 10, 20kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, nghé, lợn và gia cầm
36 tháng

CHN.TY74

-04

562
Doxy 20% + 

Tylva 20%

 Doxycycline 

hyclate, Tylvalosin

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

 50,100g; 1, 2, 

5, 10, 20kg

Trị viêm đường hô hấp, viêm khớp, viêm 

đường ruột, viêm túi mật trên bê, nghé, 

dê, cừu, lợn và gia cầm

36 tháng
CHN.TY74

-05

563 Flor 20%  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

 50, 100ml; 1, 

2, 5, 10 lít 

Trị nhiễm trùng đường hô hấp , tiêu hóa 

trên lợn và gia cầm
36 tháng

CHN.TY74

-06

564
Sulphadimethoxin 

20% + Trime 4%

 

Sulphadimethoxine, 

 Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

 50,100g; 1, 2, 

5, 10, 20kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

nhiễm trùng huyết, viêm teo mũi trên bê, 

nghé, lợn, gia cầm và thỏ

36 tháng
CHN.TY74

-07

94. NHÀ SẢN XUẤT: QINGDAO VLAND ANIMAL HEALTH GROUP CO., LTD 

95. NHÀ SẢN XUẤT: RUICHENG LVMAN BIOLOGICAL PHARMACEUTICAL CO., LTD 
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Thành phần 
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bào chế
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đóng gói
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Số 
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565

Sulphamonomethox

in 40% +  Trime 

8%

 

Sulphamonomethox

ine sodium, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

 50,100g; 1, 2, 

5, 10, 20kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng túi khí, 

viêm đa khớp, bạch cầu, nhiễm trùng dây 

rốn trên bê, nghé, cừu, dê, lợn, gà, gà tây

36 tháng
CHN.TY74

-08

566 Enragain80  Enramycin
Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 1,5, 20, 25kg Trị bệnh đường ruột ở lợn và gia cầm 24 tháng

CHN.TY84

-01

567 Tiamax 10
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

10,20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu trên heo, gia cầm
24 tháng JSB-01

568 Tiamax 80
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

10,20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị lỵ, viêm phổi, viêm ruột, viêm khớp, 

viêm mũi trên lợn, trị nhiễm khuẩn 

đường hô hấp trên gia cầm

36 tháng JSB-02

569

Flunixin 

Meglumine 

Injection

 Flunixin 

meglumine

Dung 

dịch tiêm

Chai, Can, 

Lọ 
50, 100ml

Giảm đau, giảm viêm khi bị bệnh viêm 

đường hô hấp, rối loạn cơ - xương, đau 

bụng, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, 

bò, ngựa, lợn

24 tháng
CHN.TY70

-01

570
Tylosin Tartrate 

Soluble Powder
 Tylosin  tartrate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100,200,500

g; 

1,2,5,10,20kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, lợn và gia cầm
24 tháng

CHN.TY70

-02

571
Cefquinome 

sulfate Injection

 Cefquinome 

sulfate

Hỗn dịch 

tiêm

Chai, Can, 

Lọ 
50, 100ml

Trị bệnh viên đường hô hấp, viêm da, 

hoại tử da,và mô mềm, và viêm móng 

cấp tính; hoại tử chân, viêm vú, viêm tử 

cung, nhiễm trùng huyết, viêm màng não, 

viêm tinh hoàn trên trâu, bò, bê, nghé và 

lợn

24 tháng
CHN.TY70

-03

96. NHÀ SẢN XUẤT: SEL BIOCHEM XINJIANG CO., LTD 

97. NHÀ SẢN XUẤT: SHANDONG LUKANG SHELILE HIGH-TECH ZONE BRANCH CO., LTD 
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572

Spectinomycin 

Hydrochloride And 

Lincomycin 

Hydrochloride 

Soluble Powder

 Spectinomycin 

HCL, Licomycin 

HCL

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100,200,500

g; 1,2,5,10,20 

kg

Trị bệnh hô hấp mãn tính (CRD), nhiễm 

khuẩn đường tiêu hóa do vi khuẩn E.coli 

trên gia cầm. Trị nhiễm khuẩn đường 

tiêu hóa, viêm ruột trên lợn 

24 tháng
CHN.TY70

-04

573
Tiamulin 

Fumarate Premix

 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100,200,500

g; 1,2,5,10,20 

kg

Trị bệnh đừờng ruột, bệnh lỵ, viêm hồi 

manh tràng, viêm ruột tăng sinh, viêm 

đường hô hấp, viêm cơ, viêm khớp trên 

lợn và gia cầm

24 tháng
CHN.TY70

-05

574 Florfenicol Powder  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100,200,500

g; 1,2,5,10,20 

kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

viêm đa khoang, đa khớp trên gia cầm( 

gà thịt, gà giống, gà hậu bị, gà tây), lợn

24 tháng
CHN.TY70

-06

575 Tilmicosin Premix
 Tilmicosin 

phosphate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100,200,500

g; 1,2,5,10,20 

kg

Trị viêm đường hô hấp, viêm khớp trên 

trâu, bò, lợn và gia cầm
24 tháng

CHN.TY70

-07

576

Compound 

Sulfachlorpyridazin

e Sodium Powder

 

Sulfachloropyridazi

ne sodium, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100,200,500

g; 1,2,5,10,20 

kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

sinh dục, viêm khớp và da trên gia cầm 

và lợn

24 tháng
CHN.TY70

-08

577

Compound 

Amoxicillin 

Powder

 Amoxicillin 

trihydrate, 

Clavulanate acide

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100,500g; 

1,5,10,20 kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, da và mô mềm trên lợn, chó, 

mèo và gia cầm( gà, gà thịt, gà mái tơ)

24 tháng
CHN.TY70

-09

98. NHÀ SẢN XUẤT: SHANDONG QILU KING-PHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD 
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578
Salinomycin 12% 

Premix
 Salinomycin

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Gói, Bao 

50;100;200;50

0g; 

1,2,5,10,15,20,

25kg

Trị cầu trùng trên bê, nghê, dê, cừu, lợn, 

gia cầm
24 tháng SQK-01

579
Monensin 20% 

Premix
 Monensin

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Gói, Bao 

50,100,200,500

g; 

1,2,5,10,15,20,

25kg

Trị bệnh cầu trùng trên gà 24 tháng SQK-02

580

Maduramicin 

Ammonium 1% 

Premix

 Maduramicin 

ammonium

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Gói, Bao 1,5;20;25kg Trị cầu trùng trên gà 24 tháng SQK-03

581
Diclazuril Premix 

0.5%
 Diclazuril Dạng bột Gói, Bao 1;5;20;25kg Trị cầu trùng trên gà 36 tháng SQK-05

582 Saticin 8%  Enramycin

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Túi, Bao 
100, 500g; 1, 

5, 25kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá trên heo, 

gia cầm
24 tháng SSB-01

583 Flavomycin Premix  Flavomycin
Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 1,5, 20, 25kg

Trị nhiễm trùng đường ruột trên gà, gà 

tây, lợn, thỏ, trâu, bò
24 tháng SSB-02

584
Amoxicillin 

Injection 15%

 Amoxicillin (as 

trihydrate)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên bê, trâu, bò, dê, cừu và heo
24 tháng SSAR-06

99. NHÀ SẢN XUẤT: SHANDONG SHENGLI BIOENGINEERING CO.,LTD 

100. NHÀ SẢN XUẤT: SHANDONG SOOCOM ANIMAL REMEDY CO., LTD 
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585
Iron Dextran 

Injection 20%

 Iron ( as Iron 

dextran)

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 100ml Phòng, trị thiếu hụt sắt trên heo con 24 tháng SSAR-08

586

Procaine penicillin 

G + 

Dihydrostreptomyci

n sulfate Injection 

20%+20%

 

Dihydrostreptomyci

n sulfate, Procaine 

penicillin G

Huyễn 

dịch
Chai, Lọ 100ml

Trị viêm khớp, viêm vú, nhiễm trùng 

đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu trên 

heo, bê, bò, dê, cừu

24 tháng SSAR-09

587

Amoxicillin Water 

Soluble Powder 

50%

 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Gói 

100g, 500g, 

1kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu 

hóa ở lợn, gia cầm
24 tháng SSAR-10

588 Asmin - Powder

 Citricacid, 

Acetylsalicylic 

acid, Vitamin C

Thuốc 

bột uống
Gói 

100g, 200g, 

500g, 1kg, 5kg
Giảm đau và hạ sốt trên bê, lợn, gia cầm 24 tháng SSAR-11

589

Doxycycline HCl 

Water Soluble 

Powder 50%

 Doxycycline HCl
Thuốc 

bột uống
Gói 

100g, 500g, 

1kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, lợn, gia cầm
24 tháng SSAR-12

590
Florfenicol Oral 

Solution 30%
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100ml, 500ml; 

1 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn, 

gia cầm
24 tháng SSAR-13

591
COCZURIL-10 

ORAL
 Diclazuril

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Bình 

100, 200, 

500ml; 1, 5L
Phòng và trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng SSAR-14

592 COLIS-2400  Colistin sulphate 
Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

100, 500g; 1, 

5, 10kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên 

heo, gia cầm
24 tháng SSAR-15

593
OXYCOM 20% 

LA
 Oxytetracycline

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

viêm tử cung, viêm vú, viêm xoang, viêm 

ống tiết niệu; Thối móng và áp xe gan 

trên trâu, bò, dê, cừu, lợn

24 tháng SSAR-16

594 SOOCOMECTIN  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 250, 

500ml

Phòng và trị nội, ngoại kí sinh trùng trên 

trâu, bò, cừu, dê, lợn
24 tháng SSAR-17

101. NHÀ SẢN XUẤT: SHANGDONG SINDER TECHNOLOGY CO., LTD 
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595

Duck Virus 

Hepatitis 

Antibodies

 Kháng thể viêm 

gan vịt

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

50; 100; 250; 

500 ml; 1; 5; 

10; 20 lít

Phòng và trị bệnh Viêm gan vịt 18 tháng SST-2

596 V-kon

 Peroxygen 

(Potassium 

monopersulphate 

triple salt)

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Gói,Túi, 

Bao 

10,20,50, 100, 

250, 500 

g;1,5, 

10,15,20,25kg

Sát trùng bề mặt chuồng và dụng cụ, xe, 

hệ thống cấp nước, nước uống và không 

khí khi có sự có mặt của vật nuôi. Giúp 

giảm mầm bệnh trong môi trường và 

giảm khả năng nhiễm chéo

24 tháng SJI-01

597
Avilamycin 10% 

Premix
 Avilamycin

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 25kg

Trị viêm ruột hoại tử, bệnh lỵ trên lợn, 

gia cầm
24 tháng

CHN.TY83

-01

598 Lanfu

 Newcastle 

Disease virus, 

LaSota strain, 

Avian Influenza 

(H9 subtype) WD 

strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 100, 250ml

Phòng bệnh Newcastle, cúm gia cầm (H9 

subtype) trên gà
18 tháng

CNH.TY99

-02

599 LANYAPING

 Virus dịch tả vịt 

nhược độc tế bào 

chủng (CVCC 

AV1222)

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 100;250ml Phòng bệnh dịch tả vịt 24 tháng
CNH.TY99

-01

600 Halquinol 60%  Halquinol
Thuốc 

bột uống
Bao 25kg

Phòng chống bệnh viêm ruột tiêu chảy 

trên gia cầm và lợn
24 tháng

CHN.TY85

-01

102. NHÀ SẢN XUẤT: SHANGHAI JIAYUAN INDUSTRY CO., LTD 

103. NHÀ SẢN XUẤT: SHANGHAI KING SHINE BIOLOGY TECHNOLOGY CO., LTD 

104. NHÀ SẢN XUẤT: SHANGQIU MEILAN BIOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD 

105. NHÀ SẢN XUẤT: SHANXI JIANGZHONGSHAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD 

106. NHÀ SẢN XUẤT: SHENZHOU VEGA BIO-TECHNOLOGY CO., LTD 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

601

Bacitracin 

Methylene 

Disalicylate (Bmd) 

10%

 Bacitracin 

Methylene 

Disalicylate

Dạng hạt Gói, Bao 
1, 2, 5, 10, 15, 

20, 25 kg
Trị viêm ruột hoại tử, lỵ trên lợn, gà 24 tháng SVB-01

602
AMOXY & 

GENTA INJ

 Amoxicillin 

trihydrate , 

Gentamycin (as 

sulfate)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 20, 100 ml

Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hoá, viêm 

khớp, viêm móng; viêm vú, viêm tử cung 

và sốt sữa (MMA) trên trâu, bò, heo.

24 tháng
CHN.TY69

-01

603
BUSFAN-100 

PLUS

 Butafosfan, 

ButafosfanVitamin 

B12, 

ButafosfanVitamin 

B12, Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Chai 20, 100 ml

Trị suy nhược do rối loạn chuyển hóa 

cấp tính hoặc mãn tính do dinh dưỡng 

kém, chống còi cọc heo con, tăng lực cho 

heo mẹ, tăng sức đề kháng trên trâu, bò, 

lợn, gia cầm

24 tháng
CHN.TY69

-02

604 BROMIN

 Bromhexine HCl, 

Bromhexine HCl, 

Chlorpheniramin 

maleat

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

250; 500; 

1000ml

Giảm ho, long đờm, giãn phế quản trên 

heo, trâu, bò, gia cầm
24 tháng

CHN.TY69

-03

605
AMOXY-500 

WSP

 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Gói 100; 1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên lợn, bê, dê, cừu, gia cầm.
24 tháng

CHN.TY69

-04

606
COLISIN&AMOX

Y-320 WSP

 Amoxycillin 

trihydrat, Colistin 

Sulphate

Thuốc 

bột uống
Gói 100; 1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên bê, nghé, lợn, cừu, gia cầm
24 tháng

CHN.TY69

-05

607
DICLAZIL - 25 

ORAL
 Diclazuril

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

250; 500; 

1000ml
Trị cầu trùng gia cầm 24 tháng

CHN.TY69

-06

608
DOXYLINE-500 

WSP

 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói 100; 1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, dê, gia cầm, cừu và lợn.
24 tháng

CHN.TY69

-07

609
FLORFEN-300 

ORAL
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

250; 500; 

1000ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá 

trên lợn và gia cầm.
24 tháng

CHN.TY69

-08

107. NHÀ SẢN XUẤT: SHIJIAZHUANG FENGQIANG ANIMAIL PHARMACEUTICAL CO., LTD 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

610 PEN&STREP-450

 

Dihydrostreptomyci

n sulphate, 

Procaine penicillin 

G

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 20, 100 ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, đường 

hô hấp, tiết niệu, viêm khớp, viêm vú 

trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.

24 tháng
CHN.TY69

-09

611
TILMICO-300 

ORAL

 Tilmicosin 

phosphat, 

Tilmicosin 

phosphat

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

250; 500; 

1000ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gia 

cầm
24 tháng

CHN.TY69

-10

612 ENROXIN-100  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 250, 

500ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệuTrên trâu, bò, dê, cừu, lợn
24 tháng SFA-21

613 Evermec LA  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 250, 

500ml

Trị nội, ngoại kí sinh trùng Trên trâu, 

bò, dê, cừu, lợn
24 tháng SFA-22

614 Evermec-110 Plus
 Clorsulon, 

Ivermectin

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 250, 

500ml
Trị nội, ngoại kí sinh trùng Trên bò 24 tháng SFA-23

615 FLORFEN-300  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấpTrên trâu, 

bò, lợn
24 tháng SFA-24

616 Spec & Linco-150
 Lincomycin, 

Spectinomycin

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa  

trên bê, nghé, cừu, dê, lợn, gia cầm
24 tháng SFA-25

617 Tiamul-100  Tiamulin
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

kiết lỵ, suyễn, viêm khớpTrên lợn
24 tháng SFA-26

618 Tilmico-300
 Tilmicosin (as 

phosphate)

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm vú, 

thối móngTrên trâu, bò, cừu
24 tháng SFA-27

619
Tylozin & Genta-

150

 Gentamycin 

sulphate, Tylosin 

tartrate

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 250, 

500ml

Trị bệnh hô hấp phức hợp (CRD )trên 

gia cầm và bệnh viêm xoang gà tây; Trị 

viêm phổi trên trâu bò, dê, cừu. Trị kiết 

lỵ trên lợnTrên trâu bò, dê, cừu, lợn, gia 

cầm, gà tây

24 tháng SFA-28
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 
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Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói
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dùng
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đăng ký

620 Troxylin LA-200
 Oxytetracycline 

(as dihydrate)

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, viêm khớp Trên trâu bò, dê, 

cừu, lợn

24 tháng SFA-29

621 Troxylin 300 LA
 Oxytetracycline 

(as dihydrate)

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, viêm khớp Trên trâu bò, dê, 

cừu, lợn

24 tháng SFA-30

622 AMOX G

 Amoxicillin 

trihydrate , 

Gentamicin Sulfate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

viêm vú, viêm tử cung, áp xe trên trâu, 

bò, lợn

24 tháng SFA-31

623 AMOXY LA-150
 Amoxicillin as 

trihydrate 

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên trâu, bò, dê, cừu, lợn
24 tháng SFA-32

624
AMOXY-200 

WSP

 Amoxicillin 

trihydrate
Thuốc bột

Bao, Gói, 

Bình 

100, 500g; 1, 

5, 10kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia 

cầm

24 tháng SFA-33

625
TIAMUL-800 

PREMIX

 Tiamulin 

Furmarate 
Thuốc bột Bao, Gói 

100, 500g; 1, 

5, 10, 20kg

Trị viêm phổi, lỵ trên lợn; trị viêm đường 

hô hấp trên chim
24 tháng SFA-34

626
ENROXIN-200 

ORAL
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Bình 

100, 500ml; 1 

L

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê,dê, cừu,  heo, gia cầm
24 tháng SFA-36

627 IRON-200
 Iron (as Iron 

Dextran)         

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 250, 

500ml
Phòng và trị bệnh thiếu máu trên lợn con 24 tháng SFA-38

628
TOLTRAZIL-50 

ORAL
 Toltrazuril         

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Bình 

100, 500ml; 1 

lit
Phòng và trị cầu trùng trên gà 24 tháng SFA-40

629
ENROXIN-500 

WSP

 Enrofloxacin 

Hyclate

Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Bình 

100, 500g; 1, 

5, 10kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên bê, dê, cừu, heo, gia cầm
24 tháng SFA-41
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630
MULTIVITA 

PLUS WSP

 Vitamin A, 

Vitamin D3 , 

Vitamin E , 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin K3, 

Nicotinamide , Ca 

pantothenate , 

Potassium chloride 

, Sodium chloride , 

Magnesium sulfate 

, Copper sulfate , 

Zinc sulfate , 

Manganese sulfate 

, Lysine , 

Methionine , 

Glycine 

Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Bình 

100, 500g; 1, 

5, 10kg

Bổ sung vitamin, axit amin, khoáng chất 

và nguyên tố vi lượng, chống stress, tăng 

sức đề kháng trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, 

gia cầm

24 tháng SFA-42

631
DOXYLINE-400 

WSP

 Doxycycline 

Hyclate

Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Bình 

100, 500g; 1, 

5, 10kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên heo, gà
24 tháng SFA-43

632
TROXY-30 

SPRAY

 Oxytetracycline 

Hydrochloride 

Dung 

dịch 

phun xịt

Chai, Lọ, 

Bình Xịt 
100, 200ml

Trị nhiễm trùng da, núm vú, móng, đệm 

chân trên trâu, bò, dê, cừu, lợn
24 tháng SFA-9

633 Enramycin Premix  Enramycin
Dạng bột 

uống
Gói, Bao 1, 5, 20, 25 kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa gia cầm, 

lợn
18 tháng SHAC-01

108. NHÀ SẢN XUẤT: SHIJIAZHUANG HI-CO ANIMAL HEALTH CO., LTD 

109. NHÀ SẢN XUẤT: SHIJIAZHUANG JINDING PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
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634
AMOXICILLIN-

LA
 Amoxicillin

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 50, 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu sinh dục, nhiễm trùng huyết toàn 

thân, nhiễm trùng da và vết thương, viêm 

tắc tĩnh mạch, viêm khớp, áp xe, viêm 

tĩnh mạch,  viêm tử cung, viêm vú, hội 

chứng MMA  trên trâu, bò, cừu, lợn, chó.

36  tháng
CHN.TY68

-01

635 ENROFLOX 10%  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50, 100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

nhiễm khuẩn huyết, nhiễm trùng đường 

tiết niệu, nhiễm trùng vết thương trên 

trâu, bò, cừu, dê, lợn

36  tháng
CHN.TY68

-02

636

Amoxicillin 

50%+Colistin 

Sulfate 12.5%

 Amoxicillin, 

Colistin sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

20, 50, 100, 

200, 500g, 

1,2, 5, 10, 20, 

25kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa,hô hấp 

tiết niệu,và viêm da trên bê, nghé, ngựa, 

dê, cừu, lợn và gia cầm

36 tháng
CHN.TY68

-03

637

Butafosfan + 

Vitamin B12 

Injection

 Butafosfan, 

Cyanocobalamin 

(vitamin B12)

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ  50,100ml

Phòng trị thiếu vitamin, tăng cường sức 

đề kháng trên trâu , bò , ngựa , cừu , dê, 

lợn, gia cầm , chó , mèo

36 tháng
CHN.TY68

-04

638

Amoxicillin 

50%+Colistin 

Sulfate 12.5%

 Amoxicillin 

(Amoxicillin 

trihydrate), 

Colistin sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

20, 50, 100, 

200, 500g, 

1,2, 5, 10, 20, 

25kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, viêm 

phế quản phổi, viêm đường tiết niệu, 

viêm da trên bê, nghé, ngựa, dê, cừu, 

lợn, gia cầm

36 tháng SJP-01

639 Cefalex 50%  Cephalexin
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100g, 500g, 

1kg, 5kg, 

10kg, 20kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

đường tiết niệu-sinh dục, viêm khớp, 

viêm loét nhiễm trùng da, tiêu chảy trên 

trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm

36 tháng SJP-02

110. NHÀ SẢN XUẤT: SHIJIAZHUANG JINYUANKANGMU PHARMACEUTICAL CO.,LTD 
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640 Sulfamono 50%

 

Sulfamonomethoxi

n sodium

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

20, 50, 100, 

200, 500g, 

1,2, 5, 10, 20, 

25kg

Trị viêm phổi, viêm phế quản phổi, 

nhiễm trùng máu, nhiễm trùng đường tiết 

niệu, viêm ruột, viêm khớp, viêm da, 

viêm màng não trên trâu, bò, cừu, lợn, 

gia cầm, thỏ

36 tháng SJP-03

641
Shamox Plus 240 

WSP

 Amoxicillin 

Trihydrate, 

Colistin Sulphate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 100,500,1.000g

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

hệ sinh dục, viêm khớp, nhiễm trùng da 

và mô mềm, nhiễm khuẩn thứ phát trên 

gia cầm, lợn, trâu, bò, dê cừu và lạc đà

36 tháng SSA-01

642 Shamox 500 WSP
 Amoxicillin 

Trihydrate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 100,500,1.000g

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn thứ 

phát trên gia cầm, lợn, trâu, bò

36 tháng SSA-02

643 Shamox 150 LA
 Amoxicillin 

Trihydrate

Hỗn hợp 

tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

200ml, 250ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

và đường tiết niệu trên trâu, bò, bê, 

nghé, dê, cừu và heo

36 tháng SSA-03

644 Butafosh  Plus
 Butafosphan, 

Vitamin B12

Hỗn hợp 

tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

200ml, 250ml

Trị rối loạn chuyển hóa do dinh dưỡng 

dém, suy nhược, thiếu máu thứ cấp ở 

trâu, bò, ngựa, cừu, dê, lợn, gia cầm, 

chó, mèo

36 tháng SSA-04

645 Ceftioful 5%
 Ceftiofur 

Hydrochloride

Hỗn hợp 

tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

200ml, 250ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

viêm đại tràng, viêm đường sinh dục, 

viêm da, viêm khớp, viêm móng, thối 

chân trên trâu, bò, lợn

36 tháng SSA-05

646 Tydoxsh 400 WSP

 Doxycycline 

hydrochloride, 

Tylosin Tartrate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 100,500,1.000g

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

và hệ niệu sinh dục, Mycoplasmosis, 

CRD, Coryza, Colibacillosis, viêm màng 

não trên gia cầm, lợn, trâu, bò, dê, cừu 

và lạc đà

36 tháng SSA-06

111. NHÀ SẢN XUẤT: SHIJIAZHUANG SHIMU PHARMACEUTICAL CO., LTD 
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647 Doxysh 500 WSP
 Doxycycline 

hydrochloride

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 100,500,1.000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô 

hấp trên trâu, bò, dê, gia cầm, cừu và lợn
36 tháng SSA-07

648 Shenrof 100  Enrofloxacin
Hỗn hợp 

tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

200ml, 250ml

Trị nhiềm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

nhiễm khuẩn huyết, tiết niệu, nhiễm 
36 tháng SSA-08

649 Florfenicol 30%  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

200ml, 250ml

Trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp 

trên trâu, bò, lợn
36 tháng SSA-09

650 Flunixin 5%  Flunixin meglumin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

200ml, 250ml

Giảm đau và giảm viêm trong bệnh viêm 

đường hô hấp,  bệnh viêm vú, viêm tử 

cung, viêm cơ xương trên Trâu, bò, lợn, 

ngựa

36 tháng SSA-10

651 Pen - Strep 400

 

Dihydrostreptomyci

n Sulphate, 

Procaine Penicillin 

G

Hỗn hợp 

tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

200ml, 250ml

Trị viêm khớp, viêm vú, viêm đường tiêu 

hóa, hô hấp và đường tiết niệu trên trâu, 

bò, bê, nghé, dê, cừu và heo

36 tháng SSA-11

652 Iron Dextran 20%  Iron Dextran
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

200ml, 250ml

Trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt trên heo 

con, bê, nghé,  ngựa non, lợn, trâu, bò,  

ngựa, cừu, dê và chó

36 tháng SSA-12

653 Vitamin AD3E

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E 

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

200ml, 250ml

Trị thiếu vitamin A, D3, E stress trên bê, 

nghé, trâu, bò, dê, cừu, lợn, ngựa, mèo 

và chó

36 tháng SSA-13

654 Tilmicosin Premix  Tilmicosin
Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Hộp 

100, 150, 

500g; 1, 5, 10 

kg

Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên lợn. 36 tháng SSA-14

655
Tiamulin 

Fumarate premix

 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Hộp 

100, 150, 

500g; 1, 5, 10 

kg

Trị nhiễm khuẩn hô hấp, hồng lỵ trên 

lợn, gia cầm
36 tháng SSA-15

112. NHÀ SẢN XUẤT: TIANJIN XINXING VETERINARY PHARMACEUTICAL FACTORY 
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656

Colistin Sulfate 

Premix 10% 

Granular

 Colistin sulphate

Thuốc 

dạng hạt 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Gói, Bao 
500g;1,2,5,10,

15,20,25kg

Trị nhiễm trùng đường ruột trên heo, gia 

cầm
24 tháng TXV-01

657 Oxy 500 WSP
 Oxytetracycline 

HCl

Thuốc 

bột uống

Gói, Lon, 

Hộp 

100g, 500g, 

1kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, sinh dục, nhiễm trùng huyết 

trên heo, bê, dê, cừu, thỏ, gia cầm.

24 tháng WPA-4

658 Amoxicllin 500  Amoxicillin
Thuốc 

bột uống

Gói, Lon, 

Hộp 
100, 500g; 1kg

Trị tụ huyết trùng, bạch lỵ, tụ cầu, tiêu 

chảy, viêm đường hô hấp trên bê, heo, 

gia cầm.

24 tháng WPA-5

659
Taikexing 

tilmicosin solution

 Tilmicosin 

Solution

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

50; 100; 200; 

500ml; 1; 2; 5; 

10L

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, 

nghé, gà, gà tây, lợn
36 tháng XHA-03

660

Qiang kang sheng 

10% amoxicillin 

soluble powder

 Amoxicillin
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50; 100; 200; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, niệu 

sinh dục, hô hấp trên trâu, bò, lợn, gia 

cầm

36 tháng XHA-01

661
Taikexing 

tilmicosin premix
 Tilmicosin Premix

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50; 100; 200; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm 

khớp trên trâu, bò, lợn, gia cầm
36 tháng XHA-02

662

Huilexin 

Tylvalosin tartrate 

premix

 Tylvalosin 

(tartrate)

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50; 100; 200; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường 

ruột trên lợn, gia cầm
36 tháng XHA-04

113. NHÀ SẢN XUẤT: WEIFANG PREMIER ANIMAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO., LTD 

114. NHÀ SẢN XUẤT: XIAMEN HUIYING ANIMAL PHARMACEUTICAL CO., LTD  
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663

Huikejing 

Tiamulin 

Fumarate soluble 

powder

 Tiamulin fumarate
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50; 100; 200; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20kg

Trị viêm miệng lưỡi, viêm phổi, viêm 

phổi dính sườn, tiêu chảy trên lợn; viêm 

đường hô hấp trên gia cầm

36 tháng XHA-05

664
Aifumie 10% 

Florfenicol powder
 Florfenicol 

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50; 100; 200; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20kg

Trị viêm đường hô hấp, nhiễm khuẩn 

huyết trên lợn; viêm đường hô hấp, 

đường tiêu hóa trên gia cầm

36 tháng XHA-06

665
Aifumie 20% 

Florfenicol powder
 Florfenicol 

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50; 100; 200; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20kg

Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trên 

lợn, gia cầm
36 tháng XHA-07

666
Aifumie 30% 

Florfenicol powder
 Florfenicol 

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50; 100; 200; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, cừu, dê, lạc đà, ngựa, lợn, 

gia cầm.

36 tháng XHA-08

667

Huikeshu 10% 

doxycycline 

hyclate soluble

 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50; 100; 200; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu trên bê, nghé, lợn, gia cầm
36 tháng XHA-09

668
Amoxicillin 

Soluble Powder
 Amoxicillin

Dạng bột 

uống
Gói, Bao 

1, 2, 5, 10, 15, 

20, 25 kg

Trị viêm đường hô hấp, nhiễm khuẩn 

đường tiêu hóa, bệnh lao và nhiễm trùng 

huyết trên gia cầm, lợn, bê, nghé

24 tháng XHB-01

669

Enrofloxacin 

hydrochloride 

Soluble Powder

 Enrofloxacin 

Hydrochloride

Dạng bột 

uống
Gói, Bao 

100, 200, 500 

g; 1, 5, 10, 20, 

25 kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

niệu sinh dục và da trên lợn, gia cầm
24 tháng XHB-02

670 Florfenicol Powder  Florfenicol
Dạng bột 

uống
Gói, Bao 

500 g; 1, 5, 

10, 20 kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, gia cầm
24 tháng XHB-03

671
Florfenicol Premix 

2%
 Flofenicol 

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao, Gói, 

Túi, Xô 

100, 200, 

500g; 1, 20, 

25kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên lợn 24 tháng XHB-04

115. NHÀ SẢN XUẤT: XINCHANG HEBAO BIOTECHNOLOGY CO., LTD 

116. NHÀ SẢN XUẤT: YANTAI ASJ ANIMAL HEALTH CO., LTD 
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672
FLORFENICOL 

30% INJECTION
 Florfenicol

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50, 100, 250ml

Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên trâu, bò, 

heo, dê
36 tháng ACB-14

673
IRONWON-20 

INJECTION

 Cyanocobalamin, 

Iron Dextran

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50, 100, 250ml

Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt 

trên bê, nghé, heo con
36 tháng YLP-1

674 Yemune G7
 Virus Newcastle 

(chủng A-VII)

Vắc-xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 250ml; 500ml Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng YBC-01

675 YEFLU H9

 Avian influenza 

virus subtype H9 

strain F

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 500, 1000 liều Phòng bệnh cúm gia cầm (subtype H9) 24 tháng YBC-02

676 Yeflu ND+H9 Pro

 virus cúm 

Subtype H9 chủng 

AIV WJ57, virus 

NDV chủng A-VII

Vô hoạt 

nhũ dầu

Chai, Lọ, 

Bình 

50; 100; 250; 

500ml; 1lit

Phòng bệnh Newcastle và bệnh cúm gia 

cầm subtype H9Trên gia cầm
24 tháng YBC-03

677 Yeflu ND+H9

 H9 subtype Avian 

Influenza, 

Newcastle Disease 

virus Lasota strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai  500,1000 liều

Phòng bệnh cúm gia cầm (Subtype H9) 

và bệnh Newcastle trên gà
24 tháng YBC-04

117. NHÀ SẢN XUẤT: YEBIO BIOENGINEERING CO., LTD OF QINGDAO 
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

678 Yevac RA3

 Vaccine chứa 

R.anatipestifer 

sero type 1 

YBRA01 strain , 

Vaccine chứa 

R.anatipestifer 

serotype 2 

YBRA02 strain, 

Vaccine chứa 

R.anatipestifer 

serotype 4 

YBRA04 strain

Vô hoạt 

nhũ dầu

Chai, Lọ, 

Bình 

50; 100; 250; 

500ml; 1lit

Phòng bệnh bại huyết do R.anatipestifer 

Trên vịt
24 tháng YBC-05

679 YevacL DVE

 Virus sống dịch tả 

vịt thích nghi trên 

phôi gà (chủng 

CVCC AV 1222 

strain)

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ, 

Bình 

 100; 200; 

250; 500; 

1000 liều

Phòng bệnh dịch tả vịtTrên vịt 24 tháng YBC-06

680 Yevac MS

 Chủng 

Mycoplasma 

Synoviae YBF-

MS1 bất hoạt

Vô hoạt 

nhũ dầu

Chai, Lọ, 

Bình 

50; 100; 250; 

500ml; 1lit

Phòng bệnh viêm khớp do Mycoplasma 

synoviaeTrên gia cầm
24 tháng YBC-08

681
Newcastle Disease 

Vaccine, 

 Vi rút Newcastle 

chủng Lasota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 250 ml Phòng bệnh Newcastle trên gà 12 tháng GDA-8

118. NHÀ SẢN XUẤT: ZHAOQING DAHUANONG BIOLOGY MEDICINE CO., LTD 
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682

Newcastle 

Disease, Infectious 

Bronchitis and Egg 

Drop Syndrome 

Vaccine, 

Inactivated (Strain 

La Sota + Strain 

M41 + Strain K-

11)

 Egg Drop 

Syndrome 

virusg(K-11 train), 

Infectious 

Bronchitis  virus 

(M41 strain ), 

Newcastle Disease 

virus (La Sota 

strain)

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ

100, 250, 300, 

500 ml

Phòng bệnh  Newcastle, Viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gà và Hội chứng giảm 

đẻ trên gà

12 tháng ZDB-04

683

Avian Influenza 

(Subtype H9) 

Vaccine, 

Inactivated (Strain 

SS)

 Vi rút cúm gia 

cầm phân typ H9 

chủng 

A/Chicken/Guangd

ong/SS/94 (H9N2)

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ

100, 250, 500 

ml
Phòng bệnh Cúm gia cầm (Subtype H9) 18 tháng ZDB-05

684

Newcastle Disease 

Virus (La Sota 

Strain) and Avian 

Influenza Virus 

(H9 Subtype, 

SS/94 Strain) 

Vaccine, 

Inactivated

 Vi rút cúm gia 

cầm (phân typ H9 

chủng SS/94), Vi 

rút Newcastle 

chủng Lasota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ

100, 250, 500 

ml

Phòng bệnh Newcastle và  bệnh Cúm gia 

cầm type H9 trên gia cầm
18 tháng ZDB-06

685

Reassortant Avian 

Influenza (Subtype 

H5N1) Vaccine, 

Inactivated (Strain 

Re-1)

 Vi rút Cúm gia 

cầm H5N1, chủng 

Re-1

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 100, 250 ml

Phòng bệnh Cúm gia cầm trên gà, vịt, 

ngỗng.
12 tháng ZDB-1
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686

Reassortant Avian 

Influenza Virus 

Vaccine, 

Inactivated (H5N1 

Subtype, Re-5 

Strain)

 Vi rút Cúm gia 

cầm H5N1, chủng 

Re5

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 100, 250 ml

Phòng bệnh Cúm gia cầm trên gà, vịt, 

ngan.
18 tháng ZDB-2

687

Reassortant Avian 

Influenza Virus 

Vaccine, 

Inactivated (H5N1 

Subtype, Strain Re-

6)

 Vi rút Cúm gia 

cầm H5N1, chủng 

Re-6

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ

50, 100, 250, 

500 ml

Phòng bệnh Cúm gia cầm trên gà, vịt, 

ngan.
18 tháng ZDB-3

688
10% Colistin 

Sulfate Premix
 Colistin sulfate

Dạng hạt 

uống
Gói, Bao 

500g; 1; 2; 5; 

10; 15; 20; 

25kg

Trị nhiễm trùng đường ruột trên heo, gia 

cầm
24 tháng ZBB-01

689
20% Monensin 

Premix
 Monensin

Dạng hạt 

nhỏ uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Gói, Bao 

50, 100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25 

kg

Trị nhiễm trùng đường ruột, bệnh cầu 

trùng ở trâu, bò, cừu, dê, lợn và gia cầm
24 tháng ZBB-02

690 Tiamulin Fumarate
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Dạng hạt 

nhỏ uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Gói, Bao, 

Thùng 

100, 200, 

500g; 1, 2,  5, 

10, 12, 15, 20,  

 25 kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, đường 

hô hấp và đường tiết niệu trên gia cầm, 

heo

24 tháng ZBB-03

119. NHÀ SẢN XUẤT: ZHEJIANG BIOK BIOTECHNOLOGY., LTD 

120. NHÀ SẢN XUẤT: ZHEJIANG DAYANG BIOTECH GROUP., LTD 
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691 Enramicina -8  Enramycin
Dạng bột 

uống
Gói, Bao 

1, 2, 5, 10, 15, 

20, 25 kg

Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên lợn, gia 

cầm
24 tháng ZDBG-03

692 KITASA 10  Kitasamycin Dạng hạt Gói, Bao 

100, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị CRD trên gia cầm; viêm phổi, bệnh 

lỵ trên lợn
24 tháng ZDBG-04

693 Maduramycin 1%
 Maduramycin 

ammonium

Dạng hạt 

uống
Gói, Bao 1;5;20;25 kg Trị cầu trùng trên gà 24 tháng ZDBG-06

694 Salinomycin 12%  Salinomycin
Dạng hạt 

uống
Gói, Bao 

1, 2, 5, 10, 15, 

20, 25 kg

Trị cầu trùng trên bê, nghé, cừu non, lợn, 

gia cầm
24 tháng ZDBG-07

695 Halquinol Premix  Halquinol
Dạng bột 

uống

Gói, Bao, 

Thùng 

100g, 200g, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, bệnh lỵ 

trên lợn, gia cầm
24 tháng ZDBG-12

696
Tiamulin 

Fumarate Premix

 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Dạng hạt 

uống

Gói, Bao, 

Thùng 

100, 200, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

15, 20, 25 kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên gia cầm, lợn
24 tháng ZDBG-13

697 Tiamulin Premix
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Dạng bột 

uống
Gói, Bao 

1, 2, 5, 10, 15, 

20, 25 kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên gia cầm, lợn
24 tháng ZDBG-14

698
Amprolium HCL 

(Amprolia)

 Amprolium 

Hydrochloride

Dạng bột 

uống
Gói, Bao 

100, 200, 

500g;1, 5, 10, 

20 kg

Trị cầu trùng trên bê, nghé, cừu, gia cầm 24 tháng ZDBG-15

699

Lincomycin 

hydrochloride and 

Spectinomycin 

sulfate Premix

 Lincomycin, 

Spectinomycin

Dạng bột 

uống
Gói, Bao 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 20 kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

viêm vú, hội chứng MMA, viêm khớp 

trên lợn và gia cầm

24 tháng ZDBG-16

121. NHÀ SẢN XUẤT: ZHEJIANG DEBO BIOTECH CO., LTD 
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700

62.5% 

Sulfachlororpyrida

zine Sodium + 

12.5% 

Trimethoprim 

Powder

 

Sulfachloropyridazi

ne sodium, 

Trimethoprim

Dạng bột 

uống
Gói, Bao 

100, 200, 500 

g; 1, 5, 10, 20, 

25 kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

sinh dục, viêm khớp, viêm da trên gia 

cầm và lợn

24 tháng ZDBC-01

701

Doxycycline 

hyclate soluble 

powder

 Doxycycline 

hyclate

Dạng bột 

uống
Gói, Bao 

100, 200, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

15, 20, 25 kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên  bê, nghế, dê, gia cầm, cừu và lợn
24 tháng ZDBC-02

702

Maduramicin 

Ammonium 1% 

premix

 Maduramicin 

Ammonium

Thuốc 

hạt uống
Bao 20kg Trị cầu trùng trên gà 24 tháng ZEA-01

703
Diclazuril 0.5% 

Premix
 Diclazuril

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 25kg/bao Trị cầu trùng trên gà 24 tháng ZEA-02

704
25% Clopidol 

Premix
 Clopidol

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 25kg/bao Trị cầu trùng trên gà và thỏ 24 tháng ZEA-03

705

Compound 

Maduramicin 

Ammonium Premix

 Maduramicin, 

Nicarbazin

Thuốc 

bột uống
Bao  25 kg Trị cầu trùng trên gà và thỏ 24 tháng ZEA-04

706
1% Nosiheptide 

Premix
 Nosiheptide

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao, Gói 25kg/bao
Trị nhiễm khuẩn dạ dày - ruột trên lợn, 

gà
24 tháng ZEA-05

707
6% Decoquinate 

Premix
 Decoquinate

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao, Gói 25kg/bao Trị cầu trùng trên gà 24 tháng ZEA-05

708
0.5% Nosiheptide 

Premix
 Nosiheptide

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao, Gói 25kg/bao
Trị nhiễm khuẩn dạ dày - ruột trên lợn, 

gà
24 tháng ZEA-06

122. NHÀ SẢN XUẤT: ZHEJIANG ESIGMA BIOTECHNOLOGY CO.,LTD 
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

709
25% Nicarbazine 

Premix
 Nicarbazine

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 25kg/bao Trị cầu trùng trên gà 24 tháng ZEA-06

710

10% Robenidine 

Hydrochloride 

Premix

 Robenidine 

Hydrochloride

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao, Gói 25kg/bao Trị cầu trùng trên gà và thỏ 24 tháng ZEA-07

711

Amoxicillin 

Soluble powder (V-

Amoseo)

 Amoxicillin Dạng bột Gói, Bao 

100, 200, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

15, 20, 25 kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

niệu sinh dục, gan trên trâu, bò, lợn và 

gia cầm

24 tháng ZVB-01

712

Doxycycline 

Hyclate Soluble 

powder (V-

Doxyseo)

 Doxycycline 

hyclate
Dạng bột Gói, Bao 

100, 200, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

15, 20, 25 kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

và tiết niệu trên bê, nghé, lợn, gia cầm
24 tháng ZVB-02

713

Tiamulin 

Fumarate Premix 

(V-Tiamuseo)

 Tiamulin 

hydrogen fumarate
Dạng hạt Gói, Bao 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25 

kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

viêm khớp trên gia cầm và heo
24 tháng ZVB-03

714
Tilmicosin Premix 

(V-Tilseo)
 Tilmicosin Dạng hạt Gói, Bao 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25 

kg

Trị viêm đường hô hấp, niệu-sinh dục, 

viêm khớp trên trâu, bò, lợn, thỏ
24 tháng ZVB-04

715
Florfenicol powder 

(V-Florseo)
 Florfenicol Dạng bột

Gói, Bao, 

Thùng 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25 

kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gia 

cầm, lợn
24 tháng ZVB-05

716

Tylvalosin tartrate 

premix (V-

Tylvaseo)

 Tylvalosin tartrate
Dạng hạt 

uống
Gói, Bao 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25 

kg

Trị viêm nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu 

hóa trên lợn, gia cầm
24 tháng ZVB-06

123. NHÀ SẢN XUẤT: ZHEJIANG VEGA BIO-TECHNOLOGY CO., LTD 
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Thành phần 
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Dạng 

bào chế
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đóng gói
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Thể tích
Công dụng
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dùng

Số 

đăng ký

717

Compound 

Sulfachlorpyridazin

e Sodium Powder 

(V-Sulfa)

 

Sulfachloropyridazi

ne sodium, 

Trimethoprim

Dạng bột
Gói, Bao, 

Thùng 

0.5, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25 kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

sinh dục, viêm khớp, viêm da trên gia 

cầm và lợn

24 tháng ZVB-07

718 Fenha  Fenbendazole

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao, Túi, 

Gói 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 kg

Trị giun tròn, giun dẹp trên trâu, bò, lợn, 

chó, mèo, gia cầm
24 tháng ZVB-08

719 DOXYHA  Doxycycline
Thuốc 

bột uống

Bao, Túi, 

Gói 

100, 200, 500 

g, 

1,2,5,10,20,25 

kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn,

gia cầm

24 tháng ZVB-09

720 Tiaha
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống

Bao, Túi, 

Gói 

100, 200, 500 

g, 1, 2, 5, 10, 

20, 25 kg

Trị nhiểm khuẩn hô hấp, lỵ trên lợn, 

nhiểm khuẩn

 hô hấp trên gia cầm

24 tháng ZVB-10

721

Reassortant Avian 

Influenza Virus 

Vaccine, 

Inactivated (H5N1 

subtype, Re-5 

Strain)

 Vi rút cúm gia 

cầm tái tổ hợp, 

subtype H5N1, 

chủng Re-5. Hiệu 

giá HA của dung 

dịch virus ≥ 8log2

Huyễn 

dịch tiêm
Lọ 250ml

Phòng bệnh cúm do vi rút cúm gia cầm 

subtype H5 gây ra trên gà, vịt
18 tháng QYH-2

722

Reassortant Avian 

Influenza Virus 

Vaccine, 

Inactivated (H5N1 

subtype, Re-5 

Strain)

 Vi rút cúm gia 

cầm tái tổ hợp, 

subtype H5N1, 

chủng Re-5

Huyễn 

dịch
Lọ

100ml-200 

liều; 250ml-

500 liều; 

500ml-1000 

liều

Phòng bệnh cúm gia cầm subtype H5 

trên gà, vịt
18 tháng QYH-2

124. NHÀ SẢN XUẤT: ZHENGZHOU BIO- PHARMACEUTICAL FACTORY OF QYH BIOTECH CO., LTD 
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bào chế
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đóng gói
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Công dụng
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Số 

đăng ký

723

Avian Influenza 

Vaccine, 

Inactivated (H9 

Subtype, SD696 

Strain)

 Vi rút cúm gia 

cầm subtype H9 

(CK/SD/6/96 

Strain)

Huyễn 

dịch
Lọ 250, 500ml

Phòng bệnh cúm gia cầm (H9 Subtype, 

SD696 Strain).
24 tháng QYH-04

724

Reassortant Avian 

Influenza Virus 

Vaccine, 

Inactivated (H5 

Subtype, Re-6 

Strain+Re-8 Strain)

 Vi rút cúm gia 

cầm H5N1 vô 

hoạt, chủng Re-6 , 

Vi rút cúm gia 

cầm H5N1 vô 

hoạt, chủng Re-8

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 
100ml, 250ml, 

500ml

Phòng bệnh Cúm gia cầm do vi rút Cúm 

gia cầm subtype H5 Clade 1.1; 2.3.2.1c; 

2.3.4.4b trên gà, vịt

18 tháng QYH-05

725

Reassortant Avian 

Influenza Virus 

Vaccine, 

Inactivated (H5N1 

subtype, Re-6 

Strain)

 Vi rút cúm gia 

cầm tái tổ hợp 

(subtype H5N1, 

chủng Re-6) vô 

hoạt

Huyễn 

dịch
Chai 

50ml-100 liều, 

100ml-200 

liều, 250ml-

500 liều, 

500ml-1000 

liều

Phòng bệnh cúm gia cầm subtype H5N1 

trên gà, vịt, ngan
18 tháng QYH-3

726

Chlortetracycline 

feed grade 

(CTC.F.G) 15% 

Powder

 Chlortetracycline Dạng bột Bao 25kg
Trị bệnh đường hô hấp và đường ruột 

trên heo và gia cầm.
18 tháng ZCT-1

727

Chlortetracycline 

feed grade 

(CTC.F.G) 15% 

Granular

 Chlortetracycline Dạng hạt Bao 25kg
Trị bệnh đường hô hấp và đường ruột 

trên heo và gia cầm.
18 tháng ZCT-2

125. NHÀ SẢN XUẤT: ZHUMADIAN HUAZHONG CHIA TAI CO., LTD 
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bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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728

Maduramicin 

Ammonium 1% 

Premix

 Maduramicin 

ammonium

Dạng bột 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Gói, Bao 
100 g; 1, 5, 

20, 25 kg
Trị bệnh cầu trùng trên gà 24 tháng ZHCT-03

729
Neomycin sulfate 

premix
 Neomycin Sulfate

Dạng bột 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Gói, Bao 

100 g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25 

kg

Trị nhiễm trùng đường ruột trên bê, 

nghé, lợn, gia cầm
24 tháng ZHCT-04

730
Tylosin phosphate 

premix 10%

 Tylosin 

phosphate, Tylosin 

phosphate

Dạng bột 

uống 

hoặc trộn 

thức ăn

Gói, Bao 

100g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25 

kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, đường 

tiêu hóa trên trâu, bò, lợn, gia cầm
24 tháng ZHCT-05

731

Doxycycline 

Hydrochloride 

soluble powder 

50%

 Doxycycline 

Hydrochloride  , 

Doxycycline 

Hydrochloride

Thuốc bột Bao, Túi 
1kg, 5kg, 

10kg, 25 kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên gà, lợn.
24 tháng ZHCT-07

732

Tiamulin 

Fumarate premix 

80%

 Tiamulin 

Fumarate

Thuốc 

dạng bột
Bao, Túi 

100, 200, 

500g, 1, 5, 10, 

25kg

Trị viêm phổi, lỵ trên heo. 24 tháng ZHCT-08

733

Colistin Sulphate 

soluble powder 

10%

 Colistin sulfate
Thuốc 

dạng bột
Bao, Túi 

100, 200, 

500g, 1, 5, 10, 

25kg

Trị nhiễm trùng đường ruột trên lợn, gà 24 tháng ZHCT-09

734

Tylosin tartrate 

soluble powder 

50%

 Tylosin tartrate
Thuốc 

dạng bột
Bao, Túi 

100, 200, 

500g, 1, 5, 10, 

25kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên lợn, 

gia cầm
24 tháng ZHCT-10

126. NHÀ SẢN XUẤT: ZOETIS SUZHOU MANUFACTURING CO., LTD. 
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735 Cygro 1%
 Maduramicin 

ammonium

Thuốc 

dạng hạt

GóI, 

ThùNg, 

Bao

100g, 500g, 

1kg, 2.5kg, 

5kg, 7.5kg, 

10kg, 20kg, 

25kg

Phòng và trị bệnh cầu trùng trên gia cầm 36 tháng ALP-05

736

Tiamulin 

Hydrogen 

Fumarate Premix 

80% Coated

 Tiamulin 

Fumarate

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Bao, 

Hộp 

500g; 1; 5; 10, 

20, 25kg

Trị Mycoplasmal hyoneumonia, 

Actinobacillus pleuropneumaoniae, lỵ 

trên heo.

36 tháng ALP-20

737
Linco-Spectin 100 

Soluble Powder

 Lincomycin, 

Spectinomycin

Thuốc 

bột uống
Chai, Hộp 

150g, 500g, 

1.5kg

Trị bệnh do Mycoplasma, tiêu chảy do 

E.coli ở gia cầm
60 tháng PFU-57

738
Linco-Spectin 44 

Premix

 Lincomycin, 

Spectinomycin

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Túi, Bao 
100g; 1; 20, 

25kg

Trị viêm phổi, bệnh đường ruột trên heo, 

gà.
48 tháng PFU-77

739
Lincomix 110 

Premix
 Lincomycin

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Túi, Bao 

100, 500 g; 1, 

2, 3, 4, 5, 20, 

25 kg

Trị lỵ, viêm phổi trên heo, Trị viêm ruột 

trên gà
60 tháng PFU-78

740
Avishield ND + IB 

H120

 Vi rút IB , chủng 

H - 120 , serotype 

Massachusetts , Vi 

rút Newcastle , 

chủng LaSota

Nhược 

độc, 

đông khô

Lọ 

1000 liều; 

2500 liều; 

5000 liều

Phòng bệnh Newcastle , viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gia cầm
18 tháng GIN-01

741 Avishield IB H120

 Virus IB , chủng 

H120 , serotype 

Massachusetts

Nhược 

độc, 

đông khô

Lọ 

1000 liều; 

2500 liều; 

5000 liều

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

trên gia cầm
18 tháng GIN-02

742 Avishield ND
 Vi rút Newcastle , 

chủng LaSota

Nhược 

độc, 

đông khô

Lọ 

1000 liều; 

2500 liều; 

5000 liều

Phòng bệnh Newcastle trên gà 18 tháng GIN-03

127. NHÀ SẢN XUẤT: GENERA INC 

CROATIA 
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743
Avishield ND B1 

+ IB H120

 Virus IB chủng H-

120, serotype 

Massachuset, 

Virus Newcastle, 

chủng Hitchner B1

Vắc xin 

sống, 

đông khô

Lọ 
1000 liều; 

2500 liều

Phòng bệnh Newcastle , viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gia cầm
18 tháng GIN-04

744 Avishield IBD Plus

 Virus Gumboro 

chủng G6 nhược 

độc

Vắc xin 

sống, 

đông khô

Lọ 

1000 liều; 

2500 liều; 

5000 liều

Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng GIN-05

745 Avishield IBD INT
 Virus Gumboro, 

strain VMG91

Nhược 

độc, 
Lọ 

1000 liều; 

2500 liều; 
Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng GIN-06

746

Cardisure 

flavoured 5 mg 

Tablets For dogs

 Pimobendan
Dạng 

viên nén
Vỉ, Hộp vỉ 

Trị suy tim sung huyết do suy van tim 

(trào ngược van hai lá, van ba lá) và giãn 

cơ tim trên chó

30 tháng GIN-07

747

Cardisure 

flavoured 10 mg 

Tablets For dogs

 Pimobendan
Thuốc 

viên
Vỉ, Hộp vỉ 

Điều trị suy tim sung huyết do suy van 

tim (trào ngược van hai lá và / hoặc van 

ba lá) và bệnh cơ tim giãn trên chó

30 tháng GIN-08

748 PORVAC® 

 Kháng nguyên 

protein E2CD154 

của vi rút dịch tả 

lợn

Dung 

dịch tiêm
Lọ 15; 15; 50 liều Phòng bệnh dịch tả lợn 24 tháng

CUB.TY1-

01

749 Livacox® T

 Eimeria 

acervulina, 

Eimeria maxima, 

Eimeria tenella

Huyễn 

dịch
Lọ 10 ml Phòng bệnh cầu trùng trên gà. 09 tháng BPS-1

128. NHÀ SẢN XUẤT: CENTER FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY    

129. NHÀ SẢN XUẤT: BIOPHARM 

CUBA 

CZECH REPUBLIC 
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750 Livacox® Q

 Eimeria 

acervulina, 

Eimeria maxima, 

Eimeria necatrix, 

Eimeria tenella

Huyễn 

dịch
Lọ 10 ml Phòng bệnh cầu trùng trên gà. 09 tháng BPS-2

751
Polypleurosin 

(inj.ad us.vet.)

 Pasteurella 

multocida type A

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

2, 5, 20, 25, 

50, 100, 200 

ml

Phòng hội chứng hô hấp do 

actinobacillus pleuropneumoniae, 

Pasteurella multocida, bordetella 

bronchiseptica trên lợn

24 tháng BVTC-1

752

CANIVERM forte 

tablets (Caniverm 

tbl. 0,7 g)

 Fenbendazolum, 

Praziquantelum, 

Pyranteli embonas

Thuốc 

viên
Viên  viên 0.7g 

Trị giun đũa, sán dây trên chó, mèo; bọ 

chó, mèo 
24 tháng BVTC-10

753

CANIVERM mite 

tablets (Caniverm 

tbl. 0,175 g)

 Praziquantelum, 

Fenbendazolum, 

Pyranteli embonas

Thuốc 

viên
Hộp 

2, 6, 10, 50, 

100 viên

Trị giun đũa, sán dây trên chó, mèo; bọ 

chó, mèo 
24 tháng BVTC-11

754

FIPRON 134 mg 

spot-on solution 

for dogs M

 Fipronil

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Hộp, Tuýp 
Hộp: 1, 3, 25 

tuýp 
Trị ve ghẻ trên chó 24 tháng BVTC-12

755

FIPRON 50 mg 

spot-on solution 

for cat

 Fipronil

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Hộp, Tuýp 
Hộp: 1, 3, 25 

tuýp 
Trị ve ghẻ trên mèo 24 tháng BVTC-13

756
Biodexin ear 

lotion, solution

 Chlorhexidine 

digluconate

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai 100ml Sát khuẩn ống tai cho chó 24 tháng BVTC-14

130. NHÀ SẢN XUẤT: BIOVETA, A.S. 
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757 Biodexin shampoo
 Chlorhexidine 

digluconate

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai 250ml, 500ml
Dùng để tắm gội cho chó, mèo giúp khử 

mùi và khử trùng
24 tháng BVTC-15

758

Oestrophan 

(0.25mg/ml 

injection solution)

 Cloprostenolum
Dung 

dịch tiêm
Ống 

 10x2ml; 

1x10ml

Trị rối loạn chức năng của buồng trứng 

sau sinh và sau động dục, viêm nội mạc 

tử cung, bọc mủ tử cung, kích đẻ và gây 

động dục đồng loạt trên trâu, bò, ngựa, 

heo.

36 tháng BVTC-16

759 Biopirox 10 mg/ml  Piroctolamine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Bình Xịt 100, 450 ml Trị nấm cho chó, mèo 24 tháng BVTC-17

760

Oxytocin Bio (5 

IU/ml injection 

solution)

 Oxytocinum
Dung 

dịch tiêm
Ống, Lọ 1, 5, 10

Trị liệt dạ con, co bóp tử cung, kích đẻ, 

tống nhau và dịch sau sinh, kích thích 

tiết sữa trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo, 

chó.

24 tháng BVTC-18

761

Intramar LC 

intramammary 

suspension

 Amoxcillin 

trihydrate

Hỗn dịch 

bơm vú 

bò

Ống 4g Trị viêm vú bò trong thời kỳ cho sữa 24 tháng BVTC-19

762

Rokovac Neo 

(emulsion for 

injection)

 Rotavirus suis
Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

2, 5, 20, 25, 

50, 100, 200 

ml

Phòng hội chứng lợn con phân trắng 24 tháng BVTC-2

763
Sergon PG 

400/200 UI

 Gonadotropinum 

sericum equinum

Dung 

dịch tiêm
Lọ 1, 5. 10, 20 liều

Trị không động dục, kích thích động dục, 

tạo đông dục hàng loạt trên lợn
36 tháng BVTC-20

764 Lineomam LC
 Lincomycin (as 

hydrochloride)

Hỗn dịch 

bơm vú 

bò

Ống Bơm 

 24 ống x10 ml 

và dung dịch 

lau vú

Trị viêm vú trên bò sữa 24 tháng BVTC-21
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

765
Top Spot On Dog 

L
 Permethrinum

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Tuýp 1,3,10 liều 
Phòng và điều trị ký sinh trùng, ve, ghẻ, 

bọ chét cho chó trên 30 kg
24 tháng BVTC-22

766
Top Spot On Dog 

M
 Permethrinum

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Tuýp 1,3,10 liều 
Phòng và điều trị ký sinh trùng, ve, ghẻ, 

bọ chét cho chó trên 15-30 kg
24 tháng BVTC-23

767
Top Spot On Dog 

S
 Permethrinum

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Tuýp 1,3,10 liều 
Phòng và điều trị ký sinh trùng, ve, ghẻ, 

bọ chét cho chó dưới 15 kg
24 tháng BVTC-24

768 Remophan 75

 D-Cloprostenol 

(Dexcloprostenolu

m )

Dung 

dịch tiêm
Chai 2, 4, 10, 20 ml

Trị rối loạn chức năng sinh sản, rối loạn 

động dục sau sinh trên trâu, bò, dê, cừu, 

lợn.

24 tháng BVTC-25

769

Biosuis Respi E, 

emulsion for 

injection for pig

 Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

serovar 2 9, 11

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 

 10,15, 20, 30, 

50, 100, 250 

ml

Phòng bệnh đóng dấu lợn, viêm phổi 

màng phổi, glasser trên heo
24 tháng BVTC-26

770

Biosuis M. Hyo, 

emulsion for 

injection for pig

 Mycoplasma 

hyopneumoniae

Vô hoạt 

nhũ dầu
Lọ 

10, 100, 250 

ml

Phòng bệnh viêm phổi ở lợn do 

mycoplasma hyopneumoniae
24 tháng BVTC-27

771
Erysin single shot 

emulsion

 Erysipelothrix 

rhusiopathiae 

inact. (3 strain-

type 2, 1 strain-

type-1

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 

 1, 5, 10,15, 

20, 30, 50, 

100, 250, 500, 

1000 ml

Phòng bệnh đóng dấu lơn do vi khuẩn 

Erysipelothrix rhusiopathiae gây ra trên 

heo

24 tháng BVTC-28

772
Parvoerysin  

(inj.ad us.vet.)

 Parvovirus suis 

inactivatum

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

2, 5, 20, 25, 

50, 100, 200 

ml

Phòng bệnh Parvo và bệnh đóng dấu lợn 24 tháng BVTC-3
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bào chế

Dạng 
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773 Pestisen C

 Live attenuated 

swine pest virus, C 

strain (China)

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 

 1, 5, 10,15, 

20, 30, 50, 

100, 250, 500, 

1000, 2000 liều

Phòng bệnh dịch tả lợn cổ điển 24 tháng BVTC-30

774
Biocan 

DHPPi+LR.

 Leptospira 

canicola , 

Leptospira 

grippotyphosa 

inact, Leptospira 

interrogans inact, 

Parvovirus 

enteritidis canis, 

Virus febris 

contagiosae canis, 

Virus 

laryngotracheitidis 

contagiosae canis, 

Virus 

parainfluensis 

canis, Virus rabiei 

inactivated

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 

 1, 5, 10, 20, 

50, 100, 150, 

200, 250, 500 

ml; 1,5,10 lít

Phòng bệnh care, viêm gan, viêm thanh 

khí quản truyền nhiễm, phó cúm, parvo, 

dại, lepto trên chó

24 tháng BVTC-31

775

BIOSUIS PARVO 

L (6) emulsion for 

injection

 Parvovirus suis 

inactivatum

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 

 1, 5, 10, 20, 

50, 100, 150, 

200, 250, 500 

ml; 1, 2 lít

Phòng bệnh do parvovirus và 

leptospirosis trên lợn
24 tháng BVTC-32
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776 Biocan DHPPi+L

 

Leptospirainterroga

nsinact, Leptospira 

canicola , 

Leptospira 

grippotyphosa 

inact, Parvovirus 

enteritidis canis, 

Virus febris 

contagiosae canis, 

Virus 

laryngotracheitidis 

contagiosae canis, 

Virus 

parainfluensis canis

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 

 1, 5, 10, 20, 

50, 100, 150, 

200, 250, 500 

ml; 1,5,10 lít

Phòng bệnh care, viêm gan, viêm thanh 

khí quản truyền nhiễm, phó cúm, parvo, 

lepto trên chó

24 tháng BVTC-32

777 Biocan R
 Virus rabiei 

inactivated

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 

 1, 5, 10, 20, 

50, 100, 150, 

200, 250, 500 

ml; 1,5,10 lít

Phòng bênh dại trên chó, mèo 24 tháng BVTC-33

778
Parvosin-OL 

(inj.ad us.vet.)

 Parvovirus suis 

inactivatum

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

2, 5, 20, 25, 

50, 100, 200 

ml

Phòng bệnh Parvo virus trên lợn 24 tháng BVTC-4

779
Amoxicillin 

(Bioveta 15%L.A)
 Amoxicillin base

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 20, 50, 100 ml

Trị bệnh viêm phổi, viêm có mủ trên 

trâu, bò, lợn, cừu, dê
24 tháng BVTC-5

780
Oxytetracyklin 

(Bioveta 20 % L.A)

 Oxytetracycline 

base 

(hydrocholoride)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 20, 50, 100 ml

Trị bệnh viêm phổi, viêm vú, viêm tử 

cung trâu, bò, lợn, cừu, dê
24 tháng BVTC-7
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781 Biocan Puppy inj

 Parvovirus 

enteritidis canis 

inact., Virus 

Febris contagiosae 

canis

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 

1, 5, 10, 20, 

25, 50, 50, 

100 ml

Phòng bệnh sài sốt và bệnh Parvovirus 

trên chó
24 tháng BVTC-8

782 Biocan DHPPi

 Parvovirus 

enteritidis canis, 

Virus febris 

contagiosae canis                  

               , Virus 

laryngotracheitidis 

contagiosae canis, 

Virus 

parainfluensis canis

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 

1, 5, 10, 20, 

25, 50, 50, 

100 ml

Phòng bệnh sài sốt, Parvovirus, viêm 

phổi do adenovirus, viêm gan truyền 

nhiễm và cúm trên chó 

24 tháng BVTC-9

783

SUIVAC DNT 

emulsion for 

injection for pigs

 Bordetella 

bronchiseptica, 

độc tố Pasteurella 

multocida serotype 

D, Pasteurella 

multocida serotype 

D

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 

5 liều, 10 liều, 

25 liều, 50 

liều, 250 liều

Phòng bệnh viêm teo mũi, viêm phổi trên 

lợn
24 tháng DNT-01

131. NHÀ SẢN XUẤT: DYNTEC SPOL. S R. O. 
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784

SUIVAC APP 

emulsion for 

injection for pigs

 Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

inactivatum 

serotype 2, 

Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

inactivatum 

serotype 9

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 

5 liều, 25 liều, 

50 liều, 250 

liều, 500 liều

Phòng bệnh viêm phổi do vi khuẩn 

Actinobacillus pleuropneumoniae trên lợn
24 tháng DNT-02

785

SUIVAC PRRS-

IN emulsion for 

injection, vaccine 

for pigs

 Vi rút PRRS bất 

hoạt (chủng VD-

E1, VD-E2, VD-

A1)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 
25 , 50 , 250 

liều

Phòng hội chứng rối loạn sinh sản và hô 

hấp ở lợn (PRRS)
24 tháng DNT-04

786 APOL  Glycolic acid

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can, 

Thùng 

500g, 1; 2; 5; 

10; 15; 50; 

200; 220; 

1000kg

Khử trùng núm vú bò sữa, núm vú gia 

súc
24 tháng BOCHE-4

787 APOL activator  Sodium Chlorite

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can, 

Thùng 

20, 40, 100, 

300, 500g; 1; 

5; 15; 50; 200; 

220; 1000kg

Khử trùng núm vú bò sữa, núm vú gia 

súc
24 tháng BOCHE-5

132. NHÀ SẢN XUẤT: SCHULKE CZ, S.R.O. 
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788 APOL first

 Alkylbenzyl 

dimethyl 

ammonium 

chloride, Didecyl 

dimethyl 

ammonium 

chloride:, N-(3-

aminopropyl)-N-

dodecylpropane-

1,3-diamine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can, 

Thùng 

1; 5; 15; 20; 

50; 220; 

1000kg

Khử trùng núm vú bò sữa, núm vú gia 

súc
24 tháng BOCHE-6

789 Comfort fix  Hydrogen peroxide

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can, 

Thùng 

1; 5; 15; 50; 

220; 1000kg

Khử trùng, điều trị viêm, nhiễm trùng da, 

thối móng gia súc
24 tháng BOCHE-7

790 Chirox

 Potassium 

hydrogen 

peroxosulphate , 

Sodium carbonate 

anhydrous, C12-

C15-oxoalkohol-

EO-PO-adduct 

Dạng bột Túi,Hộp,Xô 
50,100,500g;1,

3,5,15,25,50kg

Thuốc sát trùng, tiêu độc dùng trong 

chăn nuôi,thú y
24 tháng BOCHE-1

791 Staldren®  Chloramine T

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Thùng, Bao 
 5kg; 10kg; 

15kg; 25kg

Khử trùng và làm sạch chuồng trại trong 

chăn nuôi
24 tháng JOK-1

133. NHÀ SẢN XUẤT: JORENKU A/S 

134. NHÀ SẢN XUẤT: NOVADAN APS 

DENMARK 
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792 Desinfect O

 

Potassiummonoper

sulfate, Malic acid

thuốc viên Thùng 40, 250 viên
Sát trùng bề mặt và trang thiết bị, dụng 

cụ chăn nuôi
36 tháng

DNK.TY04

-01

793 Klortabs

 Natri 

dichloroisocyanurat

e

thuốc viên Hộp 225 viên
Sát trùng bề mặt và trang thiết bị, dụng 

cụ, chuồng trại chăn nuôi
36 tháng

DNK.TY04

-02

794
Desinfect Glutar 

Active

 Alkyl dimethyl 

benzyl ammonium 

chloride, 

Didecyldimethylam

moniumchloride, 

Glutaraldehyde

Dung dịch Can, Phuy 

1, 5, 10, 20, 

25, 50, 100, 

250, 1000, 

5000 l

Sát trùng bề mặt chuồng trại, kho lưu 

trữ, phương tiện vận chuyển, thiết bị 

trong chăn nuôi

24 tháng
DNK.TY04

-03

795 Foam 32T

 Potassium 

Hydroxide, 

Sodium hydroxide

Dung dịch Can, Phuy 

1, 5, 10, 20, 

25, 50, 100, 

250, 1000, 

5000 l

Sát trùng chuồng trại, trang thiết bị dụng 

cụ chăn nuôi
36 tháng

DNK.TY04

-04

796 Nova X Dry
 Calcium 

Carbonate

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Bao 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 20, 25, 

50, 100, 250, 

500 kg

Giảm ẩm ướt chuồng trại, khử mùi 

amoniac, làm khô ráo gia súc, gia cầm 

non sau sinh, giảm mùi chuồng nuôi

24 tháng
DNK.TY04

-05

797 Stalosan F

 Ca (Dicalcium 

phosphate và 

Calcium 

phosphate), Cu 

(CuSO4), Fe 

(FeSO4, FeO), P 

(Dicalcium 

phosphate)

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Bao 15, 25kg Khử trùng chuồng trại chăn nuôi 24 tháng STOR-01

135. NHÀ SẢN XUẤT: VILOFOSS A/S 
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798 Danocin  Danofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10; 25; 30; 50; 

100; 250 ml

Trị bệnh đường hô hấp, viêm ruột trên 

trâu, bò và heo
36 tháng ADWIA-06

799 Iveen Plus injection  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10; 25; 30; 50; 

100; 250 ml

Phòng và trị nội ngoại ký sinh trùng  trên 

trâu, bò, heo
36 tháng ADWIA-07

800 Phenylo-ject
 Phenylbutazone 

base

Dung 

dịch tiêm
Chai 13, 25,100 ml

Trị rối loạn, viêm cơ xương của ngựa, 

chó
36 tháng ADWIA-08

801
Oxyject 20 L.A 

injection

 Oxytetracycline 

base

Dung 

dịch tiêm
Chai 10, 30 ,100 ml

Trị viêm khớp, nhiễm trừng đường tiêu 

hoá, hô hấp trên trâu, bò, dê, cừu, lợn
36 tháng ADWIA-09

802 Xyla-ject  Xylazine
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 25,50, 100 

ml

Giảm đau, gây tê trên trâu, bò, ngựa, 

heo, cừu, chó, mèo
36 tháng ADWIA-10

803 Vetragin 50  Analgin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 25, 50, 

100, 200, 500 

ml

Giảm đau, viêm, sốt và chống co thắt cơ 

quan vùng bụng ở ngựa, bò, cừu, dê, chó 

và mèo

36 tháng ADWIA-11

804
Levamisol BP Vet 

2004
 Levamisole HCl

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10; 25; 30; 50; 

100; 250 ml

Phòng và trị giun tròn đường tiêu hóa và 

phổi trên trâu, bò, cừu, lợn.
36 tháng ADWIA-13

805 Levamisone 10%  Levamisole HCl
Thuốc 

bột uống
Gói, Túi 

100, 250, 

500g; 1kg

Phòng và trị giun đường tiêu hóa, hô hấp 

trên trâu, bò, cừu, lợn và gia cầm
36 tháng ADWIA-14

806 Lincospectoject  Lincomycin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

50; 100; 250; 

500ml

Trị bệnh viêm khớp, suyễn, hô hấp trên 

lợn, gia cầm, chó, mèo, bê non
36 tháng ADWIA-3

137. NHÀ SẢN XUẤT: MIDDLE EAST FOR VACCINES (MEVAC) 

136. NHÀ SẢN XUẤT: ADWIA PHARMACEUTICALS 

EGYPT 
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807 Mevac Eli-Var2

 Infectious 

Bronchitis virus 

strain (IBV 

Variant-2 

(Eg/1212B) GI-23, 

Newcastle Disease 

virus strain ( NDV 

Genotype II 

VG/GA-

(ME/NDV2)

Vaccine 

sống , 

đông khô

Chai 
1000, 2500, 

5000 liều

Phòng bệnh Newcatsle và viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gà
24 tháng MDF-01

808 Mevac IB Var2

 Infectious 

Bronchitis virus 

strain (IBV 

Variant-2 

(Eg/1212B)GI-23)

Vaccine 

sống , 

đông khô

Chai 
1000, 2500, 

5000 liều

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

trên gà
24 tháng MDF-02

809
Mefluvac H9ND-

16

 Vi rút cúm gia 

cầm Subtype H9, 

chủng LPAI 

H9N2, 

A/Chicken/Egypt/

ME/543V/2016, 

Vi rút Newcastle 

Disease, chủng 

NDV/Chicken/Egy

pt/11478AF/2011

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai  500 , 300 ml
Phòng bệnh Newcastle, Cúm gia cầm 

Subtype H9 trên gia cầm
24 tháng MDF-03
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810 Mefluvac H9-16

 Avian Influenza 

A/Chicken/Egypt/

ME/543V/2016 

(H9N2)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai
 500 ml, 1000 

liều
Phòng bệnh cúm gia cầm chủng H9N2 24 tháng MDF-04

811 Mevac LSD

 Lumpy Skin 

Diease Virus 

Neethling strain

Vaccine 

sống , 

đông khô

Lọ 10, 25, 50 liều Phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò 24 tháng MDF-05

812 Mevac ND7 plus

 Newcastle virus, 

NDV LaSota 

strain 

(NDV/Chicken/Egy

pt/11478AF/11, 

vNDV Genotype 

VII (rg NDV1/ME-

G7/2017)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 
100 , 250  , 

300, 500 ml
Phòng bệnh Newcastle trên gia cầm 24 tháng MDF-06

813
Mevac 

Lasota+H120

 Infectious 

Bronchitis Virus 

H120 (Eg/IBV2) 

strain resembling 

IBV G1-1, 

Newcastle Disease 

virus Genotype II 

LaSota 

(ME/NDV3)

Vaccine 

sống , 

đông khô

Chai 
1000, 2500, 

5000 liều

Phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gà
24 tháng MDF-07
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814 Mevac H9ND7 0.3

 Inactivated Avian 

Influenza H9N2 

strain 

A/Chicken/Egypt/

ME/543V/2016 

(H9N2)

, Inactivated 

Recombinant GVII 

Newcastle Disease 

Virus rg 

NDV1/ME-

G7/2017

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 
300 ml, 1000 

liều

Phòng bệnh cúm gia cầm do virus H9N2, 

Newcastle genotype II và genotype VII 

trên gà

24 tháng MDF-08
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

815
Mevac Multi 

IB+H9+ND

 Infectious 

Bronchitis Virus, 

M41 GI-1 [IBV-

EG/M41-

ME01/2011], 

Infectious 

Bronchitis Virus, 

Var-1 GI-13 

[ME/IBV-

VAR1/2017], 

Infectious 

Bronchitis Virus, 

Var-2 GI-23 

[Eg/1212B], Low 

Pathogenic Avian 

Influenza - H9N2 

subtype

[A/Chicken/Egypt/

ME543V/2016], 

Newcastle Disease 

Virus, GII LaSota

[NDV/Chicken/Egy

pt/11478AF/2011]

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 
100 , 250  , 

300, 500 ml

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

IB, cúm gia cầm subtype (H9N2) và 

bệnh Newcastle ND trên gà

24 tháng MDF-09

816
Mefluvac H5 plus 

8

 H5N8 clade 

2.3.4.4 rg 

A/chicken/ME-

2018/H5N8

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai
 500 ml, 1000 

liều

Phòng bệnh cúm H5 trên gà; cúm 

A/H5N8-2.3.4.4b; H5N6-2.3.4.4h; 

H5N6-2.3.4.4g trên ngan, vịt

24 tháng MDF-10
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

817 Mevac IBD 818

 Infectious Bursal 

Disease Virus 

[N/ME-IBD/IM-

818 (IBD-7)

Vaccine 

sống , 

đông khô

Lọ 
500, 1000, 

2500, 5000 liều
Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng MDF-11

818 Mevac IB H120

 Avian Infectious 

Bronchitis Classic 

H120 (Eg/IBV2)

Vaccine 

sống , 

đông khô

Chai 
500, 1000, 

2500, 5000 liều

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

trên gà
24 tháng MDF-12

819 Amoxitryl
 Amoxicillin 

Trihydrate

Thuốc 

bột uống
Gói 100, 500g, 1kg

Trị bệnh lỵ, thương hàn, tụ huyết trùng, 

phù đầu trên gà, viem ruột hoại tử, tiêu 

chảy trên bê, cừu, gà

36 tháng PSE-01

820 Doxin  Doxycycline HCl
Thuốc 

bột uống
Gói 100, 500g, 1kg

Trị bệnh bạch lỵ, CRD, thương hàn, 

viêmruột hoại tử trên gà, trị tiêu chảy 

trên bê

36 tháng PSE-02

821 Floricol  Flofenicol
Dung 

dịch uống
Lọ, Can 100 ml; 1 lít

Trị nhiễm khuẩn đường ruột, hô hấp trên 

gia cầm, bê, cừu
24 tháng PSE-03

822 Metafosphan
 Butaphosphan, 

Cyanocobalamin

Dung 

dịch tiêm

Chai Thủy 

Tinh 
100ml

Phòng, trị triệu chứng thiếu phốt pho 

trong các trường hợp bệnh rối loạn 

chuyển hóa trên trâu, bò, lợn 

36 tháng PSE-04

823 Tylovet 20%  Tylosin Tartrate
Dung 

dịch tiêm

Chai Thủy 

Tinh 
50; 100ml

Trị viêm phổi, thối chân, viêm khớp ở 

dê, cừu; trị CRD, viêm phổi, viêm khớp 

ở gia cầm; trị nhiễm trùng đường hô hấp 

trên, viêm tai ngoài, viêm khớp trên chó, 

mèo

36 tháng PSE-05

138. NHÀ SẢN XUẤT: PHARMA SWEDE-EGYPT 

139. NHÀ SẢN XUẤT: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE 

FRANCE 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

824
Gallimune H9 + 

ND

 Vi rút cúm gia 

cầm chủng H9N2 , 

Vi rút Newcastle 

chủng Ulster 2C

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 300 ml

Phòng bệnh cúm gia cầm (subtype 

H9N2), Newcastle trên gà
24 tháng BIV-13

825 Nexgard® Combo

 Eprinomectin, 

Esafoxolaner, 

Praziquantel

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Ống 0,3 ml; 0,9 ml
Phòng và trị nội, ngoại ký sinh trùng trên 

mèo
36 tháng BIV-15

826 Haemovax

 Vi khuẩn 

Haemophilus 

paragallinarum 

type A, Vi khuẩn 

Haemophilus 

paragallinarum 

type C

Vô hoạt 

nhũ dầu
Khay 10 chai Phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm trên gà 24 tháng MRA-13

827 Avinew NeO

 Vi rút Newcastle, 

chủng VG/GA-

Avinew

Viên sủi Hộp 1 vỉ Phòng bệnh Newcastle trên gia cầm 24 tháng MRA-158

828 Pestiffa

 Live Classical 

swine Fever virus, 

CL chinese strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 10, 25, 50 liều Phòng bệnh dịch tả heo 36 tháng MRA-160

829 Nemovac

 Vi rút 

Pneumovirus, 

chủng PL21

Nhược 

độc đông 

khô

Khay 10 lọ Phòng hội chứng sưng phù đầu trên gà 24 tháng MRA-170

830
Frontline spot on 

cat
 Fipronil

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Hộp 1; 3; 6 ống Diệt ngoại ký sinh trùng trên mèo 36 tháng MRA-178
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

831
Frontline spot on 

dog
 Fipronil

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Hộp 1; 3; 6 ống Diệt ngoại ký sinh trùng trên chó 36 tháng MRA-179

832 Gallivac IB88 Neo
 Virus IB chủng 

CR88121

Vắc xin 

nhược 

độc (Viên 

sủi)

Hộp 1, 10 vỉ
Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

trên gà
24 tháng MRA-184

833 Aftopor

 Vi rút Lở mồm 

long móng đơn 

type O (O1 

Manisa, O3039)

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 25;50 liều Phòng bệnh Lở mồm long móng 24 tháng MRA-19

834
Frontline Plus for 

Cats

 (S)-Methoprene, 

Fipronil

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Hộp 1; 3; 6 tuýp Diệt bọ chét và ve trên mèo 36 tháng MRA-198

835
Frontline Plus for 

Dogs

 (S)-methoprene, 

Fipronil

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Hộp 3 tuýp Diệt bọ chét và ve trên chó 36 tháng MRA-199

836 Primodog
 Vi rút Parvo 

nhược độc

Vắc xin 

nhược 

độc

Lọ 1 ml Phòng bệnh do Parvo virus trên chó 36 tháng MRA-202

837
Aftopor 

monovalent

 Kháng nguyên Lở 

mồm long móng 

đơn type A 

(A22Iraq, 

AMay97)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 20, 50, 100 ml
Phòng bệnh Lở mồm long móng cho heo 

và thú nhai lại
18 tháng MRA-204
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

838
Aftopor 

monovalent

 Vi rút Lở mồm 

long móng vô hoạt 

đơn type A (A22 

Iraq, A May 97)

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 20;50;100 ml Phòng bệnh Lở mồm long móng 18 tháng MRA-204

839 Aftopor bivalent

 Vi rút Lở mồm 

long móng vô hoạt 

type A(A22 Iraq, 

A May 97), Vi rút 

Lở mồm long 

móng vô hoạt type 

O(O1 Manisa và 

O3039)

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 20;50;100 ml Phòng bệnh Lở mồm long móng 18 tháng MRA-205

840
Aftovaxpur 

trivalent

 Kháng nguyên Lở 

mồm long móng vô 

hoạt type O 

(O1Manisa và O-

3039), A 

(A22Iraq, 

AMay97), Asia1 

Shamir

Vô hoạt 

keo phèn
Lọ 20, 50, 100 ml

Phòng bệnh Lở mồm long móng cho thú 

nhai lại
24 tháng MRA-207
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 
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Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

841
Aftovaxpur 

trivalent

 Vi rút Lở mồm 

long móng vô hoạt 

type A(A22 Iraq, 

A Malaysia 97), 

Vi rút Lở mồm 

long móng vô hoạt 

type Asia 1(Asia 1 

Shamir), Vi rút Lở 

mồm long móng vô 

hoạt type O(O1 

Manisa và O3039)

Vô hoạt 

keo phèn
Chai, Lọ 20;50;100 ml Phòng bệnh Lở mồm long móng 18 tháng MRA-207

842 Previcox®  Firocoxib Viên nén Hộp 1, 3, 18 vỉ Giảm đau, kháng viêm trên chó 48 tháng MRA-220

843 Zactran  Gamithromycine
Dung 

dịch tiêm
Chai 

50 ml, 100 ml, 

250 ml, 500 ml
Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên trâu, bò, heo 36 tháng MRA-221

844 NexGard  Afoxolaner Viên nén Hộp 1 vỉ

Phòng và trị ve, bọ chét, trị ghẻ (do 

demodex, sarcoptic, otodectes cynotis) 

trên chó

36 tháng MRA-222

845 Neocolipor

 Kháng nguyên 

E.Coli chủng F4, 

Kháng nguyên 

E.Coli chủng F41, 

Kháng nguyên 

E.Coli chủng F5, 

Kháng nguyên 

E.Coli chủng F6

Vô hoạt 

keo phèn
Lọ 5, 10, 25 liều Phòng bệnh tiêu chảy do E.Coli trên lợn 24 tháng MRA-23
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói
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Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

846
Broadline spot-on 

solution for cats

 (S)-Methoprene, 

Eprinomectin, 

Fipronil, 

Praziquantel 

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Hộp 1, 3, 4, 6 ống
Phòng trị nội, ngoại ký sinh trùng trên 

mèo
24 tháng MRA-245

847 NexGard Spectra
 Afoxolaner, 

Milbemycin oxime
Dạng viên Viên 0,5; 1; 2; 4; 8 g

Trị bọ chét, ve, giun tim và giun tròn, và 

trị ghẻ (do demodex, sarcoptic, otodectes 

cynotis) trên chó

24 tháng MRA-246

848 Frontline Tri-ACT
 Fipronil, 

Permethrin

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Hộp 1, 3, 6 Phòng trị ve, bọ chét, ruồi, muỗi trên chó 36 tháng MRA-262

849 Aftopor

 Vi rút Lở mồm 

long móng đơn 

type O (O1 

Manisa, O3039)

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 25;50 liều Phòng bệnh Lở mồm long móng 24 tháng MRA-265

850 Aftopor bivalent

 Kháng nguyên Lở 

mồm long móng vô 

hoạt type O (O1 

Manisa và O-3039 

(O3039)) và A 

(A22 Iraq, A 

May97)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 20, 50, 100ml Phòng bệnh Lở mồm long móng trên lợn 18 tháng MRA-266
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851 Aftopor trivalent

 Kháng nguyên Lở 

mồm long móng vô 

hoạt type O (O1 

Manisa và O-3039 

(O3039)), A (A22 

Iraq, A May97) và 

Asia1 Shamir 

(Asian1 Shamir)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 20, 50, 100ml Phòng bệnh Lở mồm long móng trên lợn 18 tháng MRA-267

852 Rabisin
 Glycoprotein 

virus Dại

Vô hoạt 

keo phèn
Chai, Lọ

1; 100; 1000 

liều
Phòng bệnh dại 36 tháng MRA-31

853 Aftovax

 Kháng nguyên 

LMLM đa type O, 

A, Asia 1

Vô hoạt 

keo phèn
Chai 50 liều/100 ml

Phòng bệnh Lở mồm long móng cho 

trâu, bò
24 tháng MRA-32

854 Diftosec
 Virus đậu gà, 

chủng DCEP 25

Nhược 

độc đông 

khô

Khay 
10 lọ vắc xin + 

10 lọ nước pha
Phòng bệnh đậu gà và gà tây 24 tháng MRA-36

855
Cryomarex 

Rispens + HVT

 Virus Marek 

nhược độc đông 

lạnh, chủng HVT 

FC126, Virus 

Marek nhược độc 

đông lạnh, chủng 

Rispens

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông lạnh

Ống

1000 liều kèm 

nước pha 200 

ml và chỉ thị 

màu xanh 20ml

Phòng bệnh Marek trên gà 36 tháng MRA-39

856 Frontline Spray  Fipronil

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Bình 100, 250 ml Diệt ngoại ký sinh trùng cho chó, mèo 36 tháng MRA-64
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Dạng 

bào chế
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đăng ký

857 Bioral H120 Neo

 Virus viêm phế 

quản truyền nhiễm, 

chủng H120 nhược 

độc

Vắc xin 

nhược 

độc dạng 

viên sủi

Hộp 1, 10 vỉ
Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

chủng H120 trên gà
24 tháng MRA-7

858 Bur 706

 Vi rút Gumboro 

nhược độc, chủng 

S706

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Khay 10 lọ Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng MRA-9

859 Vaxiduk

 Live attenuated 

duck herpesvirus, 

Jansen strain

Nhược 

độc đông 

khô

Hộp, Lọ 
1 lọ vắc xin; 

100, 500 liều
Phòng bệnh dịch tả vịt 36 tháng MRA-98

860 Rabisin
 Glycoprotein 

virus Dại

Vô hoạt 

keo phèn
Chai, Lọ 1; 10 liều Phòng bệnh dại 36 tháng TW-XI-61

861
Gallivac IBD 

S706 Neo

 Vi rút nhược độc 

Gumboro, chủng 

S706

Vắc xin 

nhược 

độc

Hộp Vỉ, viên sủi Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng BIV-17

862 KETOFEN 10%  Ketoprofen
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50; 100; 250 

ml

Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt. Kết hợp 

điều trị bệnh đường hô hấp; viêm vú, 

viêm cơ xương, viêm khớp, chấn thương, 

giảm đau khi đẻ, chấn thương, viêm sau 

phẫu thuật, giảm đau trong điều trị đau 

bụng.

36 tháng MRA-165

863 MARBOX  Marbofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

50; 100; 250; 

500 ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm vú 

cấp tính gây ra bởi E.coli trên gia súc; 

Điều trị hội chứng viêm vú-viêm tử cung-

mất sữa MMA trên heo nái

36 tháng SNF-100

140. NHÀ SẢN XUẤT: CEVA SANTÉ ANIMALE 
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Thành phần 
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Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói
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Hạn 

dùng
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đăng ký

864 FLORKEM  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai 

50; 100; 250; 

500 ml

Điều trị các nhiễm khuẩn trên đường hô 

hấp do vi khuẩn mẫn cảm với Florfenicol 

trên trâu,bò, heo:  Mannheimia 

haemolytica, Pasteurella multocida and 

Histophilus somni; Actinobacillus 

pleuropneumoniae and Pasteurella 

multocida

36 tháng SNF-101

865 CEVAXEL-RTU
 Ceftiofur (as 

hydrochloride)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

50; 100; 250 

ml

Gia súc: Dùng điều trị vi khuẩn gây bệnh 

trên hệ thống hô hấp, điều trị các trường 

hợp gây hoại tử kẽ móng cấp tính (viêm 

mé móng, thối móng), và điều trị các vi 

khuẩn gây viêm tử cung cấp tính sau 

sinh; 

Heo: Điều trị nhiễm khuẩn hô hấp trên 

heo

36 tháng SNF-103

866 VELACTIS  Cabergoline
Dung 

dịch tiêm
Lọ 5; 25; 50 ml

Gây cạn sữa đột ngột bằng việc giảm sản 

lượng sữa giúp phòng viêm nhiễm, giảm 

đau và khó chịu

36 tháng SNF-104

867
PRACETAM 20% 

ORAL 
 Pracetamol

Dung 

dịch uống
Can 1; 5; 10 lít

Điều trị giảm sốt toàn thân trong trường 

hợp bệnh viêm đường hô hấp kết hợp với 
36 tháng SNF-108

868 VIGOSINE
 L-Carnitine (as 

Hydrocloride)

Dung 

dịch uống
Can 1; 5 lít

Giảm stress do cai sữa, sốc nhiệt, dùng 

trong giai đoạn phát triển quan trọng trên 

trâu bò, ngựa, heo, gia cầm

24 tháng SNF-109

869

GLEPTOSIL 

solution for 

injection

 Iron (as 

gleptoferron 

complex)

Dung 

dịch tiêm
Chai 100; 250 ml Phòng và điều trị thiếu máu do thiếu sắt 36 tháng SNF-113

870 EPRECIS  Eprinomectine
Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

50; 100; 250; 

500 ml

Trị nội, ngoại ký sinh trùng nhạy cảm 

với Eprinomectine trên trâu, bò
36 tháng SNF-114

871 FORCERIS

 Sắt (dạng 

Gleptoferron), Sắt 

(III), Toltrazuril

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ, Chai 

 100; 250; 500 

ml

Phòng thiếu máu do thiếu sắt; phòng và 

trị bệnh cầu trùng trên heo con do 

Cystoisopora suis.

36 tháng SNF-115
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872 ZELERIS
 Florfenicol, 

Meloxicam

Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

50; 100; 250 

ml

Trị bệnh hô hấp trên bò (BRD) kết hợp 

với sốt do Mannheimia haemolytica, 

Pasteurella multocida và Histophilus 

somni nhạy cảm với florfenicol

36 tháng SNF-116

873 PRID DELTA  Progesterone

Vòng đặt 

âm đạo 

cho bò

Hộp

10; 25; 50 gói 

loại 1 vòng/gói 

kèm dụng cụ 

đặt vòng

Kiểm soát chu kỳ động dục của bò sữa 

và hậu bị; kích thích và đồng bộ hóa 

động dục ở gia súc đang trong chu kỳ và 

không trong chu kỳ; được bao gồm trong 

quy trình thụ tinh nhân tạo theo thời gian 

cố định

36 tháng SNF-122

874 CYSTORELIN

 Gonadorelin 

(GnRH) diacetate 

tetrahydrate

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

2; 4; 10; 20; 

50 ml

Điều trị u nang buồng trứng, chậm động 

dục, kích thích rụng trứng trước khi thụ 

tinh, điều trị kết hợp với PGF2α và/hoặc 

Prostagladin trong quy trình cố định thời 

gian thụ tinh nhân tạo cho  bò, thỏ

24 tháng SNF-125

875 TULAVEN  Tulathromycin
Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

20; 50; 100; 

250; 500 ml

Trâu, bò: điều trị nhiễm khuẩn hô hấp, 

viêm kết mạc BIK. Heo: Điều trị bệnh hô 

hấp do APP; Mycoplasma, Pasteurella, 

Haemophillus, viêm teo mũi. Cừu: trị 

bệnh thối móng.

36 tháng SNF-126

876 Tulaven 25 mg/ml  Tulathromycin
Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

50, 100, 250 

ml
Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên heo 36 tháng SNF-132

877 VERIBEN
 Diminazene 

diaceturate

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Gói 2.36g; 23.6g
Trị ký sinh trùng đường máu trên ngựa, 

trâu bò, dê, cừu
48 tháng SNF-20
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878 TENALINE 20%  Oxytetracycline
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 100; 250 ml

Điều trị bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn 

hoặc các vi sinh vật nhạy cảm với 

Oxytetracycline trên trâu bò, dê cừu, heo

24 tháng SNF-36

879
VETRIMOXIN 

LA

 Amoxicillin (dạng 

muối trihydrate )

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 100; 250 ml

Điều trị bệnh nhiễm khuẩn hô hấp như tụ 

huyết trùng, viêm vú-viêm tử cung 

MMA do các vi khuẩn nhạy cảm với 

Amoxicillin   trên gia súc( trâu bò, dê, 

cừu) và heo

36 tháng SNF-77

880 CEVAMUNE
 sodium 

thiosulphate

Thuốc 

viên
Gói viên 20 g

Trung hòa chlorine, cân bằng pH nước 

pha vacxin cho gà uống
24 tháng SNF-82

881 ENZAPROST T
 Dinoprost (dạng 

tromethamol)

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

5; 10; 30 ; 50 

ml

Gia súc:Hiệu quả làm teo thể vàng, giúp 

lên giống đồng loạt, điều trị chậm động 

dục do thể vàng tồn lưu; kích đẻ từ ngày 

120; điều trị viêm tử cung mạn tính và 

viêm tử cung có mù do thể vàng tồn lưu.

Heo nái: kích đẻ từ ngày 111 của thai kỳ; 

sử dụng sau sinh: giúp giảm thời gian từ 

cai đến phối (WOI) và thời gian từ cai 

đến đẻ (WFSI) với nái có vấn đề sinh 

sản như viêm tử cung

36 tháng SNF-95

882 ALTRESYN  Altrenogest
Dung 

dịch uống
Chai 

360; 540; 

1080 ml

Giúp quản lý nhóm heo lên giống đồng 

loạt
36 tháng SNF-96

883 CEVAZURIL  Toltrazuril
Hỗn dịch 

uống
Chai, Can 

100; 250 ml; 1 

L

Heo con: Dùng để trị các triệu chứng 

lâm sàng của bệnh Cầu trùng ở các heo 

con mới sinh trong trại có tiền sử bị Cầu 

trùng do Isospora suis.

24 tháng SNF-97
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884
COLIVET 

SOLUTION

 Colistine (as 

sulphate)

Dung 

dịch uống
Can 1 L

Dùng để điều trị nhiễm trùng đường tiêu 

hóa do vi sinh vật nhạy cảm với Colistin, 

đặc biệt là E. coli

48 tháng SNF-99

885 CIRCOVAC

 Inactivated 

porcine circovirrus 

type 2 (PVC2)

Huyễn 

dịch
Chai, Lọ 

5; 20; 25 ; 100 

liều

Phòng bệnh do circovirus type 2 gây còi 

cọc trên heo sau cai sữa
24 tháng MRA-209

886 PARVOVAX
 inactivated 

Porcine Parvovirus

Vô hoạt 

nhũ dầu
Lọ 5; 25 liều Phòng bệnh do Parvovirus trên heo 24 tháng MRA-24

887 CozyDry
 Kaolinite : 

Silica(SiO2)
Khác Bao 

200, 500 mg; 

1, 5, 10, 15, 

25 kg

Sát trùng sàn, chuồng nuôi, sàn lát hổng 

và lối đi. Cải thiện môi trường xung 

quanh, xua đuổi côn trùng, giảm NH3. 

Diệt khuẩn, làm lành vết thương nhanh 

24 tháng CCA-01

888 Ampidexalone

 Ampicillin (as 

trihydrate), 

Colistin (as 

sulphate), 

Dexamethasone

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

niệu sinh dục, nhiễm trùng huyết trên 

trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn.

24 tháng DOP-01

889
Amprol 12% 

Solution

 Amprolium 

hydrochloride

Dung 

dịch uống
Chai, Bình 

500ml ; 1 , 5  , 

10  , 60L
Phòng và trị cầu trùng trên gia cầm. 36 tháng DOP-02

141. NHÀ SẢN XUẤT: CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO., LTD 

142. NHÀ SẢN XUẤT: CONCEPT'ALIT  

143. NHÀ SẢN XUẤT: DOPHARMA FRANCE 
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890 Cofacalcium

 Calcium (as 

gluconate 

monohydrate), 

Magnesium 

hypophosphite (as 

hexahydrate)

Dung 

dịch tiêm
Bình 

250 ml ; 500 

ml

Phòng, trị thiếu canxi và magiê trên heo, 

trâu, bò, ngựa, dê, cừu, chó, mèo.
60 tháng DOP-03

891 Cofacoli Solution
 Colistin (as 

sulphate)

Dung 

dịch uống

Bình, 

Thùng 

500ml ; 1 lít ; 

60 lít ; 200 lít

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá trên bê, 

cừu, lợn, gia cầm.
36 tháng DOP-04

892 Cofamox 15 L.A.
 Amoxicillin (as 

trihydrate)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

100ml , 250ml 

, 500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò.
24 tháng DOP-06

893 Cofamox 20
 Amoxicillin (as 

trihydrate)

Thuốc 

bột uống
Hũ, Bao 

100g ; 1kg ; 

2,5kg ; 25 kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá 

trên gia cầm.
36 tháng DOP-07

894 Cofavit 500

 Vitamin A (retinol 

(as propionate)), 

Vitamin D3 

(Cholecalciferol), 

Vitamin E (Alpha-

tocopheryl (as 

acetate))

Dung 

dịch tiêm
Chai 

20ml ; 50ml ; 

100ml ; 250ml

Phòng và trị các bệnh thiếu vitamin A, 

D3, E trên trâu bò, dê, cừu, heo, thỏ.
24 tháng DOP-08

895 CRD 92

 Spiramycin (as 

adipate), 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Hũ, Bao 

100 g ; 1, 2.5, 

5, 25 kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá, 

nhiễm trùng toàn thân trên bê, nghé, lợn, 

gia cầm.

24 tháng DOP-09

896 Dexalone solution

 Dexamethasone 

(as sodium 

phosphate)

Dung 

dịch tiêm
Chai 50ml , 100ml

Chống viêm, dị ứng,sốc trên trâu, bò, 

ngựa, heo.
36 tháng DOP-10

897 Ferro 2000
  Fe (as dextran 

complex)

Dung 

dịch tiêm
Chai 50ml , 100ml Phòng bệnh thiếu máu trên heo con. 36 tháng DOP-11
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898 Phosretic

 Ethanol β-

aminophosphoric 

acid

Thuốc 

bột uống
Hũ, Bao 

100g ; 1, 2.5 

,25kg

Phòng và trị các bệnh có liên quan đến 

gan và thận trên gia súc, gia cầm.
30 tháng DOP-12

899
Polystrongle 

poudre orale

 Levamisole (as 

hydrochloride)

Thuốc 

dạng bột
Gói, Bao 

100g , 1 , 5 , 

25kg

Phòng và trị giun trên heo, trâu bò, cừu, 

gia cầm.
36 tháng DOP-13

900
Oligoselen 

vitamine E

 Alpha-tocopherol 

(as acetate), 

Selenium (as 

sodium selenite)

Dung 

dịch uống
Bình 

1 lít , 5 lít , 60 

lít , 200 lít

Phòng, trị các bệnh do thiếu hụt selenium 

và vitamin E, bệnh thể tạng tiết dịch trên 

gia cầm.

24 tháng DOP-14

901 Remacycline L.A.
 Oxytetracycline 

(as dihydrate)

Dung 

dịch tiêm
Chai 50ml , 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu, bệnh đường sinh dục trên heo, 

trâu bò, cừu, dê.

24 tháng DOP-15

902
Ronaxan concentré 

20%

 Doxycycline (as 

hyclate)

Thuốc 

bột uống
Hũ, Bao 

100g ; 1 , 5, 

25kg
Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn 36 tháng DOP-16

903 Ronaxan P.S. 5%
 Doxycycline (as 

hyclate)

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

100g , 1kg , 

5kg , 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên heo, trâu bò, dê cừu, gia cầm.
24 tháng DOP-17

904 Suanovil 50
 Spiramycin (as 

adipate)

Thuốc 

bột uống
Hũ, Bao 

100g ; 250g ; 

500g ; 1kg ; 

2,5kg ; 5kg ; 

25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

viêm vú, viêm khớp, viêm da trên bê, 

heo, gà.

36 tháng DOP-18

905
Trisulmix 

injectable

 Sulfadimethoxine 

(as sodium), 

Trimethoprim

Dung 

dịch tiêm
Chai 50ml , 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu, viêm vú trên heo, trâu bò, cừu, 

dê.

30 tháng DOP-19

906 Trisulmix Liquide

 Sulfadimethoxine 

(dạng sodium), 

Trimethoprim

Dung 

dịch uống

Bình, 

Thùng 
1 , 5 , 60L

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá, 

cầu trùng trên gia cầm, thỏ.
36 tháng DOP-20

907 Trisulmix Poudre

 Sulfadimethoxine 

(dạng sodium), 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Hũ, Bao 

100g ; 1 , 2.5 , 

25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá, 

cầu trùng trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, thỏ, 

gia cầm.

30 tháng DOP-21
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908 Virgocilline
 Colistine (as 

sulfate)

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, niệu 

sinh dục, nhiễm trùng huyết trên trâu, 

bò, ngựa, dê, cừu, lợn, gia cầm và thỏ.

24 tháng DOP-22

909 Vitaperos

 Biotin, Calcium 

pantothenate, Folic 

acid, Niacin, 

Vitamin A, 

Vitamin B1 

(Thiamin), 

Vitamin B2 

(Riboflavin), 

Vitamin B6 

(Pyridoxine), 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc 

bột uống
Hũ, Bao 

5,100g ; 1 , 

25kg

Phòng và trị thiếu hụt Vitamin trên trâu, 

bò, dê, cừu, ngựa, lợn, gia cầm, thỏ
24 tháng DOP-24

910 Super Layer

 Calcium 

pantothenate, DL- 

Methionine, 

Lysine, 

Oxytetracycline 

HCl, Vitamin A, 

Vitamin B12,  

Vitamin B2, 

Vitamin D3, 

Vitamin E,  

Vitamin K3, 

Vitamin PP

Thuốc 

bột uống
Gói, Thùng 

100g ; 1kg ; 

2,5kg ; 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

chống stress trên gia cầm.
24 tháng DOP-25
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911 Cofamox 50
 Amoxicillin (as 

trihydrate)

Thuốc 

bột uống
Hũ, Bao 

100g ; 250g ; 

500g ; 1kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gia 

cầm.
36 tháng DOP-26

912 Cefovet HL  Cefazolin
Huyễn 

dịch
Tuýp 

3g+khăn sát 

trùng

Trị viêm vú trên bò và cừu trong giai 

đoạn khô sữa
24 tháng DOP-27

913 Cefovet  Cefazolin

Huyễn 

dịch bơm 

vú.

Hộp 10 

Tuýp + 10 

Khăn Sát 

Trùng Bầu 

Vú Đi Kèm

tuýp 6g
Trị viêm vú trên bò trong giai đoạn khai 

thác sữa
24 tháng DOP-28

914 Ronaxan 500 mg/g
 Doxycycline 

(dạng hyclate)

Thuốc 

bột uống
Hũ, Bao 

100 , 500 g; 1 

, 25 kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, heo, gia cầm.
36 tháng DOP-30

915 Tulissin® 100  Tulathromycin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

20ml, 50ml, 

100ml, 250ml, 

500ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, 

bò, heo; viêm kết mạc trên trâu bò; thối 

kẽ móng trên cừu

36 tháng
FRA.TY24-

01

916 Tulissin® 25  Tulathromycin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

20ml, 50ml, 

100ml, 250ml
Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên heo 36 tháng

FRA.TY24-

02

917 FARMASEC  Canxi Carbonate

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Gói, Bao 
1, 5, 10, 15, 

25kg

Sát trùng, hút ẩm, làm khô chuồng nuôi 

trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, gia cầm.
36 tháng FAR-01

918 MILICOLI
 Colistin (as 

sulphate)

Dung 

dịch uống
Chai Nhựa

100ml, 250ml, 

500ml, 1L, 2L, 

5L

Trị nhiễm trùng dạ dày, ruột trên bê, 

nghé, cừu, lợn, gia cầm  
24 tháng LFR-03

919 TYLORAL  Tylosin
Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

100g, 1kg, 

5kg, 25kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm ruột 

hoại tử trên bê, heo, gia cầm
24 tháng LFR-06

144. NHÀ SẢN XUẤT: FAREVA AMBOISE 

145. NHÀ SẢN XUẤT: FARMAPRO 

146. NHÀ SẢN XUẤT: HUVEPHARMA S.A. 



139

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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920 COVIT

 Colistin (in sulfate 

form), 

Oxytetracycline 

HCl, Vitamin A, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B5 

(Calcium 

panthotenate), 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, 

Vitamin PP 

(Nicotinamide)

Thuốc 

bột uống

Bao, Túi, 

Hộp 

100, 500 

gram, 1, 5, 10, 

25 kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá, 

phòng chống stress, thiếu hụt vitamin 

trên gia cầm

36 tháng LFR-11

921 DT Max

 Sodium 

Hydoxide, 

Potassium 

Hydorxide

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, 

Thùng, 

Bình, Can 

1, 2, 5, 10, 15, 

20, 25, 1000 lít

Sát trùng phương tiện vận chuyển, 

chuồng trại và thực phẩm trong chăn 

nuôi. 

24 tháng LFR-12

922 DT FOAM

 Potassium 

Hydroxide, 

Sodium Hydroxide

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Xô, 

Thùng, 

Phuy 

1, 5, 20, 60, 

200 lít

Diệt vi-rút và vi khuẩn trong chăn nuôi, 

sàn, tường, thiết bị chăn nuôi động vật
36 tháng LFR-13

923 DT Foam

 Potassium 

hydroxide, Sodium 

hydroxide

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Xô, 

Thùng, 

Phuy 

1, 5, 20, 60, 

200, 940, 

1000L

Diệt vi rút và vi khuẩn trong chăn nuôi, 

sàn, tường, thiết bị chăn nuôi động vật.
36 tháng LFR-13
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924 Vulkan

 Alkyl Dimethyl 

Benzyl 

Ammonium 

Chloride , Didecyl 

Dimethyl 

Ammonium 

Chloride , 

Glutaraldehyde

Dung dịch Can, Thùng 
1, 5, 20, 60, 

200, 1000lít
Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 36 tháng LMF-01

925

ID Screen® 

Infectious 

Bronchitis Indirect 

2.0

 Đĩa phủ kháng 

nguyên IBV, Đối 

chứng -, +, Dung 

dịch pha và rửa, 

cơ chất

Khác Bộ 5 , 10 đĩa
Phát hiện kháng thể IBV trong huyết 

thanh gà
24 tháng

FRA.TY.23

-02

926

ID Screen® 

Mycoplasma 

gallisepticum 

Indirect

 Đĩa phủ kháng 

nguyên 

Mycoplasma 

gallisepticum 

Indirect, Đối 

chứng -, +, Dung 

dịch pha và rửa, 

cơ chất

Khác Bộ 5 , 10 đĩa

Phát hiện kháng thể Mycoplasma 

gallisepticum trong huyết thanh gà hoặc 

gà tây

24 tháng
FRA.TY.23

-03

927

ID Screen® 

Newcastle Disease 

Indirect 

Conventional 

Vaccines

 Đĩa phủ kháng 

nguyên NDV, Đối 

chứng -, +, Dung 

dịch pha và rửa, 

cơ chất

Khác Bộ 5 , 10 đĩa

Phát hiện các kháng thể chống lại NDV 

trong huyết thanh gà. Bộ kit có thể được 

sử dụng để phát hiện các loại gia cầm bị 

nhiễm hoặc định lượng mức kháng thể 

NDV đối với gia cầm được chủng 

vaccine toàn vẹn

24 tháng
FRA.TY.23

-04

147. NHÀ SẢN XUẤT: INNOVATIVE DIAGNOSTICS 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

928

ID Screen® 

Newcastle Disease 

Indirect

 Đĩa phủ kháng 

nguyên NDV, Đối 

chứng -, +, Dung 

dịch pha và rửa, 

cơ chất

Khác Bộ 5 , 10 đĩa

Phát hiện kháng thể chống lại virus 

Newcastle trong huyết thanh gà hoặc gà 

tây. Bộ kit cho phép giám sát việc chủng 

ngừa bằng vaccine tái hổ hợp HVT-ND

24 tháng
FRA.TY.23

-05

929

ID Screen® 

Mycoplasma 

hyopneumoniae 

Competition

 Đĩa phủ kháng 

nguyên 

Mycoplasma 

hyopneumoniae, 

Đối chứng -, +, 

Dung dịch pha và 

rửa, cơ chất

Khác Bộ 5 , 10 đĩa

Phát hiện kháng thể chống lại 

Mycoplasma hyopneumoniae trong huyết 

thanh hoặc huyết tương của lợn

24 tháng
FRA.TY.23

-06

930

ID Screen® 

Mycoplasma 

hyopneumoniae 

Indirect

 Đĩa phủ kháng 

nguyên 

Mycoplasma 

hyopneumoniae, 

Đối chứng -, +, 

Dung dịch pha và 

rửa, cơ chất

Khác Bộ 5 , 10 đĩa
Phát hiện kháng thể vi khuẩn 

Mycoplasma hyopneumoniae trên lợn
24 tháng

FRA.TY.23

-07

931 EXZOLT  Fluralaner
Dung 

dịch uống

Chai,Lọ, 

Can 

50 ml, 1 lít, 4 

lít
Điều trị và kiểm soát mạt trên gà 36 tháng IT-162

932 Bravecto Plus
 Fluralaner, 

moxidectin
Dung dich Tuýp

 0,4; 0,89; 

1,79 ml

Trị các loại ve, bọ chét, rận tai, giun 

tròn, bệnh giun tim, giun phổi trên mèo.
24 tháng IT-178

933 Panacur Aquasol  Fenbendazole
Hỗn dịch 

uống
Bình, Lọ 1, 4 lít

Phòng và trị ký sinh trùng đường tiêu 

hóa trên heo, gà
36 tháng IT-189

934

Bravecto spot-on 

solution for cats 

(Bravecto spot-on 

solution)

 Fluralaner

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ

112,5; 250; 

500 mg 

fluralaner 0,4; 

0,89; 1,79 ml

Điều trị ve, bọ chét và viêm da do bọ 

chét trên mèo
24 tháng PMS-01

148. NHÀ SẢN XUẤT: INTERVET PRODUCTIONS 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

935

Bravecto spot-on 

solution for dogs 

(Bravecto spot-on 

solution)

 Fluralaner

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ

112,5; 250; 

500; 1000; 

1400 mg 

fluralaner 0,4; 

0,89; 1,79; 

3,57; 5 ml

Điều trị ve, bọ chét và viêm da do bọ 

chét trên chó. Sản phẩm phòng lây 

truyền Babesia canis trên chó.

24 tháng PMS-02

936 SANIFARM NF

 Glutaraldehyde, 

Quarternary 

ammonium 

compounds

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Lọ, Can, 

Thùng 

1,5,20,60, 200 

lít

Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn 

nuôi, lò mổ, khu chế biến thực phẩm, 

phương tiện vận chuyển trâu, bò, dê, 

cừu, lợn, gia cầm

24 tháng LCV-01

937 Prophyl 75

 Phenol tổng hợp: 

2 Benzyl 4 Chloro 

Phenol, Phenol 

tổng hợp: chloro 4 

methyl 3 phenol

Dung dịch Bình 
1; 5; 20; 60; 

200; 1000L

Khử mùi, sát trùng chuồng trai, phương 

tiện vận chuyển gia súc, gia cầm
36 tháng MRA-147

938 Septyrox SR  Hydrogen peroxide

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai/ 

Thùng

500, 750ml; 1, 

5, 10, 20 lít

Sát trùng, diệt vi khuẩn, vi rút, men, nấm 

mốc trong chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi
24 tháng LCE-09

939 Biocet Dry

 Ascophyllum 

Nodosum, Clay, 

Eucalyptus 

Essential Oil, 

Khaolin, Orange 

Essential Oil, 

Yucca Schidigera

Bột sát 

trùng
Bao 25 kg Sát trùng ngoài da 24 tháng LCE-4

149. NHÀ SẢN XUẤT: LABORATOIRE LCV 

150. NHÀ SẢN XUẤT: LABORATOIRE MERIEL

151. NHÀ SẢN XUẤT: LABORATOIRES CEETAL 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

940 Agrigerm 1510

 Alkyl 

Dimethylbenzyl 

Ammonium, 

Didecyl Dimethyl 

Ammonium 

Chloride, 

Glutaradehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Bình, 

Can

1; 5; 10, 20, 

220 lít
Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 36 tháng LCE-5

941 Oxyshield A  Lactic acid Gel lỏng Chai, Can 5; 10; 20 lít

Kết hợp tạo màng bao film sát trùng, 

dưỡng ẩm, bảo vệ vùng da vú sau khi vắt 

sữa

24 tháng LCE-7

942 Oxyshield B  Sodium chlorite Gel lỏng Chai, Can 5; 10; 20 lít

Kết hợp tạc màng bao film sát trùng, 

dưỡng ẩm, bảo vệ vùng da vú sau khi vắt 

sữa

24 tháng LCE-8

943 Mistral  CaCO3, MgCO3

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Bao Thùng 
100g; 1; 5; 10; 

15; 25; 100 kg

Hút ẩm, sát trùng chuồng nuôi và giữ ấm 

cho gia súc, gia cầm non.
24 tháng OLMIX-01

944 Tripuricide

 Chlorophene(2-

benzyl-4-

chlorophenol), 

Para Chloro Meta 

Cresol (Chloro-4-

methyl-3-phenol)

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Can, Thùng 
1, 5, 20, 60, 

200lít
Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 36 tháng LFR-10

152. NHÀ SẢN XUẤT: OLMIX S.A 

153. NHÀ SẢN XUẤT: QALIAN 

154. NHÀ SẢN XUẤT: THESEO FRANCE 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

945 TH5

 Alkyl (C12-16) 

dimethylbenzyl 

ammonium 

chloride , 

Glutaraldehyde 

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Bình , 

Thùng

1 , 5 , 10 , 20 , 

25 , 200 , 220 

, 225 lít

Diệt vi khuẩn, virus, nấm. Khử trùng 

chuồng trại, thiết bị chăn nuôi, phương 

tiện vận chuyển gia súc, gia cầm

48 tháng SGV-02

946 TH4+

 Alkyl 

dimethylbenzyl 

ammonium 

chloride, Didecyl 

dimethyl 

ammonium 

chloride, Dioctyl 

dimethyl 

ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde, 

Octyl 

decyldimethyl 

ammonium chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai , 

Thùng

50 , 100 , 250 

, 500 ml ; 1 , 5 

, 10 , 25 , 60 , 

200 lít

Thuốc sát trùng 48 tháng SGV-1

947 Mefisto Shock

 Alkyl(C12-

16)dimethyl benzyl 

ammonium 

chloride, 

Deltamethrin, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Bình , 

Thùng

1 , 5 , 10 , 20 , 

25 , 200 , 220 

, 225 lít

Diệt vi khuẩn, virus, nấm. Sát trùng 

chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi gia súc, 

gia cầm

24 tháng SGV-3

948
Nuflor solution 

injectable
 Florfenicol

dung dịch 

tiêm
Chai 

20; 50; 100; 

250 ml
Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, lợn. 24 tháng MKV-15

155. NHÀ SẢN XUẤT: TRIRX SEGRE 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

949
Finadyne Solution 

injectable

 Flunixin 

(meglumine)

dung dịch 

tiêm
Chai 

10; 50; 100; 

250 ml

Kháng viêm, giảm đau và trị bệnh về 

xương, cơ trên trâu, bò, ngựa, heo.
36 tháng MKV-17

950 Longamox  Amoxicillin
Hỗn dịch 

tiêm
Lọ 100, 250ml

Điều trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm 

phổi, viêm vú, viêm tử cung, viêm đường 

tiết niệu

36 tháng VQ-15

951 Marbocyl 2%  Marbofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 100 ml

Điều trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu 

hóa, sinh dục
24 tháng VQ-18

952 Marbocyl 10%  Marbofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 20ml; 50ml

Điều trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu 

hóa, sinh dục
36 tháng VQ-19

953 Oridermyl

 Nystatin, 

Triamcinolone(acet

onide), Neomycin 

(sulphate),  

Permethrin

Thuốc mỡ Tuýp 10g, 30g
Điều trị bệnh nấm tai, các bệnh nhiễm 

trùng tai
36 tháng VQ-27

954 Theracalcium

 Calcium 

Glucoheptonate, 

Calcium Gluconate

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml Phòng và trị thiếu Calcium 36 tháng VQ-28

955 Septotryl Injectable

 

Sulfamethoxypyrid

azine, 

Trimethoprim

Dung 

dịch tiêm
Chai

50ml, 100ml, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu, 

tiêu hóa, nhiễm trùng máu
36 tháng VQ-3

956
Phenylarthrite 

injectable
 Phenylbutazone

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml Kháng viêm, giảm đau, giảm sốt 36 tháng VQ-30

957
Phosphonortonic 

20%

 Toldimfos 

(sodium trihydrate)

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100, 250ml Phòng và trị thiếu hụt Phospho 36 tháng VQ-48

156. NHÀ SẢN XUẤT: VETOQUINOL SA 

157. NHÀ SẢN XUẤT: VIRBAC S.A 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

958 Shotapen® LA

 Benzylpenicillin 

(dạng benzathine), 

Benzylpenicillin 

(dạng procaine 

monohydrate), 

Dihydrostreptomyci

n (dạng sulfate)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 100, 250 ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

bệnh MMA, nhiễm trùng huyết, trên heo, 

bò, chó, mèo

18 tháng VB-15

959 Zoletil® 50
 Tiletamine, 

Zolazepam

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Lọ Bột Pha 

Tiêm 
675 mg Gây mê trong thú y 24 tháng VB-22

960
Canigen® 

DHA2PPi/L

 Canine adenovirus 

type 2, Canine 

distemper virus, 

Canine 

parainfluenza 

virus, Canine 

parvovirus, 

Leptospira 

canicola 

inactivated, 

Leptospira 

icterohaemorrhagia

e inactivated

Vắc xin 

đông 

khô, vắc 

xin hỗn 

dịch

Lọ 01 liều Phòng 05 bệnh truyền nhiễm trên chó 24 tháng VB-24

961 Rabigen mono
 Rabies virus vô 

hoạt, chủng VP12

Vắc xin 

vô hoạt, 

dạng hỗn 

dịch tiêm

Lọ 
1 liều, 10 liều, 

25 liều
Phòng bệnh dại chó mèo 24 tháng VB-28
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

962 Dexprol 200  Sắt (dạng dextran)
Dung 

dịch tiêm
Lọ 10ml, 100ml

Phòng và trị các bệnh thiếu máu cho vật 

nuôi
24 tháng VB-42

963 Suiprost
 Etiproston (dạng 

tromethamine)

Dung 

dịch tiêm
Lọ 2 ml, 20ml Kích thích tố thúc đẻ cho gia súc 24 tháng VB-44

964 Effitix
 Fipronil , 

Permethrin

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Tuýp 
0,44; 1,1; 2,2; 

4,4; 6,6 ml
Phòng, trị bọ chét, ve, ruồi, muỗi cho chó 36 tháng VB-45

965 Easotic

 Gentamicin (dạng 

sulphate), 

Hydrocortisone 

aceponate, 

Miconazole (dạng 

nitrate)

Hỗn dịch 

nhỏ tai

Lọ, Tuýp, 

Hộp 
Hộp 1 lọ 10 ml 

Trị viêm tai ngoài cấp và các đợt tái phát 

cấp tính trên chó gây ra bởi các vi khuẩn 

nhạy cảm với gentamicin và nấm nhạy 

cảm với miconazole, điển hình như 

Malassezia pachydermatis

18 tháng VB-46

966 Epi-Otic
 Lactic acid, 

Salicylic acid

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Lọ 60, 125ml Sát trùng, làm khô ráo tai chó, mèo 24 tháng VB-56

967 Dexoryl

 Dexamethasone 

(dạng acetate), 

Gentamycin (dạng 

sulfate), 

Thiabendazole

Hỗn dịch 

nhỏ tai
Lọ 10g Trị viêm tai ngoài trên chó, mèo 24 tháng VB-60

968 Virbagest  Altrenogest
Dung 

dịch uống
Chai 450ml, 900ml Lên giống đồng loạt cho heo nái 36 tháng VB-67

969 EVICTO 60 mg/ml  Selamectin 

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Tuýp 
0,25 ml; 0,75 

ml; 1,0 ml

Trị bọ chét, ve và phòng ngừa giun tim ở 

chó, mèo; điều trị nhiễm giun đũa, rận, 

ghẻ trên chó; trị rận, giun đũa, giun móc 

trên mèo

36 tháng VB-68
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

970
EVICTO 120 

mg/ml
 Selamectin 

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Tuýp 

0,25 ml; 0,5 

ml; 1,0 ml; 2,0 

ml; 3,0 ml

Trị bọ chét, giun đũa, rận, ve, ghẻ và 

phòng ngừa giun tim trên chó
36 tháng VB-69

971

Milpro 4mg/10mg 

for small cats and 

kittens

 Milbemycin 

oxime, Praziquantel
Viên nén Hộp, Vỉ 2 viên/ vỉ; hộp 

Trị nhiễm ấu trùng sán dây và ký sinh 

trùng trưởng thành của sán dây, giun 

tròn, phòng ngừa giun tim (Dirofilaria 

immitis) trên mèo

36 tháng VB-70

972

Milpro 

16mg/40mg for 

cats

 Milbemycin 

oxime, Praziquantel
Viên nén Hộp, Vỉ 2 viên/ vỉ; hộp 

Trị nhiễm ấu trùng sán dây và ký sinh 

trùng trưởng thành của sán dây, giun 

tròn, phòng ngừa giun tim (Dirofilaria 

immitis) trên mèo

36 tháng VB-71

973

Milpro 

2.5mg/25mg for 

small dogs and 

puppies

 Milbemycin 

oxime, Praziquantel
Viên nén Hộp, Vỉ 2 viên/ vỉ; hộp 

Trị nhiễm ký sinh trùng trưởng thành của 

sán dây, giun tròn, phòng ngừa giun tim 

(Dirofilaria immitis) trên chó

36 tháng VB-72

974

Milpro 

12.5mg/125mg for 

dogs

 Milbemycin 

oxime, Praziquantel
Viên nén Hộp, Vỉ 2 viên/ vỉ; hộp 

Trị nhiễm ký sinh trùng trưởng thành của 

sán dây, giun tròn, phòng ngừa giun tim 

(Dirofilaria immitis) trên chó

36 tháng VB-73

975 Multibio

 Ampicillin, 

Colistin (dạng 

sulfate), 

Dexamethasone 

(dạng acetate)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

20ml, 100ml, 

250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

bệnh MMA, bại huyết trên heo, trâu, bò.
24 tháng VB-06

976 Riketron N

 Sulfadimidine 

sodium, 

Trimethoprim

Dung 

dịch tiêm
Chai 100, 250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu, da, móng trên ngựa, trâu bò và 

heo.

36 tháng AMGM-02

158. NHÀ SẢN XUẤT: ANIMEDICA HERSTELLUNGS GMBH 

GERMANY 
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

977 Amoxinject LA
 Amoxicillin 

trihydrate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu 

sinh dục, tiêu hóa, nhiễm trùng huyết, 

viêm vú, viêm mắt, viêm khớp trên trâu, 

bò, ngựa, lợn, dê, cừu, chó, mèo

24 tháng BM-14

978 Synchromate  Cloprostenol
Dung 

dịch tiêm
Chai 4, 10, 20ml

Gây lên giống đồng loạt, điều trị tồn 

hoàng thể, dục đẻ, gây sẩy thai và xổ 

thai khô ở trâu, bò, ngựa, ngựa nhỏ, lừa, 

lạc đà, cừu, dê, heo và chó

24 tháng BM-15

979 Metaphosol
 Toldimfos sodium 

trihydrate 

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Điều trị bại liệt, niệu huyết tố sau sanh, 

hội chứng Downer ở bò, còi xương, 

chậm phát triển ở thú non, nhuyễn 

xương, gãy xương ở thú trưởng thành, 

phòng và trị bệnh co giật, liệt do rối loạn 

trao đổi chất, điều trị vô sinh và cải thiện 

tỷ lệ đậu thai

36 tháng BM-16

980 Ferrum 10% + B12

 Iron (III) - 

Dextran complex, 

Vitamin B12 

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Phòng, trị thiếu sắt trên heo con, bê, thú 

mới đẻ.

Thiếu máu do ngoại ký sinh trùng

24 tháng BM-2

981

Simparica TRIO 

(25 mg Pyrantel, 6 

mg sarolaner, 0.12 

mg moxidectin)

 Moxidectin, 

Pyrantel (dạng 

embonate), 

Sarolaner

Thuốc 

viên
Hộp 

1 viên, 3 viên, 

6 viên

Phòng và trị ký sinh trùng (ve, bọ chét, 

giun tim, giun móc, giun đũa) trên chó
30 tháng

GER.TY14

-01

159. NHÀ SẢN XUẤT: BREMER PHARMA GMBH 

160. NHÀ SẢN XUẤT: CORDEN PHARMA GMBH 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

982

Simparica TRIO 

(50 mg Pyrantel, 

12 mg sarolaner, 

0.24 mg 

moxidectin)

 Moxidectin, 

Pyrantel (dạng 

embonate), 

Sarolaner

Thuốc 

viên
Hộp 

1 viên, 3 viên, 

6 viên

Phòng và trị ký sinh trùng (ve, bọ chét, 

giun tim, giun móc, giun đũa) trên chó
30 tháng

GER.TY14

-02

983

Simparica TRIO 

(100 mg Pyrantel, 

24 mg sarolaner, 

0.48 mg 

moxidectin)

 Moxidectin, 

Pyrantel (dạng 

embonate), 

Sarolaner

Thuốc 

viên
Hộp 

1 viên, 3 viên, 

6 viên

Phòng và trị ký sinh trùng (ve, bọ chét, 

giun tim, giun móc, giun đũa) trên chó
30 tháng

GER.TY14

-03

984

Simparica TRIO 

(200 mg Pyrantel, 

48 mg sarolaner, 

0.96 mg 

moxidectin)

 Moxidectin, 

Pyrantel (dạng 

embonate), 

Sarolaner

Thuốc 

viên
Hộp 

1 viên, 3 viên, 

6 viên

Phòng và trị ký sinh trùng (ve, bọ chét, 

giun tim, giun móc, giun đũa) trên chó
30 tháng

GER.TY14

-04

985
ECOPORC 

SHIGA

 Modified Stx2e 

antigen

Huyễn 

dịch tiêm
Lọ 50; 100 liều

Phòng bệnh sưng phù đầu cho heo gây 

nên do Stx2e
36 tháng

GER.TY-

13-01

986
Tonophosphan 

Comp
 Toldimphos

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Kích thích miễn dịch, kích thích tăng 

trưởng trên trâu bò, ngựa, cừu, heo, dê, 

gà.

24 tháng IT-102

987 Cobactan 2,5%
 Cefquinome 

sulphate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 50,100ml

Điều trị tụ huyết trùng, viêm da, hoại tử, 

nhiễm trùng huyết do Ecoli, viêm vú, 

viêm tử cung trên trâu, bò, bê, heo

24 tháng IT-138

988 Porceptal  Buserelin
Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

2,5 ml, 5 ml, 

10 ml, 50 ml
Kích thích rụng trứng trên Heo 24 tháng IT-159

989 Zuprevo  Tildipirosin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

20; 50; 100 và 

250 ml
Phòng và trị các bệnh hô hấp trên heo 24 tháng IT-160

161. NHÀ SẢN XUẤT: IDT BIOLOGIKA GMBH 

162. NHÀ SẢN XUẤT: INTERVET INTERNATIONAL GMBH 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

990 Zuprevo 180 mg/ml  Tildipirosin
Dung 

dịch tiêm
Chai

20ml, 50ml, 

100ml hay 

250ml

Điều trị và phòng ngừa bệnh hô hấp trên 

bò liên quan đến Mannheimia 

haemolytica, Pasteurella multocida và 

Histophilus somni

24 tháng IT-164

991 Fertagyl  Gonadorelin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 5, 15,20  ml

Cải thiện khả năng thụ tinh trên trâu bò, 

thỏ
36 tháng IT-84

992 ShutOut  Bismuth subnitrate Hỗn dịch Syringe 4G 
24, 144 

syringe/hộp

Kiểm soát bệnh viêm vú và nhiễm trùng 

vú trong thời kỳ cạn sữa trên bò
24 tháng IT-182

993 Lovit Blue C

 Ascorbic acid, 

Citric acid 

anhydrate, 

Lactose, Patent 

blue

Dạng hạt Chai,Gói  375,  100 g 

Giảm thiểu sự ảnh hưởng của việc tồn dư 

chlorine, ổn định độ pH của nước, đảm 

bảo hiệu suất cho quá trình chủng ngừa 

vắc xin sống

36 tháng KNG-01

994 Lovit Blue C Max

 Ascorbic acid, 

Citric acid 

anhydrate, 

Lactose, Patent 

blue

Dạng hạt Gói 125, 375, 625g

Giảm thiểu sự ảnh hưởng của việc tồn dư 

chlorine, ổn định độ pH của nước, đảm 

bảo hiệu suất cho quá trình chủng ngừa 

vắc xin sống

36 tháng KNG-02

995
Baytril 10% Oral 

Solution
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai 

10, 20, 50, 

100, 500ml; 1 

lít

Trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với 

Enrofloxacin như CRD, viêm khớp, 

Coryza, sưng phù đầu, tụ huyết trùng, 

viêm ruột tiêu chảy trên gia cầm

36 tháng BE-2

996 Baytril 5%  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Điều trị viêm phổi, viêm ruột, tiêu chảy, 

nhiễm trùng huyết trên heo và bò; viêm 
36 tháng BYA-1

997 Sebacil Pour on  Phoxim

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, 

Thùng 

10, 20, 50, 60, 

100, 250, 

500ml; 1, 2,5, 

5, 50, 190 lít

Phòng và trị ký sinh trùng cho heo 18 tháng BYA-12

163. NHÀ SẢN XUẤT: KAESLER NUTRITION GMBH 

164. NHÀ SẢN XUẤT: KVP PHARMA +  VETERINÄR PRODUKTE GMBH 



152

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

998
Kiltix collar for 

dogs

 Flumethrin, 

Propoxur

Vòng đeo 

cổ
Hộp, Vòng Vòng đeo cổ Kiểm soát ve, bọ chét trên chó. 60 tháng BYA-14

999
Baycox 5% 

suspension
 Toltrazuril

Hỗn dịch 

uống
Chai 

20, 50, 100, 

200, 250, 500, 

1000ml

Phòng và trị cầu trùng trên trâu, bò, heo 60 tháng BYA-19

1000 Baytril Max  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 20, 50, 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp cho trâu 

bò, heo, cừu. Kiểm soát bệnh tiêu chảy 

do vi khuẩn E. coli gây ra trên heo cai 

sữa.

36 tháng BYA-23

1001
Drontal plus 

flavour

 Febantel, 

Praziquantel, 

Pyrantel embonate

Thuốc 

viên
Vỉ 8 viên/vỉ Trị giun, sán trên chó 60 tháng BYA-24

1002
Advocate spot-on 

for Dogs

 Imidacloprid, 

Moxidectin

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Hộp, Tuýp

3 tuýp/hộp, 

0.4ml; 1.0ml; 

2.5ml; 4.0ml

Phòng và trị bọ chét, ghẻ tai, ghẻ 

Sarcoptic, giun tim, giun đũa, giun dạ 

dày, ruột trên chó.

Trị bệnh giun phổi trên chó.

Điều trị bệnh giun mắt do Thelazia 

callipaeda gây ra trên chó.

24 tháng BYA-26

1003 Bayticol 6% EC  Flumethrin

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can 

10, 20, 50, 

100, 500, 

1000 ml; 50 lít

Phòng và trị ký sinh trùng trên trâu, bò, 

cừu và chó
48 tháng BYA-6

1004

Drontal® Oral 

Suspension for 

Puppies

 Febantel, 

Pyrantel(tương 

đương Pyrantel 

embonate 

(14.4mg/ml)

Hỗn dịch 

uống
Chai 50ml, 100ml

Phòng trị nhiễm giun tròn (giun đũa, 

giun móc, giun tóc) trên chó con dưới 1 

năm tuổi.

60 tháng KVP-01
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1005 Drontal

 Febantel, 

Praziquantel, 

Pyrantel 

embonate(tương 

đương với 50 mg 

pyrantel)

Thuốc 

viên
Hộp 

2, 4, 6, 24, 

102 hoặc 312 

viên

Điều trị đa nhiễm giun tròn và sán dây 

trên chó.
24 tháng KVP-02

1006

Drontal® 

Allwormer For 

Cats

 Praziquantel, 

Pyrantel Embonate

Thuốc 

viên
Hộp, Vỉ Hộp 2 viên Trị giun, sán trên mèo 60 tháng KVP-03

1007
Baytril Flavour 

Tablet 50mg
 Enrofloxacin

Thuốc 

viên
Hộp, Vỉ Hộp 100 viên 

Trị nhiễm trùng đường tiết niệu, hô hấp, 

viêm da mủ trên chó, mèo.
60 tháng KVP-04

1008
Advocate spot-on 

for Cats

 Imidacloprid, 

Moxidectin

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Tuýp 0.4ml; 0.8ml

Trị ký sinh trùng (ghẻ tai, ghẻ Notoedric, 

giun phổi, giun tròn, giun mắt), trị và 

phòng nhiễm bọ chét, phòng bệnh giun 

tim trên mèo.

24 tháng KVP-05

1009 Seresto
 Flumethrin, 

Imidacloprid

Vòng đeo 

cổ
Hộp vòng đeo cổ 

Phòng và điều trị bọ chét; điều trị ấu 

trùng, nhộng và ve trưởng thành trên chó 

mèo. Phòng bệnh do Leishmania 

infantum và trị rận trên chó.

60 tháng KVP-06

1010
AviPro® 

DILUDROP

 Disodium 

hydrogen 

phosphate 

dihydrate, Patent 

blue V, Povidone, 

Sodium chloride

Dung 

dịch vô 

trùng pha 

vắc xin

Lọ 34ml
Dùng pha vắc xin để nhỏ mắt cho gia 

cầm.
36 tháng LAH-11

165. NHÀ SẢN XUẤT: LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1011
AviPro Salmonella 

DUO

 Live attenuated 

Salmonella 

Enteritidis 

bacteria, strain 

Sm24/Rif12/Ssq, 

Live attenuated 

Salmonella 

Typhimurium 

bacteria, strain 

Nal2/Rif9/Rtt

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
1000 liều, 

2000 liều
Phòng bệnh do Salmonella trên gà 18 tháng LAH-12

1012 Avipro ND Lasota
 Virus ND chủng 

Lasota

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 

500; 1.000; 

2.500; 5.000 

liều

Phòng bệnh Newcastle (ND) trên gà 18 tháng VL-21

1013
AviPro® IBD 

Xtreme

 Virus sống IBD 

chủng V217

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

500, 1000, 

2500, 5000, 

10000 liều

Phòng bệnh Gumboro trên gà. 21 tháng VL-22

1014
AviPro® 

Thymovac

 Virus thiếu máu 

gà sống, chủng 

Cux-1

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 

500, 1000, 

2000, 2500, 

5000, 10000 

liều

Phòng bệnh Thiếu máu truyền nhiễm trên 

gà.
24 tháng VL-23

1015 AviPro® Precise
 Virus nhược độc 

IBD, chủng LC-75

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

1000 liều, 

2500 liều, 

5000 liều, 10 

000 liều

Phòng bệnh Gumboro (IBD) trên gia cầm 36 tháng VL-34

1016 Neporex 2 SG  Cyromazine Dạng hạt

Bao, Gói, 

Thùng, 

Chai, Lọ, 

Hộp, Lon 

250g, 5kg Thuốc diệt ấu trùng ruồi 36 tháng CGN-13

166. NHÀ SẢN XUẤT: SCHIRM GMBH  
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1017 Neporex 50 SP  Cyromazine Dạng bột

Hộp, Lon, 

Bao, Gói, 

Thùng, 

Chai, Lọ

250g; 5, 40, 

50kg
Thuốc diệt ấu trùng ruồi 36 tháng CGN-14

1018 Lerasept® Vet 100

 Formaldehyde, 

Glutaraldehyde, 

Alkyl benzyl 

dimethyl 

ammonium chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 
1, 5, 10, 20, 

25L

Khử trùng chuồng trại, trang thiết bị của 

trang trại, phương tiện vận chuyển động 

vật

24 tháng
DEU.TY16

-01

1019 Lerasept® Vet 300

 Glutaraldehyde, 

Alkyl benzyl 

dimethyl 

ammonium 

chloride, 

Didecyldimethylam

monium chloride 

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 
1, 5, 10, 20, 

25L 

Khử trùng chuồng trại chăn nuôi động 

vật, trang thiết bị của trang trại, phương 

tiện vận chuyển động vật

24 tháng
DEU.TY-

16-02

1020 Aldekol Des FF

 Glutaraldehyde 

(Glutaral), 

Quaternary 

ammonium 

chloride 

(Quaternary 

Ammonium 

Compounds)

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can

100, 250, 

500ml; 1, 3, 5, 

10, 20, 25 lít

Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn 

nuôi, phương tiện vận chuyển
24 tháng ECG-1

1021 Oxykol  Peracetic acid
Bột sát 

trùng
Bao, Gói

100, 200, 

500g, 1, 3, 5, 

10, 25kg

Sát trùng chuồng trại chăn nuôi, cơ sở 

chế biến, trạm ấp
24 tháng ECG-2

167. NHÀ SẢN XUẤT: STOCKMEIER CHEMIE GMBH & CO. KG 

168. NHÀ SẢN XUẤT: THESEO DEUTSCHLAND GMBH 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1022 Aldekol Des 03
 Formaldehyde, 

Glutaraldehyde 

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can

100, 250, 

500ml; 1, 3, 5, 

10, 20, 25 lít

Sát trùng chuồng trại chăn nuôi bò, lợn, 

gà
24 tháng ECG-3

1023 Iodosan 30  Iodine

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can

100, 250, 

500ml; 1, 5, 

10, 20, 25 lít

Sát trùng chuồng trại, dụng cụ, lò mổ, 

trạm ấp, phương tiện vận chuyển
24 tháng ECG-4

1024 Amphokal  Sodium hydroxide  

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can
1, 5, 10, 25 lít

Làm sạch, tẩy rửa vật chất hữu cơ trước 

sát trùng chuồng trại chăn nuôi
24 tháng ECG-5

1025 Polyclean  Sodium hydroxide  

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can
1, 5, 10, 25 lít

Làm sạch, tẩy rửa vật chất hữu cơ trước 

sát trùng 
24 tháng ECG-6

1026 Planate injection  Cloprostenol
dung dịch 

tiêm
Chai 10; 20ml; 50ml Kích thích sinh sản trên heo 24 tháng MKV-18

1027
Finadyne 

Transdermal
 Flunixin 

Dung 

dịch dùng 

ngoài da

Bình
100ml, 250ml, 

1000 ml

Hạ sốt, kháng viêm, giảm đau trên trâu, 

bò 
24 tháng VPF-01

1028 Estrumate  Cloprostenol  
Dung 

dịch tiêm
Chai

10, 20, 50, 

100 ml

Kích thích sinh sản trên trâu, bò,  heo, 

ngựa, lừa
24 tháng VPF-02

1029 CEVAC IBIRD
 Live attenuated IB 

virus chủng 1/96

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

500; 1000; 

2500; 5000; 

8000; 10.000 

liều

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

chủng độc lực cao ở gà
18 tháng SNF-105

HUNGARY 

169. NHÀ SẢN XUẤT: VET PHARMA FRIESOYTHE GMBH 

170. NHÀ SẢN XUẤT: CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO., LTD 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1030 CEVAC NB L

 Avian infectious 

bronchitis virus 

chủng 

Massachusetts 

type B-48, 

Newcastle disease 

chủng Lasota

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
1000; 2500; 

5000 liều

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

và Newcastle trên gà
18 tháng SNF-106

1031
VECTORMUNE 

ND

 live vector turkey 

herpes virus 

(HVT) inserted F 

gene newcastle 

disease virus 

(NDV)

Vector, 

đông lạnh
Ống 

1000; 2000; 

4000 liều
Phòng bệnh Marek, Newcastle cho gà 24 tháng SNF-110

1032
CEVAC 

CORYZA 3 GEL

 Avibacterium 

paragallinarum, 

serotype A, 

Avibacterium 

paragallinarum, 

serotype B, 

Avibacterium 

paragallinarum, 

serotype C

Vô hoạt 

keo phèn
Chai 

250ml/ 500 

liều; 

500ml/1000 

liều; 1500ml/ 

3000 liều

Phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm 

(coryza) trên gà
24 tháng SNF-111

1033 CEVAC MASS L

 Avian infectious 

bronchitis virus, 

Massachusetts 

type B-48

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
1000; 2500; 

5000 liều

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

cho gà
24 tháng SNF-119
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1034

CEVAC 

SOLVENT 

POULTRY

 Casein 

hydrolysate, 

Phenol red 

(Phenolsulfonephth

alein), Potassium 

dihydrogen 

phosphate, 

Sorbitol, Sucrose, 

Tá dược 

Dipotassium 

phosphate

Huyễn 

dịch pha 

tiêm

Túi 
200; 400; 800 

ml
Dùng pha vắc xin dạng tiêm 30 tháng SNF-120

1035 NOVAMUNE
 Live attenuated 

IBD virus, chủng 

Vaccine 

đông lạnh
Ống 

500; 1000; 

2000 liều
phòng bệnh Gumboro cho gà 24 tháng SNF-121

1036
CEVAC NEW 

FLU H9 K

 Inactivated Avian 

influenza virus 

strain H9N2, 

Inactivated 

Newcastle disease 

(ND) virus, strain 

NDV-SZ Lasota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 100ml/

Phòng bệnh Newcastle và phân nhóm 

H9N2 của nhóm A bệnh cúm gia cầm
24 tháng SNF-124
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1037

CEVAC 

CORYZA 

COMBO 6

 Avibacterium 

paragallinarum 

serotype A, 

Avibacterium 

paragallinarum 

serotype B, 

Avibacterium 

paragallinarum 

serotype C, Egg 

drop syndrome’76 

virus, strain 

“B8/78”, 

Infectious 

bronchitis virus, 

strain “M-41”, 

Newcastle disease 

virus, strain NDV - 

 “SZ” LaSota

Vô hoạt Chai 

250ml/ 500 

liều; 

500ml/1000 

liều; 1500ml/ 

3000 liều

Phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản 

truyền nhiễm, hội chứng giảm đẻ và 

coryza trên gà

24 tháng SNF-127

1038 CEVAC META L

 Avian 

Metapneumovirus, 

subtype B, 

CRR126 strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

500; 1000; 

2000; 3000; 

4000; 5000 liều

Phòng và giảm triệu chứng hô hấp do 

nhiễm avian metapneumo virus (hội 

chứng sưng đầu) trên gà

24 tháng SNF-128

1039 Cevac Flu H9 K

 Inactivated Avian 

Influenza virus, 

strain H9N2

Vô hoạt, 

huyễn 

dịch

Chai 100 ml; 500 ml
Phòng bệnh cúm gia cầm type A, sub-

type H9N2 trên gà
24 tháng SNF-129
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1040

CEVAC 

MEGAMUNE ND 

IB EDS SHS K

 Inactivated avian 

infectious 

bronchitis virus, 

strain M-41, 

Inactivated avian 

infectious 

bronchitis virus, 

strain QX Fr, 

Inactivated avian 

metapneumovirus, 

strain TRT50, 

Inactivated egg 

drop syndrome 

virus, strain 

B8/78, Inactivated 

Newcastle disease 

virus, strain NDV-

SZ LaSota

Huyễn 

dịch tiêm
Chai 100 ml; 500 ml

Phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản 

truyền nhiễm, hội chứng giảm đẻ, sưng 

phù đầu trên gà

21 tháng SNF-130

1041 NEXTMUNE

 Live attenuated 

IBD virus, strain 

G-61 (Winterfield 

2512)

Vaccine 

đông lạnh
Ống 

2000; 4000; 

8000 liều
Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng SNF-131

1042 PARVORUVAX

 Inactivated 

porcine parvovirus 

, 

Erysipelothrixrhusi

opathiae,serotype2,

(lysedbacterialcells)

Huyễn 

dịch
Lọ 5; 25; 50 liều

Phòng bệnh đóng dấu và bệnh do 

parvorirus trên heo
24 tháng SNF-133
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1043 CEVAC ND-IB K

 Inactivated avian 

infectious 

bronchitis virus, 

strain M-41, 

Inactivated 

Newcastle disease 

virus, strain NDV-

SZ Lasota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

500ml/1000 

liều

Phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản 

truyền nhiễm cho gà
24 tháng SNF-47

1044
CEVAC ND IB 

EDS K

 Inactivated avian 

infectious 

bronchitis virus, 

strain M-41, 

Inactivated Egg 

drop syndrome 

virus, strain 

B8/78, Inactivated 

Newcastle disease 

virus, strain NDV-

Sz La Sota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

500 ml/ 1000 

liều

Phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản 

truyền nhiễm, hội chứng giảm đẻ cho gà
24 tháng SNF-48
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1045
CEVAC ND IB 

IBD EDS K

 Inactivated avian 

infectious 

bronchitis virus, 

strain M-41, 

Inactivated bursal 

disease virus , 

strain GP/82, 

Inactivated Egg 

drop syndrome 

virus, strain 

B8/78, Inactivated 

Newcastle disease 

virus, strain NDV-

Sz La Sota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

500 ml/ 1000 

liều

Phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản 

truyền nhiễm, Gumboro, hội chứng giảm 

đẻ trên gà

24 tháng SNF-50

1046 COGLAPEST

 Kháng nguyên 

virus dịch tả heo, 

chủng Thiverval

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
10; 25; 50 

liều; 100 liều
Phòng bệnh dịch tả heo 24 tháng SNF-52

1047 KAPEVAC

 Duck plague virus 

(Duck enteritis 

virus, strain Jansen

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
100; 200; 500 

liều
Phòng bệnh dịch tả vịt 24 tháng SNF-53

1048 CEVAC NEW K

 Inactivated 

Newcastle disease 

virus, strain NDV-

SZ Lasota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

500 ml/ 1000 

liều
Phòng bệnh Newcastle cho gà 24 tháng SNF-60

1049
CEVAC GUMBO 

L

 Avian Infectious 

bursal disease 

virus, strain 

LIBDV

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
500; 1000; 

2500; 5000 liều
phòng bệnh Gumboro cho gà 24 tháng SNF-62
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1050
CEVAC BRON 

120 L

 avian infectious 

bronchitis virus 

(IBV), strain 

Massachusetts H-

120

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
1000; 2000; 

5000 liều

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

cho gà
24 tháng SNF-64

1051 CEVAC IBD L

 Avian infectious 

bursal disease 

virus, strain 

Winterfield 2512-

G61

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
500; 1000; 

2500; 5000 liều
phòng bệnh Gumboro cho gà 24 tháng SNF-70

1052 CEVAC NEW L
 Newcastle disease 

virus, strain LaSota

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
500; 1000; 

2500; 5000 liều
Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng SNF-72

1053 CEVAC BI L

 Avian infectious 

bronchitis virus, 

Massachusetts 

type B-48, 

Newcastle disease 

virus, strain 

Hitchner B1

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
500; 1000; 

2500; 5000 liều

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm, 

Newcastle ở gà
18 tháng SNF-73

1054 CEVAC UNI L

 Newcastle disease 

virus, strain 

Hitchner B1

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 1000 liều Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng SNF-74

1055 CEVAC FP L
 Fowl pox virus 

Cutter strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 1000 liều Phòng bệnh đậu gà 30 tháng SNF-76
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1056
CEVAC ND-IB-

IBD K

 Inactivated Avian 

Infectious 

bronchitis virus 

strain M-41, 

Inactivated bursal 

disease virus strain 

GP/82, Inactivated 

Newcastle disease 

virus strain NDV-

SZ Lasota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

500 ml/ 1000 

liều

Phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản 

truyền nhiễm, Gumboro ở gà
24 tháng SNF-80

1057
CEVAC 

VITAPEST L

 Newcastle disease 

virus (NDV), 

strain 

PHY.LMV.42

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
1000; 2000; 

5000 liều
Phòng bệnh Newcastle cho gà 24 tháng SNF-81

1058
CEVAC 

BROILER ND K

 Newcastle disease 

virus, strain 

“NDV-SZ”Lasota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

100ml/ 1000 

liều; 500ml/ 

5000 liều

Phòng bệnh Newcastle cho gà con từ 1 

ngày tuổi
24 tháng SNF-87

1059
CEVAC 

TRANSMUNE

 Infectious bursal 

disease (IBDV), 

winterfield 2512  

G-61 strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

1000; 2000' 

2500; 4000; 

5000; 8000 liều

Nhằm kích hoạt hệ thống miễn dịch chủ 

động của phôi gà 18 ngày tuổi và gà con 

một ngày tuổi kiểm soát bệnh Viêm túi 

Bursal (bệnh Gumboro).

24 tháng SNF-88

1060
CEVAC 

VITABRON L

 Avian infectious 

bronchitis virus, 

strain H120, 

Newcastle disease 

virus (NDV), 

strain 

PHY.LMV.42

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
1000; 2000; 

2500 liều

Phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản 

truyền nhiễm cho gà
18 tháng SNF-89
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1061 COGLAPIX

 Inactivated 

Actinobacillus 

Pleuropneumoniae, 

chủng Nt3; PO; 

U3; B4; Sz-II

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

25; 50; 100; 

125; 250 liều

Phòng bệnh viêm phổi màng phổi gây ra 

bởi Actinobacillus pleuropneumoniae 

(APP) cho heo trên những trại đã bị tổn 

thất do bệnh thể mạn hoặc cấp tính

24 tháng SNF-90

1062
CEVAC 

CORYMUNE 4 K

 Avibacterium 

paragallinarum, 

serotype A, 

Avibacterium 

paragallinarum, 

serotype B, 

Avibacterium 

paragallinarum, 

serotype C, 

Salmonella 

Enteritidis

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

250ml/ 500 

liều; 

500ml/1000 

liều; 1500ml/ 

3000 liều

Phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm do 

Avibacterium paragallinarum và bệnh do 

Salmonella enteridis cho gà

24 tháng SNF-91
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1063
CEVAC 

CORYMUNE 7 K

 Avibacterium 

paragallinarum, 

serotype A, 

Avibacterium 

paragallinarum, 

serotype B, 

Avibacterium 

paragallinarum, 

serotype C, 

Inactivated egg 

drop syndrome, 

strain B8/78, 

Inactivated 

infectious 

bronchitis, strain 

M-41, Inactivated 

Newcastle disease 

virus, strain NDV-

SZ La Sota, 

Salmonella 

Enteritidis

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

250ml/ 500 

liều; 

500ml/1000 

liều; 1500ml/ 

3000 liều

Phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm do 

Avibacterium paragallinarum và bệnh do 

Salmonella enteridis; Newcastle, viêm 

phế quản truyền nhiễm, hội chứng giảm 

đẻ cho gà

24 tháng SNF-92

1064 HYOGEN

 Mycoplasma 

hyopneumoniae, 

chủng 2940

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 

20ml/10 liều; 

50ml/25 liều; 

100ml/ 50 liều; 

200ml/ 100 

liều; 

250ml/125 liều

Phòng bệnh viêm phổi địa phương 

(suyễn) do Mycoplasma hyopneumoniae 

trên heo

24 tháng SNF-94
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1065 AUPHYL PLUS

 Attenuated 

Aujeszky's disease 

virus gE(-), chủng 

MNC+/10a

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 10; 25; 50 liều
Phòng bệnh giả dại (Aujeszky) trên heo 

bao gồm thể hô hấp
24 tháng SNF-98

1066 ITA NEW (ND)

 Inactivated 

Newcastle Disease 

virus, chủng NDV-

“Sz” LaSota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

50ml/100 liều; 

500 ml/1000 

liều

giúp phòng bệnh Newcastle cho gà 24 tháng LAP-08

1067 AVI IBD PLUS

 virus nhược độc 

gây bệnh Viêm túi 

Bursal, chủng 

Winterfield 2512 

G-61

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
500; 1000; 

2500 liều

Giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà 

khỏe mạnh chống lại bệnh Viêm túi 

Bursal (bệnh Gumboro) do virus độc lực 

cao gây ra.

24 tháng LAP-09

1068 AVI ND LASOTA
 Virus Newcastle 

chủng Lasota

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 1000; 2000 liều
Tạo miễn dịch chủ động cho gà chống lại 

bệnh Newcastle
24 tháng LAP-1

1069 AVI ND HB1+IB

 Infectious 

bronchitis virus, B-

48 strain, 

Newcastle disease 

virus (NDV), 

Hitchner B1 strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 1000; 2500 liều

Tạo miễn dịch chủ động cho gà khỏe 

mạnh chống lại bệnh Viêm Phế quản 

Truyền nhiễm và bệnh Newcastle.

18 tháng LAP-10

171. NHÀ SẢN XUẤT: LAPROVET HUNGARY VETERINARY PHARMACEUTICALS LTD 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1070
ITA CORYZA 

ABC GEL

 Avibacterium 

paragallinarum 

serotype A, 

Avibacterium 

paragallinarum 

serotype B, 

Avibacterium 

paragallinarum 

serotype C

Vô hoạt 

keo phèn
Chai 

 500ml/1000 

liều

Phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm 

(coryza) trên gà do vi khuẩn 

Avibacterium paragallinarum

24 tháng LAP-11

1071 AVI IBD INTER

 Virus viêm túi 

pha truyền nhiễm 

chủng LIBDV

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
500; 1000; 

2500 liều

Tạo miễn dịch cho gà chống lại bệnh 

Gumboro
24 tháng LAP-2

1072 AVI POX
 Fowl pox virus, 

chủng Cutter

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 1000 liều
Giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà 

khỏe mạnh chống lại bệnh Đậu gà.
30 tháng LAP-3

1073 ITA ND+IB+EDS

 Inactivated avian 

infectious 

bronchitis virus, 

strain M-41, 

Inactivated Egg 

drop syndrome 

virus, strain 

B8/78, Inactivated 

Newcastle disease 

virus, strain NDV-

Sz La Sota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 1000 liều

Phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản 

truyền nhiễm, hội chứng giảm đẻ cho gà
24 tháng LAP-4
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1074 ITA ND + IBD

 Virus Gumboro 

chủng GP, Virus 

vô hoạt Newcastle 

chủng Lasota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 1000 liều

Tạo miễn dịch chủ động cho gà chống lại 

bệnh Newcastle và bệnh Gumboro
24 tháng LAP-5

1075 AVI IB H120

 Virus viêm phế 

quản truyền nhiễm 

chủng 

Massachusetts (H-

120)

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 1000; 2500 liều
Tạo miễn dịch chủ động cho gà phòng 

bệnh viêm phế quản truyền nhiễm
24 tháng LAP-6

1076
AVI ND LASOTA 

+ IB

 Virus Newcastle 

chủng Lasota, 

virus viêm phế 

quản truyền nhiễm 

chủng B-48

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 1000; 2500 liều

tạo miễn dịch chủ động cho gà phòng 

bệnh Newcastle, viêm phế quản truyền 

nhiễm

18 tháng LAP-7

1077 Amoxycol

 Amoxicilin 

trihydrate , 

Colistin sulphate

Thuốc 

bột uống

GóI, Bao, 

HộP
1, 10kg

Trị nhiễm trùng trên đường hô hấp, 

đường ruột trên lợn, gà
24 tháng LVP-01

1078 Colicin 2400  Colistin sulphate
Thuốc 

bột uống
GóI, Bao 1, 10kg Trị nhiễm trùng đường ruột trên gà, lợn 24 tháng LVP-02

1079 Diflocin 10%
 Difloxacin 

hydrochloride

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 1 l

Trị nhiễm trùng trên đường hô hấp, 

đường ruột trên gia cầm
24 tháng LVP-03

1080 Ladoxyn 500 mg/g
 Doxycycline 

hyclate
Dạng hạt GóI 100g; 1, 5kg

Trị nhiễm trùng trên đường hô hấp trên 

lợn, gà
24 tháng LVP-04

1081 Lamox 800mg/g
 Amoxicilin 

trihydrate 

Thuốc 

bột uống
GóI 100g; 1, 5kg

Trị nhiễm trùng trên đường tiêu hóa, hô 

hấp trên lợn, gà
24 tháng LVP-05

1082 Lamuin 45%
 Tiamulin 

hydrogen fumarate
Dạng hạt GóI 100g; 1, 5kg

Trị viêm phổi, bệnh lỵ, tăng sinh đường 

ruột, xoắn khuẩn trên lợn
24 tháng LVP-06

172. NHÀ SẢN XUẤT: LAVET PHARMACEUTICALS LTD 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1083 Linco-sol 400mg/g
 Lincomycin 

hydrochloride

Thuốc 

bột uống
GóI 150g; 1.5, 5kg

Trị viêm phổi, bệnh lỵ, tăng sinh đường 

ruột, xoắn khuẩn trên lợn
24 tháng LVP-07

1084
Tilmicosol 

250mg/ml

 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ  250ml, 1 l

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, 

lợn, gà
24 tháng LVP-08

1085 Vetrisuft

 

Sulfachlorpyridazin

e sodium, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
GóI 100g; 1kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường 

ruột trên gia cầm
24 tháng LVP-09

1086

Toltramax 

50mg/ml Oral 

suspension for pigs

 Toltrazuril
Hỗn dịch 

uống
Chai 250, 1000ml Trị cầu trùng trên heo con 24 tháng LVP-10

1087
VIRGINIAMICIN 

11%
 Virginiamicin

Thuốc 

bột uống

Túi, Bao, 

Gói, Phuy 

1kg,2,5,10,20,2

5kg
Trị viêm ruột hoại tử trên heo và gia cầm 24 tháng

IND.TY59-

01

1088
VIRGINIAMICIN 

11%

 Virginiamicin, 

Amoxicillin, 

Gentamicin, 

Amoxicillin, 

Gentamicin, 

Amoxicillin, 

Gentamicin

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

1 kg; 2,5kg; 

10kg; 20kg; 

25kg

Trị viêm ruột hoại tử trên heo và gia cầm 24 tháng
IND.TY59-

01

1089 Doxyacare
 Doxycycline (as 

hyclate) 

Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Túi, Xô 

100, 500; 1, 2, 

5 kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hâp 

trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm
24 tháng AABP-01

1090 Sequleva Plus
 Levamisole HCl, 

Oxyclozanide

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100,250,500ml

; 1 lit

Phòng và trị giun sán trên trâu, bò, dê, 

cừu 
36 tháng SSL-01

INDIA 

173. NHÀ SẢN XUẤT: ADELBERT VEGYSZEREK 

174. NHÀ SẢN XUẤT: ADVANCED AGROVETS BIOTECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 

175. NHÀ SẢN XUẤT: ALIVIRA ANIMAL HEALTH LTD 
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1091 Sequenro  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ  30,50,100ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên 

trâu, bò, dê, cừu lợn
24 tháng SSL-4

1092 Flyfall  Cyromazine

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Túi, Bao, 

Gói, Phuy 

100g,1,2,5,10k

g,25kg

Diệt ruồi và ấu trùng ruồi trên trâu, bò, 

dê, cừu, ngựa, lợn, gia cầm
36 tháng SSL-5

1093 Butaphos

 Butaphosphan, 

Cyanocobalmin 

(B12)

Dung 

dịch tiêm
Chai 50,100ml

Trị rối loạn chuyển hóa, phục hồi sức 

khỏe, còi cọc ở thú non, rối loạn chuyển 

hóa do suy dinh dưỡng trên trâu, bò, 

ngựa, dê, cừu, heo, chó, mèo, gia cầm.

24 tháng SSL-6

1094 Sequenro oral  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500 

ml; 1lít, 5 lít

Trị CRD, bệnhCoryza, bệnh tụ huyết 

trùng, thương hàn, nhiễm trùng trên gia 

cầm

36 tháng SSL-9

1095 ASHIALBEN 10%  Albendazole B.P
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500 

ml; 1lít

Trị giun tròn đường tiêu hóa, giun phổi, 

sán dây, sán lá gan trên trâu, bò, lạc đà, 

cừu, dê, lợn

36 tháng ALS-05

1096 ASHIDOX-G

 Doxycycline 

Hyclate, 

Gentamicin 

Sulphate

Thuốc 

bột uống
Túi 

50, 100, 500g, 

1, 2, 5kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên gia cầm
36 tháng ALS-06

1097 ASHIENRO 10%  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

500; 1000; 

2000 liều

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

viêm vú, viêm thận trên trâu bò, dê, cừu, 

lợn 

36 tháng ALS-2

1098 BL-QUINAL 600  Halquinol
Thuốc 

bột uống
Gói 

1kg, 5kg, 

10kg, 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên lợn, gia 

cầm
24 tháng BSL-01

176. NHÀ SẢN XUẤT: ASHISH LIFE SCIENCE PVT. LTD 

177. NHÀ SẢN XUẤT: BAADER SCHULZ LABORATORIES PRIVATE LIMITED 

178. NHÀ SẢN XUẤT: BIOMIR VENTURE LLP 
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1099
VETDICLAZURI

L
 Diclazuril Dung dịch Chai, Lọ

100, 250, 

500ml; 1l
Trị cầu trùng trên gia cầm, cừu, lợn, thỏ. 36 tháng BVI-02

1100

FLORFENICOL 

20% ORAL 

SOLUTION

 Florfenicol 
Dung 

dịch uống

Lọ, Chai, 

Can

100, 200, 250, 

500ml; 1, 5 lít

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, cừu, dê, heo, gia cầm.
48 tháng BVI-03

1101
BIO-HALQUI

( Halquinol 60%)
 Halquinol

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25, 

50kg

Trị tiêu chảy trên heo, gia cầm. 48 tháng BVI-04

1102
BIO-HALQUI

( Halquinol 12.5%)
 Halquinol

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25, 

50kg

Trị tiêu chảy trên heo, gia cầm. 48 tháng BVI-05

1103
CV-ENRA 

PREMIX

 Enramycin 

Hydrocloride

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Thùng 

50,100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25, 

50kg

Trị viêm ruột, tiêu chảy trên lợn, gia cầm. 48 tháng BVI-07

1104
CV- 

ANTIMASTITIS
 Cefoperazone 

Hỗn dịch 

dùng 
Tuýp 10ml Trị bệnh viêm vú bò. 36 tháng BVI-08

1105 CV-FLOR  Florfenicol 
Dung 

dịch uống
Chai

 100ml; 

250ml; 500ml; 

1 lít; 5 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp , tiêu hóa 

trên gà, heo.
36 tháng BVI-09

1106 CV-ENRO 20
 Bromhexine HCL, 

Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai

 200;250; 

500ml;1; 5 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

niệu sinh dục trên gia cầm.
36 tháng BVI-10

1107
AQUAQUAT 

SUPER

 Benzalkonium 

chloride solution 

IP, Citric acid IP

Dung 

dịch sát 

trùng

Can, Chai 1; 5; 35 lít
Dung dịch sát trùng dụng cụ, chuồng trại 

chăn nuôi
36 tháng PHL-2

179. NHÀ SẢN XUẤT: CEVA POLCHEM PVT LTD 
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1108 DISKOL ES

 Didecyldimethyl 

Ammonium 

chloride, Formal 

dehyde solution IP, 

Strong 

glutaraldehyde 

solution IP

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 
100ml; 1; 5; 

35 lít

Dung dịch sát trùng dụng cụ, chuồng trại 

chăn nuôi
36 tháng PHL-3

1109 P101

 Benzakonium 

chloride solution 

IP, Bis-n-Tributyl- 

tin Oxide, 

Didecyldimethyl 

Ammonium 

chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 1; 5 lít
Dung dịch sát trùng dụng cụ, chuồng trại 

chăn nuôi
36 tháng PHL-4

1110 V-OX

 Potassium 

monopersulphate/ 

Potassium 

Hydrogen 

Sulphate/Potassium 

 sulphate, Sodium 

chloride

Bột sát 

trùng
Hộp 100 g; 1 kg Thuốc sát trùng chuồng trại chăn nuôi 36 tháng PHL-5

1111 POLSAFE PC
 Sodium per 

carbonate

Bột sát 

trùng
Hộp, Xô 1 kg; 5 kg Thuốc sát trùng chuồng trại chăn nuôi 24 tháng SNF-123

1112
AMOXI-TABS 

C®-250

 Amoxicillin base, 

Clavulanic acid
Khác Hộp 

10, 30, 50, 

100 viên

Trị các bệnh nhiễm trùng răng miệng, 

nhiễm trùng da và mô mềm, nhiễm trùng 

đường hô hấp, nhiễm trùng đường tiết 

niệu, trị viêm tủy xương, nhiễm trùng kế 

phát trên chó, mèo 

30 tháng FBL-03

180. NHÀ SẢN XUẤT: FINECURE PHARMACEUTICALS LTD 



174

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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1113
VSOL-PET 

CLAV 50

 Amoxicillin 

trihydrate, 

Clavulanate 

potassium

Thuốc 

viên
Vỉ Viên 3, 5; 10

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, da, mô 

mềm, ổ bụng trên chó, mèo
24 tháng FBL-03

1114
VSOL-PET 

CLAV 250

 Amoxicillin 

trihydrate, 

Clavulanate 

potassium

Thuốc 

viên
Vỉ Viên 3, 5; 10

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, da, mô 

mềm, ổ bụng trên chó, mèo
24 tháng FBL-04

1115
VSOL-

MICOEXIDINE

 Chlorhexidine 

gluconate, 

Miconazole nitrate

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai 100ml Trị nấm, viêm da trên chó, mèo 24 tháng FBL-05

1116 VSOL-DEGIUN

 Febantel BP, 

Praziquantel BP, 

Pyrantel Pamoate 

USP

Thuốc 

viên
Vỉ 10 Viên Hộp 5 vỉ Trị giun, sán trên chó 36 tháng FBL-06

1117
GlobiVac IBD 

Maxima

 Infectious Bursal 

Disease virus 

(IBD), 

Intermediate plus 

strain

Vaccine 

sống , 

đông khô

Chai 

200, 500, 

1000, 2500, 

5000 liều

Phòng bệnh IBD (Gumboro) trên gà 24 tháng GIP-01

1118
GlobiVac Fowl 

Pox
 Fowl Pox Virus

Vaccine 

sống , 

đông khô

Chai 
500, 1000, 

2000 liều
Phòng bệnh đậu gà 12 tháng GIP-02

1119 GlobiVac NDK
 Virus Newcastle 

chủng Lasota

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 500, 1000 liều Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng GIP-03

181. NHÀ SẢN XUẤT: GLOBION INDIA PRIVATE LIMITED 
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1120 GlobiVac FC

 Vi khuẩn 

Pasteurella 

multocida bất hoạt

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 1000 liều Phòng bệnh tụ huyết trùng trên gà 24 tháng GIP-04

1121 GlobiVac NDL

 Virus Newcastle 

(ND), chủng 

Lasota

Vaccine 

sống , 

đông khô

Lọ 

200, 500, 

1000, 2500, 

5000, 10000 

liều

Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng GIP-05

1122
GlobiVac IBD 

suprim

 Infectious Bursal 

Disease Virus 

(IBD), 

intermediate strain

Vaccine 

sống , 

đông khô

Lọ 
500, 1000, 

2500, 5000 liều
Phòng bệnh IBD (Gumboro) trên gà 24 tháng GIP-06

1123
GlobiVac 

ND+IB+IBDK

 Virus IB, Virus 

IBD, Virus 

Newcastle chủng 

Lasota

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 1000 liều Phòng bệnh ND, IB, IBD trên gà 24 tháng GIP-07

1124 GlobiVac NDF
 Virus Newcastle 

Disease chủng F

Vaccine 

sống , 

đông khô

Chai, Lọ 
200, 500, 

1000, 2500 liều
Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng GIP-08

1125
GlobiVac ND 

Unique

 Tanuvas 

Newcastle disease 

virus, D58 strain

Vaccine 

sống , 

đông khô

Chai, Lọ 
200, 500, 

1000, 2500 liều
Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng GIP-09

1126 Globivac ND+IB

 Avian Infectious 

Bronchitis virus, 

chủng H120, 

Newcastle disease 

virus, chủng 

LaSota

Vaccine 

sống , 

đông khô

Lọ 1000 liều
Phòng bệnh Newcastle (ND) và viêm phế 

quản truyền (IB) nhiễm trên gà
24 tháng GIP-10

182. NHÀ SẢN XUẤT: HASHVARDHAN'S LABORATORIES PVT, LTD. 
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1127 Germikon

 available chlorine, 

Potassium 

persulphate tripple 

Salt, Sodium 

chloride

Thuốc 

bột hòa 

tan

Chai, Gói, 

Bao 

100g, 500g, 1, 

2,5, 5, 10kg

Sát trùng chuồng trại, trang thiết bị, 

phương tiện vận chuyển động vật, hệ 

thống cung cấp nước trong chăn nuôi

24 tháng HLI-2

1128

INACTIVATED 

ND IB EDS 

(Newcastle 

Disease, Avian 

Infectious 

bronchitis and Egg 

Drop Syndrome 

'76 (Adenovirus) 

vaccine, 

Inactivated)

 

EggdropSyndrome,

chủngAdenovirus7

6, Avian infectious 

Bronchitis chủng 

Mass, Newcastle 

disease chủng 

Lasota

Vắc xin 

vô hoạt 

nhũ dầu

Chai, Lọ

20, 100, 200, 

500, 1000, 

2000 liều

Phòng ngừa các bệnh Newcastle (ND); 

Viêm phế quản truyền nhiễm (IB) và Hội 

chứng giảm đẻ (EDS) trên gà

24 tháng HBL-10

1129

LIVE LAS MAS 

(Newcastle 

Disease & Avian 

Infectious 

Bronchitis 

Vaccine, Living 

B.P.Vet)

 Avian Infectious 

Bronchitis virus, 

chủng Mass, 

Newcastle Disease 

virus, chủng Lasota

Vắc xin 

nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ

20, 100, 200, 

500, 1000, 

2000, 5000 liều

Phòng ngừa các bệnh Newcastle (ND) và 

Viêm phế quản truyền nhiễm (IB) trên gà
18 tháng HBL-11

1130 Live LAS

 Newcastle 

Disease virus, 

Lasota strain

Vắc xin 

nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ

100, 200, 500, 

1000, 2000, 

2500, 5000, 

10000 liều

Phòng bệnh Newcastle trên gà 18 tháng HBL-2

183. NHÀ SẢN XUẤT: HESTER BIOSCIENCES LIMITED 
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1131 Live B1-M48

 Avian Infectious 

Bronchitis virus, 

Type Mild 

Massachusetts, 

Newcastle Disease 

virus, B1 strain;

Vắc xin 

sống 

đông khô

Chai, Lọ

200, 500, 

1000, 2000, 

2500, 5000, 

10000 liều

Phòng các bệnh Newcastle Disease, viêm 

phế quản truyền nhiễm (IB) trên gà
18 tháng HBL-4

1132

Inactivated ND 

(Newcastle 

Disease vaccine, 

Inactivated B.P. 

vet)

 ND Lasota strain  

Vắc xin 

vô hoạt 

nhũ dầu

Chai, Lọ

100, 200, 500, 

1000, 2000, 

2500, 5000, 

10000 liều

Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng HBL-5

1133

Marek's Disease 

Vaccine, Living 

B.P.VET

 Marek's Disease 

Virus, dòng HVT 

FC126 

Vắc xin 

nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ

100, 200, 500, 

1000, 2000, 

2500, 5000, 

10000 liều

Phòng bệnh Marek trên gà 24 tháng HBL-6

1134

LIVE FP ( Fowl 

Pox Vaccine, 

Living B.P.vet)

 Fowl Pox chủng 

Fowl Pox

Vắc xin 

nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ

100, 200, 500, 

1000, 2000, 

2500, 5000, 

10000 liều

Phòng bệnh đậu gà 24 tháng HBL-7

1135
Inactivated IBD, 

ND, EDS

 EDS AV-76 

strain, IBD 

standard type 1 

strain, ND Lasota 

strain

Vắc xin 

vô hoạt
Chai, Lọ

10, 50, 100, 

250, 500, 

1000 ml; 20, 

100, 200, 500, 

1000, 2000 liều

Phòng các bệnh Gumboro, Newcastle, 

Hội chứng giảm đẻ trên gà
24 tháng HBL-8
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1136

INACTIVATED 

CORYZA+ 

(Infectious Coryza 

Vaccine, 

Inactivated)

 Haemophilus 

paragallinarum 

serotype A, B 

&amp; C

Vắc xin 

vô hoạt
Chai, Lọ

50, 100, 200, 

500, 1000, 

2000 liều

Phòng ngừa bệnh phù đầu gà (Coryza) 

do vi khuẩn Haemophilus 

paragallinarum (Serotype A, B & C) gây 

ra

24 tháng HBL-9

1137 Lasota strain
 Virus Newcastle 

chủng LaSota

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

100, 200, 500, 

1000, 2000, 

5000, 10000 

liều

Phòng bệnh Newcastle trên gà. 24 tháng IDVP-01

1138 Fowl Pox
 Virus đậu gà, 

chủng Beaudette

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
100, 500, 

1000 liều
Phòng bệnh đậu gà 24 tháng IDVP-02

1139 Bronki-L

 Virus IB chủng 

Massachusetts, 

Virus Newcastle 

chủng LaSota

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
500, 1000, 

2000 liều

Phòng viêm phế quản và Newcastle trên 

gà.
24 tháng IDVP-03

1140 Flobac SA  Enrofloxacin BP
Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 30ml, 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiết niệu, 

nhiễm trùng huyết, viêm vú, viêm nội 

mạc tử cung Trâu, Bò, Lợn, Chó.

24 tháng INP-1

1141 Quinintas  Enrofloxacin BP
Dung 

dịch uống
Lọ, Chai 

100ml, 250ml, 

500ml, 1 lít, 5 

lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên Gia cầm, Thỏ.
24 tháng INP-2

1142 Melonex power  Meloxicam BP
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

30ml, 50ml, 

100ml

Hạ sốt, giảm đau, kháng viêm trên Trâu, 

Bò, Dê, Cừu, Lợn.
24 tháng INP-3

1143 Neomec  Ivermectin BP
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

30ml, 50ml, 

100ml

Trị giun, ve, ghẻ, rận, ròi trên Trâu, Bò, 

Dê, Cừu, Lợn.
24 tháng INP-4

184. NHÀ SẢN XUẤT: INDOVAX PRIVATE LIMITED 

185. NHÀ SẢN XUẤT: INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED 
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1144 Tylonex  Tylosin tartrate BP 
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

30ml, 50ml, 

100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, lỵ, viêm 

khớp, viêm vú, viêm tử cung trên Trâu, 

Bò, Dê, Cừu, Lợn.

24 tháng INP-5

1145 AT-25  Amitraz

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Lọ, Can 

100, 250, 

500ml, 1, 5, 

10 lít

Trị ve, ghẻ, bọ chét trên trâu, bò, heo, 

dê, cừu
24 tháng IHC-01

1146 Amox-50
 Amoxycillin 

Trihydrate

Thuốc 

bột uống

Lon, Túi, 

Bao, Gói 

100, 200, 500 

g; 1, 5, 10, 20 

kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

nhiễm trùng kế phát trên bê, nghé, lợn, 

gia cầm

24 tháng IHC-02

1147 Amox-CS

 Amoxycillin 

Trihydrate, 

Colistin Sulphate

Thuốc 

bột uống
Túi 

100, 200, 500 

g; 1, 5, 10, 20 

kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên bê, heo, dê, cừu, gia cầm
24 tháng IHC-03

1148 I Dox -20
 Doxycycline 

Hyclate

Thuốc 

bột uống
Túi 

100, 200, 500 

g; 1, 5, 10, 20 

kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gia cầm
24 tháng IHC-04

1149 Tilsin-L
 Tilmicosin 

Phosphate

Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

100, 200, 500 

ml; 1, 5, 10 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, 

heo, gia cầm
24 tháng IHC-05

1150 I Dox -50
 Doxycycline 

Hyclate

Thuốc 

bột uống

Túi, Gói, 

Lon 

100, 200, 

500g, 1kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm.
24 tháng IHC-06

1151 COX-500  Amprolium
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 200, 

500ml; 1, 5, 

10, 20 lít

Trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng IHC-08

1152 AMOX-80  Amoxicillin
Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

20kg

Trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa, màng 

não, nhiễm trùng huyết, liên cầu khuẩn 

trên lợn và gia cầm.

24 tháng IHC-07

186. NHÀ SẢN XUẤT: INTERNATIONAL HEALTH CARE LIMITED 

187. NHÀ SẢN XUẤT: INTERVET INDIA PVT. LTD 
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1153 Taktic 12.5%  EC  Amitraz

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Lọ, Thùng 
50, 250, 

1000ml; 20lít

Trị bệnh ngoại ký sinh trùng trên trâu 

bò, dê, cừu, heo.
24 tháng IT-105

1154 Halquinol 60%  Halquinol

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Túi, Gói, 

Bao, Thùng 

1, 2, 5, 10, 15, 

20, 25kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, nhiễm 

trùng do nấm mốc trên lợn, gà, gà tây. 

Trị viêm lưỡi mạn tính trên lợn

36 tháng KAC-01

1155 Halquinol 60%  Halquinol Thuốc bột
Gói,Bao, 

Thùng 
 25kg Trị viêm đường tiêu hóa trên lợn, gia cầm 36 tháng LSL-01

1156 Halquinol 60%  Halquinol
Dạng bột 

uống

Gói, Bao, 

Thùng 

1, 2, 5, 10, 15, 

20, 25 kg
Trị tiêu chảy trên lợn, gia cầm 36 tháng MEPV-01

1157 Halquinol 60%  Halquinol Thuốc bột Gói, Bao 1kg,5kg, 25kg Trị viêm đường tiêu hóa trên lợn, gia cầm 36 tháng MET-01

1158 Asuntol Soap  Coumaphos
Dạng 

bánh
Bánh/ Hộp 75g Diệt ngoại ký sinh trùng trên chó 36 tháng BYA-28

1159
Deltamethrin 2,5 

% Flow
 Deltamethrin

Dung 

dịch sát 

trùng

Lọ, Chai, 

Can 

5, 25, 50, 100, 

250, 500ml, 1 

lít

Diệt ruồi, muỗi, gián trong chăn nuôi gia 

súc, gia cầm
24 tháng PIP-01

193. NHÀ SẢN XUẤT: PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD 

194. NHÀ SẢN XUẤT: POLYMED PHARMACEUTICALS PVT. LTD 

188. NHÀ SẢN XUẤT: KANAD CHEMICALS PVT.LTD 

189. NHÀ SẢN XUẤT: LASA SUPERGENERICS LIMITED 

190. NHÀ SẢN XUẤT: METRO EXPORTERS PVT LTD 

191. NHÀ SẢN XUẤT: METTLE CHEM 

192. NHÀ SẢN XUẤT: OM SAI PHARMA PACK 
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1160 Teroxykam 20%

 Oxytetracycline 

dihydrate 

equivalent to 

Oxytetracycline 

B.P

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

30ml, 50ml, 

100ml

Trị viêm khớp, nhiễm khuẩn đường hô 

hấp, tiêu hóa trên Trâu, Bò, Dê, Cừu, 

Lợn

24 tháng PLP-1

1161 S-Dimine
 Sulphadimidine 

sodium BP

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

30ml, 50ml, 

100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên Trâu, Bò, Dê, Cừu, Lợn, Thỏ, Gia 

cầm

24 tháng PLP-2

1162 Butakam Inj.Vet.

 Butaphosphan, 

Cyanocobalamin 

BP 

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

30ml, 50ml, 

100ml

Trị rối loạn  chuyến hóa, phục hồi sức 

khỏe trên Trâu, Bò, Ngựa, Dê, Cừu, 

Heo, Chó, Mèo, Gia cầm.

24 tháng PLP-3

1163 3 Quinol  Halquinol Dạng bột Bao 1, 10, 25kg
Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi 

khuẩn, nấm, động vật nguyên sinh gây ra
36 tháng QAD-01

1164 EARLY 3Cs  Vitamin E dạng hạt Gói 100g

Chống mất nước trong suốt quá trình vận 

chuyển , chống stress , bổ sung điện giải, 

hỗ trợ phát triển hệ đường ruột và hệ 

thống miễn dịch

18 tháng SAIF-01

1165 Halquinol 60%  Halquinol Thuốc bột
Gói,Bao, 

Thùng 
 25kg Trị viêm đường tiêu hóa trên lợn, gia cầm 36 tháng SCI-01

1166
Verginamycin-

11% Powder
 Virginiamycin Dạng bột

Bao, Gói, 

Thùng 

1, 2, 5, 10, 15, 

20 ,25 kg

Trị viêm ruột hoại tử, bệnh lỵ trên lợn, 

gia cầm, thỏ
24 tháng

IND.TY60-

01

195. NHÀ SẢN XUẤT: QUADRAGEN VETHEALTH PVT., LTD 

196. NHÀ SẢN XUẤT: SAIFE VETMED PVT . LTD 

197. NHÀ SẢN XUẤT: SALVI CHEMICAL INDUSTRIES LTD 

198. NHÀ SẢN XUẤT: SANJEVANI BIOPHARMA 

199. NHÀ SẢN XUẤT: SAVA HEALTHCARE LTD 
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1167 Kiwof Plus

 Febantel, 

Praziquantel, 

Pyrantel Pamoate

Thuốc 

viên
Vỉ 4 viên / vỉ

Tẩy giun đũa, giun dẹp, giun móc, sán 

dải trên chó
36 tháng SHI-01

1168 Fiprofort Plus
 (S)-methoprene, 

Fipronil

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Ống 
0,67; 1,34; 

2,68; 4,02ml
Trị bọ chét, ve chó 36 tháng SHI-02

1169
FIPROFORT 

Spray
 Fipronil

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai 100ml, 200ml
Trị bọ chét, trứng bọ chét, con bét, con 

ve, rận chấy ở chó, mèo
36 tháng SHI-03

1170 ATAXIN 150  Enrofloxacin
Thuốc 

viên
Vỉ

10 viên/vỉ, 10 

vỉ/hộp

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, da, nhiễm trùng vết thương và 

viêm tai giữa trên chó và mèo

36 tháng SHI-05

1171 ATAXIN 50  Enrofloxacin
Thuốc 

viên
Vỉ

10 viên/vỉ, 10 

vỉ/hộp

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, da, nhiễm trùng vết thương và 

viêm tai giữa trên chó và mèo

36 tháng SHI-06

1172 KIWOF PUPPY
 Febantel, Pyrantel 

Pamoate

Dung 

dịch uống
Chai 15ml

Trị sán dây, giun đũa, giun móc và giun 

tóc trên chó.
36 tháng SHI-07

1173 MELACAM  Meloxicam BP
Dung 

dịch uống
Chai 100ml

Giảm đau, kháng viêm xương khớp trên 

chó.
24 tháng SHI-08

1174
KIWOF HART 

for large dogs

 Ivermectin, 

Pyrantel Pamoate

Thuốc 

viên
Vỉ 

Vỉ xé x 06 

viên, hộp 1 vỉ

Phòng, trị nhiễm chỉ, giun đũa, giun móc 

trên chó.
36 tháng SHI-09

1175
KIWOF HART 

for medium dogs

 Ivermectin, 

Pyrantel Pamoate

Thuốc 

viên
Vỉ 

Vỉ xé x 06 

viên, hộp 1 vỉ

Phòng, trị nhiễm chỉ, giun đũa, giun móc 

trên chó.
36 tháng SHI-10

1176
KIWOF HART 

for small dogs

 Ivermectin, 

Pyrantel Pamoate

Thuốc 

viên
Vỉ 

Vỉ xé x 06 

viên, hộp 1 vỉ

Phòng, trị nhiễm chỉ, giun đũa, giun móc 

trên chó.
36 tháng SHI-11

200. NHÀ SẢN XUẤT: TPD ASSOCIATES 
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1177

Lixen® tablets 

palatabs for oral 

use

 Cephalexin 

anhydrous
Viên nén Hộp, Vỉ 

7 viên/ vỉ; Hộp 

1 vỉ, 7 vỉ

Trị nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm 

trùng da, dưới da trên chó, mèo
22 tháng TPDA-01

1178 Tylokam Plus

 Doxycycline HCl 

BP, Tylosin 

tartrate BP

Dạng bột 

uống
Gói, Hộp 100g, 1kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, 

nghé, lợn, gia cầm.
24 tháng VNL-1

1179
Cimple plus 

shampoo

 Cypermethrin, 

Miconazole 

Nitrate USP

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ 

5, 10, 15, 20, 

25, 50, 200, 

250, 500 ml

Trị và kiểm soát ve, bọ chét, rận, mạt 

trên chó, mèo
24 tháng VCP-01

1180 Goclin
 Clindamycin 

Hydrochloride USP  

Thuốc 

viên
Vỉ 

viên 150 mg, 

viên 300 mg

Trị nhiễm trùng da, vết thương sâu, áp 

xe và viêm tuỷ xương ở chó
24 tháng VCP-02

1181 Radicate Spot-on  Selamectin BP         

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Ống Lami, 

Tuýp 

0.5, 1, 2, 3, 4, 

5 ml

Phòng và trị nội, ngoại ký sinh trùng trên 

chó
24 tháng VCP-03

1182 EnroKO  Enrofloxacin EP              
Thuốc 

viên
Vỉ 

viên 50 mg, 

viên 150 mg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, hô hấp, 

tiết niệu, da, nhiễm trùng vết thương và 

viêm tai ngoài trên chó, mèo.

24 tháng VCP-04

1183 Kick TAPE-DOG

 Febantel BP 

(Vet.) , 

Praziquantel USP, 

Pyrantel Pamoate 

USP

Thuốc 

viên
Vỉ 10 viên Phòng và trị nội ký sinh trùng trên chó 24 tháng VCP-05

1184 KICK TAPE-CAT

 Praziquantel USP, 

Pyrantel Pamoate 

USP

Thuốc 

viên
Vỉ 10, 8, 6 viên

Trị nội ký sinh trùng (giun tròn, giun 

móc, sán dây, giun đũa) trên mèo
24 tháng VCP-12

201. NHÀ SẢN XUẤT: VARSHA LABS 

202. NHÀ SẢN XUẤT: VEKO CARE PVT. LTD. 
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1185
QuicFIP Plus 

Liquid

 (S)-Methoprene, 

Fiproni

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ 

25, 50, 100, 

150, 200, 225, 

250, 500, 

1000 ml

Phòng và điều trị ngoại kí sinh trùng trên 

chó, mèo
36 tháng VCP-12

1186 QuicFIP Liquid  Fipronil

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ 

25, 50, 100, 

150, 200, 225, 

250, 500, 

1000 ml

Phòng và điều trị ngoại kí sinh trùng trên 

chó, mèo
36 tháng VCP-13

1187
ASSURITY PLUS 

SPOT ON

 Imidacloprid, 

Moxidectin BP

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Hộp 
1, 3, 6, 9, 12 

tuýp
Phòng và điều trị kí sinh trùng trên chó 36 tháng VCP-14

1188 Auriko Ear Drop  Enrofloxacin

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ 

15 ml, 20 ml, 

25 ml, 30 ml, 

35 ml, 50 ml, 

100 ml, 150 

ml, 200 ml, 

250 ml, 500 ml

Điều trị viêm tai ngoài gây ra bởi các 

loại vi khuẩn và nấm trên chó
36 tháng VCP-15

1189 VETPRO
 Amprolium 

hydrochloride

Thuốc 

bột uống

Gói, Túi, 

Bao 

100, 250, 500 

g; 1 , 2, 5, 10 

kg

Phòng, trị bệnh cầu trùng trên bê, nghé, 

dê, cừu, gia cầm
24 tháng VCP-16

1190 AmitraXX  Amitraz BP

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ 

10, 20, 50, 

100, 150, 200, 

250, 500 ml; 

1, 2, 5, 10 lít

Trị ve, ve ghẻ, rận, két trên trâu, bò, lạc 

đà, cừu, dê, lợn.
24 tháng VCP-17
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1191
QuicFIP Plus Spot-

on

 (S) – Methoprene       

     , Fipronil 

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Ống Lami, 

Tuýp 

0.67, 1.34, 

2.86, 4.02 ml
Phòng và trị ngoại ký sinh trùng trên chó 24 tháng VPC-06

1192

Infectious Bursal 

Disease Vaccine, 

(Intermediate 

Type), Living BP 

(Vet)

 Infectious Bursal 

Disease Virus  

(Intermediate Type 

Strain)

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Lọ 

3, 6, 15, 30, 

60, 150, 30ml, 

100; 200; 500; 

1000; 2000; 

5000; 1000 liều

Phòng bệnh Gumboro ở gà 18 tháng WHI-1

1193

Avian Infectious 

Bronchitis 

Vaccine, Live 

Massachusetts 

Strain BP (Vet)

 Virus IB (Mass)

Nhược 

độc, 

đông khô

Lọ
100, 200, 500, 

1000, 5000 liều

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

(IB) trên gà
18 tháng WHI-2

1194

Newcastle Disease 

Vaccine, Live, 

Lentogenic (Lasota 

strain) BP (Vet)

 Virus ND (Lasota)

Nhược 

độc, 

đông khô

Lọ
100, 200, 500, 

1000, 5000 liều
Phòng bệnh Newcastle (ND) trên gà 18 tháng WHI-4

1195

Newcastle Disease 

vaccine, 

Inactivated BP 

(vet)

 Virus ND (Lasota)
Vô hoạt, 

nhũ dầu
Chai

100, 200, 400, 

1000 liều
Phòng bệnh Newcastle (ND) trên gà 24 tháng WHI-5

1196 PRAZIVET

 Febantel, 

Praziquantel , 

Pyrantel Pamoate

Dạng 

viên nén
Vỉ

 4 viên; 10 

viên; 20 viên
Thuốc xổ giun sán tên chó. 36 tháng VBC-10

203. NHÀ SẢN XUẤT: VENKATESHWARA HATCHERIES PRIVATE LIMITED (VENTRI BIOLOGICALS, VACCINE DIVISION) 

204. NHÀ SẢN XUẤT: VETBIOCHEM INDIA PVT. LTD 
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1197 CV-MICO

 Chlorhexidine 

Gluconate, 

Miconazole Nitrate

Dung dịch Chai
 100ml; 

200ml; 250ml

Trị viêm da tiết bã nhờm liên quan tới ký 

sinh trùng trên chó, mèo và ngựa.
36 tháng VBC-11

1198 CV-FIPRO
 Fipronil , S-

Methoprene
Dung dịch Tuýp  0.5ml

Trị và phòng ngừa sự lây nhiễm của bọ 

chét và kiểm soát bệnh ve chó,

 bọ chét và rận trên chó; điều tị viêm da 

dị ứng Flea ở mèo.

36 tháng VBC-12

1199 FLOR  Flofenicol 
Dung 

dịch uống
Chai

 100ml; 

200ml; 250ml; 

1 lít; 5 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên gà, heo.
36 tháng VBC-13

1200 DEZOLINE-F

 Benzalkonnium 

chloide I.P, 

Formaldehyde I.P, 

Glutaraldehyde 

USP

Dung 

dịch dùng 

ngoài.

Chai/Can

 100ml;250ml; 

500ml; 1 lít; 5 

lít

Khử trùng, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi. 36 tháng VBC-14

1201 ENRADIN  Enramycin Bột uống
Gói, Bao, 

Thùng 

100, 500g; 1, 

10, 20, 25, 

50kg

Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên heo, gia 

cầm.
36 tháng VBC-15

1202 CV-STATIN  Nystatin Bột uống
Gói, Bao, 

Thùng 

100, 500g; 1, 

10, 20, 25, 

50kg

Phòng và trị nhiễm nấm trên gà. 36 tháng VBC-16

1203
HALQUI-VET 

POWDER 60%
 Halquinol

Thuốc 

bột uống

Túi, Bao, 

Thùng

 50; 100; 

500g; 1; 5; 10; 

20kg

Trị tiêu chảy tên heo 48 tháng VBC-5

1204 FIPROVET PLUS
 Fipronil , S-

Methoprene
Dung dịch Tuýp

 0.67ml; 

1.34ml; 

2.68ml; 4.02ml

Trị và phòng ngừa sự lây nhiễm của bọ 

chét và kiểm soát bệnh ve chó,

 bọ chét và rận trên chó.

36 tháng VBC-7
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1205 QUICKSPOT  Fipronil 

Dung 

dịch dùng 

ngoài.

Chai
 50ml; 100ml; 

200ml; 250ml

Phòng và điều tị ngoại ký sinh trùng, bọ 

chét, chấy rận ở chó và mèo.
36 tháng VBC-8

1206 COCCIDOLINE-S  Salinomycin Bột uống
Gói, Bao , 

Thùng

 100g; 

1,5,10,20, 25kg
Phòng và trị bệnh cầu tùng trên gia cầm. 36 tháng VBC-9

1207 Caldee-12
 Calcium, Vitamin 

B12, Vitamin D3

Dung 

dịch tiêm
Lọ 30, 100ml

Phòng và trị thiếu canxi, suy nhược, mất 

sức.
24 tháng WVI-10

1208 Vetocycline 10%
 Oxytetracycline 

Dihydrate

Dung 

dịch tiêm
Lọ 30, 50, 100ml

Trị viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú, 

viêm giác mạc, viêm khớp, viêm gan, áp 

se 

36 tháng WVI-8

1209 Clavamox Drops

 Amoxicillin (dạng 

Amoxicillin 

Trihydrate), 

Clavulanic acid 

(dạng Clavulanate 

potassium)

Thuốc 

bột uống
Lọ 2.38g

Trị nhiễm trùng da, mô mềm, được tiết 

niệu, viêm nha chu trên chó, mèo
24 tháng PFU-37

1210
Medivac ND La 

Sota

 ND chủng virus 

La Sota

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

50, 100, 200, 

250, 500, 

1000, 2000, 

2500, 3000, 

4000 liều

Phòng bệnh Newcastle cho gia cầm 24 tháng MDI-01

INDONESIA 

205. NHÀ SẢN XUẤT: VETOQUINOL INDIA ANIMAL HEALTH PRIVATE LIMITED 

206. NHÀ SẢN XUẤT: ZOETIS INC.VP: KALAMAZOO, MI 49007, USA 

207. NHÀ SẢN XUẤT: PT MEDION FARMA JAYA 
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1211 Medivac Coryza B

 Haemophillus 

paragallinarum 

chủng W

Vô hoạt, 

huyễn 

dịch

Lọ 

100, 200, 500, 

1000, 

2000,5000 liều

Phòng bệnh Coryza trên gà 24 tháng MDI-03

1212 Medivac coryza T

 Haemophillus 

paragallinarum 

chủng W

Vô hoạt, 

dạng lỏng
Lọ 

 25, 50, 100, 

250, 500 ml
Phòng bệnh Coryza trên gà 24 tháng MDI-04

1213 Medivac ILT
 ILT virus, A96 

strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

100, 200, 500, 

1000, 2000, 

2500, 5000 liều

Phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền 

nhiễm trên gà
24 tháng MDI-05

1214 Medivac Pox
 Fowl Pox virus, 

M-92 strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

50, 100, 200, 

500, 1000, 

2000, 5000 liều

Phòng bệnh đậu gà 24 tháng MDI-06

1215
Medivac ND 

Emulsion

 Newcastle 

Disease (ND) 

virus chủng La 

Sota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Lọ 

100, 200, 500, 

1000, 2000, 

5000 liều

Phòng bệnh Newcastle trên gia cầm 24 tháng MDI-07

1216
Medivac ND 

Hitchner B1

 Kháng nguyên 

Newcastle chủng 

Hitchner B1 strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ

50, 100, 200, 

500, 1000, 

2000, 3000, 

4000 liều

Phòng bệnh Newcastle trên gia cầm 24 tháng MDI-08

1217
Medivac ND clone 

45

 ND virus chủng 

Clone 45

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

50, 100, 200, 

500, 1000, 

2000, 3000, 

5000 liều

Phòng bệnh Newcastle 24 tháng MDI-09

1218 Medivac ND-IB

 IB virus, H-120 

Massachusetts 

strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

50, 100, 200, 

500, 1000, 

2000, 3000, 

5000 liều

Phòng bệnh Newcastle và bệnh viêm phế 

quản truyền nhiễm trên gà
24 tháng MDI-10
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1219
Medivac Gumboro 

A

 IBD virus, 

Cheville 1/68 strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

50, 100, 200, 

500, 1000, 

2000, 3000, 

5000 liều

Phòng bệnh Gumboro cho gia cầm 24 tháng MDI-11

1220
Medivac ND-EDS 

Emulsion

 Inactivated ND 

virus La Sota strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Lọ 

25, 50, 100, 

250, 500 ml

Phòng bệnh Newcastle và hội chứng 

giảm đẻ cho gia cầm
24 tháng MDI-12

1221 Medivac IB H-120

 H-120 

Massachusetts 

strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

50, 100, 200, 

500, 1000, 

2000, 3000, 

5000 liều

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

trên gà
24 tháng MDI-13

1222 Medivac IB H-52

 H-52 

Massachusetts 

strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

50, 100, 200, 

500, 1000, 

2000, 3000, 

5000 liều

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

trên gà
24 tháng MDI-14

1223 Neo Meditril-I  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

20, 100, 250 

ml; 1, 5 lít

Trị hen ghép, E.coli, Salmonella, Coryza 

trên trâu bò, dê, cừu, Lợn, gia cầm
36 tháng MDI-16

1224
Vitamin B 

Kompleks injection
 Vitamin B1

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

20, 50, 100, 

250, 500 ml 

Phòng các bệnh do thiếu vitamin nhóm B 

trên trâu, bò, lợn, ngựa, chó, mèo, gia 

cầm.

24 tháng MDI-18

1225 Vermizyn SBK  Piperazine citrate
Thuốc 

bột uống
Gói 

5, 10, 50, 100, 

250, 500 g; 1, 

5, 15, 20 kg

Tẩy giun cho trâu, bò, lợn, ngựa, dê, 

cừu, gia cầm
24 tháng MDI-19

1226 Vermixon
 Piperazine 

hexahydrate

Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

20, 60, 120ml; 

1, 5, 20, 60 lít
Tẩy giun cho gà, trâu, bò, lợn, ngựa 36 tháng MDI-20
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1227 Coxy
 Sodium 

Sulfaquinoxaline

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

5, 10, 100, 

250, 500 g; 1, 

5, 10, 15, 

20,50 kg

Phòng và trị bệnh cầu trùng trên gia cầm 36 tháng MDI-21

1228 Trimezyn-S  Sulfadiazine
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

5, 10, 50, 100, 

250, 500 g; 1, 

5, 10, 15,20, 

50 kg

Phòng, trị Coryza, CRD, thương hàn, 

E.coli, Bạch lỵ trên gia cầm
36 tháng MDI-22

1229 Ampicol  Ampicilline
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

5, 10, 100, 

250, 500 g; 1, 

5, 10, 15, 

20,50 kg

Trị E.coli, CRD, thương hàn, bệnh kế 

phát Gumboro trên heo, gia cầm.
36 tháng MDI-23

1230 Kanamin
 Kanamycin acid 

sulphate

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Chai, Lọ 
2, 5, 10, 50, 

100g; 1 kg

Trị CRD, Thương hàn, Staphylococcus 

trên bò, ngựa, dê, heo, cừu, gia cầm.
48 tháng MDI-25

1231 Sulpig
 Sulfadimethyl 

Pyrimidine

Hỗn dịch 

uống
Chai, Can 

20, 50, 100, 

250, 500 ml; 

1, 5, 20, 60lít

Trị tiêu chảy lợn, viêm phổi, các bệnh 

nhiễm khuẩn trên lợn
24 tháng MDI-26

1232 Tysinol  Tylosin tartrate
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

2, 5, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml

Trị bệnh viêm phổi do Mycoplasma, lỵ 

heo, viêm khớp, viêm vú, lepto trên lợn, 

gia cầm, bò, bê.

36 tháng MDI-28

1233 Ferdex Plus  Sắt
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

2, 5, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml

Phòng bệnh thiếu máu trên lợn 24 tháng MDI-29

1234 Medoxy-L
 Oxytetracycline 

HCl

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ 

2, 5, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml.

Trị CRD, Thương hàn, viêm phổi, nhiễm 

trùng máu trên gia cầm, trâu. bò, ngựa, 

dê, cừu, chó, mèo, lợn.

36 tháng MDI-30
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1235 Koleridin  Oxytetracycline
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

5, 10, 100, 

250, 500g; 1, 

5, 10, 15, 

20,50 kg

Trị bệnh Coryza, CRD, tiêu chảy do 

E.coli, thương hàn trên gia cầm
36 tháng MDI-32

1236 Therapy
 Oxytetracycline 

HCl

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

5, 10, 100, 

250, 500 g; 1, 

5, 10, 15, 

20,50 kg.

Trị cầu trùng, thương hàn, Coryza trên 

heo, gia cầm.
36 tháng MDI-36

1237 Respiratrek  Sulfamethoxazole
Hỗn dịch 

uống
Chai, Can 

15, 30, 60, 

120, 300, 500 

ml; 1, 5, 20,60 

lít

Trị CRD, E.coli trên gia cầm. 36 tháng MDI-37

1238 Injekvit B12  Cyanocobalamine
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

2, 5, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml

Phòng bệnh thiếu máu, duy trì tốc độ 

tăng trưởng trên ngựa, bò, cừu,heo, chó.
36 tháng MDI-38

1239 Ferdex 100  Sắt
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

2, 5, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml

Phòng chứng thiếu máu do thiếu sắt trên 

lợn
36 tháng MDI-39

1240 Egg stimulant
 Oxytetracycline 

HCl

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

5, 10, 100, 

250, 500 g, 1, 

5, 10, 15, 

20,50 kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, sinh 

sản.Tăng tỷ lệ đẻ, bổ sung vitamin trên 

gia cầm

36 tháng MDI-41

1241 Antisep  Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, 

Thung 

60 ml , 120 

ml; 1, 5, 20, 

60,100l 

Thuốc sát trùng vết thương trên bò, gia 

cầm
36 tháng MDI-43

1242 Medoxy-LA
 Oxytetracycline 

base

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Ọ 

5 ml,10 ml,20  

50 ml, 100 ml

Trị viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, 

tiêu chảy trên trâu bò dê cừu heo gia cầm
24 tháng MDI-44
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1243 Antikoksi (liquid)
 Sulfaquinoxaline 

sodium

Hỗn dịch 

uống

Lọ, Chai, 

Can 

10, 50, 100, 

250 ml; 1, 

5,20, 50 l

trị cầu trùng trên heo, bò, dê, cừu, gia 

cầm
24 tháng MDI-45

1244
Medivac Gumboro 

Emulsion
 Gumboro virus

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 

200, 500, 

1000, 2000, 

5000 liều

Phòng bệnh Gumboro trên gia cầm 24 tháng MDI-47

1245
Medivac ND-EDS-

IB Emulsion

 Newcastle 

Disease virus La 

Sota strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 

200, 500, 

1000, 2000, 

5000 liều

Phòng bệnh Newcastle, hội chứng giảm 

đẻ và viêm phế quản truyền nhiễm gia 

cầm

24 tháng MDI-48

1246
Medivac ND-IB-

Gumboro Emulsion

 Newcastle (ND) 

virus of La sota 

strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 

200, 500, 

1000, 2000, 

5000 liều

Phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản 

truyền nhiễm và bệnh Gumboro ở gia 

cầm

24 tháng MDI-49

1247
Medivac ND-IB 

Emulsion

 Inactived 

Newcastle disease 

virus Lasota strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

100, 250, 500 

ml

Phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gia cầm
24 tháng MDI-55

1248 Medivac AI
 Virus cúm A, 

subtype H5N1

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

50, 100, 250, 

500 ml

Phòng bệnh cúm do virus cúm A/H5N1 

trên gia cầm
24 tháng MDI-59

1249 Medivac IB variant

 Infectious 

bronchitis virus, 

MO2 strain (thể 

thận)

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ

 100, 250, 

500, 1000, 

2000,4000, 

5000, 10000 

liều

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

(IB) chủng M02 gây ra IB thể thận trên 

gà

24 tháng MDI-60

1250
Medivac ND G7 

Emulsion

 Inactivated ND 

MD15 strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

50, 100, 250, 

500 ml
Phòng bệnh Newcastle trên gia cầm 24 tháng MDI-64

1251
Medivac ND-

Gumboro Emulsion

 Virus Newcastle 

chủng Lasota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

50, 100, 250, 

500 ml

Phòng bệnh Newcastle và Gumboro trên 

gia cầm
24 tháng MDI-65
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1252
Medivac ND-

Coryza Emulsion

 Newcastle 

Disease (ND) 

virus chủng La 

Sota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

50, 100, 250, 

500 ml

Phòng bệnh Newcastle và Coryza trên 

gia cầm
24 tháng MDI-66

1253
Medivac ND G7-

IB Emulsion

 Virus bệnh 

Newcastle vô hoạt, 

chủng MD15

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

50, 100, 250, 

500 ml

Phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gia cầm
24 tháng MDI-67

1254
Medivac ND G7-

EDS-IB Emulsion

 Inactivated 

Newcastle disease 

virus MD15 strain 

(Genotype VII)

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

50, 100, 250, 

500 ml

Phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản 

truyền nhiễm và hội chứng giảm đẻ trên 

gia cầm

24 tháng MDI-68

1255
Medivac ND G7-

EDS Emulsion

 Virus bệnh 

Newcastle vô hoạt, 

chủng MD15 

(Genotype VII)

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

50, 100, 250, 

500 ml

Phòng bệnh Newcastle và hội chứng 

giảm đẻ trên gia cầm
24 tháng MDI-69

1256 Medivac AE-POX

 Virus đậu, chủng 

HP-330-TC (M-

92)

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ

 100, 250, 

500, 1000, 

2000,4000, 

5000, 10000 

liều

Phòng bệnh đậu và viêm não tuỷ trên gà 24 tháng MDI-70

1257

Medivac ND G7-

IB variant 

emulstion

 Inactivated ND 

MD15 strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ  

5, 10, 25, 50, 

100, 200, 250, 

500 ml; 1, 2 Lít

Phòng bệnh IB chủng M41, M01, M02 

(thể thận) và bệnh newcastle chủng 

MD15 trên gà

24 tháng MDI-71

1258 Bioplagen Perox®
 Acetic Acid, 

Hydrogen peroxide

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can 

1, 2, 5, 10, 20 

lít

Sát trùng bề mặt và môi trường chăn 

nuôi, phương tiện vận chuyển, bể chứa 

nước, hệ thống phân phối nước, chuồng 

trại chăn gia súc, gia cầm 

24 tháng
INDO.TY0

7-01

208. NHÀ SẢN XUẤT: PT. BIOPLAGEN INDONESIA 
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1259 Bioplagen Perox®
 Acetic Acid, 

Hydrogen peroxide

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can 

1, 2, 5, 10, 20 

lít

Sát trùng bề mặt và môi trường chăn 

nuôi, phương tiện vận chuyển, bể chứa 

nước, hệ thống phân phối nước, chuồng 

trại chăn nuôi gia súc, gia cầm.

24 tháng
INDO.TY0

7-01

1260 Ultracell  Halquinol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

1, 5, 10, 20, 

25 kg
Trị tiêu chảy trên lợn, gà 24 tháng

INDO.TY0

6-01

1261 Purifly  Cyromazine
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

1, 5, 10, 20, 

25 kg
Diệt ruồi trong trang trại chăn nuôi 24 tháng

INDO.TY0

6-02

1262
SANAVAC ND 

G7

 Inactivated 

Newcastle Disease 

Virus Genotype 

VII (before 

inactivation)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ, Chai 250 ml Phòng bệnh Newcastle trên gia cầm 24 tháng
INDO.TY0

5-01

1263
SANAVAC LS/H 

52

 Live Infectious 

Bronchitis of 

Massachusetts 

H52 strain, Live 

Newcastle Disease 

(ND) of LaSota 

strain

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Lọ, Chai 

100, 200, 250, 

500, 1000, 

2000 liều

Phòng bệnh Newcastle và bệnh viêm phế 

quản truyền nhiễm trên gia cầm
24 tháng

INDO.TY-

05-04

1264
SANAVAC 

GUMBORO

 Live Infectious 

Bursal Disease 

Virus Winterfield 

2512 strain

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Lọ, Chai 
200, 500, 

1000, 2000 liều
Phòng bệnh Gumboro trên gia cầm 24 tháng

INDO.TY-

05-05

209. NHÀ SẢN XUẤT: PT. NUTRICELL PACIFIC 

210. NHÀ SẢN XUẤT: PT. SANBIO LABORATORIES 
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1265
SANAVAC 

GUMBORO PLUS

 Live Infectious 

Bursal Disease 

Virus Lukert strain

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Lọ, Chai 
200, 500, 

1000, 2000 liều
Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng

INDO.TY0

5-06

1266
SANAVAC ND 

G7

 Inactivated 

Newcastle Disease 

Virus Genotype 

VII (before 

inactivation)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ, Chai 

9250 Ml 
500 liều Phòng bệnh Newcastle trên gia cầm 24 tháng PTS-03

1267
SANAVAC 

Clone/H120

 Infectious 

Bronchitis H120 

strain, Live 

Newcastle Disease 

(ND) of Clone N-

79 strain

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Lọ, Chai 
500; 1000; 

2000 liều

Phòng bệnh Newcastle và bệnh viêm phế 

quản truyền nhiễm trên gia cầm
24 tháng SBL-001

1268 SANAVAC ND K

 Inactivated 

Newcastle Disease 

Virus LaSota 

strain (before 

inactivation)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ, Chai 250 ml 
Phòng bệnh Newcastle trên gia cầm (do 

virus Newcastle chủng Lasota gây ra)
24 tháng SBL-002

1269
VAKSIMUNE 

ND HV IB

 Vi rút IB chủng 

H120, Vi rút ND 

chủng Ulster

Vaccine 

sống , 

đông khô

Chai 
500 liều, 1000 

liều, 2000 liều

Phòng bệnh Newcastle chủng Ulster, 

viêm phế quản truyền nhiễm chủng H120 

trên gà.

24 tháng VID-01

211. NHÀ SẢN XUẤT: PT. VAKSINDO SATWA NUSANTARA 
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bào chế
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1270
Vaksimune Coryza 

LE

 H. paragallinarum 

type huyết thanh 

A, H. 

paragallinarum 

type huyết thanh 

B, H. 

paragallinarum 

type huyết thanh C

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ
250ml (500 

liều)

Phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm 

(Coryza do H. paragallinarum) trên gà
24 tháng VID-02

1271
Vaksimune ND 

IBplus EDS

 Vi rút EDS76, 

chủng E001, Vi 

rút IB, chủng 

B003, Vi rút IB, 

chủng B004, Vi 

rút IB, chủng 

Massachusette, Vi 

rút Newcastle, 

chủng Lasota

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ
250ml (500 

liều)

Phòng bệnh Newcastle (ND), Viêm phế 

quản truyền nhiễm (IB) và Hội chứng 

giảm đẻ trứng (EDS) trên gà.

24 tháng VID-03

1272
VAKSIMUNE 

ND Inaktif 0.1
 Vi rút Newcastle 

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 100ml Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng VID-04

1273
VAKSIMUNE 

ND HV

 Vi rút ND chủng 

Ulster 

Vaccine 

sống , 

đông khô

Chai 
500 liều, 1000 

liều, 2000 liều
Phòng bệnh Newcastle trên gà. 24 tháng VID-05

1274 Vaksimune POX
 Vi rút Đậu gà, 

chủng Beaudette
Khác Lọ

500; 1000; 

2000 liều

Phòng bệnh Đậu (Fowl Pox) chủng 

Beaudette trên gà
24 tháng VID-06

1275
Vaksimune ND 

Inaktif
 Vi rút Newcastle

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ
250ml (500 

liều)

Phòng bệnh Newcastle trên gà thịt, gà đẻ 

trứng và gà giống
24 tháng VID-07
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1276 Vaksimune IBD D
 Vi rút IBD chủng 

LZD 228

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ
500; 1000; 

2000 liều
Phòng bệnh Gumboro (IBD) trên gà 24 tháng VID-08

1277 Vaksimune IBD D
 Vi rút IBD chủng 

LDZ 228

Vaccine 

sống , 

đông khô

Chai 
500, 1000; 

2000 liều
Phòng bệnh Gumboro (IBD) trên gà 24 tháng VID-08

1278
Vaksimune IBD 

M+

 Vi rút IBD chủng 

Moulthrop

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ
500; 1000; 

2000 liều

Phòng bệnh Gumboro (IBD) chủng 

Moulthrop trên gà
24 tháng VID-09

1279
Vaksimune ND 

Clone IB

 Vi rút IB chủng 

H120, Vi rút ND 

chủng Clone

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ
500; 1000; 

2000 liều

Phòng bệnh Newcastle, chủng Clone và 

bệnh Viêm phế quản truyên nhiễm chủng 

H120 trên gà.

24 tháng VID-10

1280 Vaksimune ILT

 Vi rút Infectious 

Laryngotracheitis, 

chủng Hudson

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ
500; 1000; 

2000 liều

Phòng bệnh Viêm thanh khí quản truyền 

nhiễm trên gà
24 tháng VID-11

1281
Vaksimune ND L 

Inaktif

 Virus Newcastle 

chủng Genotype 

VII N018

Vô hoạt Lọ
500, 1000, 

2000 liều
Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng VID-12

1282
VAKSIMUNE 

ND L-IBPLUS

 Vi rút IB chủng 

Massachusette-41 

, Vi rút IB, 

serotype 711 

chủng B004, Vi 

rút IB, serotype 

Qx chủng B003 , 

Vi rút ND 

Genotype VII 

chủng N108 

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 250ml 
Phòng bệnh Newcastle (ND), viêm phế 

quản truyền nhiễm (IB) trên gà.
24 tháng VID-13
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1283
VAKSIMUNE 

ND IB Inaktif

 Vi rút IB chủng 

Massachusette-41, 

Vi rút Newcastle 

chủng LaSota

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 250ml 
Phòng bệnh Newcastle (ND) và viêm phế 

quản truyền nhiễm (IB) trên gà.
24 tháng VID-14

1284
VAKSIMUNE 

NDLS IB

 Vi rút Infectious 

Bronchitis chủng 

H120, Vi rút 

Newcastle chủng 

Lasota

Vaccine 

sống , 

đông khô

Lọ 
500, 1000, 

2000 liều

Phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gà.
24 tháng VID-15

1285
VAKSIMUNE 

ND EDS IB

 Vi rút Egg Drop 

Syndorme' 76 

chủng E001, Vi 

rút IB chủng 

Massachusette-41, 

Vi rút Newcastle 

chủng LaSota

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 250ml; 500ml 

Phòng bệnh Newcastle (ND), viêm phế 

quản truyền nhiễm (IB) và hội chứng 

giảm đẻ (EDS) trên gà.

24 tháng VID-16

1286
VAKSIMUNE 

CORYZA L

 A. paragallinarum 

type A chủng 

0083, A. 

paragallinarum 

type B chủng V1, 

A. paragallinarum 

type B, chủng 

SPROSS, A. 

paragallinarum 

type C, chủng 

Modesto

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 
500, 1000, 

2000 liều
Phòng bệnh Coryza trên gà 24 tháng VID-17
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1287 Vaksimune AI H9

 Vi rút Cúm gia 

cầm (AI) phân 

nhóm H9N2, 

chủngA/Chicken/ 

SouthSulawesi/712

P2/2017

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ
250ml (500 

liều)

Phòng bệnh Cúm gia cầm phân nhóm 

H9N2.
24 tháng VID-18

1288 Entril 20 Oral  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai 

100; 250; 

500ml; 1 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá 

trên gia cầm
36 tháng BVP-5

1289
CRONYXIN 

INJECTION
 Flunixin 

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100, 250ml

Giảm đau, hạ sốt, hỗ trợ điều trị viêm hệ 

cơ xương, viêm gân, viêm khớp, viêm 

màng hoạt dịch trên trâu, bò, ngựa, heo

24 tháng BCE-03

1290
OXYCOMPLEX 

NS INJECTION

 Flunixin, 

Oxytetracycline

Dung 

dịch tiêm
Chai 50; 100, 250ml

Trị viêm hệ cơ xương, viêm gân, viêm 

khớp, viêm màng hoạt dịch, giảm đau 

trên trâu, bò, ngựa, heo

24 tháng BCE-04

1291

MULTIMAST 

DRY COW 

INTRAMAMMAR

Y SUSPENSION

 Neomycin sulphate

, Penethamate, 

Procain 

benzynpenicilline

Kem bôi 

dùng 

ngoài

Tuýp 
20, 50, 100, 

250, 500, 4,5g
Trị viêm vú trên bò, dê, cừu 24 tháng BCE-05

1292 BILOSIN  Tylosin base
Dung 

dịch tiêm
Chai 

50; 100; 250; 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu

hoá, hô hấp trên trâu, bò, dê, cừu, heo
24 tháng BCE-06

1293
Bimastat Oral 

suspension

 Neomycin, 

Sulfadiazine

Hỗn dịch 

uống
Chai 

250; 400ml, 1 

lít, 5 lít
Trị tiêu chảy trên bê 18 tháng BCE-07

IRELAND 

212. NHÀ SẢN XUẤT: BALLINSKELLIGS VETERINARY PRODUCTS 

213. NHÀ SẢN XUẤT: BIMEDA ANIMAL HEALTH LIMITED 
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hoạt chất

Dạng 
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1294

MACROSYN 

100mg/ml Solution 

for Injection

 Tulathromycin
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

20ml, 50 ml, 

100ml, 250 ml

Trị nhiễm khuẩn hô hấp (BRD), viêm kết 

mạc truyền nhiễm (IBK) trên bò; nhiễm 

khuẩn hô hấp trên lợn, thối móng trên dê, 

cừu

24 tháng BCE-09

1295

Tetroxy LA 200 

mg/ml solution for 

injection

 Oxytetracycline
Dung 

dịch tiêm
Chai 

50; 100; 150; 

200; 250; 

300ml; 350ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá 

trên trâu, bò, cừu, heo 
36 tháng BCE-01

1296
Bimoxyl LA 150 

mg/ml
 Amoxicillin

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

100; 150; 200; 

250; 300ml; 

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm vú, 

viêm tử cung, tiết niệu trên trâu, bò, cừu, 
24 tháng BCE-02

1297 Inflacam® 2.5 mg  Meloxicam
Thuốc 

viên
Hộp 2, 10 vỉ 

Giảm phản ứng viêm và đau trong 

trường hợp cấp tính và mạn tính của rối 

loạn cơ xương trên chó

60 tháng CPM-01

1298 Teatseal  Bismuth subnitrate
Dạng sáp 

kem

Ống Xi-

Lanh 
4g

Hỗ trợ phòng viêm vú cho bò trong giai 

đoạn cạn sữa và giai đoạn đầu sau khi 

sinh

36 tháng
IRL.TY07-

01

1299 Aquasept F

 Sodium 

dichloroisocyanurat

e

Thuốc 

viên
Hộp 60 viên Khử trùng nước. 36 tháng MDT-5

1300 Amoxisol LA

 Amoxicillin (dạng 

Amoxicillin 

trihydrate)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

50; 100; 250 

ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, heo, cừu, chó, mèo.
24 tháng NBR-2

1301 Duranixin LA

 Flunixin 

meglumine, 

Oxytetracycline 

dihydrate

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Trị viêm đường hô hấp và các nhiễm 

trùng khác trên trâu, bò, heo, dê, cừu.
24 tháng NBR-6

214. NHÀ SẢN XUẤT: BIMEDA CHEMICALS EXPORT 

215. NHÀ SẢN XUẤT: CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LIMITED 

216. NHÀ SẢN XUẤT: CROSS VETPHARM GROUP LTD. 

217. NHÀ SẢN XUẤT: MEDENTECH LIMITED 

218. NHÀ SẢN XUẤT: NORBROOK LABORATORIES LIMITED 
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1302 VETAMOX LA  Amoxicillin
Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 100, 250ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

niệu -sinh dục, da và mô mềm, nhiễm 

trùng sau phẫu thuật trên trâu, bò, heo, 

cừu, chó, mèo

36 tháng NBR-8

1303

Ubroseal® blue 

Dry Cow 2.6 g 

intramammary 

suspension for 

cattle

 Bismuth subnitrate

Hỗn dịch 

bơm vú 

bò

Ống 4G 

Hộp: 20 ống; 

60 ống; 120 

ống

Phòng bệnh viêm vú bò trong giai đoạn 

cạn sữa
36 tháng

UNIVET-

06

1304 Trymox LA
 Amoxycillin 

(trihydrate)

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ 50, 100, 250ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, da và mô mềm 
24 tháng

UNIVET-

06

1305 Pentomycin

 

Dihydrostreptomyci

n, Procaine 

Penicillin G

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 50, 100ml

Trị viêm đường hô hấp, viêm vú, viêm tử 

cung
24 tháng UNIVET-2

1306 Trioxyl LA
 Amoxycillin 

trihydrate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 50, 100, 250ml

Điều trị các chứng viêm đường hô hấp, 

tiêu hóa, tiết niệu
36 tháng UNIVET-3

1307 Multivit Injection

 Nicotinamide, 

Panthenol, 

Riboflavin, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100, 250ml

Tăng sức đề kháng, phòng và trị bệnh 

thiếu hụt vitamin
36 tháng UNIVET-4

ISRAEL 

219. NHÀ SẢN XUẤT: UNIVET LTD 

220. NHÀ SẢN XUẤT: ABIC BIOLOGICAL LABORATORIES LTD (PHIBRO) 
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1308

Nectiv Forte 

(Newcastle VH 

strain)

 Newcastle disease 

virus, chủng V.H

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 250, 500ml Phòng bệnh Newcastle trên gà 27 tháng ABL-02

1309 V.H. Live vaccine
 Virus Newcastle, 

chủng V.H

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ Viên 
1000, 2000, 

2500, 5000 liều
Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng ABL-05

1310
Fowl Pox with 

Diluent
 Fowl Pox virus

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
500, 1000, 

2000 liều
Phòng bệnh đậu gà 24 tháng ABL-06

1311 M.B. Live vaccine
 Virus IBD, chủng 

M.B

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ, Chai 
1000, 2000, 

2500, 5000 liều
Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng ABL-07

1312 IC Quadro

 AKKO (serotype 

C-3), Kháng 

nguyên 

Avibacterium 

Paragallinarum 

strains 221 

(serotype A-1), 

Modesto (serotype 

C-2), Spross 

(serotype B-1)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 
300, 600ml; 

1000, 2000 liều
Phòng bệnh Coryza trên gà 26 tháng ABL-08

1313 TAbic IB Var

 Vi-rút IB biến 

chủng sống nhược 

độc chủng 233A

Nhược 

độc đông 

khô

Viên 

500, 1000, 

2000, 2500, 

5000, 10000 

liều

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

trên gà
24 tháng ABL-09

1314 TAbic V.H.
 Virus Newcastle, 

chủng V.H.

Vaccine 

sống , 

đông khô

Viên 
500, 1000, 

2000, 5000 liều
Phòng bệnh Newcastle trên gà 27 tháng ABL-1
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1315 Gumbin VP2

 Inactivated IBD 

virus, VP2 protein, 

Inactivated ND 

virus, V.H Strain,

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Túi 500ml 
Phòng bệnh Newcastle và bệnh Gumboro 

trên gà
26 tháng ABL-10

1316 V.H. + H-120

 vi rút IB chủng 

H120, vi rút 

Newcastle chủng 

V.H

Nhược 

độc đông 

khô

Viên, Lọ 

500, 1000, 

2000, 2500, 

5000 liều

Phòng ngừa bệnh Newcastle và bệnh 

viêm phế quản truyền nhiễm ở gà
27 tháng ABL-11

1317 MB-1

 Vi rút IBD sống 

nhược độc, chủng 

M.B

Dạng 

đông khô
Lọ 

500, 1000, 

2000, 2500, 

3000, 5000, 

9000, 10000, 

12000, 15000 

liều

Phòng bệnh Gumboro trên gà 27 tháng ABL-12

1318 Ornitin Triple

 Kháng nguyên 

Ornithobacterium 

rhinotracheale 

Bacteria

(Serotype A, B, C)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 
250, 500ml; 1, 

2l

Phòng bệnh hô hấp cấp tính (ORT) trên 

gà
24 tháng ABL-13

1319 ILT
 Virus ILT, chủng 

SAMBERG

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
250, 500, 

1000, 2000 liều

Phòng chống bệnh viêm thanh khí quản 

truyền nhiễm trên gà
24 tháng ABL-14

1320 TAbic M.B  IBD M.B strain

Vaccine 

sống , 

đông khô

Viên 

500, 1000, 

2000, 2500, 

5000, 10000 

liều

Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng ABL-4

221. NHÀ SẢN XUẤT: BIOVAC LTD 
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1321 VIR 220

 Vi rút IB chủng 

H120, Vi rút ND 

chủng VH

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 

500, 1000, 

2000, 2500, 

5000 liều

Phòng bệnh Newcastle (ND) và viêm phế 

quản truyền nhiễm (IB) trên gà
24 tháng BII-01

1322 VIR 111

 Vi rút IB 

(Infectious 

Bronchitis), chủng 

H120

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 

500, 1000, 

2000, 2500, 

5000 liều

Phòng bệnh viên phế quản truyền nhiễm 

(IB) trên gà
24 tháng BII-02

1323 VIR 114
 Vi rút IBD chủng 

Virgo 7

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 

500, 1000, 

2000, 2500, 

5000 liều

Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng BII-03

1324 VIR 105
 Vi rút ND sống, 

chủng VH

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 

500, 1000, 

2000, 2500, 

5000 liều

Phòng bệnh Newcastle (ND) trên gà 24 tháng BII-04

1325 VIR 116
 Vi rút ND chủng 

Lasota

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 

500, 1000, 

2000, 2500, 

5000 liều

Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng BII-05

1326 VIRSIN 121L
 Vi rút ND bất 

hoạt, chủng Lasota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 

 500 ml, 1000 

liều
Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng BII-06

1327 VIRSIN 336

 Vi khuẩn bất hoạt 

Avibacterium 

paragallinarum 

serotype A, Vi 

khuẩn bất hoạt 

Avibacterium 

paragallinarum 

serotype B, Vi 

khuẩn bất hoạt 

Avibacterium 

paragallinarum 

serotype C

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai

 500 ml, 1000 

liều
Phòng bệnh Cozyra trên gà 24 tháng BII-07
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1328 VIRSIN 423L

 Vi rút bất hoạt 

EDS 76 chủng 

127, Vi rút bất 

hoạt IB chủng 

H52, Vi rút bất 

hoạt IB chủng 

M41, Vi rút bất 

hoạt ND chủng 

Lasota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai

 500 ml, 1000 

liều

Phòng bệnh EDS (hội chứng giảm đẻ), 

IB (viêm phế quản) và bệnh Newcastle 

trên gà

24 tháng BII-08

1329 VIR 101
 Vi rút ILT, chủng 

Samberg

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 

500, 1000, 

2000, 2500, 

5000 liều

Phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền 

nhiễm (ILT) trên gia cầm
24 tháng BII-09

1330 VIR 102
 Vi rút Fowl pox, 

chủng Isarel field

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 

500, 1000, 

2000, 2500, 

5000 liều

Phòng bệnh đậu gia cầm 24 tháng BII-10

1331 VIR 118
 Vi rút IB, chủng 

1494, Variant II

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 

500, 1000, 

2000, 2500, 

5000 liều

Phòng bệnh viên phế quản truyền nhiễm 

(IB) trên gà
24 tháng BII-11
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Dạng 
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1332 VIRSIN 330

 Vi khuẩn bất hoạt 

Ornithobacterium 

rhinotracheale 

serotype A, Vi 

khuẩn bất hoạt 

Ornithobacterium 

rhinotracheale 

serotype B, Vi 

khuẩn bất hoạt 

Ornithobacterium 

rhinotracheale 

serotype C

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 

500, 1000, 

2000, 2500, 

5000 liều

Phòng bệnh ORT serotype A, B, C trên 

gà
24 tháng BII-12

1333 VIR 119

  Vi rút 

Arthritis/tenosynovi

tis (Reovirus) 

chủng S1133

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 

500, 1000, 

2000, 2500, 

5000 liều

Phòng bệnh viêm khớp, viêm bao gân do 

Reovirus trên gà
24 tháng BII-13

1334
Zohar iodine -P 10 

Plus
 Povidine Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Thùng, 

Phuy 
204 lít Sát trùng vú bò ZDC-01

1335
Gallimune 204 

ND+IBD

 Vi rút Newcastle, 

chủng Ulster 2C, 

Virus Gumboro, 

chủng VNJO

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

500 liều, 1000 

liều

Phòng bệnh Newcastle và Gumboro trên 

gà
24 tháng MRA-10

ITALIA 

222. NHÀ SẢN XUẤT: ZOHAR DALIA 

223. NHÀ SẢN XUẤT: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH ITALIA S.P.A. 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1336 Gallimune ND  Vi rút Newcastle
Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 1.000 liều Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng MRA-166

1337
Gallimune 503 ND 

+IB+EDS+IC2

 Egg Drop 

Syndrome virus 

(V127 strain), 

Haemophilus 

paragallinarum, 

serotype A, 

Haemophilus 

paragallinarum, 

serotype C, 

Infectious 

Bronchitis virus 

(Mass 41 strain), 

Newcastle disease 

virus (Ulster 2C 

strain)

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 1.000 liều 

Phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản 

truyền nhiễm, Hội chứng giảm đẻ và 

Coryza trên gà

27 tháng MRA-183

1338
Gallimune ND 

Day Old

 Newcastle 

Disease virus 

(strain Ulster 2C), 

inactivated

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai

500ml, 5000 

liều
Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng MRA-254

1339 Gallimune Se+St

 Salmonella 

Enteritidis, 

Salmonella 

Typhimurium

Vô hoạt 

nhũ dầu
Hộp 1 chai Phòng bệnh do Salmonella trên gà 18 tháng MRA-263
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1340

Gallimune 407 

ND+IB+EDS+AR

T

 Avian 

Rhinotracheitis 

virus (VCO3 

strain), Egg Drop 

Syndrome (V127 

strain), Infectious 

Bronchitis virus 

(Mass 41 strain), 

Newcastle Disease 

virus (Ulster 2C 

strain)

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 1000 liều 

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm, 

Newcastle, hội chứng giảm đẻ và hội 

chứng sưng phù đầu trên gà

18 tháng MRA-37

1341
Gallimune 302 

ND+IB+EDS

 Vi rút gây hội 

chứng giảm đẻ 

(EDS), chủng 

V127, Vi rút 

Newcastle, chủng 

Ulster 2C, Vi rút 

viêm phế quản 

truyền nhiễm vô 

hoạt (IB), chủng 

Mass 41

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

500 liều, 1000 

liều

Phòng bệnh Newcastle (ND),  viêm phế 

quản truyền nhiễM (IB) và hội chứng 

giảm đẻ (EDS) trên gà

18 tháng MRA-5

1342 TIAMVET 100
 Tiamulin 

hydrogen fumarate
Dạng hạt Bao 5; 10; 25 kg

Trị hồng lỵ trên heo, CRD; viêm xoang 

truyền nhiễm, viêm túi khí trên gà, gà tây
24 tháng SNF-102

224. NHÀ SẢN XUẤT: CEVA SALUTE ANIMALE S.P.A 
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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dùng
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đăng ký

1343
VETRIMOXIN 50 

MATRIX
 Amoxicillin Dạng hạt Bao 5; 10; 25 kg

Heo:  trị bệnh trên đường hô hấp gây ra 

do tụ huyết trùng, APP; streptococcus, 

glasser, hội chứng MMA, viêm da do 

staphylococcus

Gia cầm: phòng và điều trị bệnh hô hấp 

do tụ huyết trùng, E.coli,sal, viêm ruột 

hoại tử do clostridium perfringens

24 tháng SNF-86

1344 MICLOZAN 200

 Tilmicosine 

phosphate (dạng 

ba-zơ)

Dạng hạt Bao 5; 10; 25 kg

Điều trị và kiểm soát bệnh viêm phổi gây 

ra bởi Actinobacillus pleuropneumoniae, 

Mycoplasma hyopneumoniae và 

Pasteurella multocida mẫn cảm với 

Tilmicosin

24 tháng SNI-02

1345 SANTAX  Fenbendazole
Thuốc 

bột uống
Bao,Xô 

100, 250, 

500g; 1, 2, 3, 

5, 20, 25 kg

Trị ký sinh trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, heo, gia cầm
24 tháng DOX-01

1346 IBA VAC
 Virus Gumboro, 

chủng 1-65 PV

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 
1000, 2500, 

5000 liều 
Phòng bệnh Gumboro trên gà 18 tháng FTI-1

226. NHÀ SẢN XUẤT: FATRO S.P.A 

225. NHÀ SẢN XUẤT: DOX-AL ITALIA S.P.A 
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bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 
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dùng
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đăng ký

1347 HG-GEL VAC 3

 Haemophilus 

paragallinarum 

được bất hoạt, 

type A, 

Haemophilus 

paragallinarum 

được bất hoạt, 

type B, 

Haemophilus 

paragallinarum 

được bất hoạt, 

type C

Vô hoạt 

keo phèn
Chai 500, 1000 liều

Phòng bệnh sưng phù đầu (coryza) trên 

gia cầm
24 tháng FTI-10

1348

MAREK-VAC 

BIVALENT 

FROZEN

 Herpesvirus 

chủng  MD-NEV-

1 , Herpesvirus 

chủng FC 126 

Nhược 

độc, 

đông lạnh

Lọ 1000, 2000 liều Phòng bệnh Marek trên gà 24 tháng FTI-11

1349
BIO-VAC NDV 

6/10-H120

 Virus bệnh Viêm 

phế quản truyền 

nhiễm chủng 

Massachussetts 

H120  , Virus gây 

bệnh Newcastle 

chủng NDV 6/10 

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 
1000, 2000, 

2500 liều 

Phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gà
18 tháng FTI-12

1350 OL-VAC

 Virus gây bệnh 

Newcastle chủng 

Lasota 

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 250ml Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng FTI-13

1351
BIO-VAC 

LASOTA

 Virus Newcastle 

chủng Lasota

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
1000, 2500, 

5000 liều 
Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng FTI-14
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1352 BIO-VAC ND-IB

 virus IB chủng 

H120, Virus 

Newcastle, chủng 

Lasota  

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
1000, 2500, 

5000 liều 

Phòng bệnh Newcastle (ND) và viêm phế 

quản truyền nhiễm (IB) trên gà
24 tháng FTI-15

1353 AI-VAC H9

 Vi rút cúm gia 

cầm bất hoạt, 

chủng H9N2

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 500, 1000 liều
Phòng bệnh cúm gia cầm chủng H9N2 

trên gà
24 tháng FTI-16

1354 AI-OLVAC H9

 Vi rút cúm gia 

cầm bất hoạt, 

chủng H9N2, Vi 

rút Newcastle bất 

hoạt, chủng LaSota

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 500, 1000 liều
Phòng bệnh Newcastle, cúm gia cầm 

chủng H9N2 trên gà
24 tháng FTI-17

1355 BACOLAM

 Colistinsulphate, 

Amoxicillin (dạng 

trihydrat)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 100ml, 250ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, tiết 

niệu, viêm

phế quản, viêm vú, viêm da trên trâu, bò, 

cừu,

dê, ngựa, lợn, gia cầm

24 tháng FTI-18

1356 FENLEVE 10  Ketoprofen
Dung 

dịch tiêm
Chai

100 ml, 

250ml, 500ml

Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt trên trâu, 

bò,

ngựa, lợn.

36 tháng FTI-19

1357 IB OLVAC

 virus IB, Virus 

Newcastle, chủng 

Lasota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 500, 1000 liều

Phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gà
24 tháng FTI-2

1358 IBA VAC ST
 Virus Gumboro, 

chủng 2512

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 
1000, 2500, 

5000 liều 
Phòng bệnh Gumboro trên gà 18 tháng FTI-3

1359 PM-OLVAC

 Virus Newcastle, 

Virus Pasteurella 

Multocida 

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 500, 1000 liều

Phòng bệnh Newcastle và tụ huyết trùng 

trên gà
24 tháng FTI-4
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1360 VAIOL-VAC

 Virus đậu của gà 

(chủng HP-2), 

nhược độc

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 1000 liều Phòng bệnh đậu trên gà 18 tháng FTI-5

1361 BIO-VAC REO

 Avian 

Tenosynovitis 

viruschủng, S-1133

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 
1000, 2000, 

2500 liều 
Phòng bệnh viêm khớp trên gà 24 tháng FTI-6

1362 MYC-VAC

 Vi khuẩn 

Mycoplasma 

Gallisepticum

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 500, 1000 liều

Phòng bệnh viêm đường hô hấp mãn tính 

do Mycoplasma Gallisepticum trên gà
24 tháng FTI-6

1363 OLVAC A+B+G

 Virus Gumboro, 

chủng NEV39  , 

Virus Hội chứng 

giảm đẻ (EDS'76), 

chủng 127 , Virus 

Newcastle, chủng 

Lasota , virus viêm 

phế quản truyền 

nhiễm, chủng M41 

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 500, 1000 liều

Phòng bệnh Newcastle, Viêm phế quản 

truyền nhiễm, Hội chứng giảm đẻ  và 

Gumboro.

24 tháng FTI-7

1364 BI-VAC 1

 Virus viêm phế 

quản truyền nhiễm 

nhược độc, chủng 

Masachusetts H120

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 1000, 2500 liều
Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

trên gia cầm
18 tháng FTI-8
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1365 OLVAC A+B

 Adenovirus EDS, 

Infectious 

Bronchitis Virus, 

Virus Newcastle

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 500, 1000 liều

Phòng bệnh Newcastle, Hội chứng giảm 

đẻ, Viêm phế quản truyền nhiễm
24 tháng FTI-9

1366 Ultraclox 24  Cloxacillin

Hỗn dịch 

bơm vú 

bò

Tuýp Hộp 24 tuýp 
Trị viêm vú ở bò sữa gây ra bởi vi khuẩn 

gram dương.
18 tháng HPL-01

1367 Dryclox Xtra AF

 Ampicillin (dạng 

trihydrate), 

Cloxacillin (dạng 

muối benzathine

Hỗn dịch 

bơm vú 

bò

Tuýp 5.4 gam/tuýp Điều trị viêm vú cho bò cạn sữa 24 tháng HPL-02

1368
Clamoxyl Long 

Acting

 Amoxicillin (dạng 

Amoxicillin 

Trihydrate)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 50, 100, 250ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

niệu sinh dục, khớp, viêm có mủ trên 

heo, trâu, bò, cừu, chó và mèo

36 tháng PFU-27

1369 Microamox
 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Túi, Thùng 10, 25kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm 

trùng huyết trên heo.
24 tháng IIT-02

1370 Stimixin Liquido  Colistin sulphate
Dung 

dịch uống
Chai, Hộp 1, 5kg

Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên be, heo, 

gia cầm, thỏ.
12 tháng IIT-03

1371
Trimethosulfa 

Orale

 Sulfadiazine, 

Trimethoprim

Dung 

dịch uống

Chai, 

Thùng 
1, 5, 10L

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, heo, thỏ, gia cầm.
36 tháng IIT-04

1372 Ossibiotic 200  Oxytetracycline
Thuốc 

bột uống
Túi 1, 5kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

viêm tử cung, viêm vú, viêm xoang, viêm 

ống tiết niệu trên trâu bò, heo, cừu.

24 tháng IIT-05

1373
Tilosina 20% 

Liquida Trei
 Tylosin base

Dung 

dịch uống
Chai, Bình 1, 5kg Trị viêm phổi trên heo, gà. 12 tháng IIT-06

1374
Tiamulina 10% 

Liquida Trei
 Tiamulin

Dung 

dịch uống
Chai, Bình 1, 5kg

Trị bệnh do mycoplasma, viêm phổi trên 

heo và gà.
24 tháng IIT-07

227. NHÀ SẢN XUẤT: HAUPT PHARMA LATINA S.R.L 

228. NHÀ SẢN XUẤT: INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.P.A. 
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1375 Suifertil  Altrenogest
Dung 

dịch uống
Chai 100ml; 1L

Gây động dục đồng loạt ở heo nái hậu bị 

và heo nái sinh sản.
60 tháng IIT-11

1376 Regumate Porcine  Altrenogest Dung dịch Chai 
360ml, 540ml, 

1lit

Làm lên giống đồng loạt cho heo nái, 

tăng số heo con cho mỗi lứa
36 tháng IT-118

1377 Engemycin Spray
 Oxytetracycline 

HCl

Dung 

dịch 

phun 

ngoài Da

Bình 200ml
Trị vết thương, viêm loét ở trâu, bò, lợn 

cừu
24 tháng GII-04

1378
IZOVAC 

GUMBORO3

 Virus Gumboro 

nhược độc

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ
500, 1000, 

2500 liều
Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng IZO-01

1379
IZOVAC MAREK 

BIVALENT

 Virus Marek 

nhược độc
Khác Chai, Lọ 1000, 2000 liều Phòng bệnh Marek trên gà 24 tháng IZO-02

1380
IZOVAC ND EDS 

IB

 Virus vô hoạt 

EDS, Virus vô 

hoạt IB, Virus vô 

hoạt ND

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ

500, 1000, 

2000, 2500 liều

Phòng bệnh Newcastle, hội chứng giảm 

đẻ và viêm phế quản truyền nhiễm trên 

Gà

24 tháng IZO-03

1381
IZOVAC H120 

LASOTA
 IB, Virus sống ND

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ
500, 1000, 

2500, 5000 liều

Phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản 

truyền nhiễm trên Gà
24 tháng IZO-04

1382 IZOVAC ND
 Virus Newcastle 

chủng Uister

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 500, 1000 liều Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng IZO-05

1383 VAXXON POX

 Virus đậu nhược 

độc, chủng Brescia 

P-1

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ

1000 liều +kim 

chủng + nước 

pha

Phòng bệnh Đậu trên gà 24 tháng IZO-06

229. NHÀ SẢN XUẤT: INTERVET PRODUCTIONS 

230. NHÀ SẢN XUẤT: INTERVET PRODUCTIONS S.R.L 

231. NHÀ SẢN XUẤT: IZO S.R.L. A SOCIO UNICO 
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1384 IZOVAC CHB

 Virus Newcastle 

chủng Clone, 

Virus viêm phế 

quản truyền nhiễm 

chủng 

massachusetts 

H120 chủng 28/86

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ
500, 2500, 

5000 liều

Phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản 

truyền nhiễm trên Gà
24 tháng IZO-07

1385
VAXXON 

CORYZA 3

 Heamophillus 

paragallinarum 

serotype A, B, C

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ

500, 1000, 

2500, 5000 liều
Phòng bệnh Coryza trên gà 24 tháng IZO-08

1386
IZOVAC MAREK 

HVT

 Live Herpes 

Turkey virus of 

Marek's Disease 

Strain FC 126 

(serotype 3)

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ
500, 1000, 

2500, 5000 liều
Phòng bệnh Marek trên gà 24 tháng IZO-09

1387 VAXXON ILT

 Virus Viêm thanh 

khí quản chủng 

PV/64

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ
500, 1000, 

2500, 5000 liều
Phòng bệnh viêm thanh khí quản trên gà 24 tháng IZO-10

1388 IZOVAC CLONE

 Newcastle 

Disease Virus 

strain Clone

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ
500, 1000, 

2500, 5000 liều
Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng IZO-11

1389
VAXXON 

AVIFLU

 Inactivated Avian 

Influenza virus A, 

subtype H9N2

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 500, 1000 liều Phòng bệnh cúm gia cầm (subtype H9) 24 tháng IZO-12
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1390 VAXXON ND-Flu

 Inactivated Avian 

Influenza virus A, 

subtype H9N2, 

Inactivated 

Newcastle Disease 

Virus strain Ulster

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 500, 1000 liều

Phòng bệnh cúm gia cầm  (subtype H9) 

và bệnh Newcastle trên gà
24 tháng IZO-13

1391 VAXXON FC

 Pasteurella 

Multocida 

serotype 1, 

Pasteurella 

Multocida 

serotype 2, 

Pasteurella 

Multocida 

serotype 3

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 500, 1000 ds Phòng bệnh Tụ huyết trùng gia cầm 24 tháng IZO-14

1392
VAXXON MG 

INAC

 Inactivated 

Mycoplasma 

gallisepticum 

strain S-6

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 500,1000 liều

Phòng hội chứng viêm đường hô hấp 

mãn tính do Mycoplasma gallisepticum 

gây ra

24 tháng IZO-15
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1393
VAXXON ND-IB-

IBD-REO

 Inactivated 

Newcastle Disease 

virus, strain Ulster 

, Inactivated 

Infectious 

bronchitis virus, 

strain 

Massachusetts 

M41 , Inactivated 

IBD virus strain 

Winterfield 2512 , 

Inactivated virus 

of the avian 

Arthritis / 

tenosynovitis 

Avian S1136

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 500, 1000 liều

Vắc xin phòng ngừa bệnh Newcastle 

(ND); Viêm phế quản truyền nhiễm (IB), 

Gumboro (IBD) và viêm khớp do virus 

REO gây ra trên gà

24 tháng IZO-16

1394
VAXXON ND 

BROILER

 Inactivated 

Newcastle Disease 

virus, strain Ulster

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 1000 liều Phòng ngừa bệnh Newcastle trên Gà 24 tháng IZO-17

1395 VAXXON ND-IB

 Inactivated 

Infectious 

bronchitis virus, 

strain 

Massachusetts 

M42

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 1000 liều

Phòng bệnh Newcastle Disease (ND), 

bệnh Viêm phế quản truyền nhiễm (IB) 

gây ra trên gà

24 tháng IZO-18

232. NHÀ SẢN XUẤT: KIMA S.R.L 



218

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1396 VIRUNET

 dodecyl benzene 

sulphonate, Malic 

acid, Potasium 

sulfate and per 

sulfate, sulfamic 

acid

Bột sát 

trùng
Túi, Hộp 

50 gr; 1 kg; 5 

kg
Sát trùng bề mặt dụng cụ chăn nuôi 24 tháng KIMA-01

1397
Clortetraciclina 

20% UCL

 Chlortetracycline 

hydrochloride

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

100, 500 g, 1, 

5 kg

Trị viêm phổi, nhiễn khuẩn tiêu hoá, tiết 

niệu, nhiễm khuẩn huyết trên lợn, gia 

cầm.

18 tháng UCL-01

1398

Amoxicillina 

Triidrato 75% 

UCL

 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Hộp, Thùng 

100, 500 g, 1, 

5 kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá, 

, tiết niệu, nhiễm khuẩn huyết, hội chứng 

MMA trên lợn, gia cầm.

18 tháng UCL-02

1399 GENIXINE
 Flunixine (dạng 

meglumine)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ

50; 100; 250 

ml

Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt do bị 

chệch khớp xương, giảm đau bụng trên 

bò, giảm triệu chứng lâm sàng do viêm 

hô hấp tren gia súc,điều trị kết hợp hội 

chứng viêm vú-viêm tử cung-mất sữa 

MMA trên heo nái

36 tháng MRA-230

1400 Robenz 66G  Robenidine HCL

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

GóI, Xô, 

Bao

100g; 1; 2,5; 

5; 7,5; 10, 20, 

25kg

Phòng và trị bệnh cầu trùng ở gà 36 tháng ALP-17

236. NHÀ SẢN XUẤT: KYORITSU SEIYAKU CORPORATION 

JAPAN 

233. NHÀ SẢN XUẤT: UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA SPA 

234. NHÀ SẢN XUẤT: VETEM S.P.A 

235. NHÀ SẢN XUẤT: ZOETIS MEDOLLA MANUFACTURING S.R.L 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1401 Piscivac Irido Si

 Vi khuẩn 

Streptococcus 

iniae chủng SI7E 

đã được vô hoạt, 

Vi rút Iridovirus 

chủng RIE-124 đã 

được vô hoạt

Vô hoạt Chai 200 ml
Phòng bệnh do Iridovirus và 

Streptococcus iniae gây ra trên cá chẽm
36 tháng JPN.TS2-3

1402 Porcilis CSF live
 virus Hog cholera 

(dịch tả) nhược độc

Vaccine 

sống , 

đông khô

Lọ 
10; 20; 50; 

100 liều
Phòng bệnh dịch tả heo 24 tháng IT-126

1403
Nisseiken Swine 

AP Vaccine 125RX

 Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

serotype 1, 

Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

serotype 2, 

Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

serotype 5, độc tố 

rApxI, độc tố 

rApxII, độc tố 

rApxIII

Vắc xin 

vô hoạt
Chai, Lọ 

10, 20, 50, 

100 liều

Phòng viêm phổi do Actinobacillus 

pleuropneumoniae trên lợn
33 tháng NSK-01

237. NHÀ SẢN XUẤT: MATSUKEN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD 

238. NHÀ SẢN XUẤT: NISSEIKEN CO., LTD 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1404

Nisseiken Swine 

APM Inactivated 

Vaccine

 Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

serotype 1, 

Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

serotype 2, 

Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

serotype 5, độc tố 

rApxI, độc tố 

rApxII, độc tố 

rApxIII, 

Mycoplasma 

hyopneumoniae 

MI-3 strain

Vắc xin 

vô hoạt
Chai, Lọ 

10, 20, 50, 

100 liều

Phòng bệnh viêm phổi, màng phổi trên 

lợn
33 tháng NSK-2

1405
Nisseiken MPS 

Inactivated Vaccine

 Vi khuẩn bất hoạt 

Mycoplasma 

hyppneumoniae 

chủng MI-3

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai
20; 50; 100 

liều)

Phòng bệnh viêm phổi do Mycoplasma 

hyopneumoniae trên lợn
39 tháng NSK-3

1406

Nisseiken ARBP 

Combined 

Inactivated vaccine 

ME

 Biến độc tố bất 

hoạt được tinh chế 

một phần P. 

multocida (chủng 

G-7) (capsular 

antigen type D) , 

Bordetella 

bronchiseptica 

chủng N-40 đã bất 

hoạt (phase I)

Vắc xin 

vô hoạt
Lọ 10, 20, 50 liều Phòng bệnh viêm teo mũi trên lợn 36 tháng NSK-4

JORDAN 



221

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1407 Florochem 20%  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai 100; 500m1; 1l

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường 

ruột trên lợn, gia cầm
24 tháng AAJ-11

1408 AVIPOX
 virus đậu sống, 

dòng HP-2

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ  

50; 100; 200; 

500; 1000; 

2000; 5000 liều

Phòng bệnh đậutrên gà 24 tháng JBI-01

1409 COMBIVAC L

 virus sống 

Newcastle chủng 

Lasota, virus viêm 

phế quản truyền 

nhiễm sống chủng 

Massachusetts 

H120

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ  

50; 100; 200; 

500; 1000; 

2000; 5000 liều

Phòng bệnh Newcastle, viêm phế quán 

truyền nhiễmTrên gia cầm
24 tháng JBI-02

1410 JOVAC IB H120

 virus bệnh viêm 

phế quản truyền 

nhiễm sống chủng 

Massachusetts 

H120

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ  

50; 100; 200; 

500; 1000; 

2000; 5000 liều

Phòng bệnh viêm phế quản truyền 

nhiễmTrên gà
24 tháng JBI-03

1411 JOVAC IBD D78
 virus Gumboro 

sống dòng D78

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ  

50; 100; 200; 

500; 1000; 

2000; 5000 liều

Phòng bệnh GumboroTrên gà 24 tháng JBI-04

1412
JOVAC NDV 

CLONE

 virus bệnh 

Newcastle sống 

chủng Clone

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ  

50; 100; 200; 

500; 1000; 

2000; 5000 liều

Phòng bệnh NewcastleTrên gà 24 tháng JBI-05

239. NHÀ SẢN XUẤT: ADVANCED AGROCHEMICALS & VETERINARY PRODUCTS INDUSTRIAL CO. (CHEMVET) 

240. NHÀ SẢN XUẤT: JORDAN BIO-INDUSTRIES CENTER (JOVAC) 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1413
AMOXICILLIN 

50

 Amoxicilin 

Trihydrate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25, 

50kg

Trị nhiễm trùng do E. Coli, Clostridia, 

Salmonella, Proteus & Listeria gây ra 

trên ngựa, cừu, dê, bê, gia cầm.

48 tháng JOR-01

1414
DOXYCYCLINE 

50
 Doxycycline HCL

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50,100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25, 

50kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, dê, cừu, heo, gia cầm.
48 tháng JOR-02

1415 GENDOCYCLINE

 

Gentamycinsulphat

e, Doxycycline 

HCL

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Lon 

50,100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25, 

50kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp,

 tiêu hóa trên bê, heo, cừu, dê, gia cầm.
48 tháng JOR-03

1416 JOPRIM

 Sulfadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Lon 

50,100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25, 

50kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, cừu, dê, heo, gia cầm.
48 tháng JOR-04

1417 TILMOVET
 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

200, 500ml; 1, 

5 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, 

lợn, gà.
48 tháng JOR-05

1418 TYLODOX

 Doxycycline 

HCL, Tylosin 

tartrate

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Lon 

50,100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25, 

50kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, cừu, dê, heo, gia cầm.
48 tháng JOR-06

1419 AMPICO

 Ampicillin 

Trihydrate, 

Colistin (as 

sulphate)

Thuốc 

bột uống

Gói Bao 

Lon 

50,100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25, 

50kg

Trị nhiễm trùng dđường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu trên trâu, bò, heo, gà,vịt, ngan, 

ngỗng.

48 tháng JOR-07

241. NHÀ SẢN XUẤT: JORDAN VET. & AGRI.MED. IND.CO 
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1420 AMICOL

 Amoxicilin 

Trihydrate , 

Colistin (as 

sulphate)

Thuốc 

bột uống

Gói Bao 

Lon 

50,100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25, 

50kg

Trị nhiễm trùng đường ruột, đường hô 

hấp, niệu sinh dục, viêm cục bộ trên bê, 

heo, cừu, gà, vịt, ngan, ngỗng.

48 tháng JOR-07

1421 GENTA 20
 Gentamycin 

Sulphate

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Lon 

50,100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25, 

50kg

Trị viêm phổi, viêm phế quản phổi, tụ 

huyết trùng, tiêu chảy trên trâu, bò, heo; 

trị CRD, CCRD, thương hàn, tiêu chảy, 

viêm ruột trên gà, vịt, ngan, ngỗng.

48 tháng JOR-09

1422
DIZACOX 

FORTE
 Diclazuril 

Dung 

dịch uống
Chai Can

 

100;200;250;5

00ml1; 5 lít

Trị cầu trùng trên gia cầm. 36 tháng JOR-10

1423 FLORVET-20  Florfenicol 
Dung 

dịch uống
Chai Can

 

100;200;250;5

00ml1; 5 lít

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, đường 

hô hấp trên gia cầm.
36 tháng JOR-11

1424 JOPROX

 Amprolium HCL, 

Sulphaquinoxaline 

Sodium, Vitamin 

K3

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Lon 

100,500g; 1,  

5kg
Trị cầu trùng trên gia cầm. 36 tháng JOR-12

1425 Doxymed super®
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói, Túi 

100, 500, 

1000 g

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá 

trên bê, nghé, lợn, gà
36 tháng MFM-01

1426 Mactil®
 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

60, 240, 500, 

1000ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gà,gà 

tây, lợn, bê, nghé
24 tháng MFM-02

1427 ALBEVET 10%  ALBENDAZOLE
Dung 

dịch uống
Chai

100, 500ml; 1, 

5 lít

Trị giun tròn, giun phổi, sán dây, sán lá 

trên trâu, bò, dê, cừu, gia cầm
36 tháng MBC-3

242. NHÀ SẢN XUẤT: MEDMAC FOR MANUFACTURING AGRICULTURAL CHEMICALS AND VETERINARY 

PRODUCTS LTD. (MEDMAC) 

243. NHÀ SẢN XUẤT: MOBEDCO 

244. NHÀ SẢN XUẤT: VAPCO MANUFACTURING CO. LTD. 
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bào chế
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đóng gói
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đăng ký

1428 Enroxin-Plus
 Bromhexine HCL, 

Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100, 250, 

500ml; 1, 5 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia 

cầm
36 tháng VAP-01

1429 Vazuril  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100, 250, 

500ml; 1, 5 lít
Trị cầu trùng trên gia cầm 36 tháng VAP-03

1430 Tilmivap
 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100, 250, 

500ml; 1, 5 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn, gia cầm; viêm ruột hoại tử trên 

gia cầm

36 tháng VAP-05

1431
Cypermethrin 10 

EC
 Cypermethrin

Nhũ dịch 

dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can 

100, 250, 500, 

1000 ml

Trị ngoại ký sinh trùng và ruồi trên trâu, 

bò, lạc đà, cừu, dê, gia cầm và chuồng 

trại.

36 tháng VAP-16

1432
Oxydone Forte 

20% L.A
 Oxytetracycline

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50, 100 ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá, 

niệu đạo trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, lạc 

đà.

36 tháng VAP-17

1433 Tyloxin

 Doxycycline 

Hydrochloride, 

Tylosin Tartrate

Thuốc 

bột uống

Túi, Gói, 

Bao 

100, 250, 500, 

1000 g

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá, 

tiết niệu trên gia cầm, bê, cừu, nghé.
36 tháng VAP-18

1434 Vallimycin
 Erythromycin 

Thiocyanate

Thuốc 

bột uống
Túi, Gói 227, 454 g

Trị bệnh CRD, Coryza, Mycoplasma, 

viêm mũi, viêm khí phế quản trên gà và 

gà tây.

36 tháng VAP-19

1435 Vapcocox  Diclazuril
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can 

100, 250, 500, 

1000 ml
Trị bệnh cầu trùng trên gia cầm. 36 tháng VAP-20

1436 AMOXY-50
 Amoxycillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống

Hộp, Lọ, 

Gói 

200, 500 g, 1 

kg

Trị bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô 

hấp và tiết niệu trên gia cầm, lợn, bê, 

cừu, dê.

36 tháng LVL-01

1437 ENRO 20 SF  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100, 200, 500 

ml, 1 lít

Trị Colibacillosis, Salmonellosis và 

Mycoplasmosis trên gà và gà tây.
36 tháng LVL-02

LEBANON 

245. NHÀ SẢN XUẤT: LEBANESE VETERINARY LABORATORIES (LVL) 
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1438 FLORFEN 20  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100, 200, 500 

ml, 1 lít

Trị viêm đường tiêu hóa, hô hấp,nhiễm 

trùng huyết, huyết trùng trên gia cầm, 

lợn.

36 tháng LVL-03

1439 Trim-thox
 Sulfadimethoxine, 

Trimethoprim

Dung 

dịch uống
Chai,Lọ 

100, 200, 500 

ml, 1 lít

Trị lỵ, Salmonella, Coryza, cầu trùng 

trên gà, vịt, lợn, bê, cừu, dê, thỏ.
36 tháng LVL-04

1440

ENRO-VET 200 

MG/ML ORAL 

SOLUTION

 Enrofloxacin 
Dung 

dịch uống
Chai 100, 1000ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên gia cầm
36 tháng

MY.TY11-

02

1441

AMOX-500MG 

WATER 

SOLUBLE 

POWDER

 Amoxicillin 

Trihydrate 

Bột hòa 

tan
Gói 

100, 200, 500, 

1000g

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

viêm khớp, viêm màng não mủ trên lợn, 

gia cầm

36 tháng
MY.TY11-

04

1442
Myvac Gumboro 

UPM93

 Virus IBD, nhược 

độc chủng UPM93

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

100, 200, 250, 

500, 1000, 

2000, 5000 liều

Phòng bệnh Gumboro/IBD trên gà 24 tháng MVP-08

1443

Myvac HC (GPE-) 

Hog Cholera 

Vaccine

 Swine Fever live 

virus, GPE 

Negative strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
10, 15, 20, 50, 

100, 200 liều
Phòng bệnh dịch tả lợn 24 tháng MVP-1

1444

Myvac ND-S 

Newcastle Disease 

Vaccine

 Newcastle 

Disease 

Mukteswar 'S' 

Strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

50, 100, 200, 

250, 500, 

1000, 2000, 

5000 liều

Phòng bệnh Newcastle cho gia cầm 24 tháng MVP-2

247. NHÀ SẢN XUẤT: MALAYSIAN VACCINES AND PHARMACEUTICALS SDN BHD 

246. NHÀ SẢN XUẤT: LIFE BIOPHARMA SDN. BHD. 

MALAYSIA 
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Thành phần 
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bào chế

Dạng 

đóng gói
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đăng ký

1445

Myvac Gumboro 

Plus vaccine 

Gumboro V877

 IBD V877 Strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

50, 100, 200, 

250, 500, 

1000, 2000, 

5000 liều

Phòng bệnh Gumboro cho gia cầm 24 tháng MVP-4

1446 Myvac Pox

 Virus nhược độc 

đậu gà, chủng 

Beaudette

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

50, 100, 200, 

250, 500, 

1000, 2000, 

5000 liều

Phòng bệnh đậu cho gia cầm 24 tháng MVP-5

1447 Myvac NDIB
 Virus ND chủng 

Lasota

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

50, 100, 200, 

250, 500, 

1000, 2000, 

5000 liều

Phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản 

truyền nhiễm (IB) cho gia cầm
24 tháng MVP-6

1448
Myvac ND 

Emulsion

 Virus ND chủng 

Lasota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Lọ 

100, 200, 250, 

500, 1000, 

2000, 5000 liều

Phòng bệnh Newcastle cho gia cầm 24 tháng MVP-7

1449
Micosol 25% 

Solution

 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Chai

200; 500ml; 1 

lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gà, 

vịt, cút, chim.
36 tháng RPM-1

1450 ES-Moxi 50%
 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

100; 500g; 

25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu trên lợn, gia cầm.
36 tháng RPM-10

1451
Taikosol 10% 

Solution
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai 200ml; 500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường 

ruột trên gà.
36 tháng RPM-11

1452
FLUNIVET 5% 

INJECTION

 Flunixin (dưới 

dạng meglumine)

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100 ml Hạ sốt, kháng viêm trên trâu, bò, lợn 36 tháng RPM-18

1453
Mucolin 1% 

solution

 Bromhexine 

(hydrochloride)  

Dung 

dịch uống
Chai Lọ 

 100, 200, 

500ml, 1 lít 

Hỗ trợ điều trị các bệnh viêm đường hô 

hấp ở trâu, bò, lợn, ngựa, chó và mèo.
36 tháng RPM-19

1454
GENTACIN 10% 

INJECTION

 Gentamicin (dưới 

dạng sulphate)

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100 ml Trị nhiễm khuẩn tiêu hoá trên lợn, gà 36 tháng RPM-19

248. NHÀ SẢN XUẤT: RANGE PHARMA SDN BHD 
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dùng
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đăng ký

1455 Microcide

 Dimethyl  coco 

benzyl ammonium 

chloride , 

Glutaraldehyde 

Dung 

dịch sát 

trùng

Thùng, 

Chai
1; 5; 20 lít

Thuốc sát trùng chuồng trại, dụng cụ 

chăn nuôi.
36 tháng RPM-2

1456
Em - Taikomix 

10% Granules
 Florfenicol

Dạng hạt 

nhỏ uống
Bao  10, 25kg 

Hỗ trợ điều trị hội chứng viêm đường hô 

hấp ở trâu, bò, lợn, ngựa, chó và mèo.
36 tháng RPM-20

1457
HEMOFORT 

20% INJECTION

 Sắt (dưới dạng 

dextran)

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100 ml Phòng, trị thiếu máu do thiếu sắt trên lợn. 36 tháng RPM-20

1458
Em - Micofeed 

10% Granules
 Tilmicosin

Dạng hạt 

nhỏ uống
Bao  10, 25kg Điều trị viêm phổi ở lợn 36 tháng RPM-21

1459

MOXIVET 150 

MG/ML 

INJECTION

 Amoxicillin (dưới 

dạng trihydrate)

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ 100 ml

Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp, tiết 

niệu, sinh dục, da và mô mềm trên trâu, 

bò, cừu, lợn, chó, mèo

36 tháng RPM-22

1460
SUPRACIN L.A. 

20% INJECTION

 Oxytetracycline 

(dưới dạng 

dihydrate)

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100 ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn
36 tháng RPM-23

1461
Quinovet 10% 

Injection
 Enrofloxacin

Dung 

dịch tiêm
Chai 100 ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, lợn, dê.
36 tháng RPM-3

1462
Moxi LA 15%  

Injection

 Amoxicillin 

trihydrate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 100 ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, lợn, dê.
36 tháng RPM-4

1463
Colimycin 10% 

Granuales
 Colistin Sulphate Dạng bột Bao, Gói

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 500, 

1000g

Tri viêm ruột trên bê, nghé, lợn, gà 36 tháng RPM-4

1464
Quinosol 20% 

Solution
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai

200; 500ml; 1 

lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên gà, vịt , cút, chim.
36 tháng RPM-5

1465
Aviacox 2.5% 

Solution
 Toltrazuril

Dung 

dịch uống
Chai

200; 500ml; 1 

lít

Phòng và trị bệnh cầu trùng trên gà, vịt, 

cút, chim.
36 tháng RPM-6
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1466
Trimetovet 24% 

Injection

 Sulfadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Dung 

dịch tiêm
Chai 100 ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, lợn.
36 tháng RPM-7

1467
Seftiovet 5% 

Injection
 Ceftiofur 

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 100 ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn.
36 tháng RPM-8

1468
Taikocin 30% 

Injection
 Florfenicol

Dung 

dịch tiêm
Chai 100 ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn.
36 tháng RPM-9

1469 lodophor  lodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai 
100,250,500ml,

1 lit,5lit,20lit

Tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, 

rửa vết thương
24 tháng RPM-1

1470
Tridiasol 48% 

Suspension

 Sulphadiazine, 

Trimethoprim

Hỗn dịch 

uống
Chai, Can 

100,200,500ml

;1,5,10 lit

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò lợn, gia cầm
36 tháng RPM-12

1471 Tolcid 4% Injection  Tolfenamic
Dung 

dịch tiêm
Chai 50,100ml

Chống viêm, hạ sốt, giảm đau trên trâu, 

bò heo
36 tháng RPM-13

1472 Linco Actin

 Lincomycine  

(HCL), 

Spectinomycin 

(Sulphate)

Dung 

dịch tiêm
Chai 

100,200,500ml,

1,5,10lit

Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trên bê, 

nghé, dê non, cừu non, heo, gà
36 tháng RPM-14

1473
Doxsure 50% 

Powder
 Doxycycline (HCl)

Thuốc 

bột uống

Túi, Gói, 

Bao 

 100,500g, 

1,5,25kg

Trị hen (CRD) trên gà, nhiễm khuẩn hô 

hấp, tụ huyết trùng trên heo.
36 tháng RPM-15

1474
Moxisure 500mg/g 

powder

 Amoxicillin 

Trihydrate

Thuốc 

bột uống

Lon, Túi, 

Bao, Gói 

100, 200, 500 

g; 1, 5, 10, 25 

kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên heo, gia cầm
36 tháng RPM-16

1475
Trimetosol 80/400 

mg/ml Suspension

 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Hỗn dịch 

uống

Chai Nhựa, 

Can 

100, 

200,500ml, 

1,5,10,25 lit

Trị tiêu chảy do E.coli, nhiễm khuẩn 

huyết, tụ huyết trùng, viêm phổi, áp xe, 

viêm khớp, cầu trùng trên bê, nghé, lợn, 

gia cầm

24 tháng RPM-17
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1476
Clamoxon S 

lnjection

 Amoxicillin, 

Gentamicin

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 100ml

Trị bệnh đường hô hấp, dạ dày ruột, 

đường mật, đường niệu, nhiễm trùng tử 

cung, rốn, viêm vú, nhiễm khuẩn kế phát 

trên trâu, bò, lợn

36 tháng RPM-3

1477
CLAMOXON SP 

INJECTION

 Amoxicillin, 

Gentamicin

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

nhiễm trùng huyết, viêm phúc mạc, viêm 

bể thận, viêm khớp, vết thương, biến 

chứng sau phẫu thuật, viêm vú, viêm nội 

mạc tử cung trên ngựa, trâu, bò, lợn, 

cừu, heo.

24 tháng RPM-24

1478 TM™ 200
 Oxytetracyclin 

hydrochloride

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100g; 1; 10, 

20, 25kg

Trị nhiễm E-coli, thương hàn, viêm phổi, 

THT cho lợn, gia cầm
36 tháng PBAM-01

1479 Stafac® 50  Virginiamycin
Thuốc 

bột uống
Bao 

100g; 1; 10, 

20, 25kg

Trị tiêu chảy, viêm ruột hoại tử trên trâu, 

bò, lợn, gia cầm
24 tháng PBAM-03

1480
VOLVAC-AC 

PLUS BACTERIN

 Avibacterium 

paragallinarum, 

serotype A, 

Avibacterium 

paragallinarum, 

serotype B, 

Avibacterium 

paragallinarum, 

serotype C

Vô hoạt Chai 500 ml 
Phòng bệnh viêm sổ mũi truyền nhiễm 

trên gà
36 tháng BIV-08

249. NHÀ SẢN XUẤT: SUNZEN BIOTECH BERHAD 

250. NHÀ SẢN XUẤT: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, S.A. DE C.V 

MEXICO 
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1481

VOLVAC AC 

PLUS + ND + IB 

+ EDS KV

 Avibacterium 

paragallinarum 

serotype A, 

Avibacterium 

paragallinarum 

serotype B, 

Avibacterium 

paragallinarum 

serotype C, Virut 

gây bệnh 

Newcastle, chủng 

LaSota, Virut gây 

hội chứng giảm đẻ, 

chủng 127, Virut 

gây viêm nhiễm 

phế quản, chủng 

IB-41

Vô hoạt Chai 
1000 liều/500 

ml

Phòng bệnh viêm sổ mũi, Newcastle, 

viêm khí phế quản truyền nhiễm, hội 

chứng giảm đẻ trên gà

36 tháng BIV-09

1482
Metacam 

15MG/ML
 Meloxicam

Hỗn dịch 

uống
Chai 100 ml Hạ sốt, giảm đau, kháng viêm trên lợn 36 tháng BIV-10

1483
VOLVAC ND 

LASOTA MLV

 Virus Newcastle 

chủng Lasota

Vắc xin 

sống, 

đông khô

Khay 10 chai Phòng bệnh Newcastle trên gà 36 tháng BIV-5
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1484 Ingelvac H

 Actinobacillus 

pleuropneumoniae, 

serotype 2, 

Actinobacillus 

pleuropneumoniae, 

serotype 3, 

Actinobacillus 

pleuropneumoniae, 

serotype 4, 

Actinobacillus 

pleuropneumoniae, 

serotype 5, 

Actinobacillus 

pleuropneumoniae, 

serotype 7, 

Actinobacillus 

pleuropneumoniae, 

serotypes 1

Vắc xin 

vô hoạt, 

hỗn dịch 

tiêm

Chai 50 ml Phòng viêm phổi trên lợn 24 tháng BIV-7

1485
FX plus 20 

Injectable solution
 Fosfomycin base

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50, 100 ml

Trị Colibacillosis, thương hàn, viêm 

xoang mũi truyền nhiễm, tụ huyết trùng, 

viêm khớp trên trâu, bò, gia cầm

24 tháng LAM-02

1486
Avicox Forte Oral 

Solution
 Toltrazuril base

Dung 

dịch uống
Bình 1, 4 l Trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng LAM-03

1487 Cori- mex Bacterin

 Vi khuẩn vô hoạt 

Avibacterium 

(Haemophilus) 

paragalinarum 

serotypes A, B và 

C

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai
 500 ml, 1000 

liều
Phòng bệnh Coryza trên gia cầm 24 tháng LAM-04

251. NHÀ SẢN XUẤT: LABORATORIO AVI-MEX, S.A, DE C.V 
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1488 Innovac L-PRRS
 Vi rút PRRS 

chủng G16X

Vaccine 

sống , 

đông khô

Chai 
100 , 250 , 

500 ml
Phòng bệnh PRRS trên lợn 24 tháng LAM-05

1489

Newcastle 

Bronchitis EDS 

killed vaccine

 

VirusInfectiousBro

nchitischủngMasss

achusetts, Virus 

Egg Drop 

Syndrome, chủng 

JPA, Virus 

Infectious 

Bronchitis chủng 

Connecticut, Virus 

Newcatsle, chủng 

LaSota

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 500; 1000 ml

Phòng bệnh Newcastle (ND), viêm phế 

quản truyền nhiễm (IB) và hội chứng 

giảm đẻ (EDS) trên gà

24 tháng LAM-05

1490
Vaxigen Flu H5N8 

clade 2.3.4.4

 Vi rút cúm gia 

cầm subtype 

H5N8 (Vi rút cúm 

A 

(A/PuetoRico/8/19

34 (H1N1)) và gen 

tổ hợp (HA, NA) 

từ vi rút cúm 

H5N8 nhánh 

2.3.4.4

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 500 ml
Phòng bệnh cúm gia cầm chủng H5N8 

trên gà
24 tháng LAM-06
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1491

K- New H5( Killed 

recombinant 

vaccine against 

Newcastle Disease 

and Avian 

Influenza subtype 

H5)

 Virus Newcastle, 

chủng Lasota vô 

hoạt, virus cúm gia 

cầm H5 subtype 

vô hoạt

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 
100, 250, 500 

ml

Phòng bệnh Newcatsle và cúm gia cầm 

trên gà, vịt
24 tháng LAM-1

1492 Oxi-blend 50
 Oxytetracycline 

HCl

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao 30 kg

Trị nhiễm khuẩn do Vibrio spp, 

Pseudomonas spp, Aeromanas spp trên 

tôm

24 tháng
MEX.TS1-

01

1493 Innovac® L-PRRS
 Virus PRRS 

chủng G16X

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Chai 50 liều Phòng bệnh PRRS trên lợn 24 tháng LAM-05

1494 Daimetoprim®

 

Sulfamonomethoxi

ne, Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Lọ, Xô 20g; 1kg 

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá, 

viêm tử cung, bệnh cầu trùng và nhiễm 

ký sinh trùng trên trâu, bò, lợn, gia cầm.

24 tháng GRI-01

1495 Flunixin Sanfer®
 Flunixin 

Meglumine

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

10, 25, 50, 

100, 250 ml

Giảm đau, kháng viêm, hạ sốt trên lợn, 

trâu, bò, ngựa, dê, cừu và chó.
24 tháng GRI-02

1496 Suisbact

 Haemophilus 

parasuis serotype 

4, Streptococus 

suis serotype 2

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 100, 200 ml 

Phòng bệnh do Streptococcus suis và 

Haemophilus parasuis trên lợn.
18 tháng IAP-01

252. NHÀ SẢN XUẤT: SANFER SALUD ANIMAL, S.A. DE C.V. 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1497 Emulmax® ND+IB

 Infectious 

Bronchitis virus, 

chủng 

Massachusetts, 

Virus Newcastle, 

chủng La Sota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 

100, 250, 500 

ml 

Phòng bệnh Newcastle (ND) và bệnh 

viêm phế quản truyền nhiễm (IB) trên gà.
18 tháng IAP-02

1498 Fortius L.A.  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100, 250ml

Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, niệu 

sinh dục, nhiễm trùng máu, viêm nhiễm 

da, viêm tuyến vú trên bò, dê, cừu, lợn

36 tháng VB-57

1499 Maxflor® L.A.  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

10, 50, 100, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, heo
36 tháng VB-49

1500 Citius 5%  Ceftiofur
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 50, 100, 

250 ml

Trị viêm nhiễm đường hô hấp trên trâu, 

bò và lợn
36 tháng VB-51

1501 Terminator

 

Cocobenzyldimethy

l ammonium 

Chloride, 

Glutaraldehyde

Dung dịch
Chai, 

Thùng 
1, 5, 20 lít Sát trùng chuồng trại chăn nuôi 24 tháng BLL-13

1502 Ovurelin
 Gonadorelin (dạng 

acetate)

Dung 

dịch tiêm
Chai 20, 100 ml

Gây lên giống đồng pha, điều trị không 

lên giống và u nang buồng trứng trên bò.
24 tháng BYA-29

1503 Ovuprost
 Cloprostenol 

sodium

Dung 

dịch tiêm
Chai 20, 100 ml

Gây thoái hóa thể vàng tạo sớm động 

đực trên ngựa, bò, heo.
48 tháng BYA-30

NEW ZEALAND 

253. NHÀ SẢN XUẤT: VIRBAC MEXICO S.A DE C.V 

254. NHÀ SẢN XUẤT: ELANCO NEW ZEALAND 
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1504 Ferriade
 Phức hợp sắt-

dextran

Dung 

dịch tiêm
Chai 200ml

Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt 

trên heo 

con, bê, nghé và cừu non.

24 tháng BYA-36

1505 Covexin 10

 C.septicumtoxoid, 

C.perfringenstypeB

&amp;Ctoxoid, C. 

chauvoei whole 

culture , C. 

haemolyticum 

toxoid , C. novyi 

type B toxoid , C. 

perfringens type A 

toxoid, C. 

perfringens type D 

toxoid , C. 

sordellii toxoid , 

C. tetani toxoid

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Hộp, 

Lọ 

20ml, 50ml, 

100ml và 

250ml

Vắc xin phòng bệnh gây bởi Clostridium 

perfringens týp A,B,C và 

D; C. haemolyticum; C.novyi týp B; 

C.tetani, C.septicum; C.sordellii và 

C.chauvoei cho trâu bò và cừu.

30 tháng
NZL.TY6-

01

1506 CIDR Cattle Insert  Progesterone

Thanh 

silicon 

hình chữ 

T

Gói 10 dụng cụ/gói

Kiểm soát chu kỳ lên giống cho trâu bò 

cái tơ và trưởng thành.Trị chứng không 

động dục sau sinh ở bò sữa.

24 tháng PFU-87

257. NHÀ SẢN XUẤT: PHARMAQ AS 

255. NHÀ SẢN XUẤT: SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH LTD 

256. NHÀ SẢN XUẤT: ZOETIS NEW ZEALAND LIMITED 

NORWAY 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1507
ALPHA JECT® 

Panga 2

 Aeromonas 

hydrophila 

serotype A (AL 20 

136), Aeromonas 

hydrophila 

serotype B (AL 20 

212), Edwardsiella 

ictaluri (AL 20658)

Nhũ dầu 

tiêm
Túi Uvo 250 ml 

Phòng bệnh xuất huyết do vi khuẩn 

Aeromonas hydrophila và bệnh nhiễm 

khuẩn, đốm trắng trên gan, thận và lách 

do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra 

trên cá tra

18 tháng
NAU.TS1-

2

1508 Amoxinal LA 15%
 Amoxycillin 

Trihydrate 

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

50, 100, 500 

ml

Trị viêm nhiễm đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên Trâu, bò, dê, cừu, heo
24 tháng ACP-1

1509 Colimox

 Amoxicillin 

trihydrate , 

Colistin sulphate  

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

50, 100, 500 

ml

Trị viêm phổi, tiêu chảy, viêm nội mạc 

tử cung, viêm vú, viêm ruột trên bê, 

nghé, heo

24 tháng ACP-2

1510 Colistin S  Colistin sulphate Dạng bột Chai 
50, 100, 250, 

500 ml

Trị viêm nhiễm đường tiêu hóa, hô hấp 

trên gia súc, gia cầm
36 tháng ACP-3

1511 Doctyl WS
 Doxycyline HCl  , 

Tylosin tartrate 
Dạng bột Hũ 1kg

Trị viêm nhiễm đường tiêu hóa, hô hấp 

trên trâu, bò, dê, cừu, heo
36 tháng ACP-4

1512 Diox WS

 Diaveridine  , 

Sulphaquinoxaline 

sodium , Vitamin 

A , Vitamin C           

   , Vitamin K3 

Dạng bột Hũ 1kg
Trị cầu trùng manh tràng, cầu trùng ruôt 

non trên gia cầm
36 tháng ACP-5

258. NHÀ SẢN XUẤT: ALINA COMBINE PHARMACEUTICALS (PVT) LTD 

PAKISTAN 
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1513 Dixaline

 Diaverdine   , 

Sulphaquinoxine 

sodium  , Vitamin 

A acetate , 

Vitamin K3  

Dạng bột Hũ 1kg
Trị cầu trùng manh tràng, cầu trùng ruôt 

non trên gia cầm
36 tháng ACP-6

1514 Dixaline Plus

 Diaverdine  , 

Sulphaquinoxine 

sodium , Vitamin 

A acetate  , 

Vitamin K3  

Dạng bột Hũ 1kg
Trị cầu trùng manh tràng, cầu trùng ruôt 

non trên gia cầm
36 tháng ACP-7

1515
Nugmentan 

Injection

 Amoxicillin 

trihydrate, 

Clavulanic Acid

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

20, 50, 100, 

200, 250ml

Trị nhiềm trùng hô hấp, niệu, da, mô 

mềm trên trâu, bò, cừu, chó, mèo, lợn
24 tháng NLP-01

1516
DOXYWAN-50 

POWDER

 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống

Túi, Chai, 

Hộp 

100, 500g, 1; 

2,5; 5kg

Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa trên bê, 

nghé, lợn, gà
24 tháng NLP-02

1517
AMOVET L.A 

Injection

 Amoxicillin 

trihydrate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Can 

50, 100, 200, 

250ml

Trị nhiễm trùng hô hấp, tiết niệu, sinh 

dục, da, mô mềm trên trâu, bò, cừu, lợn, 

chó, mèo

24 tháng NLP-04

1518
COLIMOX 

Injection

 Amoxicillin 

trihydrate, Colistin 

sulphate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 200, 

250ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, da trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, 

lợn

24 tháng NLP-05

1519
TYLOWAN 20 

Injection
 Tylosin Tartrate

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 200, 

250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm tử 

cung, viêm khớp trên trâu, bò, lợn
24 tháng NLP-06

1520 Colimox Powder

 Amoxicillin 

Sodium, Colistin 

sulphate

Thuốc 

bột uống

Túi, Chai, 

Hộp 

100, 500g, 1, 

2,5; 5kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, da trên bê, nghé, cừu, dê, lợn, 

gia cầm

24 tháng NLP-3

260. NHÀ SẢN XUẤT: GALMEDIC LABORATORIES 

PARAGUAY. 

259. NHÀ SẢN XUẤT: NAWAN LABORATORIES PRIVATE LIMITED 
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói
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Công dụng
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đăng ký

1521 D(+) Prostagal  D (+) Cloprostenol
Dung 

dịch tiêm

Chai, Lọ 

Ống 

2, 10, 20, 50, 

100 ml

Kiểm soát rụng trứng, gây động dục 

đồng loạt, trị u nang hoàng thể, viêm tử 

cung, thoái hoá thể vàng, thúc đẻ, đẩy 

thai chết lưu và sản dịch trên trâu, bò, 

heo, ngựa.

24 tháng GLV-01

1522 Endectox  Doramectin
Dung 

dịch tiêm

Chai, Lọ 

Ống 

2, 10, 20, 50, 

100, 200, 500 

ml

Trị giun trên trâu, bò, dê, cừu, lợn. 24 tháng GLV-02

1523 COXISULFA
 Sulfaquinoxaline 

Sodium

Thuốc 

bột uống

Gói, Túi, 

Bao 

100, 200, 300, 

500 g, 1 kg
Trị cầu trùng trên gia cầm và cừu. 24 tháng GLV-03

1524 BENESTROL  Estradiol Benzoate
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

10, 20, 50, 

100 ml

Trị chậm phát dục, đẩy nhau thai bị sót 

nhau, thai chết lưu ra ngoài, phì đại 

tuyến tiền liệt trên bò, ngựa, cừu, lợn, 

chó, mèo.

36 tháng GLV-04

1525 DELTEX  Deltamethrin

Nhũ dịch 

dùng 

ngoài

Chai, Lọ 

Can 

10, 20, 50, 

100, 500, 

1000 ml

Trị ve, rận, ghẻ, ruồi trên trâu, bò, dê, 

cừu, lợn
36 tháng GLV-05

1526 FLUNIMIN  Flunixin Meglumin
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

10, 20, 30, 50 

ml

Hạ sốt, giảm đau, kháng viêm trên trâu, 

bò, ngựa, lợn, chó, mèo.
24 tháng GLV-06

1527 FIPRONEX®  Fipronil 

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai 
55, 110, 275, 

550 ml

Phòng và trị bò chét, ve, rận, ghẻ trên 

chó, mèo 
48 tháng PCP-04

1528 Xelamec® spot on  Selamectin 

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Ống Nhựa 
0.25, 0.5, 1, 2, 

4 ml
Phòng và trị ký sinh trùng trên chó, mèo 36 tháng PCP-15

PERU 

261. NHÀ SẢN XUẤT: FARMEX S.A. 
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bào chế

Dạng 

đóng gói
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1529 SULFADROG®
 Sulfamethoxazole 

, Trimethoprim 

Dung 

dịch uống
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

20 l

Trị bệnh phù đầu Coryza, nhiễm trùng 

đường hô hấp, tiêu hóa, cầu trùng trên 

gia cầm, heo, bò, cừu, dê, lạc đà; Trị 

bệnh Strangles (bệnh distemper), nhiễm 

trùng huyết, viêm phổi, tiêu chảu trên 

ngựa 

24 tháng DGV-01

1530
ENROFLYN 

10%®
 Enrofloxacin 

Dung 

dịch uống
Chai 

10, 30, 100, 

250, 500 ml; 

1, 5, 20 l

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên heo, gia cầm 
24 tháng DGV-02

1531
ENROFLYN 

20%®
 Enrofloxacin 

Dung 

dịch uống
Chai 

10, 30, 100, 

250, 500 ml; 

1, 5, 20 l

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên heo, gia cầm 
24 tháng DGV-03

1532 Doxidrog-50®  Doxycycline HCl Thuốc bột Túi, Bao 
100 g; 1, 10, 

20 kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

sinh dục, viêm vú, viêm tử cung, xoắn 

khuẩn, tụ huyết trùng trên trâu, bò, dê, 

cừu, heo, gia cầm 

24 tháng
PER.TY02-

01

1533 BOVIMEC®LA  Ivermectin 
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml

Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, 

dê, cừu, lợn 
36 tháng PCP-02

1534 TOLFEN L.A.8%  Acid tolfenamic Khác Chai 
10, 20, 50, 

100, 250 ml

Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt trên trâu, 

bò, ngựa, dê, lợn 
48 tháng PCP-03

1535 CEFA-MILK®
 Cephalexin 

monohydrate 

Hỗn dịch 

tiêm
Ống, Tuýp 

10, 20, 30, 50 

ml

Trị bệnh viêm vú cấp tính, mãn tính ở bò 

cừu, dê
24 tháng PCP-11

1536
AGROMYCIN 20 

L.A

 Oxytetracyline 

base

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 100, 250 ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, tiết 

niệu, viêm xương khớp, teo mũi, nhiễm 

trùng toàn thân, cục bộ ở trâu, bò, cừu, 

dê, lợn 

24 tháng PCP-12

263. NHÀ SẢN XUẤT: PHARMADIX CORP. S.A.C.  

262. NHÀ SẢN XUẤT: LABORATORIOS DROGAVET S.A.C.  
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1537 ADEFORTEX

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 250, 

500 ml

Trị bệnh thiếu Vitamin A, D3, E trên 

trâu, bò, heo, ngựa, lạc đà, cừu, dê
24 tháng PCP-13

1538
ENROFLOX® 20 

L.A

 Enrofloxacin 

(base)

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

50, 100, 200, 

250 ml

Trị viêm đường tiêu hóa, hô hấp, hệ niệu 

dục, tiêu chảy, viêm khớp, da, ống tai, 

hậu sản trên trâu, bò, lợn, dê cừu, chó, 

mèo, chim 

24 tháng PCP-14

1539
HEMATOFOS 

B12®

 Cobalt acetate , 

DL-Methionine , 

Ferric Ammonium 

citrate , Histidine , 

Sodium cacodylate 

, Sodium 

glycerophosphate , 

Tryptophan, 

Vitamin B12 , 

Vitamin B2, 

Vitamin B3, 

Vitamin B6

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Ống

 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml

Trị rối loạn trong quá trình tạo máu, 

thiếu máu do nhiễm trùng hoặc ký sinh 

trùng, hậu xuất huyết trên trâu, bò, 

ngựa, dê, cừu, heo, chó, mèo

24 tháng PCP-6
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1540 Aminoplex ® Forte

 CaCl2, Dextrose , 

DL-isoleucine , 

DL-methionine , 

DL-phenylalanine , 

DL-tryptophan, 

DL-valine , KCl, 

L-arginine HCl, L-

cysteine HCl, L-

histidine HCl, L-

leucine , L-lysine 

HCl, L-threonine , 

MgSO4, 

Monosodium 

glutamate, 

Niacinamide, 

Sodium acetate 

trihydrate , 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

100, 250, 500 

ml

Trị giai đoạn cấp tính của thời kỳ dưỡng 

bệnh, vật nuôi yếu, hoặc căng thẳng, sốc, 

bệnh mãn tính và ký sinh trùng. Bổ sung 

trong các trường hợp thiếu dinh dưỡng 

nghiêm trọng do nôn mửa hoặc tiêu chảy 

trên trâu, bò, ngựa, cừu, dê, heo, chó, 

mèo 

24 tháng PCP-7

1541 ABZ® 20%  Albendazole 
Hỗn dịch 

uống
Chai, Lọ 

10, 20, 30, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5 l

Trị ký sinh trùng trên trâu, bò, cừu, dê, 

ngựa 
48 tháng PCP-8

1542
Iron-Dex 200® 

B12

 Iron (Iron 

Dextran), Vitamin 

B12 

(Cyanocobalamin)

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

10, 20, 30, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5 l

Phòng, trị thiếu sắt và vitamin B12 trên 

trâu, bò, ngựa, cừu, lạc đà, heo 
24 tháng PCP-9
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1543 NITRONIX® 34  Nitroxynil 
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml

Trị sán lá gan, ruồi sinh giòi trong mũi 

và giun tròn trên gia súc 
24 tháng PCP-01

1544 TYLVAX® PX
 Tilvalosin (as 

tartrate)

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Túi, Xô, 

Thùng 

10, 100 g; 1, 

5, 20 kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp và đường 

ruột trên lợn; bệnh hô hấp mãn tính 

(CRD), viêm túi mật, viêm xoang truyền 

nhiễm, viêm ruột trên gà 

24 tháng PCP-16

1545 Fortamox
 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25, 

50kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, gia cầm
24 tháng BSP-01

1546 Doxyfort
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25, 

50kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm 

trùng máu trên bò, lợn, gia cầm
24 tháng BSP-02

1547 Biomectin 1%  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai 20, 50, 100ml Trị nội ngoại ký sinh trùng 36 tháng BIOWET-1

1548 Tolfedine CS  Tolfenamic acid
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml Kháng viêm, giảm đau, giảm sốt 24 tháng VQ-31

1549 PURlite

 Calcicum 

carbonate, 

Dicalcium 

phosphate

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Gói, Bao 
1 kg; 5 kg; 25 

kg

Giảm ẩm ướt, khử mùi amoniac, làm khô 

ráo gia súc, gia cầm non, phòng viêm vú
24 tháng INV-01

POLAND 

264. NHÀ SẢN XUẤT: BIOFAKTOR SP.Z.O.O 

265. NHÀ SẢN XUẤT: VETOQUINOL BIOWET SP .Z.O.O 

266. NHÀ SẢN XUẤT: ADM PORTUGAL, S.A 

PORTUGAL 

ROMANIA 
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1550 DOXIDEM 50
 Doxycycline 

hyclate 

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

10, 25, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 5, 10, 

25, 50kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, gà
24 tháng SCD-01

1551 BROMEX
 Bromehexine , 

Enrofloxacin 

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 200, 300, 

500ml, 1, 2, 

10 lít.

Trị viêm mũi, viêm phổi, CRD, viêm phế 

quản, chứng sỗ mũi, bệnh hô hấp mãn 

tính, tiêu chảy, viêm ruột, thương hàn, tụ 

huyết trùng trên gia cầm

24 tháng SCD-03

1552 TILMICODEM 25
 Tilmicosin 

phosphate 

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 200, 300, 

500ml, 1, 2, 

10 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên lợn, 

gà
24 tháng SCD-04

1553 ASCACID 10%

 Albendazole 

(methyl carbamate 

-5N-propylthio-2-

benzimidazole)

Hỗn dịch 

uống
Chai

100, 500, 

1000ml

Trị nội ký sinh đường tiêu hóa và phổi, 

sán lá, sán dây trên trâu, bò,cừu.
24 tháng SCV-01

1554
FLOREDON 100 

mg/g
 Florfenicol

Thuốc 

bột uống
Gói

50g, 100g, 

1000g; Hũ: 

100g, 1000 g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô 

hấp trên gia cầm, heo 
24 tháng SCV-02

1555 DOXIVAN WSP  Doxycycline hyclat Dạng bột Gói

50, 100g, 

1000g, Hũ 

500, 1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên heo, gà, gà tây
24 tháng SCV-03

1556 ANTIPOUX CAT  Fipronil

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Tuýp 0.5 ml
Phòng, trị ký sinh trùng, bọ chét, chấy và 

ve ở mèo. 
18 tháng SCV-04

267. NHÀ SẢN XUẤT: DELOS IMPEX’ 96 SRL 

268. NHÀ SẢN XUẤT: VANELLI S.R.L 
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1557
ANTIPOUX DOG 

S
 Fipronil

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Tuýp 0.67ml
Phòng, trị ký sinh trùng, bọ chét, rận và 

bọ ve ở chó. 
18 tháng SCV-05

1558 ASCACID 100F  Flubendazole
Thuốc 

bột uống
Gói

100g, 500g, 

1000g; Hũ; 

100, 500, 

1000g

Trị nội ký sinh ở heo, gia cầm (gà, gà 

tây)
24 tháng SCV-06

1559 ASCACID F  Flubendazole Dạng hạt Hộp
100 viên, 1000 

viên

Trị nhiễm nội ký sinh trùng trên heo, gia 

cầm 
36 tháng SCV-07

1560 Azitronit

 Azithromycin, 

Lidocaine 

hydrochloride

Dung 

dịch tiêm
Chai 100 ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu, nhiễm khuẩn da, mô mềm trên 

trâu, bò, cừu, lợn

24 tháng NFL-01

1561 Nitox 200  Oxytetracycline
Dung 

dịch tiêm
Chai 

20 , 50 , 100 

ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tụ huyết 

trùng, viêm teo mũi, viêm vú, viêm kết 

mạc, thối móng, viêm khớp, áp xe, nhiễm 

trùng vết thương trên trâu, bò, dê, cừu, 

lợn.

24 tháng NFL-02

1562 Nitox Forte

 Flunixin 

meglumine, 

Oxytetracycline

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100 ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tụ huyết 

trùng, viêm kết mạc, thối móng, viêm 

khớp, áp xe, nhiễm trùng vết thương trên 

trâu, bò, dê, cừu, lợn.

24 tháng NFL-03

1563 AZITRONIT  Azithromycin
Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

10;50;100;200;

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, đường 

hô hấp, sinh dục , da và mô mềm trên 

cừu, lợn

24 tháng NFL-04

1564 IVERMEK
 Ivermectin, 

Vitamin E

Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

10;50;100;200;

500ml;1 lít

Trị nội và ngoại ký sinh trùng trên bò, 

dê, cừu, lợn và gia cầm
24 tháng NFL-06

269. NHÀ SẢN XUẤT: NITA-FARM LLC 

RUSSIA 
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1565 COLIBAC 6  Colistin Dạng bột Gói, Bao 
100g;500g;1;5;

20kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên lợn 

và gia cầm
36 tháng NFL-05

1566
Colimixol 12 mLn 

IU
 Colistin sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

20, 50, 100, 

200, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

15, 20, 25 kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên bê, 

nghé, lợn, gia cầm
36 tháng

RUS.TY7-

01

1567
Tylanic water 

soluble powder
 Tylosin

Thuốc 

bột uống
Túi, Gói 

50, 100, 200, 

550, 1100g; 

5kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp do 

Mycoplasma trên gia cầm, viêm xoang 

trên gà tây, Trị viêm dạ dày, ruột trên 

lợn, trị viêm phổi trên bò.

36 tháng AVIC-25

1568 Activiton

 Butafosfan, 

Carnitine, 

Cyanocobalamin, 

Dexpanthenol, 

Folic acid, 

Nicotinamide, 

Pyridoxine, 

Tocopherol acetate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 30, 50, 

60, 100, 200, 

250, 300, 

500ml; 1, 2 l

Phòng trị các bệnh do thiếu calcium và 

magie, tăng sức đề kháng trên bò, lợn, 

ngựa, chó, mèo

24 tháng AVIC-26

1569

Amprolium 30% 

water soluble 

powder

 Amprolium
Thuốc 

bột uống
Gói, Xô 

 20, 50, 100, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25 

kg

Phòng trị cầu trùng trên gà 48 tháng AVIC-27

270. NHÀ SẢN XUẤT: NPF VIC LTD 

16. NHÀ SẢN XUẤT: VIC-ANIMAL HEALTH LTD 
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1570 Productive Forte

 Biotin, Copper, D-

Ca-Pantothanate, 

Folic acid, 

Glycine, Lysine, 

Methionine, 

Nicotinamide, 

Selenium, 

Threonine, 

Tryptophan, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, Zinc

Dung 

dịch uống

Lọ, Chai, 

Can 

 10, 20, 25, 

30,50, 60, 

100, 500 ml; 

1,2,3,5,6,10,15

,20,25,30,50,1

00 l

Phòng giảm tiểu cầu, thiếu hụt khoáng, 

các nguyên tố vi lượng và amino acid, 

rối loạn chuyển hóa, stress, tăng sức 

kháng trên gia súc, gia cầm

36 tháng AVIC-28

1571 Spelinc 660

 Lincomycin 

hydrochloride , 

Spectinomycin 

hydrochloride

Thuốc 

bột uống
Gói, Xô 

20, 50, 100 g; 

1, 2, 5, 10, 15, 

20, 25kg

Trị bệnh do Ecoli, Salmonella, 

Mycoplasma, Kiết lỵ trên lợn, gia cầm
36 tháng AVIC-29

1572
Enroflon 10% Oral 

Solution
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai 

10, 100, 250, 

500 ml; 1, 5 l

Trị viêm phổi, viêm ruột, viêm teo mũi 

truyền nhiễm, viêm vú, viêm tử cung mất 

sữa, (MMA) trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, 

gia cầm

60 tháng VAH-01

1573
Sulteprim Oral 

Solution

 Sulfadimezinel, 

Trimethoprim

Dung 

dịch uống
Chai,Can 

10, 100, 250, 

500ml; 1, 5 l

Trị tiêu chảy, viêm teo mũi, phó thương 

hàn, tụ huyết trùng, viêm phổi dính sườn 

trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm

36 tháng VAH-02
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1574
Productive 

E/SE/ZN

 Selenium, Vitamin 

E, Zinc

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

10, 100, 250, 

500 ml, 1, 5 l

Phòng trị thiếu vitamin E, Selen, kẽm 

trên trâu bò, dê, cừu, lợn, chó, mèo, gia 

cầm

24 tháng VAH-03

1575 Tilmipul  Tilmicosin
Dung 

dịch uống
Chai, Can 1; 5 l

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tụ huyết 

trùng trên trâu, bò, lợn, gia cầm
24 tháng VAH-04

1576 Productive Hepato

 Betaine g, 

Inositol, L-

carnitine, Lysine, 

Methionine, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6

Dung 

dịch uống

Chai, Can, 

Thùng 

50, 100, 200, 

300,  500 ml; 

1, 2, 5, 10, 20, 

25, 30, 50, 

100, 200, 500 l

Phòng, trị gan nhiễm mỡ, hỗ trợ quá 

trình trao đổi chất trên trâu, bò, dê, cừu, 

lợn, gia cầm 

24 tháng VAH-20

1577 Productive AD3E

 Vitamin A, 

Vitamin D3 , 

Vitamin E

Dung 

dịch uống

Chai, Can, 

Thùng 

50, 100, 200, 

300,  500 ml; 

1, 2, 5, 10, 20, 

25, 30, 50, 

100, 200, 500 l

Phòng trị bệnh do thiếu Vitamin A,D,E 

trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, ngựa, thỏ, gia 

cầm

12 tháng VAH-21

1578
Lhivermectin 

Avicola
 Ivermectin

Dung 

dịch uống
Chai 

15, 30, 100, 

500ml; 1L

Phòng và trị giun tròn, chấy rận, ve trên 

gia cầm.
24 tháng IIT-09

1579
Florfenicol LH-

20%
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai 1, 5L

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, hô hấp 

phức hợp, viêm phổi địa phương, viêm 

màng phổi, viêm teo mũi; nhiễm trùng 

đường ruột, thương hàn, hồng lỵ, tiêu 

chảy cấp trên gia cầm.

24 tháng IIT-10

272. NHÀ SẢN XUẤT: LIVISTO, S.A. DE C.V. 

SALVADOR 
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1580 Amoxi-LH 15%
 Amoxicillin 

(trihydrate)

Dung 

dịch tiêm
Chai 

20, 50, 100, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, da và mô mềm trên trâu bò, 

cừu, heo, chó, mèo.

30 tháng LHE-1

1581 Oxitetra 200 LH
 Oxytetracycline 

(dihydrate)

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250ml

Trị sốt vận chuyển, viêm ruột, viêm dạ 

dày ruột, viêm phổi truyền nhiễm, viêm 

tử cung, viêm vú, hội chứng M.M.A. 

trên trâu bò, dê, cừu, heo, ngựa

36 tháng LHE-2

1582 Lhifloxacina 5%  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 20, 50, 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

máu, viêm khớp, sinh dục, tiết niệu, biểu 

mô trên trâu bò, heo, chó.

24 tháng LHE-3

1583 Totalmast
 Cefoperazone 

sodium
Khác Syringe xi lanh Trị viêm vú lâm sàng trên bò sữa. 24 tháng LHE-4

1584 Nobac.CF
 Ceftiofur 

(hydrochloride)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 50, 100, 250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, hoại tử 

kẽ móng, tụ huyết trùng, nhiễm trùng 

xuất huyết, nhiễm khuẩn salmonella, 

viêm màng não, viêm ruột tiêu chảy trên 

trâu bò, cừu, dê, heo và ngựa.

24 tháng LHE-5

1585 Estrogest  D-Cloprostenol
Dung 

dịch tiêm
Chai 10, 20, 50ml

Trị rối loạn chức năng do sự hiện diện 

của hoàng thể trong buồng trứng, gây 

động dục trên bò cái, ngựa cái, heo nái.

24 tháng LHE-6

1586 Maxuvol
 Estradiol 

cypionate

Dung 

dịch tiêm
Chai 10, 20, 50ml

Kích thích cơ tử cung, gây ra suy thoái 

hoàng thể già và cải thiện các chức năng 

của hoàng thể mới trên bò cái, heo nái, 

chó cái.

24 tháng LHE-7

1587
Hierro inyectable-

LH

 Iron dextran, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Chai 20, 50, 100ml

Trị thiếu máu do thiếu sắt trên trâu bò, 

cừu, heo.
36 tháng LHE-8
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1588 Ultrafort B

 Dexpanthenol, 

Nicotinamide, 

Vitamin B1 

(thiamine), 

Vitamin B12 

(cyanocobalamin)

(cyanocobalamin), 

Vitamin B2 

(riboflavin), 

Vitamin B6 

(pyridoxine)

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250 ml

Trị thiếu hụt phức hợp các vitamin B, 

chống thiếu

máu, bổ thần kinh; kích thích thèm ăn, 

giảm căng

thẳng và kích hoạt lại quá trình trao đổi 

chất trên trâu bò, heo, ngựa, cừu, dê, chó.

24 tháng LHE-9

1589 Complejo AD3E

 Vitamin A 

(propionate), 

Vitamin D3, 

Vitamin E (acetate)

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml

Phòng và trị thiếu vitamin A, D3, E trên 

trâu, bò, dê, cừu, heo
36  tháng LHE-11

1590 Calfos Energizante

 Calcium 

gluconate, 

Magnesium 

chloride, Dextrose, 

Arginine aspartate, 

Lysine HCl, 

Methionine, 

Vitamin B1, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Dexpanthenol, 

Nicotinamide

Dung 

dịch tiêm
Chai 

250, 500ml; 1 

lít

Trị thiếu hụt canxi, phốt pho và magie 

trong trường hợp hạ canxi máu (sốt sữa), 

liệt sau sinh, còi xương, nhuyễn xương, 

loãng xương, sản giật, acetocemina (rối 

loạn chuyển hóa) và suy nhược trên trâu, 

bò, ngựa, dê, cừu, lợn, chó.

24 tháng LHE-10

SERBIA 
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1591

Medimulin 450 

WSP (Powder for 

oral solution)

 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 250, 

500g; 1, 5, 

25kg

Trị nhiễm khuẩn hô hấp, lỵ trên heo, gia 

cầm
36 tháng VMS-04

1592
Albendazol P-25% 

(Oral Powder)
 Albendazole

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 250, 

500g; 1, 5, 

25kg

Trị giun đường ruột, giun phổi, sán lá, 

trên trâu, bò, cừu, lợn
36 tháng VMS-10

1593

Lincomed ( 

Powder for oral 

solution)

 Lincomycin
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 250, 

500g; 1, 5, 

25kg

Trị nhiễm trùng tiêu hóa trên lợn, gia cầm 36 tháng VMS-12

1594

Oxymed LA 

(Solution for 

Injection)

 Oxytetracyline
Dung 

dịch tiêm
Chai

100, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, cừu, lợn
36 tháng VMS-14

1595
Nopstress with 

Electrolytes

 Ascorbic acid, 

Folic acid, 

Menadione sodium 

bisulfite (vitamin 

K), Vitamin A, 

Vitamin B12, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

100g, 150g, 

1kg

Chống stress, hỗ trợ điều trị tiêu chảy 

trên gia súc, gia cầm non.
24 tháng DSRS-01

1596 Diacoxin 5%  Toltrazuril
Hỗn dịch 

uống
Lọ 100ml Phòng và trị bệnh cầu trùng trên lợn con 24 tháng DSRS-03

SINGAPORE 
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Thành phần 
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Dạng 

bào chế
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Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1597 Allcide

 

Cocobezyldimethyl 

Ammonium 

Chloride, 

Glutaradehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Can 1,5, 25, 200l Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 24 tháng DSRS-08

1598 Allcide 250

 

Cocobenzyldimethy

l Ammmonium 

Chloride , 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Can 1,5, 25, 200l

Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn 

nuôi, lò ấp, phương tiện vận chuyển gia 

súc, gia cầm

24 tháng DSRS-09

1599
Trimoxal 

Suspension

 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprime

Huyễn 

dịch uống
Lọ 100ml, 250ml

Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa trên heo 

con
24 tháng DSRS-6

1600 Triminxin 480
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprime

Thuốc 

bột uống
Gói

100g, 500g, 

1kg, 25kg

Trị bệnh hô hấp mãn tính phức hợp, 

CRD, tụ huyết trùng, E.coli trên gia súc, 

gia cầm

24 tháng DSRS-7

1601 CSP 250 Plus
 Chlortetracycline, 

Sulphadimidine

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Bao, 

Thùng 

50, 100, 250, 

500 g; 1, 5, 

10, 25 kg

Trị bệnh thương hàn, bạch lỵ, nhiễm 

trùng máu, CRD, viêm phổi trên lợn và 

gia cầm

24 tháng ZEL-2

1602 Tiazin  Tiamulin
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50, 100, 250, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn gây ra ở 

heo và gà
24 tháng ZEL-20

1603 Zazacron  Azamethiphos Thuốc bột
Gói, Bao, 

Thùng 

50, 100, 250, 

500 g; 1, 5, 

10, 25 kg

Diệt ruồi và gián 24 tháng ZEL-21

1604 Zazafly  Azamethiphos Dạng hạt
Gói, Bao, 

Thùng 

50, 100, 250, 

500 g; 1, 5, 

10, 25 kg

Diệt ruồi và gián 24 tháng ZEL-22

275. NHÀ SẢN XUẤT: ZAGRO SINGAPORE PTE LTD 
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Thành phần 
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Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1605
Grubadex 1% 

premix
 Cyromazine

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Bao, 

Thùng 

100g; 1, 5, 

25kg
Diệt ấu trùng ruồi trên gia cầm 24 tháng ZEL-23

1606 Zadoxyl
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Thùng 

50, 100, 250, 

500 g; 1, 5, 

10, 25 kg

Trị bệnh hô hấp phức hợp, Coryza, E. 

coli trên gia cầm, trị nhiễm trùng đường 

hô hấp, nhiễm khuẩn do Leptospira, E. 

coli, Pasteurella sp, Salmonella sp trên 

lợn

24 tháng ZEL-25

1607 Tyloguard 10%  Tylosin tartrate
Thuốc 

bột uống
Gói, Lon 100, 500 g; 1kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp mãn tính 

trên gia cầm. Trị kiết lị trên heo
24 tháng ZEL-26

1608 Kleenguard
 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Xô, Thùng 

1, 5, 20, 25, 

200, lít
Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 36 tháng ZEL-27

1609 Tiazilin
 Tiamulin 

hydrogen fumarate
Thuốc bột Gói, Bao 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 25 kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, lỵ trên 

lợn và gia cầm
24 tháng ZEL-28

1610 Zanacox

 Sulfaclozine 

sodium 

monohydrate

Dung 

dịch uống

Chai, Can, 

Xô, Thùng 
1, 5, 20, 25 lít Trị cầu trùng, phó thương hàn, lỵ trên gà 24 tháng ZEL-29

1611 Ioguard 300  Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can, 

Phi 

1; 3; 5; 10; 25; 

100; 200 lít
Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 36 tháng ZEL-3

1612 Appricin 500
 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Thùng 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 20, 25 kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

sinh dục trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia 

cầm.

24 tháng ZEL-30

1613 Hexiguard Teat
 Chlorhexidine 

Gluconate 20%

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, 

Thùng, 

Tank

1, 5, 20, 200, 

1000 lít

Hỗ trợ trong việc chống viêm và bảo vệ 

núm vú ở bò sữa
36 tháng ZEL-31
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1614 Hexiguard
 Chlorhexidine 

Gluconate

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, 

Thùng 
1, 5, 20 lít

Khử trùng cho các nhà máy chế biến, 

dụng cụ và vết thương
36 tháng ZEL-33

1615 Ultraxide

 Benzalkonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, 

Thùng 
1, 5, 20, 200 lít

Diệt vi khuẩn, virut, nấm. Sát trùng 

chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, phương 

tiện vận chuyển gia súc, gia cầm

36 tháng ZEL-34

1616 Zarcon

 Potassium 

peroxymonosulphat

e compound

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Gói, Bao, 

Thùng 

100g, 1, 5, 10 

kg

Diệt khuấn, nấm, virut trên bề mặt, thiết 

bị và hệ thống cung cấp nước cho gia 

súc, dê, cừu, lợn và gia cầm, chăn nuôi 

gia súc

24 tháng ZEL-35

1617 Septicide

 Glutaraldehyde, 

Quaternary 

ammonium 

chloride (QAC)

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, 

Thùng 
1, 5, 20, 200 lít

Sát trùng và làm sạch bề mặt trong trại 

chăn nuôi động vật
36 thùng ZEL-36

1618 Sutrimix plus

 

Sulphachloropyrida

zine, 

Trimethoprim, 

Vitamin K3

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Thùng 

50, 100, 250, 

500 g; 1, 5, 

10, 25 kg

Trị bệnh thương hàn, bạch lỵ, nhiễm 

trùng máu, CRD, viêm phổi, phế quản 

trên lợn và gia cầm

24 tháng ZEL-4
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1619 Anasol

 Biotin, Chloride, 

Folic acid, 

Magnesium, 

Nicotinic acid, 

Pantothenic acid, 

Potassium, 

Sodium, Vitamin 

A, Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Thùng 

50, 100, 250, 

500 g; 1, 5, 

10, 10 

Chống stress, cung cấp vitamin, điện 

giải, khoáng trên lợn và gia cầm
24 tháng ZEL-5

1620 Nexymix

 Neomycin 

sulphate, 

Oxytetracycline 

hydrochloride

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Thùng 

50, 100, 250, 

500 g; 1, 5, 

10, 25 kg

Trị bệnh thương hàn, bạch lỵ, nhiễm 

trùng máu, CRD, viêm phổi, phế quản
24 tháng ZEL-6
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1621 Amilyte

 Biotin, Citric 

Acid, Folic Acid, 

Lysine, 

Magnesium, 

Methionine, 

Nicotinic Acid, 

Pantothenic Acid, 

Posstasium, 

Sodium, 

Threonine, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50, 100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25kg

Cung cấp vitamin và các chất điện giải 18 tháng ZEL-7

1622 Tyloguard  Tylosin tartrate
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50, 100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25kg

Trị bệnh đường hô hấp, hồng lỵ 24 tháng ZEL-8

1623 PESTIPHARM B1

 Virus Newcastle 

Disease, chủng 

Hitchner B1

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 

100, 500, 

1000, 2000, 

5000 liều

Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng PHB-01

SLOVAK REPUBLIC 
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1624 PLEUROGAL

 Pasteurella 

multocida serotype 

D, chủng Pm 24, 

Vi khuẩn 

Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

serotype 2, chủng 9

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 

20, 100, 500 

ml 

Phòng bệnh viêm phổi do Actinobacillus 

và Pasteurella type D trên lợn
24 tháng PHB-02

1625 AVIPHARM ND
 Virus Newcastle, 

chủng LaSota

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 
500, 1000, 

2000, 5000 liều
Phòng bệnh Newcastle trên gà. 24 tháng PHB-03

1626 BURSIPHARM

 Virus Infectious 

Bursal Disease 

(IBD), strain 2512

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 

100, 500, 

1000, 2000, 

5000 liều

Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng PHB-04

1627 AD-Flor Powder  Florfenicol

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Bao 

100g , 500g, 

1kg, 5kg, 

10kg, 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp và tiêu 

hóa trên Lợn và Gia cầm.
24 tháng ADB-03

1628 AD-Amico W.S.P

 Amoxicillin 

hydrate , Colistin 

sulphate 

Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Hộp 

100g, 500g; 

1kg, 5kg

Trị nhiễm khuẩn dạ dày ruột, hô hấp, tiết 

niệu, da trên Bê, Nghé, Dê, Cừu, Ngựa, 

Lợn, Gia cầm.

24 tháng ADB-11

1629
AD-Sulfatri 240 

Sol.

 Sulfamethoxazole 

, Trimethoprim 

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100ml, 500ml, 

1 lít, 5 lít

Trị tiêu chảy, thương hàn, tụ huyết 

trùng, nhiễm trùng huyết, viêm túi khí, 

viêm vòi trứng, coryza trên gia cầm; Trị 

viêm ruột, nhiễm trùng E.coli, viêm phổi, 

bạch hầu, viêm tĩnh mạch rốn trên Bê, 

Nghé, Cừu non, ngựa con, dê con.

24 tháng ADB-12

SOUTH KOREA 
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1630 AD-Flor 300 Sol.  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100ml, 500ml, 

1 lít, 5 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên Lợn, Gia cầm.
24 tháng ADB-13

1631 AD-Tilmi 250 Sol.  Tilmicosin 
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100ml, 500ml, 

1 lít, 5 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên Bê, 

Nghé, Lợn, Gia cầm.
24 tháng ADB-14

1632 AD-Colistin Sol.  Colistin sulphate
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100ml, 500ml, 

1 lít, 5 lít

Trị nhiễm trùng đường ruột trên Bê, 

Nghé, Lợn, Cừu, Gia cầm.
24 tháng ADB-15

1633 AD-Amicol W.S.P

 Amoxicillin 

hydrate, Colistin 

sulphate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100g , 500g, 

1kg, 5kg, 20kg

Trị nhiễm khuẩn dạ dày ruột, phế quản 

phổi, đường niệu, hệ da trên Lợn, Gia 

cầm.

24 tháng ADB-16

1634 AD-Dicla Sol.  Diclazuril
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100ml, 500ml, 

1 lít, 5 lít

Trị cầu trùng trên Bê, Nghé, Cừu, Thỏ, 

Gia cầm.
24 tháng ADB-17

1635
AD-Amiphen 300 

powder
 Acetaminophen

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

100g, 500g; 

1kg, 2kg, 5kg, 

20kg

Giảm đau, hạ sốt trên Trâu, Bò, Lợn, 

Gia cầm.
24 tháng ADB-18

1636
AD-Doxygenta 

W.S.P

 Doxycyline 

hyclate , 

Gentamicin sulfate 

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

100g, 500g; 

1kg, 5kg, 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên Bê, Nghé, Lợn, Gia cầm.
24 tháng ADB-19

1637
AD-Amoxy 

Double Powder

 Amoxicillin 

hydrate

Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Hộp 

100g, 500g; 

1kg, 5kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên 

Trâu, Bò, Lợn và Gia cầm.
24 tháng ADB-2

1638 AMCOL-A

 Ampicillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp

100; 500g; 1; 

2; 5; 20kg

Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa, tiết 

niệu trên trâu, bò, lợn, gia cầm.
24 tháng APS-2

1639 HYROXYL
 Enrofloxacin: 200 

g/ lít

Dung 

dịch uống
Chai

100ml, 500ml, 

1l, 5l

Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa, coryza 

trên trên gia cầm.
24 tháng APS-3

1640 APS PROFEN 200

 

Florphenicol:200g/l

ít

Dung 

dịch uống
Chai

100ml, 500ml, 

1l, 5l

Trị nhiễm khuẩnđường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, gia cầm.
24 tháng APS-4

278. NHÀ SẢN XUẤT: APS. CO. LTD 
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1641 Tilmisolution 250

 Tilmicosin 

phosphate: 250 g/ 

lít

Dung 

dịch uống
Chai

100ml, 500ml, 

1l, 5l

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn, 

gia cầm.
24 tháng APS-5

1642 Acetacillin

 Amoxicillin 

trihydrate: 200 g 

Acetaminophen            

      :200g 

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp

100; 500g; 1; 

2; 5; 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, lợn
24 tháng APS-7

1643 Onetopkon 

 Potassium 

monopersulfate, 

Malic acid

Bột sát 

trùng
Túi 

100,500g; 1, 

1.25, 5, 10 kg 

Thuốc khử trùng, sát trùng, diệt vi 

khuẩn, vi rút, khử trùng chuồng trại, nhà 

xưởng, các thiết bị phương tiện liên quan.

24 tháng CAR-01

1644 Anticoc-F  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500ml; 1, 

5, 10 lít
Trị bệnh cầu trùng trên gia cầm. 24 tháng CPK-1

1645 Colmoxi-A powder

 Amoxycillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

100; 200; 

500g; 1; 5kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu trên bê, nghé, lợn, gia cầm
24 tháng CPK-10

1646 TRIMERIN

 

Sulfamonomethoxi

n sodium, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Goi, Bao 

100g, 500g; 

1kg, 5kg, 10kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn gia cầm
24 tháng CPK-13

1647 TRIPLE G
 Potassium 

monopersulfate

Bột sát 

trùng
Túi, Bao 

100g, 500g, 

1kg, 1.25kg, 

5kg, 10kg

Sát trùng chuồng trại, dụng cụ, thiết bị, 

phương tiện vận chuyển, hố nhúng chân, 

lò mổ, môi trường xung quanh trang trại, 

nơi chế biến thực phẩm gia súc, gia cầm

24 tháng CPK-14

1648 TILMISOL
 Tilmicosin (as 

Phosphate)

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

500ml, 1l, 2l, 

5l, 18l

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn, 

gia cầm
24 tháng CPK-15

279. NHÀ SẢN XUẤT: CARESIDE CO., LTD    

280. NHÀ SẢN XUẤT: CHAMSHIN HOLDINGS CO., LTD 



259

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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1649 Fenisol  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500ml; 1, 

5, 10 lít

Trị Salmonella, Colibacillosis trên gia 

cầm, Actinobacillus pleuropneumonia 

trên lợn

24 tháng CPK-2

1650 Anitril-200  Enroflorxacin
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500ml; 1, 

5, 10 lít

Trị CRD, CCRD, Coryza, tụ huyết 

trùng, thương hàn tiêu chảy trên gia cầm
24 tháng CPK-3

1651
Chamshin Ampicol 

powder

 Ampicillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500g; 1, 

4, 5, 10, 20, 

25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá, 

viêm vú, viêm khớp, tụ huyết trùng trên 

bê, nghé, lợn,

gia cầm

24 tháng CPK-4
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1652 Immuno-up

 Calcium 

pantothenate, 

Cellulase, Cupric 

sulfate, DL-

Methionine, 

Ferrous sulfate, 

Folic acid, 

Lactobacillus casei 

, Lactobacillus 

plantarum, Lipase, 

ℓ-lysin, Protease, 

Vimtamin B12, 

Vimtamin B2, 

Vimtamin B6, 

Vimtamin C, 

Vimtamin D3, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin E, 

Xylooligosaccharid

e, Zinc sulfate, α-

amylase., β-

amylase..

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500g; 1, 

4, 5, 10, 20, 

25kg

Giảm stress tăng sức đề kháng, hỗ trợ 

điều trị bệnh trên trâu bò, lợn, gia cầm
24 tháng CPK-5
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1653 Vitasol-M

 Calcium 

pantothenate, 

Citric acid, Cobalt 

sulfate, Cupric 

sulfate, DL-

Methionine, 

Ferrous sulfate, 

Folic acid, 

Inositol, ℓ-lysin, 

Manganese 

sulfate, 

Nicotiamide, 

Selenium, 

Vimtamin B12, 

Vimtamin B2, 

Vimtamin B6, 

Vimtamin C, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, Zinc 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500g; 1, 

4, 5, 10, 20, 

25kg

Giảm stress tăng sức đề kháng, hỗ trợ 

điều trị bệnh trên trâu bò, lợn, gia cầm
24 tháng CPK-6
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1654 Stress-King Plus

 Potassium 

chloride, Sodium 

chloride, Vitamin 

A, Vitamin B12, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500g; 1, 

4, 5, 10, 20, 

25kg

Giảm stress, phòng mất nước tăng sức 

đề kháng, hỗ trợ điều trị bệnh trên trâu, 

bò, lợn, gia cầm

24 tháng CPK-8

1655 Newfenicol-40  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500g; 1, 

4, 5, 10, 20, 

25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn 24 tháng CPK-9

1656 FENISOL 30  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Lo, Can 

100m1, 

250m1, 

500m1; 1lit, 

5lit

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn gia cầm
24 tháng CPK-l2

1657 Cerestop  Ceftiofur sodium

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Lọ 1; 2; 4; 5; 10g
Trị  nhiễm khuẩn đường hô hấp trên 

trâu, bò, heo.
24 tháng CBC-10

1658 Oxyneo wsp

 Neomycine 

sulfate, 

Oxytetracycline 

HCl 

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50; 100; 200; 

500g; 1; 5; 10; 

20; 25kg

Trị C.R.D, CCRD, viêm ruột, thương 

hàn trên gia cầm, tiêu chảy, viêm phổi, 

sốt vận chuyển trên trâu, bò, heo

24 tháng CBC-11

1659 Ampi-plus

 Ampicillin 

Trihydrate, 

Colistine sulphate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50; 100; 200; 

500g; 1; 5; 10; 

20; 25kg

Trị bệnh hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, 

lợn, gà
24 tháng CBC-12

281. NHÀ SẢN XUẤT: CHEIL BIO CO., LTD   
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1660 Enfloxol-100
 Benzyl Acohol, 

Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai 

100; 200; 

500ml; 1; 5L

Trị  nhiễm khuẩn đường hô hấp, dạ dày-

ruột, tiết niệu, thương hàn, phó thương 

hàn, nhiễm trùng vết thương trên gia 

cầm, heo, trâu, bò, dê, cừu.

24 tháng CBC-2

1661 Cheil Tylosin 100  Tylosin (tartrate)
Thuốc 

bột uống
Chai 

100; 200; 

500ml; 1; 5L

Trị  C.R.D, viêm teo mũi truyền nhiễm 

trên gia cầm.
24 tháng CBC-3

1662 Medicol  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai 

100; 200; 

500ml; 1; 5L

Trị  nhiễm trùng do vi khuẩn E.coli và 

Salmonella Spp trên gia cầm; trị nhiễm 

khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên heo

24 tháng CBC-4

1663 Flormax 4%  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Bao Túi 

500g; 1; 5; 10; 

20kg

Trị  nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm 

phổi trên heo.
24 tháng CBC-5

1664 Mediprim
 Sulfamethoxazol,, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Bao Túi 

50; 100; 200; 

500g; 1; 5; 10; 

20; 25kg

trị nhiễm trùng hô hấp, dạ dày-ruột, tiết 

niệu trên lợn, gia cầm,
24 tháng CBC-6

1665 Flormax inj  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10;50; 100; 

200; 500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, heo.
24 tháng CBC-7

1666 Flormax 200  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100; 500ml; 1; 

5L

trị nhiễm khuẩn hô hấp và tiêu hóa trên 

heo, gia cầm.
24 tháng CBC-8

1667 Medicosin
 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100; 250; 

500ml; 1;5L

Trị  nhiễm khuẩn hô hấp  trên heo, gia 

cầm.
24 tháng CBC-9

1668 Ampi Coli
 Ampicillin 

trihydrate, Colistin

Thuốc 

bột uống
Gói/Hộp 100; 500g

Phòng và trị các bệnh CRD, E.coli trên 

gà và viêm phế quản, hội chứng MMA ở 

lợn

24 tháng CAC-1

1669 Coccirol-S
 Amprolium, 

Sulfaquinoxaline

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 125, 

500g; 1, 2, 5 kg
Phòng và trị bệnh cầu trùng ở gia cầm. 24 tháng CAC-11

282. NHÀ SẢN XUẤT: CHOONG ANG BIOTECH CO., LTD 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1670 Cyper killer  Cypermethrin

Thuốc 

bột pha 

nước 

phun xịt

Gói 
15; 30; 150; 

300; 600g, 1 kg

Phòng trị các loại côn trùng, ruồi, ong 

cho vật nuôi.
24 tháng CAC-18

1671

Choong Ang 

Coccirol (Amprol-

20%)

 Amprolium 

Hydrochloride

Thuốc 

bột uống
Bao,Thùng 1; 20kg Trị cầu trùng gà 24 tháng CAC-22

1672 P-mectin tablet  Ivermectin
Thuốc 

viên nén
Lọ 

50; 100; 150; 

200 viên

Phòng và trị nội ngoại kí sinh trùng trên 

lợn
24 tháng CAC-23

1673 P-mectin premix  Ivermectin

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói,Bao 
333g; 1kg; 5; 

10; 20kg

Phòng và trị nội ngoại kí sinh trùng trên 

lợn
24 tháng CAC-24

1674 P-mectin Inj  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50; 100; 200; 

500ml

Phòng và trị nội ngoại kí sinh trùng trên 

lợn
36 tháng CAC-25

1675 Decox  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai

100; 200; 500 

ml, 1; 2; 5 lit
Trị cầu trùng trên gà. 24 tháng CAC-26

1676
Heartsaver Plus 

Chewable Small

 Ivermectin , 

Pyrantel( Muối 

Pamoate)

viên nhai

Vỉ 6 Viên, 

7 Viên, 12 

Viên 10 

Vỉ/Hộpchai 

60 viên, 120 

viên

Phòng và điều trị bệnh giun tim, giun 

tròn, giun móc trên chó.
24 tháng CAC-27

1677
Heartsaver Plus 

Chewable Medium

 Ivermectin, 

Pyrantel( Muối 

Pamoate)

viên nhai

Vỉ 6 Viên, 

7 Viên, 12 

Viên 10 

Vỉ/Hộpchai 

60 viên, 120 

viên

Phòng và điều trị bệnh giun tim, giun 

tròn, giun móc trên chó.
24 tháng CAC-28

1678
Heartsaver Plus 

Chewable large

 Ivermectin, 

Pyrantel( Muối 

Pamoate)

viên nhai

Vỉ 6 Viên, 

7 Viên, 12 

Viên 10 

Vỉ/Hộpchai 

60 viên, 120 

viên

Phòng và điều trị bệnh giun tim, giun 

tròn, giun móc trên chó.
24 tháng CAC-29
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1679 Tiamixin

 Chlotetracycline 

Hydrochloride , 

Tiamulin 

Hydorgen 

Fumarate

Thuốc 

bột uống
Gói 1kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên gà, lợn.
24 tháng CAC-30

1680 Coccirol-S liquid
 Amprolium, 

Sulfaquinoxaline

Dung 

dịch uống
Chai 1 lít

Phòng và trị cầu trùng trên gia cầm, trâu 

bò, heo.
24 tháng CAC-31

1681 Viamine

 Ca-Pantothenate, 

Co, Folic Acid, K, 

M.H.A, Mn, Na, 

Niacin Amide, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, Zn

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 500 ml; 

1, 5, 20 lít

Phòng và trị các bệnh thiếu vitamin, tăng 

cường sức đề kháng , hỗ trợ điều trị bệnh 

cho gia cầm và lợn.

12 tháng CAC-5

1682 CYC-100
 Saccharomyces 

cerevisiae

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100g; 1; 20; 

25kg

Kích thích tiêu hóa, phòng tiêu chảy ở 

lợn con, gà con.
12 tháng CAC-6
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1683 Permasol - 500

 Ca-Pantothenate, 

Co, Fe, Folic Acid, 

K, Methionine, 

Mn, Na, Niacin 

Amide, Vitamin A, 

Vitamin B1 , 

Vitamin B12, 

Vitamin B2 , 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, Zn

Thuốc 

dạng hạt 

để uống

Gói/Bao 100g;1;10kg

Phòng trị các bệnh do thiếu vitamin và 

khoáng chất, các bệnh do stress gây tử 

vong, kích thích miễn dịch chống lại 

bệnh trên gia súc, gia cầm.

24 tháng CAC-8

1684
POULSHOT 

LASOTA

 Virus Newcastle 

sống (Chủng 

Lasota, B1)

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 500; 1000 ds Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng CADL-1

1685 POULSHOT NDO

 Virus Newcastle 

vô hoạt (Chủng 

Lasota)-

Inactivated NDV 

(Lasota strain)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 500; 1000 ds Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng CADL-10

1686
POULSHOT 

COZYRA

 Haemophilus 

paragallinarum 

seotype A, 

Hamophilus 

paragallinarum 

serotype C

Vô hoạt 

keo phèn
Chai 1000 ds Phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm trên gà 24 tháng CADL-11

283. NHÀ SẢN XUẤT: CHOONG ANG VACCINE LABORATORIES CO., LTD 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1687 POULSHOT BNE

 Virus gây hội 

chứng giảm đẻ vô 

hoạt (Chủng K11) 

(Inactivated EDSV 

(K11 strain), Virus 

Newcastle vô hoạt 

(Chủng Lasota) 

(Inactivated NDV 

(Lasota strain), 

Virut viêm phế 

quản truyền nhiễm 

vô hoạt (Chủng 

M41)

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 1000 ds

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm, 

Newcatle và hội chứng giảm đẻ cho gà
24 tháng CADL-12

1688
SUISHOT CIRCO 

ONE

 Virus Circo type 

2, vô hoạt

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

10, 20, 30, 50, 

100ml

Phòng bênh do Circovirus type 2 (PCV2) 

trên lợn con
24 tháng CADL-13
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1689
Bayovac® 

SuiShot® APM-7

 Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

serotype 2, 

Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

serotype 5, Giải 

độc tố 

Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

serotype 2, Giải 

độc tố 

Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

serotype 5, 

Pasteurella 

multocida type A, 

Pasteurella 

multocida type D

Hỗn dịch 

tiêm
Chai Nhựa 

10ml, 20ml, 

30ml, 50ml, 

100ml

Phòng bệnh tụ huyết trùng và viêm màng 

phổi trên heo.
24 tháng CADL-15
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1690
POULSHOT ING-

PLUS

 Virus viêm phế 

quản truyền nhiễm 

vô hoạt (Chủng 

M41) - Inactivated 

IBV (M41 strain), 

Virus viêm phế 

quản truyền nhiễm 

vô hoạt (KM91) - 

Inactivated IBV 

(KM91strain), 

Virut gây viêm túi 

Fabricus truyền 

nhiễm vô hoạt 

(chủng CAG) - 

Inactivated IBDV 

(CAG strain), 

Virut Newcastle 

vô hoạt (chủng 

Lasota) - 

Inactivated NDV 

(Lasota strain)

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 250; 500 ml

Phòng bệnh viêm khí quản truyền nhiễm, 

Newcastle và Gumboro trên gà.
24 tháng CADL-16
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1691
SUISHOT CIRCO 

DELTA

 Haemophilus 

parasuis Serotype 

4, Haemophilus 

parasuis Serotype 

5, Mycoplasma 

hyopneumoniae, 

Porcine Circovirus 

type 2

Vô hoạt 

keo phèn
Chai 10ml 

Phòng bệnh do Circovirus type 2, viêm 

phổi kính, viêm phổi địa phương trên lợn.
24 tháng CADL-17

1692
Bayovac® 

Suishot® PT-100

 Porcine epidemic 

diarhea virus 

(PEDV, SM 98P), 

Transmissible 

gastroenteritis 

virus (TGEV, 

175L)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 30. 45, 90 ml
Phòng bệnh tiêu chảy cấp và viêm dạ dày 

ruột trên heo
18 tháng CADL-18

1693 Canishot K5-CV

 Adenovirus type 2 

dòng Manhatten, 

Canine distemper 

virus dòng 

Rockborn, 

Coronavirus dòng 

K378, 

Parainfluenza 

virus dòng D008, 

Parvovirus dòng 

780916-LP 

Khác Lọ

1 lọ Vắc-xin 

nhược độc 

đông khô+ 1 lọ 

vắc-xin vô 

hoạt 

Coronavirus 

dạng dung 

dịchg

Phòng bệnh Carre (do Canine distemper 

virus), Viêm gan truyền nhiễm (do 

Canine adenovirus,  bênh Viêm ruột (do 

Canine parvovirus, Canine Coronavirus),  

 viêm khí-phế quản truyền nhiễm do 

(Canine parainfluenza virus) và bệnh do 

Leptospira gây ra trên chó

24 tháng CADL-19
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1694
POULSHOT 

LASOTA + IB

 Virus Newcastle 

sống (Chủng 

Lasota, Type B1), 

, Virus viêm phế 

quản truyền nhiễm 

sống nhược độc 

(Type Mass, 

chủng H-120)

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 1000 ds
Phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gà
24 tháng CADL-2

1695 Canishot DHPPL

 Adenovirus type 2 

dòng Manhatten , 

Canine distemper 

virus dòng 

Onderstepoort, 

Leptospira chủng  

I , Leptospira 

chủng C , 

Parainfluenza 

virus dòng D008, 

Parvovirus dòng 

780916-LP 

Khác Lọ

1 lọ Vắc-xin 

nhược độc 

đông khô+ 1 lọ 

vắc-xin vô 

hoạt lepto 

dạng dung dịch

Phòng ngừa bệnh Carre (do Canine 

distemper virus), Viêm gan truyền nhiễm 

(do Canine adenovirus type 2), Viêm 

ruột (do Canine parvovirus), bệnh viêm 

khí-phế quản truyền nhiễm do (Canine 

parainfluenza virus) và bệnh do 

Leptospira gây ra trên chó

24 tháng CADL-20

1696 Canishot PC

 

CanineCoronavirus

dòngK378, Canine 

Parvovirus chủng 

C dòng 780916 

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ

1 lọ Vắc-xin 

nhược độc 

đông khô + 1 

lọ nước pha

Phòng bệnh Viêm ruột do Canine 

parvovirus và Canine Coronavirus gây 

ra trên chó

24 tháng CADL-21
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1697 PED-X

 Vi-rút tiêu chảy 

heo, bất hoạt 

(PEDV, chủng 

ISU46065IA13)

vô hoạt 

nhũ tương
Lọ 5 liều 

Phòng bệnh tiêu chảy truyền nhiễm do vi 

rút PED gây ra trên lợn
24 tháng CADL-22

1698
POULSHOT FLU 

H9N2+ND

 Avian influenza 

virus 01310 strain, 

Newcastle disease 

virus Lasota strain

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 

500, 1000, 

2000, 3000, 

4000 liều

Phòng bệnh cúm gia cầm H9N2 và bệnh 

Newcastle trên gà
24 tháng CADL-24

1699
POULSHOT MG-

F

 Mycoplasma 

gallisepticum 

chủng F810

Vaccine 

sống , 

đông khô

Chai 
500, 1000, 

2000, 5000 liều

Phòng bệnh viêm đường hô hấp trên gà 

do Mycoplasma gallisepticum gây ra
24 tháng CADL-26

1700
POULSHOT 

GUMBORO

 Virut gây viêm túi 

Fabricus truyền 

nhiễm sống nhược 

độc (Chủng 

LZD228-JAC3)

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 500; 1000 ds Phòng bệnh Gumboro cho gà 24 tháng CADL-3

1701
POULSHOT B1 + 

IB

 Virut Newcastle 

sống nhược độc 

(Chủng B1), Virut 

viêm phế quản 

truyền nhiễm của 

gà (Mass, chủng H-

120)

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 500; 1000 ds
Phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gà
18 tháng CADL-4

1702
POULSHOT 

LARYNGO

 Virus viêm thanh 

khí quản truyền 

nhiễm sống (chủng 

IRV-12)

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 1000 ds
Phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền 

nhiễm cho gà
24 tháng CADL-6
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1703 HC VAC

 Vi-rút gây bệnh 

dịch tả heo 

(CSFV,Chủng 

LOM) 

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 10, 20, 50 liều Phòng bệnh dịch tả trên lợn 24 tháng CADL-7

1704 PPV VAC

 Porcine 

parvovirus (chủng 

PVK-3)

Vô hoạt 

keo phèn
Lọ 5, 10, 15 liều Phòng bệnh do Parvovirus trên lợn 24 tháng CADL-8

1705
SUISHOT 

AUJESZKY

 Inactivated 

Aujeszky’s disease 

virus (NYJ-G 

strain OMP 

antigen) 

Vô hoạt 

nhũ dầu
Lọ 10 liều Phòng bệnh Aujeszky trên lợn 24 tháng CADL-9

1706 Catobus
 Butaphosphan, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml Phòng và trị rối loạn chuyển hóa 24 tháng CTC-10

1707 Accent Ⓡ   Ceftiofur sodium

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Lọ 500mg, 1, 2, 4g
Trị bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp như 

viêm phổi do Pasteurella
24 tháng CTC-11

1708 EnrobacTM  Enrofloxacin Na
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu 

hóa, tiết niệu, sinh dục, sốt do vận chuyển
24 tháng CTC-12

1709 QUICKFLO  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml Trị bệnh đường hô hấp 24 tháng CTC-13

1710 Euvectin  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml Trị ký sinh trùng 30 tháng CTC-14

1711 FARMCARE-3

 Malic acid, 

Potassium 

monopersulfate

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Bao 
100, 500g; 1; 

5; 20kg

Sát trùng chuồng trại, trang thiết bị, 

dụng cụ chăn nuôi, xe chuyên chở
24 tháng CTC-15

284. NHÀ SẢN XUẤT: CTCBIO INC 

285. NHÀ SẢN XUẤT: CTCVAC CO., LTD 
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1712

Mycoplasma 

hyopneumoniae 

vaccine

 Mycoplasma 

hyopneumoniae 

(chủng HID3140), 

Mycoplasma 

hyopneumoniae 

derived 

recombinant P97

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 

20ml/10 liều, 

50ml/25 liều, 

100ml/50 liều

Phòng bệnh viêm phổi do Mycoplasma 

trên lợn
24 tháng CTCV-01

1713 COCCIMYEOL-S  Diclazuril
Dung 

dịch uống
Chai, Can

500ml, 1l, 2l, 

5l, 18l

Trị cầu trùng trên lợn, bê, dê, cừu, thỏ, 

gia cầm
24 tháng DHK-10

1714 ASVITA-C
 Acetylsalicylic 

acid, Vitamin C

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

500g, 1kg, 

2kg, 5kg, 

10kg, 20kg, 

25kg

Hạ sốt trên lợn 24 tháng DHK-11

1715 Doxymax500
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

500g; 1; 5; 10; 

20; 25 kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, nghé, lợn, gia cầm
24 tháng DHK-12

1716 Pigcoc  Toltrazuril
Hỗn dịch 

uống
Chai 100m Trị cầu trùng gây tiêu chảy trên heo con 36 tháng DHK-5

1717
SUPER 

AMOCILLIN

 Amoxicillin 

(trihydrate)

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

500g, 1kg, 

5kg, 10kg, 

20kg, 25kg

Trị bệnh do Streptococcus suis trên lợn; 

Pasteurella spp, Escherichia coli trên gia 

cầm

24 tháng DHK-9

1718
Bromo-sept 10% 

sol

 

Didecyldimethylam

monium bromide

Dung 

dịch sát 

khuẩn

Chai / Can 
 1;5;10;18;20 

lít

Trị các bệnh tụ huyết trùng, viêm phổi, 

viêm vú, viêm tử cung 
24 tháng DAS-1

1719 Ferrum 200 Inj  Sắt (Fe)
Dung 

dịch tiêm
Chai 

20,50,100,200

ml
Phòng và trị thiếu máu 24 tháng DAS-10

286. NHÀ SẢN XUẤT: DAE HAN NEW PHARM CO., LTD 

287. NHÀ SẢN XUẤT: DAESUNG MICROBIOLOGICAL LABS CO., LTD 
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1720
DS AD3E 500 

Injection

 Virtamin E, 

Vitamin A, 

Vitamin D3

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10;20;50;100;5

00ml

Phòng và trị còi xương, nhuyễn xương, 

hạn chế vận động, teo cơ
24 tháng DAS-11

1721 Ccegio Inj  Ceftiofur Sodium

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Lọ 
0.5; 1; 1.25; 

2.5; 4g
Trị nhiễm trùng đường hô hấp 24 tháng DAS-12

1722
New coccin for 

Poultry
 Toltrazuril

Hỗn dịch 

uống
Chai 

 50, 100, 

500ml; 1, 5 lít
Phòng và trị cầu trùng 24 tháng DAS-13

1723
New coccin for 

Piglet
 Toltrazuril

Hỗn dịch 

uống
Chai 

 50, 100, 250, 

500ml; 1 lít
Phòng và trị cầu trùng 24 tháng DAS-14

1724 Tylopen Inj

 Prednisolone 

acetate, 

Thiamphenicol, 

Tylosin

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 200ml

Trị viêm phổi, viêm phế quản, tiêu chảy, 

hội chứng MMA
24 tháng DAS-15

1725 Amoxi-Hi Inj

 Amoxycillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 200ml

Trị viêm ruột, viêm phổi- màng phổi, 

nhiễm trùng đường tiết niệu 
24 tháng DAS-16

1726 Amoxi-Hi W.S

 Amoxycillin 

hydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Bao/ Túi 

100, 500g; 1; 

5; 20kg

Trị viêm ruột, viêm phổi- màng phổi, 

nhiễm trùng tiết niệu
24 tháng DAS-17

1727
Enrotil 10% 

Solution
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai 

100; 250;500 

ml;1 lít
Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 24 tháng DAS-18

1728 DS Amoxi L.A Inj
 Amoxycillin 

trihydrate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10,20,50,100,2

00ml

Trị bệnh do Pasteurella, Salmonella, 

E.Coli, viêm phổi -màng phổi, viêm phế 

quản 

24 tháng DAS-19
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1729
DS Combicom-C 

Inj

 

Ascorbicacid(Vita

minC), 

PyridoxineHydroch

loride(VitaminB6), 

RiboflavinSodiumP

hosphate(VitaminB

2), Anhydrous 

Caffeine, DL-

Methionine, 

Nicotinamide, 

Sodium Benzoate, 

Thiamine 

Hydrochloride 

(Vitamin B1) 

Dung 

dịch tiêm
Lọ 20; 50; 100 ml

Bổ sung vitamin, tăng cường sức đề 

kháng
12 tháng DAS-2

1730 Cofenhigh solution  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai 

500ml 

;1;5;10;18 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, trị tiêu 

chảy, viêm ruột
24 tháng DAS-20

1731 Circo Pig Vac
 Virus Circo type 

2, vô hoạt

Vô hoạt 

nhũ dầu
Lọ 10Ml 10 liều Phòng bệnh do Circovirus type 2 (PCV2) 24 tháng DAS-22

1732 Hog Cholera Vac  Hog Cholera virus

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
5, 10, 20, 30, 

50 liều
Phòng bệnh dịch tả heo 24 tháng DAS-23

1733 Tilmix 200 Powder
 Tilmicosin 

phosphate

Thuốc 

bột uống
Gói/Bao 

100, 500g; 1; 

5; 10kg
Trị bệnh đường hô hấp 24 tháng DAS-24

1734 Tilmix 250 solution
 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 500ml; 1; 

5; 10 lít
Trị bệnh đường hô hấp 24 tháng DAS-25

1735 PED PigVac

 PED virus SM98 

(61P) strain 

culture fluid

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
1; 5; 10, 20, 

30, 50 liều
Phòng bệnh tiêu chảy truyền nhiễm 24 tháng DAS-29
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1736 Solon-M Inj

 Chlorpheniramine 

Maleate, 

Prednisolone

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ 20; 50; 100 ml Trị viêm tử cung, viêm vú 24 tháng DAS-3

1737
DS G-Myco 

PigVac

 Haemophillus 

parasuis serotype 

1, Haemophillus 

parasuis serotype 

4, Haemophillus 

parasuis serotype 

5, Mycoplasma 

hyopneumoniae

Vô hoạt 

nhũ dầu
Lọ 

10, 20, 50, 

100ml

Phòng viêm phổi thể kính (Glasser), viêm 

phổi địa phương 
24 tháng DAS-30

1738
DS PRRS 

CHIMEVAC

 PRRS virus 

Infectious culture 

fluid

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ
5, 10, 25, 50 

liều

Phòng bệnh rối loạn hô hấp và sinh sản 

PRRS
24 tháng DAS-31

1739
DS Circo-Myco 

PigVac

 Mycoplasma 

hyopneumoniae, 

Porcine Circovirus

Vô hoạt 

nhũ dầu
Lọ 

10, 20, 50, 

100, 200 ml

Phòng bệnh viêm phổi địa phương do 

Mycoplasma hyopneumoniae và hội 

chứng heo con còi cọc sau cai sữa do 

Porcine Circovirus trên lợn

24 tháng DAS-32
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1740 Ami-vicom Inj

 Glucose, L-

CysteineHCl, L-

LysineHCl, L-

Methionine, L-

Phenylalanine, L-

Valine, 

Magnesiumsulfate, 

PyridoxineHCl, 

Ascorbic acid, 

Calcium chloride, 

Glycine, L-

Arginine HCl, L-

Glutamine, L-

Histidine, L-

Isoleucine, L-

Leucine, L-

Threonine, L-

Tryptophan, 

Nicotinamide, 

Potassium 

chloride, 

Riboflavin sodium 

phosphate, 

Thiamine HCl

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml

Bổ sung vitamin, axit amin, tăng sức đề 

kháng
24 tháng DAS-4

1741 Enrotil 10% Inj  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 20, 50, 100ml Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 24 tháng DAS-5
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1742 Carasil Inj

 Nicotinamide, 

Butaphosphan, 

Cyanocobalamin, 

DL-Methionine, 

Taurine

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

50, 100, 

500ml; 1, 5 lít

Điều trị rối loạn chuyển hóa, phục hồi 

suy nhược, tăng cường sức đề kháng 
24 tháng DAS-6

1743 Helmintic  Oxybendazole
Thuốc 

bột uống
Gói 

150g;300g;600

g;5kg;30gx10
Trị giun, sán 24 tháng DAS-7

1744 Vita Gold Super

 Calcium 

pantothenate, 

Choline bitartrate, 

DL-Methionine, 

Folic acid, L-

Lysine 

hydrochloride, 

Nicotinamide, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin H, 

Vitamin K3

Thuốc 

bột uống
Gói/ Bao 

100g,500g; 1, 

5, 10kg

Phòng và trị thiếu vitamin, còi xương, 

chậm lớn, suy nhược 
24 tháng DAS-8

1745 Spectino SH

 Spectinomycin 

hydrochloride 

Hydrate

Dung 

dịch uống
Chai 

50; 100; 250; 

500ml
Trị tiêu chảy do Salmonella và E.Coli 24 tháng DAS-9

288. NHÀ SẢN XUẤT: DAONE CHEMICAL CO., LTD 
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1746
ENROFLOXACIN 

 10%
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai 100ml, 1, 5 L

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, dạ dày, 

ruột, tiết niệu trên bê, nghé, heo, dê, cừu, 

gia cầm

24 tháng DOC-1

1747 DAONE LINSPEC
 Lincomycin, 

Spectinomycin

Thuốc 

bột uống

Gói, Lon, 

Bao 
1kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, viêm 

ruột xuất huyết trên heo
24 tháng DOC-10

1748 COXZURIL  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 200, 

500ml, 1 L
Trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng DOC-11

1749
COXZURIL 

SUSPENSION
 Toltrazuril

Dung 

dịch uống
Chai 100ml Phòng và trị bệnh cầu trùng trên heo con 24 tháng DOC-12

1750
FLOFEN 

SOLUTION 200
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai 100ml, 1 L

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên gia 

cầm, trị viêm phổi trên heo
24 tháng DOC-13

1751
ENROFLOXACIN 

 20%
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai 100ml, 1 L

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên gà
24 tháng DOC-14

1752
TILMIRO 200 

SOLUTION

 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500ml, 1, 

10, 18lit

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, 

bò, heo, gà, vịt
24 tháng DOC-15

1753
TILMIRO 200 

PREMIX

 Tilmicosin 

phosphate
Thuốc bột Gói, Bao 

100, 500g, 1, 

5, 10 kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò lợn, gà, vịt
24 tháng DOC-16

1754
NEODOXY 500 

W.S.P

 Doxycycline 

hyclate
Thuốc bột

Gói, Lon, 

Bao 

10. 20, 50, 

100, 500g; 1, 

2, 5, 10, 25kg

Trị nhiễm trùng tiêu hoá, hô hấp trên 

lợn, trâyu, bò, dê, cừu và gia cầm
24 tháng DOC-17

1755
DAONE ALL 

KILL

 Malic acid, 

Potassium 

monopersulfate

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Túi, Bao, 

Gói 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg

Sát trùng chồng trại, dụng cụ chăn nuôi 36 tháng DOC-17

1756
PENTAMOXIN 

W.S.P

 Amoxycillin 

trihydrate
Dạng bột Gói 

10, 20, 50, 

100, 500g; 1, 

2, 5, 10, 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp, 

niệu sinh dục, nhiễm khuẩn thứ phát 

trong các bệnh do vi rút gây ra ở lợn, 

trâu, bò, dê, cừu và gia cầm

24 tháng DOC-18

1757 DAONE TIA 100
 Tiamuline 

Hydrogen fumarate
Thuốc bột Gói, Bao 100g, 1kg

Trị nhiễm khuẩn tiêu hóa, lỵ trên heo, 

CRD trên gia cầm
24 tháng DOC-2
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1758 NEOFLOFEN  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói 100g 1kg

Trị viêm đường hô hấp, tiêu chảy trên 

heo; CRD, bệnh do trực khuẩn, do 

Salmonella, Staphylococcus, bệnh sổ 

mũi truyền nhiễm trên gia cầm

24 tháng DOC-3

1759
AMOXIN 20% 

W.S.P

 Amoxicillin 

Trihydrate

Thuốc 

bột uống

Túi, Bao, 

Gói 

100, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị tiêu chảy do E.coli, viêm phổi trên 

heo, bê, nghé, gia cầm
24 tháng DOC-4

1760 METHOXAZOLE
 Sulfamethoxazole

, Trimethoprim

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500ml; 1, 

10 L

Trị nhiễm trùng dạ dạy ruột, đường hô 

hấp, niệu sinh dục trên trâu, bò, dê, cừu, 

heo, gà, vịt

24 tháng DOC-6

1761 AMPI POWER

 Ampicillin 

trihydrate

, Colistin Sulfate

Thuốc 

bột uống

Túi, Bao, 

Gói 

100, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị tiêu chảy, phó thương hàn, sổ mũi 

truyền nhiễm, CRD, tụ huyết trùng trên 

trâu, bò, lợn và gia cầm

24 tháng DOC-7

1762

DAONE 

TILMIRO 

SOLUTION

 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500ml, 1, 

5, 20lit
Trị bệnh hô hấp trên heo, gia cầm 24 tháng DOC-8

1763

DAONE 

TILMICOSIN 

W.S.P

 Tilmicosin 

phosphate

Thuốc 

bột uống

Gói, Lon, 

Bao 

500g; 1, 5, 10, 

20 kg
Trị bệnh nhiễm trùng hô hấp trên heo 24 tháng DOC-9

1764 Dinorin
 Cloprostenol 

sodium

Dung 

dịch tiêm
Ống 5, 10, 30, 50ml

Kiểm soát thời gian động dục, rụng 

trứng và chu kỳ động dục trên trâu, bò. 

Kích thích đẻ trên lợn.

24 tháng DOB-1

1765
Neocin soluble 

powder
 Neomycin sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói 

100g, 500g, 

1kg

Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên trâu, 

bò, ngựa, lợn, dê, cừu, gia cầm.
24 tháng DOB-10

1766
Neocin-M soluble 

powder

 Methscopolamine 

bromide, 

Neomycin sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói 

100g, 500g, 

1kg

Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên trâu, 

bò, ngựa, lợn, chó, mèo.
24 tháng DOB-11

1767
Lincomycin-S 

Premix

 Lincomycin HCl, 

Sulfamethazine

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 1, 5, 10, 20 kg Trị viêm phổi, lỵ, viêm teo mũi trên lợn. 24 tháng DOB-12

289. NHÀ SẢN XUẤT: DONG BANG CO., LTD 
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1768
Linsmycin 100 

Sterile Powder

 Lincomycin HCl, 

Spectinomycin 

sulfate

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Chai 10g, 20g
Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, lợn, gà, chó
36 tháng DOB-13

1769 Aniguard

 Sodium 

dichloroisocyanurat

e

Thuốc 

bột sát 

trùng 

dùng 

ngoài

Bình, Bao, 

Thùng 
1, 5, 10, 20 kg

Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn 

nuôi, phương tiện vận chuyển gia súc, 

gia cầm

36 tháng DOB-14

1770 Neocin Premix  Neomycin sulfate
Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 1, 5, 10, 20 kg

Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên trâu, 

bò, ngựa, lợn, dê, cừu, gia cầm.
24 tháng DOB-15

1771 Prolin
 Dinoprost 

tromethamine

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 10, 30ml Kích đẻ, gây động dục trên trâu, bò, lợn 24 tháng DOB-16

1772 DINOPLUS
 Cloprostenol (as 

sodium)

Dung 

dịch tiêm
Chai 

4, 10, 20, 50 

ml

Kiểm soát thời gian động dục, rụng 

trứng, chu kỳ động dục trên trâu, bò. 

Kích thích đẻ trên lợn.

24 tháng DOB-17

1773 POVEX  Oxfendazole
Thuốc 

bột uống
Gói 

100g, 500g, 

1kg

Trị giun đũa, giun tròn ký sinh dạ dày, 

ruột non, đường tiết niệu trên lợn, trâu, 

bò.

24 tháng DOB-18

1774 FERRUM4U-200  Iron Dextran
Dung 

dịch tiêm
Chai, Gói 100ml Trị thiếu máu do thiếu sắt trên lợn con. 24 tháng DOB-19

1775
Linsmycin SS 

injectable

 Lincomycin HCl, 

Spectinomycin 

sulfate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

20, 30, 50, 

100, 500ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

lỵ; viêm da, khớp, móng trên trâu, bò, 

lợn, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm.

24 tháng DOB-2

1776
Neocin 500 

Soluble Powder
 Neomycin Sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói 

100g; 500g; 

1kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên trâu, 

bò, ngựa, lợn, dê, cừu, gia cầm.
24 tháng DOB-20

1777
Lincomycin 110 

Premix
 Lincomycin HCl

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 1, 5, 10, 20kg

Trị viêm phổi, lỵ trên lợn; trị viêm ruột 

hoại tử trên gà.
24 tháng DOB-21



283

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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1778 Fluvet Premix  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 1, 5, 10, 20kg

Trị bệnh viêm phổi trên lợn do 

Actinobacillus pleuropneumoniae, 

Pasteurella multocida. Streptococcus 

suis và Bordetella bronchiseptica.

24 tháng DOB-22

1779 Fluvet 40 Premix  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

500g, 1; 5; 10, 

20kg
Trị viêm phổi trên lợn 24 tháng DOB-23

1780
Fluvet 400 

Injectable
 Florfenicol

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50ml, 100ml Trị viêm phổi trên lợn, gia súc 24 tháng DOB-24

1781 Antimedin
 Atipamezole 

hydrochloride

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

10ml, 20ml, 

50ml

Trị triệu chứng lâm sàng gây ra do 

medetomidine (MEDETIN) trên chó.
24 tháng DOB-25

1782 Medetin
 Medetomidine 

hydrochloride

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

10ml, 20ml, 

50ml

An thần, giảm đau và tiền gây mê trên 

chó.
24 tháng DOB-26

1783 Guardizen

 Lactobacillus 

plantarum, 

Lactobacillus 

bulgaricus, 

Lactobacillus 

rhamnosus, 

Lactobacillus 

acidophilus, 

Bifidobacterium 

bifidum, 

Streptococcus 

thermophilus, 

Enterococcus 

faecium

Thuốc 

bột uống
Gói, Lọ 14g, 100g

Giảm stress khi di chuyển, triệt sản, tẩy 

giun sán, tiêm vaccine gia súc, gia cầm, 

chó, mèo.

36 tháng DOB-27

1784 Heat 5X

 Chorionic 

Gonadotropin, 

Serum 

Gonadotropin

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Lọ 10ml 
Kích thích sự động dục và ổn định chu 

kỳ động dục
24 tháng DOB-28
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1785 Colisty 40  Colistin sulfate
Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

1kg; 5kg; 

10kg; 20kg
Trị tiêu chảy trên bê, lợn con, gà con. 24 tháng DOB-29

1786
Alipamin 100 

Injectable

 Thiamine 

tetrahydrofurfuryl 

disulfide (TTFD)

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100ml

Phòng, trị bệnh do thiếu Vitamin B1 trên 

trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó, mèo.
24 tháng DOB-3

1787 Colisty 100  Colistin sulfate
Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

1kg; 5kg; 

10kg; 20kg
Trị tiêu chảy trên bê, lợn con, gà con. 24 tháng DOB-30

1788 Gentamax LA
 Gentamycin 

sulfate

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50ml, 100ml

Trị nhiễm khuẩn hô hấp mãn tính, tiêu 

chảy, hồng lỵ, viêm phổi, viêm ruột, 

viêm quầng trên trâu, bò, lợn, gà.

24 tháng DOB-31

1789 Cedium LA
 Ceftiofur 

crystalline free acid

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50ml, 100ml Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn. 24 tháng DOB-32

1790 Cefatron
 Cefquinome 

Sulfate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 50ml, 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm 

tuyến vú trên trâu, bò, lợn.
24 tháng DOB-33

1791
Ketonmex 10% 

Injectable
 Ketoprofen

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50ml, 100ml

Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt trên gia 

súc, ngựa và chó.
24 tháng DOB-34

1792 Tiapro Injectable
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50, 100ml

Trị bệnh viêm phổi, bệnh hồng lỵ, viêm 

khớp trên lợn
24 tháng DOB-35

1793
Maflox 10% 

Injectable
 Marbofloxacin

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50, 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm 

tuyến vú trên trâu, bò và lợn
24 tháng DOB-36

1794 Cloterin Premix
 Chlortetracycline 

HCl

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 1; 5; 10, 20kg

Trị CRD, viêm túi khí, viêm màng hoạt 

dịch trên gà; Trị viêm phổi, viêm dạ dày 

ruột, viêm ruột trên bò, bê, cừu và lợn

24 tháng DOB-37

1795 Cedium  Ceftiofur sodium

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Chai, Lọ 1g; 4g
Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên lợn, 

gia súc
24 tháng DOB-38
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1796 StressGuard  Azaperone
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

20ml, 50ml, 

100ml

Phòng và trị stress gây ra do vận chuyển, 

sinh đẻ, mổ xẻ, gây hấn hoặc căng thẳng 

do bệnh lý trên lợn.

24 tháng DOB-39

1797 Linsmycin Premix

 Lincomycin HCl, 

Spectinomycin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 1, 5, 10, 20 kg

Trị lỵ, viêm ruột, hội chứng viêm vú, 

viêm tử cung, sốt sữa trên lợn
24 tháng DOB-4

1798 Quintrol  Fertirelin acetate
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

4ml, 10ml, 

20ml

Điều trị u nang buồng trứng và thúc đẩy 

quá trình rụng trứng trên trâu, bò.
24 tháng DOB-40

1799
DANATURA 

INJECTION
 Tulathromycin

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

20ml, 50ml, 

100ml, 250ml, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm kết 

mạc, viêm da trên trâu, bò, lợn, cừu
24 tháng DOB-41

1800 Gonadon
 Gonadorelin (as 

acetate)

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

5, 10, 20, 30, 

50 ml

Trị u nang buồng trứng, chậm động đực, 

điều chỉnh thời gian rụng trứng, cải thiện 

tỷ lệ thụ thai, dùng ở giải đoạn trước khi 

sinh để khởi đầu chu kỳ hoạt động bình 

thường của buồng trứng trên lợn, trâu, bò

24 tháng DOB-5

1801 Fortis
 Flunixin 

Meglumine

Dung 

dịch tiêm
Lọ 50, 100 ml

Kháng viêm, giảm đau trên trâu, bò, 

ngựa, lợn
24 tháng DOB-6

1802
Linsmycin 100 

Soluble Powder

 Lincomycin HCl, 

Spectinomycin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

75; 150 g; 1; 

5; 10 kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

CRD trên lợn, gia cầm.
24 tháng DOB-7

1803 Heat 600

 Chorionic 

Gonadotropin, 

Serum 

Gonadotropin

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Lọ Lọ 1 liều 
Kích thích sự động dục và ổn định chu 

kỳ động dục trên lợn
24 tháng DOB-8

1804
Lincomycin 44 

Premix
 Lincomycin HCl

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 1, 5, 10, 20 kg

Trị lỵ, viêm phổi do vi khuẩn 

Mycoplasma gây ra trên lợn
24 tháng DOB-9

290. NHÀ SẢN XUẤT: EAGLE VET.TECH CO., LTD 
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1805 TYLO-PC GOLD

 Prednisolone 

acetate, 

Thiamphenicol, 

Tylosin tartrate

Dung 

dịch tiêm
Lọ 50; 100 ml

Trị viêm phổi, phế quản viêm tử cung, 

đau móng, viêm vú, nhiễm trùng máu ở 

trâu, bò, lợn, dê, cừu

24 tháng EAG-17

1806
COCCITOLTRAZ

OL
 Toltrazuril

Dung 

dịch uống

Chai, 

Thùng 

10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500 ml; 1; 5; 

10; 25; 50 lít

Trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng EAG-20

1807
EAGLE COX. 

SOL
 Toltrazuril

Hỗn dịch 

uống

Chai, 

Thùng 

10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500 ml; 1; 5; 

10; 20; 25; 50 

lít

Trị cầu trùng trên bê, lợn con 36 tháng EAG-22

1808
SUPERFLO 300 

SOL.
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100; 350; 500 

ml; 1; 5 lít

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên lợn, gia cầm
24 tháng EAG-32

1809
Ketoconazole 

tablets
 Ketoconazole

Thuốc 

dạng viên 

nén

Chai, Lọ

100; 200; 300; 

400; 500 viên, 

hộp 10 chai/lọ

Trị nấm trên da gây ra bởi Malassezia và 

dermatophytes trên chó
24 tháng EAG-33

1810 K-1

 DL-Malic acid, 

Potassium 

monopersulfate

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Gói, Bao, 

Thùng 

50; 100; 200; 

500 gam; 1; 2; 

3; 5; 10; 15; 

20; 25 kg

Diệt khuẩn, sát trùng khu vực chăn nuôi, 

thiết bị chăn nuôi
24 tháng EAG-34

1811 Selight Solution 60  Selamectin

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Tuýp 

0,25ml; 0,5ml; 

0,75ml; 1,0ml; 

2,0ml

Phòng trị viêm da dị ứng do bọ chét; 

phòng trị ghẻ, bọ chét, ve ở chó mèo
36 tháng EAG-35
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1812
Selight Solution 

120
 Selamectin

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Tuýp 

0,25ml; 0,5ml; 

0,75ml; 1,0ml; 

2,0ml

Phòng trị viêm da dị ứng do bọ chét; 

phòng trị ghẻ, bọ chét, ve ở chó mèo
36 tháng EAG-36

1813
TYLOSIN 200 

(20%)
 Tylosin 

Dung 

dịch tiêm
Chai 20; 50; 100 ml

Trị viêm phổi, dấu son, hồng lỵ trên trâu, 

bò, lợn
24 tháng EAG-4

1814 LESTHIONIN C

 DL-Methionin, 

Glucose, 

Niacinamide, 

Taurine, Vitamin 

B1, Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C

Dung 

dịch tiêm
Chai 20; 50; 100 ml

Trị rối loạn chức năng gan trên gia súc, 

gia cầm
24 tháng EAG-8

1815 Baytril 0.5%  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai 20, 100 ml

Điều trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm 

với Enrofloxacin (tiêu chảy, viêm phổi 

địa phương, viêm phổi màng phổi) trên 

heo.

24 tháng BE-3

1816
Catosal 10% 

Injectable Solution

 1-(n-Butylamino)- 

1 methylethyl-

phosphonic acid, 

Vitamin B12 

(Cyanocobalamin)

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10; 20; 100; 

250 ml

Cung cấp vitamin P hữu cơ, kích thích 

sự biến dưỡng cho động vật nuôi
36 tháng BE-5

291. NHÀ SẢN XUẤT: ELANCO ANIMAL HEALTH KOREA CO., LTD. 
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1817 Calphon Forte

 Boric Acid, 

Butaphosphan, 

Calcium 

Glucoheptonate, 

Calcium 

Gluconate 

Hydrate, Calcium 

Saccharate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

25ml, 50ml, 

100ml, 200ml, 

250ml, 500ml, 

1000ml

Cung cấp Ca và P cho gia súc 36 tháng BYVK-03

1818 Vigantol E

 Vitamin A 

palmitate, Vitamin 

D3, Vitamin E 

acetate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10ml, 20ml, 

50ml, 100ml, 

250ml

Phòng và trị bệnh thiếu vitamin A, D, E 

cho gia súc.
36 tháng BYVK-05

1819 Prolongal  Iron Dextran
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10 ml, 20 ml, 

50 ml, 100 ml, 

500  ml

Phòng và trị bệnh thiếu sắt cho gia súc 

non
24 tháng BYVK-06

1820 Tilmax 250 OS

 Tilmicosin 

Phosphate(dạng 

Tilmicosin 250 g)

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Thùng 

250ml; 500ml; 

1 lít; 2 lít; 5 lít
Trị viêm phổi ở heo và gia cầm 24 tháng EC-28

1821 Celbar 10%  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai 1 lít Trị bệnh hô hấp gây ra bởi E. Coli ở gà 24 tháng EC-29

1822 Floking 400 Inj  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai

10, 20, 50, 

100, 500ml
Trị nhiễm trùng đường hô hấp 24 tháng DFH-1

1823 Florfen-SP  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

500g, 1, 5, 10, 

20kg
Trị nhiễm trùng đường hô hấp 36 tháng DFH-2

1824 Amox 200  Amoxicillin
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100g; 500g; 1 

kg; 5 kg; 10 

kg; 20 kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, lợn, gia cầm
24 tháng FUD-01

292. NHÀ SẢN XUẤT: FUOVIDERS CO., LTD 
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1825 Florfen 200 Liq  Florfenicol
Dung 

dịch uống

Lọ, Chai, 

Can 

100ml; 200ml; 

500ml; 1 lít; 5 

lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, gia cầm
24 tháng FUD-02

1826 Marbotril 20 inj  Marbofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

10ml; 20ml; 

50ml; 100ml; 

250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên lợn 24 tháng FUD-03

1827
Porcine Parvo 

Gene Vaccine

 Porcine 

parvovirus capsid 

protein, VP2

Vô hoạt Chai, Lọ
5; 10; 20; 25; 

50 liều
Phòng bệnh do Parvovirus gây ra trên lợn 24 tháng GGVK-01

1828
G.C ENROFL 

100-INJ
 Enrofloxacin

Dung 

dịch tiêm
Chai 

100ml, 250ml, 

500ml 

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, 

Colibacillosis, Salmonellosis trên trâu, 

bò, heo

24 tháng GGVK-09

1829
GREENCOX 5% 

SUSPENSION
 Toltrazuril

Hỗn dịch 

uống
Chai 100ml Trị cầu trùng trên bê, nghé, heo con 36 tháng GGVK-10

1830 CATOFORCE INJ

 Butaphosphan 

 

 

  

, DL-methionin , 

Nicotinamide, 

Taurine, Vitamin 

B12 

Dung 

dịch tiêm
Chai 

1, 100, 250, 

500 ml

Trị rối loạn chuyển hóa, tăng sức đề 

kháng trên trâu, bò, heo, gia cầm, chó, 

mèo

24 tháng GGVK-11

1831 HI-COP

 Citric acid, Malic 

acid, Sulphamic 

acid, Triple salt

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Gói 1, 5, 10, 20kg Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 36 tháng GGVK-13

1832
GREENCOX 

SOLUTION
 Toltrazuril

Dung 

dịch uống
Chai 1, 5 L Trị cầu trùng trên gà 24 tháng GGVK-15
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1833
AMOXYLPLUS 

WSP

 Amoxicilin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Túi, Gói 

500g; 1, 5, 10, 

20kg

Trị viêm phổi, tiêu chảy trên trâu, bò, 

heo, gà
24 tháng GGVK-16

1834

G.C 

ENROPOWER 

SOLUTION

 Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai 1 L, 5 L

Trị thương hàn, Colibacillosis, bệnh do 

Mycoplasma, Coryza trên gà 
24 tháng GGVK-17

1835
AMOXYLPHEN 

200

 Acetaminophen, 

Amoxicilin 

trihydrate

, DL-

Mehthylephedrine 

HCl

Thuốc 

bột uống
Gói 1kg

Trị viêm phổi, tụ huyết trùng, thương 

hàn, Colibacillosis trên trâu, bò, heo
24 tháng GGVK-20

1836
TRIMEX 

SOLUTION

 Sulfamethoxazole

, Trimethoprim

Dung 

dịch uống
Chai 1 L

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, sinh dục, 

dạ dày - ruột trên heo, gia cầm
24 tháng GGVK-25

1837
G.C TYLOSIN 50 

WSP
 Tylosin tartrate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 100g, 1kg 

Trị nhiễm trùng đường hô hấp (CRD), 

viêm khớp trên gà; trị lỵ trên heo
24 tháng GGVK-26

1838 Cefron -Inj  Ceftiofur sodium

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Chai 4g, 10g Trị viêm phổi trên trâu, bò heo 24 tháng GGVK-27

1839 Betaincool

 Ascorbic acid, 

Betain HCl, 

Taurine, 

Tocopherol

acetat

Thuốc 

bột uống
Gói 1kg

Phòng stress, mất nước, tăng cường miễn 

dịch
18 tháng GGVK-28

1840 G.C.Glep 200-Inj  Gleptoferron
Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Phòng và trị thiếu máu do thiếu sắt trên 

heo con
24 tháng GGVK-29

1841
G.C. Greentil 

Liquid

 Tilmicosin 

phosphat

Dung 

dịch uống
Chai 100ml Trị bệnh đường hô hấp trên heo, gia cầm 24 tháng GGVK-30
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1842 Linpeccin
 Lincomycin, 

Spectinomycin

Thuốc 

bột uống
Gói 1kg

Trị tiêu chảy, kiết lỵ, viêm phổi, viêm 

khớp, đóng dấu trên heo, trị bệnh do 

Mycoplasma trên gia cầm

24 tháng GGVK-31

1843
G.C. Marbopower 

100-Inj
 Marbofloxacin

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn
24 tháng GGVK-32

1844 COLIAMPI

 Ampicillin 

hydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500; 1, 

5kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu chảy 

trên bê, nghe, lợn, gia cầm
24 tháng GGVK-33

1845 COLIMOXY

 Amoxicillin 

hydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500; 1, 

5kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu 

chảy, tiết niệu trên trâu, bò, lợn
24 tháng GGVK-34

1846 Powerflo-40  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói 

100g, 500g; 

1kg, 5kg
Trị viêm phổi trên lợn 24 tháng GGVK-36

1847 TYLODOXY

 Doxycycline 

hyclate, Tylosin 

tartrate

Thuốc 

bột uống
Gói 

100, 500g; 1, 

5kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường 

ruột trên trâu, bò, heo, gà
24 tháng GGVK-37

1848 CircoShield-V inj
 Kháng nguyên 

PCV2 tái tổ hợp
Vô hoạt Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 200ml

Phòng bệnh do virus Circo gây ra trên 

lợn.
24 tháng GGVK-38

1849

Classical Swine 

Fever (Hog 

Cholera)

 Virus dịch tả lợn

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ
10;25;50;100;2

00 liều
Phòng bệnh dịch tả lợn 24 tháng GGVK-39
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1850 New-PigRES

 Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

serotype 2, 

Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

serotype 2 toxoid, 

Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

serotype 5, 

Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

serotype 5 toxoid, 

Bordetella 

bronchiseptica, 

Haemophilus 

parasuis type 1, 

Haemophilus 

parasuis type 4, 

Haemophilus 

parasuis type 5, 

Mycoplasma 

hyopeumonia, 

Pasteurella 

multocida type A, 

Pasteurella 

multocida type D, 

Steptococus suis

Vô hoạt Chai, Lọ
20;50;100;200

ml

Phòng bệnh hô hấp do B. bronchiseptica, 

P. multocida, A. pleuropneumoniae, 

H.parasuis, S. suis, and M. 

Hyopneumonia gây ra trên lợn

24 tháng GGVK-40
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1851 DHPPL Vaccine

 Canine Distemper 

virus chủng TCO-

D, Canine 

Hepatitis virus 

chủng TCO-H, 

Canine 

parainfluenza 

virus type 2 chủng 

CPI-GCV, Canine 

parvovirus chủng 

CPV-GCV, 

Leptospira 

canicola, 

Leptospira 

icterohemorrhagiae

Khác Chai, Lọ

1 lọ DHHP+ 1 

lọ nước pha 

Lepto

Phòng bệnh do Distemper virus, 

Hepatitis virus, pavovirus, parainfluenza 

virus và Leptospira trên chó

24 tháng GGVK-41

1852 Cefron seven  Ceftiofur
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

20, 50, 100, 

200, 500 ml
Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn 24 tháng GGVK-42

1853
IDO-GENABIL-

INJ
 Menbutone

Dung 

dịch tiêm
Chai 

20, 50, 100, 

200, 500 ml

Lợi mật, hỗ trợ tiêu hóa trên trâu, 

bò,ngựa, cừu, lợn, chó
24 tháng GGVK-43

1854 SEPar Vac

 Erysipelothrix 

rhusiopathiae, 

Porcine pavovirus 

VP2 protein

Vô hoạt Liều 2ml Phòng bệnh Pavo và đóng dấu trên lợn 24 tháng GGVK-44

1855 MH Guard Inj
 Mycoplasma 

hyopneumoniae

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 10, 20, 50 liều
Trị viêm phổi do Mycoplasma 

hyopneumoniae trên lợn
24 tháng GGVK-46
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1856 Canine DHP

 Canine Distemper 

virus (TCO-D 

strain), Canine 

Infectious 

Hepatitis virus, 

(TCO-H strain), 

Canine Parvovirus 

(CPV GCVstrain)

Nhược 

độc đông 

khô

Liều Kèm 

Nước Pha
1, 2, 5, 10, 20

Phòng bệnh do Canine Distemper virus, 

Canine Infectious Hepatitis virus, Canine 

Parvovirus trên chó.

24 tháng GGVK-47

1857 Circo-M vac

 Mycoplasma 

hyopneumoniae, 

Porcine circovirus 

(PCV2)

Khác Chai, Lọ
1; 2; 5; 10; 25; 

50 liều

Phòng bệnh do circovirus (PCV2); 

Mycoplasma hyopneumoniae trên lợn
24 tháng GGVK-48

1858 PENIFL-30 INJ  Florfenicol 
Dung 

dịch tiêm
Chai 

100, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, heo 
24 tháng GGVK-8

1859 FLOPIG-GOLD  Florfenicol Thuốc bột Gói, Bao 
100, 500g, 1, 

5, 10, 20 kg
Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên heo 24 tháng HDK-1

1860
NEOCOXIN 

SUSPENSION
 Toltrazuril

Hỗn dịch 

uống 

(Huyễn 

dịch)

Chai 100ml
Trị bệnh tiêu chảy do cầu trùng gây ra 

trên heo con
24 tháng HDK-10

1861 SUPERCAL INJ

 Calcium 

glycerophosphate 

, Calcium lactate 

pentahydrate

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100, 250ml

Phòng ngừa và điều trị bệnh sốt sữa và 

hypocalcemia trên trâu, bò, cừu, lợn
24 tháng HDK-11
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1862 CATOSIA B INJ

 Butaphosphan , 

Cyanocobalamin 

(Vitamin B12)

Dung 

dịch tiêm
Chai 20, 50, 100ml

Trị rối loạn chuyển hoá, phục hồi sức 

khoẻ, còi cọc ở thú non, rối loạn chuyển 

hoá do duy dinh dưỡng trên trâu, bò, 

ngựa, dê, cừu, heo, gia cầm, chó, mèo

24 tháng HDK-14

1863 HD DOXY 20
 Doxycycline 

Hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 200, 

500g; 1, 10, 

20, 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, bê, lợn, gà, vịt, dê, cừu
24 tháng HDK-19

1864
DEXTER-IRON 

INJ

 Iron dextran, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt 

trên heo con
24 tháng HDK-2

1865
FLOSHOT SOL 

20
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 200, 

500ml; 1 L

Trị viêm phổi, nhiễm trùng đường hô 

hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, dê, cừu, lợn 

và gia cầm

24 tháng HDK-20

1866 TYLODOX PRO

 Doxycycline 

hyclate, Tylosin 

tartrate

Thuốc 

bột uống
Gói 

100, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và hô 

hấp trên trâu, bò, bê, lợn, gà, vịt, dê, cừu
24 tháng HDK-21

1867 AMOXCOLI-S

  Amoxicillin 

Trihydrate, 

Colistin Sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói 

100, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

và tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, 

gà và vịt

24 tháng HDK-22

1868
AMOX 50 

POWDER

 Amoxicillin 

Hydrate

Thuốc 

bột uống
Gói 

100, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp và tiết 

niệu gây ra trên gia súc, gia cầm
24 tháng HDK-23

1869 AMPICOL-S

 Amoxicillin 

Hyclate, Colistin 

Sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói 

100, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, bê, lợn, dê, cừu và gia cầm
24 tháng HDK-24
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1870
FLOSHOT 

SOLUTION
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500ml, 1; 

5; 10 L

Trị bệnh do Mycoplasma spp.,E.coli, 

Salmonella, streptococcus, pasteurella, 

staphylococcus spp, CRD, CCRD, 

colibacillosis, salmonellosis, 

staphylococcus, viêm mũi trên trâu, bò, 

heo

24 tháng HDK-3

1871 FLOSHOT 300  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 100, 500ml

Trị bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp trên 

trâu, bò và lợn
24 tháng HDK-4

1872 SURESHOT LA
 Amoxicillin 

hydrate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 100, 250ml

 Trị viêm phổi, viêm cuống phổi, viêm 

teo mũi, Salmonellosis, viêm ruột, tiêu 

chảy trên trâu, bò, lợn

24 tháng HDK-5

1873
FLOTRIL 100 

SOL
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100, 500 ml; 1 

L

Trị nhiễm khuẩn Salmonella, viêm mũi 

truyền nhiễm trên gà
24 tháng HDK-6

1874
FLOTRIL 200 

SOL
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100, 500 ml; 1 

L

Trị viêm phổi, viêm cuống phổi, viêm teo 

mũi, Salmonellosis, viêm ruột, tiêu chảy 

trên heo, trâu, bò

24 tháng HDK-7

1875 NEOCOXIN SOL  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100, 200, 500 

ml; 1 L

Trị cầu trùng trên gà, vịt, ngan, ngỗng, 

chim
24 tháng HDK-8

1876 FLOTRIL 100 INJ  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100, 250ml

Trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa trên 

trâu, bò, lợn
24 tháng HDK-9

1877 Enflocin forte  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100; 200; 

500ml; 1; 5 lít

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên gia cầm
24 tháng JIN-01

1878
Jinwoo-Tilmicosin 

(L)

 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100; 200; 

500ml; 1; 5 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn, 

gia cầm
24 tháng JIN-02

1879 Power-Ampicol

 Ampicillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

100; 200; 500; 

1; 5kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, lợn, gia cầm
24 tháng JIN-03
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1880 Catojin Gold

 L-Carnitine, 

Magnesium 

sulphate, Sorbitol

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100; 200; 

500ml; 1; 5 lít

Giảm stress, tăng khả năng kháng bệnh, 

lợi tiểu trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, 

gia cầm

24 tháng JIN-04

1881 Coli Moxin

 Amoxycillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

100; 200; 

500g; 1; 5kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu trên bê, lợn
24 tháng JIN-05

1882
New Vitaking-

Royal

 Calcium 

pantothenate, Co, 

DL-Methionine, 

Fe, Folic acid, K, 

Mn, Na, 

Nicotinamide, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, Zn

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

100; 200; 

500g; 1; 5; 

10kg

Phòng và trị bệnh do thiếu Vitamin, 

khoáng chất, giảm stress, tăng khả năng 

kháng bệnh trên lợn, gia cầm

24 tháng JIN-07

1883 Nanoflor-200  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 200, 250, 

500ml; 1lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu chảy 

trên lợn, gia cầm
24 tháng JIN-08

1884 Power Goldmoxin
 Acetaminophen, 

Amoxicillin hydrate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500g; 1, 

5, 10, 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá 

trên lợn
24 tháng JIN-09

1885 Florcol 40  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500g; 1, 

5, 10, 20kg
Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn 24 tháng JIN-10
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1886 BromCol-Gold
 Bromhexine, 

Phenylbutazone

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

250, 500ml; 1, 

5, 10lít

Hỗ trợ điều trị viêm hoặc nhiễm trùng 

như viêm mũi, thanh khí quản, viêm phé 

quản, viêm phổi

trên lợn, gia cầm

24 tháng JIN-11

1887 Power Coxin-S  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

250, 500ml; 1, 

5, 10lít
Trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng JIN-12

1888
JinWoo Coccidi-

(L)
 Diclazuril

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

250, 500ml; 1, 

5, 10lít
Trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng JIN-13

1889 LARVATEX-20  Cyromazine
Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Hộp 

500g; 1kg, 

5kg, 10kg, 

20kg

Trị ruồi trên gia cầm 24 tháng JIN-14

1890
Tolcoxin 5% 

Suspension
 Toltrazuril

Hỗn dịch 

uống
Chai 

20, 50, 100, 

250, 500ml
Trị cầu trùng trên bê, nghé, heo con 36 tháng KPN-02

296. NHÀ SẢN XUẤT: KBNP, INC 
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1891 Vital-Chorus Forte

 Alanine, Arginine, 

Calcium 

pantothenate, 

Choline chloride, 

DL-Methionine, 

Folic acid, 

Histidine, Leucine, 

Lysine, 

Nicotinamide, 

Phenylalanine, 

Threonine, Valine, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 5, 

20L

Phòng và trị bệnh do thiếu Vitamin, 

Amino acid, giảm stress, tăng sức đề 

kháng, phòng hiện tượng thiếu canxi ở 

vỏ trứng.

24 tháng KPN-03

1892 Lifegard-T

 Sodium 

dichloroisocyanurat

e

Thuốc 

viên
Viên 13G 

Xô 100 viên; 

hộp, túi: 1, 6, 

10, 20 viên

Sát trùng chuồng trại, phương tiện, dụng 

cụ chăn nuôi, cơ thể vật nuôi và nước 

uống.

24 tháng KPN-04

1893
Kapramin 200 

Injection
 Apramycin

Dung 

dịch tiêm
Chai 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml

Trị Colibacillosis, Salmonellosis trên bê, 

nghé
24 tháng KPN-05

1894 Avante Injection  Ceftiofur

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Chai, Lọ 0.1, 1, 4g
Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, heo, gia cầm.
24 tháng KPN-06
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Thành phần 
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1895 Tolcoxin  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500ml; 1 

lít
Trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng KPN-07

1896
Kenoxin 10% Oral 

Solution
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500ml; 1; 

5; 25 lít

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và 

nhiễm khuẩn khác do vi khuẩn nhạy cảm 

với Enrofloxacin gây ra trên gia cầm

24 tháng KPN-08

1897
Kapran Soluble 

powder

 Apramycine 

sulfate

Thuốc 

bột uống

Hộp, Gói, 

Bao 

100, 300, 

500g; 1, 10, 

25kg

Trị các bệnh tiêu chảy trên heo, gia cầm 

và bê
24 tháng KPN-09
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dùng
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đăng ký

1898
Suigen® Donoban-

10

 

A.pleuropneumonia 

 (serotype 2) bất 

hoạt, 

A.pleuropneumonia 

 (serotype 5) bất 

hoạt, 

B.bronchiseptica 

bất hoạt, Độc tố 

A.pleuropneumonia 

 (serotype 2) bất 

hoạt, Độc tố 

A.pleuropneumonia 

 (serotype 5) bất 

hoạt, Độc tố gây 

hoại tử 

B.bronchiseptica 

bất hoạt, Độc tố 

gây hoại tử 

P.multocida (type 

D) bất hoạt, 

H.para suis (type 

1) bất hoạt, H.para 

suis (type 4) bất 

hoạt, H.para suis 

(type 5) bất hoạt, 

M.hyopneumoniae 

bất hoạt, 

P.multocida (type 

A) bất hoạt, 

P.multocida (type 

Vắc xin 

vô hoạt, 

hỗn dịch 

tiêm

Lọ 20, 50 ml

Phòng viêm teo mũi truyền nhiễm, tụ 

huyết trùng thể viêm phổi, viêm màng 

phổi, viêm phổi địa phương, bệnh do 

streptococcus, bệnh viêm đa khớp truyền 

nhiễm trên heo

24 tháng KPN-1
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 
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Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1899
Macrotil 250 

solution
 Tilmicosin

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

240, 480, 500, 

960 ml; 1; 5 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn, gia cầm
24 tháng KPN-10

1900 Pentasol  Amoxicillin
Thuốc 

bột uống

Hộp, Gói, 

Bao 

500g; 1; 5; 10, 

25kg

Trị nhiễm khuẩn gây viêm phổi và tiêu 

chảy do vi khuẩn nhạy cảm với 

Amoxicilin gây ra trên trâu, bò, dê, cừu, 

lợn, chó, mèo.

24 tháng KPN-11

1901 KTX 50% W.S.P  Tylosin Tartrate
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 300, 500 

g; 1; 5; 10; 20; 

25kg

Trị CRD, viêm xoang, viêm phổi, viêm 

ruột, viêm manh tràng ở trâu, bò, lợn và 

gia cầm.

24 tháng KPN-13

1902 Lifeline

 Alkylbenzyl 

Dimethyl 

ammonium 

chloride, 

Formaldehyde, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Can, Chai, 

Lọ 

1; 2; 3; 5; 10; 

18; 20 lít

Khử trùng , diệt khuẩn môi trường chăn 

nuôi, 

trang trại và dụng cụ chăn nuôi.

24 tháng KPN-14

1903
METAPLEU 200 

PREMIX
 Florfenicol

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 300, 500 

g; 1; 5; 10; 20; 

25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn 36 tháng KPN-15

1904 Nanovita

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Dung 

dịch uống

Can, Chai, 

Lọ 

50, 100, 

500ml; 1; 2; 5; 

10lít

Phòng và trị bệnh thiếu vitamin A, D3, 

E, tăng cường sức đề kháng cho trâu, bò, 

ngựa, dê, cừu, lợn, thỏ, chó, mèo, gia 

cầm.

24 tháng KPN-16

1905 TITAN
 Butaphosphan, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm

Can, Chai, 

Lọ 

50, 100, 250, 

500ml

Tăng cường sức đề kháng, trị rối loạn 

tiêu hóa, rối loạn phát triển và dinh 

dưỡng trên trâu, bò, lợn

24 tháng KPN-17

1906
HEMOGEN 

INJECTION
 Iron dextran (FE)

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 200, 

250ml

Phòng và trị thiếu máu do thiếu sắt trên 

heo con, bê, nghé, ngựa non, lợn, trâu, 

bò, ngựa, cừu, dê và chó.

24 tháng KPN-18
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Hạn 

dùng
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đăng ký

1907
METAPLEU 400 

INJECTION
 Florfenicol

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 200, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, trâu, bò
24 tháng KPN-19

1908 FENBENZOLE  Fenbendazole Thuốc bột Bao, Gói 
50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg
Trị giun, sán trên lợn, gia cầm. 24 tháng KPN-20

1909
AVANTE PLUS 

INJECTION
 Ceftiofur

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 200, 

250ml

Điều trị bệnh hệ hô hấp, đường tiêu hóa 

và hệ thống niệu sinh dục, hoại tử và 

viêm nội mạc tử cung cấp tính; cũng như 

các bệnh khác cho lợn và trâu, bò

24 tháng KPN-21

1910 Lifejacket-T

 Potassium 

monopersulfate 

triple salt

Thuốc 

viên
Gói, Hộp 

100, 200, 

2.000 viên

Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn 

nuôi, phương tiên vận chuyện trâu, bò, 

lợn, ngựa, dê, cừu và gia cầm

24 tháng KPN-22

1911

Himmvac 

Dalguban BN-2 

Plus Combined 

live vaccine

 IB chủng K2 

(CE172), Virus 

Newcastle chủng 

KBNP-C4152R2L

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ, Chai 
1000, 2000, 

5000 liều
Phòng bệnh Newcastle và IB trên gia cầm 24 tháng KPN-23

1912

Himmvac 

Dalguban BBN 

Plus Oil Vaccine

 Newcastle chủng 

KBNP-

C4152R2L, Virus 

IB chủng( M41, 

KM 91)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ, Chai 250, 500ml Phòng bệnh Newcastle và IB trên gia cầm 24 tháng KPN-24

1913

Himmvac 

Dalguban Ben 

Plus Oil Vaccine

 EDS chủng K11, 

Newcastle chủng 

KBNP-

C4152R2L, Virus 

IB chủng M41

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ, Chai 250, 500ml
Dùng phòng bệnh Newcastle, EDS và IB 

trên gia cầm
24 tháng KPN-25

1914
Himmvac IBD live 

vaccine

 Virus IBD chủng 

Lukert

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ, Chai 
1000, 2000, 

5000 liều
Phòng bệnh Gumboro cho gia cầm 24 tháng KPN-26
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1915

Himmvac Hog 

Cholera (T/C) 

Vaccine

 Hog Cholera virus 

(LOM-850 strain)

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 10, 20, 

50 Liều 

kèm nước pha 

liều tương ứng
Phòng bệnh Dịch tả heo 24 tháng KPN-27

1916

HIMMVAC HOG 

CHOLERA (T/C) 

VACCINE

 Hog Cholera virus 

(LOM-850 strain)

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 10, 20, 50 liều Phòng bệnh dịch tả lợn. 24 tháng KPN-27

1917 Kaspirin-C  Aspirin, Vitamin C
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10, 20 kg

Hạ sốt, giảm đau, tăng sức đề kháng, 

chống stress trên trâu, bò, ngựa, lợn, gia 

cầm

24 tháng KPN-28

1918

Himmvac 

Dalguban N Plus 

Live Vaccine

 Virus Newcastle 

chủng KBNP-

C4152R2L

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ, Chai 
1000, 2000, 

5000 liều
Phòng bệnh Newcastle trên gia cầm 24 tháng KPN-29

1919
Himmvac Fowl 

Pox Live Vaccine

 Vi rút Fowl Pox 

chủng 2775

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ, Chai 1000, 2000 liều Phòng bệnh đậu trên gia cầm 24 tháng KPN-30

1920

Himmvac 

Dalguban Pneumo 

Oil vaccine

 Virus Avian 

Metapneumovirus, 

chủng 

Ck/A/Kr/655/07

Vô hoạt 

nhũ dầu
Lọ, Chai 500 ml 

Phòng ngừa hội chứng sưng phù đầu do 

Avian Metapneumovirus gây ra ở gà.
24 tháng KPN-31

1921
Himmvac ILT live 

vaccine

 Virus ILT chủng 

IVR-12

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ, Chai 1000, 2000 liều
Phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền 

nhiễm trên gia cầm
24 tháng KPN-32

1922

Himmvac 

Dalguban BBN 

Plus-Q Oil Vaccine

 Newcastle chủng 

KBNP-

C4152R2L, Vi rút 

IB chủng K40/09, 

Vi rút IB chủng 

M41

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ, Chai 
100, 500, 

1000, 2000 liều

Phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gà
24 tháng KPN-33
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1923

Himmvac 

Dalguban Bursa-

M live vaccine

 Virus IBD chủng 

KGV85

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ, Chai 
1000, 2000, 

5000 liều
Phòng bệnh Gumboro cho gà 24 tháng KPN-34

1924

Himmvac 

Dalguban N Plus 

Oil Vaccine

 Virus Newcastle 

chủng “KBNP-

C4152R2L”

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ, Chai 500 ml Dùng phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng KPN-35

1925

Himmvac 

Dalguban AN Plus 

oil vaccine

 Vi rút Cúm AI 

chủng H9N2, Vi 

rút Newcatle 

chủng “KBNP-

C4152R2L”

Vô hoạt 

nhũ dầu
Lọ, Chai 500 ml 

Phòng bệnh cúm H9N2 và Newcastle 

trên gà
24 tháng KPN-36

1926 Amcicoli D Inj.

 Ampicillin 

Trihydrate, 

Colistin sulfate, 

Dexamethasone 

Acetate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10; 50; 100; 

500 ml

Trị bệnh đường ruột E-coli, phù đầu, 

thương hàn trên trâu, bò, lợn
36 tháng KMB-01

1927 Komitril 100 Inj  Norfloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 20; 50; 100 ml

Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, E-coli, 

thương hàn trên trâu, bò, lợn
36 tháng KMB-13

1928 Komibiotril 50 Inj.  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10; 20; 50; 

100; 200 ml

Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hoá, E-coli, 

thương hàn trên trâu, bò, lợn
24 tháng KMB-15

1929
Komibiotril 100 

Inj.
 Enrofloxacin

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10; 20; 50; 

100; 200 ml

Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hoá, E-coli, 

thương hàn trên trâu, bò, lợn
24 tháng KMB-16

1930
Hc-Vac (Hog 

Cholera vaccin)
 Hog Cholera

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 
2; 5; 10; 20; 

50 liều
Phòng bệnh dịch tả lợn 24 tháng KMB-18

297. NHÀ SẢN XUẤT: KOMIPHARM INTERNATIONAL CO., LTD 
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1931
Aminovital High 

Inj.

 L-HistidineHCl, 

Calcium Chloride, 

Dextrose 

(Glucose), DL-

Methionine, L-

Arginine HCl, L-

Cysteine HCl, L-

Isoleucine, L-

Leucine, L-Lysine 

HCl, L-

Phenylalanine, L-

Threonine, L-

Tryptophane, L-

Valine, 

Magnesium 

Sulfate, Potassium 

Chloride, Sodium 

Acetate

Dung 

dịch tiêm
Chai 20; 50; 100 ml

Phòng mất nước, cân bằng điện giải, sốt 

cao, tiêu chảy, trường hợp mất máu trên 

gia súc, gia cầm

24 tháng KMB-2

1932 Carosil

 Butaphosphan, 

Propyl 

Parahydroxybenzoa

te, Propylene 

Glycol, Tá dược: 

Methyl 

Parahydroxybenzoa

te, Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10; 20; 50; 

100; 250; 500 

ml; 1; 5 lít

Trị rối loạn chuyển hóa, phục hồi sức 

khỏe, còi cọc ở thú non, rối loạn chuyển 

hóa do suy dinh dưỡng trên trâu, bò, 

ngựa, dê, cừu, heo, gia cầm, chó, mèo

36 tháng KMB-25

1933
Pro-vacTM 

Circomaster Vac

 Porcine Circo 

Virus type 2 

protein antigen

Vô hoạt 

keo phèn
Chai 

10; 20; 50; 

100; 250; 500 

ml

Phòng bệnh do Circovirus type 2 gây ra 

trên lợn
24 tháng KMB-27
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1934 Res-Vac

 Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

type 2,5 toxoid, 

Actinobacillus

pleuropneumoniae 

type 2,5, 

Bordetella 

bronchiseptica, 

Bordetella

bronchiseptica 

toxoid, 

Haemophilus 

parasuis type 4, 5, 

Mycoplasma 

hyopneumoniae, 

Pasteurella.multoci

da type A, D, 

Pasteurella.multoci

da

type D toxoid

Vô hoạt 

keo phèn
Chai 

5; 10; 20; 25; 

30; 50; 100; 

200; 250; 500 

ml

Phòng bệnh viêm đường hô hấp, viêm đa 

thanh mạc, viêm khớp, tụ huyết trùng, 

viêm màng phổi trên lợn

18 tháng KMB-28

1935 ProvacTM TP

 Virus PED vô

hoạt (dòng 

SM98P), Virus 

TGE vô hoạt 

(dòng 175L)

Vô hoạt 

keo phèn
Lọ 

3; 10; 16; 33 

liều

Phòng bệnh viêm dạ dày ruột truyền 

nhiễm (TGE) và tiêu chảy cấp (PED) 

trên lợn

24 tháng KMB-29
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1936 Pankill

 Potassium 

peroxymonopersulf

ate, Sodium 

dichloroisocyanurat

e, Sodium 

dodecylbenzenesulp

honate, Sodium 

hexametaphosphate

, Sulphamic acid

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Bao , Gói , 

Thùng

10 , 20 , 50 , 

100 , 200 , 

500 g ; 1 , 5 , 

10 , 20 , 25 , 

50 kg

Khử trùng vật nuôi, chuồng trại, trang 

thiết bị, dụng cụ chăn nuôi
24 tháng KMB-29

1937
Pro-vacTM 

Coryza-3

 Vi khuẩn 

Avibacterium 

paragallinarum vô 

hoạt serotype 

A,B,C

Vô hoạt 

keo phèn
Chai 

500; 1000; 

2000 liều

Phòng bệnh Coryza (sổ mũi truyền 

nhiễm) trên gà
24 tháng KMB-31

1938 Pro-vacTM NDK
 Virus Newcastle 

(chủng Lasota)

Vô hoạt 

keo phèn
Chai 1000; 2000 liều Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng KMB-32

1939
Pro-vacTM ND 

Lasota

 Virus Newcastle 

(chủng Lasota)

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 
1000; 2500; 

5000 liều
Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng KMB-33

1940 Pro-VacTM BBNE

 Virus Egg Drop 

Syndrome"76: K-

11 strain, Virus 

Infectious 

Bronchitis KM91 

strain, Virus 

Infectious 

Bronchitis M41 

strain, Virus 

Newcastle (Ulster 

2C strain)

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

500; 1000; 

2000 liều

Phòng bệnh New castle (ND), viêm phế 

quản truyền nhiễm (IB) và hội chứng 

giảm đẻ (EDS) trên gà

24 tháng KMB-34
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Thành phần 
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1941 Pro-vac ND-IB

 Infectious 

Bronchitis virus 

KH-120 strain, 

Newcastle disease 

virus B1 strain

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 
1000; 2000; 

2500 liều

Phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gà
24 tháng KMB-36

1942
Pro-vac 

Circomaster-M

 Mycoplasma 

hyopneumoniae, 

Porcine Circovirus 

type 2 protein 

antigen

Vô hoạt 

keo phèn
Chai 

20; 50; 100; 

250 ml

Phòng bệnh do Circovirus và viêm phổi 

địa phương do Mycoplasma 

hyopneumonia trên lợn

24 tháng KMB-39

1943 Pro-vac SE-Parvo

 Erysipelothrix 

rhusiopathiae dòng 

SE-9, Porcine 

Parvovirus protein 

VP2 tái tổ hợp

Vô hoạt 

keo phèn
Chai 

10; 20; 50; 

100; 250 liều

Phòng bệnh đóng dấu lợn và bệnh khô 

thai do Parvovirus trên lợn
24 tháng KMB-40

1944 Super Flo-25  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

100ml; 500ml; 

1L

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên gia 

cầm; trị viêm phế quản, viêm phổi, tụ 

huyết trùng, Streptococcosis trên lợn.

24 tháng KTT-09

1945 Thumbvet Amicol

 Ampicillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

100, 500g; 1; 

5; 10, 20kg

Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên 

trâu, bò, lợn, gia cầm
24 tháng KTT-1

1946 Super Enpro-250  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

100ml; 500ml; 

1L

Trị CRD, CCRD, sưng phù đầu 

(Coryza), nhiễm trùng đường tiêu hóa 

trên gia cầm

24 tháng KTT-10

1947
Thumbvet Fenatol 

Inj
 Tolfenamic acid

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50ml; 100ml

Kháng viêm, giảm đau và hạ sốt trên 

trâu, bò, lợn
24 tháng KTT-11

298. NHÀ SẢN XUẤT: KOREA THUMBVET CO., LTD 
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Thành phần 
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Dạng 

bào chế

Dạng 
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Hạn 

dùng
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đăng ký

1948 Enrotril 10% inj  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50ml; 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, dê, cừu, lợn
24 tháng KTT-12

1949 Butafan-B.Inj
 Butaphosphan, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50ml; 100ml

Trị rối loạn chuyển hoá do suy dinh 

dưỡng, còi cọc, phục hồi sức khoẻ trên 

bê, nghé, lừa, trâu, bò, ngựa, dê, cừu, 

heo, chó, mèo, gia cầm

24 tháng KTT-13

1950 Amoxilenol

 Acetaminophen, 

Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

100, 500g; 1; 

5; 10, 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm teo 

mũi, tiêu chảy trên bê, nghé, dê, cừu, 

lợn, gia cầm

24 tháng KTT-2

1951 New-Ampicoli

 Ampicillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

100, 200, 250, 

500g; 1; 5; 20, 

25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, nghé, lợn, gia cầm.
24 tháng KTT-20

1952 Hepacare

 Choline Chloride, 

D-Sorbitol, L-

Carnitine, Lysine 

hydrochloride, 

Magnesium, 

Methionine, 

Nicotinic acid, 

Pantothenic acid, 

Vitamin B1, 

Vitamin B6

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

100, 500ml; 1; 

5; 10L

Tăng cường chức năng gan, thận, hệ 

thống miễn dịch, hỗ trợ điều trị, phòng 

chống stress và gan nhiễm mỡ trên gia 

súc, gia cầm.

24 tháng KTT-21

1953 Ketorofen  Ketoprofen
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50ml; 100ml

Chống viêm, giảm đau và hạ sốt trên 

trâu, bò, ngựa, lợn, chó
24 tháng KTT-22

1954 Tilcosin pwd
 Tilmicosin 

Phosphate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

100, 200, 250, 

500g; 1; 5; 20, 

25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn. 24 tháng KTT-23

1955 Tyfencol
 Florfenicol, 

Tylosin

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50ml; 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp,  tiêu hóa 

trên lợn.
24 tháng KTT-24
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1956 Primeshot
 Ceftiofur 

crystalline free acid

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 50ml; 100ml Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn. 24 tháng KTT-25

1957 Minelite

 Calcium, 

Chloride, Cu, Fe, 

Magnesium, Mn, 

Phosphorus, 

Sodium, Zn

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

100, 500ml; 1; 

5; 10L

Phòng bệnh do thiếu các chất khoáng 

như phốt pho, can xi, Natri, Magiê, sắt, 

đồng trên trâu, bò, lợn, cừu, gia cầm.

24 tháng KTT-26

1958 Enrotril Max  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50ml; 100ml

Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên trâu, bò, 

lợn.
24 tháng KTT-27

1959 Ampicoli+

 Ampicillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

100, 200, 250, 

500g; 1; 5; 20, 

25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, nghé, lợn, gia cầm.
24 tháng KTT-28

1960 Flofencol 10% sol.  Florfenicol 
Dung 

dịch uống

Chai Thủy 

Tinh 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 ml; 1 l

Trị viêm phổi, màng phổi, tụ huyết 

trùng, tiêu chảy trên heo, gia cầm 
24 tháng KTT-29

1961
Flofencol 4% 

Powder
 Florfenicol

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

100, 500g; 1; 

5; 10, 20kg
Trị viêm phổi trên lợn 24 tháng KTT-3

1962
Thumbvet Colistin-

20
 Colistin Sulfate 

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

100, 500 g; 1, 

5, 10 20, 25 kg

Trị tiêu chảy, viêm ruột trên bê, heo, gia 

cầm 
24 tháng KTT-30

1963
Thumbvet 

amplicillin pwd.

 Ampicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

100, 500 g; 1, 

5, 10 20, 25 kg

Trị tiêu chảy, viêm phổi, viêm phế quản 

trên heo, gia cầm 
24 tháng KTT-31

1964
Thumbvet Tylosin-

500
 Tylosin tartrate 

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

100, 500 g; 1, 

5, 10 20, 25 kg

Trị CRD trên gia cầm; trị lỵ, 

Mycoplasmosis trên heo 
24 tháng KTT-32
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1965 Thumbmectin-600  Ivermectin 
Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

100, 500 g; 1, 

5, 10 20, 25 kg
Trị nội ngoại ký sinh trùng trên heo 24 tháng KTT-33

1966 AMOXCOL+

 Amoxycillin 

hydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

100g, 500g, 

1kg, 5kg, 10kg

Trị các nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu 

hóa trên bê, ngựa con, cừu, dê, heo, gia 

cầm

24 tháng KTT-34

1967 Diclasol Hi  Diclazuril
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

100ml, 500ml, 

1L, 5L,10L
Trị cầu trùng trên bê, cừu, gia cầm 24 tháng KTT-35

1968 Good Hepa+

 Ascorbic acid, D-

Sorbitol, 

Methionine, 

Taurine

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

100g, 200g, 

250g, 500g, 

1kg, 5kg, 

10kg, 20kg, 

25kg

Phòng chống stress, hỗ trợ trong điều trị 

bệnh, giải độc gan, tăng sức đề kháng 

trên lợn, gia cầm

24 tháng KTT-36

1969 Trisulpha+

 

Sulfamonomethoxi

ne sodium, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

100g, 500g, 

1kg, 2,5kg, 

5kg, 10kg, 

25kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, đường 

ruột, cầu trùng trên lợn, gia cầm
24 tháng KTT-37

1970 Ampucoxin sol
 Amprolium 

hydrochloride

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

500ml, 1, 2, 5, 

10 L
Trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng KTT-38
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1971 Super-Vitamino

 Biotin, Calcium 

Pantothenate, 

Choline Bitartrate, 

L-Isoleucine, L-

Threonine, L-

Tryptophan, Lysin 

hydrochloride, 

Methionin, Niacin, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

100, 500g; 1; 

5; 10, 20kg

Phòng và trị bệnh do thiếu vitamin, giảm 

stress, phục hồi sức khỏe trên trâu, bò, 

dê, cừu, lợn, gia cầm.

24 tháng KTT-4

1972 Amox-G Inj

 Amoxicillin 

hydrate, 

Gentamicin sulfate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ

20; 50; 100; 

500ml; 1 L

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

viêm vú, viêm khớp, áp xe, hội trứng 

MMA trên trâu, bò, lợn

24 tháng KTT-42

1973 Super Til-25 sol
 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

100, 500ml; 1, 

2, 5L

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn, 

gia cầm
24 tháng KTT-44

1974 Super Doxy 50
 Doxycycline 

hyclate hydrate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

100, 500g; 1, 

5, 10kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên heo, bê, nghé, gia cầm
24 tháng KTT-45

1975 Extreme Sol
 Sulfamethoxazole 

, Trimethoprim 

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

20, 25 l

Trị tiêu chảy, viêm ruột, nhiễm trùng 

huyết, viêm phổi, viêm hầu họng, viêm 

rốn trên trâu, bò, dê và heo; trị tiêu chảy, 

tụ huyết trùng, thương hàn, nhiễm trùng 

huyết, viêm túi khí, viêm ống dẫn trứng, 

phù đầu trên gà  

24 tháng KTT-47
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1976 Thumbcox susp  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai 50, 100, 500ml Trị cầu trùng trên heo con. 24 tháng KTT-5

1977 Tilcosin S Liq
 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

100, 500ml; 1; 

5; 10L

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn, 

gia cầm.
24 tháng KTT-6

1978
Thumbvet Florfen 

inj
 Florfenicol

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn.
24 tháng KTT-7

1979 Bromfencol
 Bromhexine, 

Phenylbutazone

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

100, 500ml; 1; 

5; 10L

Giảm ho, long đờm, giãn phế quản, 

kháng viêm trên lợn, gia cầm
24 tháng KTT-8

1980 Newmequin  Flumequine
Dung 

dịch uống
Chai , Bình

10 , 20 , 25 , 

50 , 100 , 200 

, 250 , 500 ml 

; 1 , 5 , 20 , 25 

lít

Trị colibacillosis, Salmonellosis, 

Staphylococcosis, viêm phổi trên gia cầm
24 tháng NJK-2

1981 Enroxyl Oral Sol  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai

100 , 250 , 

500 ml ; 1 lít

Trị CCRD, C.R.D, bệnh do E.coli, 

Salmonella, tụ huyết trùng trên gia cầm
24 tháng NJK-3

1982 Acepirin 250 Sol.  Aspirin
Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

100ml, 500ml, 

1 Lít, 5 Lít, 10 

Lít

Giảm đau, hạ sốt trên trâu bò, lợn, gia 

cầm
24 tháng NEL-01

1983 Amprin 200  Ampicillin Hydrate 
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

500g, 1kg, 

5kg, 10kg, 

20kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp tiêu hóa 

trên trâu, bò, lợn, gà
24 tháng NEL-02

1984 Coccidream sol  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

100ml, 200ml, 

500ml, 1 Lít, 5 

Lít

Trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng NEL-03

300. NHÀ SẢN XUẤT: NEL BIOTECH CO., LTD 

299. NHÀ SẢN XUẤT: NAMJON CO., LTD 
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1985
Flopenguard 200 

Sol.
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

100ml, 200ml, 

500ml, 1 Lít, 5 

Lít

Trị nhiễm khuẩn hô hấp tiêu hóa trên 

lợn, gà
24 tháng NEL-04

1986 Nel-carnitine

 L-Carnitine HCL, 

Magnesium 

sulfate, Sorbitol

Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

250ml, 500ml, 

1 Lít, 5 Lít, 10 

Lít

Tăng sức đề kháng, kích thích thèm ăn 

lợi tiểu trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, cừu, 

gia cầm, chó, mèo

24 tháng NEL-05

1987 Powercocci Sol.

 Amprolium 

Hydrochloride, 

Sulfaquinoxaline 

Sodium

Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

100ml, 200ml, 

350ml, 500ml, 

1 Lít

Trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng NEL-06

1988 Prokan-Plus

 

Magnesiumsulfate, 

Betaine HCL, L-

Carnitine HCL, 

Sorbitol

Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

250ml, 500ml, 

1 Lít, 5 Lít, 10 

Lít

Tăng sức đề kháng, kích thích thèm ăn 

lợi tiểu trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, cừu, 

gia cầm, chó, mèo

24 tháng NEL-07

1989 Tilmicosin Sol
 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

100ml, 200ml, 

250ml, 500ml, 

1 Lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên lợn, 

gia cầm
24 tháng NEL-08

1990 Polycox Sol  Toltrazuril
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Bình  

100; 200; 

500ml; 1; 2; 

5lit

Trị cầu trùngTrên bê, nghé, lợn con 24 tháng Samu-11

1991
Amoxicol Soluble 

powder

 Amoxicillin 

trihydrate, 

Colistine Sulfate

Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Túi 

50; 100; 200; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 

50kg

Trị viêm phổi, viêm màng phổi, 

salmonellosis, colibaccillosis, viêm teo 

mũi (AR), tụ huyết trùng, CRD, Coryza 

Trên trâu, bò, bê, lợn và gia cầm

24 tháng Samu-12

301. NHÀ SẢN XUẤT: SAMU MEDIAN CO., LTD 
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1992 Restil Solution
 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Bình  

100; 200; 

500ml; 1; 2; 

5lit

Trị viêm phổi, mycoplasmosis Trên lợn, 

gia cầm
24 tháng Samu-13

1993 TOLFEN inj  Tolfenamic acid
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ  50; 100; 200ml

Trị bệnh đường hô hấp, viêm vú cấp tính 

trên trâu, bò và hội chứng MMA ( viêm 

vú, viêm tử cung, hội chứng cạn 

sữa)Trên lợn

24 tháng Samu-14

1994 GENTA LA INJ  Gentamicin sulfate
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ  20; 50; 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu, viêm tử cung, viêm vú, viêm 

da, nhiễm khuẩn huyết, viêm teo mũi, 

colibacillosisTrên trâu, bò, lợn, gia cầm

24 tháng Samu-15
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1995 VITPRO-S

 Ascorbic Acid 

(Vitamin C), 

Calcium 

Pantothenate, 

Cholecalciferol 

(Vitamin D3), 

Cyanocobalamin 

(Vitamin B12), 

DL-methionine, 

Folic Acid, 

Menadione 

Sodium Bisulfite 

(Vitamin K3), 

Nicotinamide, 

Pyridoxine 

Hydrochloride 

(Vitamin B6), 

Retinol (Vitamin 

A), Riboflavin 

(Vitamin B2), 

Thiamine 

Hydrochloride 

(Vitamin B1), 

Tocopherol 

Acetate (Vitamin 

E)

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói  

100; 500g; 1; 

10; 20kg

Trị thiếu hụt vitamin, giảm stress, hỗ trợ 

phòng và trị bệnh Trên trâu, bò, lợn, gia 

cầm

24 tháng Samu-16

1996 BESTRIL Solution  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Bình  

50; 100; 

500ml; 1lit

Trị colibacillosis, Salmonellosis, sổ mũi 

truyền nhiễm, MycoplasmosisTrên gia 

cầm

24 tháng Samu-17
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1997 MEGAFEN F  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Bao, Gói  

100; 500g; 1; 

10; 20kg
Trị nhiễm trùng đường hô hấpTrên lợn 24 tháng Samu-18

1998 VIBA ZONE

 Malic acid, 

Sodium Chloride, 

Sodium 

Dodecylbenzene 

Sulfonate, Sodium 

Hexametaphosphat

e, Sulfamic Acid, 

Triple salt 

(Potassium 

peroxymonosulfate)

Khác Bao, Gói 100g; 1kg
Khử trùng chuồng trại, thiết bị, dụng cụ 

chăn nuôi
24 tháng Samu-19

1999
BIO-BERRY 

Liquid

 Betaine HCL, 

Citric Acid, Lactic 

Acid, Phosphoric 

Acid

Dung 

dịch uống
Chai 500ml; 1lit

Ngăn chặn sự phát triển vi khuẩn có hại 

trong đường tiêu hóa và tăng khả năng 

hấp thụ thức ănTrên gia cầm, trâu, bò, 

lợn

24 tháng Samu-20

2000
Samu TYLOSIN 

Soluble Powder
 Tylosin tartrate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói  

100; 500g; 1; 

5; 10; 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, lỵ Trên 

lợn, gà
24 tháng Samu-21

2001
MOXICOL 

Soluble Powder

 Amoxicillin 

Trihydrate, 

Colistine Sulfate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 100g; 1; 10kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô 

hấptrên bê, nghé, lừa con, dê, cừu, heo, 

gia cầm

24 tháng Samu-22

2002 Moxi-150 LA INJ
 Amoxicilline 

trihydrate

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ  50; 100ml

Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh 

dục niệu, viêm da và mô mềm, nhiễm 

khuẩn trước và sau khi phẫu thuậtTrên 

trâu, bò, lợn, cừu, chó

24 tháng Samu-23

2003 Samu Tylosin INJ  Tylosin tartrate
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ  50; 100ml

Trị viêm phổi, sốt vận chuyển trên trâu 

bò, trị đóng dấu, lỵ, viêm phổi trên 

lợnTrên lợn, trâu, bò

24 tháng Samu-24
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2004 Samu Genta INJ  Gentamicin Sulfate
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ  50; 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

niệu sinh dục, viêm daTrên trâu, bò, lợn, 

gia cầm

24 tháng Samu-25

2005 Samu Iron  12 Inj
 Cyanocobalamin, 

Iron Dextran

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ  50; 100ml

Trị thiếu máu do thiếu sắt, kí sinh trùng, 

nguyên sinh động vậtTrên trâu, bò, 

ngựa, lợn, chó, mèo

24 tháng Samu-26

2006 Megafen INJ  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ  50; 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấpTrên trâu, 

bò, lợn
24 tháng Samu-28

2007
Megafen 20S 

Solution
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ  

50; 100; 250; 

500ml; 1; 5lit

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu 

hóaTrên lợn, gia cầm
24 tháng Samu-29

2008
Medimox-50 

Soluble Powder

 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói  

100; 500g; 1; 

5; 10; 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu, viêm khớp Trên trâu, bò, lợn, 

gia cầm

24 tháng Samu-30

2009
Samu Ampicillin -

10

 Ampicillin 

Trihydrate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói  

100; 500g; 1; 

10; 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóaTrâu, 

bò, gia cầm, lợn
24 tháng Samu-31

2010 Brom A Solution

 Bromhexine 

Hydrochloride, 

Phynylbutazone

Dung 

dịch uống
Chai, Can  

50; 100; 

500ml; 1; 5; 

10lit

Hỗ trợ điều trị bệnh đường hô hấpTrên 

lợn, gia cầm
24 tháng Samu-32

2011 Fosfan INJ  Toldimfos sodium
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ  

20; 50; 100; 

200; 250; 1lit

Phòng và trị rối loạn trao đổi chất liệt 

nhẹ, chán ăn, còi cọc, giảm tiết sữa, rối 

loạn trao đổi canxiTrên trâu, bò, lợn, 

ngựa, cừu, chó

24 tháng Samu-33

2012 Samu Pyrin INJ

 Aminopyrine, 

Caffeine 

(anhydrous), 

Chlorpheniramine 

Maleate, Sodium 

Benzoate, 

Sulpyrine

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ  

20; 50; 100; 

200; 500ml; 

1lit

Giảm đau và hạ sốtTrên trâu, bò, ngựa, 

dê, cừu, lợn, chó, mèo
24 tháng Samu-34
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2013
Mycillin Soluble 

Powder

 Penicillin G 

Potassium, 

Streptomycin 

Sulfate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

100; 500g; 1; 

5; 10; 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm dạ 

dày ruộtTrên trâu, bò, ngựa, lợn, gia cầm
24 tháng Samu-35

2014 Sulfaxin 20
 Sulfadimethoxine 

Sodium

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

100; 500g; 1; 

2: 5; 10; 20kg

Phòng và trị các bệnh CRD, thương hàn, 

coryxa, tiêu chảy Trên trâu, bò, lợn, gia 

cầm

24 tháng Samu-36

2015
OXYMULIN 

Premix

 Oxytetracycline 

HCL, Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

100; 500g; 1; 

5; 10; 20; 25kg
Trị viêm phổi, bệnh lỵ, viêm ruộtTrên lợn 24 tháng Samu-37

2016 Ecto Cop Spot-on  Fiprolin

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Pipet 
0.67, 1.34, 

2.68, 4.02ml
Phòng ve, bọ chét trên chó 24 tháng Samu-38

2017
POLY COP Spot-

on 60
 Selamectin

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Tuýp, 

Chai, Lọ 

0.25, 0.5, 

0.75, 1, 2ml

Phòng và trị bọ chét, ghẻ, chấy, rận, ve, 

giun tròn, giun tim, nhiễm trùng do 

Otodectes cynotis kí sinh ở tai trên chó, 

mèo

36 tháng Samu-39

2018
POLY COP Spot-

on 120
 Selamectin

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Tuýp, 

Chai, Lọ 

0.25, 0.5, 

0.75, 1, 2ml

Phòng và trị bọ chét, ghẻ, chấy, rận, ve, 

giun tròn, giun tim, nhiễm trùng do 

Otodectes cynotis kí sinh ở tai trên chó, 

mèo

36 tháng Samu-40

2019 B.MULTI Inj

 Nicotinamide, 

Pyridoxine 

hydrochloride, 

Riboflavin 5, 

phosphat sodium, 

Thiamine 

hydrochloride

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ  50; 100ml

Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin, 

tăng quá trình trao đổi chất, tăng sức đề 

kháng phòng bệnh trên trâu, bò, ngựa, 

dê, cừu, lợn

18 tháng Samu-7
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2020
MEDICOX 

Solution
 Toltrazuril

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Bình, Can  

50; 100; 

500ml; 1; 5lit
Trị cầu trùngTrên gia cầm 24 tháng Samu-9

2021 EXFO INJ  Ceftiofur HCL
Hỗn dịch 

tiêm

Chai, Lọ, 

Bình  
50; 100ml

Trị viêm đường hô hấp, viêm tử cung 

cấp tính, thối móng, viêm da trâu, bò, heo
24 tháng SMC-1

2022
MEGAFEN -S 

Solution
 Florfenicol

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Bình  
500ml; 1; 5lit Trị viêm đường hô hấpTrên heo, gà 24 tháng SMC-2

2023 Fly zero granule  Imidacloprid Dạng hạt Gói, Bao 

10, 20, 30, 50, 

100, 250, 

500g; 10kg

Diệt côn trùng (diệt ruồi trong khu vực 

chuồng trại)
36 tháng SPC-11

2024 Ovarone Inj  Progesteron
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 100, 

200ml

Phòng sảy thai, chữa vô sinh cho trâu, 

bò, ngựa, cừu, lợn, chó và mèo
24 tháng SPC-12

2025 SY-C.M.D Inj

 Calcium 

Borogluconate, 

Dextrose, 

Magnesium 

Chloride

Dung 

dịch tiêm
Chai 100, 500ml; 1L

Trị bệnh sốt sữa, thiếu calcium ở trâu, 

bò lợn, gia cầm
24 tháng SPC-13

2026 Vitagrow-M w.s.p

 E, B1, B12, B2, 

B6, C, Copper 

Sulfate 5H2O, D3, 

DL Methionine, 

Folic acid, Iron 

Sulfate 7H2O, K3, 

Lysine-HCI, 

Nicotinamide, 

Potassium Iodide, 

Vitamin A, Zinc 

Sulfate 7H2O

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500g; 1, 

5, 10, 20, 25kg

Phòng và trị thiếu vitamin, khoáng ở 

trâu, bò, ngựa, lợn, gia cầm
24 tháng SPC-14

302. NHÀ SẢN XUẤT: SAMYANG ANIPHARM CO., LTD 
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2027 Enpro sol  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 

500ml; 1, 

3.785, 5L

Trị CRD, CCRD, tiêu chảy do E.coli, 

salmonella trên gia cầm
24 tháng SPC-15

2028
CEPHALEXIN-

QR OINT

 Cefalexin, 

Dexamethasone 

acetate, Neomycin 

sulfate

Khác Syringer 7.5g Trị chứng viêm vú trên bò 24 tháng SPC-16

2029 Enpro-100 Inj  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 100, 500ml

Trị thương hàn, phó thương hàn, tiêu 

chảy, viêm đường hô hấp trên trâu, bò, 

lợn, chó, mèo

24 tháng SPC-17

2030 Coccidon susp  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai 100ml Trị cầu trùng trên lợn con 36 tháng SPC-18

2031 Coccilock sol  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai 500ml, 1l Trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng SPC-19

2032 Tonosal B Inj

 Tonophosphan 

Anhydrate, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Chai 20, 50, 100ml

Phòng và trị các bệnh rối loạn chuyển 

hóa kali, sốt sữa trên vật nuôi
24 tháng SPC-2

2033 Butaphos B Inj
 Butaphosphan, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Phòng, trị rối loạn chuyển hóa, trao đổi 

chất, dinh dưỡng kém chậm phát triển 

trên gia súc non

24 tháng SPC-20

2034 Flocol-300 inj  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10; 20; 50; 

100; 500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, heo
24 tháng SPC-21

2035 SY ampicoli w.s.p

 Ampicillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100; 500g; 1; 

5; 10; 20kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, lợn, gà
24 tháng SPC-22

2036 Forcetil sol
 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Chai 

100; 200; 

500ml; 1 l

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên lợn, 

gia cầm
36 tháng SPC-23

2037 Flocol-200 sol  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai

100; 200; 

500ml; 1 l
Trị tiêu chảy, hô hấp trên lợn, gia cầm 24 tháng SPC-24
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2038 Samyang premix p

 Calcium 

pantothenate, 

Choline Chloride, 

CoSO4, CuSO4, 

DL-Methionine, 

FeSO4, Folic 

Acid, L-Lysine 

HCl,, MnSO4, 

Nicotinamide, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, 

ZnSO4

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Xô 

100; 500g; 1; 

5; 10; 20kg

Phòng chống stress, tiêu chảy, mất nước 

trên trâu, bò, ngựa, lợn, gia cầm
24 tháng SPC-25

2039 Vitagrow w.s.p

 B1, B12, B2, B6, 

C, Calcium 

pantothenate, D3, 

DL-Methionine, E, 

Folic Acid, K3, L-

Lysine, 

Nicotinamide, 

Vitamin A

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Xô

100; 500g; 1; 

5; 10; 20kg

Phòng chống stress, tăng cường sức đề 

kháng trên trâu, bò, lợn, gia cầm
18 tháng SPC-26

2040
Amocillin-20 

W.S.P

 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100; 500g; 1; 

5; 10; 20kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia 

cầm.

24 tháng SPC-27
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2041
Doxyvet-200 

W.S.P

 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500g; 1; 

5; 10, 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.
24 tháng SPC-28

2042 Tylosin-50 W.S.P  Tylosin tartrate
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100; 500g; 1; 

5; 10; 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm
24 tháng SPC-29

2043 Tylosin-200 Inj  Tylosin tartrate
Dung 

dịch uống
Chai

10; 20; 50; 

100; 250; 

500ml; 1l

Trị viêm phổi, viêm tử cung, viêm niệu 

đạo,

viêm vú, thối móng, bệnh do xoắn khuẩn

(Lepto), sốt vận chuyển trên trâu, bò, 

lợn, chó,

mèo, gia cầm.

24 tháng SPC-30

2044 Actifarm w.s.p

 Ascorbic acid, 

Methionine, 

Sorbitol, Taurine

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500g; 1; 

5; 10, 20kg

Hỗ trợ trong điều trị bệnh, phòng stress, 

giải độc gan trên lợn, gà
24 tháng SPC-31

2045 Hicool sol

 Bromhexine 

hydrochloride, 

Phenylbutazone

Dung 

dịch tiêm
Chai 500ml; 1l

Kháng viêm, long đờm, loãng đờm, giãn 

phế quản trên lợn, gà
24 tháng SPC-32

2046 TYFUL inj
 Florfenicol, 

Tylosin

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn
24 tháng SPC-33

2047 SY-Tausulfa w.s.p

 Aminoethyl 

sulfonic acid, 

Sulfathiazole 

sodium

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20 kg

Trị cầu trùng, Coryza, tụ cầu khuẩn trên

gia cầm; nhiễm khuẩn đường ruột, viêm 

phổi,

viêm nội mạc tử cung trên trâu, bò, lợn

24 tháng SPC-34

2048 Amoxicoli w.s.p

 Amoxicillin 

tryhydrate, 

Colistin Sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500g, 

1,2, 5, 10, 20 

kg

Trị bệnh viêm đường hô hấp, tiêu hóa, 

niệu sinh dục trên bê, nghé, dê, lợn, gia 

cầm

24 tháng SPC-35

2049 SY-Aspirin-C p  Aspirin, Vitamin C
Thuốc 

bột uống
Gói Bao

100; 500g; 1; 

2; 5, 10; 20 kg
Hạ sốt, giảm đau trên trâu, bò, lợn, gà 24 tháng SPC-36
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2050 BIO 3-S w.s.p

 Bacillus 

mesentericus TO-

A, Clostridium 

butyricum TO-A, 

Streptococcus 

faecalis T-110

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500g;1; 

5; 10, 20kg

Phòng ỉa chảy, tăng tiêu hoá, hấp thu,

tăng cường miễn dịch trên trâu, bò, 

ngựa, lợn,

gia cầm, chó, mèo.

24 tháng SPC-37

2051 VITA AD3E inj  D3, E, Vitamin A
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 500 ml

Phòng và trị bệnh do thiếu hụt vitamin 

A, D3, E, bệnh còi xương, loãng xương, 

rối loạn sinh sản, suy giảm chức năng 

vận động trên trâu bò, cừu, lợn, chó

24 tháng SPC-38

2052 U-Chitomin sol

 B12, B2, B6, C, 

Chito 

oligosaccharides, 

Taurine, Vitamin 

B1

Dung 

dịch uống
Chai 

10, 20, 50, 

100, 500 ml; 

1, 4, 5, 10, 18 l

Phòng và trị thiếu hụt vitamin, tăng 

cường khả năng miễn dịch, phòng chống 

stress trên trâu, bò, lợn, gà

24 tháng SPC-39
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2053 Viamin-34 Inj

 Calcium Chloride, 

Cyanocobalamin, 

dl-Isoleucine, dl-

Phenylalanine, dl-

Tryptophane, dl-

Valine, L-Arginine 

HC, L-Cysteine 

HCI·H 2 O, L-

Histidine HCI·H 2 

O, L-Leucine, L-

Lysine HCI, L-

Methionine, L-

Threonine, 

Magnesium 

Sulfate, Potassium 

Chloride, 

Pyridoxine HCI, 

Riboflavin, 

Sodium Acetate, 

Sodium 

Glutamate, 

Thiamine HCl

Dung 

dịch tiêm
Lọ 20, 50, 100ml

Cung cấp các chất điện giải, vitamin cho 

vật nuôi
24 tháng SPC-4

2054 Antirus sol

 Sodium 

Hypochlorite 

Solution

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can
500 ml; 1; 2; 

4; 10; 18 l

Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 

gia súc,

gia cầm

24 tháng SPC-40
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2055 Beecom-S inj

 B12, B2, B6, 

Nocotinamide, 

Vitamin B1

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 500 ml, 1l

Phòng và trị bệnh do thiếu vitamin, 

stress, giúp phục hồi nhanh sau khi phẫu 

thuật, mắc bệnh truyền nhiễm, gan bị tổn 

thương, hỗ trợ trong điều trị các bệnh về 

da, viêm dây thần kinh trên trâu, bò, lợn, 

ngựa, cừu

24 tháng SPC-41

2056 Lincomycin inj

 Lincomycin 

hydrochloride 

hydrate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1l

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

áp xe,

nhiễm trùng thứ phát trên trâu, bò, lợn, 

chó, mèo

24 tháng SPC-42

2057 O.T.C-LA inj
 Oxytetracycline 

dihydrate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml

Trị viêm phổi, xoắn khuẩn (lepto), viêm 

móng,

viêm vú, viêm ruột, viêm khớp, nhiễm 

trùng

vết thương, tụ huyết trùng, đóng dấu trên 

trâu,

bò, dê, cừu, lợn, gia cầm

24 tháng SPC-43

2058 Genta-50 inj
 Gentamycin 

sulfate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml

Trị viêm phổi, viêm đường niệu đạo, sảy 

thai

truyền nhiễm, nhiễm trùng máu, tiêu 

chảy trên

trâu, bò lợn, gia cầm, chó, mèo

24 tháng SPC-44

2059 Free zone Sol

 Didecyldimethyl 

Ammonium 

chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 1; 2; 5; 10, 18 l

Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn 

nuôi, vắt sữa, khử trùng nước trong chăn 

nuôi gia súc, gia cầm

24 tháng SPC-45

2060
SY Tylo-Dox 

W.S.P

 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500g; 1; 

2; 5; 10, 20kg

Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, đường hô 

hấp trên bê, nghé, lợn, gia cầm.
24 tháng SPC-46

2061 Flofarm-40P  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500g; 1; 

2; 5; 10, 20kg
Trị viêm phổi trên lợn 24 tháng SPC-47



328

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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2062 Super AD3E Sol  D3, E, Vitamin A
Dung 

dịch tiêm
Chai, Can 1; 2; 5; 10, 18 l

Tăng cường miễn dịch, giảm stress do 

thay đổi khí hậu, cung cấp Vitamin A, 

D3, E, tăng khả năng sinh sản trên trâu, 

bò, lợn, gia cầm.

24 tháng SPC-48

2063 TOLFENAM INJ  Tolfenamic acid
Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Giảm đau, hạ sốt, kháng viêm trên trâu, 

bò, lợn
36 tháng SPC-49

2064
AMOXICILLIN-

LA inj

 Amoxicillin 

tryhydrate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100ml

Trị viêm phế quản, viêm mũi truyền 

nhiễm, viêm

phổi, tiêu chảy, viêm ruột, tụ huyết 

trùng, thương

hàn, hội chứng mma, viêm vú trên trâu, 

bò, cừu,

lợn, chó

24 tháng SPC-50

2065 No-proplem sol

 Anhydrous citric 

acid, Quaternary 

amonium chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Lọ, Can 
500ml; 1; 5; 

10; 18 l

Khử trùng chuồng trại và dụng cụ chăn 

nuôi

gia súc, gia cầm

24 tháng SPC-51

2066 Super-lyte p

 Ascorbic acid, 

Betain HCl

, Calcium chloride, 

Glycine, 

Magnesium 

chloride, 

Postassium citrate, 

Sodium 

bicarbonat, 

Sodium citrate

Thuốc 

bột uống
Túi 

100; 500g; 1; 

5; 10; 20kg

Phòng, trị stress tăng sức đề kháng, cung 

cấp

vitamin C v  điện giải trên trâu, bò, dê, 

lợn, gà,

vịt

24 tháng SPC-52

2067
SY Linco premix 

110 powder

 Lincomycin 

hydrochloride

Thuốc 

bột uống
Túi 

100; 500g; 1; 

5; 10; 20kg

Trị bệnh lỵ, viêm phổi, viêm hồi tràng 

trên lợn
24 tháng SPC-53
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2068
SY TIA - 10 

premix p

 Tiamulin 

hydrogen furmarate

Thuốc 

bột uống
Túi 

500g; 1; 5; 10; 

20kg

Trị bệnh suyễn, bệnh lỵ, viêm hồi tràng 

trên lợn
24 tháng SPC-54

2069 Glutal sol  Glutaradehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Lọ, Can 1; 5; 10; 18 l

Khử trùng chuồng trại và dụng cụ chăn 

nuôi gia

súc, gia cầm

24 tháng SPC-55

2070

Heart cover 

chewable (Pink 

package)

 Ivermectin, 

Pyrantel Pamoate

Thuốc 

viên
Vỉ, Hộp

8 viên/vỉ x 20 

vỉ/hộp
Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên chó 24 tháng SPC-56

2071

Heart cover 

chewable (Yellow 

package)

 Ivermectin, 

Pyrantel Pamoate

Thuốc 

viên
Vỉ, Hộp

8 viên/vỉ x 20 

vỉ/hộp
Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên chó 24 tháng SPC-57

2072
Heart cover (S) 

Tab

 Ivermectin, 

Pyrantel Pamoate

Thuốc 

viên
Vỉ, Hộp 

10 viên/vỉ x 20 

vỉ/hộp
Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên chó 24 tháng SPC-58

2073
SY colistin premix 

P
 Colistin sulfate

Thuốc 

bột uống
Túi 

500g; 1; 5; 10; 

20; 25 kg

Trị nhiễm khuẩn E.coli, thương hàn trên 

bê, lợn, gà
24 tháng SPC-59

2074 SY Ceftio inj  Ceftiofur sodium

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Lọ 1; 2; 4; 10; 20g
Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm da, 

thối móng trên trâu, bò, lợn
24 tháng SPC-60

2075 Lactolase p

 Amylase, 

Cellulase, Lactic 

Bacterium, 

Protease

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100,500g; 1, 

5, 10, 20, 25kg
Trị tiêu chảy do E.coli trên heo 24 tháng SPC-7

2076 Esrone Inj  Estradiol benzoate
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 100, 

200ml

Trị không rụng trứng, không động dục 

trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, cừu, chó
24 tháng SPC-8

2077 Norfloxillin 200  Norfloxacin 
Dung 

dịch uống
Chai 

50, 100, 250, 

500ml; 1 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, lợn con, gia cầm
24 tháng SIL-1

303. NHÀ SẢN XUẤT: SB SHINIL CO., LTD 
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2078
Royal-Vitaplex 

W.S.P

 Biotin, Calcium 

pantothenate, 

Choline chloride, 

DL-Methionine, 

Folic acid, L-

Lysine, Niacin 

amide, Vitamin A , 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc 

bột uống
Gói 

100, 500g; 1, 

5kg

Phòng, trị thiếu vitamin, khoáng chất, 

chống stress trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, 

gia cầm

24 tháng SIL-11

2079
SI Ampi-Coli 

W.S.P

 Ampicillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói 

100g, 500g, 

1kg

Trị viêm ruột, nhiễm trùng hô hấp, viêm 

vú, viêm tử cung, viêm khớp ở lợn, gia 

cầm

24 tháng SIL-12

2080 Metapyrone inj  Sulpyrine
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250ml
Hạ sốt trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn 24 tháng SIL-14

2081 Toposal inj.  Tonophosphan
Dung 

dịch tiêm
Chai 

20, 50, 100, 

500ml

Trị rối loạn chuyển hóa canxi và 

phosphate, kích thích tăng trưởng trên 

trâu, bò, ngựa, lợn

24 tháng SIL-17

2082 Flotec-Mix  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói 

100, 200, 

500g; 1, 5, 

10kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên lợn 24 tháng SIL-18

2083 Cocci-Zione 25 sol.  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 500ml, 

1lít
Trị bệnh cầu trùng trên gia cầm 24 tháng SIL-19

2084 Norfloxillin inj  Norfloxacin 
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, lợn
24 tháng SIL-2
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2085 Flotec 200 sol  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 500ml, 

1lít

Trị bệnh gây ra do Salmonella, E.coli 

trên gia cầm. Trị nhiễm trùng đường hô 

hấp trên lợn

24 tháng SIL-20

2086 Alfamox L.A inj
 Amoxicillin 

trihydrate

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ  50, 100ml

Trị viêm phế quản, viêm teo mũi, viêm 

phổi, viêm vú trên trâu, bò, cừu, lợn, chó
24 tháng SIL-21

2087 Hytril Sol  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 500ml; 1 

lít

Trị bệnh gây ra do Salmonella, E.coli, 

Mycoplasma, Coryza trên gia cầm
24 tháng SIL-22

2088 Vita-Lyte sol.

 Calcium chloride, 

Citric acid, 

Glucose, Glycin, 

Magnesium 

chloride, 

Potassium 

chloride, Sodium 

chloride, Vitamin 

B12, Vitamin B2, 

Vitamin B6

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500ml; 1, 

5 lít

Phòng, trị các trường hợp mất nước trên 

trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, chó, mèo
24 tháng SIL-23

2089 Sulfaprim Sol.
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Dung 

dịch tiêm
Lọ, Can 

50, 100, 

500ml; 1, 5lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trên 

lợn, gia cầm
24 tháng SIL-24

2090
Cocci-Zione 50 

Suspension
 Toltraruzil

Hỗn dịch 

uống
Lọ, Chai 

50, 100, 

500ml; 1lít
Trị cầu trùng trên lợn 24 tháng SIL-25

2091
SI Ivermectin 1% 

Inj.
 Ivermectin

Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

20, 50, 100, 

250, 500ml

Phòng trị nội, ngoại ký sinh trùng trên 

trâu, bò, lợn
24 tháng SIL-26

2092 Dexferron Inj.
 Iron dextran, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml Phòng bệnh thiếu máu trên lợn con 24 tháng SIL-27

2093 SI Chlor-T
 Sodium 

dichlorisocyanurate

Thuốc 

viên sát 

trùng

Viên, Túi, 

Lọ 

5, 250, 500g; 

1, 5, 10, 50kg

Khử trùng cơ thể vật nuôi, chuồng trại, 

dụng cụ, khử trùng nước uống cho gia 

súc, gia cầm

24 tháng SIL-28
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2094 Amimox inj

 Amoxicillin 

trihydratel, 

Gentamycin Sulfate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

5, 100, 500ml; 

1lít
Trị viêm phổi, tiêu chảy trên bê, lợn con 24 tháng SIL-29
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2095 Amilyte inj.

 Calcium Chloride 

Dihydrate, 

Dexpanthenol, 

Glucose 

Monohydrate, L- 

Phenylalanine, L- 

Threonine, L- 

Valine, L-Arginine 

HCL , L-Cystein 

HCl Monohydrate, 

L-Histidine HCl 

Monohydratel, L-

Isoleucine, L-

Leucine, L-Lysine 

Monohydrochloride

, L-Methionine, L-

Tryptophan, 

Magnesium sulfate 

hydrate, 

Monosodium 

Glutamate, 

Nicotinamide, 

Potassium 

Chloride, 

Pyridoxine 

Hydrochloride, 

Riboflavine, 

Sodium Acetate, 

Thiamine 

Hydrochloride, 

Vitamim B12

Dung 

dịch tiêm
Chai 

20, 50, 100, 

500ml

Cung cấp axit amin, chất điện giải, tăng 

sức đề kháng ở trâu, bò, ngựa, lợn, chó, 

mèo

24 tháng SIL-3
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2096
Mytil sol for 

poultry

 Tilmicosin 

Phosphate

Dung 

dịch uống

Ống, Chai, 

Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 5lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, 

nghé, lợn, gà
24 tháng SIL-30

2097 Cefa 4 Inj
 Cefquinome 

Sulfate

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ 

10, 20, 50, 

100, 200ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm 

phổi, viêm vú, viêm tử cung, hội chứng 

MMA trên trâu, bò, lợn

24 tháng SIL-31

2098 Hi-Dexa Inj

 Dexamethasone 

Disodium 

Phosphate

Dung 

dịch tiêm
Lọ 50, 100, 500ml

Kháng viêm, chống dị ứng trên trâu, bò, 

ngựa, lợn, chó, mèo
24 tháng SIL-32

2099 Hytil sol
 Tilmicosin 

Phosphate

Dung 

dịch uống
Lọ

100, 500ml; 1, 

5, 18lít

Trị bệnh tụ huyết trùng, viêm màng phổi, 

viêm phổi trên lợn, bệnh hô hấp mãn tính 

trên gia cầm

24 tháng SIL-33

2100 Phosco Inj
 Butaphosphan, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 200, 

500ml

Trị rối loạn chuyển hóa chất, liệt dây 

thần kinh, kém ăn, tăng sức đề kháng 

trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, chó

24 tháng SIL-34

2101 Cefti Inj  Ceftiofur sodium

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Lọ 1, 2, 3, 4, 10g
Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn, gia cầm
24 tháng SIL-35

2102 Tia - Forte Sol
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Dung 

dịch uống
Chai 

500ml; 1, 5, 

10, 18lít

Trị bệnh lỵ trên lợn, viêm đường hô hấp 

trên gia cầm
24 tháng SIL-36

2103 Spira - SM inj
 Spiramycin, 

Streptomycin

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Trị tiêu chảy, viêm phổi địa phương, dấu 

son trên trâu, bò, lợn, gia cầm
24 tháng SIL-4

2104 B-Comp inj.

 Niacinamide, 

Vitamin B1, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

VitaminB12

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Phòng trị rối loạn biến dưỡng, chậm thay 

lông ở trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn
24 tháng SIL-5

2105 Sulfaprim inj
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, niệu sinh 

dục trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, 

chó, mèo

24 tháng SIL-6
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2106 Kanamycin inj  Kanamycin sulfate
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa ở trâu, 

bò, ngựa, dê, cừu, lợn, gia cầm
24 tháng SIL-8

2107 Cow Lyte

 Dextrose, 

Glycine, 

Potassium 

chloride, Sodium 

chloride, Sodium 

citrate dihydrate, 

Vitamin A

Thuốc 

bột uống
Gói 100, 500g

Phòng, chống stress cung cấp nước và 

chất điện giải ở trâu, bò, dê, cừu, lợn, 

gia cầm

24 tháng SIL-9

2108 Seoul-Ampistin 10

 Ampicillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

100, 500g; 1, 

5, 10kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, lợn, gia cầm
24 tháng SVP-01

2109 Shuprim W.S.P
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 100, 500g; 1kg

Trị viêm dạ dày ruột, nhiễm khuẩn 

đường hô hấp  trên lợn, gia cầm, chó
24 tháng SVP-02

2110 Amoxin 50
 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 100, 500g; 1kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, nghé, lợn, gia cầm
24 tháng SVP-03

2111 Amoxcoli

 Amoxicillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

100, 500g; 1, 

5, 10kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu trên bê, nghé, lợn, gia cầm
24 tháng SVP-04

2112 Enroclean-20  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500ml; 1, 

5, 10 L

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia 

cầm
24 tháng SVP-05

2113 Flofen Solution 20  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500ml; 1, 

5, 10 L

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn 

và gia cầm.
24 tháng SVP-06

2114 Tilmo Solution
 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500ml; 1, 

5, 10 L

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn 

và gia cầm
24 tháng SVP-07

2115 Shuprimplus
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

500ml; 1, 5, 

10 L

Trị viêm dạ dày ruột,nhiễm khuẩn đường 

hô hấp trên lợn, gia cầm, chó.
24 tháng SVP-08

304. NHÀ SẢN XUẤT: SEOUL VET PHARMA CO.,LTD 
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2116 COCCIKIL-25  Toltrazuril
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can 

100, 250, 500; 

1, 5, 10L
Phòng và điều trị bệnh cầu trùng ở gà 24 tháng SVP-11

2117 SEOUL-FLOR 40  Florfenicol
Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp và tiêu 

hóa trên heo
24 tháng SVP-13

2118
FLORFEN 

SOLUTION
 Florfenicol

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can 

100, 250, 

500ml; 1, 5, 

10L

Trị nhiễm Salmonella và Colibacillosis ở 

gia cầm, trị viêm phổi, viêm màng phổi ở 

heo, gia cầm

24 tháng SVP-14

2119 TILMO POWDER
 Tilmicosin 

phosphate
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Bao 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20kg

Trị bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp trên 

heo, trâu, bò, gia cầm
24 tháng SVP-15

2120 TYLO 500  Tylosin tartrate
Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20kg

Điều trị các bệnh đường hô hấp và tiêu 

hóa trên heo và gia cầm
24 tháng SVP-16

2121 Enrofsol  Enrofloxacine
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100, 200, 500 

ml; 1, 5 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm 

khớp trên gà
24 tháng SWC-14

2122 Danopen 20 Sol  Flofenicol 
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100, 500; 1, 5 

lít

Trị nhiễm đường hô hấp, tiêu hóa trên 

lợn, gia cầm
24 tháng SWC-15

2123 Tilmicosin Powder  Tilmicosin
Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Túi, Xô 
500g; 1, 5kg Trị nhiễm khuẩn đường hô hâp trên lợn 24 tháng SWC-16

2124 Pinclean

 Malic acid, 

Potassium 

monopersulphate, 

Sodium chloride, 

Sodium 

hexametaphosphate

, Sulphamic acid

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Bao, Gói, 

Thùng, Xô 

500g; 1, 2.5, 

5, 10kg

Diệt virus, vi khuẩn; sát trùng chuồng 

trại, dụng cụ, phương tiện vận chuyển 

trong chăn nuôi thú y

24 tháng SWC-17

305. NHÀ SẢN XUẤT: SUNG-WON CO., LTD 
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2125 Tiamulin S100
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Thùng, Xô 

500 g; 1, 2.5, 

5, 10 kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, bệnh lỵ 

trên lợn;

nhiễm trùng đường hô hấp trên gia cầm

24 tháng SWC-18

2126 FENCOL-S100  Florfenicol
Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Túi, Thùng 

200, 500g; 1, 

5, 10kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp,nhiễm 

khuẩn huyết, viêm khớp, viêm phúc mạc 

trên lợn; trị nhiễm trùng đường hô hấp, 

tiêu hóa trên gia cầm

36 tháng SWC-19

2127 Coccifree  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai 500ml, 1 lit Trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng UNI-1

2128 Cocciend  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai 

50,100,200,500 

 ml
Trị cầu trùng trên heo con 24 tháng UNI-2

2129 UNI-FLOR  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Túi 1, 5 kg Trị viêm phổi trên lợn 24 tháng UNI-3

2130 Amoxincare - 200

 

Amoxicillinetrihydr

ate

Thuốc 

bột uống

Gói,Túi,Ba

o

 

100,500g;1,5,1

0kg

Trị viêm phế quản phổi, viêm màng phổi, 

tụ huyết trùng, viêm phổi, sốt vạn 

chuyển, viêm teo mũi(AR), 

Salmonellosis, Colibacillosis trên trâu 

bò, lợn và gia cầm

24 tháng UNI-4

2131 Ferrivit

 Iron Dextran, 

Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Dung 

dịch tiêm
Chai 

 

10,20,50,100,2

00ml

Phòng và trị brjrnh thiếu máu do thiếu 

sắt, thiếu vitamin A, D3, E trên bê, nghé, 

lợn

24 tháng UNI-5

2132 Godorel
 Gonadorelin 

acetate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

2ml,5ml,10ml,2

0ml

Trị u nang buồng trứng, động dục bất 

thường, gây động dục đồng loạt trên 

trâu, bò, lợn

24 tháng UNI-6

2133 Uni-Amcol w.s.p

 Ampicicllin 

trihydrate, Colistin 

Sulfate

Thuốc 

bột uống
Túi 100,500g,1kg

Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên lợn, 

gia cầm
24 tháng UNI-7

306. NHÀ SẢN XUẤT: UNIBIOTECH CO., LTD 
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2134 Uni-flo 20  Florfenicol Dung dịch Chai 
100,500ml,1,5,

10L

Trị bệnh do Salmonella trên gia cầm, trị 

viêm phổi, màng phổi trên lợn
24 tháng UNI-8

2135 REPROMATE
 Cloprostenol 

Sodium

Dung 

dịch tiêm
Chai 

5ml, 10ml, 

20ml,50ml, 

100ml

Gây động dục đồng loạt, trị động dục bất 

thường. Sử dụng để phá thai trong 

trường hợp thai bất thường hoặc chết lưu 

trêu trâu, bò; Kích đẻ trên lợn 

24 tháng UNI-9

2136 Ferovita 200
 Cyanocobalamin, 

Iron dextran (as Fe)

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 200ml

Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt 

trên trâu bò, ngựa, dê, cừu, lợn, chó.
24 tháng WG-10

2137 Flustop 20 sol  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100; 500 ml; 

1; 5 lit

Trị nhiếm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên heo, gia cầm.
24 tháng WG-11

2138 PG2-prost
 Dinoprost 

tromethamine

Dung 

dịch tiêm
Lọ 10, 30ml

Trị rối loạn nội tiết tố trên trâu bò, kích 

thích sinh đẻ, làm động dục trở lại sau 

cai sữa, cải thiện tỉ lệ thụ thai trên lợn.

24 tháng WG-12

2139 The One
 Iodophore 

Complex (Iodine)

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 
1; 5; 10 lit, 1 

gallon

Sát trùng núm vú và phòng ngừa bệnh 

viêm vú.
24 tháng WG-13

2140 Cequus
 Cefquinome 

sulphate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10,20,50,100,2

00ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, hội 

chứng MMA trên bò, heo.
24 tháng WG-14

2141 Marboflo 10%  Marbofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100, 250ml Trị hô hấp, viêm vú cấp tính trên heo, bò. 24 tháng WG-15

2142 Fluson  Flumethasone
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100ml

Chống viêm, chống dị ứng, chống tăng 

sinh, tiêu độc và chống xuất tiết trên 

ngựa, bò, heo, chó, mèo. 

24 tháng WG-16

307. NHÀ SẢN XUẤT: WOOGENE B&G CO, LTD 
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2143 Mate 600

 Chorionic 

Gonadotropin, 

Serum 

Gonadotropin 

Dạng 

đông khô 

có nước 

pha

Chai, Lọ 
liều đơn 5ml + 

5ml nước pha

Điều trị chứng không động dục trên lợn 

nái nhiều lứa, cải thiện kích thích lứa đẻ 

và tỷ lệ thụ thai, chẩn đoán mang thai 

sớm, kích thích động dục và điều tiết chu 

kỳ động dục trên heo nái và heo hậu bị.

24 tháng WG-17

2144 Florpan-4S  Florfenicol Thuốc bột Bao, Túi 

1 kg, 5 kg, 10 

kg, 20 kg, 25 

kg

Trị viêm phổi, màng phổi trên heo 24 tháng WG-18

2145 Paxxcell Forte
 Ceftiofur 

crystalline free acid

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

20 ml, 50 ml, 

100 ml, 200 ml
Trị bệnh đường hô hấp trên heo 24 tháng WG-19

2146 Florject 400 inj  Florfenicol 
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 500ml

Điều trị viêm phổi, tiêu chảy trên trâu 

bò, heo.
24 tháng WG-7

2147 Feropan 200 Inj  Gleptoferon (Fe)
Dung 

dịch tiêm
Chai 

20, 50, 100, 

200, 500ml
Phòng và trị thiếu máu trên heo 24 tháng WG-8

2148 Florpan-S  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

1,5 ,10, 20, 25 

kg

Trị bệnh viêm phổi do APP 

(Actinobacillus pleuropneumeniae) trên 

heo.

24 tháng WG-9

2149 METABOL INJ
 Butaphosphan  , 

Vitamin B12 

Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 250, 

500ml, 1 lít

Trị rối loạn trao đổi chất, bệnh co giật và 

tê liệt nhẹ trên trâu, bò, ngựa, cừu, lợn, 

chó, mèo

24 tháng WG-01
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2150 SUPER AMINO-C

 Arginine HCL , 

Calcium Chloride 

2H2O , Calcium 

Pantothenate , 

Cysteine HCL, 

Histidine HCL   , 

L-Isoleucine  , L-

Leucine  , L-

Methionine  , L-

Phenylalanine , L-

Threonine  , L-

Tryptophan  , L-

Valine  , Lysine  

HCL   , 

Magnesium 

Sulfate 7H2O  , 

Niacinamide  , 

Potassium 

Chloride , 

Riboflavin-5-

Phosphate sodium 

, Sodium acetate , 

Vitamin B1 , 

Vitamin B12 , 

Vitamin B6   

Dung 

dịch tiêm
Chai 

20, 50, 100, 

250, 500ml

Chống suy nhược cơ thể trên trâu, bò, 

lợn, ngựa, cừu.
24 tháng WG-02

2151 COXICLIN  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai 

50, 100, 250, 

500ml, 1 lít
Phòng và trị cầu trùng trên gà 24 tháng WG-3

2152 PAXXCELL  Ceftiofur sodium  

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Lọ 
0.5, 1, 2, 4, 

10g

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn, gia cầm
24 tháng WG-4
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2153 AMSTRONG

 Ampicillin 

hydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói 

50g, 100g, 

200g, 500g, 

1kg, 5kg

Trị tiêu chảy, viêm phổi trên bê, nghé, 

lợn, gà
24 tháng WG-5

2154 HIMOXIN-5%
 Amoxicillin 

hydrate 

Thuốc 

bột uống
Gói, Xô 

50g, 100g, 

200g, 500g, 

1kg, 5kg

Trị tiêu chảy, viêm phổi trên bê, nghé, 

lợn, gà
24 tháng WG-6

2155 Golden Flovet  Flofenicol
Dạng bột 

uống
Túi, Bao 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn 24 tháng WOS-02

2156 Moxylin-200
 Amoxicillin 

hydrate

Dạng bột 

uống
Túi, Bao 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trân 

trâu, bò, heo, gia cầm.
24 tháng WOS-03

2157 Rovacin  Spiramycin
Dạng bột 

uống
Túi, Bao 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị viêm phổi, hội chứng MMA (Viêm 

vú, viêm tử cung, sốt sữa trên lợn
24 tháng WOS-04

2158 FARM SAFE
 Didecyl dimethyl 

ammonium chloride 

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Bình 
1, 5, 10, 18, 

20 lít

Sát trùng chuồng trại chăn nuôi, thiết bị, 

dụng cụ chăn nuôi, lò ấp trứng
24 tháng WOS-1

SPAIN 

308. NHÀ SẢN XUẤT: WOOSUNG CO., LTD 
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2159 APSA AMINOVIT

 D-Calcium 

pantothenate, DL-

Methionine, L-

Lysine, 

Nicotinamide, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100 ml, 250 

ml, 1 L, 5 L, 

10 L

Phòng ngừa thiếu vitamin, chậm lớn, còi 

cọc; tăng sức đề kháng
24 tháng APSA-01

2160 APSA VIGORPOL

 L-Carntine, 

Magnesium 

sulphate, Sodium 

chloride, Sorbitol

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100 ml, 250 

ml, 1 L, 5 L, 

10 L

Chống stress do shock nhiệt, chủng 

ngừa, giai đoạn sinh sản, thay đổi thức 

ăn hay rối loạn do vận chuyển

36 tháng APSA-02

2161

APSASOL 

DOXICHEM 500 

mg/g

 Doxycycline
Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Hộp, Xô 

100 g, 250 g, 

500 g, 1 Kg, 5 

Kg, 10 Kg, 20 

Kg

Trị Colibacolisis, C.R.D, 

Mycoplasmosis trên gia cầm
24 tháng APSA-3

2162

APSALIQ 

POLISTAR 100 

mg/ml

 Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100 ml, 250 

ml, 500 ml, 1 

L, 5 L

Trị Colibacilosis, Salmonellosis, 

Mycoplasmosis, sỗ mũi tryền nhiễm 

(Infectious Cozyra) trên gia cầm

24 tháng APSA-4

2163

APSASOL 

AMOXICILLIN 

500

 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao, Xô 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, tụ 

huyết trùng trên gia cầm; trị nhiễm 

khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, viêm vú, 

viêm tử cung, viêm màng não trên lợn

24 tháng APSA-5

310. NHÀ SẢN XUẤT: BIOPLAGEN, S.L. 
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2164 Sanivir® Fumigeno  Glutaraldehyde

Thuốc 

bột hun 

trùng

Lọ, Hộp, 

Can 

15, 25, 50, 

100, 200g, 1 

Kg

Diệt vi khuẩn, nấm, vi rút. Khử trùng lò 

ấp, chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, 

phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm.

36 tháng BPL-01

2165 Cenvimox 500
 Amoxicilin 

trihydrat

Thuốc 

bột uống
Gói 1kg

Trị Colibacillosis. Trị các bệnh truyền 

nhiễm gây ra bởi Streptococus suis
24 tháng CLS-15

2166
CENDOX 

500mg/g

 Doxycycline 

(hyclate)

Thuốc 

bột uống
Gói 200g, 1 kg Trị nhiễm trùng đường hô hấp 36 tháng CLS-16

2167
Cenamutin 

125mg/ml

 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Dung 

dịch uống
Chai/ Bình 1 lít, 5 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp mãn tính 

(CRD), viêm khí do vi khuẩn 

Mycoplasma gallisepticum

36 tháng CLS-17

2168
VITACEN AD3E 

PLUS

 All-rac-alpha-

tocopheryl acetate 

(Vitamin E), 

Cholecalciferol 

(Vitamin D3), 

Vitamin A 

(Vitamin A 

palmitate)

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100; 250ml Trị thiếu vitamin A, D3, E 36 tháng CLS-18

2169
MARBOCEN 

100mg/ml
 Marbofloxacin

Dung 

dịch tiêm
Lọ 50; 100; 250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm vú 

cấp tính, hội chứng MMA 
36 tháng CLS-18

2170
CENFLOX 100 

LA
 Enrofloxacin

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100, 250 ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

viêm vú trên bò lợn
36 tháng CLS-19

2171 LIVERPROTEC

 Betaine, Choline 

Choloride, Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol, Taurine

Dung 

dịch uống
Chai 1, 5 L

Hỗ trợ điều trị các bệnh nhiễm độc gan, 

khôi phục chức năng gan trên trâu, bò, 

dê, cừu, ngựa, lợn, gia cầm, chó, mèo

24 tháng CLS-20

311. NHÀ SẢN XUẤT: CENAVISA, S.L 

312. NHÀ SẢN XUẤT: DEX IBERICA, S.A. 
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2172 Sylicasil  Canxi propionate Thuốc bột Bao 1, 5, 20 kg

Tạo môi trường khô thoáng, hút ẩm giúp 

da lợn con mới sinh khô ráo tránh sốc 

nhiệt và nhiễm trùng 

36 tháng DIS-1

2173
Ganadexil 

Enrofloxacina 5%
 Enrofloxacin

Dung 

dịch tiêm
Chai 100, 250ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên trâu bò, heo, chó.
36 tháng IIS-1

2174
Tilosina 200 

Ganadexil
 Tylosin (base)

Dung 

dịch tiêm
Chai, Can 

10, 40, 50, 

100, 250, 

500ml; 1L

Trị bệnh hô hấp phức hợp, viêm phổi, 

viêm phế quản, bệnh bạch hầu, viêm tử 

cung trên trâu bò; viêm khớp, viêm phổi, 

kiết lỵ trên heo.

36 tháng IIS-10

2175 Multivit

 Sodium 

pantothenate, 

Vitamin A, 

Vitamin B1 

hydrochloride, 

Vitamin B2 

sodium fosfate, 

Vitamin B6 

hydrochloride, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, 

Vitamin PP

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

50, 100, 250, 

500ml; 1, 5, 

25L

Phòng trị bệnh do thiếu hụt vitamin; hội 

chứng pica; rối loạn sinh sản và tăng 

trưởng trên gia cầm.

36 tháng IIS-11

313. NHÀ SẢN XUẤT: INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A. 
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2176 Ganaminovit

 Alanine, Arginine, 

Aspartic acid, 

Biotin, Calcium 

pantothenate, 

Cystine, DL-

Methionine, Folic 

acid, Glutamic 

acid, Glycine, 

Histidine, 

Isoleucine, 

Leucine, L-Lysine, 

Nicotinamide, 

Phenylalanine, 

Proline, Serine, 

Threonine, 

Tryptophan, 

Valine, Vitamin A, 

Vitamin B1 

hydrochloride, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6 

hydrochloride, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 200, 

500g; 1, 5, 

10kg

Trị suy dinh dưỡng, thiếu máu, chống 

stress trên trâu bò, dê, cừu, ngựa, heo, 

gia cầm.

24 tháng IIS-12
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2177 Chicktonic

 Alanine, Arginine, 

Aspartic acid, 

Biotin, Choline 

chloride, Cysteine, 

Dexpanthenol, DL-

Methionine, 

Glutamic acid, 

Glycine, Histidine, 

Isoleucine, 

Leucine, L-Lysine, 

Phenylalanine, 

Proline, 

Pyridoxine, 

Riboflavin, Serine, 

Thiamine, 

Threonine, 

Tryptophane, 

Tyrosine, Valine, 

Vitamin A, 

Vitamin B12, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

10, 40, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 5, 

25L

Cung cấp vitamin, khoáng chất; tăng sức 

đề kháng; phòng, chống stress trên trâu 

bò, dê, cừu, heo, gia cầm.

36 tháng IIS-13

2178 Ampidona

 Ampicillin 

(trihydrate), 

Colistin (sulphate)

Thuốc 

bột uống

Gói, Túi, 

Bao 

100, 500g; 1, 

2, 5, 10kg

Trị tiêu chảy trên bê, cừu non, dê non, 

heo và gia cầm.
24 tháng IIS-14
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2179 Invemox 15% LA
 Amoxicillin 

(trihydrate)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 50, 100, 

250, 500ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

niệu, da, mô mềm, các bệnh phức hợp 

trên trâu bò, cừu, heo, chó, mèo.

36 tháng IIS-16

2180 Promectine  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 50, 100, 

500ml

Trị nội và ngoại ký sinh trùng trên trâu 

bò, cừu, heo.
36 tháng IIS-17

2181
Oxytetraciclina 

200 LA

 Oxytetracycline 

(dihydrate)

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 50, 100, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm dạ 

dày ruột, viêm vú, viêm tử cung trên trâu 

bò, heo, dê, cừu.

36 tháng IIS-18

2182 Betamint

 Betaine, Calcium 

chloride 

dihydrated, 

Magnesium 

chloride 

hexahydrated, 

Potassium 

chloride, Sodium 

chloride, Vitamin C

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 

500ml; 1, 5L

Chống triệu chứng stress do nhiệt trên 

heo và gia cầm.
24 tháng IIS-19

2183
Ganadexil 

Enrofloxacina
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 

500ml; 1, 5, 

25L

Trị trực khuẩn E. coli, thương hàn, bệnh 

hô hấp trên gia cầm.
36 tháng IIS-2

2184 Orondo spray
 Chlortetracycline 

(hydrochloride)

Hỗn dịch 

dùng 

ngoài

Bình, Chai 200, 250ml

Trị nhiễm trùng vết thương sau phẫu 

thuật, vết

thương ngoài da, viêm móng, kẽ móng 

trên trâu bò, cừu, dê, heo, ngựa, gia cầm, 

chó, mèo.

48 tháng IIS-20
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2185 Penbex

 Betamethasone, 

Chlorpheniramine 

maleate, 

Dihydrostreptomyci

n sulfate, Penicillin 

G procaine, 

Procaine 

hydrochloride

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 50, 100, 

250ml

Trị viêm vú, viêm tử cung, viêm da, viêm 

móng, viêm khớp, viêm màng não, 

Glasser, Tetanus trên trâu bò, ngựa, cừu, 

dê, heo, chó, mèo.

24 tháng IIS-21

2186 Energyn

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E (α-

tocopherol)

Khác Chai 100, 250ml

Bổ sung vitamin cho heo con còi cọc, 

gầy yếu khi

mới sinh.

24 tháng IIS-22

2187 Hepavex 200

 Choline chloride, 

DL–Methionine, L-

Carnitine 

hydrochloride, 

Magnesium 

sulphate, Sorbitol

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

500ml; 1, 5, 

25L

Trị gan nhiễm mỡ, tăng cường chức năng 

gan và loại trừ các độc tố, hỗ trợ quá 

trình điều trị hoặc sau khi điều trị bằng 

kháng sinh hoặc kí sinh trùng.

24 tháng IIS-23

2188 Doxinyl
 Doxycycline 

(hyclate)

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 

500ml; 1, 5L

Trị các bệnh do E.Coli, mycoplasma và 

bệnh hô hấp mãn tính ở gia cầm; trị các 

bệnh đường hô hấp, viêm phổi ở heo.

36 tháng IIS-25

2189 Galapan
 D-cloprostenol (as 

sodium)

Dung 

dịch tiêm
Lọ 2, 10, 20ml

Kích thích động dục, kích đẻ trên trâu 

bò, ngựa và heo.
24 tháng IIS-26

2190 Netifarm

 Alkyl dimethyl 

benzyl ammonium 

chloride, 

Formaldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Bình, Can 
1, 5, 25, 200, 

1000L

Sát trùng vi khuẩn, virus, nấm trong 

không khí, dụng cụ chăn nuôi, chuồng 

trại gia súc, gia cầm.

36 tháng IIS-27
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2191 Espacox 5%  Toltrazuril
Hỗn dịch 

uống
Chai 

100, 250, 

500ml; 1, 5L
Phòng và trị cầu trùng trên heo, bê, nghé 24 tháng IIS-28

2192 Cadorex  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

10, 20, 50, 

100, 250ml

Trị bệnh đường hô hấp trên trâu bò và 

heo.
24 tháng IIS-29

2193 Hierrodexina

 Cobalt chloride, 

Iron (as iron 

dextran), Vitamin 

B12

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Trị thiếu máu, bổ sung sắt trên trâu bò, 

cừu, heo con.
48 tháng IIS-3

2194 Rhemox premix
 Amoxicillin base 

(as trihydrate)

Thuốc 

bột uống
Bao 3, 24kg

Trị bệnh do vi khuẩn Streptococcus ở 

heo con sau cai sữa.
36 tháng IIS-30

2195 Tiercal
 Ceftiofur 

(hydrochloride)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

10, 20, 50, 

100, 250ml

Trị bệnh đường hô hấp trên heo; bệnh 

đường hô

hấp, viêm kẽ móng hoại tử, viêm tử cung 

cấp tính

trên trâu bò

hấp, viêm kẽ móng hoại tử, viêm tử cung 

cấp tính trên trâu, bò.

24 tháng IIS-31

2196 Doxyprex
 Doxycycline 

(hyclate)

Thuốc 

bột uống
Bao 1, 5, 20, 25kg Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên heo. 36 tháng IIS-32

2197
Albendazol 10% 

Ganadexil
 Albendazole

Hỗn dịch 

uống
Chai 1; 5; 25L

Phòng và trị giun sán trên trâu bò và gia 

cầm.
36 tháng IIS-34

2198 Boflox  Marbofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm vú 

trên trâu bò và heo.
36 tháng IIS-35

2199 Ketink  Ketoprofen
Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml

Hạ sốt, kháng viêm, giảm đau trên trâu, 

bò, ngựa,

cừu, heo.

36 tháng IIS-36

2200 Pluscolan  Colistin (sulfate)
Dung 

dịch uống
Chai 100ml, 1L, 5L

Trị nhiễm trùng đường ruột trên bê, cừu, 

heo, gà

và gà tây.

24 tháng IIS-37
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2201
Doxiciclina 500 

Ganadexil

 Doxycycline 

(hyclate)

Thuốc 

bột uống
Gói 100g; 1kg

Trị nhiễm khuẩn E.coli, nhiễm khuẩn 

đường hô hấp trên gia cầm.
24 tháng IIS-38

2202 Enrodexil  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 100, 250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

niệu sinh dục, viêm khớp cấp tính trên 

trâu bò và heo.

24 tháng IIS-39

2203 Flunex
 Flunixin base (as 

meglumine)

Dung 

dịch tiêm
Lọ 50, 100, 250ml

Hạ sốt, kháng viêm, giảm đau trên trâu 

bò, heo, ngựa.
24 tháng IIS-40

2204 Elivec  Eprinomectin

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai 1; 2,5; 5L
Trị nội ngoại ký sinh trùng trên trâu bò, 

cừu, dê.
36 tháng IIS-41

2205 Rhemox 500
 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Túi 

100, 300, 

400g; 1kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên heo và gia cầm.
24 tháng IIS-41

2206
Lincomicina 150 

Ganadexil

 Lincomycin 

(hydrochloride)

Thuốc 

bột uống
Gói, Túi 200g; 1kg

Trị bệnh lỵ trên heo, viêm ruột hoại tử 

trên gia cầm
36 tháng IIS-42

2207 Zinaprim
 Sulfamethazine, 

Trimethoprim

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 40, 100, 

250, 500ml; 1L

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

sinh dục, viêm vú, áp xe, tụ huyết trùng, 

lỵ trên trâu bò, ngựa, heo, dê, cừu, chó, 

mèo.

36 tháng IIS-5

2208 Vitamin AD3E

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 40, 100, 

250, 500ml; 1L

Phòng trị tình trạng thiếu hụt vitamin, 

mềm xương do thiếu canxi, tăng sức đề 

kháng trên trâu bò, heo, dê, cừu.

36 tháng IIS-8

2209
Zinaprim (Oral 

powder)

 Sulfamethazine, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống

Gói, Túi, 

Bao 

100, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

25kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

sinh dục, viêm vú, áp xe, tụ huyết trùng, 

lỵ trên trâu bò, ngựa, heo, dê, cừu, chó, 

mèo, gia cầm, thỏ.

60 tháng IIS-9

314. NHÀ SẢN XUẤT: INVESTIGACIONES TECNICAS VETERINARIAS S.L 
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2210 ConfortDry
 Calcium 

Carbonate

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Gói, Bao 

20, 50, 100, 

150, 200, 250, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25, 

30, 50, 100 kg

Sát trùng, hút ẩm, làm khô chuồng nuôi 

trâu, bò ngựa, dê, cừu, lợn, gia cầm
24 tháng

ESP.TY26-

01

2211 HydroMax

 Posstasium 

Chloride, Sodium 

Chloride

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

20, 50, 100, 

150, 200, 250, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25, 

30, 50, 100kg

Cân bằng điện giải, phòng trị mất nước, 

chống stress trên bê, cừu non, ngựa con, 

heo con

24 tháng
ESP.TY26-

02

2212 GENTAMOX

 Amoxiciline 

trihydrate, 

Gentamicin 

(Sulfate)

Huyễn 

dịch tiêm
Chai 100 ml

Trị nhiễm khuẩn đường ruột, hô hấp trên 

trâu, bò, dê, cừu, ngựa, lợn
24 tháng HP-10

2213
HIPRALONA 

ENRO-I
 Enrofloxacin

Dung 

dịch tiêm
Chai 100 ml Trị tiêu chảy, CRD 36 tháng HP-14

2214 AUSKIPRA-BK

 Vi rút Aujeszky, 

chủng Bartha K61 

gE negative

Vô hoạt 

nhũ dầu
Lọ 10, 20, 50 liều Phòng bệnh giả dại (Aujeszky) trên lợn 18 tháng HP-16

2215 HIPRAVIAR-S

 Vi rút Newcastle 

sống, chủng La 

Sota

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

100, 500, 

1000, 2500, 

5000 liều

Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng HP-17

2216
HIPRAGUMBOR

O-CH/80

 Vi rút Infectious 

Bursal Disease, 

chủng ClonCH/80

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
500, 1000, 

2500, 5000 liều
Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng HP-19

315. NHÀ SẢN XUẤT: LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
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2217
HIPRAVIT-AD3E 

FORTE

 Cholecalciferol 

(Vitamin D3), 

Vitamin A, α-

Tocopherol acetate 

(Vitamin E)

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250 ml
Bổ sung vitamin A, D3, E 36 tháng HP-21

2218
HIPRALONA 

ENRO-S
 Enrofloxacin

Dung 

dịch pha 

uống

Chai, Lọ 100 ml, 1, 5 lít Trị bệnh đường hô hấp, đường ruột 36 tháng HP-24

2219
UNISTRAIN 

PRRS

 Virus PRRS sống 

nhược độc, chủng 

VP-046 BIS

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
10, 25, 50, 

100, 125 liều

Ngừa hội chứng rối loạn sinh sản và hô 

hấp trên lợn
24 tháng HP-25

2220
MYPRAVAC 

SUIS

 Mycoplasma 

hyopneumoniae

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ 10, 25, 50 liều Ngừa bệnh viêm phổi địa phương trên lợn 24 tháng HP-26
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2221 HIPRADOG-7

 Adenovirus type 2 

(CAV2), chủng 

Manhattan, 

Distemper virus 

(CDV), chủng 

Lederle, 

Leptospira 

canicola bất hoạt, 

Leptospira 

icterohaemorrhagia

e bất hoạt, 

Parainfluenza 

virus (CPIV), 

chủng Penn 

103/70, 

Parvovirus (CPV), 

chủng C-780916

Hỗn dịch 

tiêm (vắc 

xin vô 

hoạt gồm 

phần 

đông khô 

và phần 

hỗn dịch)

Lọ 1 Liều 

01 lọ đông khô 

+ 01 lọ hỗn 

dịch

Phòng 7 bệnh trên chó (Parvo, Carre, 

viêm gan (CAV1), viêm thanh khí quản 

(CAV2), ho cũi và 2 bệnh do 2 chủng 

Lepto)

18 tháng HP-27

2222 AUSKIPRA-GN

 Virus sống gây 

bệnh Aujeszky, 

chủng Bartha K61

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 10, 25, 50 liều Ngừa bệnh giả dại trên lợn 30 tháng HP-28

2223
PEDERIPRA 

SPRAY

 Chlortetracycline 

(hydrochloride)
Hỗn dịch Chai 270 ml

Trị nhiễm trùng móng, vết thương phẫu 

thuật, vết thương hở da
36 tháng HP-29

2224
FERROHIPRA-

200
 Sắt (dextran)

Dung 

dịch tiêm
Chai 100 ml Phòng, trị thiếu máu do thiếu sắt 36 tháng HP-30

2225 EFICUR
 Ceftiofur 

(Hydrochloride)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

50 ml, 100 ml, 

250 ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu 

bò, heo
24 tháng HP-32

2226 SELECTAN  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai 

50 ml, 100 ml, 

250 ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn
24 tháng HP-34
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2227 COLISUIN-CL

 Giải độc tố ruột 

E. coli LT, Giải 

độc tố α 

Clostridium novyi 

(type B), Giải độc 

tố β Clostridium 

perfringens (type 

C), Yếu tố bám 

dính 987P của E. 

coli, Yếu tố bám 

dính K88 ab của 

E. coli, Yếu tố 

bám dính K88 ac 

của E. coli, Yếu tố 

bám dính K99 của 

E. coli

Nhũ dịch 

tiêm
Chai 

10 liều, 25 

liều, 50 liều

Phòng độc tố đường ruột do E.coli, viêm 

ruột hoại tử trên heo con, heo nái
24 tháng HP-36

2228 GESTAVET

 Chorionic 

gonadotrophin 

(HCG), Serum 

gonadotrophin 

(PMSG)

Bột đông 

khô + 

nước pha

Chai, Lọ 

1 liều + 5 ml 

nước pha, lọ 5 

liều + 25 ml 

nước pha

Gây động dục và rụng trứng trên heo 24 tháng HP-37

2229
HIPRAGUMBOR

O-GM97

 Virus IBDV sống, 

chủng GM97

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
1000, 2500, 

5000 liều
Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng HP-38

2230
HIPRAVIAR-

B1/H120

 Vi rút Newcastle 

sống, chủng B1, 

Vi rút viêm phế 

quản truyền nhiễm, 

chủng H120

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
500, 1000, 

2000, 2500 liều

Phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gia cầm
24 tháng HP-39
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2231 HIPRAVIAR-TRT

 Turkey 

rhinotracheitis 

virus, chủng 1062

Vô hoạt 

nhũ dầu
Lọ 

100, 200, 500, 

1000 liều

Phòng hội chứng sưng phù đầu gà (SHS) 

và viêm xoang khí quản gà tây (TRT)
24 tháng HP-40

2232
HIPRAVIAR-

CLON

 Virus Newcastle, 

dòng clon CL/79

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

500, 1000, 

2000, 2500, 

5000 liều

Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng HP-41

2233
CORIPRAVAC-

AH

 Inactivated 

Avibacterium 

paragallinarum vô 

hoạt serotype A, 

strain 17756, 

Inactivated 

Avibacterium 

paragallinarum vô 

hoạt serotype B, 

strain 0222, 

Inactivated 

Avibacterium 

paragallinarum vô 

hoạt serotype C, 

strain Modesto

Vô hoạt 

hỗn dịch
Lọ 1000 liều Phòng bệnh Coryza trên gà 24 tháng HP-42

2234
GESTAVET-

PROST

 d-Cloprostenol 

(dạng muối 

sodium)

Dung 

dịch tiêm
Lọ 10, 20, 50 ml

Giúp lên giống, kích đẻ, kết hợp điều trị 

viêm tử cung trên bò cái, lợn nái
24 tháng HP-43

2235
HIPRASUIS-

GLASSER

 Haemophilus 

parasuis vô hoạt 

serotype SV1, 

Haemophilus 

parasuis vô hoạt 

serotype SV6

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 10 liều, 50 liều

Phòng bệnh viêm phổi do Haemophilus 

parasuis trên lợn
24 tháng HP-44
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2236 NEUMOSUIN

 Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

vô hoạt, serotypes 

2, Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

vô hoạt, serotypes 

4, Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

vô hoạt, serotypes 

5

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 10, 50 liều

Phòng bệnh viêm phổi, màng phổi do 

Actinobacilllus pleuropneumoniae trên 

lợn

24 tháng HP-45

2237 EQUILIBRIUM

 DL-Methionine, 

Isoleucine, L-

Arginine, Leucine, 

L-Histidine, L-

Lysine 

hydrochloride, L-

Threonine, L-

Valine, 

Pantothenic acid 

(Vitamin B5), 

Phenylalaline, 

Pyridoxine 

hydrochloride 

(Vitamin B6), 

Retinol palmitate 

(Vitamin A), 

Vitamin D3, α-

Tocoferol acetate 

(Vitamin E)

Dung 

dịch uống
Chai 100 ml, 1, 5 L

Trị bệnh do thiếu vitamin, axit amin trên 

trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm
24 tháng HP-46
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2238
HIPRAVIAR-

BPL2

 Virus Newcastle 

vô hoạt, chủng La 

sota

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

100, 500, 

1000, 2000, 

5000 liều

Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng HP-47

2239 AVISAN MULTI

 Avian infectious 

bronchitis virus, 

inactivated, strain 

H52, Egg drop 

syndrome virus, 

inactivated, 

Adenovirus - 127 

strain, Newcastle 

disease virus, 

inactivated, La 

Sota strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

500, 1000, 

2500, 5000 liều

Ngừa bệnh Newcastle, viêm phế quản 

truyền nhiễm và hội chứng giảm đẻ trên 

gà

24 tháng HP-48

2240 RHINISENG

 Độc tố Pasteurella 

multocida type D, 

Vi khuẩn 

Bordetella 

bronchiseptica, 

chủng 833CER

Vô hoạt 

keo phèn
Lọ 

10, 25, 50, 

125 liều

Phòng bệnh viêm teo mũi truyền nhiễm 

trên lợn
24 tháng HP-50

2241 STARTVAC

 Escherichia coli 

(J5), 

Staphylococcus 

aureus (CP8) 

chủng SP140

Vô hoạt 

nhũ dầu
Lọ 

1, 5, 25, 125 

liều
Phòng viêm vú trên bò 24 tháng HP-51

2242 PREVIRON
 Sắt (III) (dạng 

Gleptoferron)

Dung 

dịch tiêm
Chai 100, 250 ml

Phòng và trị thiếu máu do thiếu sắt trên 

lợn con
36 tháng HP-52



358

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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2243 HIPRAVIAR SHS

 Live Turkey 

Rhinotracheitis 

virus, strain 1062

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 1000, 5000 liều
Phòng bệnh viêm xoang khí quản (TRT), 

hội chứng sưng phù đầu (SHS) trên gà
24 tháng HP-53

2244 EVALON

 Eimeria 

acervulina, chủng 

003, Eimeria 

brunetti, chủng 

034, Eimeria 

maxima, chủng 

013, Eimeria 

necatrix, chủng 

033, Eimeria 

tenella, chủng 004

Vắc xin 

nhược 

độc dạng 

hỗn dịch

Lọ 

1000 liều, 

5000 liều, 

10000 liều

Phòng bệnh cầu trùng trên gà 10 tháng HP-54

2245
ERYSENG 

PARVO

 Erysipelothrix 

rhusiopathiae, 

chủng R32E11, 

Porcine 

Parvovirus, chủng 

NADL-2

Vô hoạt 

dạng hỗn 

dịch

Chai 
10, 25, 50, 

125 liều

Phòng bệnh đóng dấu và Parvovirus trên 

lợn
24 tháng HP-55

2246 HIPRAVIAR H120

 Infectious 

Bronchitis virus, 

strain H120

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Lọ 
1000, 2500, 

5000 liều

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

trên gà
24 tháng HP-56
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2247
HIPRABLUE 

LIQUID

 Brilliant blue, 

Disodium 

phosphate 

dodecahydrate, 

Potassium 

chloride, 

Potassium 

dihydrogen 

phosphate, Sodium 

chloride, Sodium 

thiosulphate

Khác Chai 200 ml

Dung dịch pha vắc xin, giám sát lưu 

lượng nước trong các ống cấp nước 

uống, lượng nước tiêu thụ; ổn định pH; 

trung hòa chất diệt khuẩn còn sót lại 

trong nước.

36 tháng HP-57

2248
AVISAN MULTI/ 

CO

 Avibacterium 

paragallinarum, 

serotype A, 

Avibacterium 

paragallinarum, 

serotype B, 

Avibacterium 

paragallinarum, 

serotype C, 

Infectious 

bronchitis virus vô 

hoạt, chủng H52, 

Virus bệnh 

Newcastle, chủng 

La Sota, Virus gây 

hội chứng giảm đẻ, 

chủng Adenovirus-

127

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 1000 liều

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm, 

Newcastle, hội chứng giảm đẻ và Coryza 

trên gà

24 tháng HP-58
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2249
ERYSENG 

PARVO/ LEPTO

 Erysipelothrix 

rhusiopathiae, 

chủng R32E11, 

Leptospira 

interrogans vô 

hoạt, serovar 

bratislava, 

Leptospira 

interrogans vô 

hoạt, serovar 

canicola, 

Leptospira 

interrogans vô 

hoạt, serovar 

grippotyphosa, 

Leptospira 

interrogans vô 

hoạt, serovar 

hardjo, Leptospira 

interrogans vô 

hoạt, serovar 

icterohaemorrhagia

e, Leptospira 

interrogans vô 

hoạt, serovar 

pomona, Porcine 

Parvovirus (PPV), 

chủng NADL-2

Vô hoạt 

hỗn dịch
Chai 

10, 15, 25, 50 

liều

Phòng bệnh Parvo, đóng dấu, Lepto trên 

heo
24 tháng HP-59
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2250
HIPRAVIAR 

CLON/ H120

 Virus Infectious 

Bronchitis, chủng 

H120, Virus 

Newcastle, chủng 

CL/79 Clon

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 1000, 2500 liều
Phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gà
18 tháng HP-60

2251
HIPRAVIAR 

S/H120

 Virus IB, chủng 

H120, Virus 

Newcastle, chủng 

La Sota

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 1000, 2500 liều
Phòng bệnh Newcastle (ND) và viêm phế 

quản truyền nhiễm (IB) trên gà
18 tháng HP-61

2252 VEPURED  Verotoxin 2e
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 50, 100, 

250 liều
Phòng bệnh sưng phù đầu trên heo con 36 tháng HP-62

2253 EVANT

 Eimeria 

acervulina, chủng 

003, Eimeria 

maxima, chủng 

013, Eimeria mitis, 

chủng 006, 

Eimeria praecox, 

chủng 007, 

Eimeria tenella, 

chủng 004

Hỗn dịch 

uống kèm 

dung môi 

pha vắc 

xin

Lọ 
1000, 5000, 

10000 liều
Phòng bệnh cầu trùng trên gà 10 tháng HP-63
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2254 SUISENG COLI/C

 Giải độc tố 

Clostridium novyi 

type B, Giải độc tố 

Clostridium 

perfringens type C, 

Giải độc tố đường 

ruột LT của E.coli, 

Yếu tố bám dính 

F4ab của E. coli, 

Yếu tố bám dính 

F4ac của E.coli, 

Yếu tố bám dính 

F5 của E.coli, Yếu 

tố bám dính F6 

của E.coli

Vô hoạt 

keo phèn
Lọ 

10, 25, 50, 

125 liều

Phòng bệnh tiêu chảy do E.coli và viêm 

ruột hoại tử trên lợn
18 tháng HP-64

2255 GUMBOHATCH

 Infectious bursal 

disease virus 

(IBDV), chủng 

1052

Nhược 

độc đông 

khô + 

nước pha 

vắc xin

Lọ 

1000, 2000, 

2500, 4000, 

5000, 8000, 

10000 liều

Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng HP-65
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2256
MHYOSPHERE 

PCV ID

 PCV2 capsid 

protein tái tổ hợp 

trên véc tơ 

Mycoplasma 

hyopneumoniae 

(Inactivated 

recombinant 

Mycoplasma 

hyopneumoniae^cp

PCV2, strain 

Nexhyon) 

(Inactivated 

recombinant 

Mycoplasma 

hyopneumoniaecpP

CV2, strain 

Nexhyon)

Vô hoạt 

nhũ dầu
Lọ 

50, 100, 125, 

250 liều

Phòng bệnh do Mycoplasma 

hyopneumoniae, Circovirus type 2 trên 

lợn

24 tháng HP-66

2257 UBAC

 Lipoteichoic acid 

(LTA) từ màng 

bám dính sinh học 

(BAC) của 

Streptococcus 

uberis, chủng 5616

Vô hoạt 

nhũ dầu
Lọ 1, 5, 25, 50 liều

Phòng bệnh viêm vú gây ra do 

Streptococcus trên bò
24 tháng HP-67
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2258 HIPRAHATCH

 Disodium 

phosphate 

dodecahydrate, 

Potassium 

dihydrogen 

phosphate, Sodium 

chloride, 

Potassium chloride

Dung 

dịch pha 

vắc xin

Túi 
200, 400, 500, 

800, 1000 ml
Pha vắc xin 36 tháng HP-68

2259 MAXYL
 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Gói 400 gam; 1 kg

Trị bệnh do Streptococcus suis trên lợn; 

trị Pasteurellosis, Colibacillosis trên gia 

cầm

24 tháng LKS-1

2260 DISENTIN 12,5%
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

20; 50; 100; 

200; 500 ml; 

1; 2; 5; 10 lít

Trị viêm đường hô hấp mãn tính (CRD), 

viêm túi khí trên gà. Trị bệnh hô hấp 

phức hợp, viêm phổi dính sườn, bệnh lỵ 

trên heo

36 tháng LKS-2

2261 POWDOX 50%  Doxycycline
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

20; 50; 100; 

200; 500 gam; 

1; 2; 5; 10; 25 

kg

Trị viêm đường hô hấp trên heo, gà 18 tháng LKS-3

2262 LANFLOX 10%  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

20; 50; 100; 

200; 500 ml; 

1; 2; 5; 10 lít

Trị viêm đường hô hấp mãn tính, coryza, 

tụ huyết trùng, ỉa chảy trên gà
36 tháng LKS-4

2263

QUATERNARY 

AMMONIUM 

MAYMO 20%

 Alkil-Benzil-

Dimethyl-

ammonium chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 100ml; 1, 5 L
Khử trùng, kiểm soát và phòng chống 

dịch bệnh gây ra bởi nấm, vi rút, vi khuẩn
24 tháng LMM-05

316. NHÀ SẢN XUẤT: LABORATORIOS KARIZOO, S.A 

317. NHÀ SẢN XUẤT: LABORATORIOS MAYMÓ, S.A 



365

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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2264 LINCOIVEN
 Lincomycin, 

Spectinomycin

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100, 250ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

viêm khớp trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, chó
36 tháng LMM-07

2265 CEMAY 50
 Ceftiofur 

hydrochloride

Dung 

dịch tiêm
Chai 100, 250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò dê, cừu lợn
24 tháng LMM-13

2266 Fenoxipen V

 

Phenoxymethylpeni

cillin potassium

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao, Xô 
1, 5, 25 kg

Trị viêm màng não, nhiễm trùng huyết 

trên heo.
24 tháng PHIB-01

2267 ACTIONIS  Ceftiofur
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 100, 250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn
24 tháng SYVAS-15

2268 LUTEOSYL  D-Cloprostenol 
Dung 

dịch tiêm
Chai 2, 10, 20ml

Trị rối loại chất năng buồng trứng, kích 

thích động dục, quá trình sinh đẻ trên bò, 

lợn

24 tháng SYVAS-16

2269
FORTICLINA 

RETARD

 Oxytetracycline 

dihydrate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 25, 50, 

100ml

Trị các bệnh như viêm ruột, viêm phổi, 

viêm rốn, viêm vú, viêm tử cung, sốt 

sữa, tụ huyết trùng, phó thương hàn, tiêu 

chảy do E.coli, bệnh Lepto và nhiễm 

trùng vết thương, thối móng trên trâu,bò, 

cừu, dê, lợn.

36 tháng SYVAS-05

2270
AMOXOIL 

RETARD

 Amoxicillin 

trihydrate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 25, 50, 

100, 250ml

Trị các bệnh đường tiêu hóa, bệnh đường 

hô hấp,Viêm bàng quang, viêm thận, 

viêm vú, viêm tử cung, sốt sữa, viêm 

khớp, viêm rốn, áp xetrên trâu, bò, cừu, 

dê, lợn.

24 tháng SYVAS-06

2271 MAMIFORT

 Ampicillin sodium 

, Cloxacillin 

sodium

Hỗn dịch 

bơm vú
Ống 10ml Trị viêm vú ở trâu, bò, dê, cừu 24 tháng SYVAS-1

318. NHÀ SẢN XUẤT: LABORATORIOS SYVA, S.A. 

319. NHÀ SẢN XUẤT: LABORATORIOS SYVA, S.A.U 
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Số 

đăng ký

2272
MAMIFORT 

SECADO

 Ampicillin 

trihydrate , 

Cloxacillin 

benzathine 

Hỗn dịch 

bơm vú
Ống 8g

Điều trị viêm vú do vi khuẩn trên bò sữa 

trong giai đoạn không tiết sữa
24 tháng SYVAS-10

2273 NEUXYN 5%  Flunixin 
Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 250 

ml

Trị viêm kết hợp với bệnh đường hô hấp, 

viêm kết hợp với sự biến đổi của cơ 

xương, trị MMA trên

24 tháng SYVAS-11

2274 SYVAYESKY-2

 Virus for 

Aujeszky disease, 

live attenuated, 

Bartha Strain K61 

gE-

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 25, 50 liều Phòng bệnh giả dại (Aujeszky) trên lơn 18 tháng SYVAS-12

2275
RHINANVAC 

CERDOS

 Bordetella 

bronchiseptica, 

Haemophilus 

parasuis, 

Mycoplasma 

hyopeumoniae, 

Pasteurella 

haemolitica, 

Pasteurella 

multocida

Vô hoạt 

keo phèn
Chai 5 liều 

Phòng bênh viêm teo mũi và hội chứng 

viêm đường hô hấp trên Lợn
24 tháng SYVAS-14

2276 GLEPTAFER

 Sắt (III)-Ions 

(Dạng 

Gleptoferron )

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml, 250ml

Phòng và trị thiếu máu do thiếu sắt trên 

lợn con
48 tháng SYVAS-18

2277
SYVAQUINOL 

10% ORAL
 Enrofloxacin 

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500m, 1 

lít, 5 lít

Trị bệnh do E.coli, Salmonella,… trên 

gia cầm
36 tháng SYVAS-2

2278
SYVAQUINOL 

100 injectable
 Enrofloxacin 

Dung 

dịch tiêm
Chai 

20, 50, 100, 

250 ml

Trị bệnh do E.coli, Salmonella,… trên 

lợn, trâu bò
36 tháng SYVAS-3

320. NHÀ SẢN XUẤT: LABORATORIOS ZOTAL S.L.U     
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bào chế
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đăng ký

2279 ARPON® DUAL

 Alkyl benzyl 

dimethyl 

ammonium 

chloride, 

Cypermethin, 

Didecyl Dimethyl 

Ammonium 

Chloride, 

Glutaraldehyde

Nhũ dịch 

dùng 

ngoài

Chai, Can 
250 ml; 1, 5, 

25, 200 lít

Khử trùng, tiêu độc, diệt côn trùng, ve, 

ruồi, muỗi, gián, bọ chét, kiến, nhện và 

các loại côn trùng khác trong chuồng 

trại, các phương tiện và dụng cụ khác 

trong chăn nuôi gia súc, gia cầm.

24 tháng LZS-01

2280 ARPON® G  Cypermethrin

Nhũ dịch 

dùng 

ngoài

Chai, Can 
100 ml, 250 

ml, 1 lít, 5 lít

Diệt côn trùng, ruồi, muỗi, bọ chét, chấy, 

ve, gián, ve đỏ.
48 tháng LZS-02

2281 Sanitas® Forte Vet

 Didecyl Dimethyl 

Ammonium 

Chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can 

1 lít, 5 lít, 25 

lít, 200 lít and 

1000 lít

Khử trùng bề mặt chuồng trại, trang thiết 

bị trong chăn nuôi.
48 tháng LZS-03

2282 Previo® Saludine  Hydrogen peroxide

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can 1, 5, 25, 200 lít

Sát trùng nguồn nước, chuồng trại, 

phương tiện vận chuyển trong chăn nuôi 

gia súc, gia cầm.

24 tháng LZS-04

2283 Saludine® Tablets
 Potassium 

monopersulfate

Thuốc 

sát trùng 

dạng viên

Thùng, 

Can, Xô, 

Gói 

50, 250 viên 
Khử trùng nước uống cho gia súc, gia 

cầm.
36 tháng LZS-05

2284 Previo® Tabs

 

Trichloroisocyanuri

c

Thuốc 

sát trùng 

dạng viên

Thùng, 

Can, Xô, 

Gói 

5 kg; 25 viên
Khử trùng nước uống cho gia súc, gia 

cầm.
36 tháng LZS-06

2285 Sanitas® WP Vet
 Potassium 

monopersulphate

Thuốc 

bột sát 

trùng

Hộp, Can, 

Lọ, Gói 
1, 2, 5, 10 kg

Khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn 

nuôi gia súc, gia cầm, môi trường chăn 

nuôi, lò ấp trứng, máy ấp trứng.

36 tháng LZS-07
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2286
Sanitas® 

Fumigator

  Benzalkonium 

chloride

Bột sát 

trùng hun 

khói

Hộp, Lọ, 

Can 

15, 25, 50, 

100, 250, 500, 

1000g

Diệt vi khuẩn, nấm, vi rút; sát trùng 

chuồng trại, lồng ấp, dụng cụ chăn nuôi, 

phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm

24 tháng LZS-08

2287 INDUPART  D-Cloprostenol
Dung 

dịch tiêm
Lọ, Can 

5; 10; 20; 50; 

100; 200 ml

Kích thích lên giống đồng loạt, thúc đẻ, 

trị lưu thể vàng, u nang hoàng thể, viêm 

tử cung, phá thai trong nửa đầu của thai 

kỳ, trục xuất thai hư, thai hóa gỗ ra khỏi 

tử cung trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu và 

heo

36 tháng LKS-5

2288

Colivall 

2.000.000UI/ml 

Oral Solution

 Colistin sulphate
Dung 

dịch uống
Chai, Can 250ml; 1L; 5L

Trị nhiễm khuẩn dạ dày - ruột do vi 

khuẩn mẫn cảm với colistin trên lợn, bê, 

cừu, gà.

36 tháng MSS-03

2289
Linesvall  

Injectable

 Lincomycin HCL, 

Spectinomycin 

HCL

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10ml; 20ml; 

50ml; 100ml; 

250ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên heo, bò, chó.
36 tháng MSS-04

2290 Ampifur  Ampicillin
Thuốc 

bột uống
GóI, Bao 100g; 1; 25kg

Trị bệnh nhiễm trùng tiêu hóa trên trâu, 

bò, heo, gà, vịt, cút
24 tháng SPV-1

2291 Coccirex
 Pyrimethamine, 

Sulphaquinoxalin

Dung 

dịch uống
Chai 

250; 500ml; 1 

L
Trị cầu trùng trên gà, vịt, cút 24 tháng SPV-12

2292 Colmyc-E  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai 

100; 250; 

500ml; 1 L
Trị cầu trùng trên gà, vịt, cút 24 tháng SPV-13

2293 Inectil  Tylosin
Dung 

dịch tiêm
Chai 20; 100; 250ml

Trị bệnh nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp 

trên trâu, bò, heo, chó mèo.
24 tháng SPV-15

2294 Colimicia Complex  Colistin, Tylosine
Thuốc 

bột uống
GóI, Bao 100g; 1; 25kg

Điều trị bệnh nhiễm trùng tiêu hóa, hô 

hấp trên gà, vịt, cút
24 tháng SPV-2

321. NHÀ SẢN XUẤT: MEVET S.A.U 

322. NHÀ SẢN XUẤT: S.P VETERINARIA, S.A 
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2295 Revefos inj

 Ethanol-Beta-

aminophosphoric 

acid, Propionic acid

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10; 20; 50; 

100; 250ml

Giúp phục hồi và chống suy nhược, gia 

tăng tiết sữa trên trâu, bò, heo dê, cừu.
24 tháng SPV-22

2296 Colimutina  Colistin, Tiamulin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10; 20; 50; 

100; 250ml

Trị bệnh tiêu hóa, hô hấp trên trâu, bò, 

heo.
24 tháng SPV-25

2297 Colmyc-E inj  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 100; 250ml

Trị bệnh tiêu hóa, hô hấp trên trâu, bò, 

dê, cừu, heo.
24 tháng SPV-26

2298 Mycoflor  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai 100; 250ml

Trị bệnh nhiễm trùng hô hấp trên trâu, 

bò, lợn.
24 tháng SPV-34

2299 Amoxi-50 SP
 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Gói Bao 

100; 500g; 1; 

25kg

Trị viêm phổi trên ợn, tụ huyết trùng, 

tiêu chảy, thương hàn trên bê, gà, vịt, út
24 tháng SPV-35

2300 Feniveex  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100; 250; 

500ml; 1; 5; 

25L

  trị bệnh nhiễm trùng hô hấp trên gà, vịt, 

cút.
24 tháng SPV-36

2301 Anthelmin Oral  Levamisol
Thuốc 

bột uống
TúI, Bao

100; 250; 

500g; 1; 25kg
Tẩy giun trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gà 24 tháng SPV-38

2302 Aquadox
 

Doxycyclinehyclate

Thuốc 

bột uống
TúI , Bao

100; 200; 

500g; 1; 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, 

nghé, heo; trị nhiễm khuẩn đường ruột, 

hô hấp trên gà, vịt, cút.

24 tháng SPV-39

2303 Hidrocol  Colistin
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

100; 250; 

500ml; 1; 5L

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên trâu, 

bò, cừu,

heo, gà

24 tháng SPV-43

2304 Coccivex  Amprolium
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

100; 250; 

500ml; 1; 5L
Trị cầu trùng trên gà 24 tháng SPV-44

2305 Marbocoli  Marbofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 100; 250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, hội 

chứng MMA trâu, bò, lợn.
24 tháng SPV-45
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2306 15-Amox
 Amoxicillin  

(trihydrate)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 100; 250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiết niệu 

trên trâu,

bò, heo, cừu, chó, mèo

24 tháng SPV-46

2307 Doxivex
 Doxycycline 

(hyclate)

Dung 

dịch uống
Chai 

250; 500ml; 1; 

5L

Điều trị bệnh đường hô hấp trên gà, vịt, 

cút, trâu,

bò, cừu, heo

24 tháng SPV-47

2308
Hidro Rex Vital 

Aminoacidos

 Lysine, 

Methionin, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Dung 

dịch uống
Chai 

250; 500ml; 1 

L

Phòng ngừa và trị bệnh do thiếu hụt 

vitamin và rối loạn chức năng gan trên 

trâu, bò, dê, cừu, heo, gà, vịt, cút.

24 tháng SPV-5

2309 Mevipow
 Potasium 

monopersulfate

Thuốc 

bột sát 

trùng

Hộp, Bao, 

Gói, Xô 

100 g, 1, 2, 5, 

10 kg

Sát trùng chuồng trại chăn nuôi, lồng ấp, 

phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn 

nuôi gia súc, gia cầm.

24 tháng SOM-01

2310 Mevipow  Sulfamic acid

Thuốc 

bột sát 

trùng

Hộp, Bao, 

Gói, Xô 

100 g, 1, 2, 5, 

10 kg

Sát trùng chuồng trại chăn nuôi, lồng ấp, 

phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn 

nuôi gia súc, gia cầm.

24 tháng SOM-01

2311 SUPER'S SPRAY
 Chlotetracycline( 

HCL)
Dạng xịt Chai 200ml

Hỗ trợ điều trị vết thương phẫu thuật, 

thối móng, nhiễm trùng bàn chân

 trên bò, cừu, dê, ngựa, heo, gia cầm, 

chó, mèo.

36 tháng SDS-01

323. NHÀ SẢN XUẤT: SOMVITAL, S.L. 

324. NHÀ SẢN XUẤT: SUPER’S DIANA, S.L 
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2312
COLISTOP 

POLVO

 Colistin (as 

sulphate)

Dạng bột 

uống

Gói Bao 

Lon 

50,100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25, 

50kg

Trị tiêu chảy trên bò, heo, gia cầm. 36 tháng SDS-02

2313
SUPER'S 

HEPATIC

 Carnitine 

hydrochloride, 

Choline Chloride, 

D,L- Methionine , 

Magnesium 

sulphate 

heptahydarted, 

Sorbitol

Dung 

dịch uống
Chai/ Can  1; 5 lít

Hỗ trợ chức năng giải độc của gan trên 

gia cầm.
36 tháng SDS-03

2314 DIALINA
 Amoxicillin( 

trihydrate)

Dung 

dịch tiêm
Chai

 20; 50; 100; 

250ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

sinh dục, da và mô

 mềm tên bò, heo, cừu, chó, mèo.

36 tháng SDS-04

2315

SUIDOX 

SOLUCION 

ORAL

 Doxycycline( 

hydrate)

Dung 

dịch uống
Chai Can

 500ml; 1 lít; 5 

lít

Trị viêm đường hô hấp mãn tính trên 

heo; trị bệnh E.coli, C.R.D,

 Mycoplasma trên heo, gia cầm.

24 tháng SDS-05
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2316 SUPER VITAMIN

 Calcium 

pantothenate, 

Nicotinamide , 

Protein 

hydrolysate, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Dung 

dịch uống
Chai/Can  1 lít; 5 lít

Hỗ trợ điều trợ trong trường hợp bị 

stress, ăn không ngon, kém phát triển, 

sức đề kháng giảm, giảm tính dục ở thú 

đực, suy gan, quá trình mang thai, cho 

con bú, sau khi tiêm vaccine, bị bệnh, 

trong vận chuyển trên bò, cừu, heo, thỏ, 

gia cầm.

36 tháng SDS-06

2317
VITAMINAS 

A.D.E

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Dung 

dịch tiêm
Chai 

 50ml; 100ml; 

250ml

Phòng và trị rối loạn chuyển hóa xương, 

rối loạn thị giác, rối loạn chức năng thần 

kinh, rối loạn chức năng mang nhầy và 

da, rối loạn sinh sản, rối loạn thoái hóa 

cơ trên bò, cừu, dê, heo, ngựa, thỏ, chó.

36 tháng SDS-07

2318 VITAMIN

 Cobalt, Copper, 

Dicalcium 

Phosphate, Iodine, 

Iron, Magnesium 

oxide, Manganese, 

Sodium chloride, 

Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, Zinc

Dạng bột 

uống
Bao/Xô  1;5; 25 kg

Trị rối loạn chuyển hóa, sau khi hết 

bệnh, kích thích chức năng sinh sản

và tăng sản xuất sữa trên bò, cừu, heo.

36 tháng SDS-08
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2319 MEGLUVET
 Flunixine 

meglumine

Dung 

dịch tiêm
Chai

 10; 20; 50; 

100; 250ml

Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt kết hợp 

với các bệnh đường hô hấp,  hội chứng 

viêm vú, viêm tử cung(MMA) trên bò, 

ngựa, heo.

36 tháng SDS-09

2320 CV-DIACEF
 Ceftiofur( 

hydrochloride)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai

 10; 20; 50; 

100; 250ml

Trị nhiễm khuân đường hô hấp; hoại tử; 

thối móng trên trâu, bò, heo.
36 tháng SDS-10

2321 CV-DIAMOX
 Amoxicillin 

trihydrate
Bột uống Góibaolon

 50; 100;500g; 

1; 2; 5; 10; 20 

kg

Trị nhiễm trùng do Steptococcus suis ở 

lợn; tị bệnh pasteurellosis và 

colibacillosis ở gà, vịt, gà tây.

36 tháng SDS-11

2322 Supensol 200  Enrofloxacin 
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

500 ml; 1, 5, 

10, 15, 20 lít

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

viêm da,

viêm khớp trên gia cầm

24 tháng SDS-16

2323 Suidox Polvo  Doxycline Hyclate
Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Túi, Thùng 

200, 500g; 1, 

5, 10 kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn; 

trị nhiễm

khuẩn đường hô hấp, CRD, bệnh lỵ trên 

gia cầm

24 tháng SDS-17

2324 Diamoxsol LA
 Amoxicillin 

trihydrate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 250 

ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

sinh dục, tiết niệu, viêm da, nhiễm trùng 

vết thương, áp xe, viêm khớp, viêm rốn, 

MMA trên trâu, bò, lợn, chó, mèo

36 tháng SDS-21

2325
TAVET 

Enrofloxacina 10%
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500ml; 1, 

5 L

Trị bệnh do E.coli, Samonella, 

Mycoplama, tụ huyết trùng
36 tháng TAV-01

2326
TAVET 

Doxycyclina 10%

 Acetyl salicylic 

axit, Bromhexine 

HCl, Doxycycline 

(hyclate)

Dung 

dịch uống

Lọ, Chai, 

Can 
100ml; 1, 5 L Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp 36 tháng TAV-02

325. NHÀ SẢN XUẤT: TAV VETERINARIA S.L 
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bào chế
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Số 

đăng ký

2327
TAVET 

Enrofloxacina 5%
 Enrofloxacin 

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Trị viêm phổi, cuống phổi do 

Mycoplama trên trâu, bò. Bệnh do 

E.coli, Salmonella  trên lợn. Bệnh đường 

hô hấp, tiêu hóa trên chó. 

36 tháng TAV-03

2328

TAVET 

Oxytetracyclina 

200 L.A

 Oxytetracycline
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 50, 100, 

250ml

Trị viêm phổi, viêm cuống phổi, viêm dạ 

dày, viêm tử cung, viêm vú
36 tháng TAV-04

2329
Amoxi-TAV 15% 

L.A
 Amoxicillin

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 50, 100, 

250ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu
36 tháng TAV-05

2330
STRESS LYTE 

PLUS

 Calcium Chloride 

, Copper sulfate, 

Iron Sulfate, 

Magnesium 

sulfate, 

Manganese 

Sulfate, Vitamin 

A, Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K2

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Túi, Xô 

100g; 1, 5, 

20kg

Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin 

và khoáng
24 tháng TAV-09

2331 Fostonic
 Butaphosphan, 

Vitamin B12 

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml Trị rối loạn phát triển và chuyển hóa 36 tháng TAV-10

2332 Tavet hierro 10%
 VitaminB12, 

Coban, Fe

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 50, 100, 

250ml

Trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt, tăng sức 

đề kháng
36 tháng TAV-11
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2333 Calci Plus
 Zn, Ca, Cu , Mg, 

Mn

Dung 

dịch uống
Chai  

100,250, 500 

ml ; 

1,5,10,25,50 L

Cung cấp canxi, phòng trị loãng xương, 

chắc vỏ trứng trên gia cầm
24 tháng TAV-12

2334 Stress Forte

 Arginine , Biotin , 

Cholin, Folic acid , 

Histidine , 

Isoleucin , Leucin , 

Lysine , 

Methionin, 

Nicotinic acid , 

Pantothenic acid , 

Phenylalanin , 

Threonin , 

Triptophan , 

Valine , Vitamin 

A, Vitamin B1 , 

Vitamin B12, 

Vitamin B2 , 

Vitamin B6, 

Vitamin C , 

Vitamin D3, 

Vitamin E , 

Vitamin K3

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 500ml; 1, 

5 L

Giảm stress, bổ sung vitamin, tăng sức 

đề kháng
24 tháng TAV-14

2335 Metiositol

 Carnitine , Cholin 

, Methionine, Mg, 

Sorbitol 

Dung 

dịch uống
Chai 100ml; 1, 5 L

Trị gan nhiễm mỡ, tăng cường chức năng 

gan và loại trừ các độc tố. Hỗ trợ quá 

trình hoặc sau khi điều trị kháng sinh lâu 

dài

24 tháng TAV-15
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2336
TAVET 

Doxycyclina 20%

 Acetil Salicylic 

acid, Bromhexine 

HCL, Doxycycline 

(hyclate)

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 L

Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa. 

Thương hàn, tụ huyết trùng 
36 tháng TAV-16

2337
Amoxcotav 50% 

WSP

 Amoxicillin 

trihydrate, Colistin 

sulphate

Thuốc 

bột uống

Túi, Hộp, 

Bao 

5, 10, 20, 50 

100, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị viêm phổi, viêm phế quản, viêm 

khớp, viêm ruột, màng não, rốn, vú, tử 

cung, áp xe, viêm teo mũi

36 tháng TAV-17

2338 Tilmitav 25% Oral  Tilmicosin
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 L

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp 36 tháng TAV-18

2339
Tavet 

Enrofloxacina 20%
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 L

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 36 tháng TAV-19

2340 Doxitav 50% WSP
 Doxycycline 

hyclate 

Thuốc 

bột uống

Túi, Hộp, 

Bao 

5, 10, 20, 50 

100, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị viêm phổi, sốt  vận chuyển trên bê; 

viêm teo mũi, viêm phổi, màng phổi trên 

lợn; CRD, ORT, E.coli trên gà

36 tháng TAV-20

2341
Tavet Flobrom 

20%

 Bromhexine HCl, 

Florphenicol

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 L

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 36 tháng TAV-21

2342
Tavet Flobrom 

30%

 Bromhexine HCl, 

Florphenicol

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 L

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 36 tháng TAV-22

2343 AMCO-TAV

 Ampicillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc bột
Bao, Túi, 

Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu trên trâu, bò, lợn, gia cầm
36 tháng TAV-23
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2344
AMOXCO-TAV 

625

 Amoxicillin 

trihydrate , 

Colistin Sulphate 

Thuốc bột
Bao, Túi, 

Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25kg

Trị viêm phổi, viêm phế quản phổi, viêm 

khớp, viêm ruột, viêm màng não, viêm 

rốn, viêm vú, áp xe, viêm teo mũi, tụ 

huyết trùng trên trâu bò, gia cầm 

36 tháng TAV-24

2345 AMPRO-TAV 20

 Amprolium HCl, 

Sulfaquinoxaline 

sodium, Vitamin 

K3

Thuốc bột
Bao, Túi, 

Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25kg

Trị cầu trùng trên bê, dê, cừu, nghé, lợn 

con, gia cầm
36 tháng TAV-25

2346
AMPRO-TAV  

20% ORAL
 Amprolium HCl

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

10, 50, 100, 

250, 500ml; 

1,2,5, 10, 20, 

25 L

Trị cầu trùng trên bê, dê, cừu, nghé, lợn 

con, gia cầm
36 tháng TAV-26

2347 COX-TAV  Toltrazuril
Hỗn dịch 

uống
Chai, Can 

10, 50, 100, 

250, 500ml; 1, 

2, 5, 10, 20, 

25 L

Phòng, trị cầu trùng trên bê, lợn 36 tháng TAV-27

2348 DIATRIM-TAV

 Sulfadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Thuốc bột
Bao, Túi, 

Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu sinh dục, nhiễm trùng huyết trên 

bê, dê, cừu, ngựa, lợn, gia cầm

36 tháng TAV-28

2349 DOXCO-TAV

 Colistin sulphate, 

Doxycycline 

hyclate

Thuốc bột
Bao, Túi, 

Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 36 tháng TAV-29

2350 PHOSTY-TAV

 Phosfomycin 

sodium, Tylosin 

tartrate

Thuốc bột
Bao, Túi, 

Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25kg

Trị nhiểm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, gia cầm
36 tháng TAV-30
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2351
SULTRIM-TAV 

50

 

Sulfamonomethoxi

ne sodium, 

Trimethoprim

Thuốc bột
Bao, Túi, 

Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, cầu trùng, đầu đen, ký sinh 

trùng đường máu trên trâu, bò, dê, cừu, 

lợn, gia cầm, thỏ

36 tháng TAV-31

2352 TYDOX-TAV

 Doxycycline 

hyclate, Tylosin 

tartrate

Thuốc bột
Bao, Túi, 

Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25kg

Trị nhiểm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

tiết niệu trên bê, lợn, gia cầm
36 tháng TAV-32

2353 VITAMINO-TAV

 Coban , Copper , 

Lysin , Magie , 

Mangan , 

Methionine , Natri 

, Vitamin A , 

Vitamin B1 HCl, 

Vitamin B12, 

Vitamin B5, 

Vitamin B6 HCl, 

Vitamin B9, 

Vitamin C , 

Vitamin D3, 

Vitamin E , Zinc 

Thuốc 

bột uống

Bao, Túi, 

Hộp

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25kg

Cung cấp vitamin, khoáng, acid amin 

cần thiết, tăng sức đề kháng
24 tháng TAV-33
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2354 ANTIVIUS TAV

 

CalciumPantothena

te, ZincSulfate, 

Arginine, Ascorbic 

Acid, Folic acid, 

Glycine, Malic 

Acid, Pyridoxine 

Hydrochloride, 

Glucosamine

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

10, 50, 100, 

250, 500ml; 1, 

2, 5, 10, 20, 

25 L

Tăng sức đề kháng, phòng chống stress 36 tháng TAV-34

2355
TAVET 

TYLODOXY

 Doxycycline HCl, 

Tylosin tartrate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.
36 tháng TAV-35

2356
TAVET FLODOX 

30

 Doxycillin HCl, 

Florphenicol

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 

500ml; 1 L

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên heo, gia cầm
36 tháng TAV-36

2357
TAVET 

AZIFLOR 10

 Azithromycin, 

Florfenicol

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm 

phổi dính sườn, hen suyễn, tiêu chảy, 

viêm ruột hoại tử E.coli thương hàn, 

viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò heo, 

dê, cừu, gia cầm

36 tháng TAV-37

2358 TIACOTAV

 Colistin sulfate, 

Tiamulin hydrogen 

fumarate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml

Trị viêm phổi, viêm ruột, viêm vú, viêm 

tử cung, viêm teo xoang mũi truyền 

nhiễm, tụ huyết trùng, viêm đa khớp trên 

trâu, bò, dê,cừu, heo, chó, mèo

36 tháng TAV-38

2359
TYDOX-TAV 

50/50

 Doxycycline HCl, 

Tylosin tartrate

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

10, 50, 100, 

250, 500g; 1, 

5, 10, 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên gia cầm; viêm phổi, tụ huyết trùng, 

thương hàn, viêm ruột - tiêu chảy, viêm 

khớp trên bê, nghé, dê cừu con, lợn

36 tháng TAV-39
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2360
TAVET SPECLIN 

W.S.P

 Lincomycin, 

Spectinomycin

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

10, 50, 100, 

250, 500g; 1, 

5, 10, 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu, xương khớp, sinh dục, tiết niệu 

trên heo, gia cầm

36 tháng TAV-40

2361 FLODOX-TAV
 Doxycycline HCl, 

Florfenicol

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

10, 50, 100, 

250, 500g; 1, 

5, 10, 20kg

Trị viêm phổi, viêm màng phổi, viêm 

phồi dính sườn, sưng phù đầu, ho, chày 

nước mũi thở khó, tụ huyết trùng, 

Coryza, ORT, CRD, cCRD, nhiễm trùng 

đường tiêu hóa, viêm vú, viêm tử cung, 

viêm khớp, viêm quầng trên trâu, bò, 

cừu, dê, lợn, gia cầm

36 tháng TAV-41

2362 TIATAV 10
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

10, 50, 100, 

250, 500g; 1, 

5, 10, 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên heo, gia cầm
36 tháng TAV-42

2363
TILMITAV 20 

WSP

 Tilmicosin 

Phosphate

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

10, 50, 100, 

250, 500g; 1, 

5, 10, 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp và tiêu 

hóa trên heo, bê, nghé, gia cầm
36 tháng TAV-43

2364 GENTATAV
 Gentamycin 

sulfate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml

Trị viêm phổi, phế quản, viêm phù thận, 

viêm cầu thận cấp, viêm tử cung, viêm 

âm đạo, bàng quang, viêm vú trên gia 

cầm, trâu, bò, ngựa, lợn, chó, mèo

36 tháng TAV-44

2365 TAVET SPECLIN
 Lincomycin, 

Spectinomycin

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml

Trị CRD, CCRD, Mycoplasma, APP 

(Viêm phổi dính sườn), viêm phổi, viêm 

màng phổi, ORT trên trâu, bò, dê, cừu, 

heo, gia cầm

36 tháng TAV-45

2366 Dectomax  Doramectin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

20ml; 50ml; 

100ml; 200ml
Phòng trị ký sinh trùng trên trâu, bò, heo 36 tháng PFU-09

2367 Advocin  Danofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

20, 50, 100, 

250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu 

bò lợn
36 tháng PFU-10

326. NHÀ SẢN XUẤT: ZOETIS MANUFACTURING & RESEARCH SPAIN, S.L. 
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2368 Poulvac IB QX

 Infectious 

Bronchitis virus, 

L1148 strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
2000; 5000 và 

10,000 liều

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

trên gà
18 tháng PFU-103

2369 Poulvac IB Primer

 Infectious 

Bronchitis virus, 

D274 strain, 

Infectious 

Bronchitis virus, 

H120 strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
1000; 2500 và 

5000 liều

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

trên gà
18 tháng PFU-104

2370 Terramycin/LA  Oxytetracycline
Dung 

dịch tiêm
Chai 10, 20, 100ml

Trị ỉa chảy, viêm vú, viêm tử cung, mất 

sữa, hô hấp trên trâu bò, dê cừu, hươu, 

nai, lợn, thỏ, gia cầm

24 tháng PFU-17

2371 Draxxin  Tulathromycin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 20, 50, 100ml Trị bệnh đường hô hấp trên trâu bò, heo 36 tháng PFU-72

2372

Solvent for cell 

associated poultry 

vaccines

 Surcrose Dung dịch Chai, Lọ 
200, 400, 800, 

1000, 1600 ml
Nước pha vắc xin 36 tháng IT-181

2373 COMBAX  Bacillus subtilis Thuốc bột Gói, Bao 
100, 500g; 1, 

2, 20kg

Phòng ngừa bệnh đường ruột,rối loạn 

tiêu hóa cho động vật nuôi
24 tháng BTT-01

2374
Amoxicillin 

W.S.Powder 50%

 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

100; 250; 

500g; 1; 10; 

20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia 

cầm

24 tháng CCP-5

329. NHÀ SẢN XUẤT: CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD 

SWITZERLAND 

327. NHÀ SẢN XUẤT: B-BRAUN MEDICAL S.A. 

328. NHÀ SẢN XUẤT: BION TECH INC. 

TAIWAN 



382

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2375
Sulpyrin 50% 

Injection

 Metamizole 

sodium 

monohydrate 

(Sulpyrin)

Dung 

dịch tiêm
Chai 20; 50; 100ml

Hạ sốt, giảm đau, kháng viêm trên trâu, 

bò, lợn, chó
24 tháng CCP-7

2376 Iodiper Solution  Povidone Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can 
500 ml; 1; 3,8; 

5; 20 lít

Sát trùng da và niêm mạc gia cầm, heo, 

bò, ngựa, chó, mèo.
36 tháng CCP-10

2377 Ivermectin Injection  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100 ml

Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, 

dê, cừu, heo.
24 tháng CCP-11

2378 Tiacosin 250
 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

480, 960, 

3840 ml
Trị bệnh đường hô hấp trên gia cầm, heo. 24 tháng CCP-12

2379
Toltracox Solution 

2.5%
 Toltrazuril

Dung 

dịch uống
Chai, Can 100 ml; 1; 5 lít Trị cầu trùng trên gà, gà tây. 24 tháng CCP-13

2380
Toltracox Oral 

Suspension 5%
 Toltrazuril

Hỗ dịch 

uống
Chai 

100; 160; 

250ml
Trị cầu trùng trên heo con 24 tháng CCP-14

2381
Amoxicillin-150 

Injection

 Amoxicillin 

trihydrate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10; 20; 50; 

100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu, nhiễm khuẩn thứ phát trên trâu, 

bò, dê, cừu, lợn, chó, mèo, gia cầm

24 tháng CCP-15

2382 Flumeizole 5%  Flubendazole
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

600g; 10; 18; 

20; 25kg
Trị giun, sán trên lợn, gia cầm 60 tháng CCP-16

2383
Cotusin Injection 

150

 Lincomycin 

hydrochloric 

monohydrate, 

Spectinomycin 

sulfate tetrahydrate

Dung 

dịch tiêm
Chai 20; 50; 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu, nhiễm trùng da trên lợn, chó, gà 

và gà tây

24 tháng CCP-17
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2384
Enroxacin 

Injection 10%
 Enrofloxacin

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100 ml

Trị bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, 

tiêu ho, viêm vú cấp tính, nhiễm trùng 

huyết, viêm khớp cấp tính trên trâu, bò 

và heo.

24 tháng CCP-8

2385
Floricin-300 

Injection
 Florfenicol

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 250 

ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, heo.
24 tháng CCP-9

2386 Nuflor 2% Premix  Florfenicol dạng bột Bao 10; 20; 25 kg Trị bệnh đường hô hấp trên lợn. 24 tháng MKV-16

2387 BIO-L TCHC

 Hog Cholera 

Virus LPC-PRK 

Strain

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 10, 25, 50 liều Phòng bệnh dịch tả lợn 24 tháng FBI-1

2388
BIOFORS ND-IC-

MG 0.25

 Avibacterium 

paragallinarum 

serotype A, 

Avibacterium 

paragallinarum 

serotype C, 

Mycoplasma 

gallisepticum YL-

1 Strain, 

Newcastle Disease 

Virus Ishii Strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

500 

,1000,2000 liều

Phòng bệnh Coryza (bệnh phù đầu gà 

hay bệnh viêm mũi truyền nhiễm type 

A,C), Newcastle và CRD trên gà

24 tháng FBI-10

2389 BIO-L FP
 Fowl Pox Virus 

TS Strain

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 
200,500,1000,2

000,3000 liều
Phòng bệnh đậu trên gà 24 tháng FBI-11

330. NHÀ SẢN XUẤT: CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD, TAINAN PLANT 

331. NHÀ SẢN XUẤT: FORMOSA BIOMEDICAL INC 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2390 BIO-L IBD

 Infectious Bursa 

Disease Virus, TS 

strain

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 

200,500,1000,2

000,3000, 

5000 liều

Phòng bệnh Gumboro trên gà 36 tháng FBI-12

2391
BIOFORS ND 

LASOTA 0.25

 Newcastle 

Disease Virus 

LaSota Strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

200, 400, 500, 

1000, 2000 liều
Phòng bệnh ND trên gà 24 tháng FBI-13

2392
BIOFORS ND-IB 

0.25

 Infectious 

Bronchitis Virus 

M41 Strain, 

Infectious 

Bronchitis Virus 

TS I Strain, 

Infectious 

Bronchitis Virus 

TS II Strain, 

Newcastle Disease 

Virus Ishii Strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

400, 500, 

1000, 2000 liều

Phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gà
24 tháng FBI-14

2393
BIOFORS ND-IC 

GEL ISHII 0.5

 Avibacterium 

paragallinarum 

serotype A, 

Avibacterium 

paragallinarum 

serotype C, 

Newcastle Disease 

Virus Ishii Strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

400, 500, 

1000, 2000 liều

Phòng bệnh Coryza (bệnh phù đầu gà 

hay bệnh viêm mũi truyền nhiễm type 

A,C), Newcastle trên gà

24 tháng FBI-15

2394 BIO-L PR
 Pseudorabies 

Virus Bartha Strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 10,20,50 liều Phòng bệnh giả dại trên lợn 24 tháng FBI-16
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2395 BIO-L JE

 Japanese 

Encephalitis Virus 

TS AT Strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 5,10,20 liều Phòng bệnh viêm não Nhật Bản trên lợn 36 tháng FBI-17

2396
BIOFORS ND-IC-

FC 0.25

 Avibacterium 

paragallinarum 

serotype A, 

Avibacterium 

paragallinarum 

serotype C, 

Newcastle Disease 

Virus Ishii Strain, 

Pasteurella 

multocida type 1A 

TS strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

200, 400, 500, 

1000, 2000 liều

Phòng bệnh Newcastle, bệnh phù đầu gà 

do vi khuẩn Avibacterium 

paragallinarum type A,C bệnh tụ huyết 

trùng do vi khuẩn Pasteurella multocida 

gây ra trên gà

24 tháng FBI-18

2397
BIOFORS ND-

IBD 0.25

 Infectious Bursal 

Disease Virus TS 

Strain, Newcastle 

Disease Virus 

LaSota Strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

200,400, 500, 

1000, 2000 liều

Phòng bệnh Newcastle và Gumboro trên 

gà
24 tháng FBI-19

2398
BIO-L ND 

LASOTA

 Newcastle 

Disease Virus 

LaSota Strain

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 
200,500,1000,2

000 liều
Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng FBI-2
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2399
BIOFORS ND-IB-

IBD 0.25

 Infectious 

Bronchitis Virus 

M41 Strain, 

Infectious 

Bronchitis Virus 

TS I Strain, 

Infectious 

Bronchitis Virus 

TS II Strain, 

Infectious Bursal 

Disease Virus , 

Newcastle Disease 

Virus LaSota 

Strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

200,400, 500, 

1000, 2000 liều

Phòng bệnh Newcastle. Viêm phổi truyền 

nhiễm và Gumboro trên gà
36 tháng FBI-20

2400
BIOFORS ND-IB-

IC-EDS 0.5

 Avibacterium 

paragallinarum 

serotype A, 

Avibacterium 

paragallinarum 

serotype C, Egg 

Drop Syndrome 

Virus, Infectious 

Bronchitis Virus 

IB-41 Strain, 

Newcastle Disease 

Virus Sato Strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

200, 500, 

1000, 2000 liều

Phòng bệnh Newcastle (ND), phù đầu gà 

do vi khuẩn Avibacterium 

paragallinarum serotype A, C, bệnh viêm 

phế quản truyền nhiễm (IB),Hội chứng 

giảm đẻ (EDS) trên gà

24 tháng FBI-21

2401 BIOAb DHV-IgY
 Duck Hepatitis 

Virus Antibodies

Dung 

dịch tiêm
Chai 

100,200,500,10

00 liều

Phòng, trị bệnh viêm gan vịt trên vịt, 

ngan
36 tháng FBI-22
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2402
BIOFORS ND-IC 

ISHII 0.25

 Avibacterium 

paragallinarum 

serotype A, 

Avibacterium 

paragallinarum 

serotype C, 

Newcastle Disease 

Virus Ishii Strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

200,500, 

1000, 2000 liều

Phòng bệnh Newcastle (ND), Coryza 

(type A, C) trên gà
36 tháng FBI-23

2403
BIOFORS RA 

GEL

 Riemerella 

Anatipestifer 

serotype 2

Vô hoạt 

keo phèn
Chai 1200,2000 liều

Phòng bệnh bại huyết do vi khuẩn 

Riemerella anatipestifer gây ra trên vịt
24 tháng FBI-24

2404 BIOFORS SPP

 Porcine 

Parvovirus 90HS-

SK Strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 5,10,25 liều

Phòng bệnh do ParvoVirus gây ra trên 

lợn
24 tháng FBI-25

2405 BIO-L IB-N

 Avian Infectious 

Bronchitis Virus 

TW I strain

, Avian Infectious 

Bronchitis Virus 

TW II strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 
200,500,1000,2

000,2500 liều

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

(IB) trên gà
24 tháng FBI-26

2406 BIOFORS FCV

 Pasteurella 

Lipoprotein E 

(PlpE), Pasteurella 

multocida

Vô hoạt 

keo phèn
Chai 

200, 

400,500,1000, 

2000 liều

Phòng bệnh tụ huyết trùng trên gà, vịt 24 tháng FBI-27

2407 BIO-L ILT

 Infectious 

Laryngotracheitis 

Virus

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 
100,200,500, 

1000,2000 liều

Phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền 

nhiễm trên gà
24 tháng FBI-28
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2408
BIOFORS ND-IB-

IC-MG 0.25

 Avibacterium 

paragallinarum 

serotype A, 

Avibacterium 

paragallinarum 

serotype C, 

Infectious 

Bronchitis Virus 

M41 Strain, 

Infectious 

Bronchitis Virus 

TS I Strain, 

Infectious 

Bronchitis Virus 

TS II Strain, 

Mycoplasma 

gallisepticum YL-

1 strain, Newcastle 

Disease Virus 

LaSota Strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

200, 500, 

1000, 2000 liều

Phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản 

truyền nhiễm, CRD, Cozyza trên gà
36 tháng FBI-29

2409 BIOFORS ND 0.1

 Newcastle 

Disease Virus Ishii 

Strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 

200,,400, 500, 

1000, 2000, 

2500, 5000  

liều

Phòng bệnh Newcastle trên gà 36 tháng FBI-3
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2410
BIOFORS ND-IB-

EDS V5

 Egg Drop 

Syndrome virus , 

Infectious 

Bronchitis Virus 

M41 Strain, 

Infectious 

Bronchitis Virus 

TS I Strain, 

Infectious 

Bronchitis Virus 

TS II Strain, 

Newcastle Disease 

Virus LaSota 

Strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

100,200, 250, 

500, 1000 liều

Phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản 

truyền nhiễm và hội chứng giảm đẻ trên 

gà

36 tháng FBI-30

2411 BIO-L ND B1

 Newcastle 

Disease Virus B1 

Strain

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 
200,500,1000,2

000,3000 liều
Phòng bệnh Newcastle (ND) trên gà 24 tháng FBI-31

2412 BIO-L DHV
 Duck Hepatitis 

Virus 5886 Strain

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 
100,200,500, 

1000,2000 liều
Phòng bệnh viêm gan trên vịt, ngan 24 tháng FBI-32

2413 BIO-L SE

 Erysipelothrix 

rhusiopathiae 

Koganei Strain

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 
20,25,30,50 

liều
Phòng bệnh đóng dấu lợn 24 tháng FBI-33
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2414
BIOFORS ND-IB-

IBD-REO 0.5

 Avian Reovirus 

1133 Strain, Avian 

Reovirus 2408 

Strain, Infectious 

Bronchitis Virus 

M41 Strain, 

Infectious 

Bronchitis Virus 

TS I Strain, 

Infectious 

Bronchitis Virus 

TS II Strain, 

Infectious Bursal 

Disease TS Virus 

Strain, Newcastle 

Disease Virus 

LaSota Strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

100, 200, 250, 

500, 1000 liều

Phòng bệnh Newcastle (ND), viêm phế 

quản truyền nhiễm (IB) Gumboro (IBD), 

viêm khớp trên gà

36 tháng FBI-34

2415 BIO-L WFP

 Waterfowl 

Parvovirus 

N32122 Strain

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 
100, 200, 250, 

500, 1000 liều
Phòng bệnh do ParvoVirus cho vịt 24 tháng FBI-35

2416
BIOFORS ND-IB-

EDS LASOTA 0.5

 Egg Drop 

Syndrome Virus, 

Infectious 

Bronchitis Virus 

M41 Strain, 

Newcastle Disease 

Virus LaSota 

Strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 

100, 200, 250, 

500, 1000 liều

Phòng bệnh Newcastle (ND), viêm phế 

quản truyền nhiễm (IB) và hội chứng 

giảm đẻ (EDS) trên gà

36 tháng FBI-36
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2417 BIO-L ND WON

 Newcastle 

Disease Virus 

attenuated Ishii TS-

C27 Strain

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 
200,500,1000,2

000,3000 liều
Phòng bệnh Newcastle (ND) trên gà 24 tháng FBI-37

2418

FORMOSA 

Florcom 20% Oral 

Solution

 Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 

500ml, 1, 2 L

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, gia cầm
24 tháng FBI-38

2419
BIOFORS APP 

SUB

 Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

type 1, 

Recombinant 

ApxIA Protein, 

Recombinant 

ApxIIA Protein, 

Recombinant 

ApxIIIA Protein

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 

10,25,50,125 

liều

Phòng bệnh viêm dính màng phổi trên 

lợn do vi khuẩn A. pleuropneumoniae 

type 1 và độc tố gây ra

36 tháng FBI-39

2420

FORMOSA 

Doxycycline 50% 

WSP

 Doxycyline 

Hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói ,Bao

100, 250, 400, 

500g ; 1, 5, 25 

kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm
24 tháng FBI-40

2421 BIOFORS APP

 A. 

pleuropneumoniae 

serotype 1, A. 

pleuropneumoniae 

serotype 5

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 25,50 liều

Phòng bệnh viêm màng phổi và viêm 

phổi trên lợn
24 tháng FBI-5
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2422
BIOFORS ND-IB-

IC 0.25

 Avibacterium 

paragallinarum 

serotype A, 

Avibacterium 

paragallinarum 

serotype C, 

Infectious 

Bronchitis Virus 

M41 Strain, 

Infectious 

Bronchitis Virus 

TS I Strain, 

Infectious 

Bronchitis Virus 

TS II Strain, 

Newcastle Disease 

Virus Ishii Strain

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

200,400, 500, 

1000, 2000 liều

Phòng bệnh Newcastle (ND), viêm phế 

quản truyền nhiễm (IB), Coryza trên gà 
36 tháng FBI-6

2423
BIOFORS AR-

PM GEL

 B. 

bronchisepticac, P. 

multocida serotype 

A, P. multocida 

serotype D

Vô hoạt 

keo phèn
Chai 50 liều

Phòng bệnh viêm teo mũi truyền nhiễm 

trên lợn
24 tháng FBI-7

2424 BIO-L ND-IB
 Infectious 

Bronchitis Virus 

Nhược 

độc đông 
Chai 

200,500,1000,2

000 liều

Phòng bệnh Newcastle (ND), viêm phế 

quản truyền nhiễm (IB) trên gà
24 tháng FBI-8

2425 Atgard  Ivermectin

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Bao 333g; 1; 10kg Trị giun, chấy, rận, ve ghẻ trên lợn 36 tháng JBC-01

332. NHÀ SẢN XUẤT: JUILY PHARMACEUTICAL CO., LTD 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2426 Halfen  Halquinol

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Bao 1;2;10;25kg Trị tiêu chảy trên lợn và gia cầm 36 tháng JBC-02

2427 Tiltron  Timicosin

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Bao 1; 2; 10; 25kg Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn 36 tháng JBC-03

2428 Enramycin F80  Enramycin

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao 20kg Trị viêm ruột hoại tử trên lợn và gia cầm 24 tháng KCPT-13

2429
Tiamulin Powder 

20%

 Tiamulin 

hydrogen fumarate
Thuốc bột Gói, Bao 1; 10; 25kg

Trị nhiễm khuẩn hô hấp, bạch lỵ trên 

lợn, nhiễm khuẩn hô hấp trên gia cầm
24 tháng KCPT-12

2430
FLORTED -20 

POWDER
 Florfenicol Thuốc bột Gói, Bao 2; 20kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm
24 tháng KCPT-6

2431
Floted Oral 

Solution 10%
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai 

100; 500ml; 1; 

5 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gia 

cầm
24 tháng KMC-1

2432 Oxy-200
 Oxytetracycline 

HCl 
Thuốc bột Gói, Bao 1; 5; 10; 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, dạ dày-

ruột, viêm khớp trên trâu, bò, heo, cừu, 

dê, gia cầm

24 tháng KMC-2

2433 Fluvermin  Flubendazole Thuốc bột Gói, Bao 
600g; 1; 10; 

18; 24kg
Trị giun, sán trên heo và gia cầm 24 tháng KMC-3

2434 Colillin

 Ampicillin 

Sodium, Colistin 

sulphate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100; 500g; 1; 

2; 5 ;10; 25kg

Trị bệnh E.coli, tiêu chảy, phế cầu 

khuẩn, viêm

phế quản trên lợn và gà

36 tháng SHP-01

2435 Damesu 200
 Tilmicosin 

Phosphate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100; 500g; 1; 

2; 5 ;10; 25kg
Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn 36 tháng SHP-02

333. NHÀ SẢN XUẤT: KAIMIGHT CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD 

334. NHÀ SẢN XUẤT: KASHIN MEDICINES CO., LTD 
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2436 Fulicone 100  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 300, 500, 

600ml; 1, 2, 5 l

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên

lợn, gia cầm

36 tháng SHP-03

2437 Fulicone 300  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai, Can 

100, 300, 500, 

600ml; 1, 2, 5 l

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò,

dê, cừu, lợn

36 tháng SHP-04

2438 Giuse OS 200  Doxycline Hyclate
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 300, 500, 

600ml; 1, 2, 5 l

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm đa 

khớp

trên lợn, gà và gà tây

36 tháng SHP-05

2439 Nasher AMX
 Amoxcycillin 

trihydrate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 300, 

500, 600ml; 1, 

2, 5 l

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng da, viêm 

khớp, viêm vú trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.

36 tháng SHP-06

2440 Nasher Fu  Flunixin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 300, 

500, 600ml;1, 

2, 5 l

Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt trên trâu, 

bò,

ngựa, lợn.

36 tháng SHP-07

2441 Nasher Quin
 Cefquinome 

sulphate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 300, 

500, 600ml; 1, 

2, 5 l

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm vú,

viêm da, móng trên trâu, bò, dê, cừu, lợn
36 tháng SHP-08

2442 Sumazinmycin
 Lincomycin HCl, 

Spectinomycin HCl

Dung 

dịch tiêm
Chai, Can 

20, 50, 100, 

300, 500, 

600ml; 1, 2, 5 l

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm 

trùng vết thương, nhiễm trùng huyết, 

viêm amidan trên lợn, chó

36 tháng SHP-09
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2443 Nasher Zapper  Azaperone
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 300, 

500, 600ml; 1, 

2 l

Thuốc an thần, tiền mê, phòng chống 

stress trên heo.
36 tháng SHP-10

2444 Actisentin-TS
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

50, 100, 300, 

500, 600 ml, 

1, 2, 4 l

Trị viêm phổi, viêm ruột, nhiễm khuẩn 

đường tiết niệu trên lợn, nhiễm khuẩn 

huyết,bạch lỵ, thương hàn, tụ huyết 

trùng trên gà.

36 tháng SHP-13

2445 Dacholin T  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

50, 100, 300, 

500, 600ml, 1, 

2, 4 l

Trị cầu trùng trên gia cầm 36 tháng SHP-14

2446 Nasher Tol  Tolfenamic acid
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 50, 100, 

500 ml

Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt trên trâu, 

bò, lợn
36 tháng SHP-15

2447 Zicorin

 

Sulfachloropyrazin

e Na

Thuốc 

bột uống
Gói

100, 500 g; 1, 

2, 5 kg

Trị tụ huyết trùng, viêm mũi, kiết lỵ, 

viêm ruột,

bạch cầu, thương hàn, coryza, cầu trùng 

trên

gia cầm

36 tháng SHP-16

2448 Damesu250
 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500ml; 1, 

5, 10, 20, 25 l

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn,

gia cầm
36 tháng SHP-17

2449 Silingjec INJ  Ceftiofur sodium

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Lọ 1, 2, 4, 5, 25g

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp tiết niệu 

trên

trâu, bò, dê, cừu, chó

36 tháng SHP-18

2450 Active ofat 500
 Oxytetracycline 

HCL

Thuốc 

bột uống
Gói,Bao 

500g; 

1,10,20,25kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên gia 

cầm và lợn
36 tháng SHP-22

2451 Hehmulin 450
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống
Gói,Bao 

500g; 

1,10,20,25kg

Trị bệnh suyễn, kiết lỵ ở lợn, trị CRD 

trên gà
36 tháng SHP-23
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2452 Nasher® Vlo 625  Tylvalosin
Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

5, 100, 500 g ; 

1, 5, 10, 20, 

25 kg

Trị viêm hồi tràng, nhiễm trùng huyết, 

liên cầu trên lợn, gia cầm
36 tháng SHP-23

2453 Nasher freea inj  Ceftiofur
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

200, 250, 

300ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên lợn 36 tháng SHP-24

2454 Sanhehmycin50  Tylvalosin tartrate
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

500g, 1, 10, 

20, 25kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm 

khớp, viêm teo mũi trên lợn và gà
36 tháng SHP-25

2455
SH Amoxicillin 

200

 Amoxycillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 500g, 1, 

10, 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, bệnh 

lỵ, đóng dấu, áp xe, viêm màng não trên 

lợn, gà, trâu, bò,cừu

36 tháng SHP-26

2456
SH Lincomycin 

Injection
 Lincomycin HCL

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 100, 

200, 500ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm 

trùng huyết, viêm màng não, áp xe trên 

lợn, gia cầm, chó và mèo

36 tháng SHP-27

2457 Colillin cs  Colistin Sulphate
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

 100, 200, 

250, 300, 500, 

600ml; 1, 2, 5, 

10, 15, 20 l

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên 

trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm
36 tháng SHP-28

2458 Nasher® Dox 500  Doxycline Hyclate
Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

50, 100, 150, 

300, 400, 500, 

600, 700, 

800g; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 15, 

20 kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp,tiêu hóa 

trên bê,cừu,dê,lợn,gia cầm
36 tháng SHP-30

2459
Amocin Y-50 

“SGB”

 Amoxicillin 

trihydrate 

Thuốc 

bột uống
Túi 1 kg;500,100g

Trị nhiễm trùng đường  tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên bê, dê, cừu, lợn và gia cầm
24 tháng STA-01

336. NHÀ SẢN XUẤT: SPIREGENE  BIOTECH CO., LTD 
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2460

Amocin Y-20 

Soluble powder 

“SGB”

 Amoxicillin 

trihydrate 

Thuốc 

bột uống
Túi 1 kg;500,100g

Trị nhiễm trùng đường  hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu trên bê, dê, cừu, lợn và gia cầm
24 tháng STA-02

2461

Amocin Y-20 

Soluble powder 

“SGB”

 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Túi 1 kg

Trị nhiễm trùng đường

 hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên bê, dê, 

cừu, lợn và gia cầm

24 tháng STA-02

2462
Simesui-200 

Liquid “SGB”

 Doxycline Hyclate  

  

Dung 

dịch uống
Chai 

250; 500 ml; 1 

l

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm 

khuẩn E.coli trên gia cầm
24 tháng STA-03

2463
Florotech-100 

Liquid “SGB”
 Flofenicol

Dung 

dịch uống
Chai 1 l;500,250ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên lợn và gia cầm
24 tháng STA-04

2464
Florotech-100 

Liquid “SGB”
 Flofenicol

Dung 

dịch uống
Chai 1 lít

Trị nhiễm trùng đường

 tiêu hóa, hô hấp trên lợn và gia cầm
24 tháng STA-04

2465
Tilmicom-250 

Liquid “SGB”

 Timicosin 

Phosphate

Dung 

dịch uống
Chai 500 ml

Trị bệnh đường hô hấp trên Bê, Lợn, Gia 

cầm
24 tháng STA-05

2466
Tilmicom-250 

Liquid “SGB”

 Timicosin 

Phosphate

Dung 

dịch uống
Chai 500 ml

Trị bệnh đường hô hấp trên Bê, Lợn, Gia 

Cầm
24 tháng STA-05

2467
Amocin -150 L.A. 

Injection “SGB”

 Amoxicilin 

trihydrate 

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 100ml

Trị bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô 

hấp, niệu sinh dục, da, mô mềm, nhiễm 

trùng sau phẫu thuật trên trâu, bò, dê 

cừu, chó, mèo

24 tháng STA-06

2468
Ivermex-10 

Injection “SGB”
 Ivermectin 

Dung 

dịch tiêm
Chai 100 ml

Trị giun, chấy, rận, ghẻ trên trâu, bò, 

ngựa và heo
24 tháng STA-07

2469
Lunaizer sterile  

powder “SGB”
 Ceftiofur sodium

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Chai  4 , 1 g

Trị các bệnh đường hô hấp tiết niệu, thối 

móng cấp tính, E.coli trên trâu, bò, ngựa, 

dê, cừu, gia cầm.

24 tháng STA-08

2470
Lunaizer sterile

 powder “SGB”
 Ceftiofur sodium

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Chai  4 gram

Trị các bệnh đường hô hấp tiết niệu, thối 

móng cấp tính, E.coli trên trâu, bò, ngựa, 

dê, cừu, gia cầm.

24 tháng STA-08
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2471
Lincomycin-300 

Injection “SGB”

 Lincomycin 

hydrochloride
Thuốc 

bột uống
Chai 100 ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiết niệu, 

da, mô mềm,  viêm tai, viêm màng não, 

xương, khớp, áp xe trên gia súc, lợn, 

chó, mèo, gia cầm

24 tháng STA-09

2472
Lincomycin-300

 Injection “SGB”

 Lincomycin 

Hydrochloride

Dung 

dịch tiêm
Chai 100 ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiết niệu, 

da, mô mềm,  viêm tai, viêm màng não, 

xương, khớp, áp xe trên gia súc, lợn, 

chó, mèo, gia cầm

24 tháng STA-09

2473
Penimy-S LA 

Injection “SGB”

 

dihydrostreptomyci

n Sulfate , 

Procaine Penicillin 

G  

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 100 ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, viêm tử cung,  viêm vú, viêm 

tủy xương, viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn 

huyết, viêm bàng quang trên ngựa, trâu, 

bò, bê, dê, cừu, lợn

24 tháng STA-10

2474
Vitaplus-ADE 

Injection “SGB”

 Vitamin A, 

Vitamin D3 , 

Vitamin E

Dung 

dịch tiêm
Chai 100 ml

Trị các bệnh liên quan đến sự thiếu hụt 

Vitamin A, D3, E, còi xương, loãng 

xương trên Trâu, bò, ngựa, lợn, bê, dê, 

cừu, thỏ.

24 tháng STA-11

2475
Flumequine Y-50  

“SGB”
 Flumequine

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Thùng 
1, 20, 25 kg

Điều trị bệnh bệnh hô hấp mãn tính và 

hô hấp phức hợp trên gà và heo
24 tháng SPIB-01

2476
Lincomycin 

Premix-40 “SGB”
 Lincomycin

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Thùng 
1, 20, 25 kg

Kiểm soát và điều trị bệnh do vi khuẩn  

actinomycetes và một số vi khuẩn thuộc 

Mycoplasma và Plasmodium.

24 tháng SPIB-02

2477
Oxytech Y-50 

Powder  “SGB”

 Oxytetracycline 

HCL  

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Thùng 
1, 20, 25 kg

Điều trị bệnh hô hấp mãn tính và sổ mũi 

truyền nhiễm, bệnh viêm ruột và viêm 

phổi trên gia cầm và heo

24 tháng SPIB-03

2478
Tilmicom premix-

20 "sgb"

 Timicosin 

Phosphate

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Thùng 
1, 20, 25 kg

Trị bệnh do vi khuẩn actinomycetes và 

một số vi khuẩn thuộc họ mycoplasma 

và Plasmodium gây ra trên heo

24 tháng SPIB-04

337. NHÀ SẢN XUẤT: TA FOONG VACCINES & BIOTECH CO., LTD 
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2479
BAYOVAC® ST-

APP

 Swine 

Actinobacillus 

Pleuropneumoniae 

outer membrane 

protein gene Oml 

transformed E. coli 

BL21/rsOml strain 

recombinant 

protein, Swine 

Actinobacillus 

Pleuropneumoniae 

serotype 1 AP1-

80332 strain 

(trước khi làm bất 

hoạt), Swine 

Actinobacillus 

Pleuropneumoniae 

toxin gene ApxI 

transformed E. coli 

BL21/rsApxI 

strain recombinant 

toxin, Swine 

Actinobacillus 

Pleuropneumoniae 

toxin gene ApxII 

transformed E. coli 

BL21/rsApxII 

strain recombinant 

toxin, Swine 

Actinobacillus 

Pleuropneumoniae 

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ 50 liều 

Phòng bệnh viêm phổi, màng phổi do 

Actinobacillus Pleuropneumonia trên lợn.
24 tháng CADL-22
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2480
Bayovac® MH-

PRIT-5 ONE

 Mycoplasma 

hyopneumonia 

PRIT-5 strain

Huyễn 

dịch
Lọ Hdpe 50 liều 

Phòng bệnh viêm phổi địa phương do 

Mycoplasma hyopneumonia trên heo.
24 tháng TAF-01

2481 Amoxil-50
 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Hộp 

100, 200, 

500g; 1kg, 

5kg, 10kg, 

20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá 

trên lợn, gia cầm
24 tháng TAC-01

2482 Cefpod Inj  Ceftiofur sodium 

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Lọ 4g
Điều trị các nhiễm trùng đường hô hấp 

trên  trâu, bò, ngựa, lợn. 
24 tháng TAC-02

2483 Flubendazole-5  Flubendazole
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500g; 1, 

5, 10, 20kg

Trị ký sinh trùng đường tiêu hoá trên 

lợn, gà
24 tháng TAC-03

2484 Sulfana-50

 

Sulfamonomethoxi

ne sodium

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500g; 1, 

5, 10, 20kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá, 

viêm teo mũi, viêm vú, viêm nội mạc tử 

cung, cầu trùng trên trâu, bò, ngựa, lợn, 

chó, mèo, gà

36 tháng TAC-04

2485 Tiamulin-45
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500g; 1, 

5, 10, 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, lỵ, viêm 

khớp trên lợn, gia cầm
24 tháng TAC-05

2486 LINCO22  Lincomycin HCl
Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Hộp, Thùng 

100, 500g; 1, 

5, 10, 20kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, gia cầm
36 tháng TAC-19

2487 LINCO-40  Lincomycin HCl
Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Hộp, Thùng 

100, 500g; 1, 

5, 10, 20kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, gia cầm
36 tháng TAC-20

2488 Triamulox 200
 Tiamulin 

hydrogen Fumarate

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao, Túi 
500 g, 1 kg, 5 

kg
Trị lỵ trên heo 24 tháng PFU-94

338. NHÀ SẢN XUẤT: TAH-AN CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL CO, LTD 

339. NHÀ SẢN XUẤT: VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO. LTD., HSINCHU PLANT  
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2489
LINCOMYCIN-

300 Inj.
 Lincomycin

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml

Trị viêm phổi, viêm phế quản, CRD, 

viêm màng não, viêm não, áp xe, coryza, 

viêm tai giữa, nhiễm trùng huyết trên 

trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm

48 tháng YSPM-12

2490 DEXON Inj.

 Dexamethasone-

21 phosphate 

Sodium

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml

Điều trị dị ứng, chàm, bỏng, phù, viêm 

da, viêm khớp cấp, vú cấp, và viêm phổi 

trên trâu, bò, heo, ngựa, dê, cừu, chó, 

mèo

36 tháng YSPM-14

2491 SHINCORT Inj.
 Triamcinolone 

Acetonide

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml

Điều trị viêm khớp, viêm da, viêm phổi 

và viêm phế quản trên trâu, bò, ngựa, 

heo, chó, mèo

60 tháng YSPM-15

2492 KISTOCIN Inj.  Oxytocin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 10; 50ml

Tăng co bóp tử cung, thúc đẻ, tống nhau 

thai ra ngoài trên trâu, bò, heo, ngựa, dê, 

cừu, chó, mèo

48 tháng YSPM-16

2493
HEROMIN B12 

Inj.

 Cyanocobalamin, 

Dextrose, D-

Panthenol

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml

Phòng trị chứng thiếu máu, dinh dưỡng 

kém, rối loạn chuyển hoá trên trâu, bò, 

heo, dê, cừu, chó, mèo

60 tháng YSPM-18

2494
COUGHLIN 

Injection

 Chlopheniramine , 

Dl-Methyl 

Ephedrin, 

Sulpyrine

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml Trị viêm phổi 60 tháng YSPM-21

2495
SULPYRINE 25% 

Inj.
 Sulpyrine

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml Hạ sốt, giảm đau trên heo 60 tháng YSPM-22

2496
CANBISU 

INJECTION
 Ivermectin

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml Trị nội ngoại ký sinh trùng trên heo 36 tháng YSPM-53

2497
ENFLOSIN 

INJECTION
 Enrofloxacin

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml

Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trên 

trâu, bò, heo
36 tháng YSPM-54
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2498

FULTOLINE 

INJECTION dạng  

tiêm

 Tolfenamic acid
Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml

Hạ sốt, giảm đau, kháng viêm trên trâu, 

bò, heo
36 tháng YSPM-55

2499
GRANTLIFE 

INJECTION 5%
 Ceftiofur

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, 

bò, heo
36 tháng YSPM-52

2500 Suigen® HC

 Virus dịch tả heo, 

chủng LPC-CN 

nhược độc

Vắc xin 

nhược 

độc đông 

khô

Chai 10, 20, 50 liều Phòng bệnh dịch tả heo 24 tháng KBP-1

2501 Suigen® APP+PM

 Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

type 1,2,5, 

Pasteurella 

multocida type D

Vô hoạt 

keo phèn
Chai 100ml

Phòng bệnh viêm phổi - màng phổi, tụ 

huyết trùng trên heo
24 tháng KBP-2

2502 Suigen® PRgI-TK-

 Virus sống nhược 

độc gây bệnh giả 

dại (Aujeszky), 

chủng PRV (LC), 

TK và gE âm tính 

(TK-/ gE-)

Vắc xin 

nhược 

độc đông 

khô

Chai 

10 liều, 20 

liều, 50 liều, 

kèm nước pha 

tương ứng

Phòng bệnh Aujeszky trên heo 18 tháng SBC-01

2503 Suigen® PCV2

 Porcine 

Circovirus type 

2d, chủng H

Vô hoạt, 

nhũ dịch 

tiêm

Lọ 10, 50, 100ml
Phòng bệnh còi cọc do Circovirus gây ra 

trên lợn
24 tháng SBC-02

THAILAND

340. NHÀ SẢN XUẤT: VIRBAC (TAIWAN) CO., LTD. 

341. NHÀ SẢN XUẤT: ADVANCE PHARMA CO., LTD 
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2504 A.V.Save

 Alkyl Benzyl 

Dimethyl 

Ammonium 

Chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, 

Thùng 
1, 4, 20, 200lít

Sát trùng chuồng trại, dụng cụ, trang 

thiết bị chăn nuôi, nguồn nước
36 tháng APT-1

2505 Biosol 300

 Alkyl Benzyl 

Dimethyl 

Ammonium 

Chloride, 

Glutaraldehyde 

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, 

Thùng 

1, 4, 5, 20, 25, 

200 lít

Sát trùng chuồng trại, dụng cụ, trang 

thiết bị chăn nuôi, nguồn nước
24 tháng APT-2

2506 Tyromix-S 10 MX

 Sulfamethazine, 

Sulfamethazine, 

Tylosin, Tylosin

Thuốc 

dạng bột
Gói

100g, 500g, 

1kg
Trị bệnh hô hấp, tiêu hóa, lỵ trên heo 24 tháng APT-4

2507

OCTA-SULPRIM 

ORAL 

SUSPENSION

 Sulphadiazine 

(INN : 

Sulfadiazine), 

Trimethoprim

Hỗn dịch 

uống
Chai 200ml, 1L

Trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp 

và tiêu hóa trên gia cầm
24 tháng OMT-01

2508
TOLTRARIL  

2.5%
 Toltrazuril

Dung 

dịch uống
Chai 100ml, 1L Trị bệnh cầu trùng trên gà,vịt, ngỗng 36 tháng BAC-01

2509

WORMECIDE 

ORAL 

SUSPENSION

 Albendazole
Hỗn dịch 

uống
Chai 200ml, 1L Trị giun, sán trên bò, dê, lợn 24 tháng BAC-02

2510
TOLTRARIL S 

5%
 Toltrazuril

Hỗn dịch 

uống
Chai 100ml, 1L Phòng và trị bệnh cầu trùng trên heo con 24 tháng BAC-03

342. NHÀ SẢN XUẤT: BANGKOK LAB AND COSMETIC PUBLIC COMPANY LIMITED 
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2511 OCTASAL 10%

 1-(n-Butylamino)-

1-methylethyl-

phosphonous Acid, 

Vitamin B12 

(Cyanocobalamin 

B.P.)

Dung 

dịch uống
Chai 

10,20,50,100ml

, 1 L

Trị rối loạn sinh trưởng, rối loạn chuyển 

hóa trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, chó mèo, 

gia cầm

24 tháng BAC-05

2512 Racumin TP 0.75  Coumatetralyl Dạng bột Gói, Bao 

20g; 100g; 

200g; 500g; 

1kg; 2kg; 

25kg; 50kg

Thuốc diệt chuột tại trang trại chăn nuôi. 24 tháng BYA-21

2513 Biolyte

 Potassium 

Chloride, Sodium 

Bicarbonate, 

Sodium Chloride

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

 100g; 1; 15; 

25kg

Phòng trị mất nước và chất điện giải do 

bị bệnh tiêu chảy kéo dài, phòng chống 

Stress do thời tiết thay đổi, do vận 

chuyển… hỗ trợ cho việc điều trị bệnh 

tiêu chảytrên lợn, trâu bò, gia cầm

24 tháng BP-12

2514 ADEK 126 Powder

 Nicotinic acid, 

Pantothenic acid, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

20; 100g; 1; 

15; 25kg

Phòng trị thiếu vitamin; tăng cường sức 

đề kháng; chống stress do sự thay đổi 

thời tiết đột ngộttrên gà, vịt, lợn

24 tháng BP-2

343. NHÀ SẢN XUẤT: BAYER THAI CO., LTD. 

344. NHÀ SẢN XUẤT: BETTER PHARMA CO., LTD  
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2515
Doxcine Water 

Soluble Powder

 Doxycycline 

(HCL)

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

 20; 100; 

500g; 1; 15; 

20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

Trên gia cầm
24 tháng BP-29

2516 Betafac-egg

 Calcium, Cobalt, 

Copper, Ferrous, 

Iodine, 

Manganese, 

Nicotinic acid, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, Zinc

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

454; 4540; 

9080; 13620; 

22700 g

Phòng trị thiếu vitamin và khoáng chất. 

Giúp cân bằng các chất dinh dưỡng có 

trong thức ăn ở thời kỳ đẻ trứng, tăng 

năng suất trứngtrên gia cầm

24 tháng BP-3

2517 Betalin 10%
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

10; 25; 50; 

100; 500g; 1; 

10; 15; 25kg

Trị bệnh CRD, dấu son, hồng lỵ, sưng 

phổiTrên lợn, gia cầm
24 tháng BP-31

2518 Lincomed 10  Lincomycin HCL
Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

1; 10; 20; 30; 

50 lb

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu 

hóaTrên heo
24 tháng BP-33

2519 Cobactin 40%  Colistine Sulfate
Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Thùng 

100; 500g; 1; 

10; 15; 20; 

25kg

Trị nhiễm khuẩn dạ dày - ruộtTrên lợn, 

gia cầm
24 tháng BP-36

2520 Tenamoxcin 500
 Amoxcillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Túi 

100; 500g; 1; 

10; 20kg
Trị nhiễm khuẩn đường hô hấpTrên lợn 24 tháng BP-37

2521 Tilmicin 20%

 Tilmicosin 

phosphate tương 

đương Tilmicosin

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 1,10kg Trị nhiễm trùng đường hô hấpTrên lợn 24 tháng BP-38
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2522 Beta Q

 Alkyl benzyl 

Dimethyl 

Ammonium 

Chloride, 

Formaldehyde, 

Glutaraldehyde

Khác
Chai, Lọ, 

Bình, Can 
1,5, 20L Thuốc sát trùngChuồng trại 24 tháng BP-39

2523
Tilmicin Solution 

25%

 Tilmicosin 

phosphate tương 

đương Tilmicosin

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Bình 
240ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấpTrên lợn, 

bê, gà
24 tháng BP-40

2524 Artxy 500

 Amoxicillin (dạng 

Amoxicillin 

trihydrate)

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 1, 10, 20 kg Trị bệnh viêm phổi trên heo 24 tháng BP-41

2525 Comoxy 500 WSP

 Amoxicillin (dạng 

Amoxicillin 

trihydrate), 

Colistin (Colistin 

sulfate)

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 

100; 250; 500 

mg; 1 kg

Trị bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô 

hấp trên heo và gia cầm
24 tháng BP-42

2526 BETAGUARD

 Alkyl benzyl 

dimethyl 

ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can, 

Thùng 
1lít, 5 lít, 20 lít

Sát trùng chuồng trại và dụng cụ chăn 

nuôi
24 tháng BP-61

2527 Losin-S

 sulfadimidine 

base, Tylosin 

tartrate

Thuốc 

bột uống
Gói

25; 100; 500 

g; 10; 20; 50 

kg

Trị nhiễm khuẩn đường ruột, hô hấp trên 

heo, gia cầm
24 tháng BP-8

2528 Coxzuril 5%  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 200, 500 

ml; 1lít
Trị Cầu trùng trên lợn 24 tháng BIC-01

345. NHÀ SẢN XUẤT: BIC CHEMICAL CO., LTD 
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2529 Doxicure-50  Doxycycline
Thuốc 

bột uống

Gói, Túi, 

Bao, Thùng 

100, 200, 250, 

500 gram; 1, 

2, 5, 10, 20, 

25kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, 

nghé, heo, gia cầm
36 tháng BIC-02

2530
Tilmiguard 

Solution

 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Chai 

250, 500 ml; 1 

lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gia 

cầm
24 tháng BIC-03

2531
Enroguard 

10%injection
 Enrofloxacin 

Dung 

dịch tiêm
Chai 100 ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, lợn
24 tháng BIC-04

2532 Coxzuril 2.5%  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100, 200, 500 

ml; 1 lít
Trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng BIC-05

2533 Dynazide 10%
 Tiamulin 

Fumarate 

Thuốc 

bột uống

Túi, Bao, 

Thùng 

100, 200, 250, 

500 gram; 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25 kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên heo 
24 tháng BIC-06

2534
Enrophar 0.5% 

Oral Pump
 Enrofloxacin 

hỗn dịch 

uống
Chai, Lọ 

100, 200, 500 

ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, đường 

hô hấp trên heo con 
24 tháng BIC-07

2535 Fluniguard
 Flunixin 

Meglumine 

dung dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 200, 

250, 500 ml
Chống viêm trên trâu, bò, ngựa, heo 24 tháng BIC-08

2536 LINCOTECH-44
 Lincomycin 

hydrochloride 

Thuốc 

bột uống

Túi, Bao, 

Hộp, Thùng 

100, 200, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25kg

Trị Lỵ, Viêm phổi trên heo 24 tháng BIC-09

2537 Amoxclamed drop

 Amoxicilin 

trihydrate, 

Clavulanate 

potassium

Thuốc 

bột trộn 

pha uống

Chai, Lọ 
2.5 g/ lọ, 15 

ml/ chai nhựa

Trị nhiễm trùng da, 

vết thương trên chó, mèo
24 tháng BIC-10

2538
Amoxivet 15% 

Injection

 Amoxicilin 

trihydrate 

hỗn dịch 

tiêm
Lọ 

25, 100, 200, 

300 ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp tiêu hóa 

trên bê lợn
24 tháng BIC-11
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2539 Ampi-200
 Ampicilin 

trihydrate

hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 25, 100 ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường 

ruột trên bê lợn
24 tháng BIC-12

2540 Colicure 40%  Colistin sulfate 
Thuốc 

bột trộn

Túi, Bao, 

Thùng 

100, 200, 250, 

500 gram; 1, 

2, 5, 10, 20, 

25 kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên heo 

và gia cầm
24 tháng BIC-13

2541 LINCOTECH-110
 Lincomysin 

hydrochloride

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

100, 200, 250, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 kg

Trị lỵ, viêm phổi trên heo 24 tháng BIC-14

2542 XYLINVET  Xylazine
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

25, 50, 100, 

200, 250, 300, 

500 ml

Gây mê trên ngựa, trâu, bò, chó, mèo 24 tháng BIC-15

2543 Mectinvet Injection  Ivermectin 
dung dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

10, 25, 100, 

200, 300 ml
Trị ký sinh trùng trên trâu, bò, lợn, cừu 24 tháng BIC-16

2544
MECTINVET 

PLUS

 Clorsulon , 

Ivermectin dung dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

10, 25, 100, 

200, 300 ml
Trị ký sinh trùng gây ra trên trâu, bò 24 tháng BIC-17

2545 Pharmatilin 25%

 Tiamulin 

Hydrogen 

Fumarate 

Dạng 

trộn thức 

ăn

Túi, Bao, 

Thùng 

100, 200, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, lỵ trên 

heo 
24 tháng BIC-18

2546 Dexaguard
 Dexamethasone 

sodium phosphate 

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

10, 20, 30, 

100, 25, 500 

Chống viêm, chống dị ứng, ức chế hệ 

miễn dịch trên ngựa, chó
24 tháng BIC-19

2547
Gentaguard 10%

 injection
 Gentamicin 

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

10, 20, 30, 

100, 250, 500 

ml, 1 lít

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, nhiễm 

trùng đường hô hấp trên bò, dê, cừu, lợn 
24 tháng BIC-20
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2548 Keprofen 10%  Ketoprofen 
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

10, 20, 30, 

100, 250, 500 

ml; 1 lít

Kháng viêm, giảm đau; trị viêm vú, viêm 

xương khớp và rối loạn cơ-xương, chấn 

thương trên ngựa, trâu, bò, lợn.

24 tháng BIC-21

2549 LINCOSPECVET

 Lincomycin 

hydrochloride 

, Spectinomycin 

sulfate 

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

10, 20, 30, 

100, 250, 500 

ml; 1 lít

Trị nhiễm trùng đường ruột, hô hấp, tiết 

niệu, nhiễm trùng  da, viêm khớp trên 

trâu, bò, lợn, chó, mèo 

24 tháng BIC-22

2550 Xylinvet 10%  Xylazine 
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

10, 20, 30, 

100, 250, 500 

ml; 1 lít

Gây mê cho ngựa, trâu, bò 24 tháng BIC-23

2551 Danoguard

 Danofloxacin 

mesylate

tương đương 

Danofloxacine  

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

10, 20, 30, 

100, 250,  

500ml; 1 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường 

ruột trên trâu bò, lợn
24 tháng BIC-24

2552
Gentaguard 5% 

injection
 Gentamicin

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

10, 20, 30, 

100, 250, 

500ml; 1 lít

trị nhiễm trùng đường

 tiết niệu, đường hô hấp, da và mô mềm, 

việm ruột, đường hô hấp, da và mô mềm, 

viêm ruột, viêm đường sinh dục trên trâu 

bò, chó, mèo.

24 tháng BIC-25

2553 NALISTIN-10
 Colistin Sulfate Thuốc 

bột uống

Gói, Túi, 

Bao, Thùng 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

20kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên lợn, 

gia cầm
24 tháng BIC-27

2554 DYNAZIDE 80%

 Tiamulin 

Hydrogen 

Fumarate

Thuốc 

bột trộn

Gói, Bao, 

Thùng 

10, 20, 50, 

100, 200, 500 

g; 1, 5, 10, 

20kg

Trị lỵ, viêm phổi trên lợn,  trị nhiễm 

khuẩn đường hô hấp trên gia cầm
24 tháng BIC-28
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2555
MARBOGUARD 

2%
 Mabofloxacine

dung dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

10, 20, 30, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, 

bò, dê, cừu, lợn
24 tháng BIC-29

2556
AMOXIVET 20% 

INJECTION

 Amoxicillin 

trihydrate

hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

10, 20, 30, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5 lít

Trị viêm đường hô hấp, viêm ruột, niệu 

sinh dục, nhiễm trùng da trên trâu, bò, 

dê, cừu, lợn, chó, mèo

24 tháng BIC-30

2557 TARLOSIN
 Tylosin tartrate thuốc bột 

uống

Gói, Bao, 

Thùng 

10, 20, 50, 

100, 200, 500 

gram; 1, 5, 10, 

20 kg

Trị viêm đường hô hấp, viêm đường tiêu 

hóa trên trâu, bò, lợn, gà
24 tháng BIC-31

2558
AMOXIVET 50% 

POWDER

 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Thùng 

100, 200, 500, 

1000 gram; 5, 

10, 20 kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên trâu, bò, lợn, gia cầm
24 tháng BIC-32

2559 TRICLABEN-100  Triclabendazole
Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

25, 50, 100, 

200, 250, 500 

ml; 1, 2, 5 lít

Trị sán lá gan trên trâu, bò 24 tháng BIC-34

2560
PULMIDOX 

SOLUTION
 Doxycycline

Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

25, 50, 100, 

200, 250, 500 

ml; 1, 2, 5 lít

Trị bệnh viêm đường hô hấp ở gà và lợn 24 tháng BIC-35

2561 NIXINGUARD
 Flunixin 

meglumine

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

25, 50, 100, 

200, 250ml

Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt  trên trâu, 

bò, lợn, ngựa.
24 tháng BIC-36

2562 IODIP  Iodine 

Dung 

dịch sát 

trùng

Can 1, 2, 5, 25 lít Sát trùng bầu vú trên bò sữa 24 tháng BIC-37

2563
MARBOGUARD 

10%
 Mabofloxacine

Dung 

dịch tiêm
Lọ 

25, 50, 100, 

200, 250 ml

Tri nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

viêm vú ở trâu, bò, heo
24 tháng BIC-38
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2564
PHARMAPRIM 

30%

 Sulfadiazine

    , Trimethoprim 

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 500, 

1000g; 5, 10, 

20 kg

Trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa, tiết 

niệu, nhiễm trùng da trên lợn, gà
24 tháng BIC-39

2565 Oxyphar 50  Oxytetracycline 

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Bao 
100, 200, 250, 

500 g; 1, 2 kg

Trị bệnh đốm đỏ xuất huyết, tuột nhớt, 

chướng bụng, lòi dom do Aeromanas 

hydrophyla và Pseudominas gây ra trên 

cá, Trị bệnh phát sáng, đỏ dọc thân do 

vibrio trên tôm

24 tháng BIC-40

2566 Marbovet-80  Marbofloxacin Dạng viên Vỉ, Hộp 8, 10 viên
Trị nhiễm trùng đường hô hấp tiết niệu, 

da, mô mềm trên chó
24 tháng BIC-41

2567
PRARINTEL 

PLUS

 Febantel, 

Praziquantel, 

Pyrantel pamoate

dạng viên Vỉ, Hộp 
10 viên/ vỉ, 2 

vỉ/ hộp
Trị giun trên chó 24 tháng BIC-42

2568 PRARINTEL
 Praziquantel, 

Pyrantel pamoate
dạng viên Vỉ, Hộp 

10 viên/ vỉ, 1 

vỉ/ hộp
Trị giun tròn và giun dẹp trên mèo 24 tháng BIC-43

2569
AMOXCLAMED 

500

 Amoxicillin 

trihydrate, 

Clavulanate 

potassium 

dạng viên Vỉ, Hộp 
7 viên/ vỉ, 30 

vỉ/ hộp
Trị nhiễm trùng da, mô mềm trên chó. 24 tháng BIC-44

2570
AMOXCLAMED 

125

 Amoxicillin 

trihydrate, 

Clavulanate 

potassium 

Dạng viên Vỉ, Hộp 
7 viên/ vỉ, 30 

vỉ/ hộp

Trị nhiễm trùng da, mô mềm trên chó, 

mèo
24 tháng BIC-45

2571 CEFVET  Ceftiofur sodium

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Chai, Lọ 1, 4 g 
Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp và viêm 

kẽ móng chân trên lợn và gia cầm
24 tháng BIC-46

2572

AMOXIGUARD 

15% INJECTION 

LA

 Amoxicillin 

trihydrate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 100 ml

Trị viêm phổi, viêm khớp, nhiễm trùng 

đường tiêu hóa trên trâu, bò, cừu, heo, 

chó

24 tháng BIC-47
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2573
DYNAZIDE 20% 

INJECTION

 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Dung 

dịch tiêm
Lọ 25, 100 ml

Điều trị tiêu chảy, hô hấp và viêm khớp 

trên heo.
24 tháng BIC-48

2574
AMOXCLAMED 

250

 Amoxicillin 

trihydrate 

 , Clavulanate 

potassium

dạng viên Vỉ, Hộp 
7 viên/ vỉ; 2, 5, 

10, 30 vỉ/ hộp

điều trị bệnh : nhiễm trùng da (trong da 

và ngoài da, nhiễm trùng mô mềm, hệ  

tiết niệu, hô hấp, đường tiêu hóa trên 

chó, mèo

24 tháng BIC-49

2575
TOLFEVET 

TABLET
 Tolfenamic acid dạng viên Vỉ, Hộp, Lọ 

1, 8, 10 viên/ 

vỉ; 8, 100 viên/ 

hộp, lọ

Dùng để  giảm đau, hạ sốt, kháng viêm 

trong các trường hợp viêm, bệnh nhiễm 

khuẩn và giảm đau trong phẫu thuật cho 

chó

24 tháng BIC-50

2576
AMOXCLAMED 

62.5

 Amoxicillin 

trihydrate, 

Clavulanate 

potassium 

dạng viên Vỉ, Hộp 
7 viên/ vỉ, 30 

vỉ/ hộp

Trị nhiễm trùng da (nhiễm trùng sâu 

trong da và bên ngoài, nhiễm trùng mô 

mềm) trên chó

24 tháng BIC-51

2577 Marbovet-20  Marbofloxacin dạng viên Vỉ, Hộp 

10 viên/ vỉ, 1 

vỉ hoặc 10 vỉ/ 

hộp

Trị nhiễm trùng da và mô mềm (viêm da 

có mủ, chốc lở, viêm nang lông, viêm da, 

viêm mô tế bào), nhiễm trùng đường hô 

hấp, tiêu hóa trên chó

24 tháng BIC-52

2578 Fenbenzide-20  Fenbendazole
Thuốc 

bột trộn

Bao, Gói, 

Túi, Thùng 

1, 2, 5, 10, 15, 

20kg
Trị giun, sán trên trâu, bò, lợn 36 tháng BIC-53

2579 Lincospec SP

 Lincomycin 

hydrochloride, 

Spectinomycin 

sulfate

Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Túi, Thùng 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường ruột, hô hấp trên 

lợn, gia cầm
36 tháng BIC-54

2580 Zaperguard  Azaperone
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 25, 100ml Thuốc an thần, gây mê trên lợn 36 tháng BIC-55
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2581 Sita-B

 Alkyl benzyl 

dimethyl 

ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, 

Thùng, Can 

100, 250, 

500ml; 1, 5, 

10, 20, 25, 

200 lít

Thuốc sát trùng chuồng trại 36 tháng BIC-56

2582 Fenbendazole 20%  Fenbendazole
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100, 1000, 

4000ml
Trị giun trên gà 36 tháng BIC-57

2583
Dynamutilin 10% 

Coated

 Tiamulin 

Hydrogen 

Fumarate

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao, Gói, 

Thùng,Chai

, Lọ, Hộp, 

Lon 

100; 500 g; 1; 

10; 25; 30; 40; 

50 kg

Trị lỵ, viêm phổi trên heo 24 tháng NTV-11

2584 Yenlistin 40%  Colistin Sulphate
Thuốc 

bột uống
Gói 100g; 1kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên lợn,

gia cầm
36 tháng GDH-10

2585 Tomcin soluble
 Erythromycin 

thiocyanate

Thuốc 

bột uống
Gói 100g; 1kg

Trị C.R.D, Coryza, viêm màng hoạt 

dịch, viêm xoang trên gia cầm, thỏ, viêm 

dạ dày-ruột trên lợn.

48 tháng GDH-11

2586 Moxcolis
 Amoxicilline, 

Colistin sulphate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500g; 1, 

5kg

Trị nhiễm khuẩn dạ dày ruột, đường hô 

hấp, tiết niệu trên bê, ghé, lợn, gia cầm
36 tháng GDH-5

2587
Doxycline 150 

soluble
 Doxycycline 

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

20,50,100,200, 

 500g,1 5, 10, 

25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, gia cầm, chó, mèo
36 tháng GDH-6

2588
Gendazel vet 

suspension
 Albendazol

Dung 

dịch tiêm
Chai 

30, 60, 100, 

120, 200, 240 

ml; 1 l

Trị giun, sán trên trâu, bò, dê, cừu 36 tháng GDH-7

2589
MOXCIN VET 50 

POWDER

  Amoxicillin 

Trihydrate

Thuốc 

bột uống
Gói

100g, 500g, 

1kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá 

trên lợn, gia cầm
36 tháng GDH-8

347. NHÀ SẢN XUẤT: GENERAL DRUGS HOUSE CO., LTD 

346. NHÀ SẢN XUẤT: ELANCO (THAILAND) LTD 
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2590 Lincovet g.d.h
 Lincomycin 

Hydrochloride

Thuốc 

bột uống
Gói 100g; 1kg Trị kiết lỵ (tiêu chảy) trên lợn, gia cầm 24 tháng GDH-9

2591 OCTAFOS 10%
 Butaphosphan, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Chai

 

20ml,25ml,100

ml

Phòng và trị bệnh hạ phosphate trong 

máu, thiếu hụt vitamin B12. Trị rối loạn 

chuyền hóa do trao đổi chất dd kém, 

chậm phát triển, tăng cường sức đề 

kháng trên trâu, bò ngựa, dê, cừu, lợn, 

chó mèo.

24 tháng IPM-01

2592

OCTACIN-EN 

5% INJECTABLE 

SOLUTION

 Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 20,50,100ml

Trị tiêu chảy, viêm teo mũi truyền 

nhiễm, viêm phổi, tụ huyết trùng, hội 

chứng MMA viêm khớp trên heo, trâu 

bò, gà.

24 tháng THAI-02

2593 CP - CIN 20  Oxytocin
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 10ml, 100ml

Kích thích tử cung co thắt để tiện cho 

việc sinh nở, hỗ trợ tử cung sau sinh, 

kích thích tiết sữa trên trâu, bò, ngựa, 

cừu, lợn, chó, mèo.

24 tháng LBS-1

2594 Biomox Premix
 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao, Gói 

 100, 500g; 1, 

10, 25, 30, 

40kg

Trị nhiễm khuẩn trên heo 36 tháng NTV-13

2595
Dynamutilin Feed 

Premix

 Tiamulin 

Hydrogen 

Fumarate

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao, Gói, 

Thùng, 

Chai, Lọ, 

Hộp, Lon 

100, 500g; 1, 

10, 25, 30, 40, 

50kg

Trị lỵ, viêm phổi trên heo 24 tháng NTV-14

2596 Roxolin  Halquinol

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao, Gói, 

Thùng, 

Hộp, Lon 

100g; 1, 10, 

20, 25kg
Trị tiêu chảy trên heo, gia cầm 36 tháng NVT-10

348. NHÀ SẢN XUẤT: INTERTHAI PHARMACEUTICAL MANUFACTURING , LTD 

349. NHÀ SẢN XUẤT: L.B.S LABORATORY LTD., PARTNERSHIP. 

350. NHÀ SẢN XUẤT: M&H MANUFACTURING CO., LTD 
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2597
Dynamutilin 

Injection 20%

 Tiamulin 

Hydrogen 

Fumarate

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 100ml

Trị viêm phổi, kiết lỵ, Leptospirois trên 

heo
24 tháng NVT-8

2598 OCTAMIX A.C.
 Amoxicillin, 

Colistin

Thuốc 

bột uống
Gói 100,500g

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

và tiết niệu trên cừu non, dê con, bê, lợn, 

gia cầm

24 tháng MCP-01

2599 Macro-Mox forte

 Amoxicillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Túi, Hộp 

100, 500g; 1, 

2, 2.5, 5, 10, 

15, 20 kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm dạ 

dày ruột trên lợn và gia cầm
24 tháng MCP-10

2600
Macmycin 200 

premix

 Tilmicosin 

phosphate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói 100; 1;10kg Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên heo. 24 tháng MCP-15

2601
Surtrimox 80% 

WS

 Amoxicillin 

trihydrate 

Thuốc 

bột uống
Gói 500g

Trị viêm phổi trên heo, trị nhiễm khuẩn 

hô hấp, tiêu hóa trên gà.
24 tháng MCP-16

2602
RIMAFEN 25 mg 

Chewable Tablet
 Carprofen Viên nén Vỉ , Hộp 

10 viên/vỉ, 5 

vỉ/hộp

Giảm đau và giảm viêm do viêm xương 

khớp và

kiểm soát cơn đau sau phẫu thuật liên 

quan đến

mô mềm và phẫu thuật chỉnh hình ở chó

24 tháng MCP-19

2603
RIMAFEN 75 mg 

Chewable Tablet
 Carprofen Viên nén Vỉ , Hộp 

10 viên/vỉ, 5 

vỉ/hộp

Giảm đau và giảm viêm do viêm xương 

khớp và

kiểm soát cơn đau sau phẫu thuật liên 

quan đến

mô mềm và phẫu thuật chỉnh hình ở chó

24 tháng MCP-20

351. NHÀ SẢN XUẤT: MACROPHAR CO., LTD 
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2604 Vet-Moxcol

 

Amoxicillintrihydra

te, Amoxicillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

dạng bột
Túi, Bao

100, 200, 

500g, 1, 5, 10, 

20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên heo và gia cầm.
24 tháng MCP-3

2605 Surmox-Col forte

 Amoxicillin 

trihydrate, 

Amoxicillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

dạng bột
Túi, Bao

100, 200, 

500g, 1, 5, 10, 

20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên heo và gia cầm.
24 tháng MCP-5

2606 Amoxicillin 80%
 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

dạng bột
Gói, Bao

100, 200, 

500g, 1, 5, 10, 

20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường 

tiêu hóa do vi khuẩn nhạy cảm với 

Amoxicillin trên lợn, gà.

24 tháng MCP-9

2607 ENROCIN TAB  Enrofloxacin
Thuốc 

viên
Vỉ, Hộp 

10 viên/vỉ, 10 

vỉ/ hộp

Trị viêm da có mủ, nhiễm trùng đường 

tiết niệu trên chó
36 tháng MCP-17

2608
TOFAMATE 

TAB 6
 Tolfenamic acid

Thuốc 

viên
Vỉ, Hộp 

10 viên/vỉ, 10 

vỉ/ hộp

Kháng viêm và giảm đau cấp tính trong 

bệnh về vận động mãn tính ở chó; trị hội 

chứng sốt trên mèo

36 tháng MCP-18

2609 Virusnip

 Oxygen hoạt tính 

(Potassium 

Peroxomonosulphat

e 50% w/w và 

Sodium 

dichloroisocyanurat

e 5% w/w)

Dạng hạt Gói, Lọ, Xô 1, 5kg
Khử trùng chuồng trại chăn nuôi gia súc, 

gia cầm
36 tháng EWT-01

352. NHÀ SẢN XUẤT: MIXWELL MARKETING CO., LTD 
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2610 H.C.G.-150

 Alkyl benzyl 

dimethyl 

Ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai,Can,T

hùng 
1,5,20,200 L

Sát trùng chuồng trại và dụng cụ chăn 

nuôi gia súc, gia cầm.
36 tháng MMC-01

2611 FOAMASOL

 Linear Alkyl 

benzene sulfonic 

acid,sodium salt, 

Sodium hydroxide, 

Sodium lauryl 

ether sulfate

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai,Can,T

hùng 
1,5,20,200 L

Vệ sinh, tẩy rửa thiết bị, phương tiện và 

chuồng nuôi gia súc, gia cầm
24 tháng MMC-02

2612 VIUZID

 Alkyl benzyl 

dimethyl 

Ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde, 

Isopropyl alcohol

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai,Thùng 1,5,20,200 L Sát trùng trang trại gia súc, gia cầm 36 tháng MMC-03

2613
MUTALIN 10% 

PREMIX

 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 1kg, 5kg, 10kg Trị nhiễm khuẩn hô hấp, lỵ trên lợn 24 tháng NMC-1

2614
NOVACOLTIN 

WS

 Amoxicillin 

trihydrate, Colistin 

sulphate

Thuốc 

bột uống
Túi, Gói

100, 250,500 

gr; 1,5,10,20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu trên lợn, gà, trâu, bò, dê
24 tháng NMC-12

2615 Novadoxy 500
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Túi, Gói

100, 250,500 

gr; 1,5,10,20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn, 

gia cầm
24 tháng NMC-13

2616 Novalistin 40 Mix  Colistin sulphate
Thuốc 

bột uống
Túi, Gói

100, 250,500 

gr; 1,5,10,20kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do vi 

khuẩn nhạy cảm với colistin trên bê, heo, 

gia cầm

36 tháng NMC-15

353. NHÀ SẢN XUẤT: NOVA MEDICINE CO., LTD 
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2617 Tilmicosin solution
 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Chai Lọ 250ml

Trị các bệnh đường hô hấp trên gia súc, 

gia cầm
24 tháng NMC-16

2618 Ferro 10% Plus

 Cobalt gluconate, 

Đồng gluconate, 

Kẽm gluconate, 

Sắt-dextran

Dung 

dịch tiêm 

vô trùng

Chai Lọ
50,100,250,500

ml

Phòng và trị thiếu máu do thiếu sắt trên 

heo
24 tháng NMC-17

2619 Enronova 10%  Enrofloxacin base

Dung 

dịch tiêm 

vô trùng

Chai Lọ
50,100,250,500

ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, heo
24 tháng NMC-18

2620 Tonamic  Tolfenamic acid
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 100,250ml

Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt, trên heo, 

bò, dê, cừu
36 tháng NMC-20

2621
Nova AD3E 

Injection

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 100,250ml

Trị bệnh do thiếu vitamin A, D3, E trên 

trâu, bò, heo, dê, cừu
24 tháng NMC-21

2622 Magxical

 Acid Boric, 

Calcium 

gluconate, 

Magnesium 

Hypophosphite 

hexahydrate

Dung 

dịch tiêm 

vô trùng

Chai Lọ 250ml
Trị bệnh do thiếu Ca, Mg trên trâu, bò, 

heo, dê, cừu
24 tháng NMC-22

2623 Ceffior-50  Ceftiofur hcl
Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 100,250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, heo
24 tháng NMC-23

2624 Hydropen 400

 

Dihydrostreptomyci

n, Penicillin G 

benzathine, 

Penicillin G 

procaine

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 100,250ml

Trị viêm khớp, viêm vú, viêm dạ dày, 

ruột, nhiễm trùng hô hấp và tiết niệu trên 

trâu, bò, dê, lợn

24 tháng NMC-24

2625
Novamec 0.6% 

Premix
 Ivermectin

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 1,5kg Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên heo 24 tháng NMC-25
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2626 Neonova - 500  Neomycin sulfate
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100,500gr; 

1,5,10kg
Trị viêm ruột trên trâu, bò, heo, gà 24 tháng NMC-26

2627 Novamoxine 15%
 Amoxicillin 

Trihydrate

Huyễn 

dịch tiêm
Chai, Lọ 100,250ml/chai

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu sinh dục, viêm da trên trâu, bò, 

lợn, chó, mèo

36 tháng NMC-27

2628
Novamoxine 574 

Mix

 Amoxicillin 

Trihydrate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 1,5,10kg Trị liên cầu khuẩn trên lợn con cai sữa 24 tháng NMC-28

2629 Novazuril 5%  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 100, 250 ml Trị cầu trùng trên heo con 24 tháng NMC-29

2630
NOVAMOXINE 

500F

 Amoxicillin 

Trihydrate

Thuốc 

bột uống
Gói

100,250,500g;1 

 kg, 5kg

Trị viêm phổi, tụ huyết trùng, E.coli, 

Cozyza trên lợn, gà
36 tháng NMC-3

2631
Novatil 20% 

Premix

 Tilmicosin 

phosphate

Thuốc 

bột uống

Túi, Gói, 

Bao

100,500gr; 

1,5,10kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp do 

Actinobacillus pleuropneumonia, 

Mycoplasma hyopneumonia Pasteurella 

multocida trên heo

24 tháng NMC-30

2632 Novaclav

 Acid Clavulanic, 

Amoxicillin 

Trihydrate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 50,100ml

Trị nhiệm khuẩn đường hô hấp, mô 

mềm, viêm vú, viêm tử cung, trên trâu, 

bò, lợn, chó, mèo

24 tháng NMC-31

2633 NOVAFOS
 Butafosfan, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm 

vô trùng

Chai, Lọ 100, 250ml
giảm còi cọc, phục hồi sức khỏe heo nái 

sau sinh
36 tháng NMC-4

2634 LINCOSPECS
 Lincomycin, 

Spectinomycin

Dung 

dịch tiêm 

vô trùng

Chai, Lọ 100, 250ml
Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, nghé, lợn
24 tháng NMC-5

2635 Novamoxine 20%
 Amoxicillin 

Trihydrate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 100, 250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu trên trâu, bò, lợn
36 tháng NMC-6

2636 Nulistin-P400  Colistin Sulphate 
Thuốc 

dạng bột
Gói, Hộp 

50, 100, 500g; 

1, 2, 5, 10, 20, 

25kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên lợn, 

gia cầm. 
24 tháng NCT-10

354. NHÀ SẢN XUẤT: NUTRICHEMS CO., LTD 
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2637 Welluent - Blue

 Brilliant Blue 

FCF, Dipotassium 

hydrogen 

phosphate 

(K2HPO4), 

Potassium 

dihydrogen 

phosphate 

(KH2PO4)

Dung dịch Chai 

10, 20, 30, 50, 

60, 75, 80, 90, 

100, 120, 150, 

200, 240ml

Dung dịch pha vắc xin gia cầm 24 tháng NCT-2

2638 Biodoxy-150
 Doxycycline 

Hyclate

Thuốc 

dạng bột 

uống

Gói, Hộp 

50, 100, 500g; 

1, 2, 5, 10, 20, 

25kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn, 

gia cầm.
24 tháng NCT-7

2639
Greenro 0.5% Oral 

Pump
 Enrofloxacin

Thuốc 

dạng 

dung dịch

Chai 100, 200ml
Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường 

tiêu hóa trên lợn con.
24 tháng NCT-8

2640 CORYSOL-200

 Chlotetracylin 

hydrochloride, 

Erythromycin

Thuốc 

bột uống
Gói 100g

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên lợn, 

gà
24 tháng WELL-1

2641 METHOZINE 480
 Sulphadizine, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói 100g

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường 

tiêu hóa trên bê , lợn, gà
24 tháng WELL-2

2642 BIOQUIN
 Sulfaquinoxaline, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói 100g

Trị tụ huyết trùng, E. Coli, cầu trùng 

trên gia cầm
24 tháng WELL-3

2643 Mectinphar  Ivermectin

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 500 

gram; 1, 5, 10, 

20 kg

Trị giun sán giai đoạn trưởng thành và 

ấu trùng, giun phổi trên lợn
24 tháng BIC-26

2644 Ozuril-2.5  Toltrazuril 
Dung 

dịch uống

Chai, Bình, 

Can 

50, 100, 250, 

500 ml; 1, 5, 

10, 25 lít

Trị cầu trùng trên gia cầm 24 tháng PHT-10

355. NHÀ SẢN XUẤT: PHARMATECH CO., LTD 
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2645 Neophar 500
 Neomycin 

Sulphate  

Thuốc 

bột uống
Gói 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 20, 50 kg

Trị nhiễm khuẩn dạ dày ruột trên lợn, gia 

cầm
24 tháng PHT-11

2646 Sulthophar
 Sulfadiazine     

, Trimethoprim     

Hỗn dịch 

uống
Chai 

100, 200, 400, 

500 ml; 1 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp tiêu hóa 

trên gia cầm
24 tháng PHT-12

2647
Enrophar powder 

20%,
 Enrofloxacine 

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

100, 500g; 1, 

10, 25 kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia 

cầm

24 tháng PHT-13

2648 Pharmadox-30
 Doxycycline 

hyclate  

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

100, 500g; 1, 

10, 25 kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm
24 tháng PHT-14

2649 Doxyguard-50
 Doxycyline 

Hyclate  

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

100, 500 g; 1, 

10, 25 kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm
24 tháng PHT-15

2650
Fenbenphar 10% 

Suspension
 Fenbendazole

dung dịch 

uống
Chai 

100, 200, 250, 

300, 500 ml; 1 

lít

Trị bệnh giun, sán đường tiêu hóa, 

đường phổi cho trâu, bò, cừu, gia cầm
24 tháng PHT-16

2651 Fenbenphar 20%  Fenbendazole
Thuốc 

bột uống

Gói, Túi, 

Bao, 

Thùng, Hộp 

100, 200, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25kg

Trị bệnh giun, sán đường tiêu hóa, 

đường phổi cho trâu, bò, cừu, gia cầm
36 tháng PHT-17

2652 Mulinguard-45
 Tiamulin 

Hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống

Gói, Túi, 

Bao, 

Thùng, Hộp 

100, 200, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25kg

Trị lỵ viêm phổi trên lợn và bệnh hen 

suyễn (CRD) trên gà
36 tháng PHT-18

2653
Enrophar 20% 

Oral Solution
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 200, 250, 

300, 500ml; 1 

lít

Trị viêm nhiễm đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm
36 tháng PHT-19

2654
Enrophar 10% 

Oral Solution
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100, 500ml; 1 

lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm
36 tháng PHT-20
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2655 Pharmazuril 2,5%  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 500ml; 1 

lít
Trị cầu trùng trên gà 36 tháng PHT-21

2656

BACTEFLOX 

0.5% ORAL 

PUMP

 Enrofloxacin
Hỗn dịch 

uống
Chai, Lọ 

100, 200, 500 

ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên heo
24 tháng PHT-22

2657 SALINOX
 Salinomycin 

Sodium

Bột trộn 

thức ăn

Bao, Gói, 

Túi 

100, 200, 250, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Trị cầu trùng xảy ra trên gia cầm do 

Eimeria tenella, E.necatrix, E.acevulina, 

E.maxima, E.Brunetti, E.mivati gây ra

24 tháng PHT-23

2658 LINCOCEP-110
 Lincomycin 

hydrochloride  

Bột trộn 

thức ăn

Bao, 

Gói,Túi 

100, 200, 250, 

500 g; 1, 2 kg

Trị tiêu chảy, nhiễm khuẩn hô hấp trên 

heo
24 tháng PHT-24

2659 LINCOCEP-44

 Lincomycin 

hydrochloride 

tương đương 

Lincomycine

Bột trộn 

thức ăn

Bao, Gói, 

Túi 

100, 200, 250, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Trị tiêu chảy nhiễm khuẩn hô hấp trên 

heo
24 tháng PHT-25

2660
LOSINGUARD-

220
 Tylosin phosphate

Bột trộn 

thức ăn

Bao, Gói, 

Túi 

1, 5, 10, 15, 

20, 25 kg
Trị tiêu chảy trên heo, gia cầm 24 tháng PHT-26

2661 Pharmatil-20  Tilmicosin
Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

100, 500 g; 1 

kg
Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên lợn, gia cầm 24 tháng PHT-3

2662
Enfloxcin Solution 

10%
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 500 ml; 1 

lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm
24 tháng PHT-4

2663
Enfloxcin Solution 

20%
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 500 m;, 1 

lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm
24 tháng PHT-5

2664 Dynalin-10
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Bao, 

Thùng 

50, 100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

25 kg

Trị lỵ, viêm phổi trên lợn, trị CRD trên 

gia cầm
24 tháng PHT-6

2665 Naticolin 40%  Colistin sulphate 
Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Thùng 

50, 100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

25 kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên bê, 

dê, cừu, lợn, gia cầm
24 tháng PHT-7
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2666 Oxyline 20
 Oxytetracycline 

HCl 

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Thùng 

50, 100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

25 kg

Trị viêm màng kết trên bê; viêm teo mũi 

và hội chứng MMA trên lợn; tụ huyết 

trùng, bệnh hô hấp trên gia cầm

24 tháng PHT-8

2667 Tilmiphar Solution  Tilmicosin 
Dung 

dịch uống

Chai, Bình 

Can 

50, 100, 250, 

500 ml; 1, 5, 

10, 25 lít

Tri nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, 

nghé, lợn, dê, cừu, gia cầm
24 tháng PHT-9

2668 Enro-1OO  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Lọ, Can 100ml; 1 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, gia cầm
24 tháng PLPT-01

2669 OCTACIN-EN 1%  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Lọ 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp và tiêu 

hóa trên heo, gà
24 tháng THAI-01

2670
OCTACIN-EN 

10%
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Lọ 100ml, 1L

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp và tiêu 

hóa trên heo, gà
24 tháng THAI-03

2671 Naodex-100
 Iron (as Iron(III) 

Dextran)

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml

Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt 

ở heo
36 tháng BTP-1

2672 Lincoject
 Lincomycin 

hydrochloride

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp 36 tháng BTP-10

2673 Co-Linospec

 Lincomycin HCL, 

Spectinomycin 

HCL

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 

250ml

Trị viêm phổi, lỵ, viêm ruột, viêm khớp 36 tháng BTP-15

2674 Naomox LA
 Amoxicillin 

trihydrate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu, sinh dục
36 tháng BTP-17

356. NHÀ SẢN XUẤT: POLIPHARM CO., LTD 

357. NHÀ SẢN XUẤT: THAI P.D. CHEMICALS CO., LTD 

358. NHÀ SẢN XUẤT: THAINAOKA PHARMACEUTICAL CO.,LTD 
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Số 

đăng ký

2675 Amlistin

 Amoxicillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu-sinh dục, viêm vú
36 tháng BTP-18

2676 Naocline LA  Oxytetracycline
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

sinh dục, tiết niệu
36 tháng BTP-19

2677 Tionaolin-200
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml

Trị viêm phổi, lỵ, viêm hồi tràng trên lợn 36 tháng BTP-2

2678 Ceftocil  Ceftiofur
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 100ml Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp 36 tháng BTP-24

2679 Kepro-100  Ketoprofen
Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml Chống viêm, hạ sốt 36 tháng BTP-25

2680 NAOCEF  Ceftiofur
Hỗn dịch 

tiêm
Lọ 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp 36 tháng BTP-26

2681 Cleartix Spot on  Fipronil

dung dịch 

dùng 

ngoài da

Tuýp, Vỉ, 

Hộp 
tuýp  

Phòng và trị ngoại ký sinh trùng; bọ 

chét, ve bét trên chó
36 tháng BTP-27

2682
Cleartix Spot on 

Cat
 Fipronil

dung dịch 

dùng 

ngoài da

Tuýp
0,5ml; 2 tuýp/ 

vỉ; 6 vỉ/ hộp

Phòng và trị ngoại ký sinh trùng; bọ 

chét, ve bét trên mèo
36 tháng BTP-28

2683 Ampitin
 Ampicillin 

trihydrate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, dạ dày-

ruột, tiết niệu sinh dục, nhiễm trùng huyết 
36 tháng BTP-3

2684 Hitagen-100  Gentamicin sulfate
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 36 tháng BTP-4
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2685 Novalcin

 Dipyrone (INN: 

Metamizole 

sodium)

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml

Giảm đau, hạ sốt 36 tháng BTP-5

2686 Kanaject  Kanamycin sulfate
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 36 tháng BTP-6

2687 Mycocin-100  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

niệu sinh dục 
36 tháng BTP-7

2688 Hitamox LA
 Amoxicillin 

trihydrate

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

niệu sinh dục 
36 tháng BTP-8

2689 Idectin  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml

Phòng và trị nội, ngoại ký sinh trùng 36 tháng BTP-9

2690 Pactacin  Gentamycin 
Dung 

dịch tiêm
Chai 100 ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

nhiễm trùng rốn, nhiễm trùng vết thương  

trên trâu, bò, lợn, chó, mèo

36 tháng VPC-1

2691 Iverpac  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai 100 ml

Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, 

dê, cừu, heo
36 tháng VPC-2

2692 Lin 30  Lincomycin HCl
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100 ml

Trị áp xe phổi, viêm vú, nhiễm trùng 

khớp trên trâu, bò; trị viêm phổi trên 

heo; trị nhiễm trùng mô mềm trên chó, 

mèo

36 tháng VPC-3

359. NHÀ SẢN XUẤT: VESCO PHARMACEUTICAL CO., LTD 

360. NHÀ SẢN XUẤT: ALFASAN INTERNATION B.V 

THE NETHERLANDS 
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2693
ALFAFER 10% + 

VIT. B12

 Dextran complex, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10; 20; 50; 

100; 200; 500 

ml

Phòng và trị thiếu sắt trên bê, nghé, lợn 

con
36 tháng AFSI-11

2694 ALFAMEC 1%  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10; 20; 50; 

100; 200; 500 

ml

Phòng và trị nội, ngoại ký sinh trùng trên 

trâu, bò, cừu, dê, lợn, lạc đà
36 tháng AFSI-12

2695
VITAMIN B-

COMPLEX

 Aneurine HCI, 

Cyanocobalamin, 

Dex-panthenol, 

Nicotinamide, 

Pyridoxine HCI, 

Riboflavine-5-

phosphate sodium

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100 ml

Chống stress, tăng sức đề kháng trên 

trâu, bò, ngựa, heo, chó, mèo
36 tháng AFSI-6

2696 Quick Bayt  Imidacloprid Dạng hạt
Gói, Xô, 

Thùng 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 5, 17, 

40 kg

Diệt ruồi 24 tháng BYA-17

2697 Doxylin 50% WSP
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Xô 

10, 50, 100, 

200, 250, 500 

g; 1, 2, 5 kg

Trị viêm phổi, sốt vận chuyển trên bê; 

viêm teo mũi, viêm cuống phổi; viêm 

màng phổi trên lợn; trị nhiễm khuẩn hô 

hấp, E.coli, CRD trên gà

36 tháng DBV-01

2698
Colistine 4800 

W.S.P
 Colistin sulfate

Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Chai, Bình 
100; 500g; 1kg

Trị nhiễm khuẩn dạ dày ruột trên bê, dê, 

cừu, lợn và gia cầm.
36 tháng Dutch-06

2699
Dufafloxacin 10% 

INJ
 Enrofloxacin

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50; 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp và dạ dày 

ruột Trâu, bò, lợn
36 tháng Dutch-07

361. NHÀ SẢN XUẤT: DENKA INTERNATIONAL B.V 

362. NHÀ SẢN XUẤT: DOPHARMA B.V 

363. NHÀ SẢN XUẤT: DUTCH FARM INTERNATIONAL B.V 
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2700
Dufafloxacin 10% 

Oral
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Bình 

100; 500ml; 

1lit

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp và dạ dày 

ruột trên gia cầm
36 tháng Dutch-08

2701
Dufamox 15% 

L.A. INJ

 Amoxicillin (as 

trihydrate)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 50; 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, dạ dày-

ruột trâu, bò, lợn
36 tháng Dutch-09

2702
Oxytetracycline 

20% LA INJ

 Oxytetracycline 

(as dihydrate)

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50; 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

viêm tử cung, viêm vú, viêm xoang, viêm 

ống tiết niệu, sốt ngã nước, thối móng và 

áp xe gan trâu, bò, lợn, cừu

36 tháng Dutch-10

2703
Tylo-dox Plus 

W.S.P

 Doxycycline 

hyclate, Tylosin 

tartrate

Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Bình 
100; 500g; 1kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, dạ dày 

ruột trên trâu, bò, lợn, gia cầm
36 tháng Dutch-11

2704
Dufamox -G 

150/40 INJ

 Amoxicillin 

trihydrate, 

Gentamicin (as 

sulphate)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 50; 100ml

Trị viêm phổi, viêm ruột, viêm vú, viêm 

tử cung, nhiễm trùng niệu đạo, tụ huyết 

trùng, colibacillosis, áp xe trên trâu bò, 

ngựa, dê cừu, lợn

36 tháng Dutch-12

2705 Dufamec 1% INJ  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50; 100; 500ml

Trị nội, ngoại kí sinh trùng trên trâu, bò, 

lợn, cừu, chó, mèo
36 tháng Dutch-13

2706 Dufanor 20% Oral  Norfloxacin
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Bình 

100; 500ml; 

1lit

Trị CRD, CCRD, Colibacillosis, tụ 

huyết trùng, staphylococcosis, 

streptococcus trên gia cầm

36 tháng Dutch-14

2707
Iron dextran 20% 

Plus

 Cyanocobalamin 

(B12), Iron (as 

Iron-dextran-

complex)

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50; 100; 

500ml; 1lit

Trị thiếu máu do thiếu sắt bê, nghé, lợn 

con
36 tháng Dutch-15

2708
Oxytocine 10 

I.U/ml INJ
 Oxytocin

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50; 100ml

Kích đẻ, kích tiết sữa. Phòng hội chứng 

MMA trên lợn, trâu bò, dê cừu
36 tháng Dutch-16
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2709
Pen/strep 20/20 

INJ

 

Dihydrostreptomyci

n  Sulphate, 

Procaine 

benzylpenicillin

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 50; 100ml

Trị nhiễm khuẩn vết thương, viêm phổi, 

tụ huyết trùng, Leptospirosis, viêm tử 

cung, viêm móng trên trâu, bò, ngựa, dê, 

cừu, lợn, chó, mèo

24 tháng Dutch-17

2710 Tylosin 20% INJ
 Tylosin (as 

tartrate)

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50; 100ml

Trị viêm phổi, viêm khớp, viêm vú, lỵ, 

hồng bantrên trâu, bò, cừu, lợn 
24 tháng Dutch-18
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2711 Dufaminovit Oral

 Alanine, Arginine, 

Ascorbic acid (C), 

Aspartic acid, 

Cholecalciferol 

(D3), 

DexPanthenol, 

Glutamic Acid, 

Glycine, Histidine, 

Isoleucine, 

Leucine, Lysine, 

Menadione sodium 

bisulfite (K3), 

Methionine, 

Phenylalanine, 

Proline, Pyridoxine 

hydrochloride 

(B6), Retinyl 

palmitate (A), 

Serine, Thiamine 

hydrochloride 

(B1), Threonine, 

Tryptophan, 

Tyrosine, Valine, 

α-Tocopherol 

acetate (E)

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Bình 

100; 200; 

500ml; 1; 2; 

5lit

Trị thiếu vitamin, amino axit, do stress, 

nhu cầu sinh trưởng, hấp thu kém vì thức 

ăn kém phẩm chất, giảm tính thèm ăn 

hoặc ốm yếuTrên lợn và gia cầm

24 tháng Dutch-19
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2712
Dufavit AD3E 

80/40/20 Inj

 Alpha-tocopherol 

acetate (E), 

Cholecalcipherol(D

3), Retinyl 

Palmitate(A)

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

20; 50; 100; 

200; 250; 

500ml

Trị thiếu vitamin A, D3, E, do stress, 

nhu cầu sinh trưởng, hấp thu kém vì thức 

ăn kém phẩm chất, giảm tính thèm ăn 

hoặc ốm yếuTrên trâu, bò, ngựa, dê, 

cừu, lợn, lợn con, bê, nghé, ngựa con

36 tháng Dutch-20

2713
Dufavit AD3E 

100/20/20 Oral

 Alpha-tocopherol 

acetate (E), 

Cholecalcipherol(D

3), Retinyl 

Palmitate(A)

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Bình 

100; 200; 

500ml; 1; 2; 

5lit

Trị thiếu vitamin A, D3, E, do stress, 

nhu cầu sinh trưởng, hấp thu kém vì thức 

ăn kém phẩm chất, giảm tính thèm ăn 

hoặc ốm yếuTrên trâu, bò, ngựa, dê, 

cừu, lợn, gia cầm

24 tháng Dutch-21

2714
Dufacoc 200 Plus 

W.S.P

 Amprolium HCL, 

Menadione sodium 

bisulfite, 

Sulfaquinoxaline 

sodium

Thuốc 

bột uống

Gói, Chai, 

Bình 
100; 500g; 1kg

Trị cầu trùng trên bê, nghé, cừu, lợn, gia 

cầm
24 tháng Dutch-22

2715
Cloxa-Ben Dry 

Cow

 Cloxacillin 

benzathine
Khác Ống Tiêm 9g Trị viêm vúTrâu, bò 24 tháng Dutch-23

2716
Doxycycline 20% 

W.S.P
 Doxycycline HCL

Thuốc 

bột uống
Gói 

100; 500g; 1; 

4; 5; 10kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp Trên gia 

cầm, lợn
36 tháng Dutch-24

2717
Gentamycine 10% 

INJ

 Gentamycin (as 

sulphate)

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

10; 20; 50; 

100ml

Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm 

với Gentamycin gây raTrên ngựa, trâu, 

bò, lợn, dê, cừu

36 tháng Dutch-25

2718
Megavit B-

complex+C INJ

 Ascorbic acid, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B3, 

Vitamin B5, 

Vitamin B6

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50; 100; 

500ml; 1lit

Trị và phòng bệnh thiếu vitamin C, 

BTrên ngựa, trâu, bò, lợn, mèo, cừu
24 tháng Dutch-26
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2719 Multivit INJ

 Vitamin A, 

Vitamin B 12, 

Vitamin B1, 

Vitamin B2, 

Vitamin B3, 

Vitamin B5, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

50, 100, 

500ml; 1 l

Trị và phòng bệnh thiếu vitaminTrên 

ngựa, trâu, bò, lợn, mèo, cừu
36 tháng Dutch-27

2720
Tylosin 50% 

W.S.P
 Tylosin tartrate

Thuốc 

bột uống

Gói, Chai, 

Túi 

100; 500g; 1; 

5; 10kg

Trị CRD, viêm xoang, viêm phổi Trên 

bê, nghé, lợn, gia cầm
36 tháng Dutch-28

2721 Dufa-Calcio 50

 2-Aninoethyl-

dihydrogen 

phosphate, 

Calcium 

borogluconate, 

Calcium 

Gluconate, 

Calcium 

hydroxide, 

Magnesium 

Chloride

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 50; 100ml

Trị rối loạn do thiếu Canxi và Magie như 

liệt sau đẻ, sản giật, khả năng co bóp tử 

cung Trên ngựa, trâu, bò, dê, cừu, lợn, 

chó, mèo

36 tháng Dutch-29

2722
Dufafosfan 

10%+B12 INJ

 Butafosfan, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

20; 50; 100; 

200ml

Trị rối loạn chuyển hóa và phục hồi sức 

do suy dinh dưỡng, ốm trên trâu, bò, 

ngựa, dê, cừu, lợn, chó, mèo

36 tháng Dutch-30
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2723 Liver tonic Oral

 Acetyl 

methionine, 

Ascorbic acid, A-

tocopherol acetate, 

Biotin, Calcium 

pantothenate, 

Choline chloride, 

Cyanocobalamin, 

Folic acid, 

Nicotinamide, 

Pyridoxine HCl, 

Riboflavin sodium 

phosphate, 

Thiamine HCl

Dung 

dịch uống
Chai Lọ 

100; 500ml; 1; 

5 lit

Phòng và trị bệnh rối loạn chức năng 

gan, ngộ độc ganTrên trâu, bò, dê, cừu, 

ngựa, lợn, thỏ và gia cầm

24 tháng Dutch-31

2724 Dufaflor 30% INJ  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

20; 50; 100; 

200; 500ml; 

1lit

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu 

hóaTrên trâu, bò, lợn
24 tháng Dutch-32

2725
Dufamec 1.02% 

Oral
 Ivermectin

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

20; 50; 100; 

200; 500ml; 

1lit

Trị nhiễm khuẩn nội ngoại kí sinh 

trùngTrên ngựa, dêm cừu và gia cầm
24 tháng Dutch-33

2726
Dufavit E 

15%+Sel Oral

 A-tocopherol 

acetate, Sodium 

selenite

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

20; 50; 100; 

200; 500ml; 

1lit

Phòng và trị bệnh thiếu vitamin E và 

Selenium trên gia cầm, bê, nghé, lợn. 

Phòng ngộ độc sắt ở lợn sữaTrên gia 

cầm, bê, nghé, lợn

24 tháng Dutch-34

2727
Trim/sul 100/500 

W.S.P

 Sulfadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Bình 

100; 500g; 1; 

5; 10; 20; 25kg

Trị nhiễm trùng đường ruột Trên trâu, 

bò, lợn, gia cầm
36 tháng Dutch-35

2728
Trim/sul 80/400 

Oral Susp

 Sulfadiazine, 

Trimethoprim

Hỗn dịch 

uống

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

100; 500ml; 1; 

5; 20lit

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệuTrên lợn và gia cầm
36 tháng Dutch-36
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2729
Levoral 75% 

W.S.P

 Levamisol (as 

hydrochloride)

Thuốc 

bột uống

Bao, Gói, 

Túi 

100; 500g; 1; 

5; 10; 20; 25kg

Trị nội kí sinh trùngTrên trâu, bò, lợn, 

cừu, dê, gia cầm
36 tháng Dutch-37

2730 Electrolysol Oral

 Dextrose, 

Glycine, NaH2 

phosphate, 

Potassium 

chloride, Sodium 

chloride, Sodium 

citrate

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Bình  

100; 500ml; 1; 

5; 20lit

Phòng và trị mất nước do tiêu chảyTrên 

trâu, bò, dê, cừu, lợn, ngựa, gia cầm
24 tháng Dutch-38

2731
OXYTETRACYC

LIN 40% W.S.P

 Oxytetracycline 

HCL

Thuốc 

bột uống
Hộp, Gói 100g; 1kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu 

hóaTrên lợn và gia cầm
36 tháng Dutch-42

2732
DUFAPROFEN 

10% INJ
 Ketoprofen

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Kháng viêm, hạ sốt, chống phù nề và nội 

độc tốTrên ngựa, lừa, trâu, bò, dê, cừu, 

lợn, chó, mèo

36 tháng Dutch-43

2733
TRIM/SUL M 

40/200 INJ

 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóaTrên 

trâu, bò, ngựa, lợn, cừu, dê
36 tháng Dutch-44

2734
DUFAFUR 5% 

INJ

 Ceftiofur (as 

HCL)

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm 

ngón chân, viêm khớp, nhiễm trùng hậu 

sản trên trâu, bò, dê, cừu, lợn

36 tháng Dutch-45

2735
DUFATIL 25% 

ORAL

 Tilmicosin (as 

phosphate)

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ  

50; 100; 200; 

240; 500ml; 1; 

2; 5lit

Trị nhiễm trùng đường hô hấpTrên bê, 

nghé, lợn, gia cầm
36 tháng Dutch-46

2736
DUFAMOX-C 

200/2 mln W.S.P

 Amoxycillin 

trihydrate, Colistin 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Bao, Gói  

100; 500g; 1; 

2; 5; 10kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệuTrên bê, cừu, lợn, gia cầm
24 tháng Dutch-47
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2737
DUFADOX-G 

100/100 W.S.P

 Doxycycline 

hyclate, 

Gentamicin sulfate

Thuốc 

bột uống

Bao, 

Gói,Bình,H

ộp 

100; 500g; 1, 

2, 5, 10kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tụ huyết trùng, nhiễm trùng huyếtTrên 

bê, nghé, ngựa, cừu, lợn, gia cầm

36 tháng Dutch-48

2738 Vitamin AD3E Inj.

 Vitamin A 

palmitate, Vitamin 

D3 

(cholecalciferol), 

Vitamin E (dl-

alpha-tocopherol 

acetate)

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100 ml

Phòng và trị bệnh do thiếu vitamin A, D, 

E trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, cừu, chó, 

mèo

24 tháng ERV-15

2739 Cyclo Spray
 Chlotetracycline 

HCl

Hỗn dịch 

dùng 

ngoài

Bình 
211ml, 200ml, 

420ml

Điều trị và chống nhiễm trùng vết 

thương, vết mổ và vết trầy da ở động vật.
36 tháng ERV-22

2740 Soludox 50%
 Doxycycline 

Hyclate

Thuốc 

bột uống
Túi, Bao 

100; 250; 

500g; 1kg

Trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, 

tụ huyết trùng, viêm phổi màng phổi trên 

heo, trị CRD, viêm xoang, nhiễm trùng 

đường tiêu hóa trên gia cầm.

36 tháng ERV-24

2741 Methoxasol
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Dung 

dịch uống
Chai, Can 1 lít, 5 lít

Trị viêm nhiễm đường tiêu hóa, hô hấp, 

niệu dục trên heo, gia cầm.
36 tháng ERV-25

2742 Octacillin  Amoxicillin 
Thuốc 

bột uống
Gói 

100g, 250g, 

500g, 1kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

niệu dục, hoại tử tai, nhiễm trùng máu 

trên heo và gia cầm.

36 tháng ERV-26

2743 Vit E 50+ Selenium
 Sodium selenite, 

Vitamin E acetate

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100 ml

Phòng và trị teo cơ, nhũn não trên trâu 

bò, dê, cừu, lợn, ngựa, gia cầm
24 tháng ERV-4

364. NHÀ SẢN XUẤT: EUROVET ANIMAL HEALTH B.V. 



435

TT Tên sản phẩm
Thành phần 
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Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói
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dùng

Số 

đăng ký

2744 Ferridex 100

 Ferrum (Fe+++) 

as an iron-III-

hydroxide-dextran-

complex

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100 ml

Phòng và trị thiếu sắt trên lợn con và 

nghé
36 tháng ERV-5

2745 AMOXY 150 INJ
 Amoxycillin 

Trihydrate

Huyễn 

dịch
Chai 100, 250ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên trâu, bò, heo, cừu, chó, mèo
36 tháng GVE-1

2746 CEFTIVET 50  Ceftiofur base
Huyễn 

dịch
Chai 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, thối 

móng trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo
36 tháng GVE-11

2747 DOXYVET 500
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống

Gói, Lon, 

Bao 

100, 500g; 1, 

5, 20kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm
36 tháng GVE-12

2748
GV-CIDE 

POWDER

 Sulphamicacid, 

Pentapotassium 

bis 

(peroxymonosulpha

te), Sodium 

dichloroisosyanurat

e

Thuốc 

bột sát 

trùng 

dùng 

ngoài

Gói, Bao, 

Lon 

100, 500g; 1, 

5, 20kg

Tẩy uế, sát trùng chuồng trại, dụng cụ 

chăn nuôi, nước uống
36 tháng GVE-13

2749 ENRO 100 INJ  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô 

hấp trên bò, dê, cừu, lợn
36 tháng GVE-14

2750 GENTA 200 INJ  Gentamicin base
Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên trâu, bò, dê, cừu, lợn
36 tháng GVE-15

2751 IVER 10 INJ  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên bò, dê, 

cừu, lợn
36 tháng GVE-16

365. NHÀ SẢN XUẤT: GLOBE VET LTD/FERAMED B.V 
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2752 PROPEN 400 LA

 Benzathine 

benzylpenicillin, 

Dihydrostreptomyci

n sulphate, 

Procaine 

benzylpenicillin

Huyễn 

dịch
Chai 100ml

Trị viêm khớp, viêm vú, nhiễm trùng 

đường tiêu hóa, hô hấp và tiết niệu trên 

bò, dê, cừu, lợn

36 tháng GVE-17

2753 SPEC L 150
 Lincomycin base, 

Spectinomycin base

Dung 

dịch tiêm
Chai 100, 250ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, chó, 

mèo, gia cầm và gà tây

36 tháng GVE-18

2754 TOLTA 25  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai 100ml; 1 L

Trị cầu trùng trên bê, nghé, cừu, lợn con, 

gia cầm
36 tháng GVE-19

2755 AMOXY TRI 200
 Amoxycillin 

Trihydrate

Thuốc 

bột uống
Gói 

100, 500g, 1, 

5 kg, 20kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên trâu, bò, heo, cừu, chó, mèo
36 tháng GVE-2

2756 VITA 140 INJ

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Phòng trị bệnh thiếu vitamin A, D3, E 

trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn và gia 

cầm

36 tháng GVE-20

2757 VITA 450 INJ

 α-

tocopherolacetate(

VitaminE), 

Cholecalciferol oil 

(Vitamin D3), 

Retinol -A 

(Vitamin A)

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Phòng trị bệnh thiếu vitamin A, D3, E 

trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn và gia 

cầm

36 tháng GVE-21

2758
FLOFEN 200 

ORAL
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai 100ml, 1 L

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và 

đường hô hấp ở lợn, gia cầm
36 tháng GVE-29

2759
BUTA VET B12 

INJ

 Butafosfan, 

Cyanocobalamin 

(Vitamin B12)

Dung 

dịch tiêm
Chai 100, 250ml

Trị suy nhược, stress, tăng sức đề kháng 

trên trâu, bò, dê, cừu, ngựa, lợn, chó, 

mèo, gia cầm

36 tháng GVE-3
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2760
TIMIPIS 250 

ORAL
 Tilmicosin

Dung 

dịch uống
Chai 100ml, 1 L

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp ở trâu, 

bò, lợn, gia cầm
36 tháng GVE-30

2761
AMOXYCOL 

WSP

 Amoxicillin 

Trihydrate, 

Colistin Sulfate

Thuốc bột Gói 
100, 500g; 1, 

5, 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

và tiết niệu trên gia súc, dê, cừu, gia cầm
36 tháng GVE-31

2762
DOXYGEN 150 

WSP

 Doxycycline 

Hyclate, 

Gentamycin Sulfate

Thuốc bột Gói 
100, 500g; 1, 

5, 20kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

ở bê, dê, cừu, lợn, gia cầm
36 tháng GVE-32

2763 DOXYCOL WSP
 Colistin Sulfate, 

Doxycycline 
Thuốc bột Gói 

100, 500g; 1, 

5, 20kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên lợn, bê, dê, cừu, gia cầm
36 tháng GVE-33

2764 DOXY T 300 WSP

 Doxycycline 

Hyclate, Tylosin 

Tartrate

Thuốc bột Gói 
100, 500g; 1, 

5, 20kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và 

đường hô hấp trên lợn, bê, dê, cừu, gia 

cầm

36 tháng GVE-34

2765 AMPIVET  Ampicilline base
Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

và tiết niệu trên heo, bê, dê, cừu, trâu, 

bò, chó, mèo

36 tháng GVE-35

2766 AMPRO 500 WSP  Amprolium HCl Thuốc bột Gói 
100, 500g; 1, 

5, 20kg

Trị cầu trùng, nhiễm trùng đường tiêu 

hóa ở bê, cừu, dê, gia cầm
36 tháng GVE-36

2767
DEXOVIT 200 + 

B12

 Iron (as Iron 

Dextran), Vitamin 

B12 

(cyanocobalamin)

Thuốc bột Chai 100ml
Phòng và điều trị thiếu máu ở bê, nghé 

và heo con
36 tháng GVE-37
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2768 ELECTRO VET

 Potassiuchloride, 

Choline chloride, 

Dextrose, Glycine, 

Potassium 

chloride, Sodium 

Chloride, Sodium 

Citrate, Sodium 

dihydrogen 

phosphate

Thuốc bột Gói 
100g; 1, 5, 20 

kg

Phòng ngừa và điều trị mất nước do tiêu 

chảy ở bê, dê, cừu, heo, gia cầm
36 tháng GVE-38

2769 FLUVET 50 INJ
 Flunixin (as fluxin 

meglumine)

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Giảm dấu hiệu lâm sàng viêm cấp tính 

trong trường hợp bệnh nhiễm trùng 

đường hô hấp ở trâu, bò; giảm các dấu 

hiệu viêm két hợp với rối loạn cơ xương 

và giảm đau nội tạng liên quan đến đau 

bụng ở ngựa, bổ trợ trong điều trị bệnh 

hô hấp ở lợn

36 tháng GVE-39

2770
PHENVET 200 

INJ
 Phenylbutazone

Dung 

dịch tiêm
Chai 100, 250ml

Trị viêm khớp, viêm bao dịch hoàn, 

Viêm cơ, viêm dây thần kinh, gân, suy 

tim bò, chấn thương trên trâu, bò, dê, 

cừu, lợn

36 tháng GVE-4
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2771 GB VIT PLUS

 Canxi 

panthothenate, 

Copper sulphate, 

Gglycine, Magnese 

sulphate, 

Magneseum 

sulphate, 

Methionine, 

Nicotinamide, 

Sodium chloride, 

Vitamin A, retinol 

acetate, Vitamin 

B12, 

cyanocobalamin, 

Vitamin B2, ribo 

avine, Vitamin B6, 

pyridoxine 

hydrochloride, 

Vitamin C, 

ascorbic acid, 

Vitamin D3, 

cholecalcifenol, 

Vitamin E, α-

tocopherol acetate, 

Vitamin K3, Zinc 

sulphate

Thuốc bột Gói 
100g; 1, 5, 20 

kg

Phòng trị stress cho động vật do tiêm 

chủng, bệnh tật, vận chuyển, độ ẩm cao, 

nhiệt độ cao hoặc những thay đổi về 

nhiệt độ

36 tháng GVE-40
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2772 OXY 20 INJ  Oxytocin
Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Hỗ trợ trong trường hợp rặn đẻ yếu, thúc 

đẩy sinh non, tăng cường co bóp tử cung 

trên lợn, trâu, bò, chó, dê, cừu, ngựa

36 tháng GVE-41

2773 TIA 100  Tiamuline base
Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô 

hấp trên heo, bê, dê, cừu
36 tháng GVE-42

2774 TYLO 200 INJ  Tylosin base
Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô 

hấp trên heo, bê, dê, cừu
36 tháng GVE-43

2775
COLTRIM 1200 

WSP

 Colistin Sulfate, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói 

100, 500g, 1, 

5 kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên bê, 

dê, gia cầm, lợn, cừu
36 tháng GVE-5

2776 ENRO 100 ORAL  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai 100ml. 1 L

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu 

trên gia cầm
36 tháng GVE-6

2777
DOXYVET 200 

WSP

 Doxycycline 

Hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói 

100, 500g, 1, 

5 kg, 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên heo, 

gia cầm
36 tháng GVE-7

2778
TRI-SUL 500 

WSP

 Sulfadiazine , 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói 

100, 500g, 1, 

5 kg, 20kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên gia cầm, lợn
36 tháng GVE-8

2779 DOXY T 200 WSP

 Doxycycline 

Hyclate, Tylosin 

Tartrate

Thuốc 

bột uống
Gói 

100, 500g, 1, 

5 kg, 20kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên trâu, bò, heo, gia cầm
36 tháng GVE-9

2780 Limoxin-100
 Oxytetracycline 

base 

Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 250, 

500ml

Trị các bệnh đường tiêu hóa và hô hấp 

trên bê, gia súc,dê, cừu và heo
36 tháng ICW-1

2781 Norflox-200 Oral  Norfloxacin
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000 ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

và đường tiết niệu ở bê, dê, gia cầm, cừu 

và heo

36 tháng ICW-10

2782 Doxysol Oral
 Doxycycline (as 

hyclate) 

Dung 

dịch uống
Chai 

100ml, 500ml, 

1000ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên lợn 

và gia cầm
24 tháng ICW-100

2783 Introvit-E-Selen

 Sodium selenite , 

Vitamin E, α-

tocopherol acetate 

Dung 

dịch tiêm
Chai 50ml, 100ml

Phòng trị thiếu vitamin E trên bê, dê, 

cừu, lợn, chống ngộ độc sắt trên lợn con
36 tháng ICW-101

366. NHÀ SẢN XUẤT: INTERCHEMIE WERKEN " DE ADELAAR" B.V 
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đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2784 Febenol-100 Oral  Fenbendazole 
Hỗn dịch 

uống
Chai 

100ml, 500ml, 

1000ml
Trị giun, sán trên trâu, bò, dê, cừu, lợn 36 tháng ICW-102

2785 Biomycin-M

 Amoxycillin 

trihydrat   , 

Neomycin sulfat   

Hỗn dịch 

bơm vú 

bò

Tuýp 5ml Trị viêm vú trên bò 36 tháng ICW-103

2786 Intraclox DC

 Cloxacillin (as 

cloxacillin 

benzathine)

Hỗn dịch 

bơm vú 

bò

Tuýp 4.5g, 10g Trị viêm vú giai đoạn khô sữa trên bò 36 tháng ICW-104

2787 Tiasan Oral
 Tiamulin 

hydrogen fumarate 

Dung 

dịch uống
Chai 

100ml, 500ml, 

1000ml

Trị lỵ trên heo, nhiễm khuẩn đường hô 

hấp trên gia cầm
36 tháng ICW-105

2788 Dexid-400

 Glutaraldehyde , 

Quaternary 

ammonium 

compounds 

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can, 

Thùng 
1,5, 10, 220 lít

Khử trùng chuồng nuôi, phương tiện vận 

chuyển, dụng cụ chăn nuôi
36 tháng ICW-106

2789 Dexon super

 Pentapotassium 

bis(peroxymonosul

phate) bis(sulphate)  

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Gói, Hũ, 

Xô 

100,500g 1kg, 

5 kg

Khử trùng bề mặt, không khí chuồng 

nuôi, thiết bị, phương tiện vận chuyển, 

hệ thống nước, ngâm chân gia súc

36 tháng ICW-107

2790 Leva-200 WS
 Levamisole 

hydrochloride 

Thuốc 

bột uống
Túi, Hũ  100g, 1kg

Trị giun đường tiêu hóa, phổi ở trâu, bò, 

bê, dê, cừu, heo.
36 tháng ICW-108

2791 Neomix-700 WS  Neomycin sulphate 
Thuốc 

bột uống
Túi, Hũ  100g, 1kg

Trị viêm ruột trên bê, dê, cừu, heo, gia 

cầm
36 tháng ICW-109

2792 Tiasan-100  Tiamulin base
Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 250, 

500ml

Điều trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, 

viêm khớp ở heo
36 tháng ICW-11

2793 Penstrep-400 LA

 Benzathine 

penicillin G , 

Dihydrostreptomyci

n sulphate , 

Procaine penicillin 

G 

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 50, 100ml

Trị viêm khớp, nhiễm khuẩn đường tiêu 

hóa, hô hấp, tiết niệu ở trâu, bò, bê, dê, 

cừu, heo

24 tháng ICW-110
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2794 Banixin-50
 Flunixin (as 

meglumine) 

Dung 

dịch tiêm
Chai 50ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm 

độc nội độc tố , viêm vú bò cấp tính, rối 

loạn cơ xương, giảm đau trên trâu, bò, 

dê, cừu, lợn, ngựa.

36 tháng ICW-111

2795 Introvit-B-Complex

 Ascorbic acid , 

Nicotinamide , 

Vitamin B1, 

thiamine 

hydrochloride, 

Vitamin B2, 

riboflavin sodium 

phosphate, 

Vitamin B6, 

pyridoxine 

hydrochloride

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Trị thiếu vitamin B, C , hoại tử não, ngộ 

độc trên ngựa, trâu, bò, bê, cừu, dê, 

lợn.chó và mèo

36 tháng ICW-112

2796 Pen-N

 Neomycin 

sulphate , Procaine 

penicillin G 

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 100ml

Trị viêm khớp, viêm vú, nhiễm trùng 

đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu trên 

trâu, bò, bê, cừu, heo

24 tháng ICW-113

2797 Limoxin-400 WS
 Oxytetracycline 

hydrochloride 

Thuốc 

bột uống
Túi, Hũ  100g, 1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, dê, gia cầm, cừu và heo
36 tháng ICW-114

2798 Piperin WS  Piperazine citrate 
Thuốc 

bột uống
Túi, Hũ  100g, 1000g Trị giun tròn trên ngựa, heo, bò, gia cầm 36 tháng ICW-115

2799 Introvit-C WS  Vitamin C
Thuốc 

bột uống
Túi, Hũ  100g, 1000g

Tăng cường sức đề kháng trên trâu, bò, 

bê, dê, gia cầm, cừu, heo
36 tháng ICW-116

2800 Genta-200 WS  Gentamicin sulfate 
Thuốc 

bột uống
Túi, Hũ  100g, 1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên bê, 

dê, gia cầm, cừu, heo
36 tháng ICW-117
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2801 Vitol-80 C Oral

 Vitamin A, retinol 

palmitate , 

Vitamin C, acid 

ascorbic  , Vitamin 

D3, cholecalciferol  

 , Vitamin E, α-

tocopherol acetate 

Dung 

dịch uống

Chai, Hũ, 

Can 

 100, 1000ml, 

5 lít

Tăng khả năng miễn dịch , chống stress 

chống oxy hóa bảo vệ các tế bào , hỗ trợ 

diều trị bệnh cơ trắng, còi xương và 

loãng xương trên trâu, bò, bê, dê, cừu, 

gia cầm và heo

24 tháng ICW-118

2802 Calmasol-440

 Boric acid , 

Calcium gluconate 

, Magnesium 

chloride 

hexahydrate 

Dung 

dịch tiêm
Chai 250, 500,1lít

Trị hạ canxi máu cấp tính, bổ trợ trong 

điều trị dị ứng, nổi mề đay, xuất huyết và 

co bóp tử cung yếu ở bê, trâu, bò, cừu, 

lợn

36 tháng ICW-119

2803 Interspectin-L
 Lincomycin base, 

Spectinomycin base

Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 250, 

500ml

trị bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa  và 

đường hô hấp ở bê, mèo, chó, dê, cừu, 

gia cầm và heo

36 tháng ICW-12

2804 Calmasol-250P

 Boric acid , 

Calcium gluconate 

monohydrate, 

Magnesium 

hypophosphite 

hexahydrate 

Dung 

dịch tiêm
Chai 250, 500,1lít

Trị hạ canxi máu, với thiếu hụt magie và 

phospho ở bò và cừu
36 tháng ICW-120

2805 Intermectin Gold  Ivermectin 
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100, 500ml

Trị và kiểm soát ký sinh trùng bên trong 

và bên ngoài như giun tròn, đỉa, ve  ở gia 

súc có tác dụng lâu dài

36 tháng ICW-121

2806 Pen-300
 Procaine penicillin 

G 

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu 

hóa ở gia súc, ngựa, cừu, lợn, chó và mèo
24 tháng ICW-122
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2807 Calcimin-P Oral

 Calcium chloride  

, Magnesium (as 

magnesium 

chloride)  , 

Manganese (as 

manganese 

chloride)  , 

Phosphoric acid , 

Sorbitol  , Vitamin 

D3  

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 500, 

1000ml

Phòng bệnh do thiếu vitamin D3 , 

Mangan, góp phần giảm co bóp cơ và 

dau khớp ở heo, gia súc, gia cầm

24 tháng ICW-123

2808 Castralgin

 Metamizole 

sodium 

monohydrate  

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Giảm đau kết hợp giảm tình trạng co thắt 

khác của các cơ quan vùng bụng, viêm 

khớp cấp tính và mạn tính, viêm dây 

thần kinh, đau dây thần kinh, viêm gân, 

và các bệnh khác như sốt ở bê, bò, heo 

và chó

36 tháng ICW-124

2809 Electrosol oral

 Dextrose , 

Glycine , Potasium 

chloride , Sodium 

chloride , Sodium 

citrate , Sodium 

dihydrogen 

phosphate 

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

Chai 100ml, 

500ml,1000ml, 

Can 5 lít

Kích thích sự phục hồi từ mất nước, hiệu 

chỉnh mất một vài chất điện giải, hiệu 

chỉnh sự  mất cân bằng acid base.

24 tháng ICW-125
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2810
Introvit B- 

Complex oral

 Biotin , D-

panthenol  , 

Nicotinamide , 

Vitamin B1 , 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6 , 

Vitamin K3 

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

Chai 100ml, 

500ml,1000ml, 

Can 5 lít

Trị thiếu hụt vitamin nhóm B, chán ăn, 

chậm lơn, hồi phục sau khi nhiễm bệnh ở 

gia súc, bê, dê, cừu, gia cầm, heo

24 tháng ICW-126

2811 Intertrim-480 WS
 Sulfadiazine , 

Trimethoprim 

Thuốc 

bột uống
Túi, Hũ 

 túi 100g, hũ 

500g, 1000g

Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu 

hóa ở bê, cừu, dê, gia cầm và heo
36 tháng ICW-127

2812 Intermectin Oral  Ivermectin 
Dung 

dịch uống
Chai 

100ml, 500ml, 

1000ml

Trị giun tròn đường tiêu hóa, chấy, giun 

phổi, viêm da, và bệnh ghẻ ở bê, cừu và 

dê

36 tháng ICW-128

2813 Introvit-C-200 Oral
 Vitamin C ( 

ascorbic acid )

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

 chai 100ml, 

500ml, 

1000ml, can 5 

lít

Tăng cường sức đề kháng, chống oxy 

hóa hỗ trợ nâng cao thể chất, giảm stress 

ở trâu, bò, bê, dê, cừu, heo, gia cầm

24 tháng ICW-129

2814 Introvit-D3-50 Oral
 Vitamin D3, 

cholecalciferol 

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

 chai 100ml, 

500ml, 

1000ml, can 5 

lít

Cải thiện sức mạnh của xương ở trâu, 

bò, bê, dê, cừu, heo, cải thiện chất lượng 

vỏ trứng ở gia cầm

24 tháng ICW-130

2815 Aquapure-1000

 Sodium 

dichloroisocyanurat

e 

Thuốc 

viên
Hũ 60 viên nén

Làm sạch nguồn nước uống, sát trùng bề 

mặt trang trại sát trùng và làm sạch dụng 

cụ trong trại chăn nuôi

48 tháng ICW-131

2816 Intracal-P Drench

 Calcium, 

Magnesium, 

Phosphorus, 

Vitamin D3

Dung 

dịch uống
Chai 500ml

Phòng trị thiếu canxi và phospho, hỗ trợ 

ngăn ngừa sốt sữa, bại liệt trước và sau 

đẻ, hỗ trợ khả năng sinh sản ở trâu bò

24 tháng ICW-132
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2817 Calmasol-204

 Calcium 

gluconate, 

Magnesium 

chloride 

hexahydrate, 

Phosphorylcolamin

e

Dung 

dịch tiêm
Chai 500ml

Phòng và trị bại liệt trước và sau sinh, 

sốt vận chuyển và phản ứng dị ứng ở 

ngựa, trâu, bò, cừu, heo, chó, mèo

36 tháng ICW-133

2818 Calmasol-450P

 Boric acid , 

Calcium gluconate 

monohydrate, 

Magnesium 

hypophosphite 

hexahyrate

Dung 

dịch tiêm
Chai 500ml

Trị hạ canxi máu ở trâu, bò (do thiếu 

magie) và gây hậu quả như: sốt sữa, nằm 

ủ rũ

36 tháng ICW-134

2819 Closan-50  Closantel
Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml, 250ml

Phòng, trị nhiễm ký sinh trùng ở trâu, 

bò, cừu
36 tháng ICW-135

2820 Limoxin-50
 Oxytetracycline 

base

Dung 

dịch tiêm
Chai 50ml, 100ml

Trị viêm khớp, nhiễm trùng đường tiêu 

hóa và đường hô hấp trên bê, dê, cừu, heo
36 tháng ICW-136

2821 Intermectin Paste  Ivermectin
Hỗn dịch 

uống
Tuýp 6.42g

Trị nhiễm ký sinh trùng khác nhau ở 

ngựa như: giun xoắn, giun phổi, giưn 

kim, giun đũa, giun tóc , giun lươn, giun 

chỉ, bệnh dòi dạ dày - ruột.

36 tháng ICW-137

2822
Intermectin Pour-

on
 Ivermectin

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai 500ml, 1000ml

Trị giun tròn đường tiêu hóa, giun phổi, 

giun mắt, ngăn ngừa tái nhiễm ấu trùng 

của endoparaites; trị nhiễm trùng do ấu 

trùng trưởng thành, bọ ve, chấy, ruồi cho 

trâu bò

36 tháng ICW-138

2823 Intractan
 Cefquinome (as 

sulphate) 

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 50ml, 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm vú 

cấp tính, viêm móng ở trâu, bò và heo
24 tháng ICW-139
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2824 Marbosan-100  Marbofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 50ml, 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm vú 

cấp tính trên trâu bò, trị hội chứng viêm 

vú- viêm tủ cung mất sữa trên heo

36 tháng ICW-140

2825 Limovit WS

 Ca-pantothenate  , 

Cholin chloride  , 

Folic acid , 

Nicotinamide , 

Oxytetracycline 

HCl  , Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc bột Gói, Hũ 100g,1kg
Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

và tiết niệu ở bê, dê, cừu, gia cầm và heo
36 tháng ICW-141
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2826 Aminogrow WS

 Alanine  , 

Arginine  , 

Aspartic acid  , 

Cysteine  , 

Glutamic acid  , 

Glycine  , 

Histidine , 

Isoleucine  , 

Leucine  , Lysine  , 

Methionine  , 

Phenylalanine  , 

Proline  , Serine  , 

Threonine , 

Tryptophane , 

Tyrosine , Valine 

Thuốc bột Gói, Hũ  100g, 1kg

Phòng ngừa và điều trị thiếu hụt acid 

amin trên bê, dê, cừu, gia súc, gia cầm 

và heo

36 tháng ICW-142
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2827 Stressmix WS

 Calcium 

pantothenate                         

               , Copper 

sulphate                                       

                      , 

Glycine                                                        

                                      

        , Lysine                                                       

                                             

               , 

Magnesium 

sulphate                                

               , 

Manganese 

sulphate                                  

                 , 

Methionine                                                

                                   

     , Nicotinamide                                        

                                      

        , Potassium 

chloride                                    

                  , 

Sodium chloride                                       

                                  

    , Vitamin A, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Thuốc bột Gói, Hũ  100g, 1kg

Phòng ngừa và điều trị thiếu hụt vitamin, 

axit amin trên trâu, bò, bê, dê, cừu, heo, 

gia cầm

36 tháng ICW-143
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2828 Stressol Oral

 Alanine                                                      

                                     

       , Arginine                                                  

                                          

            , Aspartic 

acid                                     

              , Calcium                                                   

                                                  

                    , 

Copper                                               

                             

, Cysteine                                                      

                                       

         , D-

panthenol                                                

                                 

   , Folic acid                                              

                                    

      , Glutamic 

acid                                      

               , Glycine                                                  

                                                 

                   , 

Histidine                                                

                                

  , Iron                                                   

                                

  , Isoleucine                                            

                                  

    , Leucine                                             

                                 

Dung 

dịch uống
Chai, Can

 100, 500, 

1000ml,5lít

Phòng ngừa và điều trị thiếu hụt vitamin, 

axit amin trên trâu, bò, bê, dê, cừu, heo, 

gia cầm

24 tháng ICW-144
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2829
Introvit-ES-100 

Oral

 Sodium selenite   , 

Vitamin E, α-

tocopherol acetate          

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500, 

1000, 5000ml

Tăng cường hệ thống miễn dịch, phòng 

trị các bệnh do thiếu vitamin E và 

selenium trên trâu, bò bê, dê, cừu, heo, 

gia cầm

24 tháng ICW-145

2830 Interzan Gold Oral

 Levamisole 

hydrochloride, 

Oxyclozanide

Hỗn dịch 

uống
Chai, Can 

 100ml, 

500ml, 1000ml

Phòng và trị ký sinh trùng đường tiêu 

hóa, và giun phổi ở gia súc, bê, nghé, dê, 

cừu giống

36 tháng ICW-146

2831 Ketosen Oral

 Choline chloride , 

L-Carnitine , 

Selenium, Vitamin 

B1, Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B3, 

Vitamin B5, 

Vitamin B6, 

Vitamin E

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

1000ml, 

5000ml

Giúp chống lại bệnh ketosis trên bò sữa 

và giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ
24 tháng ICW-147

2832 Intrasan pH Oral

 Acetic acid, Citric 

acid, Formic acid, 

Lactic acid, 

Propionic acid

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

 100ml, 

500ml, 

1000ml, 

5000ml

Giảm vi khuẩn gây bệnh , hỗ trợ hệ vi 

khuẩn có lợi , giảm độ pH của đường 

ruột, cải thiện khả năng thiêu hóa thức 

ăn, hỗ trợ kích hoạt các enzym tiêu hóa ở 

gia cầm và heo

24 tháng ICW-148

2833 Cholin-750 Oral  Choline chloride 
Dung 

dịch uống
Chai, Can

100, 500ml, 1, 

5lít

Hỗ trợ chuyển hóa chất béo bình thường 

ở gan, ngăn chặn gan nhiễm mỡ trên bê, 

gia cầm, và heo. Ngăn ngừa bệnh perosis 

ở gia cầm

24 tháng ICW-149

2834 Methiosol-880 Oral  Methionine
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500 ml, 

1, 5 lít

Phòng trị bệnh thiếu Methionine, giúp sự 

sản xuất và tăng trưởng thích hợp trên 

trâu, bò, bê, dê, cừu, lợn gia cầm

24 tháng ICW-150
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2835 Vitol-86 WS

 Vitamin A (retinol 

acetate);, Vitamin 

D3 

(cholecalciferol);, 

Vitamin E (α-

tocopherol acetate)

Thuốc 

bột uống
Gói, Hũ

 100g,500g, 

1kg

Giúp điều chỉnh chuyển hóa canxi và 

phốt pho, góp phần phục hổi bệnh cơ 

trắng, còi xương, nhuyễn xương trên bê, 

nghé, trâu , bò, dê, gia cầm, cừu và heo

36 tháng ICW-151

2836 Castralin-200 WS
 Chlortetracycline 

hydrochloride 

Thuốc 

bột uống
Gói, Hũ

 100g,500g, 

1kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô 

hấp trên bê, nghé, heo, và gia cầm
36 tháng ICW-152

2837 Tryponil Super

 Diminazene 

aceturate, 

Phenazone, 

Vitamin B12 

(cyanocobalamine), 

 Vitamin B6 

(pyridoxine HCI)

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Gói 2,37g, 23,7g

Trị lê dạng trùng, piroplasmosis, tiên 

mao trùng trên lạc đà, trâu, bò, mèo, 

chó, dê, ngựa, cừu và heo. 

36 tháng ICW-153

2838 Intromidium

 Isometamidium 

chloride 

hydrochloride

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Gói 125mg, 1g
Trị giun đầu gai trên trâu, bò, dê, cừu, 

lạc đà , ngựa và chó
48 tháng ICW-154

2839 Intercam-20  Meloxicam
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100 ml

Chống viêm, giảm đau, hạ sốt trên gia 

súc, heo, ngựa
36 tháng ICW-155

2840 DEXOPHEN

 Chlorocresol , 

Glutaraldehyde 	, 

Quaternary 

ammonium 

compound

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can, 

Thùng

500ml, 1, 5, 

10, 200 lít

Khử trùng chuồng trại nuôi , thiết bị 

dụng cụ chăn nuôi
36 tháng ICW-156

2841
Intermectin Duo 

Paste

 Ivermectin, 

Praziquantel

Dạng gel 

uống
Tuýp 7.74g Trị ký sinh trùng ở ngựa 36 tháng ICW-157

2842 Amprolin-300 WS
 Amprolium 

hydrochloride 
Dạng bột Gói, Hũ

100g, 500g, 

1kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, cầu 

trùng ở gia cầm, bê, dê,cừu nghé
36 tháng ICW-158



453

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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2843
INTERZAN 

ORAL

 Levamisole 

hydrochloride, 

Oxyclozanide

Hỗn dịch 

uống
Chai 

100, 500, 

1000 ml

Trị các bệnh nhiễm trùng  đường tiêu 

hóa và giun phổi ở gia súc, bê, nghé, dê, 

cừu

36 tháng ICW-159

2844
ALBENOL-25 

ORAL
 Albendazole 

Hỗn dịch 

uống
Chai 500ml, 1 lít

Phòng và trị các bệnh nhiễm giun ở bê, 

nghé, trâu, bò, dê, cừu
36 tháng ICW-160

2845
Intromin Copper 

Chelate
 Copper

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100ml, 500ml, 

1 lít, 5 lít

Phòng trị bệnh do thiếu đồng trên trâu, 

bò, dê, cừu, gia cầm và heo
24 tháng ICW-161

2846
Intromin Duo 

Chelate
 Copper, Zinc

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100ml, 500ml, 

1 lít, 5 lít

Trị thiếu hụt đồng và kẽm, góp phần tối 

ưu hệ thống sinh sản trên heo và gia cầm
24 tháng ICW-162

2847
Intromin Zinc 

Chelate
 Zinc

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100ml, 500ml, 

1 lít, 5 lít

Trị thiếu hụt kẽm, giúp da chắc khỏe, 

tăng cường hệ thống miễn dịch, góp phần 

tối ưu hệ thống sinh sản trên gia cầm và 

heo

24 tháng ICW-163

2848 Amprocox Oral
 Amprolium 

hydrochloride 

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 500, 

1000ml
trị cầu trùng trên gà 36 tháng ICW-164

2849 Glucochem-400
 Glucose (as 

monohydrate)

Dung 

dịch tiêm
Chai 500 ml

Điều trị tình trạng thiếu năng lượng, bao 

gồm hạ

đường huyết và ketosis lâm sàng ở trâu, 

bò, ngựa, cừu, dê, lợn, chó và mèo

36 tháng ICW-165

2850 Interflox-200 Oral  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 500, 

1000ml

Trị bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô 

hấp trên

gà, gà tây và thỏ

36 tháng ICW-166

2851
INTROVIT-K-200 

WS

 Menadione 

sodium bisulfite 
Thuốc bột Gói, Hũ 100, 500g, 1kg

Trị thiếu hụt Vitamin K, chống đông 

máu trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm
36 tháng ICW-167
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2852
INTROVIT-ES-

200 WS

 Sodium selennite, 

Vitamin E, α-

tocopherol acetate

Thuốc bột Gói, Hũ 100, 500g, 1kg
Trị thiếu Vitamin E, selen, tăng cường hệ 

miễn dịch trên trâu, bò, cừu, heo, gia cầm
36 tháng ICW-168

2853 Introflor-200 Oral  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai 1000 ml

Trị viêm phổi màng phổi, viêm teo mũi, 

bệnh Glässer (Haemophilus parasuis) 

trên lợn; trị nhiễm E. coli, Pasteurella, 

viêm đường hô hấp, tụ cầu; nhiễm trùng 

do Ornithobacterium rhinotracheale trên 

gia cầm

36 tháng ICW-169

2854 Vitol-450

 Vitamin A, retinol 

palmitate, Vitamin 

D3, 

cholecalciferol, 

Vitamin E, α-

tocopherol acetate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 250, 

500ml

Phòng trị bệnh thiếu vitamin A, vitamin 

D3 và thiếu vitamin E trên bê, gia súc, 

dê, cừu, heo, ngựa

36 tháng ICW-17

2855 Introvit

 Biotin , Choline 

chloride , D-

panthenol , Folic 

acid , Lysine 

hydrochloride, 

Methionine, 

Nicotinamide , 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 250, 

500ml

Phòng trị bệnh thiếu vitamin hoặc axit 

amin, stress trên gia súc, dê, cừu và heo
24 tháng ICW-19
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2856 Limoxin-25 Spray
 Oxytetracycline 

hydrochloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai  200ml
Trị bệnh nhiễm trùng da, móng ở bê, gia 

súc, dê, cừu và heo
36 tháng ICW-20

2857 Flumesol-200 Oral  Flumequine
Dung 

dịch uống
Chai, Can

 100, 200, 

500, 

1000,5000ml

Trị bệnh tụ huyết trùng trên bê, dê, cừu, 

heo và gia cầm
36 tháng ICW-21

2858 Doxin-200 WS

 Doxycycline 

hyclate, Tylosin 

tartrate

Dạng bột Gói, Hũ
100, 500, 

1000g

Trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa 

và đường hô hấp ở bê, dê, gia cầm, cừu 

và heo

36 tháng ICW-22

2859 Norflox-200 WS  Norfloxacin Dạng bột Gói, Hũ
100, 500, 

1000g

Trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, 

tiêu hóa trên gia cầm và heo
36 tháng ICW-23

2860 Intrafer-100 B12

 Iron (as iron 

dextran), Vitamin 

B12, 

cyanocobalamin

Dung 

dịch tiêm
Chai 

 50,100, 250, 

500ml

Phòng và trị bệnh thiếu máu ở bê và heo 

con
36 tháng ICW-24

2861 Biocillin-150 LA  Amoxycillin base
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

 50,100, 250, 

500ml

Trị bệnh đường ruột, hô hấp, tiết niệu 

trên trâu, bò,  dê, cừu, heo
36 tháng ICW-25

2862 Glucortin-20
 Dexamethasone 

base

Dung 

dịch tiêm
Chai 

 50,100, 250, 

500ml

Kháng viêm trên trâu, bò, heo, dê, cừu, 

chó và mèo
36 tháng ICW-26

2863 Limoxin-200 LA
 Oxytetracycline 

base

Dung 

dịch tiêm
Chai 

 50,100, 250, 

500ml

Trị các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, tiết 

niệu ở trâu, bò, dê, cừu, heo, và gia cầm
36 tháng ICW-27

2864 Penstrep-400

 

Dihydrostreptomyci

n sulfate, Procaine 

penicillin G

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

 50,100, 250, 

500ml

Trị đường ruột, hô hấp và tiết niệu trên 

trâu, bò, dê, cừu, heo, và gia cầm
24 tháng ICW-28
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2865 Procaben LA

 Benzathine 

penicillin G, 

Procaine penicillin 

G

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

50,100, 250, 

500ml

Trị đường ruột, hô hấp và tiết niệu trên 

trâu, bò, dê, cừu, heo, và gia cầm
24 tháng ICW-29

2866 Interflox-100  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

 50,100, 250, 

500ml

Trị đường ruột, hô hấp, tiết niệu, viêm 

khớp trên trâu bò, dê, cừu,  heo, gia cầm
36 tháng ICW-30

2867 Oxytocin-20
 Oxytocin 

(synthetic)

Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 250, 

500ml

Tăng co bóp tử cung, chống sót nhau, 

kích thích tiết sữa
36 tháng ICW-31

2868 Intermectin  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai  10,50, 100ml

Phòng và ttrị nội, ngoại ký sinh trùng 

trên gia súc
36 tháng ICW-32

2869 Coli-1200 WS  Colistin sulphate
Thuốc 

bột uống
Gói, Hũ

100, 500, 

1000g

Trị bệnh đường ruột trên trâu bò, dê, 

cừu, heo và gia cầm
36 tháng ICW-33

2870 Electromix WS

 Citric acid  , 

Glycine   , 

Potassium chloride 

, Sodium chloride , 

Sodium 

dihydrogen 

phosphate 

Thuốc bột Gói, Hũ
100, 500, 

1000g

Phòng và trị mất nước do tiêu chảy trên 

trâu,bò, dê, cừu, heo,và gia cầm
36 tháng ICW-34

2871 Flumesol-200 WS  Flumequine Thuốc bột Gói, Hũ
100, 500, 

1000g

Trị bệnh đường ruột, hô hấp, và tiết niệu 

trên trâu, bò, dê, cừu, heo và gia cầm
36 tháng ICW-35

2872 Flumesol-500 WS  Flumequine Thuốc bột Gói, Hũ
100, 500, 

1000g

Trị bệnh đường ruột, hô hấp, và tiết niệu 

trên trâu, bò, dê, cừu, heo và gia cầm
36 tháng ICW-36
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2873 Introvit A+ WS

 Alanine, Arginine, 

Aspartic acid, 

Cysteine, Glutamic 

acid, Glycine, 

Histidine, 

Isoleucine, 

Leucine, Lysine, 

Methionine, 

Phenyl alanine, 

Proline, Serine, 

Threonine, 

Tryptophane, 

Tyrosine, Valine, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc bột Gói, Hũ
30, 100, 500, 

1000g

Phòng và trị bệnh thiếu vitamin, acid 

amin trên gia súc, gia cầm
36 tháng ICW-37
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2874 Introvit M+ WS

 Copper sulphate, 

Magnesium 

sulphate, Vitamin 

A, retinol-acetate, 

Vitamin B1, 

thiamine 

hydrochloride, 

Vitamin B2, 

riboflavin, Vitamin 

C, Ascobic acid, 

Vitamin D3, 

cholecalciferol, 

Vitamin E, α-

tocopherol acetate, 

Vitamin K3, 

menadione sodium 

bisulphate, Zinc 

sulphate

Thuốc bột Gói, Hũ 
 100, 500, 

1000g

Phòng và trị bệnh thiếu vitamin, khoáng, 

acid amin trên gia súc, gia cầm
36 tháng ICW-38

2875 Interflox Oral  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai 

 100, 500, 

1000ml

Trị bệnh đường ruột, hô hấp, và tiết niệu 

trên trâu, bò, dê, cừu, heo và gia cầm
36 tháng ICW-39

2876 Macrolan-200  Tylosin base 
Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 250, 

500ml

Điều trị nhiễm trùng đường hô hấp ở bê, 

gia súc, dê, cừu và heo
36 tháng ICW-4

2877 Intracox Pump  Toltrazuril
Hỗn dịch 

uống
Chai 

 100, 500, 

1000ml

Trị cầu trùng trên dê con, cừu con, heo 

con
36 tháng ICW-40

2878 Intracox Oral  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai 

 100, 500, 

1000ml

Trị cầu trùng trên dê con, cừu con, heo 

con, gia cầm
36 tháng ICW-41
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2879 Colexin Pump
 Colistin sulphate, 

Trimethoprim

Dung 

dịch uống
Chai 

 100, 500, 

1000ml

Trị viêm nhiễm đường tiêu hóa trên dê 

con, cừu con, heo con
36 tháng ICW-42

2880 Macrolan WS  Tylosin tartrate Thuốc bột Gói, Hũ 
 100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm
36 tháng ICW-43

2881 Vitol-140 Oral

 Vitamin A, retinol 

palmitate, Vitamin 

D3, 

cholecalciferol, 

Vitamin E, α-

tocopherol acetate

Dung 

dịch uống
Chai, Can

100,1000,5000

ml

Phòng và trị bệnh thiếu vitamin A, D3, 

E, stress trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, 

lợn,gia cầm

36 tháng ICW-44

2882 Butasal-100

 Butafosfan, 

Vitamin B12, 

cyanocobalamin

Dung 

dịch tiêm
Chai 50,100ml

Trị rối loạn phát triển, và chuyển hóa 

trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo, chó, 

mèo, gia cầm

36 tháng ICW-45
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2883 Introvit A+ Oral

 Alanine, Arginine, 

Aspartic acid, 

Biotin, Cysteine, 

D-panthenol, Folic 

acid, Glutamic 

acid, Glycine, 

Histidine, Iso-

Leucine, Leucine, 

Lysine, 

Methionine, 

Nicotinamide, 

Phenylalanine, 

Proline, Serine, 

Threonine, 

Trytophane, 

Tyrosine , Valine , 

Viatmin C, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 500, 

1000, 5000ml

Phòng và trị bệnh do thiếu acid amin, 

vitamin, stress, trên trâu, bò, dê, cừu, lợn 

gia cầm

24 tháng ICW-46

2884 Dimoxan WS

 Amoxycillin 

trihydrate, Colistin 

sulphate

Thuốc bột Gói, Hũ 
 100, 500, 

1000g

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên bê, nghé, dê non, cừu non, 

heo, gia cầm

36 tháng ICW-47
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2885 Introcil Pump
 Colistin sulphate, 

Spectinomycin base

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 

500,1000 ml

trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên dê 

con, cừu con, heo con
36 tháng ICW-48

2886 Intrafer-200 B12

 Iron (as iron 

dextran), Vitamin 

B12, 

cyanocobalamin

Dung 

dịch tiêm
Chai 

 50,100, 250, 

500, 1000ml

Phòng bệnh thiếu máu trên bê, nghé, heo 

con
36 tháng ICW-49

2887 Intertrim
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 250, 

500ml

Điều trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, 

đường hô hấp ở bê, gia súc,dê, cừu và 

heo

36 tháng ICW-5

2888 Colexin WS
 Colistin sulphate, 

Trimethoprim
Thuốc bột Gói, Hũ 

 100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng tiêu hóa trên bê, nghé, 

heo con, dê, cừu, gia cầm
36 tháng ICW-50

2889 Phenylject  Phenylbutazone
Dung 

dịch tiêm
Chai 

 50,100, 250, 

500ml

Trị viêm màng khớp, viêm túi thanh 

mạc, viêm cơ, viêm thần kinh, viêm gân, 

viêm bao gân trên trâu, bò, ngựa, dê, 

cừu, lợn

36 tháng ICW-51

2890 Intertrim LA
 Sulfadoxine, 

Trimethoprim

Dung 

dịch tiêm
Chai 

 50,100, 250, 

500 ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

,tiết niệu trên trâu, bò, dê, cừu, heo
36 tháng ICW-52

2891 Intertrim-480 Oral
 Sulfadiazine, 

Trimethoprim

Hỗn dịch 

uống
Chai 

100, 250, 

500,1000 ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

,tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia 

cầm

36 tháng ICW-53

2892 Doxy-200 WS
 Doxycycline 

hyclate
Dạng bột Gói, Hũ 

 100, 500, 

1000g

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, nghé, dê cừu, lợn, gia cầm..
36 tháng ICW-54

2893 Vitol-86 Oral

 Vitamin A, retinol-

palmitate, Vitamin 

D3, 

cholecalciferol, 

Vitamin E, α-

tocopherol acetate

Dung 

dịch uống
Chai 

250, 500,1000 

ml

Trị bệnh do thiếu vitamin A, D3, 

Vitamin E trên bê, nghé, dê, cừu, gia 

súc, gia cầm

36 tháng ICW-55
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2894 Macrotyl-300  Tilmicosin base
Dung 

dịch tiêm
Chai 

 50,100, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bò, 

cừu, trị viêm vú, thối chân trên cừu
36 tháng ICW-56

2895 Macrotyl-250 Oral

 Tilmicosin (as 

tilmicosin 

phosphate)

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 240, 

960ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bò, 

lợn, gà
36 tháng ICW-57

2896 Biogenta

 Amoxycillin 

trihydrate, 

Gentamycin base

Hỗn dịch 

tiêm
Chai  50,100ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

viêm vú, viêm tử cung trên gia súc, lợn
36 tháng ICW-58

2897 Intertonic Oral

 Betaine , 

Carnitine , Choline 

chloride  , D-

panthenol   , 

Magnesium 

sulphate , Sorbitol

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

250, 500, 

1000, 5000ml

Phòng ngừa gan nhiễm mỡ, rối loạn chức 

năng gan, rối loạn tiêu hóa trên bò, ngựa, 

dê, bê, cừu, lợn, gia cầm

24 tháng ICW-59

2898 Norflox-150  Norfloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 250, 

500ml

Trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, 

tiêu hóa trên trâu bò, bê,dê, cừu và heo
36 tháng ICW-6

2899 Coli-4800 WS  Colistin sulphate Thuốc bột Gói, Hũ 
 100, 500, 

1000g

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên bê, 

nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm
36 tháng ICW-60

2900 Coli-2400 Oral  Colistin sulphate
Dung 

dịch uống
Chai 

250, 500,1000 

ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên bê, 

dê, gia cầm, cừu, lợn
36 tháng ICW-61

2901 Introflor-300  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai 

 50,100, 250, 

500ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu 

bò, lợn
36 tháng ICW-62

2902 Doxy-500 WS
 Doxycycline 

hyclate
Thuốc bột Gói, Hũ 

 100, 500, 

1000g

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, nghé, dê cừu, lợn, gia cầm..
36 tháng ICW-63

2903 Introflor-100 Oral  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai 

250, 500,1000 

ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, gia cầm
36 tháng ICW-64
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2904 Interspectin-L WS
 Lincomycin base, 

Spectinomycin base
Thuốc bột Gói, Hũ 

 100,150, 500, 

1000g

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, gia cầm
36 tháng ICW-65

2905 Gallimix-200 WS
 Erythromycin 

thiocyanate 
Thuốc bột Gói, Hũ 

 100, 500, 

1000g

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia 

cầm
36 tháng ICW-66

2906 Limoxin WS
 Oxytetracycline 

hydrochloride 
Thuốc bột Gói, Hũ 

 100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm
36 tháng ICW-67

2907 Biocillin-200 WS
 Amoxycillin 

trihydrate 
Thuốc bột Gói, Hũ 

 100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

đường niệu trên gia súc, gia cầm
36 tháng ICW-68

2908 Ceftionel-50  Ceftiofur base 
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

 50,100, 250, 

500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò,lợn
36 tháng ICW-69

2909 Coloxan WS

 Colistin sulphate , 

Doxycycline 

hyclate

Thuốc bột Gói, Hũ 
 100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng dạ dày -ruột, hô hấp trên 

bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm
36 tháng ICW-70

2910 Sulfadimidin WS
 Sulfadimidine 

sodium
Thuốc bột Gói, Hũ 

 100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng dạ dày -ruột, hô hấp, tiết 

niệu  trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm
36 tháng ICW-71

2911 Gentadox WS

 Doxycycline 

hyclate , 

Gentamicin 

sulphate

Thuốc bột Gói, Hũ 
 100, 500, 

1000g

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm
36 tháng ICW-72
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2912 Nemovit WS

 Ca-pantothenate , 

Folic acid , Lysine 

, Methionine , 

Neomycin sulphate 

, Nicotinamide , 

Oxytetracycline 

hydrochloride , 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc bột Gói, Hũ 
 100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng dạ dày -ruột, hô hấp, tiết 

niệu  trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm
36 tháng ICW-73

2913 Oxytocin-10
 Oxytocin 

(synthetic)

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Trị sót nhau, thúc đẩy co bóp tử cung 

trên bò, ngựa , dê, cừu, lợn
36 tháng ICW-74
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

2914 Introchick Oral

 Alanine , Arginine 

, Aspartic acid , 

Biotin , Choline 

chloride , Cysteine 

, D-panthenol , 

Glutamic acid , 

Glycine , Histidine 

, Inositol , 

Isoleucine , Leucin 

, Lysine , 

Methionine , 

Phenylalanine , 

Proline , Serine , 

Threonine , 

Tryptophane , 

Tyrosine , Valine , 

Vitamin A , 

Vitamin B1 , 

Vitamin B12 , 

Vitamin B2 , 

Vitamin B6 , 

Vitamin D3  , 

Vitamin E , 

Vitamin K3 

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100,250, 500, 

1000, 5000ml

Phòng và trị bệnh do thiếu vitamin, 

stress trên trâu, bò, dê,cừu, lợn, gia cầm
36 tháng ICW-75
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2915 Stimosol Oral

 Citric acid , 

Copper sulphate , 

Malic acid , 

Phosphoric acid , 

Potassium 

sulphate, Tartaric 

acid , Vitamin B1 , 

Vitamin B2 , 

Vitamin B6 , 

Yeast extract 

Hỗn dịch 

uống
Chai, Can 

100,250, 500, 

1000, 5000ml

Phòng và trị bệnh thiếu vitamin nhóm B, 

kích thích hệ thống miễn dịch trên bê, 

nghé, dê, cừu,lợn, gia cầm

36 tháng ICW-76

2916 Albenol-100 Oral  Albendazole
Hỗn dịch 

uống
Chai 

100, 500, 

1000ml

Phòng và trị bệnh ký sinh trùng trên trâu, 

bò, dê, cừu
36 tháng ICW-77

2917 Calcimin Oral

 Calcium , 

Magnesium , 

Vitamin D3 

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 500, 

1000, 5000 ml

Cải thiện chất lượng của xương, tăng 

cường hệ miễn dịch và duy trì hàm lượng 

Ca, Magie trong máu của trâu, bò, cừu, 

gia cầm

36 tháng ICW-78

2918 Genta-100  Gentamycin base 
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và hô 

hấp ở bê, trâu, bò, dê, cừu và lợn
36 tháng ICW-79

2919 Nutrisol Oral  Copper , Zinc 
Dung 

dịch uống
Chai 

250, 500,1000 

ml

Phòng tiêu chảy, giảm stress, tăng cường 

hệ thống miẽn dịch
36 tháng ICW-80

2920 Depolac

 Cloxacillin 

benzathin, 

Neomycin sulphate 

Hỗn dịch 

bơm vú 

bò

Tuýp 5ml Điều trị bệnh viêm vú ở bò cạn sữa 36 tháng ICW-81

2921 Cloprochem  Cloprostenol 
Dung 

dịch tiêm
Chai 10ml, 50ml

Tạo lên giống đồng pha để kiểm soát 

sinh sản cho trâu, bò, lợn
36 tháng ICW-82
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2922 Amprocox WS

 Amprolium 

hydrochloride , 

Sulfaquinoxaline , 

Vitamin A, retinol 

acetate , Vitamin 

K3, menadione 

sodium bisulphate

Thuốc bột Gói, Hộp 100, 500g, 1kg Trị cầu trùng trên bê, dê, cừu và gia cầm 36 tháng ICW-83

2923 Aminogrow Oral

 Alanine , Arginine 

, aspartic acid , 

Cysteine , glutamic 

acid, Glycine, 

Histidine , 

Isoleucine    , 

Leucine , Lysine  , 

Methionine , 

Proline , Threonine 

, Tyrosine 

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

 250ml, 

500ml, 1 lít, 

5lít

Phòng và trị bệnh thiếu acid amin trên 

gia súc, gia cầm
36 tháng ICW-84

2924 Betasol-C Oral

 Betaine  , Calcium 

chloride dihydrate 

, Magnesium 

chloride 

hexahydrate  , 

Postassium 

chloride , Sodium 

chloride  , Vitamin 

C, ascorbic acid  

Dung 

dịch uống
Chai, Can  

 250ml, 

500ml, 1 lít, 

5lít

Phòng ngừa và giảm triệu chứng stress 

trên gia súc, gia cầm
36 tháng ICW-85
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2925 Carnitonic Oral

 Carnitine       , 

Sorbitol    , 

Vitamin B12, 

cyanocobalamin 

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

 250ml, 

500ml, 1 lít, 

5lít

Phòng ngừa gan nhiễm mỡ, rối loạn chức 

năng gancho gia súc, gia cầm
24 tháng ICW-86

2926 Imochem-120
 Imidocarb 

dipropionate 

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10ml, 20ml, 

50ml, 100ml

Phòng và trị bệnh ký sinh trùng đường 

máu trên trâu, bò
36 tháng ICW-87

2927 Intermectin Super
 Clorsulon , 

Ivermectin 

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10ml, 50ml, 

100ml

Phòng và điều trị ký sinh trùng trên động 

vật nhai lại
36 tháng ICW-88

2928 Intromin Oral

 Calcium (Ca) , 

Copper (Cu) , Iron 

(Fe) , Magnesium 

(Mg) , Manganese 

(Mn) , Phosphorus 

(P) , Sodium (Na) 

, Zinc (Zn) 

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

 250ml, 

500ml, 1 lít

Phòng và trị bệnh thiếu khoáng trên gia 

súc, gia cầm
36 tháng ICW-89

2929 Vitol-140

 Vitamin A, retinol 

palmitate, Vitamin 

D3, 

cholecalciferol, 

Vitamin E, α-

tocopherol acetate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 250, 

500ml

Phòng trị bệnh thiếu vitamin A, vitamin 

D3 và thiếu vitamin E trên bê, gia súc, 

dê, cừu,heo, ngựa, mèo và chó

36 tháng ICW-9

2930 Ketosol-100  Ketoprofen 
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10ml, 50ml, 

100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

trên trâu, bò, ngựa, lợn và gia cầm
36 tháng ICW-90

2931 Tryponil

 Diminazene 

aceturate, 

Phenazone

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Gói 2.36g
Trị bệnh tiêm mao trùng, lê dạng trùng 

và thê lê trùng trên gia súc
48 tháng ICW-91
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2932 Intramast LC

 Ampicillin (as 

ampicillin sodium) 

, Cloxacillin (as 

cloxacillin sodium) 

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Tuýp 5g
Trị viêm, nhiễm trùng bầu vú trên gia 

súc nhai lại
24 tháng ICW-92

2933 Fluconix-340  Nitroxinil 
Dung 

dịch tiêm
Chai 50ml, 100ml

Phòng và trị sán lá gan trên trâu, bò, dê, 

cừu
36 tháng ICW-93

2934 Castran
 Acepromazine 

maleate 

Dung 

dịch tiêm
Chai 50ml, 100ml

Thuốc an thần, tiền gây mê trên trâu, bò, 

ngựa, lợn, chó, mèo
36 tháng ICW-94

2935 Leva-100  Levamisole base 
Dung 

dịch tiêm
Chai 50ml, 100ml

Trị giun đường ruột, giun phổi trên trâu, 

bò, dê, cừu, lợn
36 tháng ICW-95

2936 Sulfa-333
 Sulfadimidine 

sodium 

Dung 

dịch tiêm
Chai 50ml, 100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

niệu sinh dục, viêm vú, viêm loét trên 

trâu, bò, dê, cừu, lợn

36 tháng ICW-96

2937 Xyla  Xylazine base 
Dung 

dịch tiêm
Chai 50ml, 100ml

Thuốc an thần trên trâu, bò, dê, cừu, 

chó, mèo
36 tháng ICW-97

2938 Butachem-50  Buparvaquone 
Dung 

dịch tiêm
Chai 50ml, 100ml

Trị ký sinh đơn bào, nội bào trên trâu, 

bò, ngựa, dê, cừu
36 tháng ICW-98

2939 Biocillin-500 WS
 Amoxycillin 

trihydrate 
Thuốc bột Gói, Hũ 

100g, 500g, 

1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên lợn, gà
36 tháng ICW-99

2940 Aquavac® Strep Si
 Streptococcus 

iniae

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

100, 250, 

500ml, 1lít

Kích hoạt miễn dịch hỗ trợ phòng bệnh 

do Streptococcus iniae gây ra trên cá 

chẽm

36 tháng HOL.TS1-2

2941 Nobilis REO 1133  Virus REO 1133

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Lọ 1000 liều Phòng bệnh viêm khớp trên gà 27 tháng IT-10

367. NHÀ SẢN XUẤT: INTERVET INTERNATIONAL B.V 
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2942
Nobilis Gumboro 

D78

 Virus Gumboro 

D78 nhược độc

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Lọ, Chai, 

Hộp 
cup Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng IT-11

2943
Nobilis 

REO+IB+G+ND

 Virus  G, Virus 

IB, Virus ND, 

Virus REO 

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 500ml
Phòng bệnh viêm khớp, viêm phế quản 

truyền nhiễm và bệnh Newcastle trên gà
24 tháng IT-12

2944
Solvens 

Oculo/Nasal
 Patent Blue V

Dung 

dịch pha 

vắc xin

Lọ 1000 liều Nước pha vắc xin gà 48 tháng IT-122

2945 Nobilis E.Coli Inac

 Kháng nguyên 

F11, Kháng 

nguyên FT

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ, Chai 500ml Phòng bệnh E.coli trên gà. 24 tháng IT-123

2946
Nobilis IB multi + 

G+ND

 virus  ND vô hoạt 

, virus G, virus IB 

(D274), virus IB 

(M41)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ, Chai 1000 liều 
Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm, 

Gumboro, Newcastle trên gà.
24 tháng IT-127

2947 Porcilis PRRS  Virus PRRS

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Lọ 
10,25,50,100 

liều

Phòng hội chứng rối loạn hô hấp, sinh 

sản heo.
24 tháng IT-129

2948 Nobilis IB+ND
 Virus  ND, Virus 

IB

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 500ml
Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

và bệnh Newcastle trên gà
24 tháng IT-13

2949 Nobilis ND C2
 Virus Newcastle 

type B1, dòng C2

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Lọ, Chai, 

Hộp 
cup Phòng bệnh Newcastle trên gà. 24 tháng IT-130

2950 Unisolve  Sucrose
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

10, 20, 50, 

100, 200ml
Nước pha vắc xin heo 60 tháng IT-131
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2951 Diluvac Forte
 dl-alpha-

tocopherol acetate

Nhũ 

tương 

tiêm

Lọ, Chai 
10, 20, 50, 

100, 200ml
Nước pha vắc xin heo

24 tháng 

cho chai 

nhựa, 48 

tháng 

chai thủy 

tinh

IT-132

2952 Nobivac RL

 

Leptospirainteroga

ns:caniola, 

Leptospirainteroga

ns:L.Icterohaemorr

hagiae, Kháng 

Nguyên vi rút dại 

dòng Pasteur RIV

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 1ml Phòng bệnh dại và Lepto trên chó. 36 tháng IT-135

2953 Nobilis REO inac

 Inactivated Reo 

virus, strain 1733, 

2408

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 500ml Phòng bệnh viêm khớp trên gà 24 tháng IT-14

2954 Nobilis® Corvac-4

 Kháng nguyên 

Haemophilus 

paragallinarum 

(dòng 083; Spross; 

H-18; 48)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 500ml Phòng bệnh Coryza trên gà 24 tháng IT-140

2955 Nobilis Diluent FD  Sucrose

Dung 

dịch pha 

vắc xin

Lọ, Túi 
200, 400, 

500ml
dung dịch pha vaccine sống đông khô 36 tháng IT-142

2956 Nobilis Diluent CA  Sucrose

Dung 

dịch pha 

vắc xin

Lọ, Túi 

200, 400, 500, 

600, 800ml,1 

L, 1.2L

dung dịch pha vaccine liên kết tế bào 24 tháng IT-143
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2957
Nobilis Influenza 

H5N2

 Kháng nguyên vi 

rút cúm gia cầm 

vô hoạt tuýp A, 

chủng H5

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 500 ml
Phòng bệnh cúm gia cầm trên gà do vi 

rút cúm tuýp A, chủng H5
24 tháng IT-146

2958 Nobilis MG 6/85
 Vi khuẩn MG 

nhược độc

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Lọ 1000 liều Phòng bệnh CRD do Mycoplasma trên gà 24 tháng IT-15

2959 Porcilis® Glasser

 Haemophillus 

parasuis serotype 

5 (vô hoạt)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 20ml 

Phòng bệnh viêm phổi thể kính do 

Haemophillus parasuis serotype 5 gây ra 

trên lợn.

36 tháng IT-150

2960 Porcilis PCV
 Porcine 

Circovirus type 2

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 20ml 
Phòng bệnh còi cọc do Porcine 

Circovirus type 2 gây ra trên lợn
24 tháng IT-151
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2961

Nobilis 

Cor4+IB+ND+ED

S

 

VirusNewcastle(N

DV), Haemophilus 

paragalinarum 

(Serotype ABC 

biến

chủng B) , Virus 

gây hội chứng 

giảm sản lượng 

trứng dòng

BC 14 (EDSV'76), 

Virus viêm phế 

quản truyền nhiễm 

dòng M41

(IBV) 

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 500ml 

Phòng bệnh sổ mũi , viêm phế quản 

truyền nhiễm, Newcastle, hội chứng 

giảm sản lượng trứng trên gà.

24 tháng IT-154

2962 Dilavia
 Dl-α-tocopherol 

acetate

Nhũ 

tương
Lọ, Chai 200ml Nước pha vaccine gia cầm đông khô 21 tháng IT-158

2963
Porcilis PCV M 

Hyo

 Kháng nguyên 

tiểu đơn vị ORF2 

của Circovirus 

type 2, 

Mycoplasma 

hyopneumoniae

Vắc xin 

vô hoạt,  

nhũ dầu

Chai, Lọ 
20, 50, 100, 

200 và 500ml

Kích hoạt miễn dịch chủ động phòng 

bệnh do Circovirus type 2 và 

Mycoplasma hyopneumoniae trên heo

24 tháng IT-161
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2964 Nobivac Diluent

 Disodium 

Phosphate 

Dihydrate, 

Potassium 

Dihydrogen 

Phosphate

Dung 

dịch tiêm

Dùng Pha 

Vắc Xin 

Cho Chó, 

Mèo, Thỏ

Dùng pha vắc xin cho chó, mèo, thỏ 48 tháng IT-163

2965
Porcilis M Hyo ID 

Once

 Mycoplasma 

hyopneumoniae

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 50,  100 liều Phòng bệnh Mycoplasma hyopneumoniae 24 tháng IT-166

2966
PRIME PAC 

PRRS

 Virus nhược độc 

PRRS type 2 

chủng Nebraska

Vaccine 

sống , 

đông khô

Lọ 

10, 20, 25 , 

50, 100 , 200 

liều

Phòng hội chứng rối loạn hô hấp, sinh 

sản heo
24 tháng IT-167

2967
Nobilis RT+IB 

Multi+ND+EDS

 EDS, Virus    

Rhinotracheitis , 

Virus   Newcastle , 

Virus  IB chủng 

249G, Virus  IB 

chủng M41

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 500 liều 250ml

Phòng ngừa bệnh viêm phế quản truyền 

nhiễm, bệnh Newcastle, hội chứng giảm 

sản lượng trứng  và virus Rhinotracheitis 

gây bệnh sưng phù đầu  trên gà.

24 tháng IT-168

2968
Nobilis IB 

Multi+ND+EDS

 Virus  EDS  , 

Virus  IB chủng 

D274, Virus  IB 

chủng M41, Virus  

ND

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 500 liều 

Phòng ngừa bệnh viêm phế quản truyền 

nhiễm, bệnh Newcastle và hội chứng 

giảm sản lượng trứng  trên gà

24 tháng IT-169

2969 Porcilis PCV ID

 Kháng nguyên 

tiểu đơn vị ORF2 

của virus Circo 

type 2 

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 10 Ml 50 liều Phòng bệnh còi heo  do Circovirus type 2 24 tháng IT-170
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2970
Nobilis IB Primo 

QX

 Virus song 

Infectious 

Bronchitis dong 

D388 (QX) 

Vaccine 

sống , 

đông khô

Hộp cup
Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

trên gia cầm 
24 tháng IT-171

2971 Nobilis Rhino CV
 Avian 

Rhinotracheitis 

Vaccine 

sống , 

đông khô

Chai, Lọ 

250, 500, 

1000, 2500, 

5000, 10.000, 

25.000 liều

Phòng hội chứng sưng Phù đầu và viêm 

mũi khí quản do virus Rhinotracheitis 

trên gia cầm

24 tháng IT-173

2972
Porcilis 

Ery+Parvo+Lepto

 Leptospira, 

PorcineParvovirus, 

Erysipelothrix 

rhusiopathiae

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 20ml 
Phòng bệnh đóng dấu, Parvo và 

Leptospira trên heo
24 tháng IT-173

2973 Porcilis AR-T DF

 Non-toxic deletion 

derivative of 

Pasteurella 

multocida, 

InactivatedBordetel

labronchiseptica

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 
20, 50, 100, 

250ml

Phòng bệnh viêm teo mũi và tụ huyết 

trùng trên lợn
60 tháng IT-174

2974 Porcilis ART-DF

 

InactivatedBordetel

labronchiseptica, 

Protein dO (non-

toxic deletion 

derivative of 

Pasteurella 

multocida 

dermonecrotic 

toxin)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 
20ml , 50ml , 

100ml , 250ml

Phòng bênh viêm teo mũi và tụ huyết 

trùng ở heo
60 tháng IT-174
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2975 Nobilis Rhino CV
 Avian 

Rhinotracheitis 

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Chai, Lọ 

250, 500, 

1000, 2500, 

5000, 10.000, 

25.000 liều

Phòng hội chứng sưng phù đầu và viêm 

mũi khí quản do virus Rhinotracheitis 

trên gia cầm

24 tháng IT-175

2976
Nobilis Influenza 

H9N2
 Virus H9N2

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ  500 ml 
Phòng bệnh cúm do type A subtype H9 

trên gia cầm
24 tháng IT-180

2977
Mastiplan LC 

(Mastiplan)

 Cefapirin	, 

Prednisolone
Hỗn dịch Syringe 8 G 

4, 20 

syringe/hộp
Trị viêm vú trên bò 36 tháng IT-183

2978 Nobivac Puppy DP

 Canine distemper 

sống (CDV) chủng 

Onderstepoort, 

Canine parvo sống 

(CPV) chủng 154

Vắc xin 

sống, 

đông khô

Chai, Lọ 1 liều
Phòng bệnh Canin distemper và Canine 

Parvovirus trên chó
24 tháng IT-185

2979 Nobivac L4

 Leptospira chủng 

Australis, 

Leptospira chủng  

Canicola, 

Leptospira chủng 

Icterohaemorrhagia

e, Leptospira 

chủng 

Grippotyphosa

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 1 liều Phòng bệnh do Leptospira gây ra trên chó 21 tháng IT-186

2980 Porcilis Lawsonia
 Lawsonia 

intracellularis    

Vắc xin 

vô hoạt 

đông khô

Chai, Lọ 50, 100 liều
Phòng bệnh đường ruột do Lawsonia 

intracellularis gây ra trên lợn
36 tháng IT-187
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2981 Nobilis SG 9R
 Vi khuẩn SG 9R 

nhược độc

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Chai, Lọ 500; 1000 liều Phòng bệnh Salmonella trên gà 12 tháng IT-19

2982 Nobilis Rismavac  Virus Marek
Huyễn 

dịch
Ống 1000; 2000 liều Phòng bệnh Marek trên gà 36 tháng IT-20

2983 Nobilis AE +Pox
 Pox nhược độc, 

Virus AE 

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Lọ, Chai 1000 liều 
Phòng bệnh viêm não tủy truyền nhiễm 

và đậu trên gà
36 tháng IT-24

2984 Nobilis MG inac  Vi khuẩn MG

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 500ml Phòng bệnh do Mycoplasma trên gà 36 tháng IT-26

2985
Nobilis 

IB+ND+EDS

 Virus  EDS, Virus  

 ND, Virus IB

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 500ml
Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm, 

Newcastle, hội chứng giảm đẻ trên gà
24 tháng IT-27

2986 Nobilis G+ND
 Virus  ND, Virus 

G

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 500ml Phòng bệnh Gumboro, Newcastle trên gà 24 tháng IT-29

2987 Porcilis Begonia
 Virus Aujeszky 

nhược độc

Vaccine 

sống , 

đông khô

Lọ 
10;25; 50;100 

liều
Phòng bệnh giả dại trên heo 18 tháng IT-35

2988 Porcilis Parvo  Virus Parvo

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 20;50ml Phòng bệnh khô thai trên heo 24 tháng IT-38

2989
PORCILIS® 

PORCOLI DF

 F4ab (K88ab), 

F4ac (K88ac), F5 

(K99), F6 (987P), 

LT Toxoid

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 20;50ml
Phòng bệnh tiêu chảy trên heo con do 

E.coli
36 tháng IT-39
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2990 Nobilis Coryza  Vi khuẩn Coryza

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 250 ml Phòng bệnh sưng phù đầu gà 24 tháng IT-4

2991 Nobivac DHP

 

VirusCanineAdenot

ype2

sống(CAV2), 

Virus Care sống 

(CVD) , Virus

Canine parvo sống 

(CPV) 

Vaccine 

sống , 

đông khô

Chai, Lọ 1 liều; 50 liều

Phòng bệnh Care, viêm gan, khô thai, 

viêm đường

ruột do parvo virus trên chó

24 tháng IT-41

2992 Nobivac Rabies  Virus dại

Vaccine 

sống , 

đông khô

Lọ 1 liều; 10 liều Phòng bệnh dại trên chó 48 tháng IT-42

2993 Nobivac DHPPi

 Virus

CanineAdenotype2

sống(CAV2), 

Virus Canine 

Parainfluenza 

(Cpi) chủng 

Cornel, Virus 

Canine parvo sống 

(CPV) , Virus 

Care sống (CVD)

Vaccine 

sống , 

đông khô

Chai, Lọ 1 liều; 50 liều
Phòng bệnh Care, viêm gan, viêm đường 

ruột do parvo virus, phó cúm trên chó.
24 tháng IT-44

2994 Nobilis IB MA 5
 Virus IB dòng 

MA5 nhược độc

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Lọ, Chai, 

Hộp 
cup

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

trên gà
24 tháng IT-5
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2995 Nobilis IB+G+ND
 Virus G, Virus 

IB, Virus ND

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 500ml
Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm, 

Gumboro, Newcastle trên gà
24 tháng IT-6

2996 PG 600
 HCG, Serum 

Gonadotrophin
Đông khô Lọ 

1 liều + 5ml 

nước pha, 

5liều  + 25 ml 

nuớc pha

Kích thích lên giống 36 tháng IT-60

2997
Nobilis ND Clone 

30

 Virus ND nhược 

độc

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Lọ, Chai, 

Hộp 
cup Phòng bệnh Newcastle trên gà 24 tháng IT-67

2998 Nobilis Newcavac  Virus ND

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 
500;1000; 

2500 liều
Phòng bệnh Newcastle trên gà 36 tháng IT-68

2999
Nobilis Gumboro 

Inac

 Virus Gumboro, 

Virus Gumboro

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 500ml Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng IT-7

3000 Nobilis CAV P4  Virus CA

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Lọ, Chai 1000 liều
Phòng bệnh thiếu máu truyền nhiễm trên 

gà.
24 tháng IT-78

3001 Porcilis Ery+Parvo
 Erysipelothrix , 

Parvovirus

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 
20ml, 50ml, 

100ml
Phòng bệnh dấu son, khô thai trên heo. 24 tháng IT-79

3002
Nobilis Gumboro 

228E
 Virus Gumboro

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Lọ, Chai, 

Hộp 
cup Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng IT-8

3003 Chorulon  HCG
(Bột) 

đông khô
Lọ 

1500 IU & 

5000 IU

Cải thiện tỷ lệ thụ thai trên trâu bò, 

ngựa, chó
36 tháng IT-81
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3004 Folligon
 Serum 

Gonadotrophin

Bột đông 

khô
Lọ 

1000 UI & 

5000 

UI/PMSG

Kích thích lên giống , cải thiện khả năng 

thụ tinh trên trâu bò, dê, thỏ, cừu, chó.
36 tháng IT-85

3005
Delvosteron 

(Covinan)
 Proligestone

Dung 

dịch tiêm
Lọ 20ml Ngăn chặn lên giống trên chó mèo 36 tháng IT-86

3006 Nobilis ND Broiler  Virus ND

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 200, 500ml Phòng bệnh Newcastle trên gà. 36 tháng IT-87

3007
Nobilis IB 4/91 

(Nobilis IB 4-91)

 Virus IB 4/91 

nhược độc

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông khô

Lọ, Chai, 

Hộp 
cup

Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

trên gà do vi rus IB 4/91

12 tháng 

và 24 

tháng

IT-88

3008

Nobilis 

RT+IBmulti+G+N

D

 Virus G, Virus 

IB, Virus ND, 

Virus RT

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 500ml

Phòng bệnh viêm mũi, viêm phế quản 

truyền nhiễm, Gumboro, Newcastle trên 

gà

24 tháng IT-89

3009 Nobilis ND+EDS
 Virus  EDS, Virus 

ND

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 250ml; 500ml
Phòng bệnh Newcastle, hội chứng giảm 

đẻ trên gà
30 tháng IT-9

3010 Nobilis RT Inac  Virus RT

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ 500ml
Phòng bệnh viêm mũi truyền nhiễm trên 

gà
24 tháng IT-91

3011
Nobilis Rismavac 

+ CA 126

 Chicken Herpes 

Virus, strain CVI-

988, Turkey 

Herpes Viru, strain 

FC-126

Huyễn 

dịch
Lọ, Ống 1000; 2000 liều Phòng bệnh Marek trên gà 36 tháng IT-92

3012 Porcilis APP

 Độc tố Apx1, Độc 

tố Apx2, Độc tố 

Apx3, OMP

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ, Chai 
20, 100, 200 

ml
Phòng bệnh viêm phổi, màng phổi heo. 24 tháng IT-96

368. NHÀ SẢN XUẤT: INTRACARE B.V. 
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3013 Intra Calferol

 Calcium, 

Magnesium, 

Vitamin D3

Dung 

dịch uống
Thùng, Can 

1; 2; 3; 5; 10; 

20; 25 lít

Trị xương mềm, loãng xương, còi cọc, 

tăng trưởng chậm, vỏ trứng mềm, suy 

nhược sau sinh trên trâu, bò, cừu, dê, 

lợn, chó, mèo, gia cầm.

24 tháng IBV-01

3014 Intra Hoof-fit bath  Copper, Zinc

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Thùng, Can 
1; 2; 3; 5; 10; 

20; 25 lít

Trị viêm móng, viêm da trên trâu, bò, 

ngựa, dê, cừu, lợn.
24 tháng IBV-02

3015 Intra Hoof-fit gel  Copper, Zinc

Dạng gel 

dùng 

ngoài

Hộp Carton 
430g/hộp; 

439g/hộp

Trị viêm móng, viêm da ở trâu, bò, ngựa, 

dê, cừu, lợn.
24 tháng IBV-03

3016 Intra Hydrocare  Hydrogen Peroxide

Dung 

dịch sát 

trùng

Thùng, Can 
1; 2; 3; 5; 10; 

20; 25 lít

Sát trùng, diệt khuẩn trong trại chăn 

nuôi, dụng cụ chăn nuôi, nước uống của 

trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, gia cầm

36 tháng IBV-04

3017 Intra Liposol  Vitamin E
Dung 

dịch uống
Thùng, Can 

1; 2; 3; 5; 10; 

20; 25 lít

Trị bệnh sốt (Crazy Chick Disease), 

giảm khả năng nở trứng ở gia cầm; trị 

các chứng loạn dưỡng cơ, bệnh di truyền 

thoái hóa cơ trên trâu, bò, cừu, dê, lợn, 

gia cầm.

24 tháng IBV-05

3018 Intra Dysovinol  Zinc (Zn)
Dung 

dịch uống

Chai, Can, 

Thùng 
 1; 5; 10; 20 lit

Phục hồi biểu mô da, niêm mạc ruột, hỗ 

trợ điều trị bệnh tiêu chảy và tổn thương 

da cho Trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, gia 

cầm

36 tháng IBV-10

3019
Intra Hoof-Fit 

Liquid
 Copper, Zinc

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can, 

Thùng 

1; 2; 5; 10; 20; 

25; 200 lít

Trị viêm móng, viêm chân, viêm da ở 

trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn
18 tháng IBV-11
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3020
INTRA AQUA 

ACID MINERAL

 Copper, Formic 

acid, Lactic acid, 

Propionic acid, 

Zinc

Dung 

dịch uống

Lọ, Thùng, 

Can 

1; 2; 5; 10; 20; 

22; 25; 200 lít

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi 

sinh vật gây bệnh nhạy cảm với axit. Chỉ 

định trong trường hợp thiếu khoáng chất 

(đồng và kẽm), tăng miễn dịch trên trâu, 

bò, bê, nghé, ngựa, dê, cừu, lợn và gia 

cầm

24 tháng IBV-13

3021

INTRA 

MINERAL SE + 

VIT E

 Selenium, Vitamin 

E

Dung 

dịch uống

Lọ, Thùng, 

Can 
1; 5; 10; 20 lít

Trị bệnh thiếu vitamin E và hoặc thiếu 

selen trên bê, nghé, ngựa, cừu, dê, heo 

con và gia cầm

24 tháng IBV-14

3022
INTRA FOAM 

CLEANER
 Sodium hydroxide

Dung 

dịch sát 

trùng

Can, Thùng 
1; 2; 3; 5; 10; 

20 lít

Diệt khuẩn, sát trùng khu vực chăn nuôi, 

dụng cụ chăn nuôi
24 tháng IBV-15

3023
Intra Dysovinol 

Powder

 Zin C (Zinc 

chelate)

Thuốc 

bột uống
Bao 25kg

Phục hồi biểu mô da, niêm mạc ruột trên 

trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, gia cầm
36 tháng IBV-16

3024
Intra Multi - Des 

GA

 

Alkyldimethylbenz

yl ammonium 

chlorides, 

Didecyldimethylam

monium chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Thùng, Can 
1; 2; 3; 5; 10; 

20 lít

Sát trùng phương tiện, dụng cụ chăn 

nuôi, khu vực chuồng trại
24 tháng IBV-6

3025 Intra Power Foam  Sodium hydroxide

Dung 

dịch sát 

trùng

Thùng, Can 
1; 2; 3; 5; 10; 

20 lít

Sát trùng phương tiện, dụng cụ chăn 

nuôi, khu vực chuồng trại
24 tháng IBV-7

3026 Intra Repiderma  Copper, Zinc

Dung 

dịch 

phun xịt

Lọ, Bình 

20; 50; 100; 

200; 250; 

500ml; 1 lít

Trị lở loét, áp xe, có lỗ dò, nhiễm trùng 

da trên trâu, bò, dê, lợn, chó, mèo
36 tháng IBV-8
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3027 BM Aquacare  Hydrogen Peroxide

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Thùng 

1; 2; 5; 10; 20; 

25; 200 lít

Sát trùng diệt khuẩn trong trại chăn nuôi, 

dụng cụ chăn nuôi, nước uống của gia 

súc, gia cầm

36 tháng IBV-9

3028
VIT AD3E 300 

INJ

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100, 500ml

Bổ sung vitamin A, D3, E cho gia súc và 

gia cầm
24 tháng KEPRO-1

3029 KEPROMEC  Ivermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

10, 50, 100, 

250ml

Phòng và trị nội ngoại ký sinh trùng trên 

trâu, bò, lợn, dê,cừu
5 năm KEPRO-10

3030 WORMINEX  Albendazole
Dung 

dịch uống
Can 1 lít

Phòng và trị giun, sán trên trâu, bò, dê, 

cừu
36 tháng KEPRO-12

3031
TRISUL 80/400 

WSP

 Sulfadiazine 

sodium , 

Trimethoprim 

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 100, 500g, 1kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, ruột, tiết 

niệu, da trên trâu, bò,  lợn, gia cầm
36 tháng KEPRO-13

3032
DOXY-GEN 

20/20 WSP

 Doxycycline 

hyclate , 

Gentamycin 

sulphate 

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 100, 500g, 1kg

Trị bệnh đường hô hấp, dạ dày-ruột trên 

bê, nghé,  lợn, gia cầm 
36 tháng KEPRO-14

3033
FLORUM 10% 

ORAL
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai 250ml, 1 lít

Trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp trên lợn, 

gà
36 tháng KEPRO-16

3034 MASTOLINE
 Lincomycin HCl , 

Neomycin sulphate 

Dung 

dịch bơm 

vú

Ống 10ml
Trị viêm vú bò trong giai đoạn khai thác 

sữa
24 tháng KEPRO-18

3035 DRYCLOX-N

 Cloxacillin 

benzathine, 

Neomycin sulphate 

Dung 

dịch bơm 

vú

Ống 5g Trị viêm vú bò trong giai đoạn cạn sữa 24 tháng KEPRO-19

369. NHÀ SẢN XUẤT: KEPRO B.V 
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3036
NEO-OXY EGG 

FORMULA WSP

 Neomycin  40 

mg/, 

Oxytetracycline  , 

Vitamin A , 

Vitamin B1 , 

Vitamin B12 , 

Vitamin B2 , 

Vitamin B6, 

Vitamin D3 , 

Vitamin E 

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 100, 500g, 1kg

Phòng bệnh tiêu chảy, hen gà, bổ sung 

vitamin trên gia cầm
24 tháng KEPRO-4

3037
TYLO-DOX 

EXTRA WSP

 Doxycycline 

hyclate , Tylosin 

tartrate 

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 100, 500g, 1kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên trâu, bò, heo, gia cầm
36 tháng KEPRO-7

3038
DOXYVET 200 

WSP
 Doxycyclin hyclate 

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 100, 500g, 1kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, nghé,lợn và gia cầm
36 tháng KEPRO-8

3039 L.S INJECTION

 

SpectinomycinHCL

, Lincomycin HCL  

Dung 

dịch tiêm
Chai 100, 250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó mèo, gia 

cầm

24 tháng KEPRO-9

3040 Dokamox 80%  Amoxicillin
Thuốc 

bột uống

Chai, Hộp, 

Gói 

100g, 500g, 

1kg, 5kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp và đường 

tiêu hóa trên bê, nghé, lợn và gà
24 tháng

HOL-

TY16-01

3041 Doxyral 80%  Doxycycline
Thuốc 

bột uống

Chai, Hộp, 

Gói 

100g, 500g, 

1kg, 5kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, nghé, lợn, gia cầm
24 tháng

HOL-

TY16-02

3042 Nutricol-4800 WS  Colistin sulphate Dạng bột Gói, Hũ 100g, 1000g
Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa ở Bê, dê, 

gia cầm, cừu và heo
36 tháng NBV-01

3043 Nutridox-500 WS
 Doxycycline 

hyclate
Dạng bột Gói, Hũ 100g, 1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và 

đường hô hấp trên bê, dê, cừu, gia cầm 

và heo

36 tháng NBV-02

370. NHÀ SẢN XUẤT: LELYPHARMA B.V 

371. NHÀ SẢN XUẤT: NUTRIVET B.V.
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3044 Nutri-Tyl WS  Tylosin tartrate Dạng bột Gói, Hũ 
100g, 500g, 

1000g

Điều trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và 

đường hô hấp ở bê, dê, gia cầm, cừu và 

heo

36 tháng NBV-03

3045 Nutricox Oral  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai 

100ml, 500ml, 

1000ml

Phòng và điều trị bệnh cầu trùng ở tất cả 

các giai đoạn phát triển của Eimeria spp 

trên gà và gà tây

36 tháng NBV-04

3046 Nutri Ivermec Oral  Ivermectin
Dung 

dịch uống
Chai 500ml, 1000ml

Phòng và điều trị giun tròn đường tiêu 

hóa, chấy, nhiễm giun phổi, ghẻ ở bê, 

cừu và dê

36 tháng NBV-05

3047 Nutritil-250 Oral  Tilmicosin
Dung 

dịch uống
Chai 

250ml, 500ml, 

1000ml

Điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô 

hấp ở bê, gà, gà tây và heo
36 tháng NBV-06

3048 Nutritonic Oral

 Betaine, Carnitine 

hydrochloride, 

Choline chloride, 

D-panthenol, 

Magnesium 

sulphate, Sorbitol

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100ml, 500ml, 

1000ml, 

5000ml

Ngăn ngừa rối loạn chức năng gan và 

điều chỉnh rối loạn tiêu hóa ở động vật 

trên gia súc, ngựa, cừu, dê, bê, heo và 

gia cầm

36 tháng NBV-07

3049 Nutrivit-140 Oral
 Vitamin A, retinol 

palmitate, Vitamin 

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

 100ml, 

1000ml, 

Phòng trị bệnh thiếu vitamin A, D3, E, 

giảm stress gây ra bởi tiêm chủng, bệnh 
36 tháng NBV-08

3050 Amoxycol WS

 Amoxycillin 

trihydrate, Colistin 

sulphate

Dạng bột Gói, Hũ 100g, 1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, đường 

hô hấp và đường tiết niệu trên bê, dê, gia 

cầm, cừu và heo

36 tháng NBV-09

3051 Nutritrim-480 WS

 Sulfadiazine base 

(as sodium), 

Trimethoprim

Dạng bột Gói, Hũ  100g, 1000g
Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô 

hấp trên bê, dê, gia cầm, cừu và heo
36 tháng NBV-10

3052 Nutriflox-200 WS  Enrofloxacin Dạng bột Gói, Chai gói 100g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, đường 

hô hấp và đường tiết niệu ở bê, dê, gia 

cầm, cừu và heo

36 tháng NBV-11

3053 Nutrineo-700 WS  Neomycin sulphate Dạng bột Gói, Chai gói 100g
Trị viêm ruột vi khuẩn ở bê, cừu, dê, heo 

và gia cầm
36 tháng NBV-12
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3054 Gentamox

 Amoxicillin 

trihydrate, 

Gentamicin base 

(dạng gentamicin 

sulphate)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 50, 100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

viêm vú, ciêm tử cung và áp xe da ở lợn, 

trâu, bò

36 tháng NBV-13

3055 Nutriflox-100  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô 

hấp trên bê, gia súc và heo
36 tháng NBV-14

3056 Nutrispec-L
 Lincomycin base, 

Spectinomycin base

Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 250 

ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô 

hấp trên bê, nghé, mèo, chó, dê, cừu và 

heo

36 tháng NBV-15

3057 Nutrifeb-100 Oral  Fenbendazole
Hỗn dịch 

uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị giun đường tiêu hóa và hô hấp và sán 

dây trong bê, bò, dê, cừu và heo
36 tháng NBV-16

3058
Nutritrim-480 

ORAL

 Sulfadiazine, 

Trimethoprim

Hỗn dịch 

uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, dê, gia cầm, cừu và heo
36 tháng NBV-17

3059 Nutrivit-450

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 250 

ml

Phòng ngừa hoặc điều trị thiếu hụt 

vitamin A, vitamin D3 và vitamin E trên 

bê, nghé, trâu, bò, heo, ngựa, dê và cừu

36 tháng NBV-18

3060 Amprosul WS

 Amprolium 

hydrochloride, 

Sulfaquinoxaline, 

Vitamin A, 

Vitamin K3

Dạng bột Gói, Hũ 100g, 1000g Trị cầu trùng trên bê, dê và gia cầm 36 tháng NBV-19

3061 Nutricox Pump  Toltrazuril
Hỗn dịch 

uống
Chai 

50, 100, 250 

ml
Trị cầu trùng trên dê con, cừu và heo con 36 tháng NBV-20

3062 Nutrimox-200 WS
 Amoxycillin 

trihydrate
Dạng bột Gói, Chai gói 100g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên bê, dê, gia cầm, cừu và heo
36 tháng NBV-21
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3063 Nutri-Beta+C Oral

 Betaine, Calcium 

chloride dihydrate, 

Magnesium 

chloride 

hexahydrate, 

Potassium 

chloride, Sodium 

chloride, Vitamin C

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 500, 

1000, 5000 ml
Phòng chống stress trên gia cầm 36 tháng NBV-22

3064
Nutri-Alben-100 

Oral
 Albendazole

Hỗn dịch 

uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị giun đường tiêu hóa, giun phổi, sán 

dây và sán lá gan trên Bê, nghé, trâu bò, 

dê, cừu

36 tháng NBV-23

3065 Nutriflox Oral  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai, Can chai 

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên bê, dê, gia cầm, cừu và heo
36 tháng NBV-24

3066 Nutrimox-150 LA  Amoxycillin base
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 50, 100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên Bê, gia súc, dê, cừu và heo
36 tháng NBV-25

3067 Nutrigen-100  Gentamycin base
Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô 

hấp trên bê, dê, cừu và heo
36 tháng NBV-26

3068 Nutri-Penstrep 400

 

Dihydrostreptomyci

n sulphate, 

Procaine penicillin 

G

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 50, 100ml

Trị viêm khớp, viêm vú, viêm đường tiêu 

hóa, hô hấp, tiết niệu trên bê, dê, cừu và 

heo

24 tháng NBV-27
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3069 Tonic+Carn Oral

 Carnitine  

hydrochloride, 

Sorbitol, Vitamin 

B12 

(cyanocobalamin)

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 500, 

1000, 5000ml

Kích thích sử dụng chất béo và chuyển 

hóa năng lượng trong cơ bắp, bổ sụng sự 

thiếu hụt carnitine trên bê, trâu, bò, 

ngựa, dê, gia cầm, cừu, heo

36 tháng NBV-28

3070 Nutri-Buta-100

 Butafosfan, 

Vitamin B12 

(cyanocobalamin)

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Trị suy nhược do rối loạn chuyển hóa 

cấp tính hoặc mãn tính do dinh dưỡng 

kém, quản lý không đầy đủ hoặc bệnh 

tật, căng thẳng, gắng sức quá mức, kiệt 

sức và giảm sức đề kháng, và như một 

loại thuốc bổ trong các trường hợp ốm 

yếu, thiếu máu thứ phát và ớn

36 tháng NBV-29

3071 Nutriceft-50  Ceftiofur base
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 50, 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, hoại tử 

ké ngón chân cấp tính (chín mé, bệnh 

thối chân), viêm tử cung cấp tính sau đẻ 

(hậu sản) trên trâu, bò, lợn

36 tháng NBV-30

3072 Doxygenta WS

 Doxycyline 

hyclate, 

Gentamicin 

sulphate

Dạng bột Gói, Hũ 100g, 1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và 

đường hô hấp trên Bê, dê, gia cầm, cừu 

và heo

36 tháng NBV-31
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3073 Nutristress WS

 Calcium 

pantothenate, 

Copper sulphate, 

Glycine, Lysine, 

Magnesium 

sulphate, 

Manganese 

sulphate, 

Methionine, 

Nicotinamide, 

Potassium 

chloride, Sodium 

chloride, Vitamin 

A, Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, Zinc 

sulphate

Dạng bột Gói, Hũ gói 100g, Hũ 

Bổ sung vitamin, axit amin, khoáng chất 

và các nguyên tố vi lượng cần thiết cho 

Bê, nghé, gia súc, dê, gia cầm, cừu và lợn

36 tháng NBV-32
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3074 Nutri-Amino Oral

 Arginine, 

Cysteine, 

Histidine, Iso-

leucine, Leucine, 

Lysine, 

Methionine, 

Phenylalanine, 

Proline, Serine, 

Threonine, 

Tryptophane, 

Tyrosine

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500, 

1000ml, 

5000ml

Phòng ngừa hoặc dùng điều trị thiếu hụt 

axit amin ở vật nuôi, chống stress, tăng 

cường hấp thu chất dinh dưỡng trên bê, 

nghé, gia súc, dê, gia cầm, cừu và heo

36 tháng NBV-33

3075 Nutri-Amino-Oral

 Arginine, 

Cysteine, 

Histidine, Iso-

leucine, Leucine, 

Lysine, 

Methionine, 

Phenylalanine, 

Proline, Serine, 

Threonine, 

Tryptophane, 

Tyrosine

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100g; 500, 

1000g

Bổ sung vitamin, axit amin, khoáng chất 

và các nguyên tố vi lượng cần thiết cho 

bê, nghé, gia súc, dê, gia cầm, cừu và lợn 

36 tháng NBV-33
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3076 Nutrivit A+ WS

 Arginine, Choline 

chloride, Cysteine, 

DL-Methionine, 

Histidine, 

Isoleucine, 

Leucine, L-Lysine 

hydrochloride, 

Serine, Sodium 

chloride, 

Threonine, 

Tryptophane, 

Tyrosine, Vitamin 

A, Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Dạng bột Gói, Hũ 100g, 1000g

Phòng trị thiếu hụt vitamin, axit amin 

trên vật nuôi, chống stress, tăng cường 

hấp thu chất dinh dưỡng trên Bê, nghé, 

gia súc, dê, gia cầm, cừu và heo

36 tháng NBV-34
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3077 Nutristress Oral

 Arginine, 

Calcium, Folic 

acid, Histidine, 

Isoleucine, 

Leucine, Lysine, 

Proline, Serine, 

Sodium, 

Threonine, 

Tryptophane, 

Valine, Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 500, 

1000, 5000ml

Phòng trị thiếu hụt vitamin, axit amin ở 

vật nuôi, chống stress, tăng cường hấp 

thu chất dinh dưỡng trên bê, nghé, gia 

súc, dê, gia cầm, cừu và heo

36 tháng NBV-35

3078
Nutrivit-E-Selen 

Oral

 Sodium selenite, 

Vitamin E

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 500, 

1000, 5000ml

Phòng bệnh thiếu vitamin E, như bệnh 

nhũn não, loạn dưỡng cơ, tích nước 

ngoài mô, trên bê, nghé, trâu, bò, dê, gia 

cầm, cừu và heo. Phòng ngừa nhiễm độc 

sắt sau khi cho heo con uống sắt

36 tháng NBV-36

3079 Nutrimin Oral

 Calcium (Ca), 

Cobalt (Co), 

Copper (Cu), Iron 

(Fe), Magnesium 

(Mg), Manganese 

(Mn), Potassium 

(K), Sodium (Na), 

Zinc (Zn)

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 500, 

1000, 5000ml

Phòng trị thiếu hụt khoáng chất ở vật 

nuôi, căng thẳng do tiêm chủng, bệnh tật, 

vận chuyển, độ ẩm cao, nhiệt độ cao 

hoặc thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt cho 

bê, nghé, gia súc, dê, gia cầm, cừu và heo

36 tháng NBV-37
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3080 Nutrivit-80 C Oral

 Vitamin A, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 500, 

1000, 5000ml

Phòng trị thiếu hụt vitamin A, D3, E, C, 

chống stress trên bê, nghé, trâu, bò, dê, 

gia cầm, cừu và heo

36 tháng NBV-38
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3081 Nutrichick Oral

 Arginine, Choline 

chloride, Cysteine, 

Histidine, 

Isoleucine, 

Leucine, Lysine, 

Threonine, 

Tryptophane, 

Tyrosine, Vitamin 

A (retinol 

palmitate), 

Vitamin B1 

(thiamine 

hydrochloride), 

Vitamin B12 

(cyanocobalamin), 

Vitamin B2 

(riboflavin sodium 

phosphate), 

Vitamin B6 

(pyridoxine 

hydrochloride), 

Vitamin D3 

(cholecalciferol), 

Vitamin E (α 

tocopherol 

acetate), Vitamin 

K3

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 500, 

1000, 5000ml

Phòng trị thiếu hụt vitamin và axit amin 

ở vật  nuôi, căng thẳng do tiêm chủng, 

bệnh tật, vận chuyển, độ ẩm cao, nhiệt 

độ cao hhoặc thay đổi nhiệt độ khắc 

nghiệt cho bê, nghé, trâu, bò, dê, gia 

cầm, cừu và heo 

36 tháng NBV-39
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3082 Nutrivit Oral

 Choline chloride, 

Nicotinamide, 

Vitamin A (retinol 

palmitate), 

Vitamin B1 

(thiamine 

hydrochloride), 

Vitamin B12 

(cyanocobalamin), 

Vitamin C 

(ascorbic acid), 

Vitamin D3 

(cholecalciferol), 

Vitamin E (α 

tocopherol 

acetate), Vitamin 

K3 (as sodium 

bisulphite)

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 500, 

1000, 5000ml

Phòng trị thiếu hụt vitamin ở vật nuôi, 

cẳng thẳng do tiêm chủng, bệnh tật, vận 

chuyển, độ ẩm cao, nhiệt độ cao hoặc 

thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt cho bê, 

nghé, trâu, bò, dê, gia cầm, cừu và heo

36 tháng NBV-40
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3083 Nuitrivit A+ Oral

 Arginine, Biotin, 

Choline chloride, 

Cysteine, Folic 

acid, Glycine, 

Histidine, 

Isoleucine, 

Leucine, Lysine, 

Methionine, 

Nicotinamide, 

Vitamin A, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 500, 

1000, 5000ml

Phòng trị thiếu hụt vitamin và acid amin 

ở vật nuôi, căng thẳng do tiêm chủng, 

bệnh tật, vận chuyển, độ ẩm cao, nhiệt 

độ cao hoặc thay đổi nhiệt độ khắc 

nghiệt cho bê, nghé, trâu, bò, dê, gia 

cầm, cừu và heo

36 tháng NBV-41
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3084 Nutrivit A+ Oral

 Arginine, Biotin, 

Choline chloride, 

Cysteine, Folic 

acid, Glycine, 

Histidine, 

Isoleucine, 

Leucine, Lysine, 

Methionine, 

Nicotinamide, 

Vitamin A, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

 100, 250, 

500, 1000, 

5000 ml, 25 lít 

và 200 lít

Phòng trị thiếu hụt vitamin và axit amin 

ở vật nuôi, căng thẳng do tiêm chủng, 

bệnh tật, vận chuyển, độ ẩm cao, nhiệt 

độ cao hoặc thay đổi nhiệt độ khắc 

nghiệt cho bê, nghé, trâu, bò, dê, gia 

cầm, cừu và heo

36 tháng NBV-41

3085 Nutri-Amino WS

 Arginine, 

Cysteine, Glycine, 

Histidine, 

Isoleucine, 

Leucine, Lysine, 

Methionine, 

Phenylalanine, 

Proline, Serine, 

Threonine, 

Tryptophane, 

Tyrosine, Valine

Dạng bột Gói, Chai gói 100g

Phòng trị thiếu hụt axit amin ở vật nuôi, 

căng thẳng do tiêm chủng, bệnh tật, vận 

chuyển, độ ẩm cao, nhiệt độ cao hoặc 

thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt cho bê, 

nghé, trâu, bò, dê, gia cầm, cừu và heo

36 tháng NBV-42
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3086 Nutrimin WS

 Calcium, Copper, 

Iron, Manganese, 

Potassium, 

Sodium, Zinc

Dạng bột Gói, Chai gói 100g

Chống mất nước và rối loạn chức năng 

tiêu hóa nói chung trên cừu, dê, lạc đà, 

trâu, bò, bê, nghé, heo con và gia cầm

36 tháng NBV-43

3087 Nutriflum-200 WS  Flumequine Dạng bột Gói, Chai gói 100g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

tiết niệu trên bê, nghé, dê, gia cầm, cừu 

và heo

36 tháng NBV-44

3088
Nutri-Amp-300 

WS

 Amprolium 

hydrochloride
Dạng bột Gói, Chai gói 100g

Trị cầu trùng trên bê, nghé, cừu, dê và 

gia cầm
36 tháng NBV-45

3089 Nutridox-580 WS
 Doxycycline 

hyclate
Dạng bột Gói, Chai gói 100g

Trị CRD, tụ huyết trùng, viêm màng 

hoạt dịch truyền nhiễm trên gà và gà tây, 

nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô hấp 

trên bê

36 tháng NBV-46

3090 Nutridox-750 WS
 Doxycycline 

hyclate
Dạng bột Gói, Chai gói 100g

Trị CRD, tụ huyết trùng, viêm màng 

hoạt dịch truyền nhiễm trên gà và gà tây, 

nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô hấp 

trên bê

36 tháng NBV-47

3091 Nutrimox-500 WS
 Amoxycillin 

trihydrate
Dạng bột Gói, Hũ 

100g, 500g, 

1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

và tiết niệu ở gà, gà tây và vịt, trị bệnh 

phó thương hàn và tụ huyết trùng ở heo

36 tháng NBV-48

3092 Norflox-20% Oral  Nofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 

500ml, 1 lít

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên bê, nghé, dê, gia cầm, cừu, 

heo

36 tháng NBV-49

3093 Nutriflor-200 oral  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500 

ml, 1 lít

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên heo, gia cầm
36 tháng NBV-50

3094 Nutriflor-250 oral  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500 

ml, 1 lít

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên heo, gia cầm
36 tháng NBV-51

3095 Nutriflor-300 Oral  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500 

ml, 1 lít

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên heo và  gia cầm
36 tháng NBV-52
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3096
Nutritylodox-200 

WS

 Doxycycline 

hyclate, Tylosin 

tartrate

Dạng bột Gói, Hũ 
100g, 500g, 1 

kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, nghé, dê, gia cầm, cừu, heo
36 tháng NBV-53

3097
Nutri-Erythro-200 

ws

 Erythromycin 

thiocyanate
Dạng bột Gói, Hũ 

100g, 500g, 1 

kg
Trị bệnh đường hô hấp trên gia cầm 36 tháng NBV-54
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3098 Nutri-Egg WS

 Ca - pantothenate, 

DL-Methionine, 

Folic acid, L-

Lysine 

hydrochloride, 

Neomycin 

sulphate, 

Nicotinamide, 

Oxytetracycline 

hydrochloride, 

Vitamin A, retinal 

acetate, Vitamin 

B1, thiamine 

hydrochloride, 

Vitamin B12, 

cyanocobalamin, 

Vitamin B2, 

ribofiavine, 

Vitamin B6, 

pyridoxine 

hydrochloride, 

Vitamin C, 

ascorbic acid, 

Vitamin D3, 

cholecalciferol, 

Vitamin E, a 

tocopherol acetate, 

Vitamin K3, 

menadione sodium 

bisulfite

Dạng bột Gói, Hũ 
100g, 500g, 1 

kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

và tiết niệu ở Bê, nghé, dê, gia cầm, cừu, 

heo

36 tháng NBV-55
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3099
Nutrivit-ES-200 

WS

 Sodium selenite, 

Vitamin E
Dạng bột Gói, Hũ 

100g, 500g, 1 

kg

Trị thiếu vitamin E (nhún não, loạn 

dưỡng cơ, tiết dịch nhờn, giảm khả năng 

nở ở trứng) trên trâu, bò, dê, cừu, heo, 

gia cầm

36 tháng NBV-56

3100 Electromix Oral

 Dextrose, 

Glycine, 

Potassium 

chloride, Sodium 

chloride

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 500 

ml; 1, 5 lít

Phòng trị mất nước do tiêu chảy trên 

trâu, bò, dê, gia cầm, cừu, heo
36 tháng NBV-57

3101 Norflox-20% Oral  Nofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên bê, nghé, dê, gia cầm, cừu, 

heo

36 tháng FEM-02

3102 Nutriflor-200 Oral  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên heo, gia cầm
36 tháng FEM-03

3103 Nutriflor-250 Oral  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên heo, gia cầm
36 tháng FEM-04

3104 Nutriflor-300 Oral  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên heo, gia cầm
36 tháng FEM-05

3105
Nutritylodox-200 

WS

 Doxycycline 

hyclat, Tylosin 

tartrate

Bột hòa 

tan
Gói

100g, Hũ 100, 

500, 1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê, nghé, dê, gia cầm, cừu, heo
36 tháng FEM-06

3106
Nutri-Erythro-200 

WS

 Erythromycin 

thiocyanate

Bột hòa 

tan
Gói

100g, Hũ 100, 

500, 1000g
Trị bệnh đường hô hấp trên gia cầm. 36 tháng FEM-07
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3107 Nutri-Egg WS

 B1, B12, B2, B6, 

C, Ca -

pantothenate, DL-

Methionine, Folic 

acid, K3, L-Lysine 

hydrochloride, 

Neomycin 

sulphate, 

Nicotinamide, 

Oxytetracycline 

hydrochloride, 

Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Bột hòa 

tan
Gói

100g, Hũ 100, 

500, 1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

và tiết niệu trên bê, nghé, dê, gia cầm, 

cừu, heo. 

36 tháng FEM-08

3108 Nutri-ES-200 WS

 Sodium selenite, 

Vitamin E, α-

tocopherol acetate

Bột hòa 

tan
Gói

100g, Hũ 100, 

500, 1000g

Trị thiếu vitamin E (nhũn não, loạn 

dưỡng cơ, tiết dịch nhờn, giảm khả năng 

nở ở trứng) trên trâu, bò, dê, cừu, heo, 

gia cầm. 

36 tháng FEM-09

3109 Electromix Oral

 Dextrose, 

Glycine, 

Potassium 

chloride, Sodium 

chloride

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 500, 

1000ml , 

5000ml

Phòng trị mất nước do tiêu chảy trên 

trâu, bò, dê, gia cầm, cừu, heo.
36 tháng FEM-10

372. NHÀ SẢN XUẤT: PANTEX THE NETHERLANDS B.V. 
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3110 Spectoline 150
 Lincomycin base, 

Spectinomycin base

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm túi 

khí,

nhiễm trùng da và các mô, viêm ruột, 

bệnh đóng

dấu, kiết lỵ, thối móng, viêm khớp, CRD 

trên bê, dê, cừu, heo và gia cầm (gà thịt).

24 tháng PH-10

3111 Tylocare
 Tylosin base (as 

tartrate)

Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml, 250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá, 

sinh dục, viêm khớp trên trâu bò, cừu, 

heo, gia cầm và chó.

24 tháng PH-2

3112 Amoxy-C

 Amoxicillin base 

(as trihydrate), 

Colistin base (as 

sulphate)

Thuốc 

bột uống
Bình 1kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tụ huyết

trùng, xoắn khuẩn ở heo, bê và gia cầm.

36 tháng PH-4

3113 Pantadox

 Doxycycline 

hyclate, Tylosin 

tartrate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bình 100g; 1kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường 

ruột trên trâu bò, heo, gia cầm.
36 tháng PH-5

3114 Toltrapan  Toltrazuril
Dung 

dịch uống
Chai 100, 500ml; 1L Trị cầu trùng trên gia cầm. 36 tháng PH-6

3115 Pantilmi 250
 Tilmicosin base 

(as phosphate)

Dung 

dịch uống
Chai 100, 500ml; 1L Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gà. 36 tháng PH-7

3116 Cloxamed DC forte

 Cloxacillin 

benzathine (2:1), 

Cloxacillin sodium 

1 H2O

Hỗn dịch 

bơm vú 

bò

Ống 8g 

Trị viêm vú ở giai đoạn đầu của thời kỳ 

khô sữa trên bò

trên bò.

24 tháng AMGM-01

3117
Baycox Iron 

Injection

 Iron (III), 

Toltrazuril

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 100ml

Phòng ngừa bệnh cầu trùng do 

Cystoisospora suis gây ra và phòng ngừa 

thiếu máu do thiếu sắt ở heo con sơ sinh

36 tháng PPB-01

373. NHÀ SẢN XUẤT: PRODULAB PHARMA B.V 
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3118 Tilmodil  Tilmicosin
Dung 

dịch tiêm
Chai 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp và đường 

tiêu hóa trên trâu, bò, cừu
24 tháng PPB-02

3119

VETKOVIT E 

10% + 

SELENIUM 

ORAL

 Sodium selenite, 

Vitamin E

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 500, 

1000ml

Phòng trị bệnh do thiếu vitamin E và 

Selen trên bê, nghé, dê, cừu, lợn con, gia 

cầm

36 tháng VKO-01

3120
VETKODOX 

50% WSP

 Doxycycline 

hyclate

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

 100, 500, 

1000 g

Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trên bê, 

nghé, lợn, gia cầm
36 tháng VKO-02

3121
VETKOMINO 

ORAL

 Alanine, Arginine 

HCl, Aspartic 

acid, Cysteine, Dl-

Methionine, Dl-

Valine, Glutamic 

acid, Glycine, 

Histidine, 

Isoleucine, 

Leucine, Lysine 

HCl, 

Phenylalanine, 

Proline, Serine, 

Threonine, 

Tryptophane, 

Tyrosine

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml, Can 5 

lit

Cung cấp axit amin cho, phòng trị stress 

trên trâu, bò, lạc đà, bê, nghé, cừu, dê, 

heo, gia cầm

36 tháng VKO-03

3122
VETKOFLOR 

20% ORAL
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên heo, gia cầm.
36 tháng VKO-04

3123
VETKOTIL 25% 

ORAL

 Tilmicosin (as 

phosphate)

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, 

nghé, lợn, gia cầm, thỏ
36 tháng VKO-05

374. NHÀ SẢN XUẤT: VETKO B.V. 
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3124 CALFOS ORAL

 Calcium, Cobalt, 

Copper, 

Magnesium, 

Manganese, 

Phosphorus, 

Potassium, 

Selenite, Sodium, 

Zinc

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 

500ml; 1, 5, 

25 lít

Phòng, trị stress, mất nước và thiếu hụt 

khoáng chất trên gia cầm. 
24 tháng VKO-06

3125
VETKO 

SULTRIM INJ

 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, thối móng, viêm vú, viêm khớp 

trên trâu, bò, cừu, dê, ngựa, heo.

36 tháng VKO-07

3126

VETKO 

STREPTOPEN 

20/20 INJ

 

Dihydrostreptomyci

n sulphate, 

Procaine penicillin 

G

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 50, 100ml

Trị viêm khớp, nhiễm trùng huyết, viêm 

vú, viêm tử cung, viêm tủy xương, viêm 

bàng quang, viêm phúc mạc, nhiễm trùng 

đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu  trên 

trâu, bò, heo, cừu,  dê.

36 tháng VKO-08

3127
VETKO AMOXY 

15% LA INJ

 Amoxycillin (as 

trihydrate)

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 50, 100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

niệu sinh dục trên trâu, bò, heo, cừu, dê, 

chó, mèo.

36 tháng VKO-09

3128
VETKO TYL 

20% INJ
 Tylosin base

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

lỵ, viêm khớp, viêm vú, viêm nội mạc tử 

cung trên trâu, bò, cừu, dê, heo, chó,  

mèo

36 tháng VKO-10

3129

VETKO 

IRONJECT 20% 

+ B12 INJ

 Inron (as iron 

dextran), Vitamin 

B12 

(Cyanocobalamin)

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Phòng, trị thiếu máu do thiếu sắt trên bê, 

lợn con
36 tháng VKO-11
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3130
VETKO OXY 

20% LA INJ

 Oxytetracycline 

base

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Trị viêm khớp, nhiễm trùng đường tiêu 

hóa, hô hấp trên trâu, bò, dê, cừu, heo.
36 tháng VKO-12

3131
VETKO GENTA 

10% INJ
 Gentamycin base

Dung 

dịch tiêm
Chai 50, 100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, tiết 

niệu, sinh dục, hô hấp trên trâu, bò, 

ngựa, dê, cừu, heo, chó, mèo 

36 tháng VKO-13

3132
VETCOX 5% 

ORAL
 Toltrazuril

Hỗn dịch 

uống
Chai 

100, 250, 

500ml, 1lít

Trị cầu trùng trên cừu con, dê con, lợn 

con.
36 tháng VKO-14

3133
VETKODAZOL 

10% ORAL
 Albendazole

Hỗn dịch 

uống
Chai 

100, 250, 

500ml, 1lít

Phòng, trị kí sinh trùng trên trâu, bò, 

cừu, dê.
36 tháng VKO-15

3134
VETKO COLI-

DOX WSP

 Colistin sulphate, 

Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói, Hũ 

100g, 250g, 

500g, 1kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, viêm cục bộ trên bê, cừu, gia 

cầm, heo, chim bồ câu.

36 tháng VKO-16

3135 OXY 50% WSP
 Oxytetracycline 

HCl

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100g, 250g, 

500g, 1kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu 

hóa trên bê, nghé, dê, cừu, gia cầm và 

heo.

36 tháng VKO-17

3136
TYL-DOX 

SUPER WSP

 Doxycycline 

hyclate, Tylosin 

tartrate

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100g, 250g, 

500g, 1kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

ở bê, nghé, gia cầm và heo
36 tháng VKO-18

3137
VETCOX 2.5% 

ORAL
 Toltrazuril

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị cầu trùng ở gia cầm, gà tây, bê, 

nghé, cừu, dê và heo.
36 tháng VKO-19

3138
ENROVET 10% 

ORAL
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu,

nhiễm trùng vết thương trên bê, nghé, 

cừu,

dê con, lợn, thỏ, gia cầm

36 tháng VKO-20

3139
ENROVET 20% 

ORAL
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu,

nhiễm trùng vết thương trên bê, nghé, 

cừu,

dê con, lợn, thỏ, gia cầm

36 tháng VKO-21
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3140
VETKOFLOR 

10% ORAL
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị nhiễm khuẩn tiêu hóa, hô hấp trên 

heo,

gia cầm

36 tháng VKO-22

3141
VETKOQUIN 

20% ORAL
 Flumequine

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu 

trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm

36 tháng VKO-23

3142
VETKO 

SULTRIM ORAL

 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu

trên  bê, nghé, cừu, dê, heo và gia cầm.

36 tháng VKO-24

3143
VETKOFLOX 

ORAL
 Norfloxacin

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu

 trên gia cầm.

36 tháng VKO-25

3144 VETKOTYL WSP
 Tylosin (as 

tartrate)

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

trên bê,

 dê, cừu, lợn, gia cầm

36 tháng VKO-28

3145
VETKODOX 

58% WSP

 Doxycycline 

hyclate

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

ở bê, gà và gà tây.
36 tháng VKO-29

3146
VETKODOX 

75% WSP

 Doxycycline 

hyclate

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

ở bê, gà và gà tây
36 tháng VKO-30

3147
AMOXCIL 50% 

WSP

 Amoxycillin (as 

trihydrate)

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, viêm cục bộ và nhiễm trùng thứ 

phát trâu, bò, bê, nghé, lợn và gia cầm.

36 tháng VKO-31

3148
AMPICIL 50% 

WSP

 Ampicillin 

trihydrate

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100, 500, 

1000g

Nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp ở 

bê, nghé, cừu, dê con, gia cầm và lợn.
36 tháng VKO-32

3149 COLIVET WSP
 Colistin (as 

sulphate)

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

ở bê, cừu, dê con, lợn và gia cầm
36 tháng VKO-33
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3150
GENTA-DOX 

20/20 WSP

 Doxycycline 

hyclate, 

Gentamicin 

sulphate

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

ở bê, cừu, dê con, lợn và gia cầm
36 tháng VKO-34

3151
NEOMYCIN 30% 

WSP
 Neomycin sulphate

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa ở bê, 

nghé, cừu, dê, lợn và gia cầm
36 tháng VKO-35

3152
NEOMYCIN 50% 

WSP
 Neomycin sulphate

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa ở bê, 

nghé, cừu, dê, lợn và gia cầm
36 tháng VKO-36

3153
NEOMYCIN 70% 

WSP
 Neomycin sulphate

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa ở bê, 

nghé, cừu, dê, lợn và gia cầm
36 tháng VKO-37

3154
VETKO GENTA-

DOX 5/10 WSP

 Doxycycline 

hyclate, 

Gentamycin 

sulphate

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp 

ở bê, nghé, cừu, heo và gia cầm. 
36 tháng VKO-38

3155

VETKO 

SULTRIM 

100/500 WSP

 Sulphadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu ở bê, nghé, cừu, dê, heo và gia 

cầm.

36 tháng VKO-39

3156
VETKODOX 

20% WSP

 Doxycycline 

hyclate

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100, 500, 

1000g

Điều trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô 

hấp ở bê, nghé, gia cầm và heo
36 tháng VKO-40

3157
AMPROVET 20% 

WSP
 Amprolium HCl

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100, 500, 

1000g

Phòng, trị cầu trùng trên bê, nghé, cừu, 

dê, gia cầm
36 tháng VKO-41

3158
AMOXY-COL 

WSP

 Amoxycillin 

trihydrate, Colistin 

sulphate

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100, 500, 

1000g

Phòng, trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, 

hô hấp, tiết niệu, viêm tại chỗ và nhiễm 

khuẩn thứ phát bệnh do virus ở bê, nghé, 

heo, cừu và gia cầm. 

36 tháng VKO-42

3159

VETKO 

ERYTHRO 20% 

WSP

 Erythromycin 

thiocyanate

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng toàn thân và tại chỗ,  

nhiễm trùng liên cầu và tụ cầu, bệnh 

CRD trên gia cầm, gà tây

36 tháng VKO-43

3160
VETKO GENTA 

20% WSP
 Getamicin sulphate

Bột hòa 

tan
Gói, Hũ 

100, 500, 

1000g

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa ở bê, dê, 

gia cầm, cừu và lợn.
36 tháng VKO-44
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3161
VETKOFLOR 

25% ORAL
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô 

hấp trên lợn và gia cầm
36 tháng VKO-45

3162
VETKOFLOR 

30% ORAL
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô 

hấp trên lợn và gia cầm
36 tháng VKO-46

3163
VETKOZURIL 

2.5% ORAL
 Diclazuril

Hỗn dịch 

uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Phòng và trị cầu trùng ở bê, cừu, thỏ và 

gia cầm
36 tháng VKO-49

3164
VETKOTIL 28% 

ORAL
 Tilmicosin

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, 

gia cầm, lợn và thỏ
36 tháng VKO-50

3165

VETKO 

COLIVET 

EXTRA WSP

 Colistin (as 

sulphate)

Bột hòa 

tan
Hũ 

100, 500, 

1000g

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên bê, 

cừu, dê con, gia cầm
36 tháng VKO-53

3166
FLOR - DOX 

20/20 WSP

 Florfenicol, 

Doxycycline 

hyclate

Bột hòa 

tan
Hũ 

100, 500, 

1000g

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và hô 

hấp trênbê, nghé, lợn, gia cầm
36 tháng VKO-55

3167
AMPROVET 50% 

ORAL

 Amprolium 

hydrochloride

Dung 

dịch uống
Chai 

100, 500, 

1000 ml

Phòng, trị cầu trùng trên bê, nghé, lợn, 

gia cầm
36 tháng VKO-51

3168 Doxymycin 50%
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống

Gói, Túi, 

Hộp 

100g; 1, 2.5,5 

kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, nghé, cừu, lợn, gia cầm
24 tháng AIST-09

3169 Ketofast  ketoprofen
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

20, 50, 100, 

250 ml
Giảm đau trên ngựa, trâu, bò, lợn 24 tháng AIST-10

3170 Zofenic  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

20, 50, 100, 

250 ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, 

bò, cừu, lợn
24 tháng AIST-11

3171 Catolant

 Butafosfan, 

Vitamin B12 

(cyanocobalamin)

Dung 

dịch tiêm
Chai, Can 

20, 50, 100, 

250 ml

Phòng và trị bệnh thiếu hụt vitamin B12 

và phosphorus, bệnh co cơ và liệt, rồi 

loạn chuyển hóa xương cho trâu bò, 

ngựa, cừu, dê, heo, chó, mèo, và gia cầm

36 tháng AISV-01

375. NHÀ SẢN XUẤT: ALBAFARMA İLAÇ SAN. VE TIC.LTD.ŞTI. 

TURKEY 
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dùng
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đăng ký

3172 Megazol

 D-panthenol, 

Nicotinamide, 

Pyridoxine HCl, 

Riboflavin 5’-

phosphate sodium, 

Thiamine HCl, 

Vitamin A, 

Vitamin B12, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E acetate

Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

20, 50, 100, 

200, 250ml

Phòng và trị các bệnh thiếu hụt vitamin, 

giảm căng thẳng bệnh tật, các bệnh về 

thần kinh cho trâu bò, lạc đà, ngựa, cừu, 

heo, gia cầm và chó

24 tháng AISV-02

3173 Zofenic  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500 ml; 

1, 2.5L

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên gia cầm và lợn
24 tháng AISV-03

3174
Ampicol Oral 

Solution Powder

 Ampicillin 

trihydrate, Colistin 

Sulphate

Thuốc 

bột uống

Gói, Túi, 

Hộp 

100, 500g; 1, 

2, 5, 25kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, hô hấp 

trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm.
24 tháng ALIS-01

3175

Colamoksid 200 

Oral Solution 

Powder

 Amoxicillin 

trihydrate, Colistin 

Sulphate

Thuốc 

bột uống

Gói, Túi, 

Hộp 

50, 100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

25kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, hô hấp, 

tiết niệu, nhiễm trùng da trên bê, dê, cừu, 

lợn, gia cầm

24 tháng ALIS-02

3176 ANAFLEX 0.5%  Meloxicam
Dung 

dịch tiêm
Lọ 50ml, 100ml

Giảm đau, hạ sót trên trâu, bò, ngựa, 

lợn, chó, mèo
36 tháng ALIS-03

3177 Actimisin AK
 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Lọ, Chai 

60 ml, 240 ml, 

48 0ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gà, 

gà tây
24 tháng ASU-01

376. NHÀ SẢN XUẤT: ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. A.Ş. 
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dùng

Số 

đăng ký

3178 Bioksal 24%

 

Sulphachloropyrida

zine, Trimethoprim

Dung 

dịch uống

Lọ, Chai, 

Can 

100 ml; 200 

ml; 500 ml; 1 

lít; 2,5 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

nhiễm trùng đường huyết, viêm đa khớp, 

bạch hầu, nhiễm trùng dây rốn, viêm túi 

khí, viêm ống dẫn trứng, dịch tả, sổ mũi 

truyền nhiễm, nhiễm staphylococci trên 

bê, dê, cừu, gà, gà tây

24 tháng ASU-02

3179 Ceftipure  Ceftiofur
Hỗn dịch 

tiêm
Lọ, Chai 

20 ml, 50 ml, 

100 ml, 250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, mô mềm 

trên trâu, bò
36 tháng ASU-03

3180 Cephanom 5%  Cefquinome
Hỗn dịch 

tiêm
Lọ, Chai 

20 ml, 50 ml, 

100 ml, 250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm da, 

viêm vú, nhiễm trùng khác trên trâu, bò, 

lợn

24 tháng ASU-04

3181 Enrolen 20%  Enrofloxacine
Dung 

dịch uống

Lọ, Chai, 

Can 

100 ml; 500 

ml; 1 lít; 2,5 

lít; 5 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

nhiễm trùng máu và các nhiễm trùng 

khác trên gà, gà tây

24 tháng ASU-05

3182 Fenerol 30%  Florfenicol
Dung 

dịch uống

Lọ, Chai, 

Can 

250ml; 1 lít; 

2,5 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm 

trùng huyết trên gia cầm
24 tháng ASU-06

3183 Megasil - WSP
 Amoxicilline 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

100 g, 250 g , 

500 g; 1Kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên gà, gà tây
24 tháng ASU-07

3184 Megasil LA
 Amoxicilline 

trihydrate

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ, Chai 

20 ml, 50 ml, 

100 ml, 250 ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

niệu sinh dục, áp xe, nhiễm trùng khác 

trên trâu, bò, cừu, lợn, chó, mèo

36 tháng ASU-08

3185 Peradoks 25%
 Doxycycline 

hyclate

Dung 

dịch uống

Lọ, Chai, 

Can 

500ml; 1 lít; 

2,5 lít, 5 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

viêm túi khí, viêm ống dẫn trưng, dịch tả, 

sổ mũi truyền nhiễm và nhiễm 

staphylococcus trên gà, gà tây

24 tháng ASU-09

3186 Peradoks 50%
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

20g, 100g, 

500g; 1kg; 5Kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

nhiễm trùng túi khí, viêm ống dẫn trứng, 

dịch tả, sổ mũi truyền nhiễm trên bê, gà, 

gà tây.

24 tháng ASU-10
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3187 Necrolin-N
 Lincomycin HCL, 

Neomycin Sulfate

Dung 

dịch uống
Lọ, Chai 

100 ml, 500 

ml, 1 lít; 2,5 

lít, 5 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, gia cầm
24 tháng ASU-11

3188 Multicilline

 Amoxicillin 

trihydrate, Colistin 

Sulphate

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

100g; 500g; 

1kg; 2,5kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, gia cầm
24 tháng ASU-12

3189 ZOVIROX

 Potassium 

peroxymonopersulf

ate

Thuốc 

bột sát 

trùng 

dùng 

ngoài

Bao, Gói, 

Hũ 

20g, 50g, 

100g, 200g, 

250g, 500g, 

1kg, 3kg, 5kg, 

10kg, 20kg

Khử trùng thiết bị, dụng cụ và phương 

tiện vận chuyển gia súc, gia cầm
24 tháng AKI-01

3190

Doksisym 50% 

Powder Oral 

Solution

 Doxycycline base
Thuốc 

bột uống
Hộp, Bao 

100, 250, 

500g; 1, 2, 3, 

5, 10, 20kg

Trị tiêu chảy, nhiễm trùng huyết, viêm 

phế quản, CRD, viêm túi khí, viêm màng 

não, dịch tả, sổ mũi, viêm đa khớp, bạch 

hầu, viêm phì đại trên bê, gà, gà tây.

36 tháng AIS-01

3191
Enrosym 20% 

Oral Solution
 Enrofloxacine

Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

50, 100, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

5, 10, 20 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá, 

nhiễm trùng huyết trên gà, gà tây
36 tháng AIS-02

3192
Sulfasym Oral 

Suspension

 sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Hỗn dịch 

uống
Lọ, Can 

50, 100, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

5, 10, 20 lít

điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô 

hấp, tiêu hóa, nhiễm trùng huyết, viêm 

bạch hầu, viêm não trên bê, cừu, gà và 

gà tây

24 tháng AIS-03

3193
Symtil 30% oral 

solution

 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

50, 100, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

5, 10, 20 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gà, 

gà tây
24 tháng AIS-04

377. NHÀ SẢN XUẤT: ALMER KIMYA ILAC GIDA HAY.VET.DAN.SAN.TIC.LTD.STI  

378. NHÀ SẢN XUẤT: ARION ILAÇ SANAYI VE TICARET A.Ş 
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3194

Kolisym 24% Oral 

Powder For 

Solution

 Colistin Sulphate
Thuốc 

bột uống
Hộp, Bao 

100, 250, 

500g; 1, 2, 3, 

5, 10, 20kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá trên bê, 

cừu, gà, thỏ
36 tháng AIS-05

3195
Florsym 30% Oral 

Solution
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

50, 100, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

5, 10, 20 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá, 

viêm xương trên gia cầm
36 tháng AIS-06

3196 HEKTASPECK
 Lincomycin, 

Spectinomycin

Dung 

dịch tiêm
Lọ 50ml, 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu sinh dục, nhiễm trùng huyết, 

viêm khớp, viêm tử cung, thối móng, 

nhiễm trùng bàn chân, tụ huyết trùng, 

nhiễm tụ cầu, sổ mũi truyền nhiễm trên 

trâu, bò, lợn, chó, mèo, gà.

36 tháng AIS-09

3197 MEGLUVET  Flunixin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 50ml, 100ml Chống viêm, hạ sốt trâu, bò, ngựa, lợn 36 tháng AIS-10

3198 TYLOHEK  Tylosin base
Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

50ml, 100ml, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, dạ dày-

ruột, mô mềm, viêm vú, viêm tử cung, 

viêm chân lông, viêm da mủ, viêm khớp, 

bạch cầu trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gà.

36 tháng AIS-11

3199 ARMAFLOR  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

50ml, 100ml, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, thối chân, 

hoại tử kẽ ngón chân, viêm da chân, 

viêm kết mạc (mắt đỏ) ở trâu, bò, lợn

24 tháng AIST-01

3200 ARMAGEN 10%  Gentamicin base
Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu sinh dục và mô mềm trên trâu, 

bò, ngựa, lợn, chó, mèo

24 tháng AIST-02

379. NHÀ SẢN XUẤT: ARMA ILAÇ SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI 
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3201 BIYOFUL

 Oxytetracycline 

base, 

Oxytetracycline 

base

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu 

trên trâu, bò, lợn
24 tháng AIST-03

3202 BUTAFOS-B12
 Butaphosphan, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Lọ 100ml

Trị rối loạn chuyển hóa, thiếu phốt pho, 

Vitamin B12 trên trâu, bò, ngựa, dê, 

cừu, chó, mèo

24 tháng AIST-04

3203 ENOFILIN 10%  Enrofloxacin base
Dung 

dịch tiêm
Lọ 50ml, 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

hệ tiết niệu sinh dục, nhiễm trùng da, mô 

mềm trên trâu, bò, lợn

24 tháng AIST-05

3204

SEFANEL 

Suspension for 

Injection

 Ceftiofur
Hỗn dịch 

tiêm
Lọ, Chai 

50ml, 100ml, 

250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, mô mềm, 

viêm da chân, viêm nhiễm hậu sản cấp 

tính sau sinh trên trâu, bò, ngựa, lợn

24 tháng AIST-06

3205

SEFANEL 

Powder and 

solvent for solution 

for injection

 Ceftiofur sodium
Bột pha 

tiêm
Hộp, Lọ Hộp 

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu 

trên trâu, bò, ngựa, lợn và chó
24 tháng AIST-07

3206

EKOPEN 

SUSPENSION 

FOR INJECTION

 

Dihydrostreptomyci

n

sulphate, Procaine 

Penicillin G,

Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

20, 50, 100, 

250, 500ml, 

1lít

Trị nhiễm trùng hệ hô hấp, nhiễm trùng 

rốn trên gia súc non, viêm màng não, 

nhiễm trùng huyết,

xoắn khuẩn (Leptospirosis), nhiễm trùng 

hệ tiết niệu, sinh dục, viêm ruột trên trâu, 

bò, lợn, cừu và ngựa

24 tháng AEI-01

3207

FLUFLOR 

SOLUTION FOR 

INJECTION

 Florfenicol, 

Flunixin meglumin

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

20, 50, 100, 

250, 500ml, 

1lít

Trị nhiễm trùng hệ hô hấp trên trâu, bò, 

lợn
24 tháng AIS-07

380. NHÀ SẢN XUẤT: BAVET ILAÇ SAN. VE TIC. A.Ş. 
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3208

LINPECTAN 

SOLUTION FOR 

INJECTION

 Lincomycin base, 

Spectinomycin base

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

20, 50, 100, 

250, 500ml, 

1lít

Trị viêm phổi, nhiễm trùng huyết, viêm 

ruột, viêm da, thối chân, nhiễm trùng 

chân, nhiễm trùng hệ tiết niệu,

hệ sinh dục trên trâu, bò, lợn, cừu, chó, 

mèo, gia cầm 

36 tháng AIS-08

3209
BA-TICK POUR-

ON SOLUTION
 Flumethrin

Hỗn dịch 

dùng 

ngoài

0
Trị chấy, rận, ve, mạt, ghẻ trên trâu, bò, 

lợn, cừu, chó
AIS-12

3210

CLINEXIN 

SUSPENSION 

FOR INJECTION

 Ceftiofur
Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 50, 100, 250ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, hệ sinh 

dục, thối móng trên trâu, bò, lợn, dê, cừu
24 tháng AIS-13

3211

MARBOLINE 

SOLUTION FOR 

INJECTION

 Marbofloxacine
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

20, 50, 100, 

250, 500ml, 

1lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm vú 

trên trâu, bò, lợn, dê
24 tháng AIS-14

3212

VETIFLOR 300 

SOLUTION FOR 

INJECTION

 Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

20, 50, 100, 

250, 500ml, 

1lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên bò, 

lợn
36 tháng AIS-15

3213 DetroVet IOCID
 Elemental Iodine, 

Phosphoric Acid

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai 
1,5,10,20,1000 

 l

Sát trùng bề mặt, không khí, thiết bị, hệ 

thống đường ống và bồn chứa nước, bể 

nhúng chân và bể sát trùng bánh xe

24 tháng Detro-01

3214
DetroVet IODIP 

POST
 Povidone Iodine

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai 
1,5,10,20,1000 

 l

Sát trùng, vệ sinh bầu vú trên trâu, bò, 

cừu
24 tháng Detro-02

3215
DetroVet IODIP 

PRE
 Povidone Iodine

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai 
1,5,10,20,1000 

 l

Sát trùng, vệ sinh bầu vú trên trâu, bò, 

cừu
24 tháng Detro-03

381. NHÀ SẢN XUẤT: DETRO HEALTHCARE KIMYA SANAYI A.S 
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3216 DetroVet Silverox  Hydrogen Peroxide 

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Phuy

1,5,10,20,1000 

 l
Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 24 tháng Detro-04

3217 DetroVet Farmdes

 

Alkydimethylbenzy

lamonniumchloride, 

 Formaldehyde, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai 
1,5,10,20,1000 

 l
Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 24 tháng Detro-05

3218
Vespeklin solution 

for Injection

 Lincomycin, 

Spectinomycin

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 

20, 50, 100, 

250, 500 ml; 1 

lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá, 

viêm vú, viêm tử cung, mất sữa, viêm 

khớp, viêm đa khớp, viêm màng hoạt 

dịch khớp, nhiễm trùng móng, nhiễm 

trùng huyết trên trâu bò, cừu

36 tháng DAH-01

3219
Poulfenicol %30 

Oral Suspension
 Florfenicol

Dung 

dịch uống

Lọ, Chai, 

Can 

50, 100, 250, 

500ml; 1, 2, 3 

lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá 

trên gia cầm
24 tháng DAH-02

3220

SEFTIVET 

SUSPENSION 

FOR INJECTION

 Ceftiofur base
Hỗn dịch 

tiêm
Chai, Lọ 

20, 50, 100, 

250, 500ml, 

1lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu,

bò

36 tháng TIS-18

3221 Acidex FG 90

 Alkyl Dimethyl 

Benzyl 

Ammonium 

Chloride, 

Gluteraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Can 1, 5, 10, 20 l Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 24 tháng FKI-01

3222
Acidex VGB 

Acidone 220

 Iodine, 

Phosphoric Acid

Dung 

dịch sát 

trùng

Can 1, 5, 10, 20 l Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 24 tháng FKI-02

382. NHÀ SẢN XUẤT: DEVA HOLDING A.S. 

383. NHÀ SẢN XUẤT: FABER KIMYA & İLAÇ 
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3223
Acidex FG/CID 

120

 Alkyl Dimethyl 

Benzyl 

Ammonium 

Chloride, 

Gluteraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Can 1, 5, 10, 20 l Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 24 tháng FKI-03

3224
Acidex Chlor tab 

50

 NaDCC (Sodium 

Dichloroisocyanura

te)

Thuốc 

viên
Hộp 5g Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 24 tháng FKI-05

3225
Acidex Foxigen 

Plus

 Active oxygen 

(peroxygen)
Dạng bột Chai 1 kg; xô 5 kg Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 24 tháng FKI-05

3226 Proenrox100  Enrofloxain
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 500 

ml, 1, 2, 5, 10, 

20 lít

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu trên trâu, bò, lợn, gia cầm
36 tháng HIPR-01

3227 Proflor200  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 500 

ml, 1, 2, 5, 10, 

20 lít

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên lợn và gia cầm
36 tháng HIPR-02

3228 Gentapro  Gentamycin
Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 200, 

250, 500 ml, 1 

lít, 2 lít

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên trâu, bò, bê, dê, cừu, lợn
36 tháng HIPR-03

3229 Prophos12
 Butaphosphan, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 200, 

250, 500 ml, 1 

lít, 2 lít

Trị rối loạn chuyển hóa do dinh dưỡng 

kém, chăm sóc kém hoặc con vật bị bệnh 

trên trâu, bò, ngựa, cừu, dê, lợn, gia 

cầm, chó, mèo

36 tháng HIPR-04

3230 Proflor30  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 200, 

250, 500 ml, 1 

lít, 2 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn
36 tháng HIPR-05

3231 Mediflor 30%  Florfenicol
Dung 

dịch uống

Chai, 

Thùng 

100, 500ml; 1, 

2.5, 5 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm 

trùng huyết trên gà
36 tháng MDC-09

384. NHÀ SẢN XUẤT: HIPRO IÇ VE DIŞ TICARET SAN.VE TIC. LTD. ŞTI 
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3232 Medox 20%
 Doxycycline (as 

Hyclate)

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20 lít.

Trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, 

nghé, gia cầm
36 tháng MDC-10

3233 Mediflor 10%  Florfenicol
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Thùng 

200, 500ml; 1; 

2.5; 5 L

Trị viêm đường hô hấp, nhiễm khuẩn 

huyết, ORT trên gia cầm
24 tháng MDC-12

3234 Oksimed LA
 Oxytetracycline 

hydrochloride

Dung 

dịch tiêm

Chai, Lọ, 

Thùng 

50, 100, 200, 

250ml

Trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa, viêm 

móng, viêm chân, viêm lưỡi, ký sinh 

trùng đường máu, Leptospirosis trên 

trâu, bò, cừu.

24 tháng MDC-13

3235 Coxmed  Toltrazuril
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Thùng 

200, 500ml; 1, 

2.5, 5 L
Trị cầu trùng trên gà và gà tây 36 tháng MDC-15

3236 Benaldecid
 BKC, 

glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Lọ, Can, 

Thùng 

100ml; 1, 5, 

10, 20, 25, 50 

L

Dùng khử trùng chuồng nuôi động vật, 

phương tiện vận chuyển, nhà máy chế 

biến thịt và sữa, bồn ngâm chân, các lối 

vào cuả trang trị

36 tháng MDC-20

3237 Tilomed 24%
 Tilmicosin (as 

Phosphate)

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

480, 960 ml; 1 

lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn, gia cầm
24 tháng MDC-21

3238 MEDSULTAN
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim 

Hỗn dịch 

uống
Chai, Lọ 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 5 

lít

Trị tiêu chảy, thương hàn, tụ huyết 

trùng, nhiễm trùng huyết, viêm túi khí, 

viêm vòi trứng, Coryza trên gia cầm; trị 

viêm ruột, nhiễm trùng E.coli, viêm phổi, 

bạch hầu, viêm tĩnh mạch rốn trên bê, 

nghé, dê, cừu

36 tháng MDC-22

3239 Diclacox 2.5%  Diclazuril
Huyễn 

dịch
Chai 

20, 100ml; 1, 

2.5, 5 lít
Trị cầu trùng trên cừu non, bê, gà 36 tháng MDC-3

3240 Preventium 10%
 Tiamulin 

hydrogen fumarate

Thuốc 

bột uống
Túi 

100g; 1, 5, 10, 

25kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

viêm khớp trên lợn, gà
24 tháng MDC-8

3241 Medox  Doxycycline
Thuốc 

bột uống
Hộp, Gói 

20, 250, 500g; 

1, 2.5kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

nhiễm trùng máu trên bê, nghé, lợn, gà
24 tháng MDC-2
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3242
Ampro-MST Oral 

Solution
 Amprolium HCl

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100, 250, 500 

ml; 1 lít; 2,5 

lít; 5 lít

Trị cầu trùng trên gà, gà tây 24 tháng MIT-01

3243
Enromis Oral 

Solution
 Enrofloxacin

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100, 250, 500 

ml; 1 lít; 2,5 

lít; 5 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên gà, gà tây, thỏ
24 tháng MIT-02

3244
Flormis 30% Oral 

Solution
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100, 250, 500 

ml; 1 lít; 2,5 

lít; 5 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gà 24 tháng MIT-03

3245
Vitamis AD3EC 

Oral Solution

 Vitamin A, 

Vitamin c, Vitamin 

D3, Vitamin E

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100, 250, 500 

ml; 1 lít; 2,5 

lít; 5 lít

Phòng bệnh thiếu Vitamin A, D, E, C, 

tăng sức đề kháng trên ngựa, bê, lợn, gia 

cầm

24 tháng MIT-04

3246
Colimis 15% Oral 

Solution
 Colistin Sulphate

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100, 250, 500 

ml; 1 lít; 2,5 

lít; 5 lít

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên trâu 

bò, cừu, lợn, gà
24 tháng MIT-05

3247
Doksimis 50 Oral 

Solution Powder
 Doxycycline base

Thuốc 

bột uống

Gói, Túi, 

Hộp 

100, 500g; 1, 

2, 5kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá, 

nhiễm trùng huyết,viêm đa khớp trên bê, 

gà, gà tây

36 tháng MIT-06

3248
Linkomis 40 Oral 

Solution Powder
 Lincomycin base

Thuốc 

bột uống

Gói, Túi, 

Hộp 

100, 500g; 1, 

2, 5kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá, 

viêm da trên gia cầm
24 tháng MIT-07

3249

Diclamis liquid 

2,5% Oral 

Suspention

 Diclazuril
Hỗn dịch 

uống
Lọ, Can 

100, 250, 

500ml; 1, 3, 5 

lít

phòng, trị cầu trùng trên bê, cừu, gia cầm 24 tháng MIT-08

3250
Florodox Oral 

Solution Powder

 Doxycycline 

hyclate, Florfenicol

Thuốc 

bột uống

Gói, Túi, 

Hộp 

100, 500g; 1, 

2, 5, 25kg

Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, hô hấp, 

nhiễm trùng huyết, túi khí, viêm túi mật, 

viêm đa khớp, ống dẫn tinh, viêm rốn 

trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm

24 tháng MIT-09

386. NHÀ SẢN XUẤT: MISTAV ILAÇ SAN. VE TIC. A.Ş 
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3251
Sulfametrim Oral 

Solution

 sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Hỗn dịch 

uống
Lọ, Can 

100, 250, 

500ml; 1, 3, 5 

lít

Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, hô hấp, 

tiết niệu, nhiễm trùng mô mềm và nhiễm 

trùng khác trên bê, dê, cừu, lợn và gia 

cầm

24 tháng MIT-10

3252
Tilcomis Oral 

Solution

 Tilmicosin 

phosphate

Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

100, 250, 

500ml; 1, 3, 5 

lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gia 

cầm
24 tháng MIT-11

3253
Tylodox 20 Oral 

Solution Powder

 Doxycycline 

hyclate, Tylosin 

tartrate

Thuốc 

bột uống

Gói, Túi, 

Hộp 

100, 500g; 1, 

2, 5kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, trên bê, 

dê, cừu, gia cầm
24 tháng MIT-12

3254 FLOR-VM 30%  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100ml, 500ml, 

1 lít, 3 lít, 5 lít

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên lợn, gia cầm
24 tháng MIT-13

3255 Ampro-VM K
 Amprolium HCl, 

Vitamin K3

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100ml, 500ml, 

1 lít, 3 lít, 5 lít

Trị cầu trùng đường tiêu hóa gây ra bởi 

Eimeria spp trên gà và gà tây
24 tháng MIT-14

3256 Sulfatrim-VM
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Hỗn dịch 

uống
Chai, Can 

100ml, 500ml, 

1 lít, 3 lít, 5 lít

Trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp 

trên lợn và gà thịt
24 tháng MIT-15

3257 DOXY-VM
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống

Chai, Hộp, 

Gói 
1kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, nghé, lợn, gia cầm
24 tháng MIT-16

3258 COL-VM 30%  Colistin sulphate
Thuốc 

bột uống

Gói, Chai, 

Hộp 

100g, 500g, 1 

kg, 5 kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên 

trâu, bò, cừu, lợn, gà
24 tháng MIT-17

3259 AMOXFARM LA
 Amoxicillin 

trihyclate

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ 50ml, 100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

tiết niệu trên trâu, bò, dê, cừu, lợn
36 tháng PIV-01

3260 DOXYPHARMA
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói 500g; 1kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên gia cầm
36 tháng PIV-02

387. NHÀ SẢN XUẤT: PHARMAVET IÇ VE DIŞ TICARET LTD. ŞTI 
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3261
ERTHROPHARM

A

 Erythromycin 

thiocyanate

Dung 

dịch uống
Chai 500ml; 1 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp mãn tính 

(CRD), viêm khớp, coryza trên gia cầm
36 tháng PIV-03

3262 E-T PHARMA

 Erythromycin 

thiocyanate, 

Tylosin tatrate

Thuốc 

bột uống
Gói 500g; 1kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp mãn tính 

(CRD), viêm khớp, coryza trên gia cầm
36 tháng PIV-04

3263 FARMACOL  Colistin Sulphate
Dung 

dịch uống
Chai 500ml; 1 lít

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên bê, 

dê, cừu, gia cầm
36 tháng PIV-05

3264 GENTAFARM 10
 Gentamicin 

Sulphate

Dung 

dịch tiêm
Lọ 50ml, 100ml

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, 

viêm khớp, viêm đa khớp, viêm màng 

não, viêm vú trên trâu, bò, ngựa, bê, dê, 

cừu, lợn

36 tháng PIV-06

3265 FUMI BLOCK  Formaldehyde
Dạng 

bánh
Gói 725 g

Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 

gia súc, gia cầm
24 tháng

TUR.TY17

-01

3266 Amoxygen
 Amoxicillin, 

Gentamicin

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ, Chai 

20, 50, 100, 

250, 500ml

Trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, 

tiêu hóa

sinh dục và các mô mềm trên trâu, bò và 

ngựa

24 tháng TIS-01

3267 Ceftisin  Ceftiofur
Hỗn dịch 

tiêm
Lọ, Chai 

20, 50, 100, 

250, 500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, các mô 

mềm trên

trâu, bò

36 tháng TIS-02

3268 Klavicure
 Amoxicillin, 

Clavulanic acid

Hỗn dịch 

tiêm
Lọ, Chai 

20, 50, 100, 

250, 500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

niệu đạo,

da, mô mềm, viêm vú, viêm tuỷ sống cục 

bộ trên

trâu bò, lợn, chó, mèo

24 tháng TIS-03

3269 Marboflex 10%  Marbofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

20, 50, 100, 

250, 500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm vú, 

viêm nhiễm trên trâu, bò
24 tháng TIS-04

388. NHÀ SẢN XUẤT: ROYAL ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI  

389. NHÀ SẢN XUẤT: TEKNOVET ILAÇ SAN. VE TIC. A.Ş. 



522

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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3270 Teknosül
 sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

20, 50, 100, 

250, 500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường 

tiêu hoá,

niệu đạo và các mô mềm khác trên trâu 

bò, ngựa,

cừu, dê, chó và mèo

24 tháng TIS-05

3271 Tilmicure  Tilmicosin
Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

20, 50, 100, 

250, 500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm vú 

trên trâu,

bò, dê, cừu

24 tháng TIS-06

3272 Amoxynil LA  Amoxicillin
Hỗn dịch 

tiêm
Lọ, Chai 

20, 50, 100, 

250, 500ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

sinh

dục, da, mô mềm, viêm vú, viêm tử cung 

trên

trâu, bò, cừu, lợn, chó mèo

24 tháng TIS-07

3273

Cefatek 15% 

injectable 

Suspension

 Cefalexin
Hỗn dịch 

tiêm
Lọ, Chai 

20, 50, 100, 

250, 500m; 1, 

2, 3, 5 lítl

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu, 

nhiễm trùng huyết, da, mô mềm, bệnh về 

xương khớp, viêm vú cấp tính trên trâu, 

bò, lợn, chó mèo

24 tháng TIS-08

3274

Doxycure 75% 

Powder For Oral 

Solution

 Doxycycline
Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

100, 250, 

500g; 1, 2, 3 

5kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá, 

sinh dục, nhiễm trùng huyết, viêm đa 

khớp, rốn, xanh mào gà, viêm vòi trứng, 

dịch tả, sổ mũi trên bê, gà, gà tây

24 tháng TIS-10

3275 Teknosol-B12
 Butafosfan, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

20, 50, 100, 

250, 500ml

Phòng bệnh thiếu hụt phốt pho, sự rối 

loạn chuyển hoá, bệnh về xương, liệt và 

co rút cơ trênTrâu, bò, ngựa, lợn, cừu, 

dê, mèo và chó

24 tháng TIS-12

3276
Teknomax Powder 

for oral solution
 Amoxicillin

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

100, 250, 

500g; 1, 2, 3 

5kg

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá, 

niệu sinh dục 
24 tháng TIS-13
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3277 Flortek  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Lọ, Chai 

50, 100, 250, 

500m; 1, 2, 3, 

5 lítl

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, thối chân, 

viêm da trên trâu, bò, lợn
36 tháng TIS-15

3278 Enrocure 10%  Enrofloxacin
Dung 

dịch tiêm
Lọ 

20ml, 50ml, 

100ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá 

trên trâu bò, lợn
36 tháng TIS-17

3279 FLORTEK 30%  Florfenicol
Hỗn dịch 

uống

Chai, Bọ, 

Bình

Trị nhiễm khuẩn do E.coli, Pasteurella, 

nhiễm khuẩn đường hô hấp, tụ cầu trên 

lợn, gia cầm

24 tháng TIS-19

3280 TEKNOMAX 50%  Amoxicillin
Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Hộp, Thùng

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp và tiêu 

hoá trên bê, nghé, gia cầm
24 tháng TIS-21

3281 AMPICURE 20%
 Ampicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống

Gói, Bao, 

Hộp, Thùng

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, sinh dục, nhiễm khuẩn huyết, 

nhiễm khuẩnmô mềm, nhiễm khuẩn thứ 

phát trên bê, nghé,lợn, gia cầm

24 tháng TIS-20

3282 Lumpyvac
 Virus LSD nhược 

độc chủng neethling

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ, 

Bình 

5; 10; 25; 50 

liều
Phòng bệnh viêm da nổi cụcTrên trâu, bò 24 tháng VTA-01

3283 CEFTIVIL  Ceftiofur
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

50, 100, 250 

ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, mô mềm 

trên gia súc
24 tháng VST-1

3284 VILAMOKS LA  Amoxicillin
Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

20, 50, 100, 

250ml

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, niệu 

sinh dục trên trâu bò, cừu, lợn, chó, mèo
24 tháng VST-10

3285 MAKROVIL  Tilmicosin
Dung 

dịch uống
Chai 

240, 480, 

960ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia 

cầm
24 tháng VST-11

391. NHÀ SẢN XUẤT: VİLSAN VETERINER ILACLARI TIC.SAN.A.S 

390. NHÀ SẢN XUẤT: VETAL ANIMAL HEALTH PRODUCTS S.A 
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3286 KATOVIL
 Butaphosphan, 

Vitamin B12

Dung 

dịch tiêm
Chai 

20, 50, 100, 

250ml

Trị rối loạn chuyển hóa, phục hồi sức 

khỏe, còi cọc ở thú non, rối loạn chuyển 

hóa do suy dinh dưỡng trên trâu, bò, 

ngựa, dê, cừu, heo, gia cầm, chó, mèo

24 tháng VST-12

3287 Beforvel AD3E

 D-panthenol, 

Niacinamide, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Dung 

dịch tiêm
Chai 20, 50, 100ml

Bổ sung các vitamin trong trường hợp 

tình trạng cơ thể bị thiếu hụt các vitamin 

kể trên, bị stress, các tình trạng yếu mệt 

trên trâu, bò, ngựa, cừu, dê, lợn

24 tháng VST-14

3288 Florvil  Florfenicol
Dung 

dịch tiêm
Chai 

20, 50, 100, 

250ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, 

bò, lợn
24 tháng VST-15

3289 Fluvil  Flunixin
Dung 

dịch tiêm
Chai 20, 50, 100ml

Trị viêm kết hợp trong bệnh đường hô 

hấp, nội độc tố huyết, viêm vú cấp, viêm 

kết hợp với rối loạn cơ xương, giảm đau 

các cơ quan nội tạng trên trâu, bò, ngựa, 

lợn

36 tháng VST-16

3290 Levamin
 Levamisole 

hydrochloride

Thuốc 

bột uống
Hộp 

20, 500g, 1, 

5kg

Trị giun sán trên trâu, bò, lợn, cừu và 

gia cầm
36 tháng VST-17
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3291 Oligo-Vilsan

 Biotin, Calcium 

pantotenat, Copper 

sulphate, Folic 

acid, Lysine, 

Manganese 

sulphate, 

Methionine, 

Niconitic acid, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, Zinc 

sulphate

Dung 

dịch tiêm
Chai 

50, 100, 250 

ml

Trị thiếu hụt các vitamin, khoáng và các 

axit amin thiết yếu. Chống stress, tình 

trạng bệnh và giai đoạn hồi phục sau 

bệnh, các tình trạng rối loạn chung và 

tăng cường sức đề kháng cho trâu, bò, 

ngựa, cừu

24 tháng VST-18

3292 DOKSIVIL  Doxycycline
Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

20, 100g, 1kg, 

2,5kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên lợn, bê, nghé, gà
24 tháng VST-2

3293 Doksivil 20%
 Doxycycline 

hyclate

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

250, 500ml, 1, 

2.5, 5 lít

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên trâu, bò, heo, gia cầm
24 tháng VST-20

3294 VIL-COL 10%  Colistin sulphate
Thuốc 

bột uống

Túi, Chai, 

Hộp 

100, 500g; 1, 

2.5kg

Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên bê, 

nghé, lợn, cừu non, gia cầm
24 tháng VST-21

3295
AMPROVIL Oral 

Solution

 Amprolium (as 

hydrochloride)

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ 

100ml, 500ml, 

1 lít, 3 lít, 5 lít
Trị các bệnh cầu trùng trên gà và gà tây 24 tháng VST-22

3296
FAVETRIM Oral 

suspension

 

Sulphametoxazole, 

Trimethoprim

Hỗn dịch 

uống
Chai, Lọ 

100ml. 500ml, 

1 lít, 3 lít, 5 lít

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, 

tiết niệu, nhiễm trùng vết thương trên bê, 

cừu, dê, lợn, gà, gà tây

24 tháng VST-23
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3297 FLORVIL 20%  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai 500ml, 1 lít

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên gia súc, gia cầm
24 tháng VST-3

3298 FURAVET
 Neomycin, 

Oxytetracycline

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

20, 100g, 1kg, 

2,5kg

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê, nghé, dê, cừu non, gia cầm
24 tháng VST-4

3299 KLAVIL
 Acid clavulanic, 

Amoxicillin

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

20, 40, 50, 

100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, 

sinh dục niệu, viêm vú, viêm tử cung, 

nhiễm trùng sau phẫu thuật trên trâu, bò, 

chó, mèo

24 tháng VST-5

3300 LYPECTIN
 Lincomycine, 

Spectinomycine

Dung 

dịch tiêm
Chai 20, 50, 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, niệu sinh 

dục, hệ tiêu hóa, mô mềm trên bê, nghé, 

cừu, dê, mèo, chó

24 tháng VST-6

3301 PRIMAFUL
 Flunixin, 

Oxytetracycline

Dung 

dịch tiêm
Chai 20, 50, 100ml

Trị nhiễm khuẩn hệ hô hấp, tiết niệu trên 

gia súc
24 tháng VST-7

3302
PRIMAVILIN LA 

300
 Oxytetracycline

Dung 

dịch tiêm
Chai 20, 50, 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiết niệu 

trên trâu, bò, dê, cừu
24 tháng VST-8

3303 VILACOL
 Amoxicillin, 

Colistin

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

100g, 500g, 

1kg

Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp 

trên gà
24 tháng VST-9

3304 BioVX

 Oxidants 

(Potassium 

Monopersulphate)

Bột sát 

trùng

Túi, Bao, 

Xô, Hộp 
1, 5, 10, 25kg

Khử trùng, sát trùng bề mặt, dụng cụ, 

thiết bị, chuồng trại, làm sạch đường ống 

nước và xử lý nước uống cho vật nuôi.

36 tháng BIOL-01

3305 Bi-OO-Cyst
 4-chloro-3-

methylphenol

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Bình , 

Thùng

1 , 5 , 10 , 20 , 

25 , 200 , 220 

, 225 kg

Khử trùng chuồng trại, thiết bị chăn 

nuôi, phương tiện vận chuyển gia súc, 

gia cầm

24 tháng BIOL-02

392. NHÀ SẢN XUẤT: BIOLINK LIMITED 

393. NHÀ SẢN XUẤT: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH UK LIMITED 

UK 
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3306 Aftopor trivalent

 Vi rút Lở mồm 

long móng vô hoạt 

type A (A22 Iraq, 

A Malaysia 97), 

Vi rút Lở mồm 

long móng vô hoạt 

type Asian 1(Asian 

1 Shamir), Vi rút 

Lở mồm long 

móng vô hoạt type 

O (O1 Manisa, 

O3039)  

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 20;50;100ml Phòng bệnh Lở mồm long móng 18 tháng MRA-206

3307 VALOSIN FG 50
 Tylvalosin ( as 

tartrate)

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao  5; 20kg
Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu chảy 

trên lợn, gia cầm
36 tháng ECO-09

3308
VALOSIN 

SOLUBLE

 Tylvalosin (as 

Tylvalosin tartrate)

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

40;100; 160; 

200; 400g; 

500g; 

1;5;10;20 kg

Trị viêm đường tiêu hóa, viêm đường hô 

hấp trên lợn, gia cầm
24 tháng ECO-10

3309 Omniclean

 Quaternary 

ammonium 

compounds 

(Benzalkonium 

Chloride) 

Dung 

dịch sát 

trùng

Bình 5; 25; 200l
Sát trùng dụng cụ chăn nuôi, chuồng trại 

gia súc, gia cầm
24 tháng CVTUK-03

394. NHÀ SẢN XUẤT: COD BECK BLENDERS LTD 

395. NHÀ SẢN XUẤT: COVENTRY CHEMICALS LTD 
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3310 HYPER COX

 Coco alkyl 

dimethyl benzyl 

ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Thùng 
1; 5; 25 lít

Sát trùng, diệt khuẩn bề mặt, thiết bị và 

hệ thống nước trong các trang trại chăn 

nuôi và cơ sở chăm sóc sức khỏe động 

vật

36 tháng CVTUK-04

3311 Oxy-H2O

 Natri 

Dichloroisocyanura

t (Chlorine)

Thuốc 

viên
Hộp, Thùng 

550 viên x 9g, 

4.95kg

Khử trùng nguồn nước, bề mặt và thiết 

bị nuôi; diệt vi khuẩn, nấm, bào tử, vi rút 

trong các trang trại động vật và cơ sở 

chăm sóc sức khỏe động vật

60 tháng CVTUK-05

3312 VIRUCARE

 Malic Acid, 

Potassium 

Monopersulfate 

(Potassium 

Monopersulfate 

Triple Salt)

Bột sát 

trùng
Túi, Hộp 

50; 100; 150; 

200; 250; 500g

Khử trùng bề mặt, thiết bị và hệ thống 

nước trong các trang trại chăn nuôi và cơ 

sở chăm sóc sức khỏe gia súc, dê, cừu, 

lơn và gia cầm

36 tháng CVTUK-06

3313 Omnicide

 

Cocobenzyldimethy

lammoniumchloride

, Glutaraldehyde

Dung 

dịch   sát 

trùng

Bình 5; 25; 200l
Sát trùng dụng cụ chăn nuôi, chuồng trại 

gia súc, gia cầm
24 tháng CVTUK-1

3314 Omnicide FGII

 Cocobenzyl 

dimethyl 

ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch Sát 

trùng

Can, Phuy 1;5;25;200 lít Sát trùng dụng cụ, chuồng trại 36 tháng CVTUK-2

3315 Aqua omicide

 Cocobenzyl 

dimethyl 

ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung dịch Can 1, 5, 20, 200 lít Sát trùng nguồn nước nuôi trồng thủy sản 24 tháng ENG.TS1-1

396. NHÀ SẢN XUẤT: ELANCO UK AH LIMITED 
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3316
Surmax G200 

premix
 Avilamycine

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao 25 kg

Trị viêm ruột hoại tử kết hợp với vi 

khuẩn Clostridium perfringens trên gia 

cầm, tiêu chảy kêt hợp E.coli trên heo.

24 tháng EC-24

3317 GPC8™

 Didecyl Dimethyl 

Ammonium 

Chloride, 

Glutaraldehyde, 

Phosphoric acid

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 1; 5 lít Khử trùng ao nuôi tôm 36 tháng ENG.TS5-1

3318 Shift™  Sodium hydroxide

Dung 

dịch sát 

trùng

Can, Thùng 
5; 25; 200; 

1000 lít

Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi 

gia súc, gia cầm
36 tháng EVE-03

3319

Masocare® 1:4 

2.72 % w/v 

Concentrate for 

teat dip and spray 

solution

 Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can, 

Thùng 

500ml, 1, 5, 

20, 25, 60, 

200, 1000 lít

Hỗ trợ kiểm soát bệnh viêm vú trên bò 

sữa trong giai đoạn cho bú, phòng ngừa 

tình trạng khô và nứt núm vú

24 tháng EVE-04

3320

Masocare® 0.535 

% w/v Ready-to-

use teat dip and 

teat spray solution

 Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can, 

Thùng 

500ml, 1, 5, 

20, 25, 60, 

200, 1000 lít

Hỗ trợ kiểm soát bệnh viêm vú ở bò sữa 

trong giai đoạn cho bú, phòng ngừa tình 

trạng khô và nứt núm vú

24 tháng EVE-05

3321 Masofim®  Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can, 

Thùng 

500ml, 1, 5, 

20, 25, 60, 

200, 1000 lít

Hỗ trợ kiểm soát bệnh viêm vú ở bò sữa 

trong giai đoạn cho bú, phòng ngừa tình 

trạng khô và nứt núm vú

24 tháng EVE-06

3322 GPC8

 Didecyl Dimethyl 

Ammonium 

Chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 

100, 500ml, 1; 

2; 4; 5; 25; 

200 lít

Diệt vi khuẩn, nấm, vi rút. Sát trùng 

chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi gia súc, 

gia cầm

36 tháng EVE-2

397. NHÀ SẢN XUẤT: EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC 
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3323 Fam® 30

 Iodine, 

Phosphoric acid, 

Sulfuric acid

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, 

Thùng 
1; 5; 25; 250 lít

Diệt vi khuẩn, vi rút, nấm. Sát trùng 

chuồng trại, phương tiện vận chuyển, 

dụng cụ chăn nuôi gia súc, gia cầm

36 tháng PFU-70

3324 Vanoquat
 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, 

Thùng 
1; 5; 25; 210 lít

Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn 

nuôi, phương tiện vận chuyển, lò mổ gia 

súc, gia cầm

36 tháng PFU-71

3325 ECOFOAM  Sodium hydroxide

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Can, Thùng
1, 5, 10, 20, 

25, 50, 200 lít

Chất tẩy rửa dụng cụ và chuồng trại  

chăn nuôi. 
36 tháng KILCO-5

3326 VIREX

 Potassium 

monopersulphate 

triple salt, Sodium 

dichloroisocyanurat

e

Thuốc 

bột sát 

trùng

Gói, Bao, 

Xô, Thùng

500g; 1; 5; 10; 

25; 50 kg

Thuốc sát trùng dụng cụ, chuồng trại và 

xử lý hệ thống nước. 
24 tháng KILCO-6

3327

NEOGEN 

VIROXIDE 

SUPER

 Malic Acid, 

Potassium 

monopersulfate 

triple salt

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Gói, Bao, 

Thùng 

1; 2.5; 5; 10; 

25; 50kg

Sát trùng, diệt khuẩn trong chăn nuôi, 

dụng cụ chăn nuôi, nước uống của trâu, 

bò, ngựa, dê, cừu, lợn, gia cầm. Ngăn 

ngừa hiện tượng viêm da, viêm móng ở 

trâu, bò, dê, cừu, lợn

36 tháng QC-03

3328

Tylan Soluble 

(Tylosin tartrate 

FSD)

 Tylosin tartrate
Thuốc 

bột uống

Gói, 

Thùng, 

Chai, Lọ 

100g, 54kg, 

55kg

Trị viêm phổi, viêm ruột hoại tử, lỵ trên 

trâu bò lợn gia cầm
36 tháng EC-10

3329 Surmax 100  Avilamycin

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao 25kg
Trị viêm ruột hoại tử do Clostridium trên 

gia cầm, tiêu chảy trên heo con.
24 tháng EC-11

398. NHÀ SẢN XUẤT: KILCO (INTERNATIONAL) LTD 

399. NHÀ SẢN XUẤT: QUAT-CHEM LTD 

400. NHÀ SẢN XUẤT: TRIRX SPEKE LTD 
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3330 Pulmotil AC  Tilmicosin  
Dung 

dịch uống
Chai 240, 960 ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, 

lợn, gà
36 tháng EC-20

3331 Tylan 200  Tylosin base
Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 100ml

Trị viêm phổi, tụ huyết trùng, đóng dấu, 

lỵ trên trâu bò, lợn
24 tháng EC-8

3332
Pulmotil G200 

Premix
 Tilmicosin

Thuốc 

bột 

(prmix)

Bao 1kg, 10kg
Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tụ huyết 

trùng trên heo
24 tháng EC-9

3333 VirkonTM S

 Peroxygen 

(Potassium  

monopersulphate 

triple salt)

Thuốc bột
Gói, Túi, 

Thùng 

5; 10; 20; 25; 

50; 100; 200; 

250; 500; 

750g; 1; 2; 5; 

7,5; 10; 25; 

50kg

Thuốc sát trùng dùng trong thú y. 36 tháng ATI-6

3334 Polimun ND inac

 Newcastle 

Disease Virus 

strain "Lasota DK-

124"

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ

500, 1000, 

2500, 5000 liều
Phòng bệnh Newcastle Disease trên gà 24 tháng BIOT-01

3335
POLIMUN 

AE+POX

 Virus of Avian 

encephalomyelitis, 

strain Calnek 

1143, Virus of 

Fowl Pox, strain 

Cutter

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 500, 1000 liều
Phòng bệnh Đậu và bệnh viêm não tủy 

trên gà
18 tháng BIOT-02

3336 Polimun IBD+
 Vi rút Gumboro 

chủng MB/3

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ

50, 100, 500, 

1000, 2000, 

5000 liều

Phòng bệnh Gumboro trên gà 18 tháng BIOT-03

402. NHÀ SẢN XUẤT: BIOTESTLAB 

UKRAINE 

401. NHÀ SẢN XUẤT: ANTEC INTERNATIONAL LIMITED (VƯƠNG QUỐC ANH) GLOBAL – TALKE, S.L (TÂY BAN NHA) 
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3337 Polimun IBD
 Vi rút Gumboro 

chủng MB/5

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ
500, 1000, 

2000, 5000 liều
Phòng bệnh Gumboro trên gà 18 tháng BIOT-04

3338
POLIMUN IB 

MULTI

 Infectious 

Bronchitis, strain 

BK-07, Infectious 

Bronchitis, strain 

H-120

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ
500, 1000, 

2000, 5000 liều

Vắc xin phòng bệnh Viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gà
18 tháng BIOT-05

3339

POLIMUN ND 

Clone 124 + IB 

H120

 Active 

Ingredients: 

Newcastle Disease 

virus, strain "La-

Sota" DK-124, 

Infectious 

Bronchitis strain H-

120

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ
500, 1000, 

2000, 5000 liều

Indications:  : Vắc xin phòng bệnh 

Newcastle và bệnh Viêm phế quản 

truyền nhiễm ở gà

18 tháng BIOT-06

3340
POLIMUN ND IB 

EDS

 Newcastle 

Disease virus, 

strain LaSota DK-

124;Infectious 

Bronchitis virus, 

strain 

Chapayevsky;Egg 

Drop Syndrome 

virus, strain "EDS-

76"

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 500, 1000 liều

Phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản 

truyền nhiễm (lB) và hội chứng giảm đẻ 

(EDS) trên gà

24 tháng BIOT-07

3341
SUIMUN CSF 

LK-M

 Virus of Classical 

Swine Fever, 

strain LK-M

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ
10, 20, 50, 

100 liều
Phòng bệnh dịch tả heo 24 tháng BIOT-08
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3342 DANOXAN-25  Danofloxacin
Dung 

dịch tiêm

Ống, Chai, 

Lọ 

1, 2, 10, 20, 

50, 100 ml

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa 

trên trâu, bò, lợn.
24 tháng BTL-01

3343 VIROSAN

 Benzalkonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 
100, 500 ml; 1 

, 5, 10, 25 L

Khử trùng, tẩy rửa chuồng trại, phương 

tiện vận chuyển, lồng ấp và dung cụ chăn 

nuôi, lò mổ trong chăn nuôi gia súc, gia 

cầm.

36 tháng BTL-02

3344 VIROSAN MAX

 Benzalkonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 
100, 500 ml; 

1, 5, 10, 25 L

Khử trùng, tẩy rửa chuồng trại, phương 

tiện vận chuyển, lồng ấp và dung cụ chăn 

nuôi, lò mổ trong chăn nuôi gia súc, gia 

cầm.

36 tháng BTL-03

3345 TIAPLASMIN-200  Tiamulin
Dung 

dịch tiêm

Ống, Chai, 

Lọ 

1, 2, 10, 20, 

50, 100 ml

Trị đóng dấu lỵ,viêm hồi tràng, lepto, 

nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hoá, viêm 

khớp,viêm tử cung trên trâu,bò, dê, cừu, 

lợn.

24 tháng BTL-04

3346 Diclox powder  Diclazuril
Thuốc 

bột uống
Bao, Gói

50, 100; 200g; 

1, 2, 20 kg

Trị cầu trùng trên bê,  nghé, cừu non, dê 

con, thỏ, lợn con, gia cầm
24 tháng OAS-01

3347 Noroflox gel 0,5%  Enrofloxacin
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

20, 50, 100, 

500ml; 1, 2, 5L

Trị viêm phổi, teo viêm mũi, viêm ruột 

trên bê, lợn con
24 tháng OAS-02

3348 Tetravin

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ

20, 50, 100, 

500ml; 1, 2, 5L

Phòng trị thiếu hụt vitamnin A, D, E còi 

xương, hạ calci và phốt pho sau sinh, 

loét chân trước và sau sinh, mất cân 

bằng chuyển hóa carbohydrate, khoáng, 

protein trên trâu, bò, lợn, ngựa

24 tháng OAS-03

403. NHÀ SẢN XUẤT: O.L.KAR-AGROZOOVET-SERVICE 
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3349 Gep-A-Stress

 Carnitine 

hydrochloride, 

Choline chloride, 

D,L methionine, 

Magnesium 

sulfate, Sorbitol

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100ml;1 lít;5 

lít;25 lít

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, 

sinh dục trên gia cầm, trâu, bò, dê, 

cừu,lạc đà, ngựa, lợn, chó

24 tháng OAS-05

3350
NOROFLOX 

GEL 0.5%
 Enrofloxacin

Dạng gel 

uống
Chai 100ml

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa 

trên bê và lợn con
24 tháng OAS-06

3351 Profiverm 1%  lvermectin
Dung 

dịch tiêm
Chai 1;2;5ml

Trị ký sinh trùng trên trâu bò, dê, cừu, 

lợn , chó
36 tháng OAS-07

3352 Tetravin

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10;50;100;500

ml

Phòng các bệnh do thiếu vitamin A, D3, 

E trên bò, bê, ngựa, lợn
24 tháng OAS-08

3353 Fluminant 10  Thiamethoxam

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Hộp 250g, 400g
Diệt ruồi, côn trùng cánh cứng trong 

chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm
24 tháng

CALIER-

27

3354
Maxi/Guard® 

Nasal Vac™

 Bordetella 

bronchiseptica

Vắc xin 

nhược 
Lọ 10, 30, 100ml

Phòng bệnh viêm teo mũi do Bordetella 

bronchiseptica trên lợn
21 tháng ADD-01

3355 Suigen Coli F18
 Escherichia coli 

F18

Vắc xin 

sống, 

đông khô

Lọ 
100 liều, 500 

liều

Phòng bệnh phù đầu do chủng 

Escherichia coli F18 gây ra trên heo
24 tháng

USA.TY20

-01

3356 Heartgard® Plus
 Ivermectin, 

Pyrantel

Thuốc 

viên
Hộp 1 vỉ

Phòng trị giun đũa, giun móc, giun tim 

trên chó.
36 tháng MRA-174

405. NHÀ SẢN XUẤT: ADDISON BIOLOGICAL LABORATORY, INC 

406. NHÀ SẢN XUẤT: ARKO LABORATORIES LTD. 

407. NHÀ SẢN XUẤT: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH PUERTO RICO LLC 

408. NHÀ SẢN XUẤT: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH USA INC 

404. NHÀ SẢN XUẤT: LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY S.A 

URUGUAY 

USA 
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3357 Ingelvac Circoflex

 Porcine 

Circovirus type 

ORF-2 vô hoạt

Vô hoạt Chai 

10 liều/10ml, 

50 liều/50ml, 

100 

liều/100ml, 

250 liều/250ml

Phòng bệnh do Circovirus type 2 gây còi 

cọc sau cai sữa trên lợn con
24 tháng BIV-1

3358
Enterisol 

Salmonella T/C

 S.Typhimurium, 

Salmonella 

Choleraesuis

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 100 liều/ 200ml
Phòng bệnh do vi khuẩn Salmonella 

Choleraesuis và S.Typhimurium trên heo
24 tháng BIV-12

3359 Ingelvac MycoFlex

 Mycoplasma 

hyopneumoniae vô 

hoạt, chủng B-3745

Vô hoạt Chai 10 liều 
Phòng bệnh viêm phổi do Mycoplasma 

hyopneumoniae gây ra trên lợn
24 tháng BIV-2

3360
Ingelvac PRRS 

MLV

 Virus gây hội 

chứng rối loạn hô 

hấp và sinh sản 

chủng ATCC VR-

2332

Nhược 

độc đông 

khô

Hộp 1 Chai 

Vắc Xin 

10, 50, 100, 

250 liều

Phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh 

sản (PRRS) trên heo
24 tháng BIV-3

3361 Enterisol® Ileitis
 Lawsonia 

intracellularis

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 50 liều/100 ml

Phòng ngừa bệnh viêm ruột tăng sinh 

(viêm hồi tràng) ở heo do Lawsonia 

intracellularis gây ra

24 tháng BIV-11

3362
Vaxxitek 

HVT+IBD+ND

 Virus tái tổ hợp 

IBD và Newcastle 

trên vector Marek, 

Serotype 3

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông lạnh

Ống 

1000, 2000, 

4000 liều + túi 

nước pha 

Phòng bệnh Marek, Gumboro và 

Newcastle trên gà
18 tháng BIV-14

3363
Vaxxitek® 

HVT+IBD+ILT

 Vi rút tái tổ hợp 

IBD VP2 và ILT 

gD trên vector 

Marek, Serotype 3

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông lạnh

Ống 
1000, 2000, 

4000, 8000 liều

Phòng bệnh Marek, Gumboro và viêm 

thanh khí quản truyền nhiễm trên gà
18 tháng BIV-16
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3364 IBD Blen®

 Virus Infectious 

Bursal Disease 

(IBD), strain 2512

Nhược 

độc đông 

khô

Khay 25 lọ Phòng bệnh Gumboro trên gà 18 tháng MRA-159

3365 Recombitek C6/CV

 Canine 

Adenovirus, 

Canine 

Coronavirus, 

Canine 

Distempers, 

Canine 

Parainfluenza 

virus, Canine 

Parvovirus, Vi 

khuẩn Leptospira 

canicola, chủng 

1503, Vi khuẩn 

Leptospira 

icterohaemorrhagia

e, chủng 1518

Nhược 

độc đông 

khô

Khay 
25 lọ vắc xin + 

25 lọ nước pha

Phòng bệnh do virus Carre, Adeno, 

Corona, Parvo, Parainfluenza, vi khuẩn 

Leptospira canicola và 

L.icterohaemorrhagiae cho chó

24 tháng MRA-201

3366
Vaxxitek 

HVT+IBD

 Virus tái tổ hợp 

Gumboro trên véc 

tơ Marek

Vaccine 

đông lạnh
Ống 

1000, 2000, 

4000 liều
Phòng bệnh Gumboro và Marek trên gà 36 tháng MRA-212

3367 HB1 Mass Blen®
 IB Mass, 

Newcastle B1

Vắc xin 

sống, 

đông khô

Khay 50 lọ
Phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gà
24 tháng MRA-213
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3368
Gallivac^TM 

AE+FP

 Vi rút đậu gà, Vi 

rút viêm não tuỷ 

truyền nhiễm

Vắc xin 

sống, 

đông khô

Khay

25 lọ vắc xin + 

Khay 25 lọ 

nước pha. Lọ 

vắc xin 1000 

liều, Lọ nước 

pha 10 ml

Phòng bệnh viêm não tuỷ truyền nhiễm 

và bệnh đậu trên gà
12 tháng MRA-214

3369

Marek’s Disease 

Vaccine, Serotype 

1&3, Live Virus

 Virus nhược độc 

đông lạnh chủng 

Rispen, Virus 

nhược độc đông 

lạnh, chủng 

HVT+FC126

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông lạnh

Ống 1000, 2000 liều Phòng bệnh Marek trên gà 36 tháng MRA-218

3370 Recombitek C4

 Virus nhược độc 

Canine 

Adenovirus, Virus 

nhược độc Canine 

Distemper, Virus 

nhược độc Canine 

Parainfluenza, 

Virus nhược độc 

Canine Parvovirus

Nhược 

độc đông 

khô

Khay 
25 lọ vắc xin + 

25 lọ nước pha

Phòng bệnh do virus Carre, Adeno, 

Parvo, Parainfluenza trên chó
24 tháng MRA-253

3371 BDA Blen

 Kháng huyết 

thanh kháng virus 

gây bệnh 

Gumboro, Virus 

gây bệnh 

Gumboro, chủng 

2512

Nhược 

độc đông 

khô

Khay 
15, 25 lọ vắc 

xin
Phòng bệnh Gumboro trên gà 24 tháng MRA-255
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3372

Marek's Disease 

Vaccine, Serotype 

1, Live Virus

 Virus Marek 

nhược độc đông 

lạnh, chủng 

Rispens

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông lạnh

Ống Vắc 

Xin 
1000, 2000 liều Phòng bệnh Marek trên gà 36 tháng MRA-257

3373

Marek's Disease 

Vaccine, Serotype 

3, Live Virus

 Virus Marek 

nhược độc đông 

lạnh, chủng HVT 

FC126

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông lạnh

Ống Vắc 

Xin 

1000, 2000, 

4000 liều
Phòng bệnh Marek trên gà 36 tháng MRA-258

3374
PREVEXXION 

RN

 Virus gây bệnh 

Marek, serotype 1, 

chủng RN1250

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông lạnh

Ống 
1.000; 2.000; 

4.000 liều
Phòng bệnh Marek trên gà 36 tháng MRA-259

3375
NEWXXITEK 

HVT+ND

 Virus tái tổ hợp 

Newcastle trên 

vector Marek

Vắc xin 

nhược 

độc, 

đông lạnh

Ống 
1.000; 2.000; 

4.000 liều
Phòng bệnh Marek, Newcastle trên gà 36 tháng MRA-260

3376 Bursa Guard Reo

 Reovirus (chủng 

1133), Reovirus 

(chủng 2408), 

Reovirus (chủng 

MSB), Virus 

Bursal (chủng 

Standard), Virus 

Bursal (chủng 

Variant E)

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 1000 liều 
Phòng bệnh Gumboro và viêm khớp 

(viêm màng bao gân) trên gà
28 tháng MRA-264

3377
VECTORMUNE 

HVT NDV

 Marek disease-

Newcastle disease 

virus vaccine

Vector, 

đông lạnh
Ống 

1000; 2000; 

4000 liều

Giúp tạo miễn dịch cho gà con 1 ngày 

tuổi khỏe mạnh và phôi trứng phòng lại 

bệnh Marek, Newcastle

24 tháng BIM-01

409. NHÀ SẢN XUẤT: CEVA ANIMAL HEALTH INC 
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3378
VECTORMUNE 

FP-LT

 Fowl pox-

Laryngotracheitis

Vector, 

đông khô
Lọ 

1000; 2000; 

4000 liều

Phòng bệnh đậu, viêm thanh khí quản 

trên gà
24 tháng BIM-02

3379
VECTORMUNE 

FP-MG

 Fowl pox-

Mycoplasma 

gallisepticum

Vector, 

đông khô
Lọ 1000 liều

Phòng bệnh đậu, viêm đường hô hấp do 

Mycoplasma gallisepticum trên gà
24 tháng BIM-03

3380
CEVAC MD 

RISPENS

 Marek's disease,  

Rispens CVI988 

strain

Vector, 

đông lạnh
Ống 

1000; 2000; 

4000 liều

Giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà 

khỏe mạnh 1 ngày tuổi và phôi trứng 

chống lại virus độc lực cao bệnh Marek

24 tháng BIM-05

3381
CEVAC MD HVT 

& RISPENS

 Marek's disease, 

HVT strain, 

Marek's disease, 

Rispens CVI988 

strain

Vector, 

đông lạnh
Ống 

1000; 2000; 

4000 liều

Giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà 

khỏe mạnh 1 ngày tuổi và phôi trứng 

chống lại virus độc lực cao bệnh Marek

24 tháng BIM-06

3382

VECTORMUNE 

HVT 

NDV&RISPENS

 Marek’s disease – 

serotype 1 antigen, 

Marek’s disease -

Newcastle disease, 

serotype 3 antigen

Vector, 

đông lạnh
Ống 

1000; 2000; 

4000 liều

Giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà 

khỏe mạnh 1 ngày tuổi và phôi trứng 

chống lại virus độc lực cao bệnh Marek 

và bệnh Newcastle

24 tháng BIM-07

3383
VECTORMUNE 

HVT AIV

 Avian influenza-

Marek’s disease 

vaccine, H5 

subtype, serotype 3

Vector, 

đông lạnh
Ống 

1000; 2000; 

4000 liều

Giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà 

khỏe mạnh 1 ngày tuổi và phôi trứng 

chống lại bệnh Marek và bệnh cúm

24 tháng BIM-08

3384 REOMUNE 3

 Reovirus  chủng 

SS412, Reovirus 

chủng 2408, 

Reovirus chủng 

S1133

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

500 ml/ 1000 

liều

giúp phòng bệnh gây nên bởi virus reo 

trên gia cầm (S1133, 2408 và SS412).
24 tháng BIM-09
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3385 CIRCOMUNE

 Chicken Anemia 

virus Del-Ros 

strain

Huyễn 

dịch
Lọ 1000; 2000 liều

Phòng bệnh thiếu máu truyền nhiễm cho 

gà
36 tháng BIM-10

3386
VECTORMUNE 

FP-MG+AE

 Avian 

Encephalomyelitis 

virus, Fowl pox -

Mycoplasma 

gallisepticum, 

Cutter strain

Vector, 

đông khô
Lọ 1000 liều

Giúp kiểm soát bệnh Đậu Gà, bệnh 

Mycoplasma gallisepticum và Viêm não 

tủy gia cầm trên gà.

12 tháng BIM-11

3387
ULTIFEND IBD 

ND

 Bursal Disease-

Marek’s Disease-

Newcastle Disease 

virus

Vector, 

đông lạnh
Ống 

1000; 2000; 

4000 liều

Giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà 

khỏe mạnh, phôi trứng chống lại bệnh 

Marek, Newcastle và Gumboro

24 tháng BIM-12

3388 Tylan 40  Tylosin phosphate

Thuốc 

bột 

(prmix)

Bao 22,68 kg, 25 kg
Trị viêm ruột tăng sinh, lỵ trên heo, viêm 

phổi, viêm ruột trên gà
24 tháng EC-01

3389 Tylan 40 Sulfa-G
 Sulfamethazine, 

Tylosin phosphate

Thuốc 

bột 

(prmix)

Bao 22,68 kg, 25 kg
Trị viêm phổi, bệnh hô hấp mãn tính, lỵ, 

viêm ruột trên lợn
24 tháng EC-12

3390 Maxiban
 Narasin, 

Nicarbazin

Thuốc 

bột 

(prmix)

Bao 22,68 kg, 25 kg Trị cầu trùng trên gà 24 tháng EC-15

3391 Monteban 100  Narasin

Thuốc 

bột 

(prmix)

Bao 22,68 kg, 25 kg Trị cầu trùng trên gà 24 tháng EC-16

3392 Elancoban 200  Monensin

Thuốc 

bột 

(prmix)

Bao 25kg

Phòng ngừa bệnh cầu trùng ở gà, bò thịt, 

hỗ trợ giảm hội chứng Ketone huyết 

(ketosis) trên bò sữa.

24 tháng EC-17

410. NHÀ SẢN XUẤT: ELANCO CLINTON LABORATORIES 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3393 Tylan 100  Tylosin phosphate

Thuốc 

bột 

(prmix)

Bao 22,68 kg, 25 kg
Trị bệnh lỵ, viêm ruột tăng sinh trên heo, 

nhiễm khuẩn hô hấp trên gà
24 tháng EC-19

3394
AviPro® ND-IB 

Polybanco

 Infectious 

bronchitis virus, 

Conn. Type, 

Infectious 

bronchitis virus, 

Mass.type, M-48 

strain, Newcastle 

disease virus, B1 

type, B1 strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

1000, 2000, 

2500, 5000, 

10.000 liều

Phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản 

trên gà
21 tháng VL-1

3395
AviPro® 104 MG 

Bacterin

 Mycoplasma 

gallisepticum

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 1000 liều Phòng CRD trên gia cầm 24 tháng VL-16

3396 AviPro® Pox Ceo
 Fowl pox virus, 

FPC strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 500, 1000 liều; Phòng bệnh đậu trên gia cầm 24 tháng VL-2

3397

Avian Reovirus 

Vaccine, Killed 

virus (AviPro® 

106 REO)

 Avian Reovirus, 

1733 strain, Avian 

Reovirus, S1133 

strain

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 

1000, 2000, 

5000, 10000 

liều

Phòng bệnh do Reovirus trên gà con 32 tháng VL-24

3398

Newcastle Disease 

Vaccine, Killed 

Virus (AviPro® 

105 ND Chick)

 Newcastle disease 

virus, B1 type, 

Lasota strain

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 

1000, 2500, 

5000, 10.000 

liều

Phòng bệnh Newcastle trên gà con 30 tháng VL-25

411. NHÀ SẢN XUẤT: ELANCO US INC. 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3399

Newcastle Disease 

Vaccine, B1 type, 

LaSota Strain, 

Live virus 

(AviPro® ND 

Visota)

 Newcastle 

Disease Vaccine, 

B1 type, LaSota 

Strain, Live virus

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

1000, 2000, 

2500, 5000, 

10000 liều

Phòng bệnh Newcastle trên gà 36 tháng VL-26

3400

Newcastle-

Bronchitis 

Vaccine, B1 type, 

Lasota Strain, 

Mass. Type, Live 

virus (AviPro® 

ND-IB Sohol)

 Infectious 

bronchitis virus, 

Mass. Type, The 

Netherlands strain, 

Newcastle disease 

virus, B1 type, 

Lasota strain

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

1000, 2000, 

2500, 5000, 

10000 liều

Phòng ngừa bệnh Newcastle và Viêm 

phế quản truyền nhiễm, Mass. Type trên 

gà

28 tháng VL-27

3401

Mycoplasma 

Gallisepticum 

Vaccine, Live 

Culture (AviPro® 

MG F)

 Mycoplasma 

gallisepticum, F 

strain

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 

1000 liều; 

2500 liều; 

5000 liều; 

10.000 liều

Phòng ngừa bệnh do Mycoplasma 

gallisepticum gây ra trên gà.
18 tháng VL-28

3402

Avibacterium 

Paragallinarum 

Bacterin (AviPro® 

101 Coryza Gold)

 Avibacterium 

paragallinarum, 

0083 strain, 

Avibacterium 

paragallinarum, 

Spross strain, Vi 

khuẩn 

Avibacterium 

paragallinarum, 

Modesto strain

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Lọ 

1000, 2500, 

5000, 10.000 

liều

Phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm ở gia 

cầm do  Avibacterium paragallinarum
30 tháng VL-29
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3403
Avipro® 431 ND-

IB-BD3-REO

 Avian Reovirus 

1733 strain, Avian 

Reovirus S1133 

strain, Infectious 

Bronchitis virus 

Mass. type, Dg 

strain, Infectious 

Bursal disease 

virus Delaware 

Variant 1084E 

strain, Infectious 

Bursal disease 

virus, Baxendale 

strain, Infectious 

Bursal disease 

virus, Delaware 

Variant 1084A 

strain, Infectious 

Bursal disease 

virus, Maryland 

strain, Newcastle 

disease virus B1 

type, Lasota strain

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 1000 liều

Phòng bệnh Newcastle (ND), viêm phế 

quản truyền nhiễm (IB), Gumboro, bệnh 

do Reovirus gây viêm khớp và kém hấp 

thu trên gà

30 tháng VL-33

3404 Prevacent PRRS
 PRRSV sống, 

chủng SD 11-21

Vaccine 

sống , 

đông khô

Lọ 
20; 50; 100; 

250 liều
Phòng bệnh PRRS trên heo 24 tháng VL-35
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3405
Porcine Pili Shield 

+C

 Clostridium 

perfringens Type 

C,

strain Genotype C, 

alpha &amp;

beta toxin 

producer,  

Escherichia coli 

K99 (F5), strain 

B44,  Escherichia 

coli K99 (F5) + 

F41, strain B41,  

Escherichia coli 

K88 (F4), strain 

1769,  Escherichia 

coli 987P (F6), 

strain 1592

Dung 

dịch tiêm
Chai 

10 liều/20ml; 

50 liều/100ml

Phòng bệnh Clostridium perfringens type 

C vàEscherichia coli (F41, K88, K99, 

987P) trên heo đangmang thai khỏe 

mạnh và heo con.

36 tháng VL-36

3406
Porcine pili shield 

(vi khuẩn E. coli)

 Escherichia coli 

GL25 (K99), 

Escherichia coli 

GL32 (K99/F41), 

Escherichia coli 

GL53 (K88), 

Escherichia coli 

GL55 (987P)

Dung 

dịch tiêm
Lọ 10. 50 liều Phòng bệnh tiêu chảy và phù đầu ở heo 36 tháng GRA-12



545

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3407 Parvo Shield L5E

 Erysipelothrix 

rhusiopathiae, 

Leptospira 

canicola, 

Leptospira 

grippotyphosa, 

Leptospira hardjo, 

Leptospira 

icterohaemorrhagia

e, Leptospira 

pomona, 

Parvovirus

Dung 

dịch tiêm
Lọ 10. 20. 50 liều Phòng bệnh sẩy thai, chết thai 36 tháng GRA-4

3408
Parapleuro Shield 

P

 Actinobacillus 

Pleuropneumoniae 

GL 134, 

Actinobacillus 

Pleuropneumoniae 

GL1, 

Actinobacillus 

Pleuropneumoniae 

GL4, Glaesserella 

Parasuis GL93, 

Pasteurella 

Multocida bacterin 

Serotype A GL37

Dung 

dịch tiêm
Lọ 10. 50 liều 

Phòng bệnh Glasser's, viêm màng phổi, 

viêm phổi.
36 tháng GRA-7

412. NHÀ SẢN XUẤT: HACCO, INC., A NEOGEN COMPANY 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3409 Farm Fluid S
 Axit Acetic, Tar 

acids
Dung dịch

Lọ, Chai, 

Thùng 

10; 20; 25; 50; 

100; 250; 

500ml; 1; 2; 

2.5; 5; 10; 25; 

50; 200 lít

Thuốc sát trùng 36 tháng ATI-4

3410

AMPROL 9.6% 

ORAL 

SOLUTION

 Amprolium
Dung 

dịch uống
Chai 3,785 lít Trị cầu trùng trên gà 60 tháng LFR-10

3411 Stafac 110  Virginamycin
Thuốc 

bột uống
Bao 25kg Trị viêm ruột, lỵ trên lợn, gia cầm 24 tháng IN-46

3412

Innovax-ND 

(Marek’s Disease-

newcastle disease 

vaccine, Serotype 

3, live Marek’s 

disease vector 

vaccine)

 Virus Herpes 

serotype 3 sống có 

gắn đoạn gen F 

virus Newcastle 

(HVT/ND –F)

Huyễn 

dịch tế 

bào đông 

lạnh

Ống 

1000; 2000; 

3000; 4000 và 

5000 liều

Phòng bệnh Marek và Newcastle trên gà 24 tháng IT-156

3413

Circumvent PCV 

M (Porcine 

Circovirus 

Vaccine, Type 2, 

Killed Baculovirus 

Vector, 

Mycoplasma 

Hyopneumoniae 

Bacterin) 

 Kháng nguyên 

tiểu đơn vị ORF2 

của Circovirus 

type 2, 

Mycoplasma 

hyopneumoniae

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 
20, 50, 100, 

200, 500ml

Phòng bệnh do Circovirus type 2 và 

Mycoplasma hyopneumoniae trên heo
24 tháng IT-157

415. NHÀ SẢN XUẤT: INTERVET INC 

413. NHÀ SẢN XUẤT: HUVEPHARMA, INC. 

414. NHÀ SẢN XUẤT: INTERNATIONAL NUTRITION INC 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3414 Fortegra

 Noãn nang cầu 

trùng Eimeria 

Acervulina, Noãn 

nang cầu trùng 

Eimeria Maxima, 

Noãn nang cầu 

trùng Eimeria 

Maxima MFP, 

Noãn nang cầu 

trùng Eimeria 

Mivati, Noãn nang 

cầu trùng Eimeria 

Tenella

Dung 

dịch vắc 

xin sống

Lọ 
1000, 10.000 

liều
Phòng bệnh cầu trùng trên gia cầm 12 tháng IT-165

3415

Porcilis Ileitis 

(Lawsonia 

intracellularis 

bacterin)

 Kháng nguyên 

Lawsonia 

intracellularis 

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai, Lọ
20, 50, 100, 

500, 1000ml

Phòng bệnh viêm hồi tràng,  viêm ruột 

trên heo
24 tháng IT-172

3416

Innovax-ND-ILT 

(Infectious 

Laryngotracheitis-

Marek's Disease-

Newcastle Disease 

Vaccine, Serotype 

3, Live Marek's 

Disease Vector)

 Virus sống 

Turkey Herpes liên 

kết tế bào dòng 

HVT/NDV/ILT

Văc xin 

đông lạnh

Chai, Lọ, 

Ống 

1000, 2000, 

3000, 4000, 

5000 liều

Phòng chống bệnh Newcastle, Marek và 

ILT trên gia cầm
36 tháng IT-179

3417 M+PAC

 Mycoplasma 

hyopneumoniae 

bacterin

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai 

10; 50; 100; 

250; 500 liều
Phòng bệnh viêm phổi lợn 24 tháng MKV-14
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3418 LT-IVAX

 Virus viêm thanh 

khí quản truyền 

nhiễm

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 1000 liều
Phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền 

nhiễm trên gà
36 tháng MKV-22

3419 F Vax-MG
 Mycoplasma 

gallisepticum

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 
1,000;2,500;5,

000;10,000 liều
Phòng bệnh Mycoplasma trên gà 15 tháng MKV-23

3420 Coccivac -D2  Coccidiosis
Huyễn 

dịch
Lọ

500; 1000; 

5000 liều
Phòng bệnh cầu trùng trên gia cầm 9 tháng MKV-6

3421 Circumvent PCV

 Porcine 

Circovirus type 

ORF-2 vô hoạt

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 100ml 
Phòng bệnh do Circovirus type 2 gây gầy 

còm sau cai sữa trên heo
24 tháng IT-152
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3422
Bovilis Vista 5L5 

SQ

 Viêm khí quản 

truyền nhiễm trên 

bò (Infectious 

Bovine 

Rhinotracheitis 

virus - IBR) 

, Tiêu chảy do vi 

rút trên bò Týp 1 

(Bovine Viral 

Diarrhea virus – 

BVD1), Tiêu chảy 

do vi rút trên bò 

Týp 2 (Bovine 

Viral Diarrhea 

virus – BVD2), 

Phó cúm 3 trên bò 

(Parainfluenza-3 

virus - PI-3), Hô 

hấp phức hợp trên 

bò (Bovine 

Respiratory 

Syncytial virus – 

BRSV), 

Leptospira 

canicola, 

Leptospira 

grippotyphosa, 

Leptospira hardjo, 

Vắc xin 

nhược 

độc đông 

khô +  

vắc xin 

vô hoạt 

nhũ dầu

Hộp, Lọ 
5, 10, 50, 100 

liều

Phòng bệnh do Infectious Bovine 

rhinotracheitis, Bovine virus diarrhoea 

virus (Type 1, 2), Bovine parainfluenza 

3 virus, Bovine respiratory syncytial 

virus và Leptospira trên bò 

24 tháng IT-184
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3423 Aquafen 50%  Florfenicol

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp 2 kg

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella Ictaluri gây ra ở cá tra, cá 

basa

36 tháng USA.TS1-1

3424

Porcine Circovirus 

Vaccine, Type 2, 

Killed Baculovirus 

Vector, 

Mycoplasma 

Hyopneumoniae 

Bacterin

(Circo/MycoGard®

)

 Mycoplasma 

Hyopneumoniae, 

Porcine 

Circovirus, Type 2 

antigen (PCV2)

Vô hoạt Chai 
10, 20, 50, 

100, 250 liều

Phòng bệnh do Mycoplasma 

Hyopneumoniae; Porcine Circovirus, 

type 2 trên lợn

24 tháng PIU-02

3425

Porcine Circovirus 

Vaccine, Type 2, 

Killed Baculovirus 

Vector (CircoGard 

®)

 Porcine 

Circovirus, Type 2 

antigen (PCV2)

Vô hoạt Chai 
10, 20, 50, 

100, 250 liều

Phòng ngừa hội chứng còi cọc do 

Porcine Circovirus, Type 2 (PCV2) gây 

ra trên lợn

24 tháng PIU-03

3426

Porcine 

Reproductive & 

Respiratory 

Syndrome 

Vaccine, 

Respiratory Form, 

Modified Live 

Virus

(PRRSGard®)

 Virus PRRS 

chủng PTK-3

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ Vắc Xin 
50 liều, 100 

liều, 250 liều

Phòng hội chứng rối loạn sinh sản và hô 

hấp (PRRS) ở lợn
24 tháng PIU-04

416. NHÀ SẢN XUẤT: MERCK ANIMAL HEALTH 

417. NHÀ SẢN XUẤT: PHARMGATE BIOLOGICS, INC 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

3427

Mycoplasma 

Hyopneumoniae 

Bacterin 

(MycoGard 1 

Time)

 Mycoplasma 

hyopneumoniae 

antigen

Vắc xin 

vô hoạt, 

nhũ dầu

Chai 
10, 20, 50, 

100, 250 liều

Phòng bệnh suyễn (viêm phổi địa 

phương) trên lợn
24 tháng PIU-1

3428
Bayovac® 

MycoGuard-1

 Mycoplasma 

hyopneumoniae

Hỗn dịch 

tiêm
Chai 

10ml, 20ml, 

50ml, 100ml, 

và 250ml

Phòng bệnh suyễn heo gây ra bởi 

Mycoplasma hyopneumoniae.
24 tháng PTI-02

3429
Bayovac® 

MycoGuard-2

 Mycoplasma 

hyopneumoniae
Vô hoạt Chai 

10, 20, 50, 

100, 250ml

Phòng bệnh suyễn heo do Mycoplasma 

hyopneumoniae.
24 tháng PTI-1

3430
Vanguard Rabies 

3 Year
 Virus Dại vô hoạt

Dung 

dịch tiêm
Lọ 1 liều Phòng bệnh Dại ở chó 18 tháng PFU-35

3431

Apoquel, 

Chewable tablets 

for dogs (5.4mg)

 Oclacitinib (dạng 

oclacitinib maleate)

Thuốc 

viên
Hộp 

20 viên, 100 

viên

Trị viêm da dị ứng, viêm da cơ địa trên 

chó
24 tháng PFU-105

3432

Apoquel, 

Chewable tablets 

for dogs (3.6mg)

 Oclacitinib (dạng 

oclacitinib maleate)

Thuốc 

viên
Hộp 

20 viên, 100 

viên

Trị viêm da dị ứng, viêm da cơ địa trên 

chó
24 tháng PFU-106

3433
BMD Granulated 

10%

 Bacitracin 

methylene 

disalicylate

Thuốc bột
GóI, Xô, 

Bao

30, 100g; 1kg, 

2,5; 5kg, 25; 

50, 100, 200kg

Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên gia 

cầm, heo
24 tháng ALP-03

3434 BMD Soluble 50%

 Bacitracin 

methylene 

disalicylate

Thuốc bột
GóI, Xô, 

Bao

30, 100g; 1kg, 

2,5; 5kg, 25; 

50, 100, 200kg

Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên gia 

cầm, heo
36 tháng ALP-04

3435 Avatec 15%
 Lasalocid (dạng 

Lasalocid sodium)

Thuốc 

dạng hạt

GóI, Xô, 

Bao

100g;  500g, 

1kg; 2,5kg; 

5kg; 7,5kg; 

10kg, 20kg

Phòng và trị bệnh cầu trùng trên gia cầm 24 tháng ALP-09

418. NHÀ SẢN XUẤT: ZOETIS INC.
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3436 PRO VAC 4

 Bronchitis Virus, 

chủng M-41, 

Bursal Disease 

Virus – Lukert 

strain, Newcastle 

Disease Virus – 

Kimber strain, 

Reovirus chủng 

#1733, Reovirus 

chủng #2408

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 500; 1000 liều

Phòng bệnh Gumboro, bệnh dịch tả, 

viêm phế quản truyền nhiễm trên gia cầm
30 tháng FDA-11

3437 Fostera Gold PCV

 Porcine 

Circovirus type 1, 

2 chimera

Dung 

dịch tiêm
Chai/Lọ 10 liều 

Phòng bệnh do Circovirrus - type 1,2 

chimera trên heo
24 tháng FDA-22

3438 V.A Chick Vac
 Tenosynovitis 

virus

Vắc xin 

đông khô 

(dùng 

kèm 

nước pha)

Chai, Lọ 1000 liều Phòng bệnh viêm khớp trên gia cầm 18 tháng FDA-25

3439
Poulvac Coryza 

ABC IC3

 A. paragalinarum 

serovar A, chủng 

083 , A. 

paragalinarum 

serovar B, chủng 

Spross , A. 

paragalinarum 

serovar C, chủng 

Modesto

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 1000 liều Phòng bệnh Coryza trên gia cầm 25 tháng FDA-3
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3440

Newcastle Disease 

vaccine, B1 Type, 

Lasota Strain, 

Live virus

 Newcastle disease 

virus, B1 type, 

Lasota strain 

Vắc xin 

đông khô 

(dùng 

kèm 

nước pha)

Chai, Lọ 1000 liều Phòng bệnh Newcastle trên gà 18 tháng FDA-5

3441 MG-BAC

 Mycoplasma 

gallisepticum  vô 

hoạt 

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 1000 liều

Phòng bệnh do Mycoplasma 

Gallisepticum Bacterin trên gia cầm
30 tháng FDA-7

3442 Tri-Reo

 Avian Reovirus 

chết chủng 1133, 

Avian Reovirus 

chết chủng 2408 , 

Avian Reovirus 

chết chủng 3005 

Vô hoạt 

nhũ dầu
Chai, Lọ 1000 liều Phòng bệnh viêm khớp trên gia cầm 30 tháng FDA-8

3443 Farrowsure Gold B

 Erysipelothrix 

rhusiopathiae, 

Leptospira 

Bratislava    , 

Leptospira 

canicola                       

      , Leptospira 

grippotyphosa, 

Leptospira hardjo, 

Leptospira 

icterohaemorrhagia

e, Leptospira 

pomona  , 

Parvovirus 

Vô hoạt Lọ 10 liều 
Phòng bệnh đóng dấu, Parvovirus, 6 

chủng Lepto
18 tháng PFU-02
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3444 PR- Vac Plus
 Pseudorabies 

MLV

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 20 ml Phòng giả dại ở heo 18 tháng PFU-04

3445 Respisure

 Mycoplasma 

Hyopneumoniae 

Bacterin

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 10 liều 

Phòng viêm phổi địa phương truyền 

nhiễm trên heo
24 tháng PFU-1

3446 Simparica (40mg)  Sarolaner
Thuốc 

viên
Hộp 

1 viên, 3 viên, 

6 viên

Phòng và trị ký sinh trùng ( ghẻ, ve, bọ 

chét, ve, rận) trên chó
30 tháng PFU-100

3447 Simparica (20mg)  Sarolaner
Thuốc 

viên
Hộp 

1 viên, 3 viên, 

6 viên

Phòng và trị ký sinh trùng ( ghẻ, ve, bọ 

chét, ve, rận) trên chó
30 tháng PFU-101

3448 Simparica (10mg)  Sarolaner
Thuốc 

viên
Hộp 

1 viên, 3 viên, 

6 viên

Phòng và trị ký sinh trùng ( ghẻ, ve, bọ 

chét, ve, rận) trên chó
30 tháng PFU-102

3449 Simparica (80mg)  Sarolaner
Thuốc 

viên
Hộp 

1 viên, 3 viên, 

6 viên

Phòng và trị bọ chét, ve, rận tại, ghẻ cho 

chó
30 tháng PFU-103

3450 Factrel Injection  Gonadorelin
Dung 

dịch tiêm
Chai 20ml, 50ml

Trị đa nang buồng trứng, giúp lên giống 

đồng loạt trong thụ tinh nhân tạo trên 

trâu, bò

36 tháng PFU-107

3451 Poulvac E.coli
 Vi khuẩn E.coli 

nhược độc

Nhược 

độc đông 

khô

Lọ 

1000, 2000, 

2500, 5000, 

10000, 20000 

liều

Phòng bệnh do E.coli gây ra trên gà và 

gà tây
24 tháng PFU-108

3452
Poulvac Procerta 

HVT-ND

 Vi rút 

Herpesvirus 

Turkey nhược độc, 

Vi rút Newcastle 

nhược độc

Nhược 

độc, tái 

tổ hợp 

đông lạnh

Lọ 2000, 4000 liều Phòng bệnh Newcastle và Marek trên gà 18 tháng PFU-109

3453 Respisure 1 One

 Mycoplasma 

Hyopneumonia 

Bacterin

Vô hoạt Lọ 
10, 50, 250, 

500 liều 
Phòng viêm phổi truyền nhiễm trên heo 24 tháng PFU-19
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3454 VanGuard Plus 5

 Canine 

Adenovirus type 2 

(CAV2) nhược 

độc, Canine 

Distemper Virus 

nhược độc, Canine 

Parainfluenza 

virus nhược độc, 

Canine Parvovirus 

nhược độc

Vắc xin 

đông khô 

(dùng 

kèm 

nước pha)

Chai 1 ds 
Phòng care, viêm ruột do Parvovirus, hô 

hấp type 2 trên chó
18 tháng PFU-22

3455 Vanguard Plus 5/L

 Canine 

Adenovirus type 2 

(CAV2) nhược 

độc, Canine 

Distemper Virus 

nhược độc, Canine 

Parainfluenza 

virus nhược độc, 

Canine Parvovirus 

nhược độc, 

Leptospira 

Canicola vô hoạt, 

Leptospira 

icterohaemorrhagia

e vô hoạt 

Vắc xin 

đông khô 

(dùng 

kèm 

nước pha)

Chai 1 ds 
Phòng care, Para-influenza, Parvovirus, 

bệnh Lepto trên chó
18 tháng PFU-23
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3456
Vanguard Plus 

5/CV-L

 Canine 

Adenovirus type 2 

(CAV2) nhược 

độc, Canine 

Coronavirus, 

Canine Distemper 

Virus nhược độc, 

Canine 

Parainfluenza 

virus nhược độc, 

Canine Parvovirus 

nhược độc, 

Leptospira 

Canicola vô hoạt, 

Leptospira 

icterohaemorrhagia

e vô hoạt 

Vắc xin 

đông khô 

(kèm 

nước pha)

Chai 1 ds 
Phòng care, Para-ifluenza, Parvovirus, 

Lepto, viêm ruột do Coronavirus trên chó
18 tháng PFU-25

3457 Aradicator

 Bordetella 

bronchiseptica, 

chủng 2-9 NADL, 

Pasteurella 

multocida, type D, 

Giải độc tố 

Pasteurella 

multocida, type D

Dung 

dịch tiêm
Chai 1 ds 

Phòng bệnh tụ huyết trùng và viêm teo 

mũi truyền nhiễm ở heo
22 tháng PFU-29
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3458
CattleMaster Gold 

FP5 L5

 Bovine 

Parainfluenza3 

Virus (PI3), 

Bovine 

Respiratory 

Syncytial Virus 

(BRSV), Bovine 

Rhinotracheitis 

Virus (BRV), 

Bovine Virus 

Diarrhea - Strain 

53637, Bovine 

Virus Diarrhea - 

Strain 5960, L. 

grippotyphosa, L. 

hardjo, L. 

icterohaemorrhagia

e, L. Pomona , 

Leptospira canicola

Nhược 

độc đông 

khô

Chai 5 liều 

Phòng 5 bệnh trên bò : viêm mũi, viêm 

khí quản truyền nhiễm do virus 

Rhinotracheitis, tiêu chảy do virus IBR, 

bệnh virus Parainfluenza PI3, bệnh virus 

hợp bào đường hô hấp (BRSV) và 5 

chủng lepto

18 tháng PFU-32

3459 LitterGuard LT-C

 Độc tố LT-Toxin 

của E.coli, Độc tố 

β-toxin của 

Clostridium 

Perfringens chủng 

C, E.coli, dòng 

987P, E.coli, dòng 

K88, E.coli, dòng 

K99, E.coli, dòng 

K99 và F41

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 1 liều 

Phòng tiêu chảy do E.coli, độc tố do 

E.coli và độc tố do Clostridium 

Perfringens trên heo.

18 tháng PFU-5
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3460 Excenel  Ceftiofur (sodium)

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Chai, Lọ 1g, 4g

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, 

bò, ngựa, lợn, gia cầm. Trị viêm đường 

tiết niệu trên chó.

36 tháng PFU-59

3461 Excede for Swine  Ceftiofur
Hỗn dịch 

tiêm
Lọ 50, 100ml Trị bệnh đường hô hấp trên heo 24 tháng PFU-73

3462 Excenel RTU EZ  Ceftiofur HCL
Hỗn dịch 

tiêm
Lọ 100ml

Trị bệnh đường hô hấp trên heo; bệnh 

đường hô hấp, viên kẽ móng hoại tử, 

viêm tử cung cấp tính trên trâu, bò.

24 tháng PFU-74

3463 Fostera PRRS

 Porcine 

Reproductive và 

Respiratory 

Syndrome Virus, 

chủng P129

Nhược 

độc đông 

khô

Chai, Lọ 

10, 50, 250 

liều + dung 

dịch nước pha

Phòng bệnh Tai xanh trên lợn 18 tháng PFU-96

3464
Fostera Gold PCV 

MH

 Chimeric Porcine 

Circovirus (cPCV) 

type 1 và type 2 

(PCV2a và 

PCV2b) , 

Mycoplasma 

hyopneumoniae

Vô hoạt Lọ 10; 50; 250 liều

Phòng viêm phổi địa phương do 

Mycoplasma hyopneumoniae  và bệnh 

còi cọc do Circo virus trên lợn

24 tháng PFU-97

3465
Poulvac Marek 

CVI+HVT

 Marek’s Disease 

Chicken Herpes 

virus, chủng CVI, 

Marek’s Disease 

Turkey Herpes 

virus, chủng 

FC126

Vắc xin 

tái tổ hợp 

đông lạnh

Lọ 1000, 2000 liều Phòng bệnh Marek trên gà 22 tháng PFU-99
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3466 Poxine
 Virus Đậu nhược 

độc

Vắc xin 

đông khô 

(kèm 

nước pha)

Chai, Lọ 500; 1000 liều Phòng bệnh đậu trên gia cầm 18 tháng SAH-1

3467 Laryngo-Vac
 Virus sống 

Laryngotracheitis

Vắc xin 

đông khô 

(dùng 

kèm 

nước pha)

Chai, Lọ 1000 liều
Phòng viêm thanh khí quản truyền nhiễm 

trên gia cầm
18 tháng SAH-15

3468 Bursine Plus
 Virus Gumboro 

nhược độc

Vắc xin 

đông khô 

(dùng 

kèm 

nước pha)

Chai, Lọ 

1000 liều, 

5.000; 10.000; 

25.000 liều

Phòng bệnh Gumboro trên gia cầm. 18 tháng SAH-16

3469
Suvaxyn 

RespiFend MH

 Mycoplasma 

hyopneumoniae 

bacterin

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 10, 50 liều Phòng viêm phổi địa phương trên heo 30 tháng SAH-17

3470
SUVAXYN MH - 

ONE

 Mycoplasma 

hyopneumoniae 

bacterin

Dung 

dịch tiêm
Chai, Lọ 10 liều 

Phòng bệnh đường hô hấp do 

Mycoplasma Hyopneumoniae gây ra trên 

heo

24 tháng SAH-19
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3471 MD-Vac CFL  Herpesvirus sống

Vắc xin 

đông khô 

(kèm 

nước pha)

Chai, Lọ 1000; 2000 liều
Phòng viêm đa dây thần kinh trên gia 

cầm (bệnh Marek)
30 tháng SAH-2

3472

NEWCASTLE-

BRONCHITIS 

VACCINE, B1 

TYPE, LASOTA 

STRAIN, MASS. 

TYPE, LIVE 

VIRUS

 Bronchitis Virus, 

Mass. Serotype 

strain # 1263 , 

Newcastle Disease 

Virus, B1 Type, 

LaSota Strain 

Vắc xin 

đông khô 

(dùng 

kèm 

nước pha)

Chai, Lọ 1000 liều
Phòng Newcastle và viêm phế quản 

truyền nhiễm trên gia cầm.
18 tháng SAH-4

3473 Bursine 2
 Virus Gumboro 

nhược độc

Vắc xin 

đông khô 

(dùng 

kèm 

nước pha)

Lọ 1000 liều Phòng bệnh Gumboro trên gia cầm 18 tháng SAH-6

3474

NEWCASTLE-

BRONCHITIS 

VACCINE, B1 

Type, B1 Strain, 

Mass. and Conn. 

Types, Live Virus

 Bronchitis Virus, 

Connecticut 

serotype, 

Bronchitis Virus, 

Massachusetts 

serotype, 

Newcastle Disease 

Virus

Vắc xin 

đông khô 

(dùng 

kèm 

nước pha)

Chai, Lọ 

1000 liều, 

10.000; 

25.000 liều

Phòng Newcastle và viêm phế quản 

truyền nhiễm ở gia cầm.
18 tháng SAH-7
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3475
Poulvac Procerta 

HVT-IBD

 Vi rút 

Herpesvirus 

Turkey nhược độc, 

Vi rút Gumboro 

nhược độc

Vắc xin 

sống tái 

tổ hợp 

đông 

lạnh 

trong 

nitơ lỏng

Lọ 2000, 4000 liều
Phòng bệnh Marek và bệnh Gumboro 

cho gà
18 tháng PFU-110

3476

Revolution 

(selamectin 

60mg/ml)

 Selamectin

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Tuýp 0.25 ml Phòng bệnh ký sinh trùng trên chó, mèo 36 tháng PFU-07

3477 Revolution 12%  Selamectin

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Tuýp 
0.25 ml, 0.5 

ml, 1 ml, 2 ml
Phòng bệnh ký sinh trùng trên chó, mèo 36 tháng PFU-08

3478 Apoquel 3.6 mg  Oclacitinib
Thuốc 

viên
Lọ, Hộp 

 20 viên, 100 

viên
Trị ngứa do viêm da trên chó 36 tháng PIS-01

3479 Apoquel 5.4 mg  Oclacitinib
Thuốc 

viên
Lọ, Hộp 

 20 viên, 100 

viên
Trị ngứa do viêm da trên chó 36 tháng PIS-02

3480 Apoquel 16 mg  Oclacitinib
Thuốc 

viên
Lọ, Hộp 

 20 viên, 100 

viên
Trị ngứa do viêm da trên chó 36 tháng PIS-03


